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nông thôn mới bền vững 

1267 

23 Xây dựng cơ sở dữ liệu Chương trình khoa học và công nghệ phục 
vụ xây dựng nông thôn mới 

1298 
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LỜI GIỚI THIÊU 

Vai trò của khoa học và công nghệ (KH&CN) trong phát triển nông nghiệp, nông 
thôn là rất to lớn đã được khẳng định bởi các nghiên cứu quốc tế của Ngân hàng thế 
giới, đặc biệt trong thời đại của sự phát triển công nghệ cao ngày nay. Là một nước có 
điểm xuất phát thấp, tác động của KH&CN đã thực sự rõ rệt đối với quá trình phát triển 
kinh tế, xã hội ở nước ta.  

Trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT, KH&CN đã có tác động rõ nét, tạo ra bước 
chuyển biến ngoạn mục, đưa nước ta từ chỗ thiếu ăn thành một nước xuất khẩu sản phẩm 
nông nghiệp đứng thứ 15 trên thế giới chỉ trong vòng chưa đầy 30 năm, góp phần ổn 
định nền kinh tế, an ninh, chính trị, xoá đói, giảm nghèo. Tuy nhiên song song với phát 
triển nông nghiệp thì đầu những năm 2000, đã xuất hiện những yếu tố thiếu bền vững 
trong nông thôn như tăng trưởng nông nghiệp không đi kèm với tăng thu nhập cho nông 
dân; các điều kiện sống ở nông thôn suy giảm. Chính vì vậy Đảng và nhà nước đã ban 
hành Nghị quyết 26 (2008) nhằm giải quyết toàn diện các vấn đề nông dân nông nghiệp 
và nông thôn. Tiếp theo đó, Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông 
thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo 
Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010. Theo đó, mục tiêu chung của Chương trình 
nhằm xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; 
cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển 
nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội 
nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được 
bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày 
càng được nâng cao.  

Trong hơn 10 năm qua, mặc dù đã có một số Chương trình KH&CN có đóng góp 
cho nông nghiệp nông thôn, nhưng nhà nước vẫn bố trí một Chương trình KH&CN riêng 
để đồng hành cùng chương trình MTQG xây dựng NTM, nối tiếp bằng Chương trình 
khoa học và công nghệ phục vụ nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Qua hai giai đoạn 
triển khai, Chương trình KH&CN phục vụ Xây dựng NTM đã có những đóng góp rất 
tích cực vào kết quả thành công của Chương trình MTQG xây dựng NTM. Chương trình 
KH&CN phục vụ xây dựng NTM, theo đánh giá tổng quát đã đáp ứng các mục tiêu, yêu 
cầu được giao, đóng góp thiết thực cả về cơ sở lý luận, cơ chế, chính sách và chuyển 
giao ứng dụng có hiệu quả.  

Nhằm cung cấp cho bạn đọc một số kết quả nghiên cứu khoa học của 155 nhiệm 
vụ đã kết thúc giai đoạn 1 và 10/86 nhiệm vụ đã kết thúc giai đoạn 2, nhóm thực hiện 
đề tài: “Đánh giá tác động của Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây 
dựng nông thôn mới đến tăng trưởng nông nghiệp, kết quả xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2010 -2020 và đề xuất khung Chương trình khoa học và công nghệ phục 
vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025” đã biên tập cuốn kỷ yếu điện tử 
khoảng 1300 trang tập trung với 6 nhóm lĩnh vực chủ yếu: (i) Cơ sở lý luận, thể chế, 
tiêu chí Nông thôn mới; (ii) Các nguồn lực trong xây dựng Nông thôn mới (nguồn lực 
tài chính, KHCN, nhân lực, xã hội); (iii) Văn hóa, xã hội, phong tục tập quán, mô hình 
tổ chức xã hội ở nông thôn; (iv) Các giải pháp KH và CN về hạ tầng, xử lý môi trường 
nông thôn, nông nghiệp; (v) Xây dựng cơ sở hạ tầng, liên kết sản xuất nông nghiệp; (vi) 
Giải pháp KHCN về phát triển sản xuất nông nghiệp. 

Xin giới thiệu cùng bạn đọc. 
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Thông tin chung 

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng nông thôn mới 

Thời gian thực hiện: 11/2015 đến 03/2017 

Cơ quan chủ trì: Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Hồ Xuân Hùng 

ĐTDĐ:                                 Email:  

1. Đặt vấn đề: 

Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai 
đoạn 2010 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định 800/QĐ-TTg 

ngày 04/6/2010.  Chương trình đã tác động đến mọi mặt kinh tế, xã hội, môi trường ở 
nông thôn, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chương trình ra đời 

nhằm mục tiêu xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (KTXH) hiện đại; cơ 
cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển 

nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản 

sắc văn hoá dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống 

chính trị ở nông thôn vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng.  

Sau 5 năm triển khai, Chương trình đã đạt được nhiều thành tựu lớn: diện mạo 

nông thôn biến chuyển tích cực; nhiều hình thức tổ chức sản xuất được hình thành mang 
lại hiệu quả cao; các giá trị văn hóa truyền thống được phát huy, cải thiện; thay đổi đáng 
kể nhận thức về xây dựng NTM của đại bộ phận cán bộ NTM các cấp cũng như người 
dân; tạo động lực thúc đẩy cộng đồng dân cư nông thôn phấn đấu thi đua để cải thiện và 

phát triển đời sống KT - XH ở khu vực nông thôn. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, quá trình triển khai xây dựng 

NTM giai đoạn 2010 – 2015 cũng đã bộc lộ nhiều tồn tại và hạn chế: vấn đề như nợ 
đọng xây dựng cơ bản; chạy đua thành tích; tư duy nhiệm kỳ; thiếu cân bằng trong đầu 

tư, chênh lệch vùng miền, thiếu bền vững trong các tiêu chí đạt được v.v đã và đang nảy 
sinh trong thực tiễn xây dựng NTM và cần sớm có giải pháp khắc phục để phát huy đúng 
bản chất của mục tiêu xây dựng NTM trong giai đoạn tới. 

Những hạn chế, tồn tại trong xây dựng NTM (giai đoạn 2010 – 2015) ở nước ta do 

nguyên nhân chủ yếu là chưa có hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn để XD NTM bền vững.  

Vì lẽ đó, việc triển khai đề tài: “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây 

dựng nông thôn mới” là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung  
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Hoàn thiện được cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng nông thôn mới (NTM) ở 

Việt Nam đến năm 2020 và tiếp đến năm 2030 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Hoàn thiện được cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng NTM; 

- Phân tích được thực trạng phát triển nông thôn và xây dựng NTM: mô hình 

NTM, chính sách sách phát triển nông thôn ở Việt Nam thời gian qua;  

- Đề xuất được các giải pháp xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam đến năm 2020 
và tiếp đến đến năm 2030; 

- Đề xuất áp dụng cụ thể 3 mô hình nông thôn mới cho 3 vùng (đồng bằng phía 

Nam, miền núi phía Bắc, ven biển miền Trung). 

3. Các kết quả chính của nhiệm vụ đã đạt được 

3.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng NTM 

a) Cơ sở lý luận về xây dựng nông thôn mới: 

- Nông thôn mới: được thể hiện qua những nội dung cơ bản: 

+ Một nông thôn mà trong đó đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của người dân 

không ngừng được nâng cao, giảm dần sự cách biệt giữa nông thôn và thành thị; 

+ Một nông thôn có làng xã khang trang, văn minh với cơ sở hạ tầng hiện đại, 

đồng bộ, phát triển theo qui hoạch đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho sản xuất và sinh 
hoạt của cư dân nông thôn, gắn kết hợp lý giữa nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ 

và đô thị; 

+ Một nông thôn có cơ cấu kinh tế hợp lý, phát triển toàn diện, các lĩnh vực kinh 

tế được phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa hiệu quả và bền vững. Nông dân được 
đào tạo, tiếp thu các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đóng vai 

trò làm chủ nông thôn mới;  

+ Một nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc, các hủ tục lạc hậu bị bãi 

bỏ; cảnh quan môi trường sạch đẹp, môi trường sinh thái được bảo vệ. Sức mạnh của hệ 
thống chính trị được nâng cao, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội. 

- Xây dựng nông thôn mới: về bản chất không phải phá nông thôn cũ làm NTM, mà là 
một hoạt động PTNT có tính chiến lược. Việc xây dựng mô hình phát triển NTM là một 
quá trình chuyển đổi căn bản chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam từ hướng 
cung sang hướng vào nhu cầu thị trường và xã hội. Đây là cơ sở để phát huy nội lực, 
hướng vào xây dựng tính bền vững cho việc phát triển. 
- Vai trò và vị trí của xây dựng nông thôn mới trong phát triển nông thôn:  

- Sản xuất ra những sản phẩm lương thực, thực phẩm thiết yếu cho đời sống con 
người, mà không một ngành sản xuất nào có thể thay thế được; đồng thời, nông thôn 
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còn sản xuất ra những nguyên liệu phục vụ phát triển các ngành công nghiệp chế biến 

nông, lâm, thủy sản để tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; 

- Là nguồn cung lao động cho các ngành kinh tế quốc dân, đặc biệt là các ngành 

công nghiệp, dịch vụ và an ninh quốc phòng; 

- Là thị trường lớn về tiêu thụ nông sản, hàng tiêu dùng thông dụng, mỗi hộ gia 

đình ở nông thôn là một đơn vị tiêu dùng; 

- Nông thôn là không gian chứa đựng đa số tài nguyên đất đai, khoáng sản, 

động, thực vật của nền kinh tế và duy trì, tái tạo, phát triển môi trường sinh thái, các 
nguồn tài nguyên của đất nước; 

- Nông thôn miền núi còn là địa bàn sinh sống của 54 dân tộc khác nhau với 

nhiều tầng lớp, cộng đồng; đồng thời là nơi giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 

b) Cơ sở thực tiễn về xây dựng nông thôn mới 

- Bài học kinh nghiệm của các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, chúng 
ta rút ra bài học cho quá trình XD NTM ở Việt Nam: 

+ Cần củng cố các tổ chức xã hội thực sự của người dân, đặc biệt là các tổ chức 

xã hội nghề nghiệp; 

+ Thúc đẩy sự nỗ lực, tự nguyện, của người dân; 

+ Vai trò của nhà nước: lựa chọn và tập trung đầu tư; có cơ chế chính sách khuyến 
khích những địa phương thực hiện tốt Chương trình; 

+ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn phải tập trung phát triển làng nghề, có 
chính sách thu hút doanh nghiệp về NT và xây dựng doanh nghiệp đầu đàn đầu tư vào 
NN, NT. 

3.2. Thực trạng phát triển nông thôn và xây dựng NTM, chính sách sách phát triển 

nông thôn ở Việt Nam thời gian qua 
- Giai đoạn 2001-2004 (Xây dựng NTM thí điểm cấp xã): Chương trình phát triển nông 

thôn cấp xã thực hiện 05 nội dung cơ bản gồm: (i) phát triển kinh tế hàng hoá với một 
cơ chế phù hợp, khai thác được lợi thế của địa phương, có thị trường tiêu thụ; (ii) phát 

triển cơ sở hạ tầng (CSHT) phù hợp với nền nông nghiệp hàng hoá, đáp ứng yêu cầu 
công nghiệp hóa; (iii) xây dựng khu dân cư văn minh; (iv) tăng cường công tác văn hoá, 
y tế, giáo dục trong nông thôn và xây dựng đội ngũ cán bộ; (v) tăng cường sự lãnh đạo 
của cấp uỷ Đảng, phát huy vai trò của cán bộ tổ chức quần chúng, thực hiện tập trung 

dân chủ. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, mô hình phát triển nông thôn cấp xã đã bộc lộ 

một số tồn tại: 

- Kế hoạch xây dựng mô hình đòi hỏi nhu cầu vốn rất lớn lại không có nguồn lực 

đảm bảo nên hầu hết các mô hình cấp xã đều không có tính khả thi;  
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- Mô hình được xây dựng theo dạng dự án đầu tư phát triển nên cán bộ và người 

dân ở " xã điểm" có tâm lý ỷ lại, trông chờ vào nhà nước mà chưa huy động được nguồn 
lực của người dân và cộng đồng; 

- Việc xây dựng dự án phát triển nông thôn cần đầu tư từ các nguồn vốn khác 
nhau. Nhưng, một số xã đã quá chú trọng đến đầu tư cơ sở hạ tầng và mong đợi sự trợ 

giúp từ bên ngoài là chưa đúng với chủ trương xây dựng mô hình; 
- Các dự án phát triển sản xuất còn nặng về nông nghiệp mà chưa quan tâm thỏa 

đáng vào phát triển ngành nghề, công nghiệp nông thôn, dịch vụ và các vấn đề VHXH.  

- Đội ngũ cán bộ xã tuy có được đào tạo, nhưng nội dung đào tạo chưa phù hợp, 
tình trạng phổ biến là chưa nắm vững yêu cầu và phương pháp triển khai; 

- Bộ máy tổ chức chỉ đạo triển khai chương trình không được hình thành thống 

nhất, đồng bộ từ cấp trung ương xuống các địa phương, không phân định rõ trách nhiệm 
của các Bộ, ngành, các cấp chính quyền trong việc tổ chức chỉ đạo, triển khai, theo dõi 

và đánh giá chương trình nên rời rạc và hiệu quả thấp. 
- Giai đoạn 2007- 2009 (Xây dựng NTM thí điểm cấp thôn): Thực hiện chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định số 2614/QĐ/BNN-
HTX, ngày 08/9/2006 về việc phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng mô hình NTM cấp 

thôn. Ngày 09/4/2007,  Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 985/BNN-HTX về việc 
hướng dẫn thực hiện thí điểm xây dựng mô hình NTM cấp thôn, bản. 

 Bộ Nông nghiệp và PTNT lựa chọn thử nghiệm tại 15 thôn thuộc 14 tỉnh, thành 
phố. Năm 2010, Bộ NN&PTNT đã tổ chức đánh giá kết quả triển khai chương trình, kết 

quả chính đạt được là: đã hình thành được những mô hình thực tiễn về xây dựng NTM 
theo phương pháp tiếp cận mới từ cộng đồng; bước đầu thay đổi được nhận thức của cán 

bộ cơ sở và người dân; đã khơi dậy ý thức tự chủ, sáng tạo của người dân trong phát huy 

nội lực xây dựng NTM, không ỷ lại vào trợ giúp bên ngoài... 

Tuy nhiên, còn bộc lộ những hạn chế, vướng mắc trong triển khai thực hiện: 

- Nhận thức của các ngành, các cấp ở một số địa phương về xây dựng NTM còn 

chưa đầy đủ, chưa đúng với chủ trương của đề án;  

- Chưa có tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn NTM nên việc xác định mục tiêu để xây 

dựng kế hoạch phát triển dài hạn, ngắn hạn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là khái niệm, 
nội hàm NTM còn hiểu theo nhiều cách khác nhau ở cán bộ các cấp và người dân ở các 

thôn, bản được chọn điểm; 

Lực lượng cán bộ xây dựng NTM chưa được đào tạo theo phương pháp tiếp cận 

mới nên khi thực hiện hầu hết các cán bộ và người dân đều rất lúng túng, ảnh hưởng đến 
tiến độ và chất lượng; 

Các nội dung thí điểm tập trung nhiều đến xây dựng CSHT. Các nội dung về kinh 
tế, văn hoá, xã hội chưa được thử nghiệm nhiều trong thời gian thí điểm.  
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-  Chương trình xây dựng thí điểm mô hình xã NTM (2009-2011) nhằm triển khai nghị 
quyết TW 7 khóa 10:  

+ Đề án chọn 11 xã để chỉ đạo điểm, là những xã trung bình khá, đại diện cho các 

vùng kinh tế - văn hoá trong cả nước. 

+ Đề án đề ra 5 quan điểm chỉ đạo xây dựng thí điểm mô hình xã NTM là: Dựa 

vào nội lực cộng đồng là chính, nhà nước các cấp hỗ trợ, giúp đỡ; phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân, các nội dung cụ thể của chương trình trên địa bàn do người dân dân 

chủ, bàn bạc quyết định; kế thừa, phối hợp, phát huy kết quả của các chương trình, dự 

án trên địa bàn, tạo sự thống nhất và sức mạnh chung; xây dựng nông thôn mới là nhiệm 
vụ của cả hệ thống chính trị và trong triển khai thí điểm xây dựng mô hình nông thôn 

mới được phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù. 

3.3. Đề xuất được các giải pháp xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam đến năm 2020 
và tiếp đến năm 2030: 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư 
dân nông thôn, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới;  

- Chỉ đạo chặt chẽ quá trình tái cơ cấu NN gắn với XD NTM; 

- Tổ chức lại sản xuất theo hướng chuỗi giá trị sản phẩm mà ở đó doanh nghiệp 

giữ vai trò quyết định, nhất là trong liên kết với HTX, Tổ hợp tác, trang trại và hộ dân. 

- Quan tâm chỉ đạo giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa ở nông thôn; 

 - Quan tâm chỉ đạo xây dựng NTM gắn với quá trình đô thị hóa; 

- Cần có chính sách khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã 

hội nghề nghiệp tham gia xây dựng NTM; 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới đối với các 

xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn;  

- Khẩn trương xây dựng, bổ sung hoàn thiện, sớm ban hành một số cơ chế, chính 

sách đảm bảo các xã, huyện NTM phát triển bền vững; 

- Huy động đa dạng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho Chương trình; 

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong xây dựng nông thôn mới để tạo thêm nguồn 
lực cho xây dựng nông thôn mới; 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, 
khen thưởng kịp thời và xứng đáng cho các tập thể làm tốt, các cá nhân, tổ chức có đóng 
góp tích cực, hiệu quả cho Chương trình. 

3.4. Đề xuất 3 mô hình nông thôn mới cho 3 vùng (đồng bằng phía Nam, miền núi 

phía Bắc, ven biển miền Trung). 
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3.4.1. Mô hình “giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc” ở xã Mỹ Bằng huyện Yên Sơn tỉnh 

Tuyên Quang (vùng miền núi trung du phía Bắc) 

Thôn Giếng Đõ (xã Mỹ Bằng) người dân tộc Cao Lan chiếm trên 80% dân số. 

Tuy cuộc sống của người Cao Lan còn khó khăn, vất vả nhưng làn điệu hát Sình Ca luôn 
được bà con trong thôn có ý thức bảo tồn phát triển. Giếng Đõ là thôn đầu tiên thành lập 

câu lạc bộ hát Sình Ca ở xã Mỹ Bằng. 

Việc thành lập Câu lạc bộ hát Sình Ca đã tác động mạnh thúc đẩy lòng đam mê, 
mong muốn khai thác kho tàng văn hóa vô cùng quý báu của dân tộc Cao Lan.  

Câu lạc bộ đã thu hút được đông đảo người tham gia với đủ các lứa tuổi. Bà con 

tự nguyện góp mua trang phục, dụng cụ để giúp câu lạc bộ hoạt động ổn định. Không 

chỉ tập hát, múa những bài Sình Ca truyền thống quen thuộc, câu lạc bộ còn khuyến 

khích các thành viên sáng tác những ca khúc mới phù hợp với cuộc sống hiện tại của bà 
con. 

Điều mới nhất là trước đây hát Sình Ca chỉ có người già, trung tuổi thì nay số 
thanh thiếu niên tham gia ngày càng nhiều. Người lớn tuổi nhất năm nay đã 80 tuổi còn 

người trẻ nhất là 14 tuổi.  

Một trong những “đột phá” của câu lạc bộ chính là sự góp mặt của các cô gái 

trong những bài múa truyền thống và chiếc trống sành trên sân khấu. Bởi xưa kia, trong 
quan niệm của người Cao Lan, các cô gái tối kỵ không được tham gia vào nghi lễ, cứ 

mỗi khi tiếng trống sành vang lên thì dân bản sẽ mất đi một người. Giờ đây, người Cao 
Lan nghe thấy tiếng trống sành không còn rùng mình sợ hãi nữa, những quan niệm lạc 

hậu đã được bà con xóa bỏ. 

3.4.2. Mô hình “kết hợp phát triển kinh tế kết hợp với du lịch nông thôn” ở xã Tam Đại 

huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam (vùng ven biển miền Trung) 

- Đảng ủy, UBND xã Tam Đại giao Hội LHPN xã phát động xây dựng mô hình 

thu gom rác thải đến các chi hội cơ sở. Mỗi chi hội thành lập tổ thu gom rác thải tại địa 
bàn dân cư;  

- Hội LHPN xã Tam Đại tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao 
nhận thức về nông thôn mới; chuyển tải những kiến thức về bảo vệ môi trường đến hội 

viên bằng nhiều hình thức như tập huấn, tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt 
hội, cổ động trực quan có nội dung gắn với việc thu gom rác thải; 

- Đến nay, 5/6 thôn trên địa bàn xã đã thành lập tổ phụ nữ thu gom rác thải (trừ 
thôn Trung Đàn do Công ty Môi trường đô thị Quảng Nam quản lý);  

- Đã thực hiện phân loại, tạo điều kiện cho việc tiêu hủy, xử lý rác thuận lợi, giảm 
thiểu sự ô nhiễm môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng của rác thải đến sức khỏe con 
người; 
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- Đã có 1.213 hộ dân (chiếm tỷ lệ gần 70% hộ dân) tham gia thu gom rác thải 
trên địa bàn, công việc này đã trở thành thói quen của các chị em trong thôn, xóm;  

- Ngoài việc thành lập "Tổ thu gom rác", Hội LHPN phụ nữ xã Tam Đại cũng 
tích cực tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và hàng xóm thực hiện nghiêm 
các quy định về bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, tổ chức 
cho chị em tham gia các lớp tập huấn nâng cao hiểu biết về Luật Bảo vệ tài nguyên môi 
trường; ký cam kết thực hiện xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", các tiêu chuẩn của 
phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh 
phúc". 

3.4.3. Mô hình "Liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất và tiêu thụ nông 

sản" tại xã Hòa An, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (vùng đồng bằng sông Cửu Long) 

- Quy mô liên kết ngày càng tăng: Từ năm 2011 đến nay, quy mô làm liên kết 
sản xuất cây ăn trái (xoài) và cây rau (ớt cay) đã tăng nhanh ở Hòa An. Đặc biệt sau khi 

tổ công tác triển khai đề tài tổ chức các buổi tập huấn, nâng cao hiểu biết và trình độ cho 
cán bộ và người nông dân trên địa bàn xã. Năm 2016, toàn xã đã tổ chức thực hiện liên 

kết được 800 hecta, quy mô doanh nghiệp thu mua xoài, ớt khoảng 1.200 tấn.  

- Các doanh nghiệp điển hình: 

Công ty Bảo vệ thực vật An Giang giúp nông dân liên kết bằng hình thức đầu tư 
và tiêu thụ, được 200 hecta, với số tiền đầu tư hơn 57 tỷ đồng. Công ty cử cán bộ kỹ 

thuật hỗ trợ nông dân, đầu tư 100% thuốc bảo vệ thực vật, 50% phân bón và tổ chức 
phương tiện vận chuyển sản phẩm. 

Công ty TNHH XNK Võ Thị Thu Hà thực hiện cánh đồng liên kết với 9 HTX và 
tổ hợp tác, bao tiêu xoài với diện tích 150ha, sản lượng hơn 450 tấn.  

Bên cạnh đó, còn có Công ty Tân Hồng cung cấp phân bón, thuốc bảo vệ thực 

vật với giá thấp hơn so với giá thị trường cho bà con nông dân. 

- Lợi ích thiết thực cho người nông dân: Lợi ích thiết thực mà phương thức sản 
xuất liên kết mang lại là nông dân sản xuất yên tâm hơn và lợi ích mang lại nhiều hơn; 
người nông dân được tham gia cổ phần với doanh nghiệp để chia sẻ lợi ích trong chuỗi 
giá trị gia tăng các sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ. 

Dù còn nhiều khó khăn phía trước nhưng qua quá trình thực hiện, hiệu quả từ 
CĐLK ở Hòa An đã góp phần xây dựng mối liên kết chặt chẽ đầu vào cho sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm đạt chất lượng cao, ổn định giữa các xã viên Hợp tác xã và các doanh 
nghiệp.  

4. Kết luận 

  Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta nhằm phát 
triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao mức sống của cư dân ở nông thôn. Giai đoạn 2010 
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– 2015, Chương trình MTQG XD NTM đạt được những kết quả như: kinh tế tăng 
trưởng; hệ thống kết cấu hạ tầng - xã hội được cải thiện, nâng cấp; thu nhập bình quân 
đạt tỷ lệ cao; đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao. 

  Trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn để xây 
dựng nông thôn mới” đã hoàn thiện và làm rõ một số nội dung: 

- Hoàn thiện được cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng NTM: những khái niệm 
có liên quan về nông thôn, nông thôn mới, phát triển nông thôn, kinh tế và chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế nông thôn; vai trò của nông thôn trong nền kinh tế; đặc điểm nông thôn 

Việt Nam qua các giai đoạn. 

- Tổng kết được kinh nghiệm của một số nước trên thế giới: Hàn Quốc, Đài Loan, 
Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản và  kinh nghiệm xây dựng NTM của Việt Nam trong 

thời gian qua. Qua đó rút ra được bài học cho xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 
2020. 

- Phân tích thực trạng phát triển nông thôn, XD NTM và các yếu tố ảnh hưởng tới 
XD NTM từ sau đổi mới (1986) tới nay, trọng tâm giai đoạn 2010 đến nay): 

- Vận dụng thử nghiệm xây dựng xã NTM tại 3 vùng sinh thái (vùng núi phía 
Bắc, vùng ven biển miền Trung, vùng đồng bằng phía Nam)  

- Đề xuất được các giải pháp xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam đến năm 2020 
và tiếp đến năm 2030 

- Đề xuất thực hiện lộ trình xây dựng NTM: 
a) Đến năm 2020: 
- Sửa đổi, điều chỉnh Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 đúng với tinh 

thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008;  

- Kiểm tra giám sát thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí hạ tầng cơ sở 

mà Thủ tướng ủy quyền cho địa phương như: thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ 

tầng thương mại nông thôn, thông tin truyền thông...;  
- Ban hành chính sách bảo hiểm cho nông nghiệp và nông dân; 

- Tiếp tục hoàn chỉnh quy trình đánh giá và xét công nhận xã, huyện, thị xã và 
tỉnh đạt chuẩn NTM. Cần có quy định để các tổ chức khoa học, nghề nghiệp tham gia 

thẩm định, đánh giá công nhận NTM ở các cấp; 
- Sớm sửa đổi ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào 

nông nghiệp, nông thôn, thay thế nghị định 210/NĐ-CP của Chính phủ. 
b) Sau năm 2020  đến năm 2030: 
- Tiếp tục kiên trì thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; 
- Tiếp tục tổng kết hoàn thiện Bộ tiêu chí Quốc gia cấp xã, huyện, tỉnh phù hợp 

yêu cầu của CNH, HĐH đất nước; 
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- Tiếp tục tổng kết, đánh giá lựa chọn các mô hình xã NTM phát triển bền vững 

phù hợp cho các vùng, miền, kết hợp hài hòa các mô hình lý thuyết đã nêu để nhân rộng. 

5. Kiến nghị 

5.1. Đối với Nhà nước (Chính phủ, Bộ Ngành) 

- Đề nghị Bộ Chính trị chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện NQ TW 7 khóa X về 

Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn, từ đó định hướng rõ mục tiêu tổng quát và mục 
tiêu cụ thể cho XD NTM đến năm 2020 - 2030. 

- Cần có Khoa (hoặc Bộ môn) chuyên đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ của Đảng 
và nhà nước ở các cấp về XD NTM trong hệ thống Trường Đảng ở các cấp. 

- Hoàn thiện lý luận và thực tiễn để xây dựng NTM là vấn đề rộng lớn và mới, 

cần phải tiếp tục tổng kết, đánh giá thực tiễn xây dựng, phát triển NTM ở nước ta để 

không ngừng hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng NTM cấp xã, 
huyện, tỉnh phù hợp với yêu cầu CNH, HĐH đất nước. 

- Đề nghị Bộ NN và PTNT cần có Trường đào tạo cán bộ chỉ đạo XD NTM. 

- Cần tạo điều kiện để các tổ chức và cá nhân tiếp tục nghiên cứu một số đề tài 

khoa học phục vụ kịp thời cho quá trình xây dựng NTM, như:  

+ Nghiên cứ giải pháp thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị gắn với vệ sinh an toàn thực 

phẩm nông sản trong xây dựng nông thôn mới;  

+ Nghiên cứu đề xuất chính sách giảm nghèo theo đa chiều trong xây dựng nông 

thôn mới; 

+ Nghiên cứu cơ chế chính sách thúc đẩy chương trình mỗi làng, xã một sản 

phẩm trong xây dựng NTM; 

+ Nghiên cứu cơ chế chính sách đảm bảo vệ sinh, môi trường sinh thái nông thôn 

trong quá trình xây dựng NTM v.v; Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa nông thôn. 

- Kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách khắc phục những 

hạn chế vướng mắc trong quá trình xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020. 

- Sớm có cơ chế, chính sách đảm bảo cho người nông dân và cộng đồng cư dân 
nông thôn thực sự là chủ trong xây dựng NTM và phát triển NTM bền vững. 

- Cần có cơ chế giám sát chặt chẽ hơn đối với cán bộ cơ sở trong việc phát huy 

quyền làm chủ của người dân trong xây dựng NTM. 

5.2. Kiến nghị giải pháp triển khai nhân rộng mô hình xã NTM: 

- Tiếp tục theo dõi, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các mô hình, hoàn thiện 
cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình xã NTM. 



  

19 
 

- Tuyên truyền kết quả các mô hình trên các phương tiện thông tin đại chúng và 

truyền thông. 

- Các địa phương cần có chính sách phù hợp để khai thác lợi thế của từng xã, 

thôn (bản) để lựa chọn mô hình phù hợp (gắn với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa - 
phát triển sản phẩm làng nghề - phát triển sản phẩm về du lịch – liên kết với doanh 

nghiệp theo chuỗi sản phẩm v.v) 

- Cần bổ sung hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách: chính sách đào tạo, chính 

sách đặc thù cho các xã khó khăn (tiêu chí riêng cho nhóm xã khó khăn, ưu tiên bố trí 

nguồn lực cho xây dựng NTM, hỗ trợ phát triển sản xuất và giảm nghèo…); cơ chế chính 
sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách 

đảm bảo vệ sinh, môi trường nông thôn; chương trình khoa học và công nghệ phục vụ 

xây dựng nông thôn mới; qui chế quản lý qui hoạch và quản lý xây dựng dân cư; chính 
sách đất đai và chính sách an sinh xã hội nông thôn. 

- Hoàn thành hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu; coi trọng đầu tư phát triển nông 
nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn. 

- Huy động đa dạng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho chương trình NTM; 
có cơ chế hợp lý trong phân bổ, giám sát và theo dõi việc phân bổ và sử dụng nguồn lực 

ở các cấp. 

- Đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng và nhận thức cho lao động nông thôn. 

- Phải chú trọng đến bảo về môi trường sinh thái, văn hóa, an ninh trật tự xã hội 
ở nông thôn. 
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1. Đặt vấn đề 

Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa X ban hành Nghị quyết 
26/NQTW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là một bước ngoặt mới trong việc xác 
định rõ hơn vị trí trọng yếu của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế chính trị 
nông thôn Việt Nam đang gặp những vấn đề sau: 

Thứ nhất: Ở Việt Nam chưa thật sự tập trung nghiên cứu, tổng kết có chiều sâu 

thực tiễn nông thôn, nông dân Việt Nam, Hệ quả là, hệ thống chính sách thiếu đồng bộ, 

chức năng chồng chéo; chưa phân biệt sự khác nhau trong tổ chức và hoạt động giữa 
chính quyền nhà nước ở nông thôn và đô thị, trong khi thực tế cho thấy sự khác biệt rõ 

ràng giữa hai địa bàn này; việc thí điểm thực hiện nhất thể hóa chức danh giữa Bí thư 
Đảng ủy với Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã; việc không tổ chức 

Hội đồng nhân dân ở cấp huyện/quận, phường chậm được tổng kết, đánh giá những mặt 
ưu, nhược để có phương hướng hoạt động tiếp theo… 

Thứ hai, mặc dù chúng ta có một chế độ chính trị - xã hội tiến bộ, nhưng thiếu 
thể chế chính trị có hiệu lực tương ứng, bắt buộc mọi cá nhân, tổ chức khi được giao 

quyền phải bị kiểm tra, giám sát thực hiện. Nhiều chủ trương, đường lối, luật pháp đúng, 
tiến bộ song không được chấp hành nghiêm để đạt những hiệu quả đáng ra phải có. 

Quyền lực của nhà nước, quyền lực của dân, quyền lực của luật pháp nhiều khi không 
được tôn trọng, cá nhân được giao quyền không bị kiểm soát chặt chẽ; hậu quả, một bộ 

phận cán bộ thoái hóa, biến chất, không chấp hành chính sách, luật pháp của Đảng, 

Chính phủ, hoặc làm biến dạng, méo mó chính sách khi triển khai vào thực tiễn gây ách 

tắc và phản ứng của người dân ở nông thôn… 

Thứ ba, quá trình thực hiện Nghị quyết 26-NQTW đã cho thấy ở không ít vùng 

nông thôn, năng lực của bộ máy chính quyền còn rất hạn chế. Hiểu biết về chính trị, kinh 
tế, pháp luật của một bộ phận không nhỏ cán bộ cấp cơ sở còn  giản đơn. Tại một số địa 

phương, việc thực thi chính sách, pháp luật còn gây ra mâu thuẫn, bất đồng gay gắt giữa 
chính quyền và một bộ phận nhân dân; tình trạng bè phái, cục bộ đã xuất hiện trong hệ 
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thống chính quyền cơ sở… Sự bất cập về chế độ, chính sách đãi ngộ làm cho một bộ phận 

cán bộ không có động lực, thiếu nhiệt tình với công việc. Trong khi đó, công cuộc xây dựng 
nông thôn mới đang đòi hỏi bức bách việc có một thể chế chính trị đủ mạnh để thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ đặt ra.  

2. Mục tiêu nghiên cứu  

Mục tiêu chung: Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng thể chế chính trị ở nông thôn 
Việt Nam hiện nay, đề tài đề xuất những giải pháp khả thi nhằm hoàn thiện thể chế chính 

trị ở nông thôn góp phần thực hiện Nghị quyết 26-NQTW và chiến lược đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

Mục tiêu cụ thể: 

+ Làm rõ cơ sở lý luận về thể chế chính trị ở nông thôn Việt Nam; 

+ Đánh giá thực trạng thể chế chính trị ở nông thôn Việt Nam hiện nay; 

+ Đề xuất các giải pháp khả thi nhằm hoàn thiện thể chế chính trị ở nông thôn 

Việt Nam giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

3. Mốt số kết quả nghiên cứu chủ yếu  

3.1. Thực trạng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh việc tổ chức, 
vận hành bộ máy chính trị ở nông thôn 

Thứ nhất, những kết quả chủ yếu 

(1) Tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản về cơ bản đã đảm bảo. Hệ thống các 

văn bản quy phạm pháp luật quy định việc tổ chức, vận hành bộ máy chính trị ở nông 
thôn hiện nay, cơ bản đã bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp của hệ thống pháp luật Việt 

Nam.  

(2) Tính đồng bộ của các văn bản được quan tâm. Các văn bản quy phạm pháp 

luật quy định việc tổ chức, vận hành bộ máy chính trị nông thôn khá đồng bộ, đảm bảo 

cơ sở pháp lý vững chắc cho việc tổ chức, vận hành bộ máy chính trị ở nông thôn.  

(3) Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật bước đầu đã phân định tương đối 
rõ vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của cả hệ thống và từng bộ phận trong hệ thống chính 

trị ở nông thôn. 

Thứ hai, những hạn chế cơ bản 

(1) Sự thiếu hụt về văn bản. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh tổ 
chức, vận hành hệ thống chính trị ở nông thôn còn thiếu.  

(2) Tính ổn định chưa cao của văn bản. Các văn bản quy phạm pháp luật quy định 
việc tổ chức, vận hành bộ máy chính trị ở nông thôn chưa có tính ổn định cao.  (3) 

Tình trạng “luật ống”, “luật khung” của văn bản. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 
về tổ chức, vận hành bộ máy chính trị ở nông thôn có hạn chế chung là luật, pháp lệnh 
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phần lớn đều quy định mang tính nguyên tắc (thường được gọi là luật khung, luật ống), 

muốn thực hiện được phải có nhiều văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành; trong thực tế, 
việc ban hành các văn bản hướng dẫn thường rất muộn, làm cho hiệu lực của luật, pháp 

lệnh chưa thể thực hiện ngay được. 

(4) Tính chưa kịp thời so với thực tiễn của văn bản. Hệ thống các văn bản quy phạm 

pháp luật nhìn chung chưa phân biệt bộ máy chính trị nông thôn và bộ máy chính trị đô thị. 
Bộ máy chính trị ở hai khu vực hiện tại cùng được điều chỉnh bởi hệ thống các văn bản 

quy phạm pháp luật chung. Trong khi rõ ràng giữa hai địa bàn này có sự khác nhau đặc 

điểm dân cư, tính chất và yêu cầu quản lý.  

(5) Tính chồng chéo trong văn bản. Quy định về quyền chủ động, tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã trước nhân dân địa phương 
và nghĩa vụ đối chính quyền Trung ương cũng như nguyên tắc tự quản địa phương chưa 
được nhận thức rõ, đầy đủ, cụ thể: (i) Thẩm quyền, trách nhiệm giữa cá nhân và tập thể 

chưa được phân định rõ ràng; (ii) Chưa đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân chủ tịch 
Ủy ban nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, do đó, chưa phát huy được 

sáng tạo của họ trong hoạt động.  

3.2. Thực trạng tổ chức và hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng ở nông thôn hiện nay 

Thứ nhất: Về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng 

(i) Trong thời gian qua, công tác kiện toàn cấp ủy và các ban tham mưu đã được 

đảng bộ các xã coi trọng và thực hiện tốt. Các ban tham mưu đã thực hiện đúng chức năng, 
nhiệm vụ giúp thường vụ, thường trực đảng ủy xã nhiều khâu quan trọng trong việc xây 

dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch công tác.  

(ii) Chất lượng đội ngũ đảng ủy viên, chi ủy viên của các đảng bộ xã có chuyển 

biết tích cực, nhất là về trình độ và độ tuổi. Hầu hết đội ngũ Bí thư đảng ủy ở các đảng 

bộ xã trưởng thành qua thực tiễn công tác, gắn bó với địa phương, cơ sở, gương mẫu, đi 
đầu trong lao động, sản xuất… được đảng viên và quần chúng tín nhiệm. 

(iii) Tổ chức cơ sở đảng coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhờ đó 
trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức xã cả nước từng 
bước được chuẩn hóa, nhất là các chức danh cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã.  

Thứ hai: Về hoạt động lãnh đạo  

(i) Lãnh đạo thực thiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, 

trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, 
xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả khả quan.  

(ii) Lãnh đạo chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân tổ chức thực hiện 
Quy chế dân chủ cơ sở; lãnh đạo xây dựng chính quyền thực sự của dân, do dân, vì dân 

theo quan điểm của Đảng. 
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(iii) Phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng đối với chính quyền có sự đổi 

mới rõ nét. Các tổ chức cơ sở đảng có xu hướng giảm bớt sự can thiệp trực tiếp vào công 
việc của chính quyền, ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò lãnh đạo, định hướng cho hoạt 

động của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội.  

3.3. Thực trạng tổ chức và hoạt động bộ máy chính quyền ở nông thôn hiện nay 

2.3.1. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã 

Thứ nhất, những kết quả chủ yếu  

(1) Về tổ chức: số lượng, cơ cấu đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu đúng luật 
(số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã từ 15-35 đại biểu tùy thuộc vào dân số và 

quy mô của xã); về cơ bản các tiêu chuẩn, yêu cầu đã dảm bảo theo quy định của pháp 

luật. 

(2) Về hoạt động: (i) Hoạt động kỳ họp: Hầu hết Hội đồng nhân dân các xã tổ 
chức 2 kỳ họp/ năm (theo quy định). (ii) Hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân thực 

hiện các nhiệm vụ như tiếp xúc cử tri, thu thập, phản ánh những ý kiến, kiến nghị của 
cử tri tại các kỳ họp. (iii) Hoạt động giám sát được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, có 

thông báo về nội dung giám sát, thời gian chuẩn bị, kết hợp nghe báo cáo và kiểm tra 
thực tế cơ sở, có thông báo kết luận kết quả giám sát gửi đến cơ quan, đơn vị được giám 

sát và cơ quan hữu quan giải quyết, đôn đốc thực hiện kết luận. (iv) Hoạt động tiếp dân 
và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: ở hầu hết các xã được thực hiện tại trụ sở hoặc tại cuộc 

tiếp xúc cử tri. Các xã có lịch tiếp dân định kỳ, có phân công người phụ trách cụ thể và được 
niêm yết công khai. Sau khi tiếp nhận đơn thư, Hội đồng nhân dân thực hiện phân loại và 

gửi đến các bộ phận có thẩm quyền giải quyết theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. 

Thứ hai, những hạn chế chủ yếu 

Bên cạnh những kết quả nêu trên, tổ chức và hoạt động Hội đồng nhân dân còn 

hững hạn chế, yếu kém. (i) Hội đồng nhân dân xã chưa thể hiện rõ là cơ quan quyền lực 

nhà nước ở địa phương, vai trò đại diện thực sự cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân 
trong xã. Chức năng quyết định những vấn đề lớn của địa phương (ngân sách, đóng góp 
của dân, chống tham nhũng, tệ nạn xã hội, quản lý đất đai, giải quyết việc làm…) còn 
mang tính hình thức. Chức năng giám sát hoạt động Ủy ban nhân dân theo định kỳ cũng 
còn thực hiện chưa sâu sát. (ii) Trình độ, năng lực của một bộ phận đại biểu Hội đồng 
nhân dân còn thấp. Một số đại biểu Hội đồng nhân dân lúng túng, chưa có tính chủ động, 

tích cực trong hoạt động, chưa thực sự đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. (iii) 
Công tác tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp còn chưa được thường xuyên, chất lượng 

thấp. 

3.3.2. Tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã 

Thứ nhất, những kết quả chủ yếu  
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(1) Về tổ chức: số lượng và phân công công việc các thành viên Ủy ban nhân dân đã 
từng bước được cải tiến theo hướng chuyên môn hóa, đủ số lượng theo quy định của pháp 
luật; đảm bảo các yêu cầu, tiêu chuẩn theo quy định; nhiều nơi, Chủ tịch, phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân có trình độ chuyên môn là đại học, cao đẳng, đã tham gia các lớp bồi dưỡng 
kiến thức quản lý nhà nước. Hầu hết các xã đã bố trí các ban, chức danh chuyên môn như: 
Văn phòng – Thống kê, Kinh tế - tài chính, Văn hóa – xã hội, Tư pháp – hộ tịch, Địa chính – 
xây dựng, Ban công an, Ban quân sự.  

(2) Về hoạt động: (i) Chế độ làm việc được thực hiện 40 giờ/tuần. Các xã đều có 

quy định công khai thời gian làm việc cụ thể của Ủy ban nhân dân. (ii) Các ban chuyên 
môn, chức danh chuyên môn thực hiện nhiệm vụ công tác theo đúng chuyên môn. (iii) 
Công tác cải cách hành chính bước đầu thực hiện có hiệu quả theo cơ chế một cửa, 

cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các xã1. (iv) Công tác tổ chức bộ máy 
và bổ nhiệm nhân sự cho các cơ quan chuyên môn theo Nghị định 92/2010/NĐ-CP 

của Chính phủ và triển khai kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức hàng năm về cơ bản 
đã đạt được kết quả. (v) Tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, công 

chức cấp xã ngày càng được nâng cao. (vi) Công tác phối hợp giữa Ủy ban nhân dân với 
Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức trong hệ thống chính trị 
ngày càng nhịp nhàng. 

Thứ hai, những hạn chế chủ yếu 

(i) Năng lực quản lý hành chính ở một số xã còn có biểu hiện của tính tùy tiện, 
nặng về kinh nghiệm và tình cảm. (ii) Ủy ban nhân dân một số địa phương đã đùn đẩy 

nhiều chức năng, nhiệm vụ của xã cho thôn. (iii) Chế độ làm việc, cơ chế quản lý, điều 
hành chưa thực sự khoa học. (iv) Phân công nhiệm vụ giữa các bộ phận giúp việc của Ủy 

ban nhân dân chưa cụ thể, rõ ràng. (v) Bộ máy Ủy ban nhân dân nhiều nơi phình ra nhưng 
hoạt động không hiệu quả. (vi) Hiện tượng mất dân chủ, kéo bè kéo cánh diễn ra ở một 

số địa phương đã làm ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành của chính quyền cấp 
xã. 

3.4. Tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 
hội cấp xã 

Thứ nhất, những kết quả chủ yếu 

(1) Mô hình tổ chức của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã đã từng bước 

được kiện toàn: có Ban Chấp hành (ngoại trừ Hội cựu chiến binh) và tổ chức tận thôn, khu 
dân cư. Xây dựng quy chế hoạt động, xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, thực hiện 

                                           
1 Tại xã Hồng Hà đã thực hiện và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO: 9001-2000; thống kê, rà soát Bộ Thủ tục 

hành chính cấp xã, với 134 Thủ tục hành chính các loại (chưa tính ngành dọc) và hoàn tất đăng nhập dữ liệu lên Cổng 
Thông tin điện tử Thành phố; hiện xã đang triển khai giai đoạn 2 của Đề án (giai đoạn rà soát Thủ tục hành chính), bước 
đầu kiến nghị đơn giản hoá được gần 13% tổng số thủ tục hành chính.  
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nghiêm túc các chức năng, nhiệm vụ của mình. 

(2) Về hoạt động: (i) Mặt trận Tổ quốc xã đã thực hiện khá đầy đủ các nhiệm 
vụ như: góp ý kiến, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp và cấp trên về 

những chủ trương, chính sách, pháp luật; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại 
biểu dân cử, cán bộ công chức nhà nước; hiệp thương dân chủ cử Ban Thường trực; cử, 

cử bổ sung, thay thế hoặc cho thôi các chức danh chủ chốt; (ii) Hội nông dân các cấp tích 
cực vận động nông dân thi đua sôi nổi lao động sản xuất, kinh doanh; tham gia chuyển dịch 

cơ cấu sản xuất nông nghiệp, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng 

nông thôn mới. (iii) Hội Phụ nữ tổ chức nhiều phong trào thi đua do Trung ương hội phát 
động; (iv) Đoàn Thanh niên đẩy mạnh triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho 

thế hệ trẻ, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế- 

xã hội và bảo vệ Tổ quốc bằng nhiều phong trào hoạt động cụ thể, thiết thực…  

3.5. Thực trạng tổ chức và hoạt động của các tổ chức phi chính thống ở nông 

thôn hiện nay 

Ngoài thể chế chính thống, trong xã hội nông thôn còn có các thể chế phi chính 

thống, một số tài liệu gọi là các thiết chế phi quan phương.  

(1) Làng, xóm ngõ: Hiện nay, cộng đồng xóm, ngõ ở nông thôn được khôi phục 

lại thay cho các tổ, đội sản xuất trước đây. Người cùng xóm tự nguyện giúp nhau trong 
sản xuất, đời sống, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn “tối lửa tắt đèn có nhau”.   

(2) Gia đình, dòng họ: Hoạt động của các dòng họ cơ bản hướng tới những giá trị 
văn hóa thờ cúng tổ tiên, hướng về cội nguồn, khơi dậy tình yêu thương đùm bọc của 

những người cùng huyết thống. Nhiều dòng họ tổ chức khuyến học, khuyến tài, tôn vinh 
người thành đạt, khuyến khích lớp trẻ phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác.  

(3) Hội, phường:  

Hiện nay, các hội được thành lập đa dạng hơn, có hội dựa trên tuổi tác như hội 

đồng môn, đồng tuế; có hội dựa trên nghề nghiệp như: hội làm vườn, hội sinh vật cảnh, 
hội doanh nghiệp…; có hội dựa trên sở thích cá nhân như hội nuôi chim, hội gà chọi…. 
Các tổ chức này là sự liên kết tự nguyện, giúp nhau trong sinh hoạt, làm ăn và giao lưu 
văn hóa, tình cảm theo tuổi tác, nghề nghiệp, giới tính.  

Hoạt động của các tổ chức phi chính thống nêu trên đang tác động trực tiếp đến 
thể chế chính trị ở nông thôn hiện nay 

Tác động tích cực: (i) Sự thống nhất biện chứng giữa thể chế chính trị với thể chế 
xã hội tạo thành chỉnh thể chính trị - xã hội, phản ánh đầy đủ các mặt sinh hoạt ở nông 

thôn. (ii) Các tổ chức phi chính thống góp phần xây dựng dân chủ và nhà nước pháp 
quyền ở nông thôn. (iii) Các tổ chức phi chính thống ở nông thôn tham gia chức năng tự 

quản cộng đồng - tạo cơ sở cho thể chế chính trị thực hiện chức năng quản lý nhà nước.  
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Tác động tiêu cực: (i) Tính cục bộ của mỗi tổ chức, biểu hiện rõ nhất trong bầu cử 

ở làng xã, mỗi thành viên thường lựa chọn theo những lợi ích gần nhất với mình, kể cả khi 
những điều họ lựa chọn không phải là tốt nhất. Tính cục bộ không chỉ ở phía người dân mà 

còn cả ở đội ngũ cán bộ cơ sở. (ii) Trong khi thể chế chính trị mong muốn khuôn cá nhân 
trong khuôn khổ pháp luật thì các tổ chức xã hội muốn cá nhân tuân theo các quy định của 

mình có là các “lệ”, các tổ chức xã hội thường có tâm lý bảo thủ, bảo vệ quyền lợi của tổ 
chức mình, kể cả khi nó không phù hợp với quy định pháp luật.  

3.6. Những vấn đề đặt ra với phát huy vai trò và hoàn thiện thể chế chính trị 
ở nông thôn Việt Nam hiện nay 

a) Nhận thức về vị trí, vai trò và sự cấp bách hoàn thiện thể chế chính trị ở 
nông thôn của một bộ phận cán bộ và người dân còn thấp 

Hoàn thiện thể chế chính trị ở nông thôn là hành vi tự giác cao đòi hỏi phải có sự 
cố gắng, nỗ lực, quyết tâm của cả cán bộ và người dân. Kinh nghiệm thực tế cho thấy, chỉ 
khi nào cán bộ, nhất là những người lãnh đạo cao nhất nhận thức đúng vị trí, vai trò và sự 
cấp bách của vấn đề - khi đó sẽ có những quyết sách cần thiết làm chuyển biến tình hình.  

b) Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh tổ chức, vận hành bộ máy 
chính trị ở nông thôn thiếu ổn định, đồng bộ là rào cản đối với hoạt động, hoàn thiện 

thể chế chính trị theo hướng pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Yêu cầu của xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó có hệ thống 

chính quyền ở nông thôn là việc hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và 
mọi công dân đều phải tuân thủ theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, thực tế hiện nay đang 
thiếu các quy định pháp luật cụ thể điều chỉnh tổ chức và hoạt động của của Đảng. Mặt 
khác, hoạt động của hệ thống chính trị nông thôn không chỉ tuân thủ theo quy định pháp 

luật mà còn theo quan điểm, đường lối của Đảng (đây là một mâu thuẫn trong yêu cầu xây 

dựng nhà nước pháp quyền với thực tế hoạt động của hệ thống chính trị nước ta hiện nay).  

c) Năng lực của một bộ phận cán bộ cơ sở còn hạn chế; chế độ, chính sách với 
cán bộ cơ sở còn nhiều bất cập là lực cản lớn cho hoạt động, hoàn thiện thể chế chính 

trị ở nông thôn hiện nay 

Đội ngũ cán bộ ở nông thôn là những người trực tiếp đưa chủ trương, đường lối 

của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; tuyên truyền, vận động 
và tổ chức nhân dân thực hiện. Kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở, năng lực lãnh đạo, uy tín chính trị, bản chất của 
Đảng, Nhà nước ta, cũng như việc phát huy hiệu lực của thể chế chính trị nông thôn gắn 

liền với năng lực, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ này.  

Chế độ chính sách với cán bộ cơ sở ở nông thôn hiện nay còn nhiều bất cập, 

lương, phụ cấp thấp trong khi công việc ở nông thôn rất nhiều. Thậm chí, nhiều chức 
danh như công an, quân sự ở nông thôn làm việc khổng kể thời gian, giờ giấc. Chế độ 
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đào tạo, bồi dưỡng chưa thực sự khoa học dẫn đến năng lực thực thi nhiệm vụ thấp. Đội 

ngũ những người hưởng lương và phụ cấp quá lớn trong khi hiệu quả giải quyết công 
việc không cao, là rào cản cho cải cách hành chính. Từ đó dẫn đến cái vòng luẩn quẩn 

giữa khối lượng công việc - tăng lương - biên chế cán bộ. 

d) Trình độ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn nông thôn còn thấp gây 

khó khăn lớn cho hoạt động, hoàn thiện thể chế chính trị ở nông thôn 

Trình độ phát triển kinh tế - xã hội có tác động lớn đến tổ chức và hoạt động của 

hệ thống chính trị. Hiện tại, ở địa bàn nông thôn, trình độ phát triển kinh tế - xã hội thấp, 

biểu hiện cụ thể là sở hữu nhỏ, sản xuất mạnh mún, công nghệ - kỹ thuật lạc hậu, năng 
xuất lao động, mức sống của đại đa số cư dân nông thôn thấp. Trong khi đó, hoàn thiện 

thể chế chính trị nông thôn với nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra là tinh giản bộ máy, nâng cao 

hiệu quả, hiệu lực hoạt động của  chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 
Điều đó đòi hỏi vừa phải vận dụng khoa học tổ chức, vừa yêu cầu sự tham gia tự giác 

của đông đảo nhân dân vào xây dựng chính quyền. Nhưng do trình độ phát triển kinh tế 
xã hội thấp, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, người dân phải lo cuộc sống trước mắt chưa 
thực sự mặn mà tham gia xây dựng chính quyền.  

e) Tâm lý, thói quen tiểu nông, làng xã ở một bộ phận cán bộ và người dân 

nông thôn còn nặng nề, tạo ra sức ì, lực cản lớn cho quá trình hoạt động, hoàn thiện 
thể chế chính trị ở nông thôn 

Xu hướng tất yếu trong đổi mới, hoàn thiện thể chế chính trị nông thôn nước ta 
là theo hướng pháp quyền xã hội chủ nghĩa; trong đó yêu cầu các cơ quan, tổ chức và 

mọi công dân đều phải tuân thủ theo pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay ở địa bàn nông thôn 
nước ta do trình độ dân trí thấp, do ảnh hưởng của văn hóa truyền thống một bộ phận 

lớn cán bộ và người dân đang ứng xử với nhau theo tập quán, thói quen. Kể cả trong các 

quan hệ chính trị, hành chính. Tình trạng cả nể, xuê xoa, lối ứng xử “phép vua thua lệ 

làng” còn diễn ra khá phổ biến. Những tâm lý, lối sống này đã hình thành, ăn sâu trong 
tâm thức cả ngàn năm không phải dễ dàng thay đổi trong ngày một ngày hai.  

f) Mâu thuẫn giữa nhu cầu quản lý toàn diện, chặt chẽ cư dân nông thôn với tinh giản 
bộ máy trong quá trình hoạt động, hoàn thiện thể chế chính trị nông thôn 

Hiện đang gặp một mâu thuẫn trong quá trình hoàn thiện thể chế chính trị nông 
thôn. Một mặt, phải quản lý chặt chẽ, toàn diện cư dân nông thôn đòi hỏi hình thành một 

hệ thống thiết chế với những “chân rết” đến từng xóm ngõ. Về phía Đảng, đã có chi bộ 
đến thôn, cụm dân cư; về phía chính quyền, đã có tổ chức cấp thôn, xóm giúp UBND 

quản lý cư dân; các tổ chức chính trị - xã hội như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, 
Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh cũng đã có chi hội đến từng cụm dân 

cư... Mặt khác, yêu cầu của cải cách hành chính phải tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước. Như vậy, đang tồn tại một mâu thuẫn giữa 
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nhu cầu quản lý toàn diện chặt chẽ cư dân nông thôn với yêu cầu cải cách, tinh giản bộ 

máy ở nông thôn. 

4. Định hướng, giải pháp hoàn thiện thể chế chính trị ở nông thôn việt nam hiện 

nay 

4.1. Dự báo xu thế vận động, biến đổi thể chế chính trị nông thôn Việt Nam trong 

những năm sắp tới 

4.1.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng dự báo 

Một là, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn và thể chế chính trị nông thôn  

Thứ nhất, trong bất kỳ xã hội có giai cấp nào thì cơ cấu kinh tế cũng sẽ quyết định 

thượng tầng kiến trúc, quyết định cơ cấu xã hội - giai cấp cũng như các thể chế chính trị 
sẽ nảy sinh trên các cơ cấu xã hội - giai cấp, cơ cấu xã hội - dân cư và cơ cấu xã hội - 
nghề nghiệp. 

Thứ hai, chế độ sở hữu nói chung, đặc biệt là chế độ sở hữu ruộng đất sẽ tạo ra các 
thiết chế, các quy chế, hay pháp luật để quản lý nông nghiệp, nông dân… 

Thứ ba, thể chế chính trị nông thôn đã trải qua nhiều lần thay đổi: từ nông nghiệp, 
nông thôn thời chiếm hữu nô lệ sang nông nghiệp, nông thôn thời kỳ phong kiến và nông 

nghiệp, nông thôn thời kỳ tư bản chủ nghĩa - dưới tác động của nền đại công nghiệp. 

Thứ tư, thể chế chính trị nông thôn trong xã hội cộng sản, ngay từ giai đoạn đầu 

của xã hội này là xã hội xã hội chủ nghĩa sẽ có những khác biệt với thể chế chính trị 
nông thôn tư bản chủ nghĩa vì chế độ sở hữu ruộng đất và thượng tầng kiến trúc (Nhà 

nước, pháp luật, đạo đức v.v…) đã hoàn toàn thay đổi so với xã hội tư bản chủ nghĩa. 

Thứ năm, dự báo về sự vận động, biến đổi của thể chế chính trị ở nông thôn phải 

căn cứ vào nhiều xu thế tác động: Tác động của khoa học, kỹ thuật của công nghiệp vào 

nông nghiệp, nông thôn; sự biến động của cơ cấu xã hội - giai cấp trong quá trình đô thị 
hoá. Việc điều chỉnh các chính sách của Nhà nước với nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn, v.v… 

Hai là, cơ sở thực tiễn xây dựng dự báo 

Thứ nhất, sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức.  

Thứ hai, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế lôi cuốn nhiều nước tham gia. Xu thế 
này cũng tác động lớn đến các lĩnh vực của đời sống xã hội nông thôn, nông dân. Từ 

đó thể chế chính trị nông thôn sẽ phải biến đổi để đáp ứng yêu cầu. 

Thứ ba, xu thế dân chủ hoá đời sống xã hội trên thế giới. Đây là xu hướng đòi hỏi 

thể chế chính trị nông thôn Việt Nam cũng phải dân chủ hoá. 



  

34 
 

Thứ tư, thực trạng nông nghiệp, nông dân, nông thôn và thể chể chế chính trị nông 

thôn Việt Nam hiện nay: quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; 
phát triển kinh tế nhiều thành phần, kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

4.1.2. Một số xu thế chủ yếu của thể chế chính trị nông thôn Việt Nam trong 
thời gian sắp tới 

Một là, xây dựng thể chế chính trị nông thôn theo hướng pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa là một xu thế tất yếu. Hiến pháp 2013, quan điểm xây dựng nhà nước pháp quyền 

đã được quy định rõ ràng: “Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp 

luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân 
chủ”2.  

Hai là, dân chủ hóa trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nông thôn 

tiếp tục đẩy mạnh. Cùng với sự phát triển đời sống kinh tế, xã hội, dân trí ngày càng 
cao, trong hoạt động chính trị, người dân sẽ tham gia trực tiếp, đầy đủ hơn trong các 

hoạt động chính trị; dân chủ hóa sẽ ngày càng được mở rộng, đó là xụ thế tất yếu. 

Ba là, đội ngũ cán bộ cơ sở ở nông thôn sẽ từng bước chuyên nghiệp hóa, đáp ứng 

yêu cầu của xây dựng nhà nước pháp quyền ở nông thôn. Khi chính sách đào tạo, bồi 
dưỡng, sử dụng, đãi ngộ đã có thay đổi tích cực, một bộ phận thanh niên nông thôn hoàn 

thành các chương trình đào tạo đại học, cao đẳng sẽ quay về phục vụ quê hương.  

Bốn là, những nhân tố phi chính thức còn tác động, chi phối hoạt động chính trị ở 

nông thôn trong thời gian sắp tới. Các quan hệ họ hàng, làng xóm sẽ tiếp tục ảnh hưởng, 
chi phối đến hoạt động chính trị; trong đó có cả tích cực và tiêu cực.  

4.2. Những quan điểm định hướng chủ yếu trong hoàn thiện thể chế chính trị 
nông thôn nước ta hiện nay 

a) Hoàn thiện thể chế chính trị nông thôn phải được xem là nhân tố hàng đầu 
quyết định sự thành công của quá trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam 

5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, thực tế xây dựng nông thôn mới tại nhiều 
địa phương trên phạm vi cả nước cho thấy, hệ thống chính trị cơ sở có vai trò quan trọng, 

quyết định mức độ thành công của công cuộc xây dựng nông thôn mới. Tại xã nào, hệ 
thống chính trị vững mạnh: Đảng ủy lãnh đạo, đề ra chủ trương đúng; chính quyền tổ 

chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả; các tổ chức chính trị - xã hội vận động quần 
chúng nhân dân ủng hộ thì quá trình xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao. Đúng 
như chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Cấp xã là cấp gần gũi nhân dân nhất, là nền tảng của 
hành chính. Cấp xã làm được việc thì mọi việc đều xong xuôi”3. 

                                           
2 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
năm 2013, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2013, tr. 11 
3 Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. CTQG, Hà Nội, 1995, t.5, tr.371 
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Từ đó thấy rằng, hoàn thiện thể chế chính trị nông thôn có tính quyết định đối với 

sự thành bại của quá trình xây dựng nông thôn mới. 

b) Hoàn thiện thể chế chính trị phải gắn với hoàn thiện thể chế kinh tế, thể chế 

văn hóa - xã hội ở nông thôn 

Ở nước ta hiện nay, tính tất yếu của hoàn thiện thể chế chính trị nông thôn theo hướng 

dân chủ hóa và pháp quyền hóa thì cũng đòi hỏi quan hệ kinh tế cũng phải được xác lập trên 
cơ sở kinh tế thị trường, thể chế văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Thể chế chính trị 
nông thôn dân chủ, pháp quyền khó có thể đứng vững trên nền tảng kinh tế tự cung tự cấp, 

trên nền tảng văn hóa tiểu nông làng xã, trên thói quen tùy tiện, trọng tình hơn trọng lý. Vì 
vậy, hoàn thiện thể chế chính trị nông thôn nước ta hiện nay phải đặt trong tổng thể hoàn thiện 

của thể chế kinh tế và thể chế văn hóa.  

c) Giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân 
là thước đo quan trọng nhất kiểm chứng tính hiệu quả của hoàn thiện thể chế chính 

trị nông thôn 

Trong bối cảnh nước ta, hoàn thiện thể chế chính trị nông thôn bảo đảm vai trò lãnh 

đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quản lý điều hành của chính quyền các cấp; đặc biệt, 
bảo đảm quyền lực nhà nước thực sự thuộc về nhân dân. Đúng như tinh thần Văn kiện 

Đại hội Đảng lần thứ XI: “lấy mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh làm tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá hiệu quả của quá trình 

đổi mới và phát triển”4. 

d) Hoàn thiện thể chế chính trị nông thôn phải phù hợp với đặc điểm tự nhiên, 

kinh tế - xã hội ở từng địa bàn cụ thể 

Khu vực nông thôn Việt Nam hết sức đa dạng về mặt địa lý và lĩnh vực nghề 

nghiệp. Có khu vực nông thôn ở Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ; có khu vực nông thôn 

miền núi, đồng bằng và vùng cao nguyên; khu vực nông thôn truyền thống và khu vực 

nông thôn đang trong quá trình đô thị hóa v.v.. Mỗi một khu vực nông thôn như vậy có 
những đặc trưng khác nhau về điều kiện tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế, xã hội, dân 

trí… Chính vì vậy, việc đổi mới, hoàn thiện thể chế chính trị nông thôn phải tính đến 
những đặc trưng văn hóa vùng miền, ngành nghề sản xuất chủ đạo của mỗi địa phương 
cũng như tâm lý, truyền thống của cư dân bản địa. Có như vậy, thể chế chính trị cơ sở 
mới tương thích được với môi trường mà trong đó nó tồn tại.  

e) Hoàn thiện thể chế chính trị nông thôn phải phát huy được sức mạnh tổng 
thể của cả hệ thống cũng như tính hiệu lực, hiệu quả của từng bộ phận trong hệ 

thống 

Hiện nay, khi nói đến thể chế chính trị nông thôn là nói tới 3 bộ phận cấu thành, 

đó là: Đảng ủy, chính quyền (gồm Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân) và Mặt trận 

                                           
4 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, CTQG, Hà Nội, 2011, tr. 100 
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Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở nông thôn. Để mỗi bộ phận phát huy tốt nhất 

vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình đòi hỏi phải có sự phân định giữa vai trò lãnh 
đạo của Đảng và chức năng quản lý nhà nước của chính quyền cũng như chức năng, 
nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Sự phân định này càng rõ ràng 
bao nhiêu thì nó làm cho sự phối hợp trong việc thực thi quyền hạn càng cụ thể bấy 

nhiêu, thông qua đó nhân dân càng có cơ sở để giám sát khi có sự lạm quyền, chuyên 
quyền xảy ra. Điều này đòi hỏi phải xây dựng được quy chế làm việc cụ thể giữa các bộ 

phận của thể chế chính trị. 

f) Hoàn thiện thể chế chính trị nông thôn không tách rời quá trình hoàn thiện 

thể chế chính trị của cả nước nói chung 

Nông thôn là một bộ phận của đất nước, thể chế chính trị nông thôn là một bộ phận 

trong thể chế chính trị chung của cả nước. Do vậy, hoàn thiện thiện thể chế chính trị nông 
thôn không tách rời quá trình hoàn thiện thể chế chính trị cả nước. Mặt khác, hệ thống chính 

trị nông thôn không tự đặt ra cho mình những quy định, những luật lệ mà phụ thuộc vào 
quy định của cấp cao hơn, nhất là từ Trung ương. Do đó, hoàn thiện thiện thể chế chính trị 
nông thôn trước hết phải hoàn thiện các quy chế, quy định, hệ thống các văn bản quy phạm 
pháp luật điều chỉnh việc tổ chức, vận hành bộ máy chính trị nông thôn từ cấp cao nhất là 

Hiến pháp và các luật khác có liên quan. Thể chế chính trị đất nước như một cỗ máy lớn thì 
thể chế chính trị nông thôn là những “bộ phận”, những “chi tiết” cấu thành cỗ máy.  

4.3. Những giải pháp chủ yếu hoàn thiện thể chế chính trị nông thôn nước ta 
hiện nay 

a) Nhóm giải pháp về nhận thức  

Một là, các cơ quan Trung ương nhận thức đúng vị trí, vai trò của nông thôn; từ đó 
nâng cao nhận thức tầm quan trọng của thể chế chính trị nông thôn và sự cần thiết khách 

quan của hoàn thiện thể chế chính trị nông thôn hiện nay.  

Hai là, phải thể chế hóa quan điểm chính quyền cơ sở là để phục vụ nhân dân thành 
các quy định, chuẩn mực pháp luật để cán bộ công chức, cả hệ thống bộ máy phải hoạt 

động vì dân. 

Ba là, nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân nông thôn về sự cần thiết khách 

quan của hoàn thiện thể chế chính trị nông thôn trong giai đoạn hiện nay. B)    b) 

Nhóm giải pháp cơ chế, chính sách: 

Nhóm giải pháp này bao gồm một số giải pháp cụ thể như sau: 

Một là, sửa đổi, ban hành, hoàn thiện các luật liên quan đến tổ chức và vận hành hệ 

thống chính trị ở nông thôn. Trong đó, thể chế hóa các quy định trong Dự thảo sửa đổi Hiến 
pháp 1992 được kỳ hợp thứ 6 Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28/11/2013 cần được quan 

tâm đầu tiên. 
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Hai là, phân định rõ, cụ thể hơn chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong hệ 

thống chính trị cơ sở ở nông thôn. Xây dựng chính quyền cơ sở nông thôn theo nguyên 
tắc: “hai chức năng, ba nhiệm vụ”. Hai chức năng là: chức năng quản lý nhà nước và 

chức năng tự quản. Ba nhiệm vụ là: nhiệm vụ quản lý nhà nước theo phân cấp; nhiệm 
vụ hành chính do ủy thác (cơ quan nhà nước cấp trên ủy quyền hay phối hợp thực hiện) 

và nhiệm vụ tự quản cộng đồng.  

Ba là, thực hiện chế độ phân cấp, phân quyền đi đôi với phân định rõ nguồn tài 

chính cho chính quyền cơ sở. Phân quyền trên cơ sở đảm bảo việc gì cấp nào làm tốt 

nhất, hiệu quả nhất thì giao cho cấp đó chứ không phải là đùn đẩy việc khó cho cấp dưới.  

Bốn là, hoàn thiện chính sách tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ 

với cán bộ cơ sở ở nông thôn.  

Năm là, hoàn thiện các quy định pháp luật về tổ chức, hoạt động của thôn, trưởng 
thôn.  

c) Nhóm giải pháp nâng cao điều kiện, tổ chức thực hiện 

Một là, đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, tạo cơ sở vật chất vững chắc 

cho hoàn thiện thể chế chính trị nông thôn. 

Hai là, nâng cao trình độ dân trí, ý thức chính trị, hiểu biết pháp luật – những phương 
thức góp phần hoàn thiện thể chế chế chính trị nông thôn. 

Ba là, thực hiện nghiêm Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn – một nhân 

tố quan trọng góp phần hoàn thiện thể chế chính trị nông thôn 

Bốn là, đấu tranh có hiệu quả tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một 

bộ phận cán bộ nông thôn – một nhân tố quan trọng góp phần hoàn thiện thể chế chính 
trị nông thôn. 

5. Kết luận và kiến nghị  

5.1. Kết luận 

Từ những sự phân tích trên đây, có thể rút ra một số kết luận sau: 

Một là, thể chế chính trị nông thôn có vai trò to lớn đối với sự ổn định, phát triển 

của nông thôn và đất nước.  

Hai là, khi nghiên cứu thực trạng thể chế chính trị nông thôn, những vấn đề bức 

xúc nhất hiện nay là: thứ nhất, những yêu cầu cao của xây dựng, hoàn thiện thể chế 
chính trị trong bối cảnh trình độ phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn còn thấp; thứ hai, 

hoàn thiện thể chế chính trị nông thôn trong điều kiện nhận thức về vị trí, vai trò, tính 
cấp bách của vấn đề trong cán bộ và người dân nông thôn còn thấp; thứ ba, hoàn thiện 

thể chế chính trị nông thôn theo hướng pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh hệ 
thống các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh việc tổ chức, vận hành hệ thống chính 

trị nông thôn còn chưa đồng bộ; thứ tư, hoàn thiện thể chế chính trị nông thôn theo 
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hướng pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh một bộ phận lớn cán bộ và người 

dân nông thôn còn mang nặng tâm lý, thói quen tiểu nông, làng xã; thứ năm, hoàn thiện 
thể chế chính trị nông thôn trong bối cảnh năng lực đội ngũ cán bộ ở nông thôn còn hạn 

chế; chính sách với cán bộ còn nhiều bất cập; thứ sáu, mâu thuẫn giữa nhu cầu quản lý 
toàn diện, chặt chẽ cư dân nông thôn với tinh giản bộ máy trong quá trình hoàn thiện thể 

chế chính trị nông thôn. 

Ba là, hoàn thiện thể chế chính trị nông thôn không phải thực hiện một cách ngẫu 

nhiên, tùy tiện mà cần quán triệt những quan điểm có tính nguyên tắc như: hoàn thiện 

thể chế chính trị nông thôn phải được xem là nhân tố hàng đầu quyết định sự thành công 
của quá trình xây dựng nông thôn mới; hoàn thiện thể chế chính trị nông thôn phải gắn 

với hoàn thiện thể chế kinh tế, văn hóa – xã hội ở nông thôn; hoàn thiện thể chế chính 

trị nông thôn trên cơ sở giữ vững ổn định chính trị - xã hội  

Bốn là, hoàn thiện thể chế chính trị nông thôn phải thực hiện đồng bộ nhiều giải 

pháp: từ giải pháp về đổi mới nhận thức; giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách đến 
nâng cao các điều kiện thực hiện. Trong đó, quan trọng nhất là giải pháp về hoàn thiện 

các cơ chế, chính sách. 

Năm là, hơn lúc nào hết, hiện nay đang thiếu một giải pháp có tính đột phá, đang 
cần một quyết tâm chính trị rất cao - từ cấp cao nhất đến chính quyền và người dân cơ 
sở. Chúng ta đã nhận thức được những vấn đề bức xúc đặt ra với thể chế chính trị nông 

thôn, đã có quan điểm, giải pháp nhưng đang thiếu một quyết tâm chính trị. 

5.2. Kiến nghị  

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng thể chế chính trị nông thôn nước ta hiện nay, 
nhóm nghiên cứu đề xuất những kiến nghị sau nhằm hoàn thiện thể chế chính trị nông 

thôn nước ta trong thời gian sắp tới: 

Một là, với Ban Chấp hành Trung ương Đảng:  

Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương bảy khóa X với tinh thần 
làm rõ những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân; đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện 

thành công những mục tiêu mà Nghị quyết Trung ương 7 đã nêu. Sơ kết Nghị quyết 
Trung ương 7 phải chỉ ra được những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân cụ thể, có sự 

tham gia phản biện rộng rãi của các chuyên gia, nhà quản lý, nhất là cán bộ và người 
dân nông thôn. Cho đến nay, có thể thấy một số chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết 26 không 

hoặc khó hoàn thành, chúng tôi kiến nghị không điều chỉnh mục tiêu mà phải tăng cường 
giải pháp quyết liệt thực hiện để đạt mục tiêu.  

Hai là, với Quốc hội:  

- Để có ổn định chính trị ở nông thôn trước hết theo chúng tôi phải tập trung giải quyết 

một cách khoa học, thấu đáo vấn đề ruộng đất. 
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- Chúng tôi cho rằng, với chính quyền nông thôn, phải nghiên cứu nâng cao năng 
lực, chất lượng, hiệu quả của Hội đồng nhân dân cấp xã.  

Về chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, theo quy luật hiện hành: “Ủy ban 

nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các 
ủy viên” (điều 46, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân). Theo chúng 

tôi, để nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban nhân dân, nhất là Chủ tịch ủy ban 
nhân dân, cần thực hiện thí điểm để nhân dân trực tiếp bầu Chủ tịch ủy ban nhân dân 

dân.  

Ba là, đối với Chính phủ và các Bộ: 

- Chính phủ: Nghiên cứu bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho phù hợp thực tế hiện 

nay, vừa đảm bảo tính phổ biến, vừa phù hợp với đặc thù của các địa phương. 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tư vấn cho Chính phủ xây dựng các 
chính sách thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn.  

- Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch: nghiên cứu các chương trình bảo tồn, phát triển 
các giá trị bản sắc văn hóa nông thôn, loại bỏ các hủ tục lạc hậu.  

- Hội Nông dân Việt Nam: phát triển Hội Nông dân Việt Nam thực sự là đại diện 
cho giai cấp nông dân, không chỉ trên phương diện chính trị mà cả các phương diện kinh 

tế, văn hóa, xã hội. 

- Bộ Nội vụ: tham mưu, tư vấn, ban hành các chế độ, chính sách với cán bộ cơ sở 

ở nông thôn.  

+ Về các tổ chức thôn, trưởng thôn: thôn và trưởng thôn đã hình thành lâu dài trong 

lịch sử quản lý làng xã. Chúng tôi cho rằng, không phải ngẫu nhiên chức danh thôn, 
trưởng thôn được tái lập mà nó có nguyên nhân khách quan của nó. 

+ Các tổ chức phi chính thức ở nông thôn: Ở nông thôn hiện nay đang tái lập và 

hình thành rất nhiều các tổ chức xã hội tự nguyện. Hầu hết các tổ chức này không đăng 
ký hoạt động với chính quyền. Do đó, về lâu dài cần thiết phải ban hành luật về hội để 
thống nhất quản lý các hội quần chúng. Tuy nhiên, việc đăng ký thành lập phải gọn nhẹ, 

đơn giản để các cá nhân, tổ chức dễ dàng đăng ký thành lập các hội tự nguyện. 

- Đối với các cơ quan nghiên cứu khoa học: triển khai sâu rộng chương trình nghiên 
cứu lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm trong nước và quốc tế. Hình thành đội ngũ chuyên 
gia, nhà khoa học có hiểu biết sâu rộng cả lý luận và thực tiễn xây dựng nông thôn mới.  
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1. Đặt vấn đề  

Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển thể chế nông nghiệp trong điều kiện kinh tế thị 
trường và hội nhập kinh tế quốc tế là việc làm cần thiết của bất kỳ quốc gia nào, không 
phân biệt thể chế chính trị. Ở nước ta, khi nền kinh tế chuyển sang “Thể chế kinh tế thị 
trường định hướng XHCN”, thì đối với nền nông nghiệp cũng từng bước hình thành thể 
chế theo hướng “kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước”. 

Chặng đường gần 30 năm Đổi mới, tính từ năm 1986, nông nghiệp tiếp tục thu được 
nhiều thành tự đáng khích lệ. Ngành nông nghiệp (Nông, lâm và ngư nghiệp) đã đạt 
được tốc độ tăng trưởng hàng năm tương đối cao, bình quân toàn ngành là 5,4% về giá 
trị sản xuất và 3,7% về giá trị gia tăng (GDP). Sản lượng lúa tăng từ 19,0 triệu tấn năm 
1996 lên 43,7 triệu tấn năm 2012. Việt Nam duy trì vị trí là cường quốc về xuất khẩu 
nông sản như lúa gạo, cà phê, tiêu, hạt điều và thuỷ sản với giá trị xuất khẩu đạt mức 
cao nhất 27,5 tỷ USD vào năm 2012. Sản xuất ngày càng đa dạng cả về cơ cấu sản phẩm 
và loại hình tổ chức. Tuy sản xuất nông hộ nhỏ vẫn chiếm tỷ trọng lớn, nhưng hệ thống 
sản xuất quy mô vừa và lớn đang bước đầu hình thành, đặc biệt trong chăn nuôi, trồng 
lúa, nuôi trồng thủy sản và trồng cây lâu năm. Tổng số trang trại đăng ký năm 2010 đã 
tăng 2,5 lần so với năm 2000. Xu hướng đa dạng hóa tổ chức sản xuất cũng có bước 
phát triển cùng với sự phát triển các hình thức như hợp tác xã, tổ hợp tác, các nhóm kinh 
tế phi chính thức, dựa trên nguyên tắc liên kết kinh tế tự nguyện giữa các nông hộ. 
Những năm gần đây hình thức hợp đồng tiêu thụ nông sản đang phát triển, gắn kết nông 
dân sản xuất nguyên liệu với nhà máy chế biến và thương mại. 

Tuy vậy, những đánh giá mới nhất gần đây cho thấy nền nông nghiệp Việt Nam cũng 
đang gặp rất nhiều khó khăn. Tốc độ tăng trưởng có xu hướng chậm lại. Chất lượng 
nông sản thấp ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường quốc 
tế. Sản xuất manh mún, năng suất thấp, công nghiệp chế biến chậm phát triển nên tình 
trạng xuất khẩu nông sản thô, giá trị gia tăng thấp vẫn là chủ yếu. Có một nghịch lí là 
trong lúc ngành nông nghiệp rất cần vốn để đầu tư cho sản xuất thì tình hình đầu tư vào 
nông nghiệp lại rất hạn chế. Vốn đầu tư FDI vào khu vực này hiện chỉ chiếm 1% đến 
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2% so với con số 7% đến 10% cách đây mươi năm. Nguyên nhân khiến việc thu hút đầu 
tư vào nông nghiệp gặp nhiều khó khăn là do sản xuất nông nghiệp rủi ro cao (bao gồm 
rủi ro về thiên tai, rủi ro thị về trường và những cả rủi ro về chính sách), hạ tầng cơ sở 
sản xuất yếu kém, xuống cấp, giá lao động tăng cao, chất lượng lao động trong khu vực 
nông nghiệp thấp và đặc biệt chi phí giao dịch lớn do thiếu các thể chế, tổ chức đại diện 
cho người nông dân. 

Các công trình nghiên cứu đã công bố hầu hết tập trung đi sâu vào một vài nội dung của 
thể chế phát triển nông nghiệp, chưa có công trình nào đưa ra được bức tranh tổng quát 
cả về lý luận và thực tiễn đối với thể chế phát triển nông nghiệp. Chính vì vậy, việc 
nghiên cứu chuyên đề: “Đổi mới và hoàn thiện Thể chế phát triển nông nghiệp Việt 
Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế” là hết sức cần 
thiết.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1 Mục tiêu chung: 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đổi mới và hoàn thiện thể chế phát triển nông 
nghiệp ở Việt Nam (chủ yếu về “Các hình thức tổ chức sản xuất (các chủ thể) và các 
hình thức liên kết sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp và những cơ chế, chính 
sách, giải pháp liên quan”) trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc 
tế. 

2.2 Mục tiêu cụ thể: 

1) Làm rõ và khái quát một số vấn đề cơ sở lý luận về thể chế phát triển nông nghiệp 
(chủ yếu về các nội dung nghiên cứu được giao); 

2) Đánh giá thực trạng thể chế phát triển nông nghiệp hiện nay ở nươc ta (chủ yếu về 
các hình thức tổ chức sản xuất và các hình thức liên kết sản xuất kinh doanh), nêu ra các 
vấn đề bất cập; 

3) Đưa ra quan điểm đổi mới thể chế phát triển nông nghiệp phù hợp với điều kiện hội 
nhập kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; 

4) Đề xuất định hướng và giải pháp đổi mới và hoàn thiện thể chế phát triển nông nghiệp 
ở nước ta (chủ yếu liên quan đến các hình thức tổ chức sản xuất và kiên kết sản xuất 
kinh doanh) trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. 

 3. Một số kết quả nghiên cứu chính 

3.1 Thực trạng phát triển của các hình tổ chức sản xuất, liên kết sản xuất kinh 
doanh 

3.1.1 Thực trạng sự vận động và phát triển của kinh tế hộ nông dân 

 a) Kinh tế hộ nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp hàng hoá  



  

43 
 

Loại 1: Hộ nông dân sản xuất tự cung tự cấp là chủ yếu. Các hộ này có đưa nông sản ra 

thị trường để bán, nhưng đó thường là một phần sản phẩm tất yếu của gia đình. Hộ nông 
dân sản xuất ra để tiêu dùng trong gia đình, song cũng do cần mua các sản phẩm tiêu 

dùng tất yếu khác mà hộ nông dân buộc phải bán bớt một phần nông sản tất yếu đi.  

Loại 2: Hộ nông dân sản xuất hàng hóa nhỏ, có đưa một phần nhỏ nông sản ra thị trường 

để bán – đó thường là phần sản phẩm dư thừa so với nhu cầu tiêu dùng của gia đình.  

Loại 3: Hộ sản xuất hàng hóa (hiện đang phát triển chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất 

lúa, thủy sản, cây công nghiệp, cây ăn quả…). Đó là những hộ nông dân đã thực sự đi 

vào sản xuất với mục đích để bán.  

b) Sự phát triển kinh tế hộ ở nông thôn dưới tác động của quá trình công nghiệp hoá, 

đô thị hoá  

Quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá, phi nông nghiệp hóa có vai trò quyết định đến 
phát triển nền nông nghiệp hàng hoá cũng như chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, 

nông thôn. Quá trình này vừa tác động trực tiếp vừa tác động gián tiếp đến quá trình vận 
động của kinh tế hộ nông dân và quan hệ ruộng đất ở nông thôn. 

c) Kinh tế hộ nông dân và các hình thức vận động của thị trường ruộng đất 

Khi tham gia phát triển nông nghiệp hàng hóa, ruộng đất cũng từng bước tham gia vào 
cơ chế thị trường với tình đặc thù và trình độ khác nhau ở mỗi vùng, phụ thuộc vào trình 
độ phát triển của kinh tế hộ nông dân và trình độ nền nông nghiệp hàng hóa. Trong mỗi 
quan hệ trên, tính chất hàng hoá của ruộng đất có sự khác nhau, giá cả khác nhau. Hiện 
nay, có thể nhìn nhận một cách khái quát như sau: Thị trường đất nông nghiệp, đất lâm 
nghiệp, mặt nước nuôi trồng thủy sản có sự khác biệt theo vùng. Thị trường đất nông 
nghiệp ở các tỉnh phía Nam (nhất là Nam Bộ và đồng bằng Sông Cửu Long) phát triển 
hơn.  

d) Sự phát triển của kinh tế “Trang trại, gia trại” 

Theo quan niệm của nước ta, Trang trại (và gia trại) là những Hộ nông dân đã đi vào sản 
xuất nông nghiệp hàng hóa theo những quy mô và tiêu chí nhất định và được khuyến 

khích phát triển (Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02.02.2000 về kinh tế trang trại; 
trong đó nêu lên hai tiêu chí chủ yếu : thứ nhất - giá trị sản lượng hàng hoá, dịch vụ bình 

quân năm từ 40 triệu đồng trở lên đối với trang trại phía Bắc và 50 triệu đồng trở lên đối 
với trang trại phía Nam ; thứ hai - quy mô sản xuất từ 2 ha trở lên đối với phía Bắc và 

từ 3 ha trở lên đối với phía Nam). Trên thực tế, các mô hình kinh tế Trang trại đã có sự 
phát triển cả ở trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, tuy nhiên có khác 

nhau, tùy theo điều kiện đất đai và trình độ phát triển nông nghiệp hàng hóa ở các vùng 
và các lĩnh vực.  

 e) Hiện tượng nông dân “bỏ ruộng” 
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Tình trạng nông dân bỏ ruộng đã xuất hiện từ khoảng 2005, nhưng nay đã trở thành một 
hiện tượng lan rộng ở nhiều tỉnh, nhất là ở các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Hồng và 
các tỉnh Miền Trung. Hiện nay dư luận xã hội rất quan tâm đến vấn đề này, nhưng hiện 
đang có những ý kiến khác nhau về mặt tích cực và tiêu cực của hiện tượng này. Vấn đề 
đặt ra là cần xem xét, nhận thức đúng bản chất của hiện tượng này, để trên cơ sở đó có 
những giải pháp phù hợp, hiệu quả.   

f) Chiến lược “An ninh lương thực” của nước ta còn những mặt bất cập, hiệu quả 
chưa cao cả về mặt kinh tế, xã hội và quuy hoạch sử dụng tài nguyên đất, làm cho 
kinh tế hộ nông dân bị hạn chế trong định hướng phát triển phát triển. 

h) Tâm lý của người nông dân với ruộng đất: Trên thực tế, trong lịch sử lâu dài từ 
trước đền nay, ở những vùng đất chật người đông, ruộng đất ít, sản xuất nông nghiệp 
chưa ở trình độ sản xuất hàng hóa cao (như ở Đồng bằng Sông Hồng và các tỉnh Miền 
Trung), nông dân thường có tâm lý không muốn bán ruộng đi, coi ruộng đất là “của 
hương hỏa, cha truyền con nối”, cực chẳng đã mới phải bán đi (điều này khác với nông 
dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long, nơi sản xuất hàng hóa nông sản đã ở trình độ cao 
hơn, khi thấy làm ruộng không có lãi là có thể bán ruộng đi và chuyển sang làm nghề 
khác). 

g) Những hạn chế chủ yếu trong phát triển đơn vị kinh tế hộ nông dân 

- Số lượng đơn vị kinh tế hộ nông dân còn rất lớn (gần 11 triệu), quy mô canh tác bình 
quân trên một hộ nhìn chung còn nhỏ bé và tốc độ tăng lên rất chậm, tính tự cung tự cấp 
– sản xuất nhỏ manh mún của kinh tế hộ nông dân ở nhiều vùng này còn cao, do đó việc 
đi vào sản xuất hàng của đại đa số hộ bị nhiều hạn chế. Ngay số lượng và quy mô canh 
tác của các trang trại cũng còn nhỏ. 

- Trình độ sản xuất kinh doanh và tư duy kinh tế của tuyệt đại đa số nông dân còn đang 
ở trạng thái sản xuất hàng hóa nhỏ (trừ một số vùng như đồng bằng Sông Cửu long…), 
hơn nữa kỹ thuật và kinh nghiệp canh tác còn mang nặng tính truyền thống, sản xuất 
hàng hóa chất lượng thấp, gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với thị trường, nhất là 
sản xuất hàng hóa lớn chất lượng cao, đòi hỏi tri thức về KH-CN tiên tiến.     

3.1.2 Thực trạng phát triển hợp tác xã nông nghiệp 

Thể chế HTX trong nông nghiệp ở nước ta đã trải qua những bước thăng trầm trong suốt 
hơn nửa thế kỷ qua với những quan niệm, cơ sở pháp lý, mô hình và thực tiễn phát triển 
khác nhau: Giai đoạn thể chế HTX - Tập thể hóa kéo dài tới đầu những năm 1980, rồi 
đi đến dần tan rã và tới cuối năm 1988 khi xác định trở lại “hộ nông dân là đơn vị kinh 
tế tự chủ”. Từ đó đến nay Nhà nước đã một số lần ban hành (và sửa đổi) Luật HTX theo 
quan điểm mới (mới nhất là Luật HTX 2013), cùng các cơ chế chính sách ưu đãi như: 
(Chính sách hỗ trợ, ưu đãi đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; Xúc tiến thương mại; 
Ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới; Tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển 
hợp tác xã; Ưu đãi thuế; Giao đất, cho thuê đất để phục vụ hoạt động của hợp tác xã, 
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liên hiệp hợp tác xã; Ưu đãi về tín dụng; Hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên 
tai, dịch bệnh; Chế biến sản phẩm…) để các HTX được chuyển đổi sang mô hình và cơ 
chế mới, thành lập các HTX mới trên cơ sở tôn trọng và phát triển kinh tế hộ nông dân 
(ở đây xin không nêu chi tiết vì đã có nhiều tổng kết về vấn đề này). Tuy nhiên, thực tế 
cho thấy quá trình đổi mới và phát triển HTX đang có nhiều khó khăn và trở ngại. Theo 
lý luận cũng như thực tiễn phát triển nền nông nghiệp ở các nước trên thế giới, khi đi 
vào sản xuất hàng hóa thì các hình thức HTX (liên kết ngang - dọc) là phổ biến nhất, 
quan trọng nhất, phù hợp nhất và hiệu quả nhất đối với các Hộ nông dân. Tuy nhiên thực 
trạng các HTX nông nghiệp ở nước ta cho thấy : bên cạnh những kết quả tích cực và 
những nhân tố mới, đang bộc lộ những bất cập về nhận thức, cơ chế chính sách phát 
triển và phương thức hoạt động của các hình thức HTX.  

3.1.3 Thực trạng phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp 

Trong phát triển nền nông nghiệp hàng hóa, nhất là hàng hóa chất lượng cao, thì sự ra 
đời các doanh nghiệp nông nghiệp (theo nghĩa rộng) về các lĩnh vực chế biến, bảo quản, 
cung cấp các dịch vụ về khoa học – công nghệ, giống cây con, phòng chống dịch bệnh, 
tiêu thụ sản phẩm, thương mại… là một đòi hỏi khách quan và đóng vai trò then chốt 
trong phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Các doanh nghiệp không chỉ đơn thuần 
đóng vai trò hỗ trợ “đầu vào, đầu ra” đối với các hộ nông dân, mà còn đóng vai trò trọng 
yếu trong việc kết nối các chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị và nâng cao chất lượng, hiệu quả 
và giá trị gia tăng của nền sản xuất nông nghiệp, nhất là khi đi vào sản xuất hàng hóa 
chất lượng cao. Trong những năm qua, Nhà nước cũng đã ban hành nhiều cơ chế chính 
sách về vốn, tín dụng, thuế, đất đai, tiếp cận thị trường, ứng dụng KHCN… để khuyến 
khích đầu tư (cả trong nước và của nước ngoài) phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp. 
Sự phát triển các doanh nghiệp trong nông nghiệp trong những năm qua có những kết 
quả đáng ghi nhận, song cũng đang bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập.         

3.1.4 Thực trạng phát triển Nông Lâm trường quốc doanh  

a) Về các Nông trường 

- Các nông trường được sắp xếp lại và chuyển đổi thành các công ty nông nghiệp 
(CTNN). Hiện có 145 CTNN (không tính các công ty thuộc Bộ Quốc phòng), trong đó 
có: 105 CTNN hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; 37 công ty cổ phần; 02 công ty 
TNHH 2 thành viên trở lên: 1 công ty liên doanh. 

- Hiện các CTNN đang quản lý hơn 631.376 ha đất (trong đó có 475.716 ha đất nông 
nghiệp, 83.008 ha đất lâm nghiệp, bình quân 3.778 ha/Cty không tính các công ty thuộc 

Bộ quốc phòng). 

- Về hình thức tổ chức sản xuất: Hiện đang thực hiện 3 hình thức chính là: công ty tự tổ 
chức sản xuất (chiếm 67,14% diện tích); khoán (chiếm 23,60% diện tích), và liên doanh 
liên kết (chiếm 3,35% diện tích). - Tổng giá trị tài sản của các CTNN là 26.698.948,78 
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triệu đồng, bình quân tài sản mỗi CTNN là 141.044,62 triệu đồng. Tổng các khoản vay 
của các CTNN là 5.490,49 tỷ đồng. 

b) Về các Lâm trường 

- Sau khi rà soát, sắp xếp, chuyển đổi, giải thể các Lâm trường thua lỗ kéo dài, hiện nay 
có: 148 công ty lâm nghiệp (CTLN), trong đó có 3 công ty cổ phần (chủ yếu sản xuất 
giống cây trồng) và 87 Ban quản lý rừng phòng hộ. 

- Các CTLN đang quản lý 2.064.690 ha đất. Diện tích đất lâm nghiệp các CTLN đang 
quản lý là 1.904.700 ha, trong đó đất có rừng là 1.757.396 ha, diện tích đất chưa có rừng 
là 147.304 ha (chiếm 7,7% tổng diện tích quản lý). Các ban quản lý rừng đang quản lý 
1.521.522 ha đất rừng (bao gồm rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất). 

- Về cơ chế quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh hiện đang thực hiện theo một số 
mô hình sau: i) CTLN thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh rừng trồng, hay hoạt 
động khép kín từ trồng rừng, bảo vệ rừng, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm… (có 
60 CTLN); ii) Các CTLN thực hiện nhiệm vụ quản lý rừng tự nhiên là chủ yếu (có 67 
CTLN); iii) Các CTLN thực hiện kết hợp các nhiệm vụ sản xuất cây trồng, vườn ươm 
với rừng trồng và rừng tự nhiên, do các diện tích rừng này nhỏ (có 21 CTLN). 

- Về giao khoán rừng và đất lâm nghiệp: Diện tích đất các CTLN thực hiện giao khoán 
là 667.500 ha (chiếm 32,3% diện tích quản lý), với nhiều hình thức khoán khác nhau, 
như: khoán theo chu kỳ kinh doanh tới sản phẩm cuối cùng, khoán theo năm, khoán theo 
công đoạn hay theo việc… 

- Về vốn sản xuất kinh doanh bình quân của một CTLN kinh doanh rừng tự nhiên là 
17,7 tỷ đồng, doanh thu bình quân là 12,7 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân là 1,09 tỷ đồng. 
Vốn sản xuất của một CTLN kinh doanh rừng trồng chỉ là 8,5 tỷ đồng, doanh thu bình 
quân là 13,6 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân là 1,2 tỷ đồng. Nhìn chung chỉ có một số ít 
CTLN làm ăn có hiệu quả và phát triển, còn phần nhiều là khó khăn, thua lỗ.   

3.1.5 Doanh nghiệp FDI trong nông nghiệp 

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và PTNT, từ năm 1998 đến hết tháng 06/2012, lĩnh 
vực nông lâm ngư nghiệp đã thu hút 562 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 3,3 tỷ USD 
(chiếm 1,6% tổng vốn đầu tư đăng ký FDI trong tất cả các lĩnh vực), trong đó vốn điều 

lệ đạt trên 1,6 tỷ USD (chiếm2,3% tổng vốn điều lệ) và tổng vốn thực hiện 2,958 tỷ 
USD; trong đó có 473 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 2,688 tỷ USD và tổng vốn 

thực hiện 2,662 tỷ USD; 89 dự án liên doanh và các hình thức khác với tổng vốn đăng 
ký là 233,731 triệu USD và tổng vốn thực hiện là 295,280 triệu USD. Tuy nhiên, trong 

những năm gần đây, nhà đầu tư nước ngoài đang ít quan tâm tới lĩnh vực nông nghiệp. 
Tỷ trọng FDI trong lĩnh vực nông nghiệp liên tục giảm sút. Nếu như năm 2001 tỷ trọng 

vốn FDI trong lĩnh vực nông nghiệp còn chiếm khoảng 8% tổng vốn đăng ký đầu từ thì 
những năm tiếp theo, tỷ lê này liên tục giảm, đến năm 2006 còn 6%, năm 2007 tiếp tục 
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giảm còn 5,2% và đến 2008 giảm mạnh còn 3,3%, sau đó tiếp tục đà suy giảm còn 1% 

vào năm 2009 và năm 2010. 

Bình quân mỗi năm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thu hút gần 37 dự án 
đầu tư nước ngoài (trong đó dự án FDI là 31 dự án) tương đương với khoảng 196 triệu 
USD (FDI là 179 triệu USD). Nhìn chung, các dự án FDI trong nông nghiệp có quy mô 
vừa và nhỏ (bình quân một dự án FDI nông nghiệp chưa tới 6,6 triệu USD), chủ yếu các 
dự án FDI gắn liền với nguồn nguyên liệu của địa phương có nhiều thuận lợi về môi 
trường, đất đai, giao thông... Tỉ lệ vốn FDI đưa vào thực hiện thực hiện rất cao đạt 99% 
so với tổng số vốn đăng ký. 

3.2. Thực trạng phát triển các hình thức liên kết sản xuất và kinh doanh trong nông 
nghiệp 

- Sau Khoán 10 và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VII, 1989) xác định lại “Hộ nông 
dân là đơn vị kinh tế tự chủ”, thì Luật đất đai 1993 đã trao quyền làm chủ ruộng đất ổn 
định, lâu dài cho các hộ nông dân (khi đó là 5 quyền và cho đến nay đã nâng lên thành 
9 quyền). Quyền làm chủ về ruộng đất cùng với quyền làm chủ về tư liệu sản xuất đã 
trở thành cơ sở kinh tế mang tính pháp lý để hộ nông dân thực sự là đơn vị kinh tế tự 
chủ, gắn liền với quyền tự chủ về sản xuất kinh doanh. Mặc dù còn những bất cập trong 
thực hiện, song quyền làm chủ về ruộng đất cùng với quyền làm chủ về tư liệu sản xuất 
gắn liền với quyền tự chủ về sản xuất kinh doanh đã trở thành động lực quan trọng nhất 
đưa nền nông nghiêp nước ta vượt qua khủng hoảng và phát triển đầy ấn tượng, tạo nên 
những thành tựu to lớn trong những thập kỷ qua. 

- Dưới tác động của kinh tế thị trường, phát triển nông nghiệp hàng hóa, quá trình công 
nghiệp hóa và đô thị hóa, ruộng đất đang vận động theo xu hướng tích tụ, tập trung và 
sử dụng có hiệu quả hơn trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với quá trình vận 
động, phân hóa, phát triển của kinh tế hộ nông dân và các chủ thể sản xuất kinh doanh 
khác (tuy có khác nhau giữa các vùng và các chủ thể). 

4. Những định hướng và giải pháp chủ yếu tiếp tục đổi mới và hoàn thiện thể chế phát 

triển nông nghiệp trong giai đoạn mới 

4.1 Bối cảnh chung phát triển nông nghiệp trong giai đoạn mới 

4.1.1 Bối cảnh Quốc tế 

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tề ngày càng sâu rộng, với tính đặc thù của 
lĩnh vực nông nghiệp, trên thế giới và khu vực đang diễn ra hai quá trình song hành: 
Một là, các nước có lợi thế đều nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh 

tranh của nền nông nghiệp nước mình và phấn đấu giành thị phần ngày càng cao hơn 
trên thị trường quốc tế; Hai là, các nước đều nỗ lực cao vươn lên (ở mức có thể) tự đảm 
bảo “An ninh lương thực” và các nông sản thiết yếu; thực hiện các giải pháp tăng cường 
bảo hộ mậu dịch, tăng hàng rào kỹ thuật đối với nhập khẩu nông sản để bảo vệ quyền 
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lợi nông dân nước mình, trước sự cạnh tranh của các nước khác; ngày càng gia tăng các 
quy định về giám sát chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn và quy trình sản xuất. Điều này 
đòi hỏi mỗi nước phải lựa chọn chiến lược phát triển nông nghiệp phù hợp và hiệu quả.  

4.1.2 Bối cảnh trong nước  

Sau gần 30 năm Đổi mới, Đại hội XI của Đảng đánh giá đất nước ta “đã giành được 
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử”, đã thoát ra khỏi nhóm nước nghèo – kém 
phát triển nhất, bước vào nhóm nước có thu nhập trung bình (thấp). Đó là một tiền đề 
quan trọng để đất nước phát triển trong giai đoạn mới. Nhưng đồng thời, Đại hội cũng 
đánh giá: “Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng. Kinh 
tế phát triển chưa bền vững. Chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh 
của nền kinh tế thấp,... Tăng trưởng kinh tế vẫn dựa nhiều vào các yếu tố phát triển theo 
chiều rộng, chậm chuyển sang phát triển theo chiều sâu… Thể chế kinh tế thị trường, 
chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng vẫn là những điểm nghẽn cản trở sự phát 
triển”.  

4.1.3 Những vấn đề lớn đặt ra  

Từ thực trạng của nền nông nghiệp nước ta, cũng như trước yêu cầu của giai đoạn mới, 
xét về phương diện Thể chế phát triển nông nghiệp (trước hết về các hình thức tổ chức 
sản xuất kinh doanh và liên kết sản xuất kinh doanh) đang nổi lên những vấn đề chủ yếu 
sau đây: 

1). Trình độ và năng lực của kinh tế hộ nông dân đi vào sản xuất hàng hóa nhìn chung 
còn rất thấp. Với gần 11 triệu hộ làm nông nghiệp, trong đó một tỷ lệ không nhỏ sản 
xuất còn mang nặng tính tự nhiên, tự cung tự cấp; một tỷ lệ lớn nhất số lượng nông hộ 
ở trình độ tự cung tự cấp – sản xuất hàng hóa nhỏ, manh mún, quy mô sản xuất rất nhỏ; 
số lượng hộ nông dân ở trình độ sản xuất hàng hóa (là chủ yếu hay chuyên sản xuất hàng 
hóa) còn đang chiếm một tỷ lệ nhỏ; tư duy kinh tế và phương pháp canh tác của tuyệt 
đại đa số hộ nông dân còn đang ở trình độ kinh nghiệm truyền thống, chưa tiếp cận được 
nhiều với phương thức canh tác tiên tiến.  

2). Trên bình diện cả nước, tương quan đất đai canh tác với dân số và lao động nông 
nghiệp vẫn đang ở mức rất thấp, quy mô canh tác hộ nông dân rất nhỏ ( 69% số hộ sử 
dụng đất sản xuất nông nghiệp có quy mô dưới 0,5 ha; 34,7% số hộ có quy mô dưới 0,2 
ha; 85% hộ sử dụng đất trồng lúa có diện tích dưới 0,5 ha, 50% hộ sử dụng đất trồng lúa 
có diện tích dưới 0,2 ha; ngoại trừ vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ 
bình quân cao hơn). Với quy mô canh tác nhỏ như vậy Kinh tế hộ nông dân luôn bị “níu 
giữ” lại ở trạng thái sản xuất nhỏ tự cung tự cấp. Để đảo ngược quá trình này đòi hỏi 
một chiến lược phát triển công nghiệp hóa, dịch vụ hóa, phi nông nghiệp hóa, đô thị hóa 
mạnh mẽ và rộng khắp nằm rút bớt lao động ra khỏi nông nghiệp, tạo quy mô canh tác 
nông nghiệp hàng hóa có hiệu quả cho các hộ nông dân. Nhưng đây cũng là một quá 
trình lâu dài và phức tạp về nhiều phương diện cần có bước đi hiện thực và hiệu quả.  
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4.2 Quan điểm đổi mới và hoàn thiện thể chế phát triển nông nghiệp  

1. Đổi mới và hoàn thiện thể chế phát triển nông nghiệp phải gắn với đổi mới thể chế 
phát triển nông thôn, đặt trong tổng thể thể chế Kinh tế thị trường định hướng XHCN, 
tương quan hữu cơ với quá trình CNH, HĐH, phi nông nghiệp hóa, đô thị hóa trong cả 
nước cũng như điều kiện cụ thể của mỗi vùng. 

2. Đổi mới và hoàn thiện thể chế phát triển nông nghiệp theo hướng chuyển mạnh nông 
nghiệp sang phát triển theo chiều sâu kết hợp hợp lý với phát triển theo chiều rộng; phù 
hợp với tính đặc thù của nông nghiệp nhiệt đới của nước ta và điều kiện – trình độ cụ 
thể của từng vùng, từng lĩnh vực; gắn kết hữu cơ giữa các yếu tố kinh tế với các yếu tố 
xã hội và môi trường sinh thái; đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ về lợi ích, trách nhiệm và 
chia sẻ rủi ro giữa cá chủ thể, trong đó  lợi ích của Hộ nông dân được coi trọng và làm 
cơ sở, đảm bảo sự phát triển bền vững. 

3. Trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, đổi mới và hoàn thiện thể chế 
phát triển nông nghiệp phải lấy đơn vị kinh tế hộ nông dân làm đơn vị cơ sở; đẩy mạnh 
phát triển kinh tế hộ nông dân gắn liền với phát triền đa dạng đồng bộ các chủ thể liên 
quan khác (các đơn vị chế biến, đơn vị kinh doanh, đơn vị cung cấp dịch vụ…), các 
doanh nghiệp phải đóng vai trò trung tâm tạo thành các hình thức hợp tác, liên kết sản 
xuất kinh doanh đa dạng đa tầng (liên kết ngang – liên kết dọc) gắn kết các chủ thể trong 
các chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị, hiệu quả, ổn định, bền vững, trong đó các doanh nghiệp 
đóng vai trò là hạt nhân liên kết. 

4.3 Những định hướng chủ yếu đổi mới và hoàn thiện thể chế phát triển nông nghiệp 
và các giải pháp thực hiện  

1. Định hướng chung: Chuyển mạnh thể chể phát triển nông nghiệp từ chủ yếu phát 
triển theo chiều rộng sang thể chế phát triển nền nông nghiệp hàng hóa theo chiều sâu 
phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng lĩnh vực, từng sản phẩm; phát triển và nâng 
cao trình độ - năng lực sản xuất hàng hóa của các hộ nông dân, các HTX, các loại hình 
doanh nghiệp, đơn vị cung ứng dịch vụ…gắn với việc hình thành các liên kết sản xuất 
kinh doanh có hiệu quả và bền vững giữa các chủ thể theo hướng có sự liên kết về trách 
nhiệm, lợi ích và chia sẻ rủi ro; phát triển và hoàn thiện đồng bộ các thể chế liên quan 
như đất đai, thị trường, tài chính, KH-CN, hội nhập quốc tề… nhằm tạo cơ sở và động 
lực cho sự phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, chất lượng và bền vững trong giai đoạn 
mới.  

2. Đẩy mạnh phát triển Kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa phù 
hợp với điều kiện của từng vùng, từng sản phẩm.            

Nhóm thứ nhất, là hàng triệu hộ đang còn ở trình độ sản xuất tự nhiên, tự cung tự cấp là 
chủ yếu (ở những vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số) sản 
xuất lương thực để đảm bảo độ “an toàn” cho kinh tế hộ vẫn còn là mục tiêu hàng đầu 
nhưng cũng rất khó khăn 
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Nhóm thứ hai là các hộ đang ở trình độ sản xuất tự cung tự cấp gắn với sản xuất hàng 
hóa nhỏ; nhóm này chiếm tỷ trọng lớn nhất (chủ yếu ở những vùng trung du, đồng bằng 
Bắc Bộ, Trung bộ…). Đối với nhóm hộ này, định hướng phát triển là nâng cao trình độ 
và trạng thái kinh tế hộ, tạo điều kiện để hộ nông dân vượt qua ngưỡng tái sản xuất giản 
đơn, sản xuất nhỏ để đi vào sản xuất hàng hóa ở trình độ cao hơn thông qua quá trình 
chuyển một số hộ (lao động) sang phát triển ngành nghề phi nông nghiệp, rút bớt số hộ 
làm nông nghiệp, tăng quy mô canh tác của hộ.  

Nhóm thứ ba là các hộ nông dân đã đi vào sản xuất hàng hóa ở những quy mô khác nhau 
, định hướng đặt ra là tiếp tục nâng cao quy mô, hiệu quả và chất lượng sản xuất kinh 
doanh nông sản hàng hóa, hình thành các vùng chuyên sản xuất nông sản hàng hóa lớn, 
chất lượng cao, tham gia vào các chuỗi sản xuất trong nước và chuỗi gia trị toàn cầu. 
Đối với những hộ này cần có các chính sách và các chương trình đào tạo để trang bị kiến 
thức, kỹ năng và quy trình sản xuất kinh doanh tiên tiến, khả năng ứng dụng vào sản 
xuất các giống cây con mới, chất lượng cao, nâng cao năg lực tiếp cận thị trường.  

4.4. Đẩy mạnh đổi mới và phát triển đa dạng các hình thức HTX theo “cả chiều 
ngang và chiều dọc”, có thể theo khu vực, có thể theo ngành hàng, có thể theo chuỗi 
sản xuất kinh doanh. 

Do đặc thù của sản xuất nông nghiệp có độ rủi ro cao, lợi nhuận thường là thấp, diễn ra 
trong một không gian rộng lớn với rất nhiều hộ nông dân tự chủ thực hiện cùng các chủ 
thể khác…Vì vậy cả về lý luận và thực tiễn của thế giới đã cho thấy rằng các hình thức 
tổ chức HTX là phù hợp và có hiệu quả nhất đối với quá trình xã hội hóa nền nông 
nghiệp, đối với nhu cầu liên kết của các hộ nông dân trong quá trình đi vào sản xuất 
hàng hóa. Trình độ sản xuất hàng hóa của hộ nông dân càng cao càng có nhu cầu phải 
hợp tác – liên kết với nhau.  

4.5. Đẩy mạnh phát triển các doanh nghiệp hộ gia đình ở nông thôn.  

Đối với nước ta, đang trong bước chuyển từ nền nông nghiệp còn mang nặng đặc trưng 
của của xuất hàng hóa nhỏ sang sản xuất hàng hóa lớn, thì việc phát triển các doanh 
nghiệp hộ gia đình (DNHGĐ) với các quy mô khách nhau (cả chính thức – tức được cấp 
giấy phép, và phi chính thức – tức chưa được cấp giấy phép), sử dụng lao động của gia 
đình là chính (hoặc có thể thuê thêm một số ít lao động), có thể là kinh doanh tổng hợp 
(cả nông nghiêp, công nghiệp, dịch vụ) hoặc chuyên ngành phi nông nghiệp có một ý 
nghĩa rất quan trọng, nhất là đối với những vùng đất chật người đông, dư thừa nhiều lao 
động nông nghiệp.  

4.6. Đổi mới và phát triển mạnh hệ thống doanh nghiệp trong nông nghiệp, nhất là 
doanh nghiệp chế biến và dịch vụ trong nông nghiệp – nông thôn. 

Các doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm kết nối trong phát triển nông nghiệp hàng hóa. 
Trong thời gian tới cần phát triển đồng bộ các loại hình doanh nghiệp phù hợp với yêu 
cầu sản xuất kinh doanh theo chuỗi của từng loại sản phẩm, nhất là khi đi vào sản xuất 
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hàng hóa nông sản chất lượng cao. Giải pháp quan trọng hàng đầu là hoàn thiện các cơ 
chế chính sách ưu đãi thỏa đáng để  huy động các nguồn lực đẩy mạnh phát triển các 
doanh nghiệp trong nông nghiệp (cung ứng các dịch vụ vật tư, kỹ thuật, khuyến nông, 
khuyến công, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ…, nhất là các doanh nghiệp chế biến và 
tiêu thụ nông sản).  

4.7. Đẩy mạnh đổi mới các nông trường, lâm trường (nay chuyển thành các công 
ty TNHH một thành viên). 

Sự phát triển các Nông, Lâm trường (NLT) đã qua những giai đoạn lịch sử khác nhau, 
qua nhiều lần sắp xếp và đổi mới. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn đang bộc lộ rất nhiều yếu 
kém, bất cập và cả những tiêu cực. Việc tiếp tục sắp xếp và đổi mới các NLT cần phải 
trên cơ sở đánh giá rất sâu thực trạng và trên cơ sở những nhận thức phù hợp với giai 
đoạn mới và yêu cầu phát triển ổn định lâu dài. Xin nêu một số định hướng sau: 

4.8. Xây dựng, hoàn thiện và phát triển các hình thức liên kết sản xuất kinh doanh 
trong nông nghiệp.  

Việc phát triển các hình thức liên kết sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp đóng vai 
trò trọng yếu đối với phát triển nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại, có tác dụng liên kết 
và nhân lên sức mạnh của các hộ nông dân và các chủ thể khác. Do đó trong gia đoạn 

mới cần đẩy mạnh phát triển đa dạng, đa tầng các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất 
kinh doanh (ngang – dọc) trong nông nghiệp, hình thành các chuỗi sản xuất kinh doanh 
hiệu quả, bền vững, trên cơ sở  đảm báo thỏa đáng lợi ích của hộ nông dân làm cơ sở.  

4.9. Hoàn thiện và phát triển một số yếu tố chủ yếu tác động đến phát triển thể chế 
nông nghiệp (trước hết là đối với kinh tế hộ nông dân, các đơn vị sản xuất kinh 
doanh và các hình thức liên kết sản xuất kinh doanh) 

a) Về thể chế và chính sách ruộng đất 

Phải tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý về ruộng đất để cho các hộ nông dân thực sự là 
đơn vị kinh tế tự chủ. Trước hết phải cụ thể hóa luật đất đai, sửa đổi và ban hành các 
văn bản dưới luật, và thực hiện nghiêm túc việc giao ruộng đất ổn định lâu dài cho các 

hộ nông dân (và các chủ thể khác, với thời hạn 50 năm và sau đó tiếp tục được đương 
nhiên sử dụng nếu có nhu cầu và sử dụng đúng quy định của luật pháp); quy định rõ, 
đầy đủ các quyền theo luật định (quyền sử dụng, chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, 
thế chấp, cho thuê, góp vốn…); chế định rõ, công khai, minh bạch cơ sở pháp lý cho sự 
vận động của các quyền đó trong cơ chế thị trường; quy định rõ các điều kiện quy hoạch, 
thu hồi đất và sự đền bù thỏa đáng của Nhà nước, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách 

liên quan đến các nội dung này. 

b) Đổi mới và hoàn thiện thể chế hoạt động nghiên cứu và ứng dụng – chuyển giao 
KH-CN trong nông nghiệp. 
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Để đẩy mạnh chuyển nền nông nghiệp sang phát triển theo chiều sâu, chất lượng và hiệu 
quả cao đòi hỏi phải đổi mới và hoàn thiện thể chế thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng 
KH-CN trong nông nghiệp. Cùng với việc đổi mới nội dung, chương trình đào tạo và 
nghiên cứu trong các Trường, Viện, thì điều quan trọng là phải xây dựng được cơ chế 
liên kết có hiệu quả giữa đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với quá trình sản 
xuất kinh doanh, trước hết trong các ngành hàng và sản phẩm xuất khẩu chủ lực, mũi 
nhọn.  

c) Thúc đẩy phát triển và hoàn thiện thể chế thị trường nông nghiệp – nông thôn. 

Phát triển thị trường nông thôn, gắn với thị trường cả nước và kết nối với thị trường 
quốc tế là một đòi hỏi bức thiết, là cơ sở để định hướng và quy hoạch phát triển nông 
nghiệp hàng hóa. Thị trường nông thôn là rất quan trọng, nhất là đối với đa số các hộ 
đang còn ở trình độ tự cấp tự túc, sản xuất hàng hóa nhỏ. Nó sẽ kích thích các hộ từng 
bước đi vào sản xuất hàng hóa. Do đó đối với các vùng còn sản xuất hàng hóa nhỏ, cần 
hoàn thiện các chính sách phát triển hệ thống chợ ở nông thôn, phát triển thị tứ, thị trấn.  

d) Đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (kể cả quá trình công nghiệp 
hóa, phi nông nghiệp hóa ở nông thôn). 

Ở đây không đề cập đến nội dung của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mà đề cập về giác 
độ tác động đến phát triển nông nghiệp hàng hóa. Theo hướng đó, trong giai đoạn tới 
cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư, thúc đẩy quá trình phát 
triển các ngành nghề phi nông nghiệp, dịch vụ nông thôn (giao thông vận tải, chế biến 
nông sản, sản xuất vật liệu xây dựng, lưu thông hàng hóa…) nhằm giảm bớt lao động 
và dân cư nông nghiệp, tăng dân cư phi nông nghiệp. e) Phát triển hệ thống tín dụng 
phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn  

Hiện nay các hộ nông dân và các doanh nghiệp nông nghiệp rất thiếu vốn sản xuất kinh 
doanh. Việc thiếu vốn này có thể quy về hai dạng: thiếu vốn để sản xuất đảm bảo cho 
cuộc sống (đối với các hộ nghèo), và thiếu vốn để mở rộng quy mô phát triển sản xuất 
hàng hóa. Cả hai đối tượng này đều cần được hỗ trợ vốn, song theo các định hướng khác 
nhau. Đối với các hộ nghèo số vốn vay không lớn và cần có sự ưu tiên nhất định (qua 
chương trình xóa đói giảm nghèo). 

f) Thực hiện các giải pháp nâng cao trình độ tư duy kinh tế hàng hóa và năng lực 
làm chủ sản xuất kinh doanh của các hộ nông dân, cán bộ quản lý HTX và đội ngũ 
doanh nhân. 

Đây là nội dung rất quan trọng, cần làm cho nghề nông từng bước thoát khỏi “kinh 
nghiệm thuần túy” “không cần đào tạo”, chỉ những người kém không đỗ đạt mới ở lại 
với nghề “chân lấm tay bùn”. Kinh nghiệm của các nước có nền nông nghiệp tiên tiến 
cho thấy các chủ nông trại được đào tạo rất kỹ và tổng hợp về hạch toán kinh doanh, 
quản lý sản xuất, tiếp cận thị trường, bảo vệ môi trường, sử dụng đất… Họ có hẳn các 
trường đào tạo các chủ nông trại, các nông trại gửi tới đây học là những con em sẽ kế 
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nghiệp nhà nông. Ngay ở nước ta đã có một số hộ sản xuất kinh doanh lớn có con em 
tốt nghiệp đại học cũng quay về làm quản lý kinh tế hộ ở nhà, hoặc cho con em mình 
đến học những trường lớp chuyên ngành cần thiết, hoặc thuê cán bộ KHKT có kinh 
nghiệm. 

g) Tăng cường vai trò của Nhà nước 

Nhà nước đóng vai trò then chốt và có tính quyết định trong việc đổi mới và hoàn thiện 
thể chế phát triển nông nghiệp, tác động trực tiếp đến sự phát triển của các chủ thể khác. 
Trong khuôn khổ của Báo cáo chuyên đề này sẽ không đề cập toàn diện các nội dung 
liên quan đến đổi mới và hoàn thiện vai trò của Nhà nước đối với phát triển thể chế nông 
nghiệp; ở đây chủ yếu đề xuất tăng cường vai trò của Nhà nước theo giác độ đối với sự 
phát triển của kinh tế hộ nông dân và các đơn vị sản xuất kinh doanh khác cùng với quá 
trình phát triển các hình thức liên kết sản xuất kinh doanh. Ở các phần định hướng phát 
triển nêu trên cũng đã đề cập đến vai trò của nhà nước trong việc hoàn thiện các cơ chế 
chính sách liên quan đến từng chủ thể và các nội dung liên quan.  

5. Kết luận và kiến nghị 

5.1. Kết luận 

1. Cả lý luận và thực tiễn cho thấy “Thể chế” đóng vai trò quyết định đối với sự phát 
triển. Thể chế căn bản của một nền kinh tế bao gồm một hệ thống pháp luật tin cậy, chế 
định và bảo hộ các quyền sở hữu, quyền tự chủ - tự do tổ chức sản xuất kinh doanh và 
cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ thể, cơ chế liên kết liên doanh, cơ chế điều tiết lợi 
ích và giải quyết các tranh chấp giữa các chủ thể, trách nhiệm xã hội của các chủ thể; 
Nhà nước thực thi vai trò của mình minh bạch, tin cậy, mọi hành vi can thiệp của Nhà 
nước vào nền kinh tế nhằm đảm bảo hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các chủ thể, hạn 
chế các tiêu cực củacơ chế thị trường. Xây dựng thể chế phù hợp là một trong các tiền 
đề - điều kiện cho phát triển kinh tế hiệu quả bền vững.  

2. Kinh nghiệm của các nước có nền nông nghiệp tiên tiến và hiệu quả cho thấy bốn yếu 
tố chủ yếu tạo nên một nền nông nghiệp phát triển cao và có hiệu quả là: các nông trại 
tồn tại khách quan, vận động, phân hóa và phát triển ở trình độ cao; ứng dụng KH-CN 
trình độ cao; phát triển hệ thống các hợp tác xã tự nguyện và có hiệu quả của các nông 
trại cùng với hệ thống các doanh nghiệp hiện đại nhằm “liên kết ngang và liên kêt dọc” 
các quá trình và các chuỗi sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể với các hộ nông dân có 
sự chia sẻ về trách nhiệm, về lợi ích và sự chia sẻ rủi ro; và sự trợ giúp về mọi mặt của 
Nhà nước (cả về xây dựng thể chế và hỗ trợ phát triển phù hợp). 

3. Nhìn nhận tổng quát thực trạng thể chế phát triển nông nghiệp Việt Nam: Trong những 
thập kỷ qua, Thể chế phát triển nông nghiệp đã có những bước phát triển, góp phần quan 

trọng vào phát triển và tạo nên những thành tựu to lớn của nền nông nghiệp. Tuy nhiên, 
trước yêu cầu của giai đoạn mới, Thể chế phát triển nông nghiệp đang bộ lộ nhiều yếu 

kém và bất cập, đó là Thể chế phát triển nông nghiệp nói chung, trước hết là các chủ thể 
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hộ nông dân, các doanh nghiệp, các đơn vị cung ứng dịch vụ trong nông nghiệp, thể chế 

thị trường… một thời gian dài chủ yếu phát triển theo theo chiều rộng, hướng vào phân 
khúc sản phẩm chất lượng thấp, chế biến thô; các thể chế quan trọng liên quan như đất 

đai, tài chính tín dụng, thị trường, KH-CN… cũng còn nhiều bất cập, yếu kém và trở 
ngại.  

4. Về quan điểm đổi mới và hoàn thiện thể chế phát triển nông nghiệp trong giai đoạn 
mới, trong phạm vi nội dung đề cập của Báo cáo này, xin đề xuất như sau:  

1) Đổi mới và hoàn thiện thể chế phát triển nông nghiệp phải gắn với đổi mới thể chế 
phát triển nông thôn, đặt trong tổng thể thể chế Kinh tế thị trường định hướng XHCN, 
tương quan hữu cơ với quá trình CNH, HĐH, phi nông nghiệp hóa, đô thị hóa trong cả 
nước cũng như điều kiện cụ thể của mỗi vùng. 

2) Đổi mới và hoàn thiện thể chế phát triển nông nghiệp theo hướng chuyển mạnh nông 
nghiệp sang phát triển theo chiều sâu kết hợp hợp lý với phát triển theo chiều rộng; phù 
hợp với tính đặc thù của nông nghiệp nhiệt đới của nước ta và điều kiện – trình độ cụ 
thể của từng vùng, từng lĩnh vực; gắn kết hữu cơ giữa các yếu tố kinh tế với các yếu tố 
xã hội và môi trường sinh thái; đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ về lợi ích, trách nhiệm và 
chia sẻ rủi ro giữa cá chủ thể, trong đó  lợi ích của Hộ nông dân được coi trọng và làm 
cơ sở, đảm bảo sự phát triển bền vững. 

5.2. Kiến Nghị 

Để góp phần hoàn thiện hệ thống thể chế phát triển nông nghiệp trong giai đoạn mới, 
bước đầu xin nêu một số đề xuất, kiến nghị sau: 

1) Cần xác định rõ hơn địa vị pháp lý và vai trò về kinh tế - xã hội của gần 11 triệu 
hộ nông dân với tư cách là đơn vị kinh tế tự chủ - cơ bản ở nông thôn; trên cơ sở điều 

tra làm rõ sự phân tầng về trình độ kinh tế hộ nông dân của từng vùng để có các chính 

sách phát triển phù hợp. 

2) Đổi mới về nhận thức và trên cơ sở đó đổi mới Luật HTX và các cơ chế chính 
sách về HTX cho đúng với bản chất của kinh tế hợp tác. Nhà nước cần có Chương 
trình phát triển HTX và chỉ đạo triển khai phù hợp với trình độ kinh tế hộ nông dân 
và đặc điểm của từng vùng, từng lĩnh vực. 

3) Nhà nước cần có Đề án tổng thể về chuyển đổi mô hình tăng trưởng nền nông 
nghiệp sang phát triển theo chiều sâu với các bước đi tích cực và thích hợp.  

4) Để thúc đẩy nhanh quá trình chuyển nền nông nghiệp sang phát triển theo chiều 
sâu, Nhà nước cần hoàn thiện thể chế hoạt động KH-CN trong lĩnh vực nông nghiệp 

nhằm đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ từ 
nước ngoài, kết hợp với tăng cường đầu tư nghiên cứu khoa học công nghệ trong nước, 

khuyến khích mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia vào nghiên cứu và chuyển giao 
khoa học công nghệ. 
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5) Nhà nước cần ban hành Hệ thống đồng bộ cơ chế chính sách khuyến khích phát 

triển mạnh các loại hình doanh nghiệp trong nông nghiệp và nông thôn. 

6) Nhà nước cần có Đề án với các cơ chế chính sách kèm theo để chỉ đạo, hướng 

dẫn, hỗ trợ hình thành và phát triển các mô hình, các hình thức liên kết sản xuất kinh 
doanh  

7) Nhà nước cần có Đề án và các cơ chế chính sách kèm theo về thúc đẩy lưu chuyển 
ruộng đất có hiệu quả ngày càng cao hơn cả về kinh tế và xã hội theo hướng phát 

triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, gắn với quá trình phát triển – phân hóa – phân 

tầng kinh tế hộ nông dân phù hợp với điều kiện của từng vùng 

8) Cải tổ - đổi mới hệ thống đào tạo nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp. Cùng với 

đổi mới và hiện đại hóa nội dung chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của 

từng lĩnh vực, cần có cơ chế chính sách để gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ, với thương mại hóa kết quả kết quả hoạt động KH-CN trong 

các chuỗi sản xuất kinh doanh.  

9) Nhà nước cần xây dựng và hoàn thiện thể chế thị trường hàng hóa nông sản (cả 

thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu), trước hết là đối với các hàng hóa xuất 
khẩu và hàng hóa có khối lượng lớn. Dự báo về quy mô thị trường sẽ là cơ sở quan 

trọng để thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp, tái cơ cấu đầu tư và điều tiết quá trình 
sản xuất kinh doanh hiệu quả - bền vững.  

10) Nhà nước cần nghiên cứu, xây dựng và ban hành Luật phát triển nông nghiệp.  
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1. Đặt vấn đề 

Quá trình phát triển đất nước trong gần 30 năm qua đã chứng minh vai trò đặc 
biệt quan trọng của nông nghiệp trong phát triển kinh tế và đảm bảo ổn định kinh tế xã 

hội: đảm bảo an ninh lương thực; tạo việc làm và thu nhập cho 70% dân cư; góp phần 
xóa đói giảm nghèo; tạo nguồn cung thực phẩm dồi dào, góp phần tạo mức lương thấp 

để thu hút đầu tư nước ngoài; nông nghiệp là lĩnh vực duy nhất luôn có xuất siêu trong 
nền kinh tế. Nông nghiệp luôn là bệ đỡ và là ngành cứu cánh cho nền kinh tế trong 3 

cuộc suy thoái kinh tế lớn từ năm 1986 đến nay. Bên cạnh đó, nông nghiệp tạo tiền đề 

để công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) nền kinh tế của đất nước. Trong giai 

đoạn đầu của quá trình CNH-HĐH, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp có ảnh hưởng quyết 
định đến tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế. 

Những chính sách đổi mới ngành nông nghiệp và xã hội nông thôn trong 30 năm 
qua đã mang lại những thành công nhất định. Việc đổi mới mô hình tổ chức sản xuất từ 

mệnh lệnh quan liêu bao cấp trong hình thức tổ chức sản xuất tập thể sang khuyến khích 
phát triển kinh tế hộ, kinh tế tư nhân, v.v… được coi là biện pháp “cởi trói” cho phát 
triển nông nghiệp. Trong vòng gần 3 thập niên qua, nông nghiệp Việt Nam tăng trưởng 
khá đều đặn và tương đối cao so với các nước trong khu vực: tương đương về mức tăng 
trưởng và mức ổn định như Trung Quốc (nước đầu tư khá lớn vào KHCN nông nghiệp); 
ổn định và cao hơn Thái Lan (nước trợ giá mạnh mẽ cho nông nghiệp và bảo vệ nông 

dân). Xuất khẩu nông nghiệp tăng trưởng mạnh, đặc biệt là xuất khẩu lâm sản và thủy 
sản đưa Việt Nam từ một nước nhập khẩu lương thực trở thành nước xuất khẩu lớn hàng 

đầu của thế giới đối với các ngành hàng gạo, tiêu, hạt điều, sắn, chè, cao su, và một số 

sản phẩm thủy sản. 

Các chính sách về phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, chương trình nông thôn 
mới (NTM), v.v… đã góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội, văn hóa, chính 
trị ở khu vực nông thôn, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị.  

Mặc dù được Đảng và chính phủ coi CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn là một 

trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của CNH-HĐH đất nước và đạt được nhiều 
thành tựu, quá trình này còn gặp nhiều tồn tại hạn chế, chưa đáp ứng được mục tiêu trở 
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thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020 như Đảng và Chính phủ đề ra. Đồng 

thời, qua quá trình phát triển 30 năm, một số động lực phát triển đã đến mức giới hạn và 
không còn đáp ứng được đòi hỏi phát triển CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn trong 

giai đoạn tới.  

Do đó, tư duy lý luận về phát triển kinh tế Việt Nam nói chung và CNH-HĐH 
nông nghiệp, nông thôn nói riêng trong 30 năm trở lại đây cũng cần phải được tổng kết, 
đánh giá để cung cấp cơ sở khoa học cho quá trình xây dựng CNH-HĐH nông nghiệp 

nông thôn vững bền và hiệu quả trong giai đoạn tới. Do vậy việc tổng kết thành công và 

hạn chế của quá trình CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn trong 30 năm đổi mới làm 
sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng của ngành, cung cấp cơ sở khoa 

học để đưa ra định hướng phát triển ngành trong giai đoạn mới, tiếp tục hoàn thiện đường 

lối đổi mới của Đảng, chuẩn bị các Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng là hết sức 
cần thiết.  

Thực hiện chỉ đạo việc tổng kết lý luận thực tiễn qua 30 năm Đổi mới (1986-
2016) của Ban Chấp hành Trung ương, theo sự phân công của Hội đồng lý luận Trung 

ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập nhóm tổng kết. Một trong 
những nhiệm vụ mà nhóm tổng kết được giao là viết Báo cáo tổng kết tình hình CNH-

HĐH nông nghiệp nông thôn kể từ khi Đổi mới với những nội dung cụ thể: i) thành tựu, 
hạn chế trong quá trình thực hiện chủ trương đẩy mạnh CNH- HĐH, nguyên nhân và 
bài học kinh nghiệm; ii) đánh giá mối quan hệ giữa hai khu vực thành thị và nông thôn; 
iii) đánh giá tổng quát về chủ trương, quan điểm và cơ chế đối với phát triển kinh tế 

biển, thành tựu và hạn chế, bài học kinh nghiệm. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1 Mục tiêu chung  

Đúc kết một số vấn để lý luận và thực tiễn về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong 30 năm qua. 

2.2 Mục tiêu cụ thể 

- Hệ thống hóa được quá trình đổi mới về nhận thức và hoàn thiện cơ sở lý luận về 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; 

- Đánh giá được thực trạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 
nước ta qua 30 năm đổi mới; 

- Đề xuất được phương hướng và giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa trong nông nghiệp, nông thôn nước ta. 
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3. Một số kết quả nghiên cứu chính 

3.1 Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông lâm nghiệp và thủy sản 

a) Tăng trưởng nông nghiệp 

 Kể từ khi đổi mới nền kinh tế (1986-2013), mặc dù chịu nhiều tác động bất lợi, 
ngành nông lâm nghiệp và thủy sản vẫn đạt mức tăng trưởng GDP khá cao, bình quân 

đạt 3,68%/năm. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản5 liên tục tăng với tốc độ 
bình quân 5,5%/năm trong cùng giai đoạn. Trong đó, thủy sản tăng nhanh nhất với tốc 

độ 9,2%/năm, tiếp đó là nông nghiệp 5%/năm và lâm nghiệp 1,8%/năm6. Nhờ tăng 
trưởng nhanh, nông nghiệp cung ứng đủ lương thực, thực phẩm, giúp đảm bảo an ninh 

lương thực và ổn định kinh tế - xã hội. Nếu như năm 1995, bình quân lương thực đầu 

người là 363,1kg/người, thì đến năm 2012, bình quân lương thực đã lên đến 546kg/người 

(tăng 1,5 lần). Những năm gần đây, không những đảm bảo an ninh lương thực mà Việt 
Nam còn xuất khẩu trung bình từ 7 – 8 triệu tấn gạo hàng năm.  

b) Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp 

 Cùng với tăng trưởng nhanh, cơ cấu sản xuất nông, lâm, thuỷ sản chuyển dịch 

theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp trong GDP tuy nhiên trong 
những năm gần đây tốc độ giảm chậm lại đáng kể. Cụ thể, tỷ trọng nông, lâm nghiệp và 

thuỷ sản tính theo giá hiện hành trong GDP cả nước giảm từ 38,06% năm 1986 xuống 
còn 20,08% năm 2011, 19,67% năm 2012 và tiếp tục giảm xuống còn 18,38% năm 
20137.  

c) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn 

 Một trong những thể hiện rõ nhất của chuyển dịch cơ cấu nông thôn là sự thay 
đổi kết cấu kinh tế hộ: Trong nông thôn, tỷ lệ hộ nông, lâm, thủy sản giảm từ 80,93% 

năm 2001 xuống còn 71,1% năm 2006 xuống còn 62,1% năm 2011. Đóng góp của nông 

lâm thủy sản trong tổng thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nông thôn đã 
giảm từ 43,4% năm 2002 xuống còn 33,4% năm 2010. Thu nhập của nông dân đã được 
cải thiện đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người hộ nông thôn tăng từ 225 nghìn 

đồng/tháng vào năm 1999 lên 275 nghìn đồng/người/tháng vào năm 2002 lên khoảng 
1,5 triệu đồng/người/tháng vào năm 20108. Về cơ bản, Việt Nam đã xóa được đói. Công 
tác giảm nghèo được tập trung đẩy mạnh, hướng vào các đối tượng khó khăn vùng sâu 
vùng xa, đồng bào dân tộc. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo9 đã giảm tương đối từ 44,9% năm 
1998 xuống 21,2% năm 2004 và chỉ còn 11,1% năm 201210.  

                                           
5 Tính theo giá so sánh năm 1994 
6 Tính toán dựa trên số liệu Niên giám thống kê, giai đoạn 2000-2011 
7Tổng cục Thống kê, 2014 
8Tổng cục Thống kê, Điều tra mức sống hộ gia đình, 2010. 
9Theo chuẩn nghèo của Chính phủ ban hành cho giai đoạn 2011-2015 
10Tổng cục Thống kê 
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d) Phát triển sản xuất nông sản hàng hóa xuất khẩu 

 Trên phạm vi cả nước đã hình thành nhiều vùng hàng hóa tập trung phục vụ xuất 
khẩu như vùng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long; vùng cà phê Tây Nguyên, Đông Nam 
bộ; vùng chè ở các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc; vùng cao su Đông Nam bộ; vùng 
cây ăn quả ở Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, một số tỉnh miền Bắc; vùng 

rau Lâm Đồng, thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và duyên hải Nam Trung Bộ, 
v.v... 

Nhờ phát triển sản xuất và kinh doanh, nông nghiệp Việt Nam thực sự đã hướng 

về xuất khẩu, năm 1986, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản mới chỉ đạt 486,2 triệu 
USD thì đến năm 2000 đã lên tới 4,2 tỷ USD và đến 2013 đã lên tới 27 tỷ USD, gấp gần 

60 lần so với năm 1986. Tốc độ tăng trưởng giá trị kim ngạch xuất khẩu nông lâm sản 

đạt trung bình 17,31%/năm trong giai đoạn 1986-2012. Đến năm 2012, Việt Nam đứng 
thứ nhất về hồ tiêu (chiếm 14,3 % thị phần thế giới), thứ nhất về cà phê vối (chiếm 40% 

thị phần cà phê vối), thứ hai về lúa gạo (chiếm 12% thị phần), thứ hai về hạt điều (chiếm 
9.5 % thị phần thế giới)... 

3.2 Cơ giới hóa, thủy lợi hóa, điện khí hóa và sinh học hóa 

a) Thủy lợi hóa 

Thủy lợi là ngành luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt ưu tiên. Từ Đại hội V 
(1982), Báo cáo chính trị đã chỉ ra “đẩy mạnh cách mạng khoa học - kỹ thuật trong nông 

nghiệp... đẩy mạnh thuỷ lợi hoá, chú ý cả tưới và tiêu”. Ngân sách đầu tư thủy lợi giai 
đoạn 1991-1995 tăng 7,4 lần so với giai đoạn 1986-1990, giai đoạn 1996-2000 tăng gấp 

3,4 lần giai đoạn 1991-1995. Giai đoạn 1996-2003, đầu tư cho thủy lợi chiếm 68% tổng 
vốn đầu tư do Bộ quản lý11. Giai đoạn 2006 – 2010, đầu tư cho thủy lợi chiếm 59% tổng 

vốn đầu tư vào ngành nông, lâm, thủy sản.  

Tổng vốn đầu tư Nhà nước cho thủy lợi giai đoạn 2006 – 2010 là 117.500 tỷ 

đồng, gấp 5,5 lần giai đoạn 2000 – 2005 và gấp 6,3 lần giai đoạn 1986 – 2000. Điều 
đáng chú ý là từ giai đoạn 2000 – 2005, vốn đầu tư do địa phương quản lý bắt đầu vượt 

trội so với vốn do Bộ NNPTNT quản lý, cho thấy sự phân quyền mạnh hơn cho các địa 
phương. Giai đoạn 1986 – 2000, vốn đầu tư thủy lợi do địa phương quản lý chiếm 43%, 

tăng lên mức 60% trong giai đoạn 2006 – 2010. 

b) Cơ giới hóa 

Về cơ giới hóa, từ giai đoạn đầu Đổi mới, trong văn kiện Đại hội VI (1986), Báo 
cáo chính trị đã đưa ra chủ trương “thực hiện từng bước và có trọng điểm việc cơ giới 

hoá”. Năm 1995, ngành nông nghiệp cả nước chỉ có tổng số 97.877 chiếc máy kéo thì 
năm 2001 tăng lên 253.230 cái, đến năm 2011 lên 497.053 cái. Năm 1995 trung bình có 
9 chiếc máy kéo/ngàn hộ sản xuất nông, lâm, thủy sản thì đến năm  2001 tăng lên 19 và 
                                           
11Báo cáo của Vụ Tài chính, Bộ Nông nghiệp &PTNT, 2004 
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năm 2011 tăng lên 32.  Số lượng máy kéo cỡ trung và cỡ lớn (từ 12CV trở lên) đã tăng 
hơn gấp đôi trong giai đoạn 5 năm 2006 – 2011, chủ yếu tập trung tại Tây Nguyên, Đông 
Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là những vùng chuyên canh sản xuất 

hàng hóa lớn. Nhờ cơ giới hóa phát triển,  đến năm 2011, tỷ lệ diện tích đất trồng lúa và 
đất trồng cây hàng năm được làm đất bằng máy đã tăng từ 25% năm 1982 lên 86,9%. 
Tỷ lệ cơ giới hóa ở khâu làm đất là 80% - 90%, tưới nước 85%, tuốt lúa 84%, vận chuyển 
66%, phơi sấy 38,7%, thu hoạch lúa 15%, xay xát 95%.  

c) Sinh học hóa 

Về áp dụng công nghệ sinh học, trong thời gian qua, công tác nghiên cứu và ứng 
dụng các giống vật nuôi và cây trồng mới đã đóng góp lớn cho sản xuất nông nghiệp. 

Tỷ lệ diện tích gieo cấy bằng các giống lúa lai, lúa thuần năng suất cao tăng từ 50% thời 

kỳ 1991-1995 lên 80% thời kỳ 1996-2000 là yếu tố cơ bản đưa năng suất lúa từ 34,3 
tạ/ha lên 40 tạ/ha. Trong giai đoạn 2007 – 2011, tỷ lệ giống lúa lai có chất lượng gạo 

khá tốt tăng từ 23% lên 48%, tỷ lệ giống lúa thuần có chất lượng gạo khá tốt đạt tăng từ 
34% lên 52%. Diện tích gieo trồng sử dụng giống lúa từ cấp xác nhận trở lên khoảng 2 

triệu ha, chiếm 25%. Tỷ lệ sử dụng giống ngô lai F1 chiếm 95% tổng diện tích ngô cả 
nước. Lợn giống nội chiếm khoảng 65-70% tổng đàn thập kỷ 1990, được thay bằng các 

giống lợn lai, lợn ngoại chiếm 70-80%.   

d) Điện khí hóa 

Về điện khí hóa, trong giai đoạn 2001- 2011, tỷ lệ hộ nông thôn có điện tăng từ 
79% lên 98%; tỷ lệ số xã có điện tăng từ 89,7% lên 99,81%. Đặc biệt tỷ lệ thôn có điện 

lưới quốc gia năm 2011 là 93,4%, cao hơn nhiều so với năm 2006 (87,8%) và 2001 
(70,7%), góp phần tạo nên sự ổn định về nguồn điện cho khu vực nông thôn. Mặc dù là 

một trong những điểm sáng nhất trong CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn, nhưng điện 

khí hóa vẫn còn một số hạn chế và thách thức.  

e) Giao thông nông thôn 

Về giao thông nông thôn, tỷ lệ xã có đường ô tô đến UBND xã tăng từ 94% năm 
2001 lên 98,6% năm 2011. Nếu năm 2006 tỷ lệ  xã có đường ô tô đến trụ sở UBND xã 
là 93,6% thì đến năm 2011 đã tăng lên 97,2%. Số xã có đường ô tô đến UBND xã được 

nhựa hoặc bê tông hoá cũng tăng từ 42,4% vào năm 2006 lên 87,4% vào năm 2011. 
Năm 2011, cả nước có 67,7% xã có đường trục thôn được nhựa, bê tông hóa. 

f) Hệ thống thông tin 

Phát triển hệ thống thông tin là một trong những nội dung được cải thiện nhanh 

nhất trong thời gian qua, tạo nên cơ hội lớn trong chuyển giao thông tin khoa học-công 
nghệ và thị trường tới cho nông dân. Tính đến năm 2011, có 81,4% số xã trên cả nước 

có hệ thống loa truyền thanh đến thôn (ấp, bản), tăng từ mức 56,8% hồi năm 2001. Tỷ 
lệ hộ có máy điện thoại tăng từ 21,2% năm 2001 lên 52,6% năm 2006 và 86,6% năm 
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2011. Chỉ trong giai đoạn 5 năm 2006 – 2011, tỷ lệ trụ sở xã có kết nối internet đã tăng 
từ 5,4% lên 75,4%.  

g) Phát triển công nghiệp hỗ trợ sản xuất nông nghiệp 

Phát triển công nghiệp hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Thời gian qua, nhiều ngành 
công nghiệp hỗ trợ sản xuất nông nghiệp đã phát triển tốt. Với việc phát triển các nhà 

máy phân bón lớn như Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ…tỷ lệ phân bón nhập khẩu giảm từ 
70% những năm đầu thập 90 xuống còn 30% trong những năm gần đây. Công nghiệp 

chế biến thức ăn gia súc phát triển mạnh với sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài, 

góp phần quan trọng phát triển ngành công nghiệp chăn nuôi. Với sự phát triển của các 
doanh nghiệp tư nhân, công nghiệp chế biến đã phát triển mạnh trong ngành thủy sản, 

hạt điều, đồ gỗ…tạo điều kiện thúc đẩy xuất khẩu cho nông sản Việt Nam. Với ngành 

mía đường, thuốc lá, sữa, rượu bia… công nghiệp chế biến cũng tạo điều phục vụ tốt thị 
trường trong nước và kết nối với sản xuất  

3.3 Tổ chức sản xuất 

3.3.1 Kinh tế hộ nông dân 

Cùng với quá trình phát triển kinh tế, trong thời gian qua, tỷ lệ hộ nông nghiệp 
giảm dần từ 79,58% năm 1994, xuống còn 77,35% năm 2001, còn 66,41% năm 2006  
và còn 57,79% năm 2011. Trong cùng thời gian, nhóm hộ công nghiệp và xây dựng tăng 
nhanh từ 5,76% năm 2001 lên 10, 18% năm 2006 và 15.03% năm 201112. Nhóm hộ dịch 

vụ cũng tăng từ 10,6% năm 2001 lên 14,9% năm 2006 và đạt 18,4% năm 2011. Mặc dù 
vậy, do dân số tăng nhanh nên số lượng hộ nông dân sống ở nông thôn vẫn còn rất lớn. 

Đến năm 2011, có 9,5 triệu hộ sản xuất nông, lâm, thủy sản trong tổng số 15,3 triệu hộ 
nông thôn (chiếm 62,1%). Hiện nay kinh tế hộ đóng góp 90% vào phát triển các ngành 

nông nghiệp quan trọng của cả nước như lúa gạo, cà phê, chăn nuôi…Tỷ lệ đói nghèo 
của các hộ nông thôn giảm mạnh trong thời gian qua từ  gần 50% năm 1998 xuống chỉ 
còn 15% năm 2012 (Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, 2013). 

 3.3.2 Kinh tế trang trại 

Nhờ có các chính sách hỗ trợ, số lượng trang trại tăng khá nhanh. Năm 2001 cả 
nước có 61.000 trang trại, năm 2006 có 110.000 trang trại, năm 2011 đạt 146.000 trang 

trại. Sau năm 2011, do thay đổi tiêu chí trang trại, số trang trại có khoảng 20 ngàn trang 
trại nhưng sau đó vẫn tăng đạt hơn 22 ngàn trang trại vào năm 2012. Loại hình sản xuất 

của trang trại ngày càng đa dạng theo hướng giảm tỉ trọng trang trại trồng trọt, tăng trang 
trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và trang trại kinh doanh tổng hợp. Trong đó, số trang 

trại chăn nuôi tăng mạnh nhất, từ 2,73% (2001) tăng lên 14,6% (2006) và 31% (2012). 
Các trang trại tập trung nhiều ở vùng Đông Nam Bộ và ĐBSCL, với trên 70% tổng số 

trang trại. 

                                           
12Tổng cục Thống kê 
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3.3.3 Doanh nghiệp nông nghiệp tư nhân 

Mặc dù doanh nghiệp tư nhân phát triển rất nhanh trong cả nước nhưng các doanh 
nghiệp tư nhân nông nghiệp lại tăng rất chậm. Năm 2012, số doanh nghiệp nông, lâm 

thủy sản là 3.875, chỉ chiếm 1,13% tổng số doanh  nghiệp cả nước và thu hút 61 ngàn 
lao động. Phần lớn doanh nghiệp tư nhân nông nghiệp nông thôn có quy mô nhỏ, năng 
lực cạnh tranh yếu. Vốn kinh doanh trung bình của một DN nông nghiệp tư nhân năm 
2002 chỉ có hơn 1 tỷ đồng,  tăng lên 7 tỷ đồng vào năm 2007 và khoảng 15 tỷ đồng vào 

năm 2011. Số lượng doanh nghiệp có vốn trên từ 1- 5 tỷ đồng vẫn chiếm trên 37%. Hiệu 

quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân trong nông nghiệp còn thấp, số doanh 
nghiệp thua lỗ có xu hướng tăng, chiếm 1,4% (2002), 18,86% (2011) và 36,07%(2012). 

Sự kết với nối thị trường của các doanh nghiệp tư nhân trong nông nghiệp còn kém. 

Phần lớn các doanh nghiệp thực hiện thu mua nông sản của nông dân thông qua hệ thống 
các đại lý hay thương lái, ít các mô hình có liên kết trực tiếp với nông dân.  

3.3.5 Nông lâm trường quốc doanh 

Kể từ khi đổi mới, các đơn vị này được đăng ký và sắp xếp lại theo Nghị định 

388/HĐBT năm 1991. Trong quá trình sắp xếp, NLTQD thực hiện việc giao khoán vườn 
cây sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho 

hộ công nhân theo Nghị định 12/CP (1993) và Nghị định 01/CP (1995). Từ năm 2003, 
Nghị quyết 28/NQ-TW ra đời, tiếp tục sắp xếp, đổi mới NTQD thành các công ty nông 

nghiệp (CTNN), LTQD thành Công ty lâm nghiệp (CTLN) và Ban Quản lý rừng phòng 
hộ. Đến năm 2010, các CTNN và CTLN chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV theo 

Nghị định số 25/2010/NP-CP. 

Năm 1991, số NTQD sắp xếp lại là 457 NTQD, trong đó, trung ương quản lý 228 

nông trường (49,9%); địa phương quản lý 229 nông trường (50,1%). Các nông trường 

được nhà nước giao quản lý 851.308 ha, bằng 2,6% diện tích tự nhiên cả nước. Số LTQD 

cần sắp xếp lại có 412 lâm trường, trong đó, trung ương quản lý 69 lâm trường (16,7%); 
địa phương quản lý 343 lâm trường (83,3%). LTQD được Nhà nước giao quản lý 

6.239.271 ha, chiếm 18,7% diện tích tự nhiên cả nước. Đến năm 2012, Các CTNN đã 
chuyển đổi còn 105 Công ty TNHHMTV hoạt động theo Luật doanh nghiệp; 37 công ty 

cổ phần (thực hiện thí điểm cổ phần hóa). CTLN chuyển đổi thành 148 Công ty 
TNHHMTV và 91 Ban quản lý rừng phòng hộ.  

3.3.6 Doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước 

Trong quá trình đổi mới, doanh nghiệp nhà nước bắt đầu chuyển sang sản xuất 

kinh doanh theo cơ chế thị trường từ Quyết định số 217/HĐBT năm 1987. Đến năm 
1994, Doanh nghiệp nhà nước tiếp tục được sắp xếp lại theo Quyết định số 90/TTg để 

hình thành các mô hình Tổng công ty trực thuộc chính phủ và Quyết định số 91/TTg, để 
hình thành các công ty thuộc Bộ. Sau đó đến năm 1998, DNNN sắp xếp và đổi mới một 

lần nữa theo Chỉ thị số 20/1998/CT-TTG ngày 21/4/1998. Và đến năm 2003, các doanh 
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nghiệp và tổng công ty thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại 

theo Quyết định số 65/2003/QĐ-TTG. Lúc này, các doanh nghiệp bắt đầu hoạt động 
theo Luật doanh nghiệp (2003).  

Trong quá trình đổi mới, doanh nghiệp nhà nước trong nông nghiệp đã có đổi 
mới mạnh mẽ về số lượng qua từng giai đoạn sắp xếp và đổi mới quản lý. Tính đến nay, 

Bộ Nông nghiệp và PTNT trực tiếp quản lý 14 tổng công ty và 31 doanh nghiệp độc lập 
với tổng số 292 doanh nghiệp hạch toán độc lập, trong đó có 31 doanh nghiệp công ích 

và 261 doanh nghiệp kinh doanh. Kết quả sắp xếp lại đã giảm số lượng doanh nghiệp 

nhà nước từ 743 năm 2002 xuống 409 năm 2011 thông qua hình thức sát nhập giữa các 
doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.  

3.4 Quan hệ giữa thành thị và nông thôn 

Trước Đổi mới, trong hệ thống kinh tế kế hoạch, đô thị được tập trung ưu tiên cả 
về xây dựng cơ sở hạ tầng và tiêu chuẩn, chế độ đãi ngộ. Khu vực nông thôn chủ yếu phải 

tự túc trong phục vụ sinh hoạt và có trách nhiệm đóng góp nông sản, nguyên liệu phục 
công nghiệp và tiêu dùng của đô thị. Cho đến nay, trong khi cơ chế thị trường đã đảm bảo 

sự công bằng của cả nông thôn và đô thị về nhu cầu sinh hoạt và sinh kế nhưng nhìn chung 
việc xây dựng quy hoạch phát triển chưa tạo được quan hệ gắn bó giữa hai khu vực thành 

thị và nông thôn. Trong khi đó, chẳng những số lượng cơ sở hạ tầng đầu tư cho nông 
thôn còn ít mà chất lượng của các dịch vụ kèm theo cũng rất khác biệt so với đô thị. 
Theo khảo sát của Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, có khoảng 21% doanh 
nghiệp nông thôn (DNNT) cho biết chất lượng giao thông kém, tỷ lệ này với thành thị 
là 13%. Trên 30% DNNT đánh giá đào tạo nghề cho lao động kém, trong khi ở thành 
thị là 15%. Sự chênh lệch tương tự có thể thấy ở các lĩnh vực khác như cung cấp điện, 

nước, thông tin, KHCN...Chính vì thế, nông thôn không thu hút được đầu tư. Hiện nay 

số doanh nghiệp nông nghiệp chỉ chiếm 1,13% tổng số doanh nghiệp trong cả nước, 

doanh nghiệp nông thôn chỉ bằng 1/3 số doanh nghiệp ở thành thị. 

3.5 Bài học kinh nghiệm 

Từ thực tiễn CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn qua 30 năm Đổi mới, có thể rút 
ra các bài học kinh nghiệm chính sau đây:  

Một là, cần nhìn nhận lại vai trò và sự đóng góp quan trọng của lĩnh vực nông 
nghiệp Việt Nam trong quá trình CNH-HĐH.   

Hai là, Tăng trưởng nông nghiệp phải dựa trên tăng giá trị sản xuất thay vì tăng 
năng suất.  

Ba là, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tăng dịch vụ chế biến sâu nông 
sản và phát triển mạnh công nghiệp phụ trợ.  
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Bốn là, Phát triển cơ giới hóa, thủy lợi hóa, điện khí hóa và sinh học hóa phải chú 

trọng đến yếu tố Hiện đại hóa, tiếp cận và phát triển công nghệ cao trong sản xuất nông 
nghiệp và chế biến nông sản.  

Năm là, hoàn thiện thể chế, tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, kinh tế nông 
thôn là giải pháp đột phá để tạo điều kiện cho lực lượng sản xuất phát triển.  

Sáu là, Xây dựng quan hệ giữa thành thị và nông thôn cần có sự phát triển đồng 
bộ hơn tạo điều kiện giảm dần sự mất công bằng giữa nông thôn và thành thị.  

3.6 Những thách thức và cơ hội của nông nghiệp Việt Nam trong thời gian tới 

3.6.1 Những thách thức 

 a) Rủi ro của khủng hoảng và suy thoái kinh tế 

Khủng hoảng cũng có thể tạo ra đột biến giá lương thực. Lịch sử đã cho thấy 

những cuộc khủng hoảng toàn cầu có tính chu kỳ thường có quan hệ giữa khủng hoảng 
tài chính với khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng lương thực. Trong mỗi lần khủng 

hoảng, nông nghiệp Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ nền kinh tế đất 
nước vượt qua giai đoạn khó khăn. Với lợi thế về nông nghiệp, đây cũng là cơ hội để 

Việt Nam phát huy năng lực cạnh tranh xuất khẩu.  

b) Tăng tranh chấp tài nguyên cho phát triển nông nghiệp giữa các quốc gia 

Nhu cầu phát triển nông nghiệp và kinh tế trong điều kiện tài nguyên hạn chế sẽ 
dẫn tới tình trạng các nước tìm cách tận dụng tài nguyên sử dụng chung. Các nước 

thượng nguồn đã và đang lập kế hoạch xây dựng nhiều công trình thủy lợi và thủy điện 
hình thành hàng loạt đập nước và san phá các ghềnh đá trên sông Mê Kông. Tranh chấp 

nguồn đất cũng đang diễn ra trên quy mô quốc tế.  

c) Thay đổi về nhu cầu các sản phẩm nông nghiệp 

Xu hướng tự do hóa và mở cửa thị trường, phát triển kinh tế kèm theo nhu cầu 

nâng cao mức sống, quá trình phát triển tầng lớp trung lưu diễn ra nhanh chóng cùng tốc 

độ đô thị hóa sẽ dẫn đến những nhu cầu mới về chất lượng giá trị an toàn của nông sản, 
sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, an toàn và có lợi cho sức khỏe con người. 

Ngoài ra, nhu cầu về du lịch, thủ công mỹ nghệ, dịch vụ phục vụ đời sống, dịch vụ môi 
trường… cũng sẽ phát triển rất mạnh, mở ra triển vọng to lớn cho kinh tế nông thôn.   

d) Hội nhập quốc tế tăng bất ổn thị trường và cạnh tranh ngày càng gay gắt 

Cùng với những lợi ích to lớn về mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, nâng cao 
tiếp cận KHCN, cải cách thể chế…thì quá trình hội nhập gắn thị trường trong nước với 
quốc tế cũng có nguy cơ tạo ra sự bất ổn thị trường một cách mạnh mẽ. Giá cả, cung cầu 

trong nước sẽ chịu sự chi phối mạnh mẽ của thị trường thế giới, biến động giá các sản 
phẩm nông sản, giá vật tư đầu vào sẽ có tác động rất lớn đến sản xuất trong nước. 

e) Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thiên tai, dịch bệnh 
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Trong quá trình biến đổi khí hậu, Việt Nam là một trong những quốc gia sẽ bị 
ảnh hưởng trầm trọng nhất. Về dài hạn, cơ cấu sản xuất hiện tại sẽ có thể bị ảnh hưởng 
nặng nề do biến đổi khí hậu bởi một phần đáng kể diện tích đất nông nghiệp ở vùng đất 

thấp đồng bằng ven biển, đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long bị ngập mặn. Về trung 
hạn, trong những thập kỷ tới, biến đổi khí hậu có thể sẽ tác động đến nông nghiệp do 

xâm mặn ngày càng tăng, thay đổi cực đoan về lượng mưa và nhiệt độ. Về ngắn hạn, sẽ 
tăng rủi ro gắn với sâu hại và dịch bệnh, bão lụt.  

3.6.2 Nhữngcơ hội 

a) Hội nhập sâu rộng quốc tế tạo điều kiện giao thương nông sản 

Quá trình hội nhập thời gian qua đã cho thấy những cơ hội rõ ràng từ hội nhập 

kinh tế quốc tế là: mở rộng thị trường, thu hút đầu từ nước ngoài, tăng tiếp cận KHCN. 

Việt Nam đang hoàn tất các bước cuối cùng vòng đàm phán TPP, đẩy mạnh đàm phán 
thương mại tự do Việt Nam – EU, phát triển Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Quá 

trình hội nhập bước sang giai đoạn mới làm thay đổi các thành phần kinh tế trong nước, 
cải cách chính trị xã hội, thể chế sâu rộng hơn, sự liên kết kinh tế quốc tế mạnh mẽ hơn, 
sự trao đổi về văn hóa, xã hội và khoa học cũng trở nên rộng rãi và tổng hợp hơn.  

b) Tái cơ cấu kinh tế mở ra cơ hội phát triển nông nghiệp nông thôn 

Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo 
hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả nhấn mạnh ưu tiên cho phát triển ngành hàng dựa 

trên lợi thế vùng, phát triển chuỗi giá trị, phát triển KHCN và đổi mới thể chế. Với quyết 
tâm tái cơ cấu mới, nếu lợi thế chính của đất nước là nông nghiệp được khai thác, thì có 

thể trở thành trụ cột của cả nền kinh tế để khôi phục đà tăng trưởng trước đây, và mở ra 
hướng phát triển mới theo chiều sâu. 

c) Triển vọng tăng đầu tư cho nông nghiệp nông thôn 

Thời gian trước đây, đầu tư công của nhà nước cho khu vực nông nghiệp thấp, 

đầu tư tư nhân (kể cả trong nước và FDI) còn rất hạn chế và tăng trưởng chậm. Trước 
triển vọng lạc quan của thị trường nông sản thế giới, nhiều công ty xuyên quốc gia và 

các tổ chức quốc tế cam kết hợp tác đầu tư vào Việt Nam. Với các chính sách thu hút 
đầu tư đúng đắn và chiến lược phát huy lợi thế cạnh tranh khôn khéo, Việt Nam sẽ trở 

thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp giống như 
đã từng là điểm đến quan trọng của các nhà đầu tư vào công nghiệp 15 năm vừa qua.  

d) Khoa học công nghệ phát triển 

Việc áp dụng KHCN trong tương lai sẽ mở ra triển vọng hình thành một hệ thống 

phối hợp giữa hình thức sản xuất tiểu nông quy mô nhỏ hiện đại với hình thức doanh 
nghiệp, trang trại nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn, áp dụng công nghiệp cao với 

hiệu quả sản xuất rất cao. Thời gian tới, việc đẩy mạnh áp dụng KHCN tiếp tục phát 
triển mạnh cả trong sản xuất nông nghiệp và chế biến, vận chuyển, vận tải, kho tàng sẽ 
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góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả hơn nữa. Đây là yếu tố hết sức quan trọng cho 

một nước đông dân, đất đai hạn hẹp như Việt Nam. 

4. Định hướng và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp 

nông thôn     

4.1 Quan điểm 

(i) Để tiến hành CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn, phải bắt đầu từ đổi mới triệt 
để các hình thức tổ chức sản xuất, tạo ra được động lực để mọi thành phần kinh tế chủ 

động, sáng tạo áp dụng KHCN, đổi mới quản lý, khai thác tài nguyên để phát triển lực 
lượng sản xuất. 

(ii) CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn nhằm phát huy lợi thế của nông nghiệp, nông 

thôn trở thành động lực mới của quá trình khôi phục tăng trưởng và CNH-HĐH đất 

nước.   
(iii) Quá trình CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn chủ yếu dựa vào phát triển KHCN 

và tài nguyên con người, tích lũy các nguồn lực để tái sản xuất mở rộng. 
(iv) CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn dựa trên cơ chế thị trường và chủ động hội 

nhập quốc tế.  

4.2 Mục tiêu 

(i) Khôi phục và thúc đẩy tốc độ tăng trưởng nông nghiệp, kinh tế nông thôn ở mức 
độ cao và bền vững cả về môi trường và xã hội.  

(ii) Tạo đột phá về khả năng cạnh tranh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, chất 
lượng, hàm lượng KHCN, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.  

(iii) Tạo việc làm chính thức và ổn định để tăng thu nhập và cải thiện điều kiện sống 
cho các đối tượng sản xuất ở nông thôn, đảm bảo phúc lợi cho người kinh doanh và 

người tiêu dùng.  

(iv) Phát triển hài hòa, đồng bộ giữa nông thôn và thành thị, nông nghiệp và công 

nghiệp, giữa các vùng trong cả nước.   

4.3 Giải pháp 

4.3.1 Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp  

a) Các giải pháp đẩy mạnh kết nối thị trường:  

(i) Hỗ trợ tổ chức nghiên cứu để xác định những mặt hàng có lợi thế cho quốc 
gia và từng địa phương để các thành phần kinh tế tổ chức chuyển đổi cơ cấu sản xuất 

nông nghiệp.  
(ii) Xây dựng tổ chức và tập trung đầu tư cho công tác nghiên cứu, dự báo phân 

tích thị trường đối với các mặt hàng nông sản và vật tư nông nghiệp và công bố thông 
tin rộng rãi cho người sản xuất, kinh doanh.  

(iii) Hỗ trợ đầu tư phát triển các tổ chức dịch vụ và xây dựng cơ sở hạ tầng từ 
khâu sau thu hoạch đến khâu xúc tiến thương mại và phát triển thị trường.  
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(iv) Nâng cao năng lực đàm phán các hiệp định thương mại, hỗ trợ phát triển 

các tổ chức về xúc tiến thương mại, xử lý các tranh chấp thương mại quốc tế... để phát 
huy hiệu quả của các cam kết hội nhập. 

(v) Tiến hành liên doanh, liên kết với các đối tác quốc tế để đưa nông sản Việt 
Nam vào chuỗi toàn cầu và phát triển thị trường trong nước. 

b) Các giải pháp hoàn thiện thể chế: 

(i) Chuyên môn hóa nông dân để tăng quy mô sản xuất hộ, khuyến khích dồn 

điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, hợp đồng thuê đất, tạo điều kiện phát triển sản xuất hàng 

hóa lớn. 
(ii) Đề xuất giải pháp đột phá để đẩy mạnh liên kết hộ nông dân, phát triển kinh 

tế hợp tác 

(iii) Ưu tiên đặc biệt để thu hút đầu tư, đưa doanh nghiệp về nông thôn, phát 
triển doanh nghiệp từ kinh tế hộ nghề tại nông thôn.  

(iv) Phát triển các hình thức liên kết trong chuỗi ngành hàng.  
(v) Cải cách và tăng cường vai trò của các hiệp hội ngành hàng  

(vi) Nâng cao vai trò làm chủ của các tổ chức cộng đồng đối với các dịch vụ 
công và quản lý công trình, tài nguyên công cộng, trao quyền tự chủ cho người dân trong 

PTNT đặc biệt trong NTM. 
(vii) Tiến tới đổi mới mô hình hoạt động của Hội nông dân để tổ chức này thực 

sự là đại diện của những nông dân trực tiếp sản xuất, có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi 
của nông dân chuyên nghiệp trong đánh giá chất lượng dịch vụ công, tham gia quản lý 

dịch vụ công và đóng góp chính sách.     

c) Các giải pháp về hoàn thiện chính sách : 

(i)  Chính sách đất đai:   

 Rà soát lại quỹ đất của doanh nghiệp nông lâm nghiệp trước đây là nông lâm 
trường quốc doanh để phân bổ lại theo hai hướng sử dụng là (1) Cho doanh nghiệp thuộc 

các thành phần kinh tế thuê để sử dụng có hiệu quả, và (2) chia cho nông dân ở những 
vùng sản xuất nông nghiệp có hiệu quả mà thiếu đất để trực tiếp sản xuất. 

 Khuyến khích tích tụ đất đai vào những người trực tiếp sản xuất nông nghiệp 
có hiệu quả: (1) Khuyến khích chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng miễn thuế chuyển 

quyền sử dụng đất trong phạm vi hạn điền và giảm thuế trong phạm vi vượt hạn điền, 

cho vay vốn để tích tụ đất, cho vay vốn đầu tư xây dựng cơ bản, hỗ trợ thủ tục; (2) 

Khuyến khích cho thuê, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời, miễn giảm thuế 
nông nghiệp, cho vay vốn xây dựng đồng ruộng; (3) Góp vốn bằng đất cho hoạt động 

liên doanh liên kết và đầu tư, hỗ trợ định giá, cấp giấy xác nhận; (4) Đánh thuế nông 
nghiệp với đất bỏ hoang hóa.  
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 Bảo vệ và tăng hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp: (1) Nâng cấp thông tư 
47/BNN lên thành Nghị định để có thể huy động đầu tư xây dựng cơ bản, áp dụng 
KHCN…; (2) Tính đúng, tính đủ chi phí xây dựng hệ thống thủy lợi vào tiền đền bù khi 

thu hồi đất nông nghiệp chuyển sang mục đích sử dụng khác; (3) Rà soát các khu quy 

hoạch đất công nghiệp đô thị chậm đưa vào sử dụng để đưa trở lại phục vụ sản xuất 

nông nghiệp. 

(ii) Chính sách Thủy lợi: 

 Tăng cường hiệu quả sử dụng nước: (1) Chuyển trợ cấp thủy lợi phí sang bù 
đắp chi phí duy tu bảo quản công trình; (2) Sắp xếp lại công ty thủy nông, chuyển sang 
hợp đồng dịch vụ; (3) Tiến hành quản lý việc khai thác nước ngầm cho mục đích phục 

vụ nông nghiệp; (4) Khuyến khích áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm nước; (5) 
Khuyến khích áp dụng các công nghệ tưới mới cho đa dạng cây trồng. 

(iii) Chính sách Thương mại: 

 Tăng tính ổn định vững bền của sản xuất trong nước trước hội nhập quốc tế: 

(1) Tăng cường năng lực cán bộ, pháp lý, kỹ thuật, trang thiết bị… để hình thành hệ 
thống hàng rào kỹ thuật đáng tin cậy; (2) Xây dựng hệ thống chủ động kiểm dịch, đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; (3) Chính ngạch hóa các hoạt động thương mại tiểu 
ngạch, kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán biên mậu; (4) Khuyến khích các tổ chức 

tư vấn pháp lý và kỹ thuật để bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp trong tranh chấp thương 
mại quốc tế. 

 Thúc đẩy hoạt động xuất khẩu nông sản: (1) Xây dựng các tổ chức nghiên cứu 
thị trường chuyên nghiệp, các tổ chức làm dịch vụ hỗ trợ và môi giới thương mại; (2) 
Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, giao chương trình xúc tiến thương mại cho 

các tổ chức ngành hàng thực hiện; (3) Thực hiện các hoạt động xây dựng tiêu chuẩn, 
thương hiệu; (4) Ban hành chính sách hỗ trợ phân phối nông sản tại các thị trường thế 

giới; (5) Áp dụng thực hiện đối tác công tư để tăng cường kết nối người sản xuất và 

doanh nghiệp trong nước và công ty xuyên quốc gia, từng bước đưa nông sản Việt Nam 

vào chuỗi toàn cầu. 

(iv) Chính sách tài chính: 

 Về thuế: (1) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT trong các ngành 
công nghiệp sản xuất vật tư nông nghiệp và chế biến nông sản, các ngành dịch vụ tạo 
giá trị gia tăng cao; (2) Miễn giảm thuế nhập khẩu với máy móc và vật tư thiết bị nông 

nghiệp với các lĩnh vực được ưu tiên nêu trên; (3) Đánh thuế xuất khẩu cao với sản phẩm 
nông nghiệp thô không khuyến khích xuất khẩu. 

 Về đầu tư công: (1) Thay đổi kết cấu, tập trung vào các lĩnh vực đem lại giá 
trị gia tăng cao, tạo hiệu ứng lan toả mạnh: nghiên cứu khoa học công nghệ, chế biến, 

công nghệ sau thu hoạch, giao thông nông thôn,…; (2) Tập trung vào các lĩnh vực chủ 
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động bảo vệ sản xuất an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực 

phẩm, phòng chống thiên tai,…; (3) Khuyến khích đặc biệt để thu hút đầu tư tư nhân 
trong và ngoài nước, liên kết công tư vào nông nghiệp, nông thôn.   

 Về tín dụng: (1) Xây dựng quỹ tín dụng riêng ưu tiên cho phát triển nông 

nghiệp nông thôn, ưu tiên hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp có liên kết áp dụng 

KHCN mới, sản xuất vật tư thiết bị phục vụ sản xuất và chế biến nông sản; (2) Xây dựng 
cơ chế chính sách thúc đẩy cho vay theo chuỗi giá trị, cho nông dân vay qua liên kết với 

doanh nghiệp. Tổ chức hoạt động tín dụng phối hợp giữa ngân hàng và cộng đồng thôn 
bản và tổ chức đoàn thể, hiệp hội,… 

d) Các giải pháp về cơ sở hạ tầng: 

(i) Ưu tiên xây dựng các trục giao thông huyết mạch cả đường sắt, đường bộ 

cao tốc và đường thủy đến các vùng trọng điểm phát triển nông nghiệp như Đồng bằng 
sông Cửu Long, Tây Nguyên để tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hóa 
lớn. Ưu tiên phát triển giao thông nông thôn, gắn hệ thống giao thông nông thôn với 
mạng lưới giao thông chung, bảo đảm áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.  

(ii) Hình thành hệ thống giao thông vận tải, kho tàng bến bãi, bốc dỡ, phương 
tiện gắn với các vùng sinh thái nông nghiệp để giảm chi phí giao dịch đến mức tối thiểu. 

Tại các thành phố trọng điểm, hình thành các sàn giao dịch và hệ thống dịch vụ tiếp thị 
hoàn chỉnh, đảm bảo phân phối lưu thông hàng hóa nông sản tại thị trường trong nước 

và tham gia chuỗi toàn cầu thuận lợi.  

(iii) Xây dựng các khu công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp sản xuất 

máy móc và vật tư đầu vào thành các khu công nghiệp hoàn chỉnh, có quy hoạch rõ ràng 
và định hướng chiến lược công nghệ cụ thể tại các vùng nông nghiệp trọng điểm như 
ĐBSH, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và ĐBSCL gắn các ngành hàng nông nghiệp mũi 
nhọn và bố trí thành từng khu công nghiệp nằm giữa các vùng nguyên liệu, các vùng 
sinh thái nông nghiệp chính.  

(iv) Hình thành hệ thống dịch vụ đồng bộ với các ngành hàng nông nghiệp chủ 
lực và gắn với các vùng trọng điểm công nông nghiệp, đảm bảo cung cấp đầy đủ tín 

dụng và hoạt động tài chính, hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, hoạt động dịch 
vụ hỗ trợ kỹ thuật, hoạt động đào tạo tay nghề, cung cấp nước, thông tin liên lạc, điện, 

sử lý môi trường, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động của các mũi nhọn phát 
triển nông nghiệp.  

(v) Xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ các mục đích kinh tế đa dạng 
như thủy sản, nghề muối. Sử dụng các công trình thủy lợi theo hướng đa mục tiêu, để 

tăng nguồn thu và phát huy hiệu quả công trình;  

(vi) Cải tạo và phát triển đồng bộ hệ thống lưới điện, bảo đảm cung cấp điện 

với chất lượng tốt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nhất là các vùng trọng điểm sản 
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xuất nông nghiệp; nâng cao chất lượng điện phục vụ sinh hoạt của cư dân nông thôn. Có 
chính sách đặc biệt ưu tiên phát triển các hệ thống cung cấp điện dựa trên các nguồn 
năng lượng tái tạo ở nông thôn, đặc biệt ở vùng núi, hải đảo địa hình chia cắt.  

(vii) Phát triển hệ thống bưu chính viễn thông, nâng cao khả năng tiếp cận 
thông tin cho mọi vùng nông thôn.  

e) Các giải pháp về KHCN:  
(i) Ưu tiên hỗ trợ để hình thành các cơ quan nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ 

kỹ thuật của các thành phần kinh tế.  

(ii) Tạo điều kiện để người sản xuất kinh doanh áp dụng được KHCN thông 
qua hỗ trợ tín dụng, tiếp cận thông tin, nâng cao năng lực…,  

(iii) Đổi mới hệ thống KHCN công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

bằng cơ chế đấu thầu, tự chủ về tổ chức, về tài chính theo hướng đặt hàng, giao nhiệm 
vụ, để đối tượng sử dụng tham gia vào giao nhiệm vụ và đánh giá hiệu quả của các cơ 
quan nghiên cứu, khuyến nông. 

(iv) Tăng kinh phí đầu tư cho khoa học công nghệ và khuyến nông, ưu tiên cho 
công nghệ sinh học, công nghệ chế biến, công nghệ thông tin.  

(v) Có chính sách thu hút nhân tài vào hoạt động KHCN, thu hút trí thức về 

nông thôn, phát triển thị trường khoa học công nghệ. 
(vi) Phát triển các “trung tâm khoa học” cho các vùng trọng điểm nông nghiệp 

theo nguyên tắc ở đâu sản xuất nông nghiệp giá trị càng cao thì ở đó phải tập trung nhiều 
cơ quan, cán bộ khoa học. Gắn trường đại học với viện nghiên cứu (trường nông nghiệp 

với viện nông nghiệp, trường lâm nghiệp với viện lâm nghiệp, trường thủy sản với viện 
thủy sản…). Kết hợp nghiên cứu với đào tạo và khuyến nông.  

f) Các giải pháp về phát triển nguồn nhân lực 

(i) Tổ chức thị trường lao động chính thức để rút lao động ra khỏi nông thôn. 

Hình thành nghiệp đoàn cho lao động nông thôn theo từng nhóm đối tượng như lao động 
(như làm thuê nông nghiệp, lao động công nghiệp, lao động dịch vụ, lao động xuất 

khẩu,…) để đăng ký lao động, bảo hiểm, cho vay vốn, cung cấp thông tin,.... Hỗ trợ các 
nghiệp đoàn này tổ chức dạy nghề có cấp chứng chỉ cho hội viên. Xây dựng chính sách 

đặc biệt hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư vào thu hút lao động nông thôn vào sản xuất 
dịch vụ phi nông nghiệp.  

(ii) Hỗ trợ đào tạo nghề có bằng cấp cho lao động nông nghiệp. Hỗ trợ kinh 
phí khuyến nông cho hội nông dân và các hiệp hội sản xuất để dạy nghề, tiếp thu KHCN, 

tiếp cận thông tin. Xây dựng chương trình áp dụng tin học, sinh học rộng rãi trong sản 
xuất, kinh doanh nông nghiệp  

g) Các giải pháp về cải cách hành chính  
(i) Đổi mới quản lý nhà nước của ngành nông nghiệp: rà soát chức năng, nhiệm 

vụ để điều chỉnh vai trò của nhà nước cả về tổ chức bộ máy và về nội dung hoạt động, 
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Chuyển từ tập trung nhiều vào chỉ đạo sản xuất, tăng sản lượng sang theo hướng hoạt 

động quản lý vào các khâu sau sản xuất, tăng giá trị. 

(ii)  Cải tiến công tác cung ứng dịch vụ công tách hoạt động lập kế hoạch, giám 

sát thực hiện ra khỏi công tác quản lý kinh phí:  

4.3.2 Đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới 

(i) Phát huy tinh thần tự chủ, tự lực của cư dân nông thôn, lấy nông dân làm 
chủ thể của quá trình phát triển. Phát huy dân chủ cơ sở, trao quyền, tăng cường năng 
lực, để các tổ chức cộng đồng nông thôn chủ động tham gia vào các hoạt động quản lý 
và giám sát chương trình phát triển nông thôn. Cần tạo ra khung động lực để người dân 

thi đua phấn đấu đạt kết quả cuối cùng là cải thiện phúc lợi và điều kiện sống của gia 

đình và cộng đồng. 

(ii) Xem xét áp dụng cách tiếp cận phát triển dựa vào nội lực cộng đồng kết 
hợp với phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị để phát huy vai trò của cộng đồng nông 

thôn cũng như nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội và môi trường. 
(iii) Gắn quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn với phát triển công 

nghiệp và đô thị hóa theo hướng phân tán sản xuất công nghiệp về địa bàn nông thôn, 
phân cấp vai trò của đô thị lớn về các đô thị nhỏ nằm ở các địa phương, tạo điều kiện để 

lao động nông thôn “li nông bất li hương”. Nâng cao chất lượng dịch vụ và cơ sở hạ 
tầng nông thôn để thu hẹp khoảng cách về cơ hội phát triển giữa đô thị và nông thôn, 

giữa các nhóm cư dân nông thôn.  
(iv) Lấy gia đình và thôn bản làm đơn vị cơ sở để xây dựng xã hội nông thôn 

ổn định, hoà thuận, dân chủ, có đời sống văn hoá phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc 
(văn hóa, tập tục, quan hệ huyết thống, lịch sử, tôn giáo,…), có môi trường trong sạch, 

nếp sống văn minh, bảo vệ cảnh quan và tài nguyên thiên nhiên, tránh những ảnh hưởng 

tiêu cực của quá trình CNH-HĐH.  

4.3.3 Phát triển hài hòa nền kinh tế dựa trên lợi thế nông nghiệp của đất nước, tăng 
cường liên kết nông thôn-đô thị, nông nghiệp-công nghiệp 

(i) Tăng cường kết nối nông thôn – đô thị, phối hợp các chương trình phát 
triển nông nghiệp, nông thôn với quy hoạch công nghiệp, dịch vụ và phát triển đô thị. 
Tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội tại đô thị, có thể chủ động tái đầu tư vốn, công 
nghệ về nông thôn, và ngược lại, huy động lao động và tài nguyên nông thôn về phục 

vụ đô thị một cách hài hòa. Đảm bảo để chất lượng dịch vụ và cơ sở hạ tầng giữa nông 
thôn và đô thị là tương đương, chủ động thu hút đầu tư về nông thôn, giữ cư dân nông 
thôn ở lại nông thôn, tăng thu nhập nông thôn. 

(ii) Đẩy mạnh liên kết nông nghiệp – công nghiệp. Phát triển các ngành công 

nghiệp thu hút nhiều lao động ở nông thôn. Phát triển các khu công nghiệp cung cấp vật 
tư đầu vào và chế biến sản phẩm đầu ra cho nông nghiệp ở nông thôn. Tập trung phát 

triển các ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp và nông thôn như hóa chất, phân bón, 
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cơ khí chế tạo máy nông nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng,… Biến 70% dân số sống ở 

nông thôn thành thị trường quan trọng cho các ngành công nghiệp và dịch vụ.  
(iii) Tập trung phát triển mạnh tài nguyên con người – nguồn tài nguyên quan 

trọng và quý báu nhất từ nông thôn. Tạo những đổi mới đột phá trong giáo dục, y tế, văn 
hóa… để nâng cao chất lượng con người. Tập trung các chính sách đặc biệt khuyến 

khích để thu hút các doanh nghiệp có khả năng tạo việc làm từ lao động nông thôn về 
đầu tư tại nông thôn, như các ngành công nghiệp dệt may, da giày; các ngành dịch vụ; 

xuất khẩu lao động… Hình thành một chiến lược khai thác triệt để lao động nông thôn 

trong giai đoạn “Dân số vàng” 20 - 30 năm tới, nhằm nhanh chóng huy động lực lượng 
lao động trẻ từ nông thôn vào các ngành nghề có thu nhập ổn định. Kiên quyết chuyển 

lao động từ thị trường “phi chính thức” sang thị trường “chính thức”. 

4.3.4 Tăng cường hợp tác quốc tế, phát huy lợi thế của nông nghiệp, kết hợp kinh tế với 
quốc phòng 

(i) Xây dựng chương trình để chuẩn bị triển khai thực hiện các hiệp định 
thương mại nông nghiệp Việt Nam đã, đang và chuẩn bị ký kết (WTO, AEC, TPP,...). 

Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng quan hệ đối tác, thành lập những cơ quan chuyên 
trách để giám sát và hỗ trợ việc triển khai các hiệp định thương mại (xây dựng đề án liên 

doanh, liên kết thu hút đầu tư, phát triển thị trường, xây dựng hàng rào kỹ thuật, giải 
quyết tranh chấp thương mại, tuyên truyền cho doanh nghiệp, hợp tác trong lĩnh vực 

quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm,...).  

(ii) Phối hợp với các cơ quan phát triển quốc tế (FAO, UNDP, WB, ADB,…) 
tiến hành xây dựng các chương trình sản xuất và cung cấp lương thực thực phẩm cứu 
trợ nhân đạo; tiến hành hợp tác Nam – Nam, cung cấp chuyên gia, xây dựng mô hình 

sản xuất kinh doanh, liên đoanh liên kết với các quốc gia khó khăn về sản xuất lương 
thực trong khuôn khổ các trương trình cứu trợ, viện trợ quốc tế.  

4.4 Đề xuất với Ban chấp hành TW Đảng, với Chính phủ và Bộ NN và PTNT 

a) Đề xuất với Ban chấp hành TW Đảng 

Nhóm nghiên cứu có một số đề xuất với Ban chấp hành TW Đảng, tập trung 
vào hai nội dung như sau : 

(i) Nhấn mạnh vai trò của nông nghiệp là động lực mới cho phát triển kinh tế và 
CNH-HĐH đất nước.  

(ii) Đổi mới quan điểm về vai trò công bằng của các thành phần kinh tế trong 
quá trình công nghiệp hóa.  

(iii) Tập trung phát huy dân chủ cơ sở ở nông thôn để phát huy vai trò chủ thể của 
cư dân nông thôn trong quá trình phát triển  
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b) Đề xuất với Quốc hội : 

Nhóm nghiên cứu có một số đề xuất đối với Quốc hội, tập trung vào các nội dung 
như sau : 

(i) Nới lỏng chính sách hạn điền  
(ii) Tăng đầu tư công cho nông nghiệp 

(iii) Phân cấp quản lý đầu tư công, các dịch vụ công, quản lý công trình, tài 
nguyên công cộng cho các tổ chức cộng đồng.  

(iv) Định hướng ổn định dài hạn về cam kết lâu dài thu hút đầu tư nước ngoài 

vào sản xuất nông lâm ngư nghiệp 

c) Đề xuất với Chính phủ 

Nhóm nghiên cứu có một số đề xuất đối với Chính phủ tập trung vào : 

(i) Làm rõ mô hình tăng trưởng mới, trong đó vài trò công nghiệp dịch vụ, kinh 
tế đô thị gắn bó mất thiết với kinh tế nông nghiệp và xã hội nông thôn, phát huy được 

lợi thế của đất nước 
(ii) Tạo đột phá về tổ chức thể chế theo hướng chuyên môn hóa nông dân, đẩy 

mạnh kinh tế hợp tác, và thu hút đầu tư vào nông nghiệp. 
(iii)  Có giải pháp phát triển nền kinh tế dịch vụ để giải quyết bằng được việc 

rút hàng chục triệu lao động nông thôn ra khỏi sản xuất nông nghiệp.  

d) Đề xuất với Bộ NN và PTNT: 

Nhóm nghiên cứu có một số đề xuất đối với Bộ NN và PTNT tập trung vào các 
nội dung 

(i) Thành lập các bộ phận, chương trình đầu tư chuyên về nghiên cứu và làm 
dịch vụ phát triển thị trường theo hình thức liên kết công tư 

(ii) Trao quyền tự chủ về quản lý tài chính, tổ chức cho các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc Bộ theo hướng đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ. 

Thực hiện bằng được việc quản lý khoa học công nghệ theo sản phẩm cuối cùng, 
gắn với ứng dụng trong sản xuất.  

5. Kết luận và kiến nghị  

Trong 30 năm trở lại đây, nông nghiệp nông thôn có vai trò đặc biệt quan trọng 

trong phát triển kinh tế và đảm bảo ổn định chính trị, xã hội của đất nước. Nông nghiệp 
là lĩnh vực tiên phong trong quá trình đổi mới, nền tảng trong quá trình phát triển, trụ 

đỡ trong các giai đoạn khủng hoảng của nền kinh tế.  

Quá trình tư duy lý luận về CNH–HĐH trong nông nghiệp nông thôn đã từng 

bước đổi mới nhưng chậm hơn so với yêu cầu thực tế và chưa tạo ra được những chuyển 
biến lớn trong thực tiễn. Nguyên nhân là do thiếu đột phá lý luận về quan hệ sản xuất để 

giải phóng lực lượng sản xuất trong bối cảnh các điều kiện khách quan liên tục vận động. 
Mặt khác, đổi mới tư duy chưa được hiện thực hóa trong các chính sách của Nhà nước 
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hoặc đã được thể hiện nhưng bất cập và ách tắc trong quá trình triển khai. Các văn kiện 

của Đảng cũng chưa đưa ra các tiêu chí cụ thể về CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn.  

Trong 30 năm qua, mặc dù đạt được nhiều thành tựu về tăng trưởng sản xuất, 

xuất khẩu, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực, ổn định chính trị - xã hội, 
nông nghiệp, nông thôn Việt Nam còn nhiều tồn tại hạn chế, chưa đáp ứng các mục tiêu 

về CNH-HĐH như Đảng và Chính phủ đề ra. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn 
chuyển dịch chậm. Tăng trưởng nông nghiệp và năng suất có xu hướng chững lại. Năng 
suất nông nghiệp có xu hướng chững lại và suy giảm do đất đai manh mún, phân tán, 
trong khi ách tắc trong việc rút lao động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, dịch 
vụ. Các chuỗi giá trị ngành có khả năng cạnh tranh và gia tăng giá trị kém do tình trạng 

manh mún, phân tán, chi phí giao dịch cao, tổ chức chuỗi yếu kém, chất lượng sản phẩm 

thấp và không đồng nhất, vệ sinh an toàn thực phẩm không đảm bảo. Việc sắp xếp, đổi 
mới doanh nghiệp và phát triển các thành phần kinh tế còn chậm. Doanh nghiệp tư nhân 
trong lĩnh vực nông nghiệp chủ yếu là nhỏ và siêu nhỏ xét cả về quy mô lao động và 
vốn. Theo quy mô lao động, 93% doanh nghiệp nông nghiệp là nhỏ và siêu nhỏ. Theo 

quy mô vốn, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm trên 80% tổng số doanh nghiệp. Chênh 
lệch mức sống giữa nông thôn và thành thị có xu hướng gia tăng.  

Bên cạnh đó, những thách thức và cơ hội trong nước và quốc tế trong giai đoạn 
tới như rủi ro của khủng hoảng và suy thoái kinh tế; tranh chấp tài nguyên cho phát triển 

nông nghiệp; thay đổi nhu cầu về sản phẩm nông nghiệp; hội nhập quốc tế sâu rộng; ảnh 
hưởng của biến đổi khí hậu và thiên tai, dịch bệnh; tái cơ cấu nền kinh tế mở ra cơ hội 

phát triển cho nông nghiệp nông thôn; triển vọng tăng đầu tư cho nông nghiệp nông 
thôn; và khoa học công nghệ phát triển đòi hỏi phải có những thay đổi trong quan điểm, 

mục tiêu CNH – HĐH nông nghiệp nông thôn. Trong đó, CNH - HĐH nông nghiệp 

nông thôn đòi hỏi phải đổi mới triệt để các hình thức tổ chức sản xuất, tạo ra được động 

lực huy động cơ chế thị trường nhằm tạo đột phá về khả năng cạnh tranh theo hướng 
nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng, hàm lượng KHCN, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị 
trường. Các giải pháp chủ yếu để thực hiện CNH – HĐH trong giai đoạn tới bao gồm 
đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 
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1. Đặt vấn đề 

Luật Hợp tác xã (Luật HTX) năm 2012 được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu, 
tổng kết đánh giá hết sức kỹ lưỡng các Luật HTX trước đó ở trong và ngoài nước về cơ 
bản Luật HTX năm 2012 có nhiều ưu điểm từ đó tạo hành lang pháp lý, các cơ chế chính 
sách thúc đẩy các hợp tác xã nói chung và hợp tác xã nông nghiệp (HTX NN) nói riêng 
phát triển mạnh trong những năm gần đây. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luật 
HTX năm 2012 hoạt động của các HTX NN cũng gặp những vướng mắc, khó khăn đó 
là:  

Về vướng mắc: Một số qui định của Luật chưa đầy đủ, chưa phù hợp, các cơ chế 
chính sách đã được ban hành chậm, một số qui định chưa sát với thực tế, nguồn lực 
giành cho các cơ chế chính sách đã ban hành hạn chế… 

Về khó khăn: Trình độ quản lý của cán bộ HTX còn hạn chế, đa số các HTX đều 
nghèo nàn về vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động, khả năng thích ứng với những 
điều kiện của sản xuất nông nghiệp hiện nay còn hạn chế 

Những khó khăn, vướng mắc đó làm ảnh hưởng tới sự phát triển của HTXNN, 
do đó việc nghiên cứu để sửa đổi bổ xung hoàn chỉnh Luật HTX năm 2012 và có những 
giải pháp để khắc phục những khó khăn là hết sức cần thiết.  

 Thực hiện Chủ trương của Đảng, Chính phủ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn đã chỉ đạo việc nghiên cứu đánh giá đúng những khó khăn vướng mắc làm cản trở 
đến sự phát triển của HTX trong quá trình thực hiện Luật HTX năm 2012 từ đó đề xuất 
giải pháp sửa đổi, bổ xung các qui định Luật, các văn bản dưới Luật và nhứng giải pháp 
khắc phục những khó khăn của HTXNN là rất quan trọng tạo điều kiện thúc đẩy HTX 
NN phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới đây. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung: Nghiên cứu và đề xuất được các giải pháp nhằm giải quyết các 
khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy các HTX nông nghiệp phát triển  theo Luật Hợp tác 
xã năm 2012. 

2.2. Mục tiêu cụ thể: 

a) Nhận diện, phân loại các vướng mắc của các HTX trong quá trình thực hiện Luật 
HTX năm 2012, các chính sách của Nhà nước đã ban hành và những khó khăn nội tại 
của các HTX trong quá trình hoạt động 
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 b) Đánh giá đúng thực trạng hoạt động của các HTX nông nghiệp, xác định rõ những 
khó khăn vướng mắc của các HTX thực hiện Luật HTX năm 2012 2012-2020 và các 
chính sách có liên quan đề đề xuất những giải pháp khắc phục. 

 c) Nghiên cứu đề xuất được mô hình HTX khắc phục khó khăn hoạt động có hiệu quả 
chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới hiện nay 

 d) Kiến nghị các giải pháp  khả thi nhằm điều chỉnh các qui định của Luật năm 2012, 
chính sách của Nhà nước chưa phù hợp nhằm giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với 
các cơ quan có thẩm quyền nhằm thúc đẩy phát triển HTX trong nông nghiệp. 

 đ) Hướng dẫn và tuyên truyền để phổ biến rộng rãi những mô hình HTX hoạt động có 
hiệu quả trong tình hình hiện nay.các biện pháp giải quyết khó khăn. 
3. Các kết quả chính của nhiệm vụ đã đạt được 

3.1. Nhận diện, phân loại các vướng mắc của các HTX trong quá trình thực hiện 
Luật HTX năm 2012, các chính sách của Nhà nước đã ban hành và những khó khăn 
nội tại của các HTX trong quá trình hoạt động 

3.1.1. Kết quả chỉ tiêu nhận diện khó khăn về tổ chức HTX 

Bảng: Kết quả phỏng vấn về chỉ số đối với tổ chức HTX nông nghiệp 

TT Chỉ tiêu Chỉ số phù 

hợp 

Chỉ số không phù 

hợp 

Tỷ lệ đồng ý  

(%) 

1 Số thành viên HTX 7-30 > 200 76 

2 Kiểm soát viên 1 3 61 

3 GĐ và Chủ tịch HĐQT Kiêm 2 người 82 

Tỷ lệ đến 76% người được hỏi cho rằng với lượng thành viên vừa phải từ 7-30 
dễ quản lý điều hành và cho hiệu quả cao hơn. Tất nhiên đến một thời điểm phát triển 

nào đó cần tập trung lượng dịch vụ lớn, đặc biệt khối lượng nông sản lớn đáp ứng chứng 
nhận sản phẩm và cung ứng cho doanh nghiệp thì cần mở rộng thêm thành viên lớn 

hơn.Về kiểm soát viên đa phần HTX hiện nay có 1 kiểm soát viên có thể bao quát được 
hoạt động của cả HTX. Ban kiểm soát là nhiều, đặc biệt với HTX có quy mô nhỏ, chuyên 

ngành sản xuất và chọn cán bộ kiểm soát có năng lực thì hiệu quả hơn. Hai chức năng 
giám đốc và Chủ tịch HĐQT của HTX do 1 người kiêm nhiệm tạo điều kiện thống nhất 

lãnh đạo, quyết định nhanh các vấn đề của HTX, đặc biệt với các HTX nhỏ và trung 
bình, tỷ trọng dịch vụ nhiều, sản xuất chuyên sâu, gắn kết chặt chẽ với thị trường và 

chuỗi liên kết. 

3.1.2. Kết quả chỉ tiêu nhận diện khó khăn về nguồn nhân lực của HTX   

Bảng: Kết quả phỏng vấn về chỉ số đối với nguồn nhân lực HTX 

TT Chỉ tiêu Chỉ số phù 

hợp 

Chỉ số không 

phù hợp 

Tỷ lệ đồng 

ý  
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(%) 

1 Trình độ của CTHĐQT, GĐ 
HTX 

TC hoặc ĐH Không nghiệp 

vụ 

62 

2 Cán bộ kỹ thuật của HTX ĐH Sơ cấp 71 

3 Tập huấn cho xã viên  Hàng vụ Thất thường 85 

4 Lập KH đào tạo dài hạn 2-3 năm Không có 67 

Nguồn nhân lực của HTX, đặc biệt nhân lực trong Ban quản trị vô cùng quan 

trọng, đóng vai trò quyết định sự phát triển của HTX, vì vậy chỉ tiêu về nguồn nhân lực 
HTX là chỉ tiêu khá rõ nói lên sự thuận lợi hay khó khăn của HTX. Qua điều tra cho 

thấy khi GĐ hoặc Chủ tịch HĐQT của HTX không có trình độ nghiệp vụ rất khó khăn 
trong hoạt động của HTX, rất hạn chế trong chỉ đạo điều hành, xúc tiến thương mại và 

kết nối thị trường. Lãnh đạo HTX tốt nhất đã qua trình độ từ trung cấp trở lên sẽ tạo tiền 
đề tốt hơn cho HTX. Riêng cán bộ kỹ thuật là người đưa ra những quyết định liên quan 

đến chất lượng sản phẩm nên cần có trình độ đại học. Có đến 85% câu trả lời cho rằng 
tập huấn cho nông dân và đào tạo cho cán bộ quản lý để cập nhật kiến thức là rất quan 

trọng, quyết định thành công của HTX.  

- Kết quả chỉ tiêu nhận diện khó khăn về cơ sở hạ tầng của HTX   

Bảng: Kết quả phỏng vấn về chỉ số đối với cơ sở hạ tầng của HTX 

TT Chỉ tiêu Chỉ số phù 

hợp 

Chỉ số  

không phù hợp 

Tỷ lệ đồng 

ý  

(%) 

1 Diện tích trụ sở HTX 100-300 

m2 

Không có, thuê 

mướn 

93 

2 Đất sản xuất KD Tùy HTX - 100 

3 Ngành nghề đăng ký Tổng hợp Chỉ 1 ngành 78 

4 Nhà xưởng, kho bãi, cửa 
hàng 

Có Không 69 

Hầu hết HTX nông nghiệp hiện nay đều có đất sản xuất và có trụ sở HTX, tuy 
nhiên đất sản xuất lại thuộc về sở hữu của các thành viên HTX và trụ sở HTX được xây 

dựng trên đất được địa phương giao từ trước hoặc đi thuê, mượn với HTX mới thành 
lập. Đa số cho rằng với diện tích làm trụ sở, văn phòng HTX không cần quá lớn, quan 

trọng là vị trí để thuận tiện liên hệ, giao dịch. Ngành nghề sản xuất kinh doanh cũng nói 
lên mức độ hoạt động của HTX, gần 80% được cho rằng HTX mạnh phải đa dạng sản 

phẩm, có sản xuất và kinh doanh, có sản phẩm thô và sản phẩm sơ chế biến. Đa dạng 
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hoạt động của HTX chính là đa dạng dịch vụ, thu hút lao động, tạo ra nhiều sản phẩm, 

gia tăng giá trị, tăng lợi nhuận của HTX. 

3.1.3. Kết quả chỉ tiêu nhận diện khó khăn về năng lực quản trị của HTX   

Bảng: Kết quả phỏng vấn về chỉ số đối với năng lực quản trị HTX 

TT Chỉ tiêu Chỉ số phù 
hợp 

Chỉ số không phù 
hợp 

Tỷ lệ đồng ý  

(%) 

1 Lập phương án SX Tự lập Khg có hoặc thuê 95 

2 Vốn điều lệ của HTX ≥ 1.000 tr đ ≤ 500 tr đ 75 

3 Vay hoạt động của HTX ≥ 2.000 tr đ ≤ 1.000 tr đ 58 

4 Vốn huy động khi HTX cần Dễ ràng Không thể 63 

5 Xử lý khi dịch bệnh Can thiệp Không thể 71 

6 Hỗ trợ của NN khi thiên tai Kịp thời Không có 88 

7 Khen thưởng Cấp cao Cấp xã 58 

Điều thể hiện rõ nhất năng lực của Ban quản trị HTX nói chung và Giám đốc 

HTX nói riêng là khả năng lập phương án sản xuất trong năm của HTX, có phương án 
sản xuất thì mới có định hướng hoạt động và đưa ra kế hoạch cụ thể cho từng vụ, từng 

quý, từng công việc. Những HTX thành lập mới, quy mô vừa phải, mục tiêu sản xuất 
kinh doanh rõ ràng, đội ngũ quản trị trẻ, năng động luôn mất nhiều công sức để đưa ra 
1 phương án hoạt động trong năm của HTX rất chặt chẽ, khả thi cao, làm nền tảng để 

thực thi cả năm. Phương án sản xuất tốt là tiền đề cho sự thành công và làm ăn hiệu quả 

trong năm. Những HTX không có phương án sản xuất hoặc phương án hình thức, chất 
lượng thấp là biểu hiện rõ nét của HTX yếu kém, khó khăn. Vốn thường xuyên cho HTX 

hoạt động là vô cùng quan trọng, qua khảo sát cho thấy đa số cho rằng HTX ít khó khăn 
là những HTX có vốn điều lệ trên 1.000 triệu đồng và hàng năm vay hoặc huy động trên 

2.000 triệu đồng cho hoạt động, nhiều HTX vốn vay hoặc huy động hàng năm đến 5-6 
tỷ đồng. Dựa trên quy mô kinh phí hoạt động hàng năm của HTX chúng ta cũng có thể 

coi như 1 chỉ số quan trọng để đánh giá năng lực hoạt động của HTX. 

3.1.4. Kết quả chỉ tiêu nhận diện khó khăn về tổ chức sản xuất kinh doanh của HTX   

Bảng: Kết quả phỏng vấn về chỉ số đối với tổ chức sản xuất kinh doanh của HTX 

TT Chỉ tiêu Chỉ số phù 

hợp 

Chỉ số không 

phù hợp 

Tỷ lệ đồng 

ý  

(%) 

1 Liên kết cung ứng đầu vào 100% Dưới 60  % 97 
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2 Liên kết tiêu thụ SP ≥ 50% Dưới 30  % 81 

3 HĐ tiêu thụ nông sản Hằng vụ, 

năm 

Không có, ít 98 

4 Chế biến SP tại HTX Có Không có 52 

5 Website của HTX Có Không có  43 

6 Quảng bá SP trên truyền thông Có Không 50 

7 Tham gia hội chợ ≥ 1lần/năm Ít 67 

Trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh của HTX, ngoài việc chỉ đạo thực 

hiện đúng quy trình sản xuất đã được đưa ra thì việc tổ chức cung ứng giống và vật tư 
đầu vào sản xuất, tổ chức tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng liên kết cho các thành viên 

HTX là quan trọng nhất. Hầu hết các HTX hiện nay đảm nhận đến 100% dịch vụ đầu 
vào sản xuất cho xã viên. Đảm bảo dịch vụ đầu vào sản xuất cho xã viên là bản chất căn 
bản của HTX kiểu mới. HTX khó khăn là HTX mà khối lượng dịch vụ đầu vào chỉ đạt 
dưới 60% khối lượng công việc và tiêu thụ sản phẩm cho xã viên dưới 30% sản lượng. 

3.1.5. Kết quả chỉ tiêu nhận diện khó khăn về Áp dụng khoa học công nghệ của HTX   

Bảng: Kết quả phỏng vấn về chỉ số đối với áp dụng khoa học công nghệ trong HTX 

TT Chỉ tiêu Chỉ số phù hợp Chỉ số không phù 
hợp 

Tỷ lệ đồng ý  

(%) 

1 Cơ giới hóa Khâu sx chính Dưới 30% 89 

2 Ứng dụng NNCNC ≥ 50% Dưới 20% 68 

3 Chứng nhận chất lượng 

SP  

Có chứng nhận Chưa chứng nhận 57 

4 Nhãn hiệu hàng hóa Có nhãn hiệu Không 43 

 Những HTX bảo đảm dịch vụ cơ giới hóa hoặc đưa nông nghiệp công nghệ cao 
vào sản xuất của xã viên được đánh giá là HTX mạnh, ít khó khăn và nó như một tín 

hiệu để đánh giá 1 HTX có khó khăn hay không. HTX có khả năng làm dịch vụ hoặc 
liên kết thuê dịch vụ cơ giới hóa cho xã viên ở hầu hết các công đoạn sản xuất sẽ được 

đánh giá là tốt, có năng lực và ít khó khăn. Việc áp dụng NNCNC đạt trên 50% loại cây 

con hoặc công  đoạn sản xuất cũng được xếp vào HTX tiên tiến, tuy nhiên ý kiến nội 

hàm NNCNC còn khác nhau xong những TBKT áp dụng mang lại hiệu quả cao mà trước 
đó không có thì coi như đã ứng dụng NNCNC như tưới nước tiết kiệm, nhà màn nhà 

lưới, bẫy bả trong bảo vệ thực vật, điều tiết thức ăn nước uống tự động trong chăn nuôi, 
quản lý môi trường vật nuôi… 

3.1.6. Kết quả chỉ tiêu nhận diện khó khăn về kết quả sản xuất kinh doanh của HTX   
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Bảng: Kết quả phỏng vấn về chỉ số đối với hiệu quả sản xuất kinh doanh 

TT Chỉ tiêu Chỉ số phù 

hợp 

Chỉ số không 

phù hợp 

Tỷ lệ đồng 

ý  

(%) 

1 Tổng doanh thu/năm Trên 3 tỷ đ ≤ 500 tr đ 77 

2 Lợi nhuận hằng năm Trên 300 tr đ ≤ 200 tr đ 85 

3 Tỷ lệ trich đầu tư PT/lợi nhuận Trên 20% ≤ 15% 28 

4 Tỷ lệ trich quỹ dự phòng/lợi 
nhuận 

≤ 5% Không 95 

5 Lương, phụ cấp, bảo hiểm ban 
QL 

Đầy đủ Nợ 83 

Kết quả cuối cùng của hoạt động HTX chính là doanh thu và lợi nhuận, việc phân 

phối lợi nhuận trong HTX. Đa số các ý kiến đánh giá cao các chỉ tiêu về doanh thu hàng 
năm của HTX, lợi nhuận trong năm và bản chất nguồn gốc của lợi nhuận, lương hay phụ 
cấp ban quản trị HTX. Những HTX có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm hoặc tổng 

lợi nhuận dưới 200 triệu đồng/năm thường là những HTX kém, khó khăn. Theo Liên 
minh HTX Việt Nam, năm 2019 doanh thu bình quân của HTX đạt 3,37 tỷ 

đồng/HTX/năm, lãi bình quân của một HTX là 248 triệu đồng/HTX/năm, thu nhập bình 
quân của một lao động thường xuyên trong HTX là 44 triệu đồng/người/năm. Vì vậy 

khi doanh thu dưới 500 triệu đồng và lợi nhuận dưới 200 triệu đồng/năm được đánh giá 
là HTX khó khăn, hoạt động kém hiệu quả.  

3.1.7. Các chỉ tiêu và chỉ số nhận diện hạn chế, khó khăn nội tại của HTX nông 
nghiệp. 

   Để nhận diện hạn chế, khó khăn bằng những biếu hiện cụ thể rất khó khăn vì nó phụ 
thuộc nhiều vào điều kiện, hoàn cảnh của 1 HTX cụ thể. Qua điều tra chúng tôi thấy 

nhiều khi có quan điểm trái ngược nhau về cùng 1 vấn đề khó khăn của HTX do đặc thù 
hoạt động khác nhau. Từ 34 chỉ số điều tra, chúng tôi loại trừ 14 chỉ số có ý kiến không 

rõ ràng và đề xuất 20 chỉ tiêu nhận diện, tuy nhiên cần được vận dụng linh hoạt vào từng 
trường hợp cụ thể mà có cách đánh giá khách quan, chính xác.                                                                                                    

Bảng 10: Chỉ số nhận diện khó khăn của HTX nông nghiệp 

TT Chỉ tiêu Chỉ số 

1 Số thành viên HTX ≥ 200 

2 GĐ và Chủ tịch HĐQT 2 người 

3 Trụ sở HTX Thuê hay mượn 
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4 Nhà xưởng, kho bãi, cửa hàng Không 

5 Ngành nghề đăng ký SX-KD Đơn ngành 

6 Trình độ của CTHĐQT, GĐ HTX Không nghiệp vụ 

7 Cán bộ kỹ thuật của HTX Sơ cấp 

8 Tập huấn cho xã viên HTX Thất thường 

9 Vốn điều lệ của HTX ≤ 500 tr đ 

10 Lập phương án SX Không có hay thuê 

11 Liên kết cung ứng đầu vào  ≤ 60  % 

12 Liên kết tiêu thụ SP ≤ 30  % 

13 HĐ tiêu thụ nông sản Không có, ít và ngắn hạn 

14 Ứng dụng NNCNC ≤ 20  % khâu sản xuất 

15 Xử lý KT khi thiên tai dịch bệnh Không thể 

16 Cơ giới hóa các khâu sản xuất ≤ 30  % 

17 Tổng thu doanh thu/năm ≤ 500 tr đ 

18 Lợi nhuận của năm ≤ 200 tr đ 

19 Tỷ lệ trich quỹ DP/lợi nhuận Không 

20 Lương, phụ cấp, bảo hiểm ban QL Nợ, thanh toán cuối năm 

 

3.2. Thực trạng hoạt động của các HTX nông nghiệp, xác định rõ những khó khăn 
vướng mắc của các HTX thực hiện Luật HTX năm 2012 2012-2020 và các chính sách 
có liên quan đề đề xuất những giải pháp khắc phục. 

3.2.1 Thực trạng hoạt động của HTXNN thực hiện Luật HTX năm 2012 

 Sự phát triển về số lượng và chất lượng HTXNN từ khi thực hiện Luật HTX năm 
2012 cho thấy, Số lượng HTXNN tăng mạnh so với năm 2012, trong đó những vùng có 
nhiều HTX cũ chuyển đổi theo Luật 2003 thì hoạt động tổng hợp, nhiều lĩnh vực ngành 
nghề và có xu hướng tăng chậm lại, các vùng phát triển HTX chuyên ngành thì số lượng 
tăng nhanh. Số lượng HTX thành lập mới tăng mạnh từ năm 2016 trở lại đây. Số lượng 
thành viên HTXNN giảm mạnh so với năm 2012 do các HTX đông thành viên thực hiện 
củng cố lại giảm số lượng thành viên, trong khi các HTX mới thành lập thành viên ít; từ 
năm 2018 số thành viên HTXNN bắt đầu tăng trở lại do các HTX cơ bản đã tổ chức lại 
hoạt động theo Luật HTX và số lượng HTXNN thành lập mới tăng. Chất lượng hoạt 
động của các HTX cung tăng lên dáng kể: Số HTX khá, tốt tăng từ 24,4% năm 2012 lên 
65% năm 2020. Vốn hoạt động của HTXNN cũng tăng mạnh so với năm 2012; ngoài 
vốn góp điều lệ các HTX còn huy động thêm thành viên góp vốn ngoài vốn điều lệ để 
sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, tài sản của hợp tác xã nhìn chung còn hạn chế, đa số 
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các HTX không có điều kiện để đầu tư phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật. Đến 
nay, ngoại trừ các HTX ngừng hoạt động và một số ít HTX chưa tổ chức lại hoạt động 
theo Luật HTX năm 2012, còn lại hầu hết các HTXNN đang hoạt động đều tổ chức bộ 
máy và cán bộ quản lý HTX theo đúng quy định Luật HTX, một số HTX có thuê GĐ 
điều hành riêng. Trình độ cán bộ quản lý HTX được nâng lên, trong đó trình độ cao đẳng 
trở lên đại học, trên đại học chiếm 31,3%; nhiều HTX đã bố trí đội ngũ cán bộ chuyên 
môn kỹ thuật có trình độ để theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức, kỹ thật sản xuất, kinh 
doanh. Các HTX đều đã xây phương án sản xuất kinh doanh, trong đó số hợp tác xã có 
phương án sản xuất kinh doanh khả thi tăng cao so với năm 2012. Hoạt động dịch vụ 
trong các HTX đa dạng, nhiều HTX tổ chức hàng chục dịch vụ để phục vụ cho hoạt 
động sản xuất kinh doanh của các thành viên. Số hợp tác xã sản xuất kinh doanh theo 
hướng chuyên ngành tăng mạnh, trong đó có nhiều  HTX áp dụng tiến bộ kỹ thuật như 
sản xuất công nghệ cao, hữu cơ, sản xuất theo các tiêu chuẩn theo thị trường yêu cầu 
nên hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã tăng cao. Mối liên kết của các hợp tác xã với 
doanh nghiệp tăng lên đáng kể tử khoảng 10% năm 2012 lên 26, 7% năm 2020 nên việc 
tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có nhiều thuận lợi đạt hiệu quả cao. 

Như vậy, có thể thấy rằng từ khi có Luật HTX năm 2012, đã tác động rất tích cực 
đối với sự phát triển các HTXNN và có thể khẳng định các  HTXNN đã thoát khỏi tình 
trạng yếu kém trì trệ kéo dài để bước vào thời kỹ phát triển mới tăng mạnh về số lượng 
và hiệu quả hoạt động đem lại một sức sống mới cho KTTT trong nông nghiệp ở nước 
ta 

3.2.2 Những vướng mắc, khó khăn  
3.2.2.1 Những vướng mắc của HTXNN trong việc thực hiện Luật HTX năm 2012 

( 1) Chính sách về đất đai: Nhu cầu tích tụ và tập trung ruộng đất của các HTXNN 
hiện nay để hình thành các vùng nguyên liệu, tiến đến sản xuất lớn là rất lớn, như quy 
định như Điểm e khoản 1 Điều 110 của Luật đất đai 2013 hiện hành thì  các HTXNN 
rất khó khăn để có đất mở rộng sản xuất (vì đa số các HTX không có đất để chủ động 
trong sản xuất kinh doanh mà đất được giao ổn định cho các hộ nông dân quản lý). Vì 
vậy, các quy định về đất đai của HTX NN cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để phù 
hợp với nhu cầu thực tiễn. 

(2) Về vay vốn tín dụng: Là khó khăn lớn nhất trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh của HTX hiện nay. Thực trạng hầu hết các HTXNN không vay được vốn để tổ 
chức sản xuất kinh doanh (Nhiều HTX phải nhờ vay vốn qua thành viên HTX) do các 
HTXNN không có đất đai, tài sản đủ điều kiện để vay vốn tín dụng nên HTXNN gặp rất 
nhiều khó khăn. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nguồn vốn của 
HTX rất hạn hẹp (Trung bình chỉ có 1,5 tỷ đồng/HTX)  từ đó hoạt động của HTXNN 
hiệu quả không cao, doanh thu thấp và thu nhập của HTX và xã viên cũng thấp. 

(3). Qui định về tỷ lệ dịch vụ phục vụ thành viên (theo tỷ lệ 50/50) chưa hợp lý; 
tỷ lệ góp vốn cũng chưa phù hợp (tỷ lệ góp vốn của thành viên HTX không quá 20% là 
quá thấp nên không huy động được nhiều vốn cho hoạt động của HTXNN) cần được 
nghiên cứu qui định lại cho phù hợp theo hướng mở rộng để hỗ trợ cho hoạt động của 
HTXNN. 

(3)  Một số tiến bộ kỹ thuât, cơ chế chính sách mới: Chưa được qui định nên quá 
trình hoạt động HTXNN không được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước như:  
hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp; Chính sách hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 
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thông minh vào sản xuất; áp dụng công nghệ vào bảo quản và thu hoạch sản phẩm; áp 
dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn vào sản xuất. 

(4) Các cơ chế chính sách được qui định tại nhiều văn bản dưới Luật nên các 
HTXNN khó theo dõi và tiếp cận. 

(5) Về hướng dẫn thực hiện Luật: Nhiều nội dung Luật đã qui định xong chưa có 
hướng dẫn cụ thể nên các cơ quan chức năng có liên quan và  HTXNN rất khó thực hiện 
như: Thành lập doanh nghiệp trong HTX, tín dụng nội bộ, công tác kiểm toán đối với 
HTXNN, Chế tài thực hiện Luật HTX…cần có hướng dẫn cụ thể. 

 (6). Một số các qui định chưa thống nhất dẫn đến khó khăn trong quá trình hoạt 
động của HTX như quy định về chính sách giao đất cho hợp tác xã nông nghiệp tại Điểm 
b khoản 3 Điều 6 Luật HTX 2012 cần thống nhất với Luật Đất đai 2013; Việc phân loại 
HTX chung và HTXNN chưa thống nhất giữa các Bộ quản lý nên nhiều  HTXNN không 
thực hiện phân loại hàng năm do không biết áp dụng qui định nào. 

(7) Một số qui định chưa phù hợp: Thành phần hội đồng giải thể khó thực hiện; 
Việc phân phối lợi nhuận theo vốn góp và sử dụng dịch vụ của HTX…cũng cần nghiên 
cứu sửa đổi cho phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của HTXNN. 

(8) Số các HTXNN chiếm tới 2/3 tổng số HTX, xong các qui định và cơ chế 
chính sách về HTXNN chưa thực sự đủ mạnh để thúc đẩy sự phát triển của HTXNN, do 
đó cần nghiên cứu có những qui định riêng cho HTXNN (Bổ xung Luật 2012 hoạc giao 
cho Chính phủ ban hành Nghị định về HTXNN): 

 

Do đó việc nghiên cứu đề xuất giải pháp sửa đổi, bổ xung các qui định từ Luật 
HTX năm 2012 và các qui định ở các văn bản dưới Luật là rất cần thiết . 

3.2.2.2 Những khó khăn của HTXNN trong việc thực hiện Luật HTX năm 2012 

Đến hết năm 2020, đánh giá chung cho thấy: 

- Trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý và trình độ sản xuất của thành viên 
HTX rất hạn chế.  

Trình độ quản lý của cán bộ HTXNN hiện rất hạn chế, số cán bộ có trình độ đại 
học trở lên ít, số cán bộ quản lý trình độ đại học, trên đại học chỉ chiếm 12,13%; số cán 
bộ có trình độ trung cấp chiếm chiếm 24,13%. Do đó nhiều HTXNN hoạt động có nhiều 
khó khăn do công tác quản lý hạn chế không tiếp cận được với những nội dung tiến bộ 
của chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp nên hiệu quả sản xuất kinh doanh không 
cao 

- Về vốn, cơ sở vật chất, tài sản của HTX nhìn chung nghèo nàn. 

+ Vốn và khả năng huy động vốn thấp cho hoạt động của HTX:  Bình quân vốn 
cho một HTX hoạt động sản xuất kinh doanh rất thấp với bình quân là 1.513,1 triệu. 
Nguyên nhân các HTX có số vốn ít là do hầu hết các HTXNN không vay được vốn tín 
dụng do không đủ điều kiện vay vốn và việc huy động vốn từ bên ngoài cũng rất hạn 
chế.Vốn ít ảnh hưởng rất lớn đến khả năng đầu tư cho sản xuất kinh doanh của các HTX. 

+ Cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động sản xuất kinh doanh ccủa HTXNN có 
nhiều khó khăn 
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Đa số các HTX không có điều kiện để đầu tư phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ 
thuật như trụ sở làm việc phải mượn hoặc làm tạm, Nhà nước có chính sách hỗ trợ kế 
cấu hạ tầng cho HTX; tuy nhiên, số lượng HTXNN tiếp cận được với chính sách hỗ trợ 
đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng ít; một số được quan tâm bố trí vốn hỗ trợ thì không có 
đất đai đủ điều kiện để đầu tư xây dựng cơ bản hoặc không có vốn đối ứng để thực hiện 
dự án được hỗ trợ. 

- Khó khăn về tổ chức hoạt động: 

+ Việc xây dựng phương án sản xuất kinh doanh (PASXKD) hoặc kế hoạch sản 
xuất (KHSX) ngắn hạn ở nhiều HTXNN (Khoảng trên 30%) tính khả thi không cao do 
khả năng trình độ cán bộ của HTX hạn chế đây là một trong những nguyên nhân quan 
trọng dẫn tời hoạt động của HTX hiệu quả không cao 

+ Nhiều HTX chưa ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất do 
năng lực hạn chế 

Đến hết năm 2020 chỉ có 1.718 HTXNN ứng dụng CNC, chiếm 10,41% số HTX 
đang hoạt động, còn các tiến bộ kỹ thuật khác số HTX tham gia rất ít. 

+ Tổ chức liên kết và tiêu thụ sản phẩm của các HTX gặp nhiều khó khăn. 
Hiện chỉ có khoảng 22,7% số HTX liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với 

doanh nghiệp. Do tài sản tiền vốn của nhiều HTX hạn chế nên không có cơ sở đảm bảo 
cho việc ký kết hợp đồng liên kết với doanh nghiệp mặt khác khiều HTX do năng lực 
của cán bộ quản lý yếu, trình độ sản xuất của thành viên hạn chế nên tổ chức sản xuất 
không đảm bảo yêu cầu (nhất là yêu cầu chất lượng cao của sản phẩm) nên không đáp 
ứng được yêu cầu với doanh nghiệp. 

+ Khả năng ứng phó với rủi ro về thiên tai, dịch bệnh và biến động của thị trường 
của các HTX hạn chế nên mức độ rủi do trong hoạt động SXKD cao, do sản xuất nông 
nghiệp gặp tác động rất nhiều của thiên tai thời tiết bất thường, dịch bệnh thường xuyên 
xảy ra nên gây ra bất lợi lớn cho sản xuất nông nghiệp nói chung và các HTXNN nói 
riêng. Đại dịch COVID-19 cũng đã gây ra nhiều thiệt hại cho các HTNN do khó tập 
chung sản xuất và vận chuyển nông sản. 

3.2.3 Giải pháp khắc phục những khó khăn vướng mắc. 

3.2.3.1 Giải pháp khắc phục những vướng mắc qua sửa đổi, bổ xung Luật hợp 
tác xã năm 2012,  các Luật khác có liên quan và các qui định tại các văn bản dưới Luật. 

a)  Bổ xung vào Luật Đất đai 2013 

Theo qui định tại Điểm e khoản 1 Điều 110 của Luật đất đai năm 2013 quy định 
việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp hỗ 
trợ cho HTXNN xây dựng trụ sở và hạ tầng phục vụ sản xuất. Tuy nhiên hiện nay 
HTXNN rất cần tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất nên Luật Đất đai 2013 cần bổ 
xung nội dung này. do đó cần bổ xung vào điểm e khoản 1 điều 110 Luật đất đai 2013  
như sau: “Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các 
trường hợp sau đây: sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho; xây 
dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng 
thủy sản, làm muối và tích tụ ruộng đất nông lâm nghiệp đối với hợp tác xã nông 
nghiệp. Chính phủ qui định cụ thể điểm này” 

 b) Sửa đổi, bổ xung các qui định của Luật Hợp tác xã 2012 
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(1) Bổ sung chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp vào Khoản 3 Điều 6 chương 
I. 

Bảo hiểm xã hội trong nông nghiệp là chủ trương lớn của nhà nước nhằm hỗ trợ 
cho các tổ chức và người nông dân tham gia sản xuất nông nghiệp nên Luật HTX năm 
2012 cần có qui định này để các HTXNN được tham gia BHXH trong nông nghiệp khi 
gặp khó khăn do thiên tai dịch bênh xẩy ra gây thiệt hại cho HTXNN và thành viên 
HTX. 

(2) Về tỷ lệ góp vốn: 

Sửa đổi quy định quy định về tỷ lệ vốn góp tối đa của thành viên tại Khoản 1 
Điều 17 theo hướng nâng từ “không quá 20% vốn điều lệ” lên “không quá 30%” vốn 
điều lệ. 

Đa số các HTX nguồn vốn hoạt động rất hạn chế nên qui định tăng thêm tỷ lệ 
góp vốn của các thành viên để huy động thêm nguồn vốn  của các thành viên HTX cho 
HTX hoạt động (Luật HTX năm 2003 đã qui định tỷ lệ này là 30% và hoạt động của các 
HTX thuận lợi không có gì vướng mắc). 

- Đề nghị bổ sung quy định về huy động, quản lý, sử dụng và phân phối thu nhập 
vốn góp của thành viên ngoài vốn điều lệ vào Điều 17:  (hoặc giao cho Chính phủ có 
hướng dẫn cụ thể) 

Do quy định việc góp vốn điều lệ: Chỉ qui định góp vốn điều lệ của thành viên 
HTX,  tuy nhiên thực tế nhiều hợp tác xã thực hiện huy động vốn góp của thành viên và  
các đối tác ngoài vốn điều lệ. Việc quản lý, sử dụng, phân phối thu nhập hình thành từ 
các nguồn vốn này cũng khác nhau. do đó cần qui định cụ thể (hoặc có hướng dẫn) đối 
với nguồn vốn này về việc huy động,  sử dụng và phân chia lợi lợi nhuận từ nguồn vốn 
này. 

(3) Qui định về phân phối thu nhập cho các thành viên HTX: 

Khoản 3 Điều 46: quy định phân phối thu nhập cho thành viên “Chủ yếu theo 
mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên; theo công sức 
lao động đóng góp của thành viên đối với hợp tác xã tạo việc làm” sau đó “Phần còn lại 
được chia theo vốn góp”. Đề nghị sửa đổi quy định về nguyên tắc phân phối thu nhập 
cho thành viên tại theo hướng quy định 2 hình thức phân phối: theo vốn góp của thành 
viên và theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên (hoặc theo công sức lao 
động đóng góp của thành viên đối với hợp tác xã tạo việc làm); việc ưu tiên phân phối 
theo hình thức nào do Đại hội thành viên quyết định. 

Do việc sử dụng dịch vụ và góp vốn của thành viên HTX đều quan trọng do đó 
việc ưu tiên phân phối cho hình thức nào nên để đại hội thành viên HTX quyết định thì 
phù hợp hơn. 

 (4) Về thành viên của Hội đồng giải thể: 

Khoản 3 Điều 54:  Thay việc hội đồng giải thể thành phần phải có "hội đồng quản 
trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, thành viên, hợp tác xã thành viên" thay bằng “đại 
diện cho: Hội đồng quản trị HTX, LHHTX, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, thành 
viên HTX. Chính phủ hướng dẫn cụ thể để thực hiện”  
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Do hiện nay nhiều HTX đã dừng hoạt động từ lâu nên nhiều thành viên trong bộ 
máy quản lý của HTX không còn (có thể do chết, bệnh tật, già yếu, chuyển đi xa…) nên 
qui định cứng như Luật hiện nay nhiều HTX không tiến hành giải thể được.  

(5) Về chế tài xử lý: 

Bổ sung quy định chế tài xử lý vào Chương III, đối với hợp tác xã và tổ chức, cá 
nhân vi phạm Luật Hợp tác xã. Do có qui định ở Luật nhưng không có chế tài xử lý thì 
sẽ gây tình trạng tùy tiện trong việc áp dụng luật. 

(6) Bổ xung chương Qui định về HỢP TÁC XÃ VÀ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ 
NÔNG NGHIỆP (Thêm chương VII) và sắp xếp lại thứ tự các chương sau cho phù hợp. 

Hiện nay số HTXNN chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số các HTX (khoảng trên 63,3%). 
HTXNN hoạt động chủ yếu là ở khu vực nông thôn, đây là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp 
rất quan trọng cho kinh tế-xã hội của đất nước nhưng lại có nhiều rủi do nhiều nguyên 
nhân và đây cũng là khu vực có tỷ lệ nghèo cao so với khu vực đô thị. Thành viên của 
HTX chủ yếu là nông dân có trình độ, nhận thức về sản xuất kinh doanh còn hạn chế, 
đời sống còn nhiều khó khăn hơn so với cư dân ở khu vực đô thị cần có những qui định 
và cơ chế chính sách riêng để thúc đẩy phát triển HTXNN. 

(Trong trường hợp không bổ xung chương riêng về HTXNN, Liên hiệp HTXNN 
thì bổ xung vào khoản 2 chương IX “ Chính phủ xây dựng và ban hành Nghị định về 
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp”);  

2.3. Đề nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản dưới Luật 

2.3.1 Sửa đổi, bổ xung  Nghị định số 193/2013/NĐ-CP: 

(1) Khoản 2, Điều 5: Sửa đổi quy định tỷ lệ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ 
cho khách hàng không phải thành viên tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP và Khoản 1 
Điều 1 Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 sửa đổi một số qui định tại Nghị 
định 193/2013/NĐ-CP qui định tỷ lệ cung ứng sản phẩm dịch vụ cho thành viên hợp tác 
xã là 50% (tỷ lệ cung ứng dịch vụ trong, ngoài là 50/50)  theo hướng chỉ quy định đối 
với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho thành viên hợp tác xã, khi đảm bảo đáp ứng 
trên 80% nhu cầu về sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên thì đươc cung ứng sản 
phẩm, dịch vụ ra bên ngoài không hạn chế số lượng.  

Theo đề nghị của hầu hết Hợp tác xã nông nghiệp: Do các HTX hiện nay phần 
nhiều là có số thành viên ít nếu qui định như trên thì gây nhiều khó khăn cho hoạt động  
dịch vụ của HTX  nhất là HTX làm dịch vụ thủy lợi, HTX dịch vụ giống, vật tư…dẫn 
đến hiệu quả hoạt động của HTX thấp. 

 (2) Điểm b Khoản 2 điều 19 của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP được sửa là: 
"thực hiện theo quy định tại điểm  b Khoản 2 Điều 54 Luật Hợp tác xã" cho thống nhất 
với các Luật đã ban hành. 

(3) Điểm d khoản 2 điều 19 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP: Sửa lại quy định về 
kinh phí giải thể bắt buộc tại theo hướng sử dụng vốn điều lệ và tài sản còn lại của hợp 
tác xã để xử lý; nếu trường hợp phải sử dụng “nguồn tài chính từ ngân sách địa phương 
cùng cấp với cơ quan đăng ký hợp tác xã” thì quy định rõ nội dung chi mang tính hành 
chính để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng giải thể. để sử dụng ngân sách nhà nước 
cho đúng qui định 
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(4) Điều 24 và khoản 3 Điều 25 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung 
vào khoản 4, quy định chính sách cho các hợp tác xã nông nghiệp được vay vốn lưu 
động và quy định về cơ chế định giá tài sản khi vay vốn và cho phép hợp tác xã được 
dùng tài sản hình thành trên đất sau khi định giá để thế chấp vay vốn của các tổ chức tín 
dụng, để khắc phục tình trạng các HTX không có tài sản thế chấp. Hiện nay hầu hết các 
HTXNN không vay được vốn từ các ngân hành thương mại. 

 (5) Bổ sung nội dung quy định vào Nghị định số 193/2013/NĐ-CP về hoạt động 
tín dụng nội bộ trong hợp tác xã và giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
hướng dẫn cụ thể đối với hoạt động tín dụng nội bộ trong hợp tác xã, do chưa có hướng 
dẫn cụ thể nên việc triển khai nhiệm vụ này là không thực hiện được. 

(6) Tích hợp các nội dung chính sách hỗ trợ hợp tác xã ở nhiều văn bản khác như: 
chính sách thuế, đất đai, sản xuất công nghệ cao, bảo hiểm nông nghiệp... để quy định 
chính sách tổng thể hỗ hợp tác xã nông nghiệp đầy đủ theo Luật giao vào Điều 25 và 
Điều 25 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 và quy định nguồn vốn hỗ trợ 
cụ thể bố trí cho thực hiện chính sách hỗ trợ theo dòng ngân sách riêng, để tránh việc 
ban hành chính sách tản mạn khó thực hiện và tập chung để có điều kiện bó trí dòng 
ngân sách riêng cho HTX. 

(7) Bổ sung hướng dẫn xử lý những vướng mắc trong quá trình giải thể như: Chủ 
nhiệm (Theo Luật Hợp tác xã năm 2012 được đổi là Chủ tịch Hội đồng quản trị) hợp tác 
xã không có ở địa phương hoặc mất tích, bị chết; giấy tờ liên quan đến hợp tác xã bị 
mất, cháy không còn; mất con dấu của hợp tác xã, để tạo điều kiện thuận lợi cho thực 
hiện nhiệm vụ giải thể các HTX đã dừng hoạt động từ lâu nhiều thành viên của HTX 
theo qui định không còn đây là vướng mắc của nhiều hợp tác xã đã dừng hoạt động từ 
lâu nhưng chưa giải thể được. 

(8) Bổ sung vào điểm b khoản 5 Điều 24 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 
21/11/2013 nội dung hướng dẫn cụ thể các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã 
hội mà hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có thể tiếp cận, để giúp các HTX, LHHTX và 
chính quyền địa phương dễ tiếp cận vì hiện nay đã có qui định xong hầu hết các hợp tác 
xã chưa thể tiếp cận được. 

 (9) Bổ sung Khoản 3 Điều 24 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 
chính sách hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh vào sản xuất; áp dụng 
công nghệ vào bảo quản và thu hoạch sản phẩm; áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn 
vào sản xuất, do những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới này chưa được qui định tại 
Nghị định nên một số hợp tác xã chưa được hưởng những chính sách ưu đái, hỗ trợ khi 
áp dụng những tiến bộ kỹ thuật này. 

(10) Bổ sung thêm một Điều quy định và hướng dẫn việc thành lập doanh nghiệp 
trong hợp tác xã; việc quản lý, điều hành, hạch toán kinh doanh của doanh nghiệp; mối 
quan hệ giữa Giám đốc doanh nghiệp với Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, 
Giám đốc (tổng giám đốc) hợp tác. Hiện rất ít hợp tác xã thực hiện được qui định này 
do đây là vấn đề mới cần hướng dẫn cụ thể để các HTX dễ thực hiện. 

 (11) Bổ sung nội dung quy định và hướng dẫn kiểm toán hợp tác xã, liên hiệp 
hợp tác xã sau đó giao Bộ Tài chính chủ trì cùng các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn cụ 
thể. Do chưa có hướng dẫn cụ thể nên thực tế trong thời gian vừa qua công tác này không 
triển khai được. 
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(12) Bổ sung nội dung hướng dẫn về xử lý tài sản không chia trong trường hợp 
tài sản hư hỏng, không còn khả năng sử dụng tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 
21/11/2013. Do chưa có hướng dẫn cụ thể. 

(13) Bổ sung quy định chế tài xử lý đối với hợp tác các hợp tác xã không chấp 
hành báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của hợp tác xã của năm trước đó 
với cơ quan đăng ký hợp tác xã và cơ quan quản lý ngành vào Nghị định số 
193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013, do chưa có qui định nên các cơ quan chức năng 
không có cơ sở thực hiện dẫn đến nhiều hợp tác xã không thực hiện chế độ báo cáo theo 
qui định. 

2.3.2 Chính phủ và các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định như 
sau : 

(1) Sửa đổi Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng 
Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo hướng ban 
hành Nghị định về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, trong đó 
các chính sách hỗ trợ được sửa đổi theo hướng hỗ trợ sản phẩm, máy móc thiết bị trực 
tiếp cho hợp tác xã thay cho việc chỉ hỗ trợ lãi suất tiền vay mua máy móc thiết bị,  cho 
phù hợp với qui định về thẩm quyền ban hành văn bản qui phạm pháp luật (vì chỉ có 
Nghị định của Chính phủ mới có thẩm quyền ban hành chính sách theo qui định hiện 
hành) 

(2) Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nông nghiệp và PTNT thống nhất để sửa đổi 
Thông tư Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã theo hướng tích hợp lồng ghép 
02 nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT và Thông tư 
01/2020/TT-BKHĐT vào 01 Thông tư hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó tách riêng phần chung phân loại các hợp tác xã và 
phần riêng đối với hợp tác xã nông nghiệp và bổ sung quy định đánh giá xếp loại đối 
với hợp tác xã hoạt động cả 2 lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp, do hiện hai bộ 
đều ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung không thống nhất nên các địa phương 
khó thực hiện. 

(3) Bộ Tài Chính : 

Chủ trì tham mưu văn bản hướng dẫn kiểm toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

Sửa đổi Thông tư số 83/2015/TT- BTC ngày 28/05/2015, trong đó bổ sung hướng 
dẫn cụ thể nội dung về xử lý tài sản không chia trong trường hợp tài sản hư hỏng, không 
còn khả năng sử dụng. 

 Ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí của 
Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2021- 2025. Do công tác kiểm toán 
khó thực hiện khi chưa có hướng dẫn; nhiều HTX có tài sản không chia bị hư hỏng hoặc 
không còn khả năng sử dụng và  hướng dẫn về cơ chế thực hiện Chương trình hỗ trợ 
phát triển hợp tác xã giai đoạn 2021- 2025. 

(4) Ngân hàng nhà nước Việt Nam : 

Ban hành Thông tư hướng dẫn xử lý các khoản nợ các tổ chức tín dụng của hợp 
tác xã khi giải thể, phá sản. 

Ban hành Thông tư hướng dẫn đối với hoạt động tín dụng nội bộ trong hợp tác 
xã. Do chưa có hướng dẫn thực hiện. 
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3.2.3.2 Giải pháp khắc phục những khó khăn trong hoạt động của HTXNN thực 
hiện Luật 2012. 

a) Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, cấp ủy 
đảng, chính quyền địa phương và người dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc 
phát triển KTTT mà nòng cốt là các HTX đối với sản xuất nông nghiệp, gắn với tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Nêu cao trách nhiệm của người 
đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX. 

b) Hoàn thiện các chính sách và cơ chế khuyến khích, hỗ trợ HTX nông nghiệp 
theo hướng sửa đổi, bổ sung Luật HTX và các văn bản hướng dẫn  

c) Bố trí nguồn vốn từ ngân sách và tạo cơ chế huy động nguồn lực từ xã hội để 
hỗ trợ cho HTX. Triển khai việc hỗ trợ các HTX theo cơ chế và chính sách hiện hành; 
trong đó tập trung ưu tiên và tạo điều kiện về thủ tục để các HTX tiếp cận với nguồn 
vốn tín dụng theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP; tiếp cận vay vốn và bảo lãnh tín dụng 
từ các nguồn Quỹ hỗ trợ Phát triển HTX của Trung ương và các tỉnh; tiếp tục hỗ trợ đào 
tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và đầu tư kết cấu hạ tầng cho các HTX theo Quyết định 
số 1804/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ HTX máy móc, thiết bị sản xuất, chế 
biến, bảo quản sau thu hoạch và thương mại sản phẩm nông nghiệp. 

d) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các HTX thông qua: Bồi dưỡng, 
nâng cao trình độ và năng lực cho cán bộ quản lý chủ chốt của HTX về: Trình độ quản 
trị, kỹ năng xây dựng PASXKD, kiến thức quản trị cho các thành viên HTX. Đào tạo về 
chuyên môn kỹ thuật cho thành viên HTX để áp dụng quy trình công nghệ cao, sản xuất 
theo tiêu chuẩn, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường. Tiếp tục thực 
hiện chính sách hỗ trợ để thu hút đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng, nhất là cán 
bộ chuyên môn và khoa học kỹ thuật về làm việc ở HTXNN theo chính sách quy định 
tại Quyết định số 1804/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng và hỗ trợ thực 
hiện các chương trình khởi nghiệp trong HTX, chương trình khuyến nông để hỗ trợ đào 
tạo cán bộ HTX. Nâng cao năng lực sản xuất và quản lý HTX thông qua việc đưa lao 
động HTX đi đào tạo ở nước ngoài. 

đ) Tăng cường năng lực để nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước về 
HTX trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua việc: Làm rõ chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu 
và nội dung quản lý nhà nước các cấp về KTTT, HTX đối với HTX nói chung và 
HTXNN nói riêng; bố trí lực lượng cán bộ đủ mạnh, bố trí cán bộ chuyên trách quản lý 
nhà nước về kinh tế hợp tác của các Chi cục PTNT cấp tỉnh và Phòng Nông nghiệp và 
PTNT cấp huyện. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực trình độ của đội 
nhũ cán bộ chuyên trách này. Khuyến khích chuyên gia, đơn vị tư vấn, tham gia hỗ trợ, 
tư vấn cho các HTXNN, trong đó tập trung hướng dẫn các HTX xây dựng PASXKH và 
tổ chức hoạt động đúng các quy định của Luật HTX. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám 
sát, kiểm toán, đánh giá phân loại nhằm thực hiện đầy đủ các quy định và tính minh 
bạch trong hoạt động của HTX. Tập trung chỉ đạo quyết liệt để giải thể dứt điểm các 
HTXNN ngừng hoạt động. 

e) Tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Khuyến 
khích các doanh nghiệp và HTX liên kết theo chuỗi gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. 
Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về liên kết cho đội ngũ cán bộ HTX có ký kết hợp đồng 
liên kết với doanh nghiệp. Hỗ trợ HTX chứng nhận tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm, chỉ 
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dan địa lý, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và truy xuất nguồn gốc; xúc tiến thương mại đối 
với sản phẩm sản xuất của HTX và thành viên. 

f) Lựa chọn một số HTX để xây dựng mô hình HTXNN theo Quyết điịnh 
167/QĐ-TTg ngày 3/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án lựa chọn, 
hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả 
nước giai đoạn 2021 - 2025 để tổng kết đánh giá nhân rộng mô hình “hợp tác xã kiểu 
mới” có hiệu quả. 

 Thực hiện đánh giá tổng kết mô hình thí điểm xây dựng HTX kiểu mới theo 
Quyết định số 445/QĐ-TTg để rút kinh nghiệm và nhân rộng trên địa bàn các tỉnh Đồng 
bằng sông Cửu Long và cả nước.  

g) Tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển HTX để chia sẻ kinh nghiệm, kiến 
thức, nguồn lực từ các tổ chức quốc tế trong hỗ trợ phát triển KTTT, HTX trong lĩnh 
vực nông nghiệp. 

3.3 Những mô hình HTX hoạt động có hiệu quả trong tình hình hiện nay cần 
tuyên truyền nhân rộng. 

Qua nghiên cứu Đề tài đã đánh giá và tài liệu hóa 7 mô hình hợp tác xã hoạt động 
có hiệu quả trong các lĩnh vực, như sau: 

(1) Mô hình HTX nông nghiệp tham gia thị trường hiệu quả (tổ chức sàn giao 
dịch nông sản). Điển hình là HTX Nông nghiệp Tân Hưng (huyện Châu Thành, tỉnh 
Kiên Giang) 

(2) Mô hình HTX nông nghiệp tích tụ ruộng đất để sản xuất quy mô lớn và ứng 
dụng công nghệ cao vào sản xuất. Điển hình là HTX Nông nghiệp Đồng Tâm 3 (huyện 
Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang); 

(3) Mô hình HTX nông nghiệp ứng phó biến đổi khí hậu. Điển hình là HTX nông 
nghiệp Mỹ Đông 2 (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) 

(4) Mô hình HTX phát triển lâm nghiệp bền vững Hòa Lộc, huyện Phú Lộc,  tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

(5) Mô hình HTX nông lâm nghiệp Nam Hà, thị trấn EaT.Linh, huyện Cư tỉnh 
Đăk Nông. 

(6) Mô hình HTX và Doanh nghiệp tham gia cùng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu 
thụ sản phẩm nông lâm thủy sản. Điển hình là HTX Quế Hồi Việt Nam, huyện Trấn 
Yên, tỉnh Yên Bái. 

(7) Mô hình HTX sản xuât kinh doanh hải sản Hương Thanh, Nhơn Lý, thành 
phố Qui Nhơn 

4. Kết luận:  

Trên cơ sở nghiên cứu đánh giá thực trạng và những vướng mắc khó khăn của 
các HTXNN thực hiện Luật HTX năm 2012. Những nội dung chính được kết luận như 
sau: 

Thứ nhất, Một số lí luận trong quá trình phát triển HTX ở đất nước ta: 

Thực trạng phát triển HTX trên thế giới cho thấy nhìn chung các nước trên thế 
giới kể cả những nước phát triển đều rất coi trọng sự phát triển của các HTX vì HTX là 



  

93 
 

thành phần kinh tế không thể tách rời các thành phần kinh tế khác trong nền kinh tế, nên 
ở những nước này những qui định về pháp luật đã có từ lâu và ổn định. 

Ở nước ta, KTTT mà nòng cốt là các HTX trong đó có các HTX NN có vai trò, 
vị trí rất quan trọng đối với các thành phần kinh tế của đất nước. 

Từ năm 1996 đến nay đã có 3 lần Quốc hội ban hành Luật HTX và có thể khẳng 
định Luật HTX năm 2012 đã thể hiện được tư tưởng của Đảng đối với vai trò của KTTT 
trong nền kinh tế của đất nước ta. Luật HTX năm 2012 đã thể hiện được tư tưởng của 
Đảng về phát triển KTTT mà nòng cốt là các HTX; kế thừa được tính ưu việt; khắc phục 
những tồn tại khuyết điểm chủ quan của các bộ Luật HTX trước đó là cơ sở pháp lý để 
tạo điều kiện cho HTX phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới đây.  

Thứ hai: Những thành công và hạn chế  

Thành công: Tình hình phát triển HTX sau khi có Luật HTX năm 2012 ban hành 
cho thấy những thành công trong việc phát triển HTX: 

Sau khi có Luật do công tác triển khai tuyên truyền thi hành luật được quan tâm 
nên nhận thức của các cấp. người nông dân và toàn xã hội được nâng lên đây là yếu tố 
rất quan trọng để xóa bỏ hình ảnh các HTX thời kỳ “bao cấp” kém hiệu quả để nông dân 
và các các thành phần kinh tế trong xã hội tích cực tham gia HTX, do đó số lượng các 
HTX tăng mạnh đặc biệt là những năm gần đây sau khi các cơ chế chính sách đã được 
ban hành đồng bộ và nhà nước đã giành một nguồn lực quan trong hỗ trợ cho phát triển 
HTX. Chất lượng các HTX được nâng lên đáng kể do hoạt động của các HTX  ngày 
càng hiệu quả hơn, số các HTX kém hiệu quả đã dừng hoạt động đã được tiến hành giải 
thể cơ bản xong. Có nhiều mô hình có qui mô lớn, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và công 
nghệ mới vào sản xuất và quản lý nên đã tiếp cận được với trình độ sản xuất tiên tiến 
hiện nay đây là những mô hình HTX tiên tiến sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới 
đây. Các văn bản QPPL hướng dẫn và ban hành tương đối nhiều, đồng bộ, nhà nước. 
Chính phủ cũng đã giành nguồn lực quan trọng hỗ trợ cho HTX theo chính sách đã ban 
hành nên HTX có điều kiện để tổ chức hoạt động có hiệu quả hơn.  

Những hạn chế cần khắc phục: 

Bên cạnh những yếu tố tích cực thì quá trình phát triển các HTX trong gần 10 
năm qua kể từ khi Luật HTX năm 2012 ban hành thì cũng còn những tồn tại khiếm 
khuyết cần được nhanh tróng đánh giá đầy đủ làm cơ sở cho các giải pháp khắc phục 
trong thời gian thời đây, đó là: 

Về cơ sở pháp lý:  

Đối với Luật HTX năm 2012:  Tuy là bộ luật khá hoàn thiện xong vẫn còn một 
số nội dung chưa phù hợp, chưa đầy đủ, chưa hợp lý cần tiếp tục được nghiên cứu để để 
xuất khắc phục trong thời gian tới đây. Qua nghiên cứu Đề tài đề xuất sửa đổi và bổ 
xung 8 nội dung, trong đó có 07 nội dung sửa đổi và 01 bổ xung mới. 

Đối với các văn bản dưới Luật như Nghị định, Chỉ thị, Nghị quyết của Chính 
phủ, thông tư của các bộ ngành và các văn bản hướng dẫn khác cũng cần rà soát, đánh 
giá để điều chỉnh bổ sung cho hoàn thiện đặc biệt là cần ưu tiên dành nguồn lực để thực 
hiện các cơ chế chính sách được ban hành, Báo cáo đề tài đề xuất sửa đổi, bổ xung và 
bãi bỏ những nội dung còn thiếu, chưa phù hợp gồm 14 nội dung. 

Những hạn chế nội tại của HTX: 



  

94 
 

Nội lực của các HTX nhìn chung còn rất hạn chế (về trình độ, vốn tài sản cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng thích ứng với tình hình phát triển nông nghiệp 
trong thời ký mới còn nhiều hạn chế cần tích cực khắc phục trong thời gian tới đây. 

Mặc dù đã có những bước phát triển nhất định nhưng bức tranh chung về HTX ở 
Việt Nam vẫn chưa thực sự phát triển như mong đợi, do số các HTX, liên hiệp HTXNN 
hoạt động có hiệu quả chưa đạt được mục tiêu của Quốc hội, nhiều HTX nhỏ lẻ manh 
mún chưa tiếp cận được với những yêu cầu phát triển nông nghiệp trong thời kỳ mới 
nên hiệu quả hoạt động hạn chế, sự đóng góp của khu vực HTXNN đối với nền kinh tế 
nói chung và kinh tế nông nghiệp nói riêng thấp, vai trò của HTX trong việc thực hiện 
tái cơ cấu nền kinh tế và xây dựng nông thôn mới hiện nay chưa được như mong muốn, 
những hạn chế trên có mặt khách quan và chủ quan mà báo cáo đề tài đã nêu ra cần được 
các cơ quan quản lý có liên quan nghiên cứu để thực hiện hiệu quả các giải pháp khắc 
phục để thúc đẩy HTX phát triển mạnh mẽ hơn. 

5. Kiến nghị: 
5.1. Tiếp tục hoàn thiện các qui định của luật pháp tạo cơ sở pháp lý thuận lợi 

cho HTX phát triển mạnh mẽ, trong đó: 
Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định còn thiếu hoặc chưa phù hợp để cho 

bộ Luật HTX hoàn thiện hơn. Sau gần 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012, có thể 
khẳng định đây là bộ Luật tương đối tiến bộ, những sai sót không nhiều xong trong quá 
trình hoạt động của các HTX cũng còn bộc lộ những tồn tại mà báo cáo nghiên cứu này 
đã chỉ ra. Những ý kiến đề nghị điều chỉnh Luật HTX năm 2012 tại báo cáo này sẽ được 
cụ thể thành báo cáo riêng để gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu báo cáo Chính 
phủ để trình Quốc hội sửa đổi Luật HTX năm 2012 sau 10 năm thực hiện trong thời gian 
tới đây. 

Trên cơ sở Luật HTX năm 2012 sửa đổi và các đề xuất kiến nghị tại báo cáo đề 
tài này, các cơ quan quản lý nhà nước cần rà soát lại toàn bộ những văn bản QPPL dưới 
Luật đã ban hành để ban hành đầy đủ đồng bộ những quy định mới nhằm triển khai Luật 
đạt hiệu quả cao hơn. 

5.2. Về khắc phục những khó khăn nội tại của các HTX: 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài các cơ quan quan lý nhà nước các cấp 
và bản thân các HTX cần xem xét đánh giá để có biện pháp giải quyết những khó khăn 
cho các HTX trong đó chú trọng vào các giải pháp như: Nâng cao trình độ quản lý, sản 
xuất của cán bộ và các thành viên HTX; ban hành các cơ chế chính sách để tháo gỡ 
những khó khăn nâng cao năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh về vốn, tài sản cho 
các HTX; nâng cao khả năng trình độ tiếp cận những tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới 
trong sản xuất và quản lý HTX; đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; tăng 
cường khả năng ứng phó với BĐKH, thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu 
quả hoạt động của HTX. 

5.3 Nghiên cứu đầy đủ để tài liệu hóa từ đó nhân rộng các mô hình “hợp tác 
xã kiểu mới” trong các lĩnh vực để nhân rộng ra thực tiễn./. 

Trong Đề tài đã đề xuất một số mô hình,  “HTX kiểu mới” theo chủ trương của 
Chính phủ các cơ quan quản lý ở các cấp cần tiếp tục lựa chọn xây dựng kế hoạch để 
đầu tư, hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm từ đó tổng kết đánh giá nhân rộng cho giai 
đoạn 2021-2025./.  
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1. Đặt vấn đề 

Sau 10 năm triển khai, Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn 
mới (NTM) giai đoạn 2010-2020 đã trở thành một phong trào sôi nổi, rộng khắp trên cả 

nước và đạt được nhiều thành tựu đáng kể, tạo nên bước ngoặt lớn trong phát triển nông 
thôn nước ta. Diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt, cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển 

nhanh, nhiều mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ có hiệu quả cao, các hoạt động văn hóa 
- xã hội phong phú, an ninh trật tự và hệ thống chính trị nông thôn được tăng cường, góp 

phần phát triển toàn diện nông thôn gắn với tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng 
ngành nông nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, có 

ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Trong bối cảnh kinh 
tế xã hội (KTXH) đất nước và điều kiện nông thôn nước ta còn nhiều khó khăn, để tạo 
ra các chuyển biến lớn này chắc chắn phải nhờ những yếu tố rất căn bản như cách làm 
của Chương trình MTQG xây dựng NTM, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống 

chính trị và toàn xã hội, đặc biệt là sự tham gia mạnh mẽ của người dân nông thôn. 

Theo thống kê của Văn phòng điều phối (VPĐP) NTM Trung ương, đến tháng 10/2020, 
cả nước đã có 5.402 xã (chiếm 60,08% tổng số xã của cả nước) được công nhận đạt 

chuẩn NTM, tăng 1.532 xã (17,15%) so với năm 2015; số tiêu chí NTM đạt chuẩn bình 
quân/xã trung bình cả nước đạt 16,4 tiêu chí, cao hơn 3,5 lần so với năm 2010 và 1,26 
lần so với năm 2015; có 167 đơn vị cấp huyện thuộc 50 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

NTM. Số xã đạt dưới 5 tiêu chí giảm mạnh, nếu như năm 2010 cả nước có tới 3.965 xã 
(chiếm 44,3% tổng số xã của cả nước) chỉ đạt dưới 5 tiêu chí, thì đến tháng 6/2019 đã 
không còn xã dưới 5 tiêu chí. Một số địa phương đã có 100% số xã được công nhận đạt 
chuẩn NTM như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Đà Nẵng, Đồng 

Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Bạc Liêu. Thu nhập bình quân đầu người của người dân 
khu vực nông thôn tăng nhanh, từ 12,8 triệu đồng năm 2010 lên 35,9 triệu đồng năm 
2018 (gấp 2,8 lần); khoảng cách thu nhập giữa nông thôn - thành thị thu hẹp từ 1,99 lần 
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năm 2010 xuống còn 1,88 lần năm 2018. Giá trị sản phẩm thu được bình quân trên 1 ha 

đất trồng trọt tăng từ 54,6 triệu đồng năm 2010 lên 93,8 triệu đồng năm 2018 (gấp 1,72 
lần). 

Tuy nhiên, cùng với những thành tựu to lớn đã đạt được, quá trình xây dựng NTM còn 
bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế. Chênh lệch về kết quả xây dựng NTM giữa các vùng miền 

và ngay trong nội vùng, nội tỉnh còn cao. Chất lượng đạt chuẩn và công tác duy trì kết 
quả sau đạt chuẩn còn nhiều hạn chế. Công tác chỉ đạo, phối hợp giữa các ngành chưa 
chặt chẽ, việc lồng ghép giữa các chương trình, dự án chưa được thực hiện hiệu quả. 

Một số địa phương chạy theo phong trào trong xây dựng NTM, đa số mới chú trọng phát 
triển hạ tầng, chưa quan tâm đúng mức tới phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng đời 

sống văn hóa, nâng cao đời sống của người dân… 

Nghị quyết Trung ương 7 khóa X xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí 
chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là cơ sở và lực lượng 

quan trọng để phát triển KTXH bền vững. Trong đó, nông dân là chủ thể của quá trình 
phát triển; xây dựng NTM gắn với xây dựng các cơ sở công nghiệp, dịch vụ và phát 

triển đô thị theo quy hoạch là căn bản; phát triển toàn diện, hiện đại hóa nông nghiệp là 
then chốt. Quá trình xây dựng NTM đã cụ thể hóa các quan điểm của Đảng bằng những 

chính sách và kết quả rõ rệt. Mặc dù vậy, nhiều vấn đề tồn tại của phát triển nông thôn 
bền vững còn chưa được tháo gỡ:  

Thứ nhất, đối với người dân nông thôn, giải quyết vấn đề sinh kế bền vững chưa được 
đảm bảo, nhất là ở những khu vực khó khăn, dễ bị tổn thương trước những tác động từ 

thiên tai, dịch bệnh, biến động thị trường… Năng lực, trình độ của nông dân vẫn còn 
hạn chế, đa số các chủ thể kinh tế hộ chưa vươn tới tầm của sản xuất hàng hóa lớn, có 

khả năng cạnh tranh cao. Lao động nông nghiệp vẫn chiếm gần 40% trong tổng số lao 

động xã hội, chủ yếu làm thủ công nên năng suất lao động thấp, chỉ bằng 38% năng suất 

lao động bình quân cả nước (Tổng cục Thống kê, 2018). Xu hướng người lao động rời 
bỏ nông thôn đi làm ăn tại các đô thị ngày càng nhiều, gây áp lực lớn đối với các đô thị. 
Việc làm thiếu ổn định, đa số lao động rời khỏi nông thôn hoạt động dưới dạng “không 
chính thức”, chưa được bảo vệ đầy đủ quyền lợi và thiếu ổn định về tương lai.  

Thứ hai, đối với sản xuất nông nghiệp, đổi mới tổ chức sản xuất trong nông nghiệp còn 
chậm. Đa số hợp tác xã (HTX) nông nghiệp quy mô nhỏ có hiệu quả hoạt động thấp, 

phát triển kinh tế hợp tác chậm và chất lượng hạn chế. Số doanh nghiệp đang hoạt động 
trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng thấp cả về số lượng, vốn đầu tư và năng lực 

hoạt động. Tuy trình độ ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) của nông dân đã có 
những chuyển biến tích cực nhưng đóng góp của KHCN trong cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp chưa thực sự nổi bật, đầu tư cho KHCN chưa tương xứng với tiềm năng của nông 
nghiệp Việt Nam (chỉ chiếm 0,2% GDP nông nghiệp, so với các nước xung quanh 

thường ở mức 0,5% GDP nông nghiệp và có thể lên tới 2-4% GDP nông nghiệp như 
trường hợp của Trung Quốc, Đài Loan…) (IPSARD, 2018). Cơ cấu lại nền nông nghiệp 
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chưa thực hiện đồng đều giữa các địa phương, nông nghiệp phát triển còn thiếu bền 

vững. Chất lượng và khả năng cạnh tranh của nhiều loại nông sản chưa cao. Tình trạng 
mất an toàn vệ sinh thực phẩm chậm được khắc phục. Công nghiệp chế biến phát triển 

còn chậm, số lượng lớn sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu ở dạng thô hoặc sơ chế. Công 
tác xúc tiến thương mại, dịch vụ hậu cần, phát triển thị trường còn nhiều yếu kém, phần 

lớn nông sản bán ra chưa có thương hiệu, giá trị gia tăng thấp.  

Thứ ba, đối với khu vực nông thôn, tính gắn kết cộng đồng nông thôn có xu hướng lỏng 

lẻo, không gian văn hóa truyền thống dần bị phá vỡ. Văn hóa chưa được chú trọng khai 

thác để trở thành động lực và nguồn lực cho phát triển KTXH nông thôn. Tệ nạn xã hội, 
trật tự an toàn xã hội một số nơi gia tăng, phát sinh nhiều vấn đề bức xúc, khiếu kiện 

liên quan tới thu hồi đất đai và môi trường, có nguy cơ đe dọa sự ổn định về chính trị 
trên địa bàn. Trong khi biến đổi khí hậu diễn biến nhanh và phức tạp hơn, tốc độ khai 
thác tài nguyên tự nhiên phục vụ công nghiệp hóa, đô thị hóa tăng nhanh thì việc thực 

hiện các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi 
trường, gìn giữ cảnh quan, bảo vệ tài nguyên còn nhiều hạn chế, bao gồm cả trong các 

khâu quy hoạch, khai thác sử dụng, dự báo, phòng ngừa và khắc phục hậu quả. Nguồn 
chất thải từ công nghiệp và đô thị và từ các nguồn thải của nông nghiệp, nông thôn gia 

tăng gây ô nhiễm môi trường. Việc sử dụng quá mức phân bón, thuốc trừ sâu và các loại 
hóa chất trong sản xuất nông nghiệp làm thoái hóa đất, ô nhiễm môi trường và mất vệ 

sinh an toàn thực phẩm, làm giảm khả năng cạnh tranh của nông sản. 

Trước một số vấn đề được đặt ra ở trên, việc đánh giá tổng thể chuyển đổi trong phát 

triển nông nghiệp nông thôn trong giai đoạn vừa qua là rất quan trọng, từ đó rút ra những 
bài học kinh nghiệm cho xây dựng định hướng của Chương trình MTQG xây dựng NTM 

giai đoạn tới. Nội dung đánh giá luận giải những chuyển biến thực sự về kinh tế, xã hội, 

môi trường nông thôn giai đoạn 2010-2020 và đánh giá những thành tựu, đóng góp của 

Chương trình MTQG xây dựng NTM trong giai đoạn vừa qua, phân tích những vấn đề 
còn tồn tại cần quan tâm đối với các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, trên 

cơ sở đó nhận diện những vấn đề cơ bản cần quan tâm đối với xây dựng NTM giai đoạn 
sau năm 2020 trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi lớn. Đặc biệt là 

xu hướng toàn cầu hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tác động của biến đổi khí hậu, 
sự thay đổi của các cơ cấu cân đối lớn, chuyển dịch lao động, Cách mạng công nghiệp 

4.0, quá trình tiếp biến văn hóa ở nước ta… có ảnh hưởng trực tiếp, tạo ra nhiều cơ hội, 
đồng thời đặt ra nhiều thách thức mới đối với khu vực nông thôn Việt Nam.  

Các yêu cầu trên đòi hỏi cần tiến hành một nhiệm vụ KHCN nghiên cứu phục vụ tổng 
kết 10 năm xây dựng NTM (2010-2020) từ góc nhìn của khoa học. Chính vì vậy, đề tài 

“Nghiên cứu, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 từ góc 
nhìn khoa học và nhận diện những vấn đề cơ bản trong phát triển nông thôn bền 
vững giai đoạn sau năm 2020” là rất cần thiết và có ý nghĩa, nhằm đúc kết cơ sở khoa 
học và thực tiễn để đánh giá kết quả xây dựng NTM, đồng thời phân tích bối cảnh, nhận 
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diện những vấn đề cơ bản của phát triển nông thôn cũng như xây dựng NTM giai đoạn 

sau năm 2020. 

Theo đó, khái niệm góc nhìn khoa học sử dụng trong đề tài này là việc cung cấp đầy đủ 

các bằng chứng xác thực và dựa trên nền tảng lý luận và thực tiễn được tổng hợp trong 
các phân tích, đánh giá, nhận định và đề xuất. Các bằng chứng này bao gồm số liệu (số 

liệu thống kê, các cuộc điều tra mẫu lớn, và điều tra khảo sát của đề tài), các ý kiến 
chuyên gia được tổng hợp từ các nghiên cứu khoa học có chất lượng cao đã được công 

bố, và quá trình áp dụng lý thuyết vào thực tiễn trong Chương trình NTM trong từng 

nhóm kết quả đưa vào phân tích, đánh giá trong đề tài. Đồng thời, các mô hình định 
lượng đánh giá tác động và yếu tố tác động của một số yêu tố ảnh hưởng đến kết quả 

Chương trình NTM được sử dụng để minh chứng cho các nhận định của đề tài. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung 

Làm rõ được các thành tựu, hạn chế, các chuyển biến cơ bản và những bài học của xây 
dựng NTM giai đoạn 2010-2020 từ góc nhìn khoa học; nhận diện được những vấn đề 

cơ bản cần tiếp tục giải quyết để hỗ trợ xây dựng NTM theo hướng bền vững trong giai 
đoạn sau năm 2020. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Phân tích, đánh giá những chuyển biến chính, những giá trị bền vững, những tồn tại, 

hạn chế và nguyên nhân của Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 
từ góc nhìn khoa học; 

- Phân tích, đánh giá tác động của KHCN phục vụ xây dựng NTM trong giai đoạn 2010-
2020; 

- Phân tích được bối cảnh và nhận diện những vấn đề cơ bản trong xây dựng NTM bền 

vững giai đoạn sau năm 2020; 

- Đề xuất được nội dung cơ bản của xây dựng NTM bền vững và định hướng nghiên 
cứu KHCN phục vụ xây dựng NTM bền vững giai đoạn sau 2020. 

3. Các kết quả chính của nhiệm vụ đã đạt được 

3.1. Kết quả nghiên cứu về những thành tựu và tồn tại, hạn chế của Chương trình 
MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 

Chương trình NTM sau 10 năm thực hiện đã thu được nhưng thành tựu to lớn làm thay 

đổi bộ mặt nông thôn, giúp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ cảnh quan môi 
trường, an ninh trật tự khu vực nông thôn. Các thành tựu nổi bật nhất của Chương trình 
MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 là:  

- Định hướng chính sách thay đổi kịp thời qua các giai đoạn để nâng cao hiệu quả và 

khắc phục các điểm hạn chế nội tại của Chương trình NTM; 
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- Chương trình NTM đã đạt và vượt xa mục tiêu Chính phủ đề ra về cả hai phương diện 

tỷ lệ xã đạt chuẩn và số tiêu chí bình quân trên xã đến năm 2020; 

- Diện mạo nông thôn khởi sắc, hạ tầng nông thôn thay đổi rõ rệt thông qua phát triển 

hệ thống cơ sở hạ tầng toàn diện và đồng bộ từ cấp thôn xã;  

- Chương trình NTM đã góp phần tăng sự hài lòng với cuộc sống của cư dân nông thôn, 
tạo nền tảng ổn định chính trị - xã hội thông qua tăng thu nhập và nâng cao tinh thần 
giảm nghèo nông thôn;  

- Nhận thức về NTM được tăng cường, huy động được sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống 
chính trị, quan trọng nhất là sự đồng lòng, hưởng ứng của người dân;  

- NTM đã khơi dậy tinh thần sáng tạo, tinh thần hợp tác, đoàn kết và vươn lên xây dựng 

quê hương giàu mạnh của cán bộ và người dân ở khu vực nông thôn;  

- NTM góp phần nâng cao năng lực của hệ thống quản lý, các tổ chức sản xuất (doanh 
nghiệp, HTX) và người dân không chỉ trên phương diện phát triển kinh tế mà toàn diện 

trên tất cả các nội dung của Chương trình NTM; 

- Chương trình xây dựng NTM góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn và cơ cấu 

lại ngành nông nghiệp; 

- Ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo ở tất cả các lĩnh vực 

kinh tế, xã hội, môi trường trong xây dựng NTM. 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm tồn tại cần phải tập trung giải quyết trong thời gian tới, 

bao gồm: 

- Chênh lệch giữa các tiêu chí thể hiện các khía cạnh của đời sống vật chất và tinh thần 

người dân nông thôn, đặc biệt là trong giai đoạn 1; 

- Nguồn lực xây dựng NTM ngày càng phụ thuộc vào vốn tín dụng, cấu trúc huy động 

vốn bị phá vỡ; 

- Khoảng cách giữa các xã đạt chuẩn NTM và các xã khó khăn bị nới rộng và tạo ra sự 

chênh lệch về xã đạt NTM theo vùng;  

- Chênh lệch thu nhập giữa nông thôn thành thị ngày càng cao, đô thị và nông thôn chưa 
gắn kết chặt chẽ; 

- Quá trình xây dựng NTM chưa gắn chặt và hỗ trợ tích cực cho đẩy nhanh cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp;  

- Vai trò chủ thể của nông dân và cộng đồng đã được cải thiện trong 10 năm qua nhưng 
chưa đóng vai trò là chủ thể quyết định, trong khi những lực lượng mới cho phát triển 
nông thôn chưa được phát huy đúng tiềm năng; 
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- Một số giá trị văn hóa truyền thống bị phai nhạt, tính gắn kết cộng đồng bị xói mòn; tệ 

nạn xã hội và mất an ninh trật tự đang có chiều hướng gia tăng ở một số nơi; một số 
trường hợp gây bức xúc xã hội; 

- Tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn có xu hướng gia tăng; ứng phó rủi ro, biến 
đổi khí hậu còn hạn chế;  

- Khả năng ứng phó rủi ro về kinh tế dịch bệnh thiên tai của người dân còn hạn chế. 

3.2. Tác động của KHCN phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 

KHCN và đổi mới sáng tạo đã đóng góp có hiệu quả vào phát triển sản xuất nông nghiệp, 
bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa nông 

sản và dịch vụ trên thị trường trong nước và quốc tế. Nhiều kết quả nghiên cứu khoa 

học đã được chuyển giao, ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp như giống mới, quy trình 

công nghệ, tiến bộ kỹ thuật mới đã góp phần giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận và 
mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp. Đã xuất hiện nhiều mô hình 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với sự đầu tư mạnh của các doanh nghiệp, tập 
đoàn lớn trong nước và nước ngoài. KHCN đã và đang góp phần thúc đẩy xuất khẩu, 

hướng tới phân khúc chất lượng, giá trị cao hơn. Tổng giá trị xuất khẩu năm 2020 ước 
đạt 41,25 tỷ USD, tăng 2,6% so với năm 2019. 

Đóng góp của nghiên cứu, chuyển giao KHCN phục vụ sản xuất nông nghiệp ngày càng 
toàn diện hơn từ giống mới, quy trình công nghệ, tiến bộ kỹ thuật mới, hệ thống thủy lợi 

phục vụ cho sản xuất và quy trình sau thu hoạch nhằm giảm tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch, 
góp phần tích cực vào việc đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ 

có hiệu quả ở nông thôn. Trong giai đoạn 2013-2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đã công nhận 393 giống cây trồng mới, 42 giống vật nuôi mới, 151 tiến bộ 

kỹ thuật và 104 bằng phát minh sáng chế. Cả nước đã có hơn 90% diện tích lúa, 80% 

diện tích ngô, 60% diện tích mía, bông, cây ăn quả… được dùng giống mới. Năm 2019 
gạo ST25 đạt giải Gạo ngon nhất thế giới giúp từng bước nâng cao giá trị “Thương hiệu 
hạt gạo Việt”. Đến cuối năm 2018, cả nước có 1.845 cơ sở được cấp Giấy chứng nhận 

VietGAP với diện tích 80.284 ha. Đã nghiên cứu và sản xuất các chế phẩm phòng trừ 
bệnh thối xám và thán thư trên rau và hoa, các chế phẩm, phân bón có tác dụng cải tạo 

đất bạc màu, tăng độ phì cho đất ứng dụng cho lạc, cà phê, bạch đàn… 

Tuy nhiên, dù việc triển khai Chiến lược KHCN nói chung và trong ngành nông nghiệp 

nói riêng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song cũng bộc lộ những hạn chế, thách 
thức. Mặc dù đã có chính sách thúc đẩy nghiên cứu khoa học để phát triển nhưng trên 
thực tế, quá trình triển khai các chính sách này còn nhiều bất cập và năng lực KHCN 
của Việt Nam sau 30 năm đổi mới vẫn còn hạn chế so với các nước trong khu vực và 

thế giới. Theo Điều tra Nghiên cứu và Phát triển năm 2014, tỷ trọng chi tiêu quốc gia 
cho KHCN trong GDP năm 2013 là 0,87%, trong đó chi cho nghiên cứu và phát triển 
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chiếm 43%. Như vậy, năm 2013, tỷ lệ chi cho nghiên cứu và phát triển trong GDP của 

cả nước đạt 0,37%, rất thấp so với các nước khác trong khu vực. 

Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM, gồm 158 nhiệm vụ KHCN của hai giai 

đoạn bao gồm 97 đề tài và 61 dự án. Chương trình đã tổ chức nhiều đợt sàng lọc, tuyển 
chọn các nhiệm vụ và triển khai được 69 đề tài, dự án. Các nhiệm vụ đều bám sát các 

mục tiêu và 06 nhóm nội dung được giao và nhu cầu cấp bách của xây dựng NTM ở các 
địa phương. 

Chương trình đã đóng góp thiết thực cả về cơ sở lý luận, cơ chế, chính sách, góp phần 

thiết kế được hệ thống khung khổ, thể chế, chính sách của Chương trình MTQG xây 
dựng NTM và chuyển giao ứng dụng có hiệu quả. Nhờ thu hút được nhiều doanh nghiệp 

tham gia, Chương trình đã huy động được kinh phí đóng góp của các doanh nghiệp là 

165 tỷ đồng, chiếm 43% tổng kinh phí thực hiện Chương trình giai đoạn I, tạo được cơ 
chế phối hợp, thu hút đông đảo lực lượng KHCN thuộc nhiều chuyên ngành của cả nước. 

Chương trình đã xây dựng và nhân rộng các mô hình xây dựng nông thôn mới trên cơ 
sở ứng dụng các thành tựu, giải pháp khoa học công nghệ, có hiệu quả kinh tế cao, có 

tính lan tỏa rộng. 

Chương trình cũng đã đúc kết các kinh nghiệm phong phú của thế giới về thể chế, chính 

sách phát triển nông nghiệp, nông thôn; quản lý xã hội nông thôn hiện đại; huy động 
nguồn lực, đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn; về lồng ghép BĐKH, 
bảo vệ hệ sinh thái, xây dựng hạ tầng cơ sở thiết yếu ở nông thôn v.v. Đặc biệt, Chương 
trình có nhiều đóng góp mới về cơ sở lý luận, hoàn thiện phương thức triển khai, đúc 
kết các yếu tố bền vững, phát huy vai trò người dân, cộng đồng trong xây dựng NTM, 
song song với  phát triển nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy cơ cấu 

lại ngành, phát triển nông nghiệp bền vững 

Bên cạnh nhiều thành tựu đã đạt được, Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM 

còn có những vấn đề hạn chế cần cân nhắc khắc phục trong thời gian tới như một số nội 
dung quan trọng của phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM chưa được đầu tư nghiên 
cứu đầy đủ, một số kết quả nghiên cứu chất lượng chưa cao hoặc chậm được phổ biến, 
chuyển giao ứng dụng trong thực tế xây dựng NTM, làm hạn chế tác động và hiệu quả 

thực tế, một số dự án có hiệu quả dự kiến tốt, nhưng không được triển khai thực hiện do 
công nghệ mới chưa được công nhận là kết quả nghiên cứu đủ điều kiện chuyển giao 

ứng dụng, nhiều đề tài thiếu điều kiện thời gian, kinh phí để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm 
đáp ứng các yêu cầu chuyển giao. 

Trong bối cảnh mới của Việt Nam và thế giới, để phát triển nông nghiệp và nông thôn 
bền vững trong thời gian tới, KHCN tiếp tục đóng vai trò rất quan trọng trong ngành 

nông nghiệp, là một trong hai trụ cột chính của công cuộc cơ cấu lại ngành nông nghiệp. 
Ngoài ra, xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, Chương 
trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn sau 2020 phải đáp ứng mục tiêu phát triển bền 
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vững ở tất cả các cấp. Những mô hình hiệu quả của giai đoạn 2010-2020 cần phát huy 

và nhân rộng trên toàn quốc, khắc phục triệt để những yếu kém, tồn tại, thu hẹp khoảng 
cách giữa các vùng miền, giữa nông thôn và thành thị. Ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản 

xuất nông nghiệp là chìa khóa tạo bước đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, 
hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp tại nông thôn. 

3.3. Bối cảnh và những vấn đề cơ bản trong xây dựng NTM bền vững giai đoạn sau 
năm 2020 

Trong bối cảnh chung của hội nhập toàn cầu, nông nghiệp Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội 

để thúc đẩy quan hệ thương mại quốc tế, đầu tư và hợp tác đa phương. Bên cạnh đó, 
những biến động của kinh tế-chính trị quốc tế cũng sẽ tạo ra nhiều thách thức cho sản 

xuất nông nghiệp trong nước cũng như thương mại nông sản của Việt Nam. Các yếu tố 

chính bao gồm sự bất định của thế giới do rủi ro gia tăng, đặc biệt là dịch bệnh COVID-
19 vẫn diễn biến phức tạp; nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp trên thế giới 

vẫn đang còn dư địa rất lớn mà gia tăng dân số sẽ là động lực chính, trong khi đó các 
nước nhập khẩu đang đẩy mạnh chính sách tự cung tự cấp lương thực và thực phẩm 

trong nước; hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra phức tạp, đan xen xu thế toàn cầu hóa, đa 
phương hóa và xu thế bảo hộ, chủ nghĩa dân túy; cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra 

mạnh mẽ, mang lại cả cơ hội và thách thức cho Việt Nam. 

Trong nước, Việt Nam được đánh giá là có môi trường vĩ mô ổn định nhưng chưa thực 

sự vững chắc khi cân đối lớn của nền kinh tế vẫn chưa thực bền vững. Nguồn lực đầu 
tư, đặc biệt là đầu tư công cho PTNT sẽ bị hạn chế trong tương lai. Trong bối cảnh đó, 
phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”, “thúc đẩy sức mạnh và nguồn lực từ 
cộng đồng” của Chương trình MTQG xây dựng NTM có ý nghĩa sống còn trong việc 

tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng và đời sống của dân cư nông thôn. Lực lượng lao động 

nông nghiệp có xu hướng giám cả về số tuyệt đối và tỷ trọng trong tổng lực lượng lao 

động xã hội. Dự báo đến năm 2025, lao động nông nghiệp còn khoảng 11 triệu người, 
chiếm 20,3% tổng lao động xã hội. Già hóa dân số nhanh tạo ra áp lực về nguồn lực lao 

động trong ngành nông nghiệp gia tăng và gia tăng gánh nặng cho nhóm người trong độ 
tuổi lao động. Tác động của biến đổi khí hậu tới nông nghiệp và nông thôn sẽ ngày càng 

gia tăng và rõ rệt hơn. 

3.4. Định hướng nội dung cơ bản của xây dựng NTM bền vững và nghiên cứu 
KHCN phục vụ xây dựng NTM bền vững giai đoạn sau 2020 

a) Đối với Chương trình MTQG xây dựng NTM 

Trong bối cảnh mới trên cả trong nước và quốc tế gây ra nhiều khó khăn, cản trở, đặc 
biệt là sau khi đại dịch COVID bùng phát, xây dựng NTM rất cần sự quan tâm, ủng hộ 

của Đảng và Nhà nước, Chương trình NTM cần được kéo dài, và “không có điểm kết 
thúc” nhằm tiếp tục giữ vững thành quả trong 10 năm qua, đặc biệt là giữ vững tinh thần, 

sức mạnh và sự đồng lòng của cộng đồng dân cư và toàn bộ hệ thống chính trị chung 
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xây dựng dựng vùng nông thôn ngày càng giàu đẹp, thịnh vượng và văn minh. Trên cơ 
sở đó, Chương trình xây dựng NTM giai đoạn sau 2020 cần tập trung vào các nội dung 
cơ bản bao gồm: 

Thứ nhất, tiếp tục cải thiện và nâng cấp thể chế phát triển NTM thông qua nâng cao trình 
độ, tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong xây dựng NTM, 

bao gồm: (i) Tăng cường năng lực, kỹ năng cho nông dân và dân cư nông thôn; (ii) Xây 
dựng chương trình đào tạo, tuyển dụng và thu hút tài năng về lập nghiệp ở nông thôn ở 

cả khu vực công và khu vực tư; (iii) Khuyến khích hình thành các tổ chức phát triển 

cộng đồng tại nông thôn để chủ động phát huy nội lực và tinh thần sáng tạo của nông 
dân và cư dân nông thôn; (iv) Nhân rộng và phát huy các mô hình hay, kinh nghiệm tốt 

trong phát huy vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng NTM; (v) Tăng cường sự 

tham gia người dân trong xây dựng kế hoạch KTXH, xây dựng NTM, nhất là cấp thôn 
bản. 

Thứ hai, phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả và bền vững thông qua tiếp tục hoàn thiện 
hạ tầng nông thôn, gắn kết chặt chẽ nông thôn-đô thị và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 

bao gồm: (i) Đảm bảo phát triển kinh tế bền vững và tăng trưởng bao trùm cho khu vực 
nông thôn thông qua phân bổ đầu tư hợp lý giữa các vùng, các địa phương, đặc biệt là 

các khu vực còn gặp nhiều khó khăn; (ii) Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ 
thống hạ tầng cơ bản phục vụ sản xuất và dân sinh ở nông thôn nhất là các vùng khó 

khăn; (iii) Đẩy nhanh ĐTH nông thôn bền vững và tăng cường liên kết nông thôn-đô 
thị; (iv) Xây dựng NTM gắn chặt với quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đặc biệt 

là phát triển chương trình OCOP; (v) Thực hiện đồng bộ và quyết liệt các cơ chế, chính 
sách để giải quyết việc làm bền vững cho lao động nông thôn; (vi) Xây dựng các chương 
trình hướng dẫn nông dân khởi nghiệp, đào tạo kỹ năng, đổi mới kỹ thuật sản xuất, xây 

dựng NTM. 

Thứ ba, tập trung công tác bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan ở nông thôn, bao gồm:  
(i) Xem bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai trong giai 

đoạn tới để đảm bảo môi trường xanh sạch văn minh; (ii) Nghiên cứu xây dựng và nhân 
rộng những mô hình kiểu mẫu thành công, mô hình phát triển mới trong nông nghiệp 

nông thôn  

Thứ tư, phát triển văn hóa xã hội khu vực nông thôn tho hướng nâng cao chất lượng dịch 

vụ thiết yếu, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống, và gìn giữ an ninh trật tự khu 
vực nông thôn, bao gồm: (i) Chú trọng nâng cao hơn chất lượng y tế, giáo dục, xây dựng 

các thiết chế văn hóa, thể thao để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, 
thể thao ở nông thôn; (ii) Tập trung đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy sự đa dạng, 

phong phú về các giá trị văn hóa ở nông thôn gắn với phát triển du lịch nông thôn; (iii) 
Tập trung xây dựng NTM ở cấp thôn/bản. 
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Thứ năm, nâng cao năng lực sáng tạo và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong 

nông nghiệp và xây dựng NTM, bao gồm: (i) Ưu tiên cao cho nghiên cứu xây dựng 
những mô hình mới, công nghệ mới trong sản xuất, bảo quản, trong xử lý môi trường, 

trong quản lý, trong xây dựng làng xã; (ii) Thúc đẩy hình thành và phát triển các cụm 
liên kết ngành nông nghiệp thông qua các chương trình hợp tác công tư. 

Thứ sáu, tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách thúc đẩy quá trình TCC NN và xây dựng 
Nông thôn mới, thông qua tiếp tục đổi mới các chính sách thúc đẩy quá trình xây dựng 

NTM gắn liền với TCC nông nghiệp như chính sách đổi mới đất đai, thúc đẩy tích tụ 

ruộng đất, chính sách quản lý đầu vào cho sản xuất, chính sách tài chính (nhất là tiếp 
cận tín dụng và bảo hiểm cho dân cư nông thôn), áp dụng KHCN, đổi mới tổ chức sản 

xuất, thu hút đầu tư của tư nhân,.v.v.   

Trên cơ sở các nội dụng này, đề tài đã đề xuất các định hướng phát triển NTM theo vùng 
cho 7 vùng sinh thái, trong đó, chú trọng đến phát huy lợi thế của từng vùng, từng địa 

phương. Đồng thời, định hướng xây dựng Bộ tiêu chí NTM giai đoạn sau 2020 cũng 
được đưa ra trên cơ sở củng cố, kiện toàn và đề xuất cho Bộ tiêu chí quốc gia về xã 

NTM; Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao; Quy định về xã NTM kiểu mẫu; Bộ 
tiêu chí quốc gia về huyện NTM; Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao; Quy 

định về huyện NTM kiểu mẫu; và Quy định đối với công nhận tỉnh hoàn thành NTM.  

b) Đối với Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM  

Đề tài khuyến nghị nên chú trọng vào 4 nhóm nội dung chính bao gồm: (1) Nghiên cứu, 
phân tích các yếu tố tác động, các vấn đề mới và yêu cầu mới đối với PTNT bền vững 

nhằm đề xuất cơ chế, chính sách nâng cao hiệu quả, chất lượng và tính bền vững của 
xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; (2) Nghiên cứu, ứng 

dụng các giải pháp KHCN phục vụ giải quyết các vấn đề cấp thiết của thực tiễn xây 

dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; (3) Xây dựng 

và nhân rộng các mô hình xây dựng NTM hiệu quả ở các cấp độ, các lĩnh vực, các vùng 
miền; (4) Xây dựng nội dung và tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn nhằm nâng 

cao năng lực nắm bắt, ứng dụng KHCN cho các đối tượng có liên quan đến việc xây 
dựng NTM, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chuyển giao công nghệ, nông dân và doanh 

nghiệp. 

4. Kết luận 

Về tăng trưởng và chuyển đổi kinh tế nông nghiệp nông thôn, nông nghiệp Việt Nam đã 
đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong sản xuất và thương mại, phát triển theo hướng 

của nền nông nghiệp hàng hóa, phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế và khu vực. Cùng 
với chuyển đổi trong sản xuất nông nghiệp, khu vực nông thôn cũng có sự chuyển đổi 

mạnh mẽ với khu vực phi nông nghiệp, dịch vụ ngày càng phát triển. Tuy nhiên, khu 
vực nông nghiệp, nông thôn cũng đang lộ ra những vấn đề nội tạị cần giải quyết. Nguy 

cơ rõ nhất là việc nền nông nghiệp của Việt Nam mất đà tăng trưởng, quá trình công 



  

106 
 

nghiệp hóa và hiện đại hóa chưa thực sự thành công đã không tạo ra được những cơ hội 

việc làm cho lực lượng lao động nông thôn. 

Về kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, sau 10 năm đã 
thu được nhưng thành tựu to lớn làm thay đổi bộ mặt nông thôn, giúp phát triển kinh tế, 
văn hóa xã hội, bảo vệ cảnh quan môi trường, an ninh trật tự khu vực nông thôn. Tuy 

nhiên, vẫn còn nhiều điểm tồn tại cần phải tập trung giải quyết trong thời gian tới, bao 
gồm kết nối nông thôn đô thị, phát huy vai trò chủ thể của nông dân và cộng đồng, một 

số giá trị văn hóa truyền thống bị phai nhạt, tính gắn kết cộng đồng bị xói mòn, tình 

trạng ô nhiễm môi trường nông thôn có xu hướng gia tăng, và khả năng ứng phó rủi ro 
về kinh tế dịch bệnh thiên tai của người dân còn hạn chế. 

Về đóng góp của KHCN phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, KHCN và đổi 

mới sáng tạo đã đóng góp có hiệu quả vào phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo đảm 
nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa nông sản và 

dịch vụ trên thị trường trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, mặc dù đã có chính sách thúc 
đẩy nghiên cứu khoa học để phát triển nhưng trên thực tế, quá trình triển khai các chính 

sách này còn nhiều bất cập và năng lực KHCN của Việt Nam sau 30 năm đổi mới vẫn 
còn hạn chế so với các nước trong khu vực và thế giới. 

Về Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM, Chương trình đã đóng góp thiết thực 
cả về cơ sở lý luận, cơ chế, chính sách, góp phần thiết kế được hệ thống khung khổ, thể 

chế, chính sách của Chương trình MTQG xây dựng NTM và chuyển giao ứng dụng có 
hiệu quả, đúc kết các kinh nghiệm phong phú của thế giới về thể chế, chính sách phát 

triển nông nghiệp, nông thôn, v.v. Tuy nhiên, một số nội dung quan trọng của phát triển 
nông nghiệp, xây dựng NTM chưa được đầu tư nghiên cứu đầy đủ do giới hạn về thời 

gian, nguồn lực, đặc biệt là thông tin, số liệu. 

Trong bối cảnh mới trên cả trong nước và quốc tế gây ra nhiều khó khăn, cản trở, đặc 

biệt là sau khi đại dịch COVID bùng phát, xây dựng NTM rất cần sự quan tâm, ủng hộ 
của Đảng và Nhà nước, Chương trình NTM cần được kéo dài, và “không có điểm kết 

thúc” nhằm tiếp tục giữ vững thành quả trong 10 năm qua, đặc biệt là giữ vững tinh thần, 
sức mạnh và sự đồng lòng của cộng đồng dân cư và toàn bộ hệ thống chính trị chung 

xây dựng dựng vùng nông thôn ngày càng giàu đẹp, thịnh vượng và văn minh. 
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Nhóm 2: Các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới (nguồn lực tài chính, 
KHCN, nhân lực, xã hội): 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 
  



  

114 
 

Thông tin chung 

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu thực trạng phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp, nông 
thôn sau 30 năm đổi mới 

Thời gian thực hiện: 2013-2014 

Cơ quan chủ trì: Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Minh Nhạn 

ĐTDĐ:                                 Email:  

 

TÓM TẮT 

Ở mọi quốc gia trên thế giới, nguồn nhân lực - là một ''tài nguyên đặc biệt'', là 
tổng thể các tiềm năng lao động của một tổ chức, một địa phương một quốc gia trong 
tổng thể thống nhất hữu cơ năng lực xã hội (thể, trí, nhân cách) và tính năng động xã hội 
của con người, nhóm người, tổ chức, địa phương, vùng của đất nước. Việt Nam được 
coi là quốc gia có lợi thế về nguồn nhân lực dồi dào (với 87,84 triệu người), là nước 
đông dân thứ ba trong khu vực ASEAN và thứ 13 trên thế giới. Nước ta đang trong thời 
kỳ “dân số vàng” nên lực lượng trong độ tuổi lao động khá dồi dào. Đồng thời nguồn 
nhân lực của nước ta rất cần cù, thông minh và có khả năng tiếp thu nhanh những thành 
tựu khoa học - công nghệ mới, hiện đại… Đây là nguồn lực vô cùng quan trọng để đất 
nước ta thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 

đã được Đại hội XI của Đảng thông qua.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tăng dân số giữa các năm có xu hướng giảm, 
dân số ở khu vực thành thị có xu hướng tăng lên trong khi dân số ở khu vực nông thôn 
có xu hướng giảm xuống. Số lượng lao động ở khu vực thành thị và nông thôn đều tăng 
nhưng xét về tỷ lệ lao động thì hàng năm tỷ lệ lao động khu vực thành thị tăng hơn so 
với khu vực nông thôn. Đội ngũ nguồn nhân lực quản lý nhà nước về nông nghiệp ngày 
càng được cải thiện về số lượng và chất lượng, tuy nhiên tỷ lệ cán bộ, công chức, viên 
chức đạt chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp và chuyên viên chính thấp. Đội ngũ cán bộ 
KH&CN ngành nông nghiệp đông đảo gần 11 nghìn người thuộc tất cả các lĩnh vực từ 
giảng dạy, nghiên cứu đến chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp. Ngoài ra còn có 
một lượng lớn nhân lực nghiên cứu trong các tổ chức KH&CN thuộc các bộ, ngành khác 
và các trung tâm, trạm, trại nghiên cứu, thực hành thuộc các tỉnh, thành phố; các tổ chức 
nghiên cứu nông nghiệp thuộc các hội, hiệp hội. Cơ cấu lao động phổ thông ngành nông 
nghiệp thời gian qua, mặc dù đã có sự di chuyển mạnh mẽ về dân cư và lao động từ 
nông thôn ra thành thị, từ khu vực nông nghiệp sang phi nông nghiệp song số lượng lao 
động khu vực nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ cao (47,4%). 

Tuy nhiên, để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Việt 
Nam nói chung và ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nói riêng cần lực lượng 
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đông đảo nhân lực có trình độ cao, có khả năng làm việc trong môi trường công nghệ và 
cạnh tranh. Do đó, cần tiếp tục triển khai có hiệu quả chủ trương chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế nông nghiệp, nông thôn và tạo điều kiện phát triển cơ chế kinh tế thị trường trong 
nông nghiệp nông thôn; Sử dụng tốt nguồn lao động trên cơ sở nhất quán trong chỉ đạo 
thực hiện chính sách giữa các Bộ/ngành, phát huy tính tự lập của cộng đồng và tăng 
cường sự tham gia của người dân; Hỗ trợ cho người nghèo và các đối tượng đặc thù qua từng 
chính sách cụ thể; Thường xuyên rà soát, phát hiện và kịp thời điều chỉnh những bất cập 
trong hệ thống chính sách hiện hành cho phù hợp với thực tế giai đoạn hiện nay;  Đào tạo, 
bồi dưỡng gắn với quy hoạch, tổ chức sản xuất nông nghiệp; Mở rộng đào tạo nghề trình 
độ sơ cấp, dạy nghề thường xuyên và mở rộng đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất 
lượng gắn với việc làm đối với nguồn nhân lực chất lượng cao. 

 

1. Đặt vấn đề 

Nông nghiệp là một trong các ngành có vai trò quan trọng nhất đối với nền kinh 
tế quốc dân, góp phần ổn định xã hội và sự phát triển của đất nước. Hiện nay, nông 

nghiệp đóng góp khoảng 18 - 19% tổng sản phẩm trong nước (GDP) và thu hút gần 50% 
lực lượng lao động đang làm việc của cả nước.  

Ở mọi quốc gia trên thế giới, nguồn nhân lực - là một ''tài nguyên đặc biệt'', là 
tổng thể các tiềm năng lao động của một tổ chức, một địa phương một quốc gia trong tổng 

thể thống nhất hữu cơ năng lực xã hội (thể, trí, nhân cách) và tính năng động xã hội của con 
người, nhóm người, tổ chức, địa phương, vùng của đất nước.  

Xây dựng nguồn nhân lực Việt Nam nói chung, trong đó có cơ cấu nguồn nhân 
lực, tựu chung là xây dựng con người Việt Nam có đủ tầm vóc, tố chất, tiêu chuẩn, tài 

đức, đủ sức đảm đương công việc được giao. Bởi vậy, nguồn nhân lực nông nghiệp là 

nguồn nhân lực được trang bị tất cả những kiến thức, kỹ năng và năng lực của con người 

về chuyên môn nông nghiệp có liên quan tới sự phát triển xã hội, ngoài ra nó còn đề cập 
đến vấn đề thể chất, trình độ văn hóa, ... Đó là toàn bộ nhân lực đã, đang và sẽ được đào 
tạo về kiến thức chuyên môn nông nghiệp, cũng như khả năng đáp ứng yêu cầu công việc 
có liên quan đến nông nghiệp của đội ngũ nhân lực này.  

Để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn được 
nêu trong các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, trong đó có Quyết định số 

899/QĐ-TTg ngày 10/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đòi hỏi 

phải phát triển đôi ngũ nhân lực mạnh, phát triển toàn diện, có cơ cấu hợp lý đáp ứng 
các lĩnh vực phát triển nông nghiệp vốn rất đa dạng, khác nhau. 

Nguồn nhân lực nông nghiệp bao gồm đội ngũ công chức, viên chức của các cơ 
quan, đơn vị thuộc Bộ; công chức, viên chức trong hệ thống quản lý nhà nước và dịch 

vụ công của ngành (thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp-PTNT; Phòng Nông 
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nghiệp của cấp huyện); viên chức, kỹ thuật viên (làm dịch vụ kỹ thuật) làm việc trong 

khu vực công, tư ở địa bàn nông thôn; lao động nông thôn làm nông nghiệp; cán bộ quản 
lý doanh nghiệp nhà nước (kiểm soát viên, người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

nhà nước); cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác và đội ngũ do nhà nước đào tạo đầu 
vào (đặt hàng), đội ngũ chuyên gia đầu ngành, chất lượng cao. Nguồn nhân lực nông 

nghiệp và phát triển nông thôn được đánh giá là một nguồn lực dồi dào, tiềm năng lớn 
đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm qua và 
những năm tiếp theo.  

Để thực hiện được mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân lực nông nghiệp mạnh, hiệu 
quả, đảm đương được các nhiệm vụ theo yêu cầu của Đảng, Chính phủ đề ra trong tình 

hình mới thì việc phân tích, đánh giá thực trạng về cơ cấu nguồn nhân lực ngành nông 

nghiệp sau 30 năm đổi mới là hết sức quan trọng và cần thiết nhằm xây dựng đội ngũ 
nhân lực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2014-2020 đảm bảo số 

lượng, hợp lý về cơ cấu và trình độ, nâng cao năng lực cạnh tranh của nhân lực nước ta 
đối với các nước tiên tiến trong khu vực. Trong đó, một số lĩnh vực tiếp cận trình độ các 

nước phát triển, hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao.  

2. Mục tiêu của đề tài 

2.1. Mục tiêu chung 

          Tổng kết, đánh giá đúng thực trạng phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp sau 30 

năm đổi mới và đề xuất giải pháp cho giai đoạn sắp tới. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp 
30 năm đổi mới. 

2. Đánh giá đúng thực trạng phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp. 

3. Đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp phục vụ tái cơ 
cấu ngành trong thời gian tới. 

3. Một số kết quả nghiên cứu chính  

3.1. Một số kết quả đạt được 

Để làm rõ hơn thực trạng NNL nông nghiệp, nông thôn, cần đi sâu xem xét tình 
hình sử dụng NNL nông nghiệp, nông thôn nước ta thời gian qua (tập trung vào giai 
đoạn từ 1986 đến nay) để thấy được sự phân công lao động xã hội và việc sử dụng NNL 

trong nông nghiệp, nông thôn rõ nét hơn.  

Thời kỳ trước đổi mới  

Thời kỳ 1976-1980: Đây là thời kỳ nền nông nghiệp nước ta được thống nhất 
thành một mối, tiềm năng và thế mạnh của cả hai miền Nam - Bắc bổ sung cho nhau và 

cùng nhau phát triển theo một đường lối chung, đưa nông nghiệp cả nước bước vào thời 
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kỳ quá độ lên CNXH. Song, đặc trưng cơ bản của thời kỳ này là nông nghiệp hợp tác xã 

phát triển trong cả nước với mô hình tập thể hóa, tập trung hóa cao và từng bước chuyên 
môn hóa.  

Thời kỳ 1981-1985: Từ thực tế "Khoán chui" ở một số HTX sản xuất nông nghiệp 
thuộc tỉnh Vĩnh Phú (nay là tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc), Hải Phòng,... đảng ta đã nghiên 
cứu, đúc rút kinh nghiệm và xây dựng cơ chế khoán mới trong nông nghiệp. Ngày 
13/1/1981, Ban Bí thư Trung ương đã ban hành Chỉ thị 100 CT/TW về "Cải tiến công 

tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong các HTX nông 

nghiệp".  

Thời kỳ đổi mới 1986 đến nay  

Thời kỳ 1986-1992: Để khắc phục những hạn chế nêu trên, dưới ánh sáng Nghị 
quyết đại hội lần thứ VI của đảng, ngày 5/4/1988, Bộ Chính trị ra Nghị quyết 10 về đổi 
mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp.  

Nghị quyết 10 đã đánh dấu mốc lịch sử quan trọng và mở ra thời kỳ phát triển 
mới đối với nông nghiệp và nông thôn nước ta. Tinh thần Nghị quyết 10 đã sớm đi vào 
cuộc sống của hàng chục triệu hộ nông dân, làm thay đổi một cách căn bản hệ thống 
quan điểm về lao động, NNL và sử dụng phát triển NNL nông thôn nước ta.  

Lao động ở nông thôn ở nhiều vùng đã có sự chuyển hướng từ thuần nông, tự túc, tự 
cấp sang sản xuất hàng hóa, hoạt động đa dạng nhiều ngành nghề, dịch vụ, hình thành các 

nông trại gia đình, ai giỏi nghề nào phát triển nghề ấy.  

Thời kỳ 1993 đến nay: Trước tình hình trên, tháng 6/1993, Hội nghị Ban chấp 

hành Trung ương đảng lần thứ 5 (khóa VII) đã họp và ra Nghị quyết về "Tiếp tục đổi 
mới và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn". Nghị quyết đã đánh giá thực trạng nông 

nghiệp và nông thôn nước ta từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới, xác định các mục tiêu 

quan điểm và phương hướng, giải pháp cụ thể nhằm phát triển nông nghiệp nông thôn 

theo định hướng XHCN, nhằm xây dựng nông thôn giàu mạnh và văn minh.  

3.2. Thực trạng về số lượng, chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp nước ta hiện 
nay 

3.2.1. Số lượng nguồn nhân lực 

Lao động phổ thông 

Theo số liệu thống kê năm 2013, trong tổng số hơn 89,7 triệu người dân Việt 

Nam có gần 61 triệu người sống ở khu vực nông thôn (chiếm hơn 67,8% tổng dân số), 
trong khi có trên 28,8 triệu người sống ở khu vực thành thị (chiếm khoảng 32,2% tổng 

dân số). Được thống kế ở bảng 4.1 trình bày dưới đây. 

Cơ cấu lao động phổ thông ngành nông nghiệp 
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Theo số liệu thống kê năm 2013, trong tổng số 89,7 triệu người dân Việt Nam có 

60,7 triệu người sống ở khu vực nông thôn (chiếm hơn 2/3 tổng dân số). Thời gian qua, 
mặc dù đã có sự di chuyển mạnh mẽ về dân cư và lao động từ nông thôn ra thành thị, từ 

khu vực nông nghiệp sang phi nông nghiệp song trong tổng số 51,7 triệu lao động (năm 
2013) vẫn còn tới gần 24,5 triệu lao động làm việc trong khu vực nông lâm thuỷ sản 

(chiếm 47,4%). 

Nguồn nhân lực chất lượng cao 

Khối các cơ quan đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ 

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 94 cơ quan, đơn vị trực 

thuộc, gồm: Khối cơ quan quản lý nhà nước là 20 (trong đó có: 7 Vụ, Văn phòng Bộ, 

Thanh tra Bộ; 8 Cục; 3 Tổng cục); Khối đơn vị sự nghiệp 74 (gồm: 16 đơn vị sự nghiệp 

khoa học; 38 đơn vị sự nghiệp giáo dục; sự nghiệp khác 20). 

Tổng số công chức, viên chức (CCVC) thuộc Bộ tính đến 30/6/2014 là 15.134 

người (nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ). Đội ngũ lãnh đạo, quản lý được đào tạo có hệ thống 
ở các trường trong và ngoài nước, cơ bản có trình độ chuyên môn cao, số người có trình 

độ tiến sỹ chiếm tỷ lệ cao 103/294; trong đó khối khoa học 72/294 tiến sỹ, 24,5%, khả 
năng ngoại ngữ giỏi. Đã có những công trình khoa học về nông, lâm, thuỷ lợi, thủy sản 

được trong và ngoài nước đánh giá cao.  

Khối địa phương 

Hiện nay cả nước có 63 tỉnh thành. Mỗi một tỉnh thành đều có Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, mỗi Sở có trung bình 5 chi cục và 4 - 5 phòng. 

Khối địa phương hiện có khoảng 82.300 công chức, viên chức. Trong đó, đội ngũ 
cán bộ, công chức cấp tỉnh là: 33.630 người, chiếm 41,0%. 

Khối doanh nghiệp 

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp của 14 đơn vị trực thuộc (6 công ty 

cổ phần), là những người có kinh nghiệm sản xuất kinh doanh đã điều hành các doanh 
nghiệp thời gian qua cơ bản hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn chung, có tuổi đời cao (>50 chiếm 

73%, cán bộ nữ 11,2%) nên chưa nhanh nhạy với cơ chế thị trường, chưa năng động trong 
sản xuất kinh doanh; cán bộ quản lý kinh doanh giỏi rất ít; số đông yếu về ngoại ngữ nên 

gặp khó khăn của yêu cầu hội nhập và thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; năng lực tổ 
chức sản xuất, kinh doanh còn kém hiệu quả, kiến thức và hiểu biết pháp luật quốc tế trong 

kinh doanh còn hạn chế. 

 Đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp 

Theo thống kê, hiện hệ thống tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ 
(KH&CN) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) gồm 11 viện 

chuyên đề và viện vùng; 04 viện quy hoạch và 39 trường đại học, cao đẳng trực thuộc 
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Bộ, với một đội ngũ cán bộ KH&CN đông đảo gần 11 nghìn người thuộc tất cả các lĩnh 

vực từ giảng dạy, nghiên cứu đến chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp. Trong đó 
số cán bộ làm việc trong các viện chuyên đề và viện vùng là gần 8.000 người, gồm 67 

giáo sư và phó giáo sư, 426 tiến sĩ khoa học và tiến sĩ, 1.268 thạc sĩ, hơn 3.800 người 
có trình độ đại học và cao đẳng, còn lại là trung cấp và công nhân kỹ thuật phục vụ 

nghiên cứu, thí nghiệm... Gần 60% số cán bộ nói trên (khoảng 4.860 người) được hưởng 
lương từ ngân sách sự nghiệp KH&CN của Nhà nước.  

Đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành nông nghiệp 

Kết quả điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2011 của Tổng cục thống 
kê cho thấy, tại thời điểm 31/12/2010 cả nước có 2.536 doanh nghiệp nông lâm thuỷ sản, 

tăng 400 doanh nghiệp (tăng 18,7%) so với năm 2006.  

Xét về các loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp nông lâm thuỷ 
sản cả nước có 170 doanh nghiệp nhà nước, giảm 347 đơn vị  (giảm 67,1%) do thực 

hiện chủ trương cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh 
nghiệp nhà nước, chuyển một số doanh nghiệp sang công ty TNHH nhà nước.  

3.2.2. Chất lượng nguồn nhân lực 

Chất lượng về học vấn, kỹ năng, trình độ chuyên môn 

Lao động phổ thông 

Hầu hết lao động nông thôn ở nước ta đều có chất lượng thấp chưa đáp ứng được 

yêu cầu khắt khe trong bối cảnh đất nước đang hội nhập kinh tế quốc tế và đẩy nhanh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hiện hơn 78% lao động ở nước ta chưa qua đào 
tạo, trong số đó 63% là lao động ở địa bàn nông nghiệp, nông thôn. Nước ta có 10 triệu 
hộ nông dân với hơn 30 triệu lao động trong độ tuổi, nhưng mới có 17% trong số đó 
được đào tạo chủ yếu thông qua các lớp tập huấn khuyến nông sơ sài. Trong số 16,5 

triệu thanh niên nông thôn đang cần có việc làm ổn định thì chỉ có 12% tốt nghiệp phổ 

thông trung học; 3,11% có trình độ chuyên môn kỹ thuật từ trung cấp trở lên (thấp hơn 
4 lần so với thanh niên đô thị).  

Thực trạng công tác đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp  

Giai đoạn 2006-2008: Cùng với sự phát triển vế số lượng cơ sở dạy nghề, quy 

mô đào tạo trong thời gian này tăng nhanh, chỉ tiêu đào tạo bình quân hàng năm tăng 
20%. Quy mô tuyển sinh dạy nghề 3 năm 2006-2008 tăng, trong đó lao động nông thôn 

chiếm 52%. Tuy nhiên, học sinh học các nghề nông - lâm - ngư chỉ chiếm chưa đến 5%.  

Giai đoạn 2009-2013: Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 phê duyệt “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn 
đến năm 2020”, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn đã có bước phát triển mới cả 

về số lượng và chất lượng. Đã huy động được sự tham gia của các cấp, các ngành và cả 
hệ thống chính trị trong công tác dạy nghề. Nhận thức về vai trò của công tác dạy nghề 
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cũng đã có nhiều thay đổi, đã đạt được những kết quả bước đầu trong công tác dạy nghề 

và sử dụng lao động sau đào tạo. 

Chất lượng về sức khỏe 

Việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ và giữ gìn vệ sinh môi trường ở nông thôn cũng 
được đặc biệt quan tâm và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Năm 2006 có 9017 xã 
có trạm y tế, tăng 132 xã so với năm 2001, mạng lưới y tế xã gần như phủ kín trên phạm 
vi cả nước với 99,3% số xã có trạm y tế. Để phục vụ và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng 

nông thôn tốt hơn, hệ thống y tế đã được chú ý và mở rộng nhanh đến cấp thôn. Theo 

kết quả điều tra, đến năm 2006 có 89,2% số thôn có cán bộ y tế thôn. Điều đáng lưu ý là 
cùng với việc mở rộng mạng lưới y tế của Nhà nước, hệ thống khám, chữa bệnh tư nhân đã 
hình thành và góp phần quan trọng vào chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Đến nay, 36,3% số 

xã có cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn. Việc cung cấp nước sạch và vệ sinh môi 
trường cũng đạt được những kết quả khả quan với 35,3% số xã có công trình cấp nước sinh 

hoạt tập trung, 12,5% số xã có xây hệ thống thoát nước thải chung và 27% số xã có tổ chức 
(hoặc thuê) thu gom rác thải. 

3.3. Hệ thống các chính sách về phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp 

3.3.1. Đặc điểm chính sách phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp 
Một là, nguồn nhân lực nông nghiệp có số lượng dồi dào, nhưng chất lượng thấp. 

Không những vậy, sự biến động của nguồn lao động nông nghiệp theo hướng rút khỏi 

khu vực nông nghiệp, nông thôn những lao động trẻ khỏe, có trình độ cao làm cho trình 
độ của nguồn nhân lực nông thôn, nhất là nông nghiệp luôn thấp hơn những ngành và 

lĩnh vực khác. 
Hai là, để phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp đòi hỏi phải có nguồn vật chất 

đầu tư nhằm điều tiết về số lượng, bồi dưỡng, nâng cao về chất lượng cho nguồn nhân 

lực đó. Trong khi đó, nguồn lực ở nông thôn, nhất là nguồn lực tài chính của các chủ thể 

trong nông thôn rất hạn hẹp. Từ đó, sự hỗ trợ của Nhà nước trong việc triển khai thực 
hiện chính sách có ý nghĩa hết sức quan trọng. Có thể nói, tính hỗ trợ của Nhà nước là 

đặc điểm nổi bật của chính sách phát triển nông nghiệp, trong đó có chính sách phát 
triển NLL nông nghiệp. 

Ba là, nông nghiệp là lĩnh vực rộng lớn với tính chất đa dạng về điều kiện tự 
nhiên, kinh tế - xã hội giữa các vùng miền khác nhau. Những đặc điểm mang tính nhân 

chủng học đối với các bộ phận dân cư khác nhau tạo nên tính đa dạng của nguồn nhân 
lực nông nghiệp. 

3.3.2. Phân loại chính sách phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp 
- Nhóm chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp tập trung 

giải quyết các vấn đề chủ yếu sau: 
* Thứ nhất là các chính sách tăng cường năng lực tổ chức và vận hành hệ thống 

các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng chuyên ngành nông nghiệp, nông thôn (bao gồm các 
trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, dạy nghề...). 
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* Thứ hai là các chính sách hợp tác quốc tế trong đào tạo và bồi dưỡng nguồn 

nhân lực nông nghiệp, nông thôn… 
- Nhóm chính sách quản lý và sử dụng nguồn nhân lực nông nghiệp bao gồm các 

chính sách tuyển dụng lao động, bố trí sắp xếp nhân sự, tổ chức và thù lao lao động, bảo 
hiểm lao động, thu hút nhân tài đến làm việc tại các vùng nông thôn. 

- Nhóm chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp bao gồm các 
hỗ trợ về nguồn lực cho đào tạo, sử dụng lao động (như hỗ trợ về tài chính, đất đai, cung 
cấp thông tin, xã hội hoá công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực...).  

3.3.3. Những căn cứ hoạch định chính sách phát triển nguồn nhân lực nông 

nghiệp 
Khi hoạch định một chính sách phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp, cần dựa 

vào các căn cứ chủ yếu sau: 
- Thực trạng những vấn đề bất cập trong phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp 

 Chính sách đưa ra nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tế, vì vậy thực trạng 
những vấn đề bất cập là điều mà mọi chính sách cần hướng tới. Điều đó sẽ bảo đảm tính 

thực tiễn của một chính sách, đặc biệt là chính sách phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp, 
giúp cho chính sách mang tính khả thi, có tác dụng tích cực đối với thực tiễn, đáp ứng đòi 
hỏi của thực tiễn muôn màu muôn vẻ. 

- Yêu cầu mới đặt ra đối với nguồn nhân lực nông nghiệp 

 Với vai trò to lớn của mình, nguồn nhân lực nông nghiệp có vị trí vô cùng quan 
trọng bảo đảm cho sự phát triển nông nghiệp. Đến lượt mình chính nguồn nhân lực đó 
lại cần được nâng cao chất lượng trước yêu cầu mới. Vì vậy chính sách phát triển nguồn 
nhân lực nông nghiệp cần được hoạch định trên cơ sở yêu cầu mới của quá trình phát 

triển nông nghiệp. 

- Diễn biến của bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế 

 Cuộc sống luôn chịu ảnh hưởng của các yếu tố động trong nước và quốc tế. Chính 
sự thay đổi về của bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế đã làm cho cuộc sống 

trở nên phong phú, sống động. Sự đáp ứng kịp thời của chính sách phát triển nguồn nhân 
lực nông nghiệp sẽ giúp cho nông thôn hòa nhập vào guồng máy phát triển chung của 

đất nước, chống đỡ sức ép, hạn chế rủi ro, lợi dụng tốt các yếu tố thuận lợi… 

 - Trình độ hoạch định chính sách 

 Trình độ hoạch định chính sách là yếu tố chủ quan tiên quyết tạo nên sự thành 
bại của một chính sách. Trình độ tốt là điều kiện để đưa ra được các chính sách với 

những ý tưởng hay. Trình độ hoạch định chính sách là một yếu tố tổng hợp, tuy nhiên 
có thể hiểu một cách ngắn gọn là điều đó được thể hiện ở tầm nhìn của Chính phủ và 

trình độ chuyên sâu, kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ chuyên gia hoạch định chính 
sách. 
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 - Sức mạnh kinh tế của đất nước 

 Sức mạnh kinh tế cũng là một yếu tố chủ quan quan trọng, là điều kiện vật chất 
bảo đảm sự thành công của một chính sách. Sức mạnh kinh tế vững sẽ tránh được tình 

trạng “lực bất tòng tâm”. Sức mạnh kinh tế cho chính sách phát triển nguồn nhân lực 
nông thôn được thể hiện ở sự đáp ứng về nguồn tài chính và các nguồn vật chất khác 

cho quá trình thực hiện chính sách. 

- Trình độ dân trí 

 Ở đây vấn đề được đề cập đến là trình độ nhận biết và tiếp thu các chính sách 
phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp của các đối tượng thực hiện chính sách. Trình độ 

dân trí càng cao, chính sách càng được thực hiện tốt theo phản ứng tích cực của các đối 

tượng chính sách. Như vậy 3 vấn đề (trình độ hoạch định chính sách; sức mạnh kinh tế 

của đất nước và trình độ dân trí) là các căn cứ có tính chất chủ quan, đồng thời là các 
điều kiện cho hoạch định chính sách. 

3.4. Thực trạng chính sách phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp 

3.4.1. Hệ thống chính sách phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp 

 Hiện nay quy trình hoạch định chính sách do Nhà nước ta ban hành được thực 
hiện tuần tự theo các bước sau: nêu các cơ sở khoa học hoạch định chính sách, xây dựng 

dự thảo các phương án chính sách, lựa chọn phương án dự thảo tốt nhất, hoàn thiện 
phương án lựa chọn, thẩm định phương án chính sách, hoàn chỉnh văn bản chính sách 

và công bố ban hành chính sách.  

a) Thời kỳ từ 1986 đến 1993 

 Tư tưởng đổi mới căn bản chính sách trong nông nghiệp, nông thôn Việt Nam 
được thể hiện rõ ràng và tập trung nhất ở Nghị quyết của Bộ Chính trị, số 10 - NQ/TW, 

ngày 5 tháng 4 năm 1988 về đổi mới quản lý kinh tế trong nông nghiệp. Từ đó chính 
sách “Khoán 10” ra đời trên cơ sở thừa nhận hộ gia đình nông dân là một đơn vị kinh 

tế tự chủ và quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất trong nông nghiệp được điều chỉnh lại. 
Nghị quyết cũng ban hành một số quyết định mang tính bước ngoặt trong các lĩnh vực 

khác như tự do hóa thương mại, tạo điều kiện cho người dân kinh doanh tự do trên thị 
trường; chuyển chức năng hoạt động của hợp tác xã sang kinh doanh dịch vụ cho hộ 

nông dân. 

b) Thời kỳ từ 1993 đến 2006 

 Chính sách phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp nước ta thay đổi chủ yếu từ 
năm 1993 qua hàng loạt các văn bản quan trọng của Đảng và Nhà nước có tác động 

mạnh mẽ đến phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp như: Nghị quyết Năm của BCH 
TW (khóa VII) về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; sự ra đời của Luật Đất đai 
(1993 và được sửa đổi năm 1998, 2001, 2003); chính sách Đất đai (Nghị định 
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64/CP/1993) quy định giao đất lâu dài cho hộ nông dân; chính sách Khuyến nông (Nghị 
định 13/CP/1993) tạo cơ sở ban đầu cho các hoạt động khuyến nông. 

c) Thời kỳ từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đến 

nay 

 - Các chính sách đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn 

 Quyết định 07/2008/QĐ-TTg ngày 10/01/2008 về việc phê duyệt Chương trình 
Mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010 đã được ban hành với mục tiêu là 

Hỗ trợ dạy nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên hàng năm cho khoảng 
350.000 - 400.000 lượt lao động nông thôn, người dân tộc thiểu số, người tàn tật. Bảo 

đảm kinh phí thực hiện thí điểm dạy nghề theo cơ chế đặt hàng. Ngày 21/7/2008 với 

Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg, Chính phủ đã thông qua Đề án Hỗ trợ thanh niên học 

nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015 với mục tiêu tạo bước đột phá về tăng số 
lượng và nâng cao chất lượng dạy nghề, tạo việc làm cho thanh niên, nhằm phát huy và 

sử dụng có hiệu quả nguồn lao động, nhất là thanh niên, đáp ứng yêu cầu công nghiệp 
hoá - hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.  

 - Các chính sách tạo dựng và tìm kiếm việc làm 

Ngoài những chính sách về tạo dựng và tìm kiếm việc làm được quy định khá chi tiết ở 

nhiều văn bản trong giai đoạn 1993 - 2006, trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, 
việc đẩy mạnh xuất khẩu lao động đã được Đảng và Nhà nước quan tâm thông qua các 

chính sách cụ thể, đó là i) Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài số 
72/2006/QH11 được thông qua tại kỳ họp thứ 10 (khóa XI) ngày 29 tháng 11 năm 2006 
với quy định về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 
quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Quyền 

và nghĩa vụ của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan; ii) Quyết định số 71/2009/QĐ-

TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 về phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh 
xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020.  

- Các chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm BCH Trung ương Đảng (khóa X) về Đẩy mạnh 

cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy Nhà nước đã xác định 
“Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính, 

của cán bộ, công chức, đặc biệt kỹ năng hành chính”. Luật Cán bộ, công chức được 
Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua cũng đã nhấn mạnh “Cơ quan, tổ chức, đơn 
vị quản lý công chức có trách nhiệm xây dựng và công khai quy hoạch, kế hoạch đào 
tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn và nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của 

công chức”. 

 - Các chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp 
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 Để bảo đảm sự phát triển nông thôn toàn diện theo hướng công nghiệp hóa - hiện 

đại hóa nông nghiệp nông thôn, bên cạnh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ về đất 
đai, tín dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh trong nông thôn, trong những năm qua 
Nhà nước ta đã ban hành các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, 
chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn, chính sách khuyến khích, hỗ 

trợ phát triển các hợp tác xã nông nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ về học nghề…  

3.4.2. Những bất cập trong chính sách phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp hiện 

hành 

a) Những bất cập trong hoạch định chính sách 

 Trong hoạch định chính sách phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp còn thiếu 

gắn kết giữa các mục tiêu quốc gia, các chương trình phát triển kinh tế với phát triển 

nguồn nhân lực nông nghiệp trong một chiến lược tổng thể. Chính sách của chúng ta 
vẫn mang nặng kế hoạch ngành, thiếu đồng bộ, thiếu sự định hướng. 

b) Những bất cập trong cơ chế và đánh giá 

 Sự thiếu nhất quán, triệt để, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, các lĩnh vực (đào 
tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe, văn hóa - xã hội, dạy nghề...) trong chỉ đạo thực hiện 
chính sách đã làm nảy sinh tình trạng ban hành rất nhiều chính sách nhưng chỉ đạo không 

dứt điểm. Trên thực tế, vấn đề phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp mới chỉ có sự 
quan tâm riêng của ngành Lao động, Nông nghiệp và PTNT ở phạm vi giới hạn trong 

vấn đề đào tạo.  

3.4.3. Nguyên nhân của tình trạng bất cập trong chính sách phát triển nguồn nhân lực 

nông nghiệp 

 - Về ảnh hưởng của các yếu tố khách quan 

 + Xuất phát từ một nền sản xuất nhỏ đi lên là nguyên nhân sâu xa giải thích các 

hiện tượng kinh tế - xã hội của Việt Nam.  

 + Những ảnh hưởng của cơ chế kinh tế chỉ huy với chế độ bao cấp đã trải qua 
thời kỳ chiến tranh vẫn là những chi phối lớn đối với sự thích nghi mới khi chuyển sang 

nền kinh tế thị trường.  

 + Những bất lợi về tác động quốc tế: trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, mọi 

biến động của kinh tế thế giới đều ít nhiều ảnh hưởng đến quyết sách của Chính phủ trong 
chính sách phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp.  

 - Về hoạch định chính sách 

 Việc hoạch định các chính sách phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp thiếu tính 

toán một cách thấu đáo, ít gắn kết với thực tế và chiến lược phát triển kinh tế lâu dài của 
đất nước nói chung và khu vực nông thôn nói riêng; căn cứ để xây dựng chính sách chưa 
thực sự khoa học; thông tin không đầy đủ và chậm chễ là hiện tượng phổ biến trong 
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hoạch định chính sách ở nông thôn.  - Về quản lý Nhà nước đối với hệ thống các 

trường đào tạo chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Còn chịu sự quản lý 
đan xen giữa các bộ chuyên ngành.  

4. Đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu ngành trong 
thời gian tới 

4.1. Định hướng phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 

4.1.1. Quan điểm 

Phát triển nông nghiệp - nông thôn đóng vai trò chiến lược trong sự nghiệp công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng 

để phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng, 

phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái đất nước. 

Các vấn đề phát triển nông nghiệp nông thôn phải giải quyết đồng bộ gắn với 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, 

nông thôn là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đất nước. Nông dân là chủ thể của quá trình phát triển, xây dựng nông thôn mới gắn 

với xây dựng các cơ sở công nghiệp dịch vụ và phát triển đô thị theo quy hoạch là căn 
bản. Phát triển toàn diện, hiện đại hóa nông nghiệp là then chốt.  

Phát triển nông nghiệp, nông thôn phải dựa trên cơ chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng lĩnh vực, để giải 

phóng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, trước hết là lao động, đất đai, rừng 
và biển; khai thác tốt các điều kiện thuận lợi trong hội nhập kinh tế quốc tế; phát huy 

cao nội lực, đồng thời tăng mạnh đầu tư của Nhà nước và xã hội; ứng dụng nhanh các 
thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí 

nông dân.  

4.1.2.  Mục tiêu  

 Mục tiêu tổng quát  

  Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, 
sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, 

đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài.  

  Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh 

tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công 
nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá 
dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở 
nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường.  

  Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, hài hoà 
giữa các vùng, tạo sự chuyển biến nhanh hơn ở các vùng còn nhiều khó khăn; nông dân 
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được đào tạo có trình độ sản xuất ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực và đủ 

bản lĩnh chính trị, đóng vai trò làm chủ nông thôn mới. 

 Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 

Giai đoạn 2011-2015: phục hồi tăng trưởng, tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp; 

phát huy dân chủ cơ sở, huy động sức mạnh cộng đồng để phát triển nông thôn; tăng thu 
nhập và giảm đáng kể tỷ lệ nghèo, bảo vệ môi trường. 

Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp ổn định 3,3-3,8%. Tạo chuyển biến rõ rệt về mở 

rộng quy mô sản xuất bình quân của hộ và ứng dụng khoa học công nghệ.  

Tạo bước đột phá trong đào tạo nhân lực. Nâng cao cả kiến thức, kỹ năng sản 

xuất kinh doanh nông lâm ngư nghiệp và phi nông nghiệp cho lao động nông thôn. 

Tạo chuyển biến rõ rệt phát triển kinh tế hợp tác, hiệp hội, phát triển liên kết dọc 

theo ngành hàng, kết nối giữa sản xuất - chế biến - kinh doanh. Phát triển doanh nghiệp 
nông thôn. 

Hình thành kết cấu hạ tầng căn bản phục vụ hiệu quả sản xuất nông nghiệp, phát 
triển kinh tế nông thôn. Cải thiện căn bản môi trường và sinh thái nông thôn tập trung 

vào đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng và vật 
nuôi, phòng chống thiên tai. 

Cộng đồng cư dân nông thôn chủ động, tích cực thực hiện xây dựng nông thôn 
mới. 20% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Giảm đáng kể tỷ lệ nghèo, đặc biệt ở các 

huyện còn trên 50% hộ nghèo. 

Giai đoạn 2016-2020: phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện, hiện đại, sản 

xuất hàng hóa lớn, vững bền; phát triển nông thôn gắn với quá trình công nghiệp hóa, 
đô thị hóa đất nước, tăng thu nhập và cải thiện căn bản điều kiện sống của cư dân nông 
thôn, bảo vệ môi trường 

Đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng nông nghiệp ở mức bình quân 3,5-4%/năm. 
Hình thành một số ngành sản xuất kinh doanh mũi nhọn của Việt Nam trên thị trường 

quốc tế. 

Cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn chuyển đổi theo nhu cầu thị 
trường. Phát triển chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp. 

Công nghiệp, dịch vụ và kinh tế đô thị phối hợp hiệu quả với sản xuất và kinh 

doanh nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. 

Chuyển phần lớn lao động nông thôn ra khỏi nông nghiệp, lao động nông nghiệp 

còn khoảng 30% lao động xã hội. Hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, có kỹ 
năng sản xuất và quản lý, gắn kết trong các loại hình kinh tế hợp tác và kết nối với thị 
trường. 
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Phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển mạnh với ít nhất 50% số xã đạt 

tiêu chuẩn. Nâng cao thu nhập của cư dân nông thôn lên 2,5 lần so với hiện nay. Quy 
hoạch dân cư, quy hoạch lãnh thổ nông thôn gắn với phát triển đô thị, công nghiệp. 

Phát triển lâm nghiệp tăng độ che phủ của rừng lên 43- 45%, bảo vệ đa dạng sinh 
học, đảm bảo đánh bắt thủy sản nội địa và gần bờ trong khả năng tái tạo và phát triển, 

khắc phục tình trạng ô nhiễm trong sản xuất nông nghiệp, khắc phục và giảm thiểu thiệt 
hại thiên tai, dịch bệnh và các tác động xấu của biến đổi khí hậu. 

4.2. Phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp, ưu tiên nguồn nhân lực chất lượng 
cao 

Tiếp tục xây dựng hệ thống chính sách phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp 

một cách đồng bộ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông 

thôn là nhiệm vụ hàng đầu trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

Hệ thống chính sách là hệ thống chính sách  về quản lý, sử dụng nguồn nhân lực 

phải góp phần tích cực giải quyết những vấn đề bức xúc trong phát triển nguồn nhân lực 
nông thôn hiện nay. Cần mạnh dạn đổi mới, thay đổi tư duy gạt bỏ những quan niệm lỗi 

thời đưa những tư tưởng mới vào chính sách phát triển nguồn nhân lực nông thôn trên 
góc độ quản lý, sử dụng, nuôi dưỡng môi trường cho nguồn nhân lực phát triển tốt. Đó 
là vai trò là nhiệm vụ của Chính phủ đề ra để tổ chức điều khiển nên kinh tế thị trường 
ở Việt Nam hoạt động hiệu quả, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông 

nghiệp nông thôn trong bối cảnh chung của hiện đại hoá đất nước. 

Nghị quyết số 26NQ/TW (Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương VII, Khoá X) về 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã nêu rõ mức phấn đấu nâng cao trình độ lao động 
nông thôn đến năm 2020 đạt “tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt trên 50%”. 

4.3. Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp 

4.3.1. Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách 

Một là, tiếp tục triển khai có hiệu quả chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp, nông thôn 

Tồn đọng lao động trong nông nghiệp là nét nổi bật trong các vùng nông thôn 
nước ta, đặc biệt là các vùng thuần nông. Tình trạng trên có thể được tháo gỡ trên cơ sở 

thực hiện tốt chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Muốn vậy việc nhận 
thức đúng đắn về yêu cầu, bước đi và cách thức tổ chức chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

thôn cả trên tầm vĩ mô và vi mô là điều hết sức cần thiết. 

Việc thay đổi cơ cấu nghề nghiệp của cư dân nông thôn không thể tiến hành một 

sớm một chiều và cần được sự trợ giúp tích cực từ đào tạo nghề. Phát triển tiểu thủ công 
nghiệp trên cơ sở phát triển các làng nghề, xã nghề, khôi phục mở rộng các làng nghề 

truyền thống đi đôi với xây dựng các làng nghề mới là cần thiết. 
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Hai là, tạo điều kiện phát triển cơ chế kinh tế thị trường trong nông nghiệp nông thôn 

Để giải quyết việc làm cho cư dân nông thôn cần tích cực chuẩn bị mọi điều kiện 
cho sự ra đời và phát triển của cơ chế kinh tế thị trường, coi đây là một yếu tố khách 

quan vô cùng quan trọng tạo ra nhu cầu lao động đa dạng đa cấp… Cần tạo điều kiện 
cho thị trường sức lao động phát triển, khuyến khích các hộ, các doanh nghiệp thu hút 

lao động nhàn rỗi trong nông thôn, tránh những kỳ thị về lao động làm thuê hay việc 
thuê mướn lao động…  

Ba là, sử dụng tốt nguồn lao động trên cơ sở nhất quán trong chỉ đạo thực hiện 

chính sách giữa các Bộ/ngành, phát huy tính tự lập của cộng đồng và tăng cường sự 
tham gia của người dân 

Đẩy mạnh toàn diện mọi hoạt động phát triển nguồn nhân lực trên cơ sở phát huy 

tính chủ động tích cực của mọi ngành, mọi cấp, mọi địa phương và tận dụng có hiệu quả 
sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế là một cách tiếp cận có hiệu quả đang được áp dụng 

phổ biến khi giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, nhất là đối với các cộng đồng phức 
tạp ở nông thôn.  

Bốn là, hỗ trợ cho người nghèo và các đối tượng đặc thù qua từng chính sách cụ 
thể 

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã ghi rõ ”Tạo bước tiến rõ rệt về thực hiện 
tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm tỉ lệ hộ nghèo”. Người nghèo 

và người cóhoàn cảnh sinh kế khó khăn thường hay bị tổn thương, có sức chống đỡ non 
yếu cho cuộc sống của họ, thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thu nhập, nhất là 

khi có tác động của cơ chế kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Năm là, thường xuyên rà soát, phát hiện và kịp thời điều chỉnh những bất cập 

trong hệ thống chính sách hiện hành 

Nghị quyết của Bộ Chính trị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 về Chiến lược xây 

dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 
2020 đã nhận định: “Cơ chế xây dựng, sửa đổi pháp luật còn nhiều bất hợp lý và chưa 
được coi trọng đổi mới, hoàn thiện”. Trong hơn hai mươi năm qua, các quan hệ kinh tế 
trong nước và quốc tế đã thay đổi và phát triển nhanh chóng làm cho rất nhiều văn bản 

quy phạm pháp luật cần phải sửa đổi, thay đổi cho phù hợp. 

4.3.2. Nhóm giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng 

Giải pháp mở rộng đào tạo nghề, trình độ sơ cấp, dạy nghề thường xuyên và nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực với đối tượng lao động phổ thông 

 Đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch, tổ chức sản xuất nông nghiệp. Để đào tạo 
nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn có trọng tâm, trọng điểm phát huy hiệu quả 

thì vấn đề cốt lõi là đào tạo phải gắn với quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp của 
địa phương.  
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 Các giải pháp về tổ chức quản lý dạy nghề  

Một là, phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về tổ chức dạy nghề 

Tập trung phân định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, các cấp trong quá trình 
quản lý, tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Việc phân định rõ trách nhiệm 
đảm bảo cho việc triển khai có hiệu quả, tránh chồng tréo gây lãng phí, tạo điều kiện để 

bố trí nguồn lực thực hiện nhiệm vụ.  

Hai là, thực hiện tốt công tác điều tra, khảo sát nhu cầu của nông dân và lập kế 
hoạch dạy nghề 

 Công tác điều tra, khảo sát nhu cầu của nông dân và lập kế hoạch dạy nghề phải 

thực hiện trước khi tổ chức đào tạo. Thực tế, có nơi không đánh giá nhu cầu, đào tạo 
còn chưa sát với thực tế, chưa phù hợp với yêu cầu nên nhiều lao động khi học xong 
nghề không có việc làm hoặc có việc làm nhưng thiếu bền vững.  

Ba là, đổi mới và tăng cường hệ thống đào tạo nghề; xây dựng các tiêu chí  lựa 

chọn các cơ sở dạy nghề có năng lực tham gia dạy nghề  

Đổi mới và tăng cường hệ thống đào tạo nghề. Củng cố, tăng cường năng lực cho 

hệ thống các trường dạy nghề thuộc Bộ/ngành như: ưu tiên đầu tư từ các  Chương trình 
mục tiêu Quốc gia, đầu tư cho các nghề nông nghiệp trọng điểm; thành lập các trung 

tâm dạy nghề trong các trường trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng để mở rộng khả 
năng đào tạo cho lao động nông thôn.   

Bốn là, xây dựng các tiêu chí để lựa chọn các cơ sở dạy nghề có năng lực tham 
gia dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo  

Việc xây dựng các tiêu chí lựa chọn nên giao cho các cơ quan quản lý nhà nước 
trong từng lĩnh vực xác định, trong đó xác định rõ yêu cầu về giáo viên, cở sở vật chất, 

thiết bị dạy nghề cụ thể cho từng lĩnh vực phù hợp với thực tiễn sản xuất. 

Bên cạnh các trường dạy nghề cần chú trọng phát huy vai trò của các trung tâm 

dạy nghề và hỗ trợ việc làm hoặc Hội nông dân gắn với việc thực hiện xã hội hóa dạy 
nghề và hỗ trợ việc làm   

Năm là, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề 

 Tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy 
nghề để có kế hoạch đào tạo đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng và cơ cấu nghề 
đào tạo; khuyến khích, thu hút nghệ nhân, người có tay nghề cao, kỹ sư đang làm việc 

doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các cán bộ kỹ thuật đã nghỉ việc 
tại địa phương... trở thành giáo viên dạy nghề cho lao động nông thôn. Đào tạo nghiệp 

vụ sư phạm và bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho giáo viên và người tham gia dạy nghề. 

Sáu là, đổi mới chương trình, nội dung, hình thức và phương pháp dạy nghề 
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Rà soát lại danh mục các ngành nghề trong lĩnh vực nông nghiệp đã ban hành, bổ 

sung các ngành nghề mới. Xác định một số chương trình, ngành nghề đào tạo trọng điểm 
tạo ra các bước đột phá trong  sản xuất nông nghiệp. 

 Các giải pháp về cơ chế, chính sách cho dạy nghề 

Chính sách đối với người học nghề 

Thực hiện việc rà soát và tích hợp các chính sách hỗ trợ dạy nghề vào cùng một 
văn bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức dạy nghề, tránh lãng phí cho 

ngân sách nhà nước.  

Nghiên cứu, rà soát, tạo điều kiện tốt nhất (về thủ tục và hạn mức) cho lao động 
nông thôn sau khi học nghề được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm thuộc Chương 
trình mục tiêu quốc gia về việc làm để tự tạo việc làm.  

Chính sách đối với giáo viên và người dạy nghề 

Nghiên cứu chính sách tạo điều kiện hơn nữa cho giáo viên, cán bộ quản lý dạy 
nghề thường xuyên phải xuống thôn, bản, phum, sóc thuộc vùng có điều kiện kinh tế - 
xã hội đặc biệt khó khăn để dạy nghề. 

Nâng mức tiền công giảng dạy tối thiểu cho các đối tượng làcán bộ kỹ thuật, kỹ sư, 
người lao động có tay nghề cao tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các 
trung tâm khuyến nông, lâm, ngư, nông dân sản xuất giỏi, các nhà khoa học, chuyên gia, 
nghệ nhân nhằm thu hút đội ngũ đội ngũ này tham gia dạy nghề.  

Chính sách cho các cơ sở dạy nghề 

Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ sở dạy nghề tham gia dạy 

nghề  nông nghiệp cho lao động nông thôn; khuyến khích các cơ sở đào tạo bổ sung 
ngành nghề đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp. Hỗ trợ đầu tư nhà xưởng, thiết bị dạy 
nghề, ôtô bán tải hoặc thuyền máy để chuyên chở thiết bị, cán bộ, giáo viên đi dạy nghề 
lưu động. 

Bổ sung chính sách hỗ trợ cho các cơ sở dạy nghề đào tạo tại làng, xã, thôn bản 
thuê các cơ sở sản xuất nông nghiệp, các trang trại, mô hình đủ điều kiện để thực hành 

nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy nghề. 

Giải pháp về thông tin truyền thông, định hướng nghề nghiệp  

Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin về dạy nghề. Hình thành các Website, 
fanpage,... cung cấp thông tin về các ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn. 

5. Kết luận và kiến nghị 

5.1. Kết luận 

Việt Nam được coi là quốc gia có lợi thế về nguồn nhân lực dồi dào (với 87,84 
triệu người), là nước đông dân thứ ba trong khu vực ASEAN và thứ 13 trên thế giới. 
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Nước ta đang trong thời kỳ “dân số vàng” nên lực lượng trong độ tuổi lao động khá dồi 
dào. Đồng thời nguồn nhân lực của nước ta rất cần cù, thông minh và có khả năng tiếp 
thu nhanh những thành tựu khoa học - công nghệ mới, hiện đại… Đây là nguồn lực vô 
cùng quan trọng để đất nước ta thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội giai đoạn 2011-2020 đã được Đại hội XI của Đảng thông qua. Qua quá trình nghiên 

cứu rút ra một số kết luận sau đây: 

Tỷ lệ tăng dân số giữa các năm có xu hướng giảm, dân số ở khu vực thành thị có 
xu hướng tăng lên trong khi dân số ở khu vực nông thôn có xu hướng giảm xuống. Số 
lượng lao động ở khu vực thành thị và nông thôn đều tăng nhưng xét về tỷ lệ lao động 
thì hàng năm tỷ lệ lao động khu vực thành thị tăng hơn so với khu vực nông thôn. 

Đội ngũ nguồn nhân lực quản lý nhà nước về nông nghiệp ngày càng được cải 
thiện về số lượng và chất lượng, tuy nhiên tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn 
ngạch chuyên viên cao cấp và chuyên viên chính thấp.  

Đội ngũ cán bộ KH&CN ngành nông nghiệp đông đảo gần 11 nghìn người thuộc 
tất cả các lĩnh vực từ giảng dạy, nghiên cứu đến chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông 
nghiệp. Ngoài ra còn có một lượng lớn nhân lực nghiên cứu trong các tổ chức KH&CN 
thuộc các bộ, ngành khác và các trung tâm, trạm, trại nghiên cứu, thực hành thuộc các 
tỉnh, thành phố; các tổ chức nghiên cứu nông nghiệp thuộc các hội, hiệp hội. 

Cơ cấu lao động phổ thông ngành nông nghiệp thời gian qua, mặc dù đã có sự di 
chuyển mạnh mẽ về dân cư và lao động từ nông thôn ra thành thị, từ khu vực nông 
nghiệp sang phi nông nghiệp song số lượng lao động khu vực nông nghiệp vẫn chiếm 
tỷ lệ cao (47,4%). 

Để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Việt Nam nói 

chung và ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nói riêng cần lực lượng đông đảo 
nhân lực có trình độ cao, có khả năng làm việc trong môi trường công nghệ và cạnh 
tranh. Cụ thể: 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn và tạo điều kiện phát triển cơ chế kinh tế thị trường trong nông nghiệp 
nông thôn. 

-  Sử dụng tốt nguồn lao động trên cơ sở nhất quán trong chỉ đạo thực hiện chính 
sách giữa các Bộ/ngành, phát huy tính tự lập của cộng đồng và tăng cường sự tham gia 
của người dân. 

-  Hỗ trợ cho người nghèo và các đối tượng đặc thù qua từng chính sách cụ thể. 

-  Thường xuyên rà soát, phát hiện và kịp thời điều chỉnh những bất cập trong hệ thống 
chính sách hiện hành cho phù hợp với thực tế giai đoạn hiện nay. 

-   Đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch, tổ chức sản xuất nông nghiệp; Mở rộng 
đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề thường xuyên. 
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-  Mở rộng đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng gắn với việc làm đối với 
nguồn nhân lực chất lượng cao. 

5.2. Kiến nghị 

- Đề nghị sơ kết đánh giá thực hiện đề án Đào tạo nghề cho lao động đến năm 2020 theo 
Quyết định 1956/QĐ-CP để có những điều chỉnh phù hợp, nâng cao hiệu quả đào tạo nghề và 
sử dụng lao động sau đào tạo cho lao động nông nghiệp; 

 - Đề nghị Chính phủ đôn đốc các Bộ, Ban, Ngành, Địa phương liên quan trong 
công tác tổ chức thực hiện các chính sách cho phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp; 

  - Đề nghị bổ sung một số chính sách hỗ trợ cho lao động nông nghiệp: hỗ trợ đào 
tạo nghề trong, hỗ trợ tạo việc làm, hỗ trợ các doanh nghiệp phục vụ nông nghiệp, hỗ trợ 
tài chính…để nâng cao chất lượng đào tạo và tăng thu nhập cho người lao động ngành 
nông nghiệp. 

- Cần xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt 
là nhân lực chất lượng cao, xác rõ mục tiêu phát triển toàn diện cả về số lượng và chất 
lượng nguồn nhân lực, nhất là vấn đề sức khỏe, chuyên môn kỹ thuật và tay nghề, ý thức, 
thái độ và tác phong của người lao động. 

- Cần có chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân 
lực và trình độ cao phù hợp với cơ cấu kinh tế -xã hội của thời kỳ CNH-HDH nâng cao 
năng lực cạnh tranh và hợp tác bình đẳng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế./. 
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TÓM TẮT 

Để trang bị cho thế hệ trẻ  những kiến thức  và kỹ năng trong một thế giới hiện 
đại, từ Đại hội lần thứ IX, Đảng ta đã khẳng định: “ Phát triển giáo dục- đào tạo là một 
trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất 
nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người- yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, 
tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”. Phát triển giáo dục- đại học gắn với nhu cầu 
phát triển kinh tế- xã hội; xây dựng nền giáo dục theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa, 
xã hội hóa”; thực hiện công bằng trong giáo dục. 

Sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước 
ta đã có những thay đổi sâu sắc và toàn diện. Đời sống và thu nhập của người dân không 
ngừng được cải thiện, diện mạo kinh tế - xã hội, đặc biệt là khu vực nông thôn có những 
thay đổi căn bản. Đạt được những kết quả trên là do trong những năm qua các tiến bộ 
khoa học - công nghệ tiên tiến không ngừng được ứng dụng vào quá trình sản xuất nông 
nghiệp. Không chỉ công nghệ sinh học mà cơ giới hóa cũng được áp dụng rộng rãi trong 
lĩnh vực này. Tuy vậy, việc ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ vào quá 
trình sản xuất nông nghiệp vẫn còn chậm. Hầu hết các loại cây trồng, vật nuôi có năng 
suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh thấp. Năng suất cây trồng thường mới đạt 
khoảng 70% mức bình quân chung của thế giới. Nền tảng của nông nghiệp nước ta là 
hộ nông dân nhỏ lẻ, thu nhập thấp, các tiến bộ khoa học - công nghệ chưa được áp dụng 
một cách phổ biến vì các giống mới du nhập giá đắt do phải thực hiện bảo hộ trí tuệ, 
nông dân nghèo không thể áp dụng. Hàng hóa nông sản nước ta về cơ bản sản xuất mang 
tính tự nhiên, chưa có tác động nhiều của khoa học công nghệ. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tồn tại trong việc chậm ứng dụng khoa học công 
nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Một trong những nguyên nhân chính là do nông nghiệp, 
nông thôn nước ta hiện vẫn đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực có kỹ thuật, kĩ 
năng và trình độ cao đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông 
thôn. Cụ thể là ở nông thôn hiện nay mới có 11,5% lao động nông thôn. Thứ hai là, nhận 
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thức ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp của người dân và cán bộ 
địa phương còn hạn chế. Thứ ba là, các hình thức tổ chức đào tạo ứng dụng khoa học 
công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp kiểu truyền thống chưa đáp ứng được với yêu 
cầu của thực tế hiện nay. Thứ tư là năng lực đào tạo, tập huấn ứng dụng khoa học công 
nghệ cho người dân vừa thiếu, vừa yếu không đảm bảo đáp ứng được với yêu cầu ngày 
càng cao của sản xuất nông nghiệp. Thứ năm là các cơ chế chính sách khuyến khích 
người dân ứng dụng khoa học công nghệ đã được ban hành với định hướng tốt nhưng 
chưa đủ mạnh và triển khai sâu, rộng. 

Kết quả nghiên cứu đã đề xuất trong thời gian tới cần chú trọng công tác đào tạo 
nâng cao năng lực cho người dân thông qua việc lồng ghép các chương trình khuyến 

nông, xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề đặc biệt là thực hiện Chương trình xây 
dựng nông thôn mới và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Cần có chính sách khuyến 
khích lực lượng cán bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ về nông thôn, cùng với bà con 

nông dân, các doanh nghiệp, các tổ chức khuyến nông, các tổ chức chính trị, xã hội giải 
quyết các vấn đề về giống, công nghệ chế biến, công nghệ sau thu hoạch, phát triển công 

nghiệp và dịch vụ, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

 

1. Đặt vấn đề 

Nhận thức rõ được vai trò của giáo dục, đào tạo nghề nghiệp đối với việc nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực và qua đó tạo ra sự phát triển tương lai, Chính phủ của 
nhiều nước đã có chiến lược dài hạn phát triển giáo dục – đào tạo và đầu tư thỏa đáng 
ngân sách cho lĩnh vực này. Chẳng hạn, hàng năm, Mỹ đã chi khoảng 5%-7% GDP cho 
việc đào tạo và phát triển nhân tài, các nước công nhiệp phát triển khác cũng đầu tư cho 
giáo dục- đào tạo rất lớn, như Hà Lan 6,7% GDP, Pháp 5,7%, Nhật 5,0%...  

Ngay ở Đông Nam Á, một số nước cũng đã có chiến lược đầu tư cho phát triển 
giáo dục- đào tạo nghề khá ấn tượng, trong đó phải kể đến Brunei. Để trang bị cho thế 
hệ trẻ  những kiến thức  và kỹ năng trong một thế giới hiện đại. Ở nước ta, từ Đại hội 
lần thứ IX, Đảng ta đã khẳng định: “ Phát triển giáo dục- đào tạo là một trong những 
động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước, là điều 
kiện để phát huy nguồn lực con người- yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng 
kinh tế nhanh và bền vững”. Phát triển giáo dục- đại học gắn với nhu cầu phát triển kinh 
tế- xã hội; xây dựng nền giáo dục theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa”; 
thực hiện công bằng trong giáo dục. 

Yếu tố con người, vốn con người đã trở thành một yếu tố quan trọng trong tăng 
trưởng kinh tế. Nhờ có nền tảng giáo dục-đào tạo, trong đó có đào tạo nghề, người lao 
động có thể nâng cao được kiến thức và kĩ năng nghề của mình, qua đó nâng cao năng 
suất lao động, góp phần phát triển kinh tế.  

- Thứ nhất, các lý thuyết tăng trưởng gần đây chỉ ra rằng, một nền kinh tế muốn 
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tăng trưởng nhanh và ở mức cao phải dựa trên ít nhất ba trụ cột cơ bản: (i) áp dụng công 
nghệ mới, (ii) phát triển hạ tầng cơ sở hiện đại và (iii) nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực. Trong đó, động lực quan trọng nhất của sự tăng trưởng kinh tế bền vững chính là 
những con người được đào tạo, đặc biệt là  nhân lực có kỹ năng nghề cao. Nhờ có đào 
tạo, người lao động có thể nâng cao được kiến thức và kĩ năng nghề của mình 

- Thứ hai, vai trò của giáo dục- đào tạo nghề nghiệp đối với chất lượng nguồn 
nhân lực xuất phát từ khía cạnh lợi ích cá nhân của con người (con người lao động). Lý 
thuyết về vốn nhân lực hiện đại cho rằng “tất cả các hành vi của con người đều xuất phát 
từ những nhu cầu lợi ích kinh tế cho chính các cá nhân hoạt động tự do trong thị trường 
mang tính cạnh tranh. Các dạng biểu hiện khác đều bị cho là không thuộc phạm vi hoặc 
sự biến dạng của lý thuyết này”. 

- Thứ ba, vai trò của đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được thể hiện 
thông qua chính nhu cầu phát triển của nền kinh tế. Nhu cầu của nền kinh tế công nghiệp 
đòi hỏi phải phát triển đội ngũ lao động có kiến thức, có kỹ năng nghề nghiệp cao, có 
khả năng làm chủ được các phương tiện, máy móc, làm chủ được công nghệ.  

Trình độ chuyên môn kỹ thuật của lực lượng lao động nông thôn hiện nay ở nước 
ta vẫn rất yếu kém mặc dù những năm gần đây đã bước đầu có cải thiện. Trong điều 
kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, kinh tế đất nước đang phát 
triển, rất cần lao động có chuyên môn kỹ thuật nhưng thực tế tỷ trọng lực lượng này còn 
quá thấp, có gia tăng hàng năm nhưng chậm, số lượng tăng không đáng kể. Ước tính 
mỗi năm chỉ tăng khoảng 30 nghìn người, tốc độ tăng khoảng 1% năm. 

Đối với cán bộ hợp tác xã thì trình độ quản lý cũng còn thấp. Qua đánh giá 1.347 
Hợp tác xã chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã ở 10 tỉnh phía bắc cho thấy số chủ nhiệm 
Hợp tác xã có trình độ đại học chỉ chiếm 6%, trung cấp 14%, sơ cấp 22%, chưa qua đào 
tạo chiếm 58%. Cũng vì số lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật không nhiều nên 
hầu hết lao động nông thôn chỉ thuần nghề nông. Số lao động kiêm các nghề khác và 
lao động phi nông nghiệp không nhiều cả về số lượng và thời gian làm việc.  

Tóm lại, với những vấn đề nêu trên chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực phải tạo ra một đội ngũ lao động có sức khỏe, trình độ văn hóa, chuyên môn kỹ thuật, 
năng lực phẩm chất đáp ứng được cơ cấu nhiều trình độ là yêu cầu khách quan, điều 
kiện tiên quyết để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong xu thế toàn cầu hóa và 
kinh tế tri thức hiện nay. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu khái quát thực trạng về tăng cường năng lực trong đào tạo/ tập huấn 
áp dụng khoa học công nghệ nông nghiệp nói chung, phân tích nguyên nhân, hạn chế và 

đề xuất các giải pháp tăng cường năng lực cho nông dân và cán bộ cấp xã xây dựng 
nông thôn một cách thiết thực, hiệu quả.  
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Đánh giá và phân tích một cách tổng quan những khó khăn, tồn tại và nguyên 

nhân làm chậm quá trình áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.  

3. Các kết quả chính của nhiệm vụ đã đạt được 

3.1. Điều tra thực trạng áp dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp 

Trên cơ sở mục tiêu, phương pháp đã nêu ở trên, Đề tài đã tiến hành điều tra tại 

5 tỉnh (An Giang, Đắc Lăk, Hà Nam, Lào Cai và Ninh Thuận) với tổng số mẫu điều tra 
là 461 hộ. Độ tuổi của người được phỏng vấn tương đối đồng đều giữa các tỉnh, trong 

khoảng 39,2-49,6 tuổi. Số nhân khẩu bình quân một hộ trong mẫu điều tra tương đối 
giống nhau, bình quân từ 4,2-4,6 người/hộ gia đình.  

Tuy nhiên, trình độ học vấn bình quân của người được điều tra ở các tỉnh có sự 

khác biệt tương đối lớn. Trong khi trình độ học vấn trong mẫu điều tra ở An Giang và 

Lào Cai tương đối  thấp (từ 1,3-1,7 tương đương với chưa hết cấp 2) thì ở các tỉnh còn 
lại trình độ học vấn cao hơn, ở cấp 3 hoặc cao hơn (như ở Hà Nam). Điều này cho thấy 

sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, văn hoá xã hội có ảnh hưởng đáng kể đến trình độ 
học vấn của người dân và do đó có thể ảnh hưởng đến mức độ áp dụng khoa học công 

nghệ vào sản xuất nông nghiệp. 

3.2. Thực trạng đào tạo KHCN trong sản xuất nông nghiệp 

3.2.1. Thực trạng công tác đào tạo, tập huấn cho người dân  

Trong thời gian qua, công tác đào tạo giúp nâng cao năng lực cho người dân trong 

việc ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất được các địa phương trên toàn quốc 
nói chung cũng như trong vùng nghiên cứu ngày càng được quan tâm. Đặc biệt là từ khi 

thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình dạy nghề nông thôn và 
Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo định hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát 
triển bền vững ban hành theo Quyết định 899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

Các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho người dân thường 

được thực hiện thông qua việc lồng ghép các chương trình khuyến nông, xây dựng nông 
thôn mới, đào tạo nghề..., trong đó chủ yếu là chương trình đào tạo nghề và khuyến 

nông. Kết quả cụ thể về đào tạo tập huấn về khoa học công nghệ phục vụ sản xuất cho 
người dân của các tỉnh như sau: 

a) An Giang 

Cung cấp khoảng 12.000 tài liệu bướm về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thủy 

sản, sách báo, băng đĩa, ấn phẩm khuyến nông cho Trạm Khuyến nông và 21 quán cà 
phê Khuyến nông trên 11 huyện, thị, thành phố. Tổ chức 3 cuộc diễn đàn Khuyến nông 

@ Nông nghiệp chuyên đề “Sản xuất và cung ứng lúa giống các tỉnh phía Nam”, “Liên 
kết sản xuất lúa theo cánh đồng mẫu lớn”, “Phát triển chăn nuôi thủy cầm an toàn sinh 

học”. Tổ chức 1 Hội thi “Nông dân sản xuất lúa giỏi vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. 
Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại - Bộ NN, tổ chức Diễn đàn nhịp cầu nhà 
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nông về Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp tại 3 huyện Thoại Sơn, 
Tri Tôn, Châu Phú. 

- Tổ chức 735 lớp tập huấn về lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản cho 21.898 

người và 489 cuộc hội thảo với 19.489 người tham dự. Ngoài ra còn tổ chức 48 lớp dạy 
nghề cho 1.241 nông dân. Tổng cộng số lớp đào tạo là 1272 lớp với tổng số lượng học 

viên là 45.388 người, bình quân 35,6 người/lớp. 

Thực hiện 873 điểm trình diễn về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản gồm: nuôi gà 

thả vườn, nuôi cá lóc, lúa chống chịu rầy, lươn trong bể lót bạt, chăn nuôi gia cầm,  heo 

bằng đệm lót sinh thái 

Bảng 1.  Kết quả đào tạo về kỹ thuật nông nghiệp tại An Giang 

 

Nội dung đào tạo Số lớp 
(lớp) 

Số lượng học viên 
(người) 

Trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản 735 21.898 

Dạy nghề 48 1.241 

Hội thảo về kỹ thuật nông nghiệp 489 19.489 

Tổng 1272 45.388 

Bình quân 35,6 người/lớp   

b) Đắc Lăk 

Trong 4 năm (2012-2015), trên cơ sở kế hoạch vốn UBND tỉnh giao, nhu cầu học 

nghề nông nghiệp của lao động nông thôn, năng lực và nhu cầu dạy nghề của các đơn 
vị dạy nghề, mở được 102 lớp dạy nghề nông nghiệp, đào tạo trình độ sơ cấp nghề cho 

3.345 lao động nông thôn (thời gian học 3 tháng/khóa). Số lao động hoàn thành khóa 
học và được cấp chứng chỉ nghề có 3.070 lao động, đạt 91,8% tổng số lao động tham 

gia học nghề.  

Về việc làm và thu nhập của lao động sau học nghề: Ước tính giai đoạn 2012-

2015, có khoảng 2.540 lao động sau học nghề có việc làm và làm việc theo nghề đã học, 
đạt 82,73% số lao động tham gia học nghề, cụ thể: 

 + Nghề trồng và chăm sóc cây cà phê có 254/289 lao động có việc làm, đạt 87,9%. 

 + Nghề trồng và chăm sóc cây ca cao có 30/30 lao động có việc làm, đạt 100%. 

 + Nghề trồng và chăm sóc cây tiêu có 386/426 lao động có việc làm, đạt 90,6%. 

 + Nghề trồng và khai thác nấm có 161/393 lao động có việc làm, chiếm 41% 

(việc đào tạo nghề này ở một số địa phương đã phát huy được hiệu quả, tuy nhiên một 
số địa phương chưa hiệu quả). 
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c) Hà Nam 

Trong giai đoạn 2012-2015, thực hiện Quyết định Quyết định số 1100/QĐ-UB 
ngày 14 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt đề án Phát triển 

lúa gieo thẳng tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012-2015. Trung tâm Khuyến nông đã triển khai 
tới cả hệ thống tăng cường công tác thông tin tuyên truyền qua qua hình thức, trong đó 
Trung tâm chú trọng tới công tác tổ chức các lớp tập huấn đến tận thôn xóm. Kết quả đã 
tập huấn được 1.672 lớp, cho 90.016 lượt nông dân nắm được về kỹ thuật gieo thẳng từ 
lý thuyết đến thực hành sản xuất trên đồng ruộng. Bình quân 53,8 người/ lớp. Từ khi 

triển khai đề án, tốc độ mở rộng diện tích lúa gieo thẳng trong toàn tỉnh tăng nhanh, đến 

vụ Xuân 2015 diện tích gieo thẳng đạt 14.331 ha, chiếm 42,2% tổng diện tích gieo cấy.  

Bảng 2. Kết quả các lớp tập huấn tại Hà Nam 

 

TT Huyện, thành phố Số lớp 

(lớp) 

Số người tham dự 
(người) 

1 Duy Tiên 432 19.08 

2 Kim Bảng 264 15.872 

3 Lý Nhân 264 13.2 

4 Bình Lục 352 20.216 

5 Thanh Liêm 304 17.896 

6 Phủ Lý 56 3.752 

Tổng 1.672 90.016 

 

d) Lào Cai 

Trong 20 năm (1994-2014), Lào Cai đã tổ chức được tổng cộng 152 lớp cho 

5.180 lượt người là khuyến nông chuyên trách và cán bộ cơ sở tham gia hoạt động 

khuyến nông, đội ngũ này là lực lượng nòng cốt tham gia tập huấn và dạy nghề cho nông 

dân. Trong 20 năm, bằng các nguồn kinh phí từ Trung ương, tỉnh, các dự án, mô hình 
và sự phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, công tác xã hội hóa khuyến nông…, hệ thống 

tổ chức khuyến nông từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện 21.081 lớp tập huấn cho 576.921 
lượt người (bình quân mỗi năm trên 1000 lớp).  

đ) Ninh Thuận 
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Giai đoạn 2011-2016, trên địa bàn tỉnh triển khai được 1.538 lớp đào tạo về áp 

dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật với 50.997 lượt nông dân tham gia, bình quân 33,2 
người/lớp. Cụ thể như sau: 

Đào tạo bảo vệ thực vật: Tổ chức tập huấn 69 lớp, số học viên tham gia 2.760 
lượt nông dân, nhằm giúp nông dân nắm vững quy trình kỹ thuật sản xuất, các biện pháp 

quản lý sinh vật gây hại cây trồng, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả. Gồm 
các nội dung tập huấn 41 lớp “1 phải 5 giảm”, tập huấn 10 lớp quản lý cây trồng tổng 

hợp ICM, tập huấn 18 lớp về kỹ thuật nông nghiệp. 

Bảng 3.  Kết quả đào tạo tại Ninh Thuận giai đoạn 2011-2016 

 

TT Nội dung đào tạo Số lớp (lớp) Số lượng học 
viên (người) 

1 Bảo vệ thực vật 69 2.760 

2 Khuyến nông 190 7.229 

3 Dạy nghề 53 1.730 

4 Trong các chương trình dự án liên quan 1226 39.278 

 Tổng 1538 50.997 

Đào tạo khuyến nông: Có 190 lớp tập huấn đào tạo về khuyến nông với khoảng 

7229 lượt nông dân tham gia, gồm các nội dung sản xuất trồng trọt (giống lúa, trồng 

nho, thanh long, mít, hoa, cây cảnh, nấm rơm); nuôi trồng thủy sản (nuôi cua biển, ghẹ 

xanh, hào, hải sâm, rong sụn); Chăn nuôi (chăn nuôi – thú y, chăn nuôi dê, cừu, chăn 
nuôi heo, gia cầm).  

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2014:  

Giai đoạn 2012-2014 công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức được 53 lớp nghề với 1730 học viên/260 nữ.  

3.2.2. Thực trạng công tác đào tạo về khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp 

trong vùng nghiên cứu (5 xã) 

a) Thành phần và số lượng người đào tạo 
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Theo số liệu khảo sát tại 5 tỉnh, hầu hết người dân được phỏng vấn đều được 

tham gia đào tạo tập huấn về các nội dung liên quan đến sản xuất nông nghiệp. Tại các 
xã của 4 tỉnh được khảo sát gồm An Giang, Đắc Lăk, Hà Nam và Ninh Thuận, số lượt 

người được tham gia đào tạo, tập huấn bình quân tương đối cao khoảng 2 lần trên năm 
(giai đoạn 2015-2016). Trên thực tế, các xã được khảo sát là những xã đã đạt chuẩn về 

xây dựng Nông thôn mới, do vậy công tác đào tạo, tập huấn tăng cường năng lực cho 
người dân được trú trọng. 

 

Hình 1. Số lớp đào tạo bình quân người dân tham gia trong năm 

Số lượng học viên bình quân của 1 lớp đào tạo, tập huấn khoảng 27,4 người, 
trong đó thấp nhất là Hà Nam với 24,5 người/lớp, cao nhất là Ninh Thuận với 33 

người/lớp. So với số người trung bình của một lớp đào tạo tại 5 tỉnh trong vùng nghiên 

cứu của Đề tài (từ 33-54 người/lớp) thì mức học viên trên một lớp đào tạo cho người 

dân này tương đối phù hợp với các nội dung tập huấn về kỹ thuật cho người dân. 

b) Thành phần tham gia các lớp tập huấn, đào tạo 

Thành phần tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về kỹ thuật phục vụ sản xuất nông 
nghiệp chủ yếu là người dân và cán bộ xã, những người trực tiếp quản lý lĩnh vực liên 

quan đến sản xuất nông nghiệp ở địa phương như kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, quản lý 
nước, bảo vệ thực vật... Người nông dân là đối tượng chính về ứng dụng khoa học công 

nghệ trong sản xuất. Chính vì vậy, số lượng các lớp đào tạo cho người dân vẫn chiếm tỷ 
trọng lớn với số lượng người dân tham gia là chính. Theo kết quả khảo sát, số lượng 

nông dân đào tạo tập huấn chiếm trên 90%. Trong đó, cao nhất là Đắc Lăk chiếm trên 
95%, thấp nhất là Hà Nam khoảng 80%. Kết quả điều tra cũng cho thấy, tỷ lệ cán bộ tại 

các tỉnh vùng đồng bằng (Hà Nam, Ninh Thuận, An Giang), được đào tạo về khoa học 
công nghệ lớn hơn hẳn so với tỷ lệ cán bộ các tỉnh miền núi (Đắc Lăk, Lào Cai). 
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Hình 2. Tỷ lệ đối tượng được đào tạo áp dụng KHCN 

c) Chủ đề và nội dung đào tạo 

Các loại hình đào tạo chính được khảo sát tại 5 tỉnh bao gồm: (i) đi học lấy bằng 
cấp chuyên môn; (ii) đào tạo khuyến nông; (iii) đào tạo về giới; (iv) đào tạo nghề cho 

khu vực nông thôn; (v) đào tạo ứng dụng khoa học công nghệ trong chương trình xây 
dựng nông thô; và (vi) các loại hình đào tạo khác. Kết quả cho thấy, sự tham gia các loại 

hình đào tạo ở các tỉnh tương đối khác nhau. (Hình 6)  Ở Hà Nam, Đắc Lắc, người dân 
trong vùng điều tra tham gia vào tất cả các loại hình đào tạo, tuy nhiên loại hình đào tạo 

trong chương trình khuyến nông chiếm đa số (khoảng 40%). Đào tạo trong chương trình 
khuyến  nông cũng chiếm tỷ trọng lớn nhất ở tỉnh Lào Cai  với tỷ trọng trên 95%. Trong 

khi đó ở hai tỉnh còn lại là Ninh Thuận và An Giang, tỷ lệ người dân tham gia đào tạo 
ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất từ chương trình xây dựng nông thôn 

mới chiếm đa số, đặc biệt là Ninh Thuận với 100%. Như vậy có thể thấy rằng trong số 

6 loại hình đào tạo, tập huấn được điều tra, khảo sát, có 02 loại hình đào tạo tập huấn 

phổ biến là đào tạo từ chương trình khuyến nông và chương trình xây dựng nông thôn 
mới, với nội dung trọng tâm là ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất.  

3.2.3. Đánh giá của người dân về công tác đào tạo 

 

Hình 3. Các loại hình đào tạo áp dụng KHCN và địa điểm tổ chức lớp đào tạo 
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a) Đánh giá định tính về mức độ phù hợp 

Về mức độ phù hợp về nội dung và số lượng học viên: Kết quả phỏng vấn người 

dân cho thấy có 67,3% cho biết rằng, các nội dung tập huấn có được tham vấn ý kiến 
của người dân. Cụ thể là có khoảng 90% người dân ở Đắc Lắk được tham vấn về nội 

dung trước và trong khi đào tạo, tập huấn. Đây cũng là tỉnh có tỷ lệ người dân được 
tham vấn cao nhất. Tiếp đến là Ninh Thuận và Hà Nam với tỷ lệ khoảng 68% trong khi 

An Giang và Ninh Thuận có tỷ lệ dưới 60%. 

 

Hình 5. Sự tham vấn về nội dung đào tạo áp dụng KHCN 

Đánh giá về mức độ phù hợp của nội dung đào tạo của người dân tương đối cao 
với 89,6% cho rằng nội dung đào tạo, tập huấn phù hợp với yêu cầu của người dân. Đây 
có thể là do nội dung đào tạo đã được tham vấn trước và trong khi đào tạo, do đó đáp 
ứng được yêu cầu thực tiễn và nhu cầu của người dân. Tỷ lệ cao nhất là Lào Cai với 
100% , thấp nhất ở Ninh Thuận với 77%. Người dân cũng cho rằng số lượng học  viên 
của lớp tập huấn là phù hợp với 77,3% ý kiến đánh giá đồng thuận.  

Hình 6. Mức hài lòng về nội dung và phương pháp và tài liệu đào tạo 

b) Đánh giá định lượng về mức độ hài lòng của người dân 
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Mức độ hài lòng bình quân của học viên về nội dung đào tạo tương đối cao ở 
mức 3,82/5. Hai tỉnh Hà Nam và Lao Cai có mức đánh giá hài lòng về nội dung đào tạo 
cao nhất ở mức 4,2/5, thấp nhất là Ninh Thuận ở mức 3,3/5. Một nội dung quan trọng 
khác là mức hài lòng về tài liệu đào tạo cũng được đánh giá.  

3.3. Ứng dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp 

Kết quả nghiên cứu về ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp 
tại 5 vùng thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài cho thấy kiến thức đào tạo, tập huấn ứng 
dụng vào thực tế còn chưa cao như mong muốn. Cụ thể là theo đánh giá của người dân 
khoảng có 43,5% kiến thức tập huấn được triển khai áp dụng vào trong thực tế. Mức áp 
dụng cao nhất ở Hà Nam và Lào Cai cũng chỉ đạt 50%, tiếp đến là An Giang và Ninh 
Thuận với mức trên 40% trong khi ở Đắc Lăk chỉ có chưa đến 1/3 kiến thức được áp 
dụng. 

 

Hình 7. Mức độ áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất 

3.4. Đánh giá nhu cầu và xây dựng chương trình đào tạo ứng dụng KHCN trong sản 
xuất nông nghiệp 

3.4.1 Đánh giá nhu cầu đào tạo  

Theo số liệu khảo sát trong vùng nghiên cứu, người dân có nhu cầu đào tạo về 
bốn nhóm nghề, lĩnh vực chính trong sản xuất nông nghiệp. Đó là: (i) Đào tạo nghề mới; 
(ii) kỹ thuật trồng trọt; (iii) kỹ thuật chăn nuôi; và (iv) thị trường tiêu thụ sản phẩm. Hầu 
hết người dân ở các tỉnh này đều có nhu cầu đào tạo về khoa học công nghệ trong chăn 
nuôi và nhu cầu này chiếm tỷ lệ tương đối cao, đặc biệt ở hai tỉnh An Giang và Ninh 
Thuận với 100%. Các tỉnh còn lại tỷ lệ này cũng chiếm trên dưới 60%.  



  

145 
 

 

Hình 8. Nhu cầu đào tạo ứng dụng KHCN 

3.4.2. Xây dựng chương trình đào tạo thử nghiệm  

Căn cứ vào kết quả nhu cầu đào tạo, Khung chương trình đào tạo/tập huấn thử 
nghiệm nâng cao năng lực áp dụng khoa học công công nghệ vào sản xuất được thiết kế 
bao gồm 03 chương trình. Cụ thể như sau: 

- Chương trình 1: Đào tạo/tập huấn nâng cao năng lực áp dụng khoa học công 
công nghệ vào sản xuất cho tiểu giáo viên (cấp tỉnh); 

- Chương trình 2: Đào tạo/tập huấn nâng cao năng lực áp dụng khoa học công 
công nghệ vào sản xuất cho cán bộ cấp xã; 

- Chương trình 3: Đào tạo/tập huấn nâng cao năng lực áp dụng khoa học công 
công nghệ vào sản xuất nông dân chủ chốt. 

 a) Chương trình 1 Đào tạo/tập huấn nâng cao năng lực áp dụng khoa học công công 
nghệ vào sản xuất cho tiểu giáo viên (cấp tỉnh) 

Mục đích: Nâng cao năng lực khuyến nông cho hệ thống khuyến nông từ cấp 

tỉnh đến cấp cơ sở, nhằm đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phục 
vụ phát triển nông nghiệp; từ đó góp phần thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp. 

Đối tượng: Học viên của chương trình này bao gồm các cán bộ đã có chuyên 
môn thuộc chuyên ngành khuyến nông hoặc đang tham gia làm công tác khuyến nông 
của tỉnh, huyện. Các học viên tham gia chương trình đào tạo Tiểu giáo viên cần có 

chuyên môn về khuyến nông và có trình độ từ Cao đẳng trở lên. 

Nội dung: Đào tạo về phương pháp, kỹ năng giảng dạy  

Cấu trúc chương trình, khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo như sau: 

STT Chuyên đề, hoạt động Số tiết 
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Lý 
thuyết  

Thảo luận, 
thực hành 

Tổng  

Tổng 16 14 30 

I  Các chuyên đề 16 14 30 

1 Tổng quan về việc dạy và học của người lớn 2 3 5 

2 Phương pháp giảng dạy cho người lớn 2 3 5 

3 Thiết kế bài giảng, khóa tập huấn 5 2 7 

4 Kỹ năng sư phạm cho các tập huấn viên. 5 2 7 

5 Kiểm tra, thi giảng bài 2 3 5 

II Bế giảng  01 01 

b) Chương trình 2: Đào tạo/tập huấn nâng cao năng lực áp dụng khoa học công công 
nghệ vào sản xuất cho cán bộ cấp xã 

Mục đích: Nâng cao năng lực khuyến nông cho cán bộ thuộc hệ thống khuyến 

nông cấp xã về khoa học công nghệ và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất 
nông nghiệp, nhằm đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ 
phát triển nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới. Qua đó nâng cao kiến thức, 

trình độ kỹ thuật của cán bộ khuyến nông cấp xã, đặc biệt là các vùng sản xuất nông 
nghiệp hàng hóa trọng điểm góp phần thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp. 

Đối tượng: Học viên của chương trình này là cán bộ, những người làm công tác 

quản lý và có kiến chuyên môn về khuyến nông cấp xã.  

Nội dung: Đào tạo/tập huấn về quản lý, lập kế hoạch và kỹ thuật chuyên ngành, 

nông nghiệp công nghệ cao, chuẩn giao tiến bộ kỹ thuật mới được công nhận, ưu tiên 
các cây trồng chủ lực và bám sát theo định hướng tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp, 

gắn với xây dựng nông thôn mới để phát triển sản xuất qui mô lớn, tập trung gắn với thị 
trường trên cơ sở phát huy lợi thế vùng canh tác.  

Đối với cán bộ khuyến nông cấp xã, chương trình đào tạo, tập huấn sẽ bao gồm 
cả nội dung giới thiệu về định hướng, cơ chế chính sách liên quan đến tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Kiến thức về đánh giá hiệu quả và khả 
năng áp dụng mở rộng của khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp.  

Nội dung tổng thể khung chương trình như sau: 

- Tăng cường năng lực cho các HTX nông nghiệp  

- Quy trình công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây trồng cạn 

- Kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến SRI 
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Căn cứ vào nhu cầu đào tạo của từng địa phương trong khuôn khổ của đề tài, 

chương trình đào tạo cụ thể cho địa phương sẽ được xây dựng và triển khai trên thực tế. 
Cụ thể, cấu trúc chương trình, khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo như sau:  

TT Nội dung, hoạt động 

Thời gian (tiết học) 

Lý 
thuyết 

Thảo luận, 
thực hành  

Tổng 
số  

Phần I: Tăng cường năng lực cho các HTX 
nông nghiệp  

20 10 30 

1 Kiến thức cơ bản liên quan đến các dịch vụ 03 02 05 

2 
Các chỉ tiêu cần thiết trong việc thực hiện 
các dịch vụ 

03 02 05 

3 Năng lực đàm phán 03 02 05 

4 Năng lực báo cáo 02 01 03 

5 
Năng lực điều chỉnh giữa những người liên 

quan trong HTX 
02 0 02 

6 Thăm quan thực tế 0 10 10 

Phần II: Quy trình công nghệ tưới tiết kiệm 
nước cho cây trồng cạn 

12 18 30 

1 
Giới thiệu công nghệ tưới tiết kiệm nước 

cho cây trồng cạn 
03 02 05 

2 
Các bước lựa chọn và ứng dụng công nghệ 

tưới tiết kiệm nước 
03 02 05 

3 
Hướng dẫn tưới hiệu quả cho một số loại 

cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao 
03 02 05 

4 
Cơ chế, chính sách khuyến khích, định 
hướng qui hoạch vùng sản xuất cây trồng 

cạn có giá trị kinh tế cao trong phạm vi xã 

03 02 05 

5 Thăm quan thực tế  10 05 

Phần III: Kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến SRI 11 19 30 

1 Kỹ thuật làm mạ 01 01 02 

2 Kỹ thuật làm đất 02 01 03 

3 Kỹ thuật cấy 01 01 02 
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TT Nội dung, hoạt động 

Thời gian (tiết học) 

Lý 
thuyết 

Thảo luận, 
thực hành  

Tổng 
số  

4 Kỹ thuật sử dụng phân bón 02 01 03 

5 Quản lý sâu bệnh và cỏ dại 01 01 02 

6 Quy trình quản lý nước trên ruộng 03 02 05 

7 Hiệu quả và khả năng áp dụng mở rộng  01 01 03 

 Thăm quan thực tế  10 10 

 

c) Chương trình 3: Đào tạo/tập huấn nâng cao năng lực áp dụng khoa học công công 
nghệ vào sản xuất nông dân chủ chốt. 

Mục đích: Nâng cao năng lực khuyến nông cho đội ngũ nông dân chủ chốt, nhằm 
đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển nông 
nghiệp; từ đó nâng cao kiến thức, trình độ kỹ thuật, cho người sản xuất nông nghiệp, 
đặc biệt là các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa trọng điểm góp phần thực hiện hiệu 
quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Đối tượng: Học viên của chương trình này là nông dân chủ chốt, những người 
nông dân tiêu biểu cấp xã.  

Nội dung: Đào tạo/tập huấn về kỹ thuật chuyên ngành, nông nghiệp công nghệ 
cao, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới được công nhận, tiến bộ giống, kỹ thuật thâm 
canh tăng năng suất, sản lượng cho câu trồng chủ lực, sản xuất theo định hướng thị 
trường và gắn với an toàn thực phẩm. 

Đối với đối tượng nông dân chủ chốt, chương trình đào tạo, tập huấn sẽ chuyên 
sâu về kiến thức cụ thể, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trong đó chú trọng thực 
hành.  

Nội dung tổng thể bao gồm: 

- Tổ chức sản xuất khoa học theo chuỗi liên kết 

- Quy trình công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây trồng cạn 

- Kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến SRI 

Nội dung đào tạo tập huấn cụ thể sẽ căn cứ vào nhu cầu của từng địa phương. 
Theo đó, mô đun đào tạo tập huấn cụ thể sẽ được triển khai. Cụ thể cấu trúc chương 
trình, khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo như sau: 
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TT Nội dung, hoạt động 

Thời gian (tiết học) 

Lý 
thuyết 

Thảo luận, 
thực hành  

Tổng 
số  

Phần I: Tổ chức sản xuất khoa học theo chuỗi 

liên kết 
10 15 25 

1 Kiến thức cơ bản liên quan đến các dịch vụ 03 02 05 

2 
Các chỉ tiêu cần thiết trong việc thực hiện 

các dịch vụ 
03 02 05 

3 Năng lực đàm phán 02 01 05 

4 Năng lực báo cáo 02 0 02 

5 Thăm quan thực tế 0 10 10 

Phần II: Quy trình công nghệ tưới tiết kiệm 

nước cho cây trồng cạn 
7 13 20 

1 
Giới thiệu công nghệ tưới tiết kiệm nước 
cho cây trồng cạn 

02 01 03 

2 
Các bước lựa chọn và ứng dụng công nghệ 
tưới tiết kiệm nước 

02 01 02 

3 
Hướng dẫn tưới hiệu quả cho một số loại 
cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao 

03 01 05 

4 Thăm quan thực tế 0 10 10 

Phần III: Kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến SRI 14 16 30 

1 Kỹ thuật làm mạ 02 01 02 

2 Kỹ thuật làm đất 03 01 04 

3 Kỹ thuật cấy 01 01 02 

4 Kỹ thuật sử dụng phân bón 02 01 03 

5 Quản lý sâu bệnh và cỏ dại 02 01 03 

6 Quy trình quản lý nước trên ruộng 04 01 05 

7 Thăm quan thực tế  10  

 

3.4.3. Kết quả đào tạo thử nghiệm trong khuôn khổ Đề tài 

Căn cứ nhu cầu đào tạo của các địa phương (tỉnh) trong vùng nghiên cứu và 
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Khung chương trình đào tạo đã được xây dựng ở phần 3.3, 05 lớp đào tạo thử nghiệm 
đã triển khai tại các địa phương trên. Tại mỗi xã triển khai thực hiện đào tạo thử nghiệm 
01 lớp. Tổng cộng có 250 học viên tham dự tại 5 lớp, mỗi lớp có 50 học viên tham dự. 
Cụ thể như sau: 

 

Bảng 4. Nội dung và quy mô lớp đào tạo thử nghiệm trong đề tài 

TT Nội dung đào tạo Địa điểm Số người 
(người) 

1 Quy trình công nghệ tưới cho cây rau mầu   Lào Cai 50 

2 Hệ thống thâm canh lúa cải tiến SRI Hà Nam 50 

3 Hướng dẫn qui trình và công nghệ tưới tiên tiến 
tiết kiệm nước cho cây trong vùng hạn (cây 
Nho) 

Ninh Thuận 50 

4 Hướng dẫn qui trình và công nghệ tưới tiết 
kiệm và triển vọng thị trường cho cây Cà phê 

Đăk Lăk 50 

5 Nâng cao năng lực cho HTX về chuỗi liên kết 
sản xuất 

An Giang 50 

 Tổng cộng  250 

 

a) Thành phần tham dự 

Có sự khác biệt rõ rệt về thành phần tham dự các lớp đào tạo nâng cao năng lực 
ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp cả về giới tính (nam, nữ) 
và vị trí, nhiệm vụ của các thành viên tham gia lớp học. Về giới, tỷ lệ học viên tham dự 
là nam chiếm tỷ lệ cao ở khu vực phía nam, cụ thể là trên 90% ở An Giang, trên 80% ở 
Đắc Lắc và khoảng 60% ở Ninh Thuận. Trong khi đó ở Lào Cai và Hà Nam, tỷ lệ học 
viên nữ chiếm tương đối cao khoảng 70%. Điều này phản ánh một thực trạng là trong 
khi đối tượng chủ chốt để ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp ở 
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phía nam chủ yếu là nam giới thì ở phía bắc, phụ nữ, vốn đóng vai trò quan trọng trong 
sản xuất của hộ gia đình sẽ kiêm luôn cả vai trò tiếp cận và ứng dụng khoa học công 
nghệ. 

 

Hình 9. Đối tượng tham dự lớp học phân theo giới và thành phần 

Về vị trí xã hội, đối tượng học viên tham dự lớp đào tạo là nông dân  chiếm tỷ lệ 
cao ở Ninh Thuận (95%) và Lao Cai (khoảng 70%). Ở An Giang và Đắc Lắc, tỷ lệ cán 
bộ và nông dân trong lớp học có tỷ lệ gần như nhau (trên dưới 50%)  và tương đồng ở 
cả 2 địa phương. Điều tương đối đặc biệt là ở Hà Nam, với gần 80% học viên của lớp 
học là cán bộ xã. Do vậy, khi thiết kế cũng như thực hiện đào tạo, tập huấn cho người 
dân nói chung cũng như cho việc ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, cần phải quan tâm, lưu ý đến đối tượng tham dự lớp để từ đó có phương pháp 
và nội dung đào tạo hợp lý, đảm bảo hiệu quả. 

b) Đánh giá định tính về sự phù hợp của lớp đào tạo thử nghiệm 

Theo kết quả khảo sát, các học viên tham dự các lớp đào tạo trong khuôn khổ đề 
tài đánh giá mức độ phù hợp về thời gian đào tạo tương đối cao bình quân ở mức 98,4%, 
mức độ phù hợp về số lượng học viên là 96,2%. Kết quả đánh giá ở các tỉnh là tương 
đối đồng đều, trừ Ninh Thuận có thấp hơn ở kết quả đánh giá về quy mô lớp đào tạo. 
Điều này cho thấy lớp học được thiết kế tương đối phù hợp về quy mô cũng như thời 
gian giảng dạy ở hầu hết các tỉnh. Kết quả này cao hơn mức mình quân được khảo sát ở 
các tỉnh trong vùng nghiên cứu trước khi triển khai lớp đào tạo thử nghiệm.  

 

Hình 10. Mức độ phù hợp về thời gian và số lượng học viên lớp thử nghiệm 

c) Mức độ hài lòng về nội dung, phương pháp và tài liệu đào tạo 

Mức độ hài lòng của học viên tham gia các khoá đào tạo trong khuôn khổ đề tài 
đối với nội dung, phương pháp và tài liệu đào tạo đều cao hơn mức độ hài lòng của học 
người dân tham dự các khoá đào tạo trước đó được khảo sát tại 5 xã/5 tỉnh trong vùng 
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nghiên cứu của Đề tài. Cụ thể mức hài lòng về nội dung đào tạo trong đề tài là 4,2/5 so 
với mức 3,8/5, đối với phương pháp đào tạo là 4,39 so với 3,8, tài liệu đào tạo là 4,4 so 
với 4,1. Sự khác biệt tương đối rõ ràng này cho thấy chất lượng công tác đào tạo các lớp 
thử nghiệm trong khuôn khổ của Đề tài đã có những cải thiện nhất định so với các khoá 
đào tạo trước đó cả về nội dung, phương pháp và tài liệu đào tạo. 

Sự đồng đều về mức hài lòng của người dân đối với cả 2 tiêu chí đánh giá (nội 
dung, phương pháp và tài liệu đào tạo) giữa 5 vùng, miền khi triển khai thử nghiệm so 
với sự khác biệt đáng kể của đánh giá các lớp học trước đó cũng cho thấy nếu việc thiết 
kế, tổ chức các lớp đào tạo dựa trên tiếp cận từ dưới lên, tức là theo nhu cầu của người 
dân được khảo sát trước khi thực hiện lớp học, sự tham gia của người học trong quá 
trình đào tạo, tập huấn sẽ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tập huấn. Do đó, khả 
năng tiếp thu kiến thức của người học sẽ cao hơn, nâng cao khả năng đưa các kỹ thuật, 
khoa học công nghệ tiên tiến triển khai áp dụng vào thực tế. 

 

Hình 11. Mức độ hài lòng về nội dung, phương pháp và tài liệu đào tạo lớp thực 
nghiệm 

4. Kết luận 

Sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước 
ta đã có những thay đổi sâu sắc và toàn diện. Đời sống và thu nhập của người dân không 
ngừng được cải thiện, diện mạo kinh tế - xã hội, đặc biệt là khu vực nông thôn có những 
thay đổi căn bản. Đạt được những kết quả trên là do trong những năm qua các tiến bộ 
khoa học - công nghệ tiên tiến không ngừng được ứng dụng vào quá trình sản xuất nông 
nghiệp. Không chỉ công nghệ sinh học mà cơ giới hóa cũng được áp dụng rộng rãi trong 
lĩnh vực này.  

Tuy vậy, việc ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ vào quá trình sản 
xuất nông nghiệp vẫn còn chậm. Hầu hết các loại cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất 
lượng và khả năng cạnh tranh thấp. Năng suất cây trồng thường mới đạt khoảng 70% 
mức bình quân chung của thế giới. Nền tảng của nông nghiệp nước ta là hộ nông dân 



  

153 
 

nhỏ lẻ, thu nhập thấp, các tiến bộ khoa học - công nghệ chưa được áp dụng một cách 
phổ biến vì các giống mới du nhập giá đắt do phải thực hiện bảo hộ trí tuệ, nông dân 
nghèo không thể áp dụng. Hàng hóa nông sản nước ta về cơ bản sản xuất mang tính tự 
nhiên, chưa có tác động nhiều của khoa học công nghệ. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tồn tại trong việc chậm ứng dụng khoa học công 
nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Một trong những nguyên nhân chính là do nông nghiệp, 
nông thôn nước ta hiện vẫn đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực có kỹ thuật, kĩ 
năng và trình độ cao đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông 
thôn. Cụ thể là ở nông thôn hiện nay mới có 11,5% lao động nông thôn. Thứ hai là, nhận 
thức ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp của người dân và cán bộ 
địa phương còn hạn chế. Thứ ba là, các hình thức tổ chức đào tạo ứng dụng khoa học 
công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp kiểu truyền thống chưa đáp ứng được với yêu 
cầu của thực tế hiện nay. Thứ tư là năng lực đào tạo, tập huấn ứng dụng khoa học công 
nghệ cho người dân vừa thiếu, vừa yếu không đảm bảo đáp ứng được với yêu cầu ngày 
càng cao của sản xuất nông nghiệp. Thứ năm là các cơ chế chính sách khuyến khích 
người dân ứng dụng khoa học công nghệ đã được ban hành với định hướng tốt nhưng 
chưa đủ mạnh và triển khai sâu, rộng. 

Trong thời gian qua, công tác đào tạo giúp nâng cao năng lực cho người dân đã 
và đạng được thực hiện thông qua việc lồng ghép các chương trình khuyến nông, xây 

dựng nông thôn mới, đào tạo nghề. Đặc biệt là từ khi thực hiện Chương trình xây dựng 
nông thôn mới và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Kết quả khảo sát tại 5 tỉnh trong 

vùng nghiên cứu của đề tài cho thấy các lớp đào tạo chủ yếu thông qua chương trình đào 
tạo nghề và khuyến nông, các dự án có liên quan đến sản xuất nông nghiệp gắn với xây 

dựng nông thôn mới. 

Đến năm 2016, các tỉnh đã tổ chức được hàng nghìn lớp với hàng chục nghìn lượt 

người tham dự, cụ thể là An Giang với 45.388 lượt người, Đắc Lắk 3.345, Hà Nam 
90.016, Lào Cai 576.921 lượt người, Ninh Thuận 50.997 lượt nông dân tham gia.  Bình 

quân từ 33-54 người/lớp.  

Kết quả khảo sát, đánh giá về thực trạng công tác đào tạo của 461 hộ dân tại 5 xã 
đang thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong vùng nghiên cứu của Đề tài 
cho thấy người dân chủ yếu được đào tạo thông qua chương trình đào tạo nghề nông 
thôn và khuyến nông với bình quân khoảng 2 lượt đào tạo/năm, số lượng học viên một 
lớp khoảng 30-40 người. Điều này cho thấy công tác đào tạo về khoa học kỹ thuật phục 
vụ sản xuất nông nghiệp đã và đang được quan tâm tại các địa phương. Các lớp đào tạo 
này chủ yếu tổ chức tại nhà văn hoá thôn hoặc trụ sở UBND xã và tương đối phù hợp 
với đối tượng tham dự chính là nông dân (chiếm 90%) và cán bộ xã (10%). 

Đánh giá định tính của người dân về mức độ phù hợp của các chương trình, nội 
dung các lớp đào tạo cho thấy nội dung tập huấn đã được tham khảo ý kiến của người 
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dân (67,3%). Số lượng học viên và nội dung đào tạo cũng tương đối phù hợp với 77,3% 
và 89,6% ý kiến đánh giá đồng thuận. Về thời gian và thời điểm thực hiện đào tạo, ý 
kiến đánh giá mức độ phù hợp ở  các tỉnh là tương đối cao, bình quân tương ứng là 69% 
và 76%.  

Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo thử nghiệm: Căn cứ vào kết quả đánh giá 
thực trạng công tác đào tạo cũng như nhu cầu đào tạo ứng dụng khoa học công nghệ 
phục vụ sản xuất nông nghiệp tại các địa phương trong vùng nghiên cứu, Khung và tài 
liệu đào tạo cho chương trình thử nghiệm đã được xây dựng bao gồm 03 chương trình 
với kết quả đánh giá mức độ hài lòng về nội dung, phương pháp tương đối cao, trong đó 
mức hài lòng về nội dung bình quân là 4,2/5 điểm, cao nhất ở Đắc Lắc (4,4), thấp nhất 
ở Hà Nam (4,0). Tương tự cho mức hài lòng về phương pháp đào tạo, bình quân với 
4,39/5, và tài liệu đào tạo với 4,41/5 

5. Kiến nghị 

Để xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, hiệu quả và bền vững, 
có năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất 
khẩu, góp phần xây dựng nông thôn giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh..., cần tăng 
cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Đưa nhanh 
công nghệ mới vào tất cả các khâu: sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến, vận chuyển 
và tiêu thụ sản phẩm trong cả lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi góp phần thực hiện thành 
công phong trào xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam.   

Căn cứ vào kết quả nghiên cứu của đề tài, một số giải pháp đề xuất để tăng cường 
năng lực đào tạo, tập huấn áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông 
nghiệp ở các xã nông thôn mới bao gồm: 

a) Giải pháp tuye ̂n truyền, nâng cao nhận thức về áp dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ phục sản xuất 

Tuye ̂n truyền để na ̂ng cao nhạ ̂n thức của các cấp, các ngành và xã họ ̂i về áp dụng 
tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất no ̂ng nghiẹ ̂p góp phần tăng na ̆ng suất lao 
động, tạo viẹ ̂c làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống và hiệu quả sản xuất. Thực 
hiện thông tin tuyên truyền thông qua các các hoạt đọ ̂ng sau: 

- Tập huấn cho cán bọ ̂ của các tổ chức thực hiện hoặc liên quan đến đào tạo, tập 
huấn về khoa học công nghệ phục vụ sản xuất cho người dân như Trung ta ̂m khuyến 
nông, các trường đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ. 

- Tuye ̂n truyền các chủ tru ̛o ̛ng, chính sách, hoạt đọ ̂ng đào tạo ứng dụng khoa học 
công nghệ (đào tạo nghề, khuyến nông) trên các phu ̛o ̛ng tiẹ ̂n tho ̂ng tin đại chúng, giới 
thiẹ ̂u mo ̂ hình đào tạo mới, cách làm hay cho đo ̂ng đảo các co ̛ quan, đo ̛n vị, cán bọ ̂ giảng 
dạy và học vie ̂n. 

b) Giải pháp về chính sách 
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Ttrước hết cần rà soát, đổi mới cơ chế, chính sách quản lý đối với khoa học, kỹ 
thuật và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân theo hướng:  

- Tăng cường đầu tư vào phát triển nghiên cứu có chọn lọc, tích cực chuyển giao 
công nghệ, đào tạo và dạy nghề cho nông dân nhằm phát huy tài nguyên con người và 
áp dụng khoa học - công nghệ có hiệu quả ở quy mô lớn. 

- Tiếp tục huy động các nguồn lực, thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án 
(xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp...) để tiếp tục đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho nông dân và cán bộ chủ 
chốt ở cơ sở về kiến thức khoa học công nghệ và ứng dụng khoa học khoa học công 
nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp theo định hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát 
triển bền vững. 

- Nhà nước cần có chính sách tăng cường hỗ trợ phát triển cho các tổ chức liên 
quan đến sản xuất nông nghiệp và người dân như:  HTX, hội nông dân để giúp các tổ 
chức này hoạt động tốt trong vai trò cung ứng vật tư nông nghiệp thiết yếu, đào tạo, dạy 
nghề, cung cấp thông tin, hỗ trợ kinh phí, điều kiện sinh hoạt, buôn bán xuất khẩu nông 
sản, bảo vệ lợi ích của người nông dân.  

- Nhà nước cần có chính sách phù hợp để khuyến khích, hỗ trợ kinh phí, trợ giá, 
ưu đãi tín dụng, miễn giảm thuế... cho các hộ nông dân, chủ trang trại, hợp tác xã, doanh 
nghiệp nông nghiệp trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào 
sản xuất. 

- Có chính sách khuyến khích lực lượng cán bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ 
về nông thôn, cùng với bà con nông dân, các doanh nghiệp, các tổ chức khuyến nông, 
các tổ chức chính trị, xã hội giải quyết các vấn đề về giống, công nghệ chế biến, công 
nghệ sau thu hoạch, phát triển công nghiệp và dịch vụ, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo 
vệ môi trường.  

c) Giải pháp tăng cường năng lực cho các tổ chức đào tạo, tập huấn cho người 
dân về khoa học công nghệ 

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đào tạo cho các tổ chức 
đào tạo, đặc biệt là tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Củng cố hệ thống 
trung tâm khuyến nông từ Trung ương đến địa phương tho ̂ng qua các chu ̛ơng trình, dự 
án khuyến nông, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 

+ Tiến hành điều tra, khảo sát đánh giá đọ ̂i ngũ giáo vie ̂n và cán bộ quản lý dạy 
nghề, ứng dụng khoa học công nghệ vào phục vụ sản xuất để có kế hoạch đào tạo và 
tuyển dụng đáp ứng ye ̂u cầu về số lu ̛ợng và chất lu ̛ợng đào tạo. 

+ Huy đọ ̂ng các nhà khoa học, nghẹ ̂ nha ̂n, cán bọ ̂ kỹ thuật, kỹ su ̛, ngu ̛ời lao đọ ̂ng 
có tay nghề cao tại các doanh nghiẹ ̂p và cơ sở sản xuất kinh doanh, các trung ta ̂m khuyến 
nông – la ̂m - ngu ̛, no ̂ng dân sản xuất giỏi tham gia giảng dạy cho ngu ̛ời lao động. 
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+ Trung ta ̂m Khuyến nông quốc gia tiếp tục ta ̆ng cu ̛ờng tổ chức các khóa đào tạo 
kỹ na ̆ng su ̛ phạm cho cán bọ ̂ khuyến no ̂ng các cấp, tổ chức đào tạo lại cho cán bọ ̂ tham 
gia đào tạo nghề thu ̛ờng xuye ̂n để đảm bảo tốt hiẹ ̂u quả thực hiẹ ̂n đào tạo nghề của hẹ ̂ 
thống khuyến nông. 

d) Giải pháp hoàn thiện nội dung, chương trình và tài liệu đào tạo nâng cao năng 
lực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật  

- Rà soát, hoàn thiện chương trình đào tạo, tài liệu và phương pháp đào tạo phù 
hợp với nhu cầu của đối tượng đào tạo (người dân, cán bộ địa phương), phù hợp với 
điều kiện kỹ thuật canh tác, đặc thù từng vùng miền, đảm bảo nội dung đào tạo có tính 
thực tiễn và khả thi cao cho các địa phương cho các địa phương đã và đang phấn đấu 
đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

- Xây dựng và đề xuất Bộ NN&PTNT ban hành chương trình, bộ tài liệu đào tạo 
áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp để áp dụng thống 
nhất cho các lớp đào tạo thuộc các chương trình, dự án phục vụ tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới trên toàn quốc. Tiếp tục áp dụng thử nghiệm 
tại một số địa phương theo vùng miền trên toàn quốc làm cơ sở để hoàn thiện chương 
trình và tài liệu đào tạo chuẩn. 

- Đề nghị xây dựng và áp dụng tiêu chí giám sát đánh giá công tác đào tạo, tập 

huấn nâng cao năng lực áp dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp 
trong các chương trình, dự án của ngành, đặc biệt là các dự án phục vụ tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới. 

đ) Giải pháp về hợp tác quốc tế 

- Ta ̆ng cu ̛ờng lie ̂n doanh, lie ̂n kết đào tạo với các tru ̛ờng đào tạo nghề tie ̂n tiến 
nước ngoài, thu hút đầu tu ̛ của nước ngoài vào lĩnh vực dạy nghề, ứng dụng khoa học 
công nghệ vào sản xuất no ̂ng nghiẹ ̂p. 

- Ta ̆ng cu ̛ờng trao đổi kinh nghiệm giữa giáo vie ̂n của các cơ sở đào tạo liên quan 
đến dạy nghề, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp trong nu ̛ớc với 
giáo vie ̂n của các cơ sở đào tạo nu ̛ớc ngoài trong lĩnh vực ứng dụng chuyển giao công 
nghệ trong no ̂ng nghiẹ ̂p. 

- Khuyến khích ta ̆ng cu ̛ờng trao đổi học vie ̂n giảng dạy trong lĩnh vực no ̂ng 

nghiẹ ̂p, tổ chức các đoàn co ̂ng tác học tạ ̂p tại nu ̛ớc ngoài về kinh nghiẹ ̂m tổ chức dạy 
nghề, khoa học công nghệ no ̂ng nghiẹ ̂p tại các nu ̛ớc tiên tiến. 

- Ta ̆ng cu ̛ờng nghie ̂n cứu khoa học, ứng dụng các co ̂ng nghẹ ̂ giảng dạy tie ̂n tiến 
của thế giới về khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiẹ ̂n 
của Viẹ ̂t Nam. 
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TÓM TẮT 

 Nông thôn Việt Nam có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội của cả nước. Trong bối cảnh kinh tế suy thoái thì nông nghiệp đã đảm bảo an 
ninh lương thực quốc gia, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp; xuất khẩu nông sản 
đem lại nguồn ngoại tệ lớn cho nền kinh tế. Hơn 20 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, 
nông nghiệp, nông thôn liên tục phát triển góp phần quan trọng ổn định tình hình chính 
trị, kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân. Thành tựu về 
phát triển nông nghiệp, nông thôn là một trong những thành tựu kinh tế nổi bật của nước 
ta thời kỳ đổi mới. 

 Ngoài ra, kinh tế nông thôn là một phức hợp những nhân tố cấu thành lực lượng 
sản xuất và quan hệ sản xuất trong nông, lâm, ngư nghiệp cùng với các ngành tiểu thủ 
công nghiệp truyền thống, tiểu thủ công nghiệp chế biến, thương nghiệp và dịch vụ phục 
vụ nông nghiệp. Phát triển kinh tế nông thôn sẽ thực hiện được quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hoá tại chỗ, gắn bó tại chỗ công nghiệp với nông nghiệp. Vấn đề đô thị hóa 
sẽ được giải quyết theo phương thức đô thị hóa tại chỗ, làm cho người lao động có việc 
làm tại chỗ, giảm sức ép của sự chênh lệch kinh tế và đời sống giữa thành thị và nông 
thôn, giữa vùng phát triển và vùng kém phát triển. 

 Nghiên cứu đã chỉ đã ác cơ sở khoa học để đề xuất các chính sách và các giải 
pháp huy động vốn xã hội cho phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp phục vụ xây 
dựng nông thôn mới bao gồm: Hệ thống các khái niệm có liên quan được sử dụng cho 
nghiên cứu: vốn xã hội, mạng lưới xã hội, ngành nghề phi nông nghiệp, xây dựng nông 
thôn mới. Đặc biệt là khái niệm vốn xã hội được định nghĩa trên cơ sở vận dụng các 
quan điểm, cách tiếp cận khác nhau để phù hợp với bối cảnh Việt Nam cũng như phạm 
vi nghiên cứu của đề tài; Lựa chọn các lý thuyết về vốn xã hội và cách tiếp cận nghiên 
cứu, đó là các lý thuyết của Bourdieu, Coleman, cách tiếp cận/phân tích mạng lưới xã 
hội…;  

Trên cơ sở các lý thuyết, cách tiếp cận và phương pháp đo lường, nghiên cứu đã 
xây dựng bộ công cụ nghiên cứu cả về mặt định lượng (bảng hỏi được soạn sẵn dành 
cho hộ gia đình có hoạt động kinh tế phi nông nghiệp) và định tính dành cho các bên 
liên quan để tham vấn, làm rõ thêm các khía cạnh về bối cảnh, điều kiện kinh tế - xã hội, 
yếu tố chính sách… Các công cụ này được tiến hành khảo sát thực địa tại khu vực nông 
thôn 07 tỉnh/thành phố để thu thập thông tin, số liệu, các bằng chứng thực tiễn phục vụ 
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cho quá trình phân tích, lý giải và đề xuất các giải pháp huy động vốn xã hội cho phát 
triển ngành nghề phi nông nghiệp phục vụ xây dựng nông thôn mới.  

Thông qua các hoạt động tham vấn với các bên liên quan cho thấy nhu cầu và sự 
cần thiết cần phải khai thác, sử dụng nguồn vốn xã hội cho phát triển kinh tế, ngành 
nghề phi nông nghiệp ở nông thôn bởi tiềm năng cũng như những đóng góp quan trọng 
trong thực tiễn của nguồn lực xã hội này ở khu vực nông thôn. Theo đó, để thực hiện 
được các mục tiên trên cần: Tăng cường nhận thức các cấp, tầng lớp xã hội về vai trò 
của vốn xã hội, các khía cạnh liên quan đến huy động vốn xã hội trong đường lối, chủ 
trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Thể chế hóa vai trò và giải pháp về vốn xã 
hội trong các văn bản pháp luật, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội thông qua 
việc ban hành các cơ chế, chính sách gắn với huy động vốn xã hội ở nông thôn; Khuyến 
khích, tuyên truyền, tạo điều kiện cho người dân tham gia các hoạt động sản xuất phi 
nông nghiệp thông qua hình thức đào tạo nghề, phối hợp các chương trình dự án, liên 
kết sản xuất, tạo nguồn vốn hỗ trợ nông dân chuyển đổi nghề nghiệp. Có các chính sách 
đa dạng hóa ngành nghề ở khu vực nông thôn phù hợp với thế mạnh và điều kiện của 
địa phương. 

 
 

1. Đặt vấn đề 

Nông thôn Việt Nam có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội của cả nước. Trong bối cảnh kinh tế suy thoái thì nông nghiệp đã đảm bảo an 

ninh lương thực quốc gia, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp; xuất khẩu nông sản 

đem lại nguồn ngoại tệ lớn cho nền kinh tế. Hơn 20 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, 

nông nghiệp, nông thôn liên tục phát triển góp phần quan trọng ổn định tình hình chính 
trị, kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân. Thành tựu về 

phát triển nông nghiệp, nông thôn là một trong những thành tựu kinh tế nổi bật của nước 
ta thời kỳ đổi mới.  

Ý thức được tầm quan trọng của nông thôn, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm 
và có nhiều chủ trương lớn nhằm phát triển khu vực này. Chỉ trong giai đoạn 2000 - 

2007, có 34 nghị quyết, nghị định được ban hành và áp dụng liên quan đến nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn. Một trong những chủ trương, chính sách đã và đang được toàn 

Đảng, toàn dân quan tâm và quyết tâm thực hiện, đó là Chương trình mục tiêu quốc gia 
về xây dựng nông thôn mới được triển khai trên địa bàn các xã thuộc phạm vi cả nước 

nhằm phát triển nông thôn toàn diện với 11 nội dung và các tiêu chí cụ thể.  

Kinh tế nông thôn là một phức hợp những nhân tố cấu thành lực lượng sản xuất 

và quan hệ sản xuất trong nông, lâm, ngư nghiệp cùng với các ngành tiểu thủ công 

nghiệp truyền thống, tiểu thủ công nghiệp chế biến, thương nghiệp và dịch vụ phục vụ 

nông nghiệp. Phát triển kinh tế nông thôn sẽ thực hiện được quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hoá tại chỗ, gắn bó tại chỗ công nghiệp với nông nghiệp. Vấn đề đô thị hóa sẽ 
được giải quyết theo phương thức đô thị hóa tại chỗ, làm cho người lao động có việc 

làm tại chỗ, giảm sức ép của sự chênh lệch kinh tế và đời sống giữa thành thị và nông 
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thôn, giữa vùng phát triển và vùng kém phát triển. Về cơ cấu kinh tế ở nông thôn bao 

gồm nông nghiệp và ngành nghề phi nông nghiệp.  

Ngành nghề phi nông nghiệp bao gồm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các 

hoạt động dịch vụ cho sản xuất và đời sống. Các tổ chức hộ với mức độ khác nhau đều 
có thể sử dụng các nguồn lực sẵn có ở địa phương như đất đai, lao động, các sản phẩm 

từ nông nghiệp và các nguồn lực khác cộng thêm các kinh nghiệm sản xuất kinh doanh 
được tích luỹ kế thừa để làm ra các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Sự phát triển các 

ngành nghề phi nông nghiệp là sự tăng lên về số hộ có ngành nghề và sự chuyển biến 

tích cực trong nội tại các ngành nghề mà hộ đảm nhận như công nghệ, trình độ tay nghề, 
sự lành nghề, sự đa dạng hoá sản phẩm cùng một đầu vào, chất lượng sản phẩm tăng 
lên.... 

Với những vấn đề nêu trên, nhóm tác giả cho rằng, việc triển khai đề tài từ cách 
tiếp cận xã hội học sẽ đóng góp cả về mặt lý luận (nghiên cứu về vốn xã hội) cũng như 
cung cấp những bằng chứng thực tiễn, khoa học cho việc xây dựng chính sách huy động 
vốn xã hội cho phát triển ngành nghề phi nông nghiệp ở nông thôn. Đây cũng là đề tài 

phù hợp với định hướng của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở nước ta 
hiện nay. 

1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ 

1.2.1. Mục tiêu chung:  

Đề xuất các giải pháp huy động “vốn xã hội” cho phát triển ngành nghề phi nông 
nghiệp phục vụ xây dựng nông thôn mới. 

1.2.2. Mục tiêu cụ thể: 

- Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc đề xuất các chính sách và các giải pháp 

huy động “vốn xã hội” cho phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp phục vụ xây dựng 

nông thôn mới; 

- Đánh giá thực trạng, cơ chế và chính sách huy động nguồn vốn xã hội cho phát triển 
khu vực phi nông nghiệp 

- Đề xuất các giải pháp huy động vốn xã hội cho phát triển ngành nghề phi nông nghiệp, 
được các cấp có thẩm quyền sử dụng trong xây dựng nông thôn mới và các giải pháp tổ 

chức thực hiện. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Bối cảnh chuyển đổi ở nông thôn 

a) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói chung của cả nước trong thời gian qua 
theo xu hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, góp phần quan trọng đến mục tiêu chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.  



  

162 
 

Trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn cũng đã có sự chuyển dịch ngày 

càng tích cực hơn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trên cơ sở đó, đã tác động 
tích cực đến chuyển dịch cơ cấu lao động xã hội nông thôn mà biểu hiện rõ nhất là thúc 

đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu hộ nông thôn theo hướng ngày càng tăng thêm các hộ 
tham gia vào lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ; trong khi số hộ làm nông 

nghiệp thuần tuý giảm dần.  

Cơ cấu lao động trong các lĩnh vực ngành nghề ở khu vực nông thôn có sự thay 
đổi rõ rệt. Tính đến 2011, lao động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản chiếm 59,6%, 
giảm đáng kể so với mức 70,4% của năm 2006 và 79,6% của năm 2001; Tỷ trọng lao 
động phi nông nghiệp, trong đó tỷ lệ lao động trong công nghiệp, xây dựng lần lượt ở 
các năm 2011, 2006 và 2001 là 18,4%, 12,5% và 7,4%; tỷ lệ lao động dịch vụ là 20,5%, 
15,9% và 11,9% ở 3 năm tương ứng. 

b) Chuyển đổi đất đai 

Khởi đầu cho công cuộc chuyển đổi ở Việt Nam là các chính sách, pháp luật đất 
đai trong nông nghiệp nông thôn được đánh dấu từ Chỉ thị 100, năm 1981 của Ban Bí 

thư hay còn gọi là “Khoán 100” với mục đích là khoán sản phẩm đến người lao động đã 
tạo ra sự chuyển biến tốt trong sản xuất nông nghiệp. Sau kết quả khả quan của “Khoán 
100” năm 1988, Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị đã có bước đột phá quan trọng khi lần 
đầu tiên thừa nhận các hộ gia đình là đơn vị kinh tế tự chủ. Luật Đất đai ra đời (1993), 

sửa đổi (2003, 2013) nhằm thể chế hóa các chính sách đất đai đã ban hành, đồng thời, 
qui định và điều chỉnh các quan hệ kinh tế – xã hội theo hướng dài hạn, phù hợp với 

điều kiện thực tế.  

c) Chuyển đổi xã hội, văn hóa 

Phân tầng xã hội: Xu hướng chuyển đổi cơ cấu lao động đã có tác động mạnh mẽ 

đến quá trình phân tầng xã hội theo mức sống ở nông thôn. Sự chuyển biến từ hộ thuần 

nông, thu nhập từ nông nghiệp là chính sang hộ thu nhập từ hoạt động phi nông ngày 
càng nhiều là nguyên nhân chính làm tăng thu nhập. Trong phạm vi rộng hơn, yếu tố tác 

động mạnh mẽ này có lẽ sẽ được “dịch chuyển” sang yếu tố học vấn và năng lực biết 
tính toán làm ăn (yếu tố dân trí). Rất có thể đó là xu hướng vận động của chúng gắn liền 

với quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. 

Phân hóa giàu nghèo, phân tầng mức sống ở nông thôn: Nhóm dân cư đói nghèo 
vẫn còn khá cao và tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn. Khoảng cách chênh lệch 
giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư, giữa thành thị và nông thôn, miền xuôi và miền 

núi đang có xu hướng ngày càng giãn ra. 
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3.2. Phát triển ngành nghề phi nông nghiệp ở nông thôn 

a) Tình hình phát triển ngành nghề phi nông nghiệp 

Hiện nay, các ngành nghề phi nông nghiệp các tồn tại và phát triển trên cả nước 

tập trung vào bẩy (07) nhóm chính: (1) Chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản, (2) Sản 
xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, cơ khí nhỏ, (3) 

Xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn, (4) Sản xuất 
hàng thủ công mỹ nghệ, (5) Gây trồng và kinh doanh sinh vật cảnh, (6) Xây dựng, vận 

tải trong nội bộ xã, liên xã và các dịch vụ khác phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông 
thôn và (7) Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề; tư vấn sản xuất, kinh doanh trong lĩnh 
vực ngành nghề nông thôn. Các nhóm ngành nghề này được khẳng định cụ thể trong 

Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề 

nông thôn. 
 

Trong những năm gần đây, số hộ và cơ sở ngành nghề ở nông thôn đang tăng lên 
với tốc độ bình quân từ 8,8% - 9,8%/năm, kim ngạch xuất khẩu từ các làng nghề cũng 
không ngừng tăng lên; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân của làng nghề khoảng 

15%/năm. Đại bộ phận dân cư làm nghề thủ công nhưng vẫn tham gia sản xuất nông 
nghiệp ở một mức độ nhất định. Hiện nay, cùng với các cơ sở công nghiệp và dịch vụ 
nông thôn, làng nghề thu hút khoảng 11 triệu lao động phi nông nghiệp.  

b) Đóng góp của ngành nghề phi nông nghiệp ở nông thôn 

Phát triển ngành nghề phi nông nghiệp ở nông thôn nhằm: 

(1) Giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động ở nông thôn, góp 
phần xóa đói giảm nghèo 

 Khu vực nông thôn chiếm khoảng 70% dân số của cả nước. Trong điều kiện đất 
đai canh tác hạn chế, sự phát triển của cơ giới hóa vào các khâu của sản xuất nông 
nghiệp, thời gian sản xuất nông nghiệp chỉ còn chiếm 30-40% thời gian lao động một 
năm của một người lao động nông thôn, việc giải quyết việc làm dôi dư tại khu vực nông 
thôn đã thực sự là một thách thức lớn đối với sự phát triển kinh tế của đất nước.  

 (2) Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, đa dạng hóa kinh tế nông 
thôn, thúc đẩy quá trình đô thị hóa 

 Bảo tồn và phát triển các làng nghề có tác dụng rõ rệt đối với quá trình chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Sự phát triển 
lan tỏa của các làng nghề đã mở rộng quy mô và địa bàn sản xuất, thu hút nhiều lao 
động. Sự phát triển của các nghề truyền thống kéo theo sự phát triển của nhiều nghề 
khác như thương mại, dịch vụ, vận tải, thông tin liên lạc, cung cấp điện nước… và ngược 
lại, những nghề này lại hỗ trợ trực tiếp cho sự phát triển của các làng nghề.  

 (3)Bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc 
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 Lịch sử phát triển của các làng nghề truyền thống gắn với lịch sử phát triển của 
văn hóa dân tộc. Nhiều sản phẩm truyền thống có tính nghệ thuật cao, trong đó thể hiện 
những sắc thái riêng của mỗi làng nghề. Bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống 
chính là sự kế thừa và phát huy đội ngũ nghệ nhân có bản tay khóe léo cùng những bí 
quyết nghề quý giá và thông qua đó bảo tồn những nét độc đáo của bản sắc văn hóa dân 
tộc mỗi vùng, miền trong cả nước. 

c) Xu hướng phát triển ngành nghề phi nông nghiệp 

(a) Nhóm hộ sản xuất hàng hóa là những hộ có năng lực tổ chức sản xuất, nắm 

bắt được khoa học kỹ thuật, nhạy bén với thị trường, có vốn lớn và đã vươn lên làm ăn 
khá giả, có khối lượng sản phẩm nông sản hàng hóa lớn. Nhóm hộ này chiếm tỷ trọng 

nhỏ trong tổng số hộ hiện nay, đại diện là các hộ trang trại. 

(b) Nhóm hộ bước đầu đi vào sản xuất hàng hóa nhưng qui mô nhỏ, phân tán, 
phổ biến là những hộ thuần nông, nhưng thiếu vốn, kỹ thuật. Nếu được hỗ trợ, hướng 

dẫn cách làm ăn và được vay vốn thì có khả năng sẽ vươn lên khá giả. Nhóm này chiếm 
số đông trong tổng số hộ ở nông thôn. 

(c) Nhóm hộ còn trong tình trạng sản xuất tự cung tự cấp, sản phẩm làm ra chưa 
gắn với thị trường, hầu hết là những hộ nghèo ở các tỉnh. Họ là những hộ neo đơn, thiếu 

lao động, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm và kiến thức. Có ít đất canh tác hoặc thậm chí 
không có đất canh tác. 

(d) Còn một số nhóm hộ nữa cũng chiếm một số lượng lớn lao động ở nông 
thôn là các hộ sản xuất kinh doanh hàng tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông sản và các 

loại hàng hóa phi thực phẩm khác. Các hộ này tập trung ở các địa phương có làng nghề 
và khi làng nghề phát triển thì sẽ có tác động đến các hộ thuần nông và giúp các hộ này 

dần dần chuyển sang sản xuất và kinh doanh các mặt hàng của làng nghề. 

3.3. Thực trạng vốn xã hội trong phát triển ngành nghề phi nông nghiệp ở nông 
thôn (qua khảo sát tại 07 tỉnh) 

a) Đặc điểm vốn xã hội ở nông thôn 

Đề tài vận dụng các quan điểm cho là hợp lý và phù hợp với việc đo lường và 
đánh giá về vốn xã hội ở nông thôn Việt Nam. Theo đó, việc nhận diện vốn xã hội ở 

nông thôn xoay quanh 3 yếu tố/đặc điểm gồm: (1) Sự tin cậy trong cộng đồng, (2) Hợp 
tác, hỗ trợ và (3) Mạng lưới xã hội. 

1) Sự tin cậy trong cộng đồng 

Trong nghiên cứu này chỉ tập trung vào các chỉ báo: (1) mức độ tin tưởng lẫn 

nhau của người dân trong cộng đồng; (2) mức độ tin tưởng cho vay tiền; (3) đánh giá 
mức độ hài lòng của người dân đối với cá nhân, tổ chức ở địa phương. 

Hợp tác, hỗ trợ 
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Cũng giống như khi đo lường về niềm tin xã hội, có nhiều nghiên cứu đã sử dụng 

các chỉ báo khác nhau phù hợp với bối cảnh nghiên cứu. Và trong nghiên cứu này, các 
chỉ báo được đưa ra để nhận diện vốn xã hội ở khía cạnh hợp tác, hỗ trợ trong cộng đồng 

nông thôn gồm: (1) Sự tương trợ, giúp đỡ (chính thức và phi chính thức); (2) Hợp tác 
trong sản xuất và (3) Tham gia vào các hoạt động chung của cộng đồng. 

 Sự tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng khi gặp khó khăn chủ yếu từ các mối quan 
hệ gia đình, hàng xóm, chưa vươn ra các mối quan hệ mang tính chức năng cao (tổ chức 

chính trị - xã hội, các hội nghề nghiệp…)  

Nghiên cứu quan tâm và đề cập đến tiêu chí về sự tương trợ giúp đỡ mà người 
dân nhận được từ các mối quan hệ ở khu vực phi chính thức (dựa trên quan hệ họ hàng, 

người thân, bạn bè, hội nhóm có chung sở thích) và khu vực chính thức (các tổ chức, 

khu vực nhà nước). 

Kết quả khảo sát cho thấy, khi gia đình gặp khó khăn thì tỷ lệ nhờ đến sự giúp đỡ 

của những người thân trong gia đình như anh chị em ruột hai bên gia đình chiếm tỷ lệ 
cao nhất (76%), tiếp đến là bố mẹ hai bên (48,8%). Tỷ lệ cần sự hỗ trợ của con cái chỉ 
chiếm 21%, đây chủ yếu là những hộ gia đình già, sống phụ thuộc vào con cái là chính. 

Đáng lưu ý, sự hỗ trợ, giúp đỡ của hàng xóm chiếm đến 48,8%, rồi mới đến họ 

hàng, bà con khác (46,1%). Điều này cho thấy quan niệm “bán anh em xa mua láng 
giềng gần” vẫn tôn tại trong cộng đồng nông thôn Việt Nam. 

Ngoài ra, bạn bè cũng là nguồn trợ giúp khá thường xuyên khi các gia đình gặp khó 
khăn (chiếm 34,1%). 

Đối với các mạng lưới xã hội khác cũng có tham gia giúp đỡ/hỗ trợ nhưng không 
đáng kể như người cùng tổ chức chính trị - xã hội (11,2%), hội đồng niên, đồng ngũ, 
đồng môn (1,9%) và hội cùng sở thích (0,2%). 

 Tham gia hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng: sự sẵn sàng chia sẻ cao  

 Khi nghiên cứu về vốn xã hội, người ta quan tâm đến mối quan hệ "có đi có lại" 
giữa các tác nhân. Bên trên đã tìm hiểu về khía cạnh người dân nhận được những hỗ trợ 

của các cá nhân, tổ chức bên ngoài. Trong phần này nghiên cứu quan tâm việc bản thân 
người được hỏi đã tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người khác trong cộng đồng như thế nào. 

Qua khảo sát cho thấy, người được hỏi đứng ra chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với người 
khác chiếm tỷ lệ cao nhất (56,0%), tiếp đến là cho vay mượn tiền bạc (50,9%), hỗ trợ 

đối tác khi gặp khó khăn (30,2%), chia sẻ đơn hàng/thị trường (24,9%). Ngoài ra còn có 
các hoạt động như đổi công, cho mượn lao động (28,0%), cho mượn máy móc, phương 
tiện sản xuất (19,5%). Các hoạt động góp vốn sản xuất/kinh doanh chỉ có 3,3% người 
trả lời.  

 Hợp tác trong sản xuất, kinh doanh: các tổ chức chính trị - xã hội còn chưa 
thực sự đóng vai trò liên kết, hỗ trợ 
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 Đây là nội dung gắn liền với việc huy động vốn xã hội trong phát triển ngành 

nghề phi nông nghiệp sẽ được trình bày trong mục 2.3. Tuy nhiên, ở đây chỉ xem xét 
khía cạnh có diễn ra các hoạt động hợp tác trong sản xuất hay không để thể hiện mức độ 

vốn xã hội trong cộng đồng. 

 Kết quả khảo sát cho thấy, có 80,4% trả lời "có hợp tác với những người khác 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh", 19,6% không có bất kỳ hợp tác nào với người 
khác. 

Một trong những chỉ báo quan trọng nữa là người dân thường hợp tác với ai trong 

sản xuất, kinh doanh? Kết quả khảo sát cho thấy chủ yếu những người được hỏi cho 
rằng có hợp tác với những đối tác sản xuất, kinh doanh (bạn hàng) chiếm 66,7%, tiếp 

đến là hàng xóm, láng giềng có chung ngành nghề, lĩnh vực sản xuất chiếm khoảng 

33,3%.  

2) Mạng lưới xã hội 

Nghiên cứu về mạng lưới xã hội các nghiên cứu thường quan tâm đến các chỉ 
báo như các mối quan hệ cá nhân với bạn bè, người thân, đồng nghiệp; tham gia vào các 

nhóm, tổ chức xã hôi (OECD, 2001; World bank, 2004). Trong phạm vi nghiên cứu này, 
các đặc điểm mạng lưới xã hội cũng dựa vào các chỉ báo tương tự như các nghiên cứu 

như trên. Cụ thể. 

 Sự tham gia vào các tổ chức/nhóm tại cộng đồng: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ 

là các tổ chức thu hút sự tham gia của đông đảo thành viên.   

 Sự tham gia: Phần lớn người dân đều tham gia ít nhất 1 tổ chức ở cộng đồng 

chiếm (78,2%), trong khi đó vẫn có (22,8%) không tham gia bất kỳ tổ chức nào. Những 
người này đa số là người đi làm ăn xa, thường phải di chuyển và không ở cố định tại địa 

phương.  

 Theo số lượng các tổ chức tham gia: có (48%) tham gia 1 tổ chức, (20,9%) tham 

gia 2 tổ chức, (6,9%) tham gia 3 tổ chức, (0,9%) tham gia 4 tổ chức và (0,5%) tham gia 
05 tổ chức. Không có người nào tham gia nhiều hơn 05 tổ chức mà khảo sát đưa ra.  

 Các mạng lưới xã hội của người lao động: loại hình truyền thống vẫn được duy trì 

và có xu hướng phát triển dựa trên quan hệ chức năng, chính thức 

Một khía cạnh liên quan đến mạng lưới xã hội có vai trò quan trọng trong thúc 
đẩy phát triển kinh tế ở nông thôn, đó là mạng lưới xã hội của người lao động ở nông 

thôn. Mặc dù khía cạnh này không xuất hiện trong nghiên cứu định lượng, song qua 
nghiên cứu định tính cho thấy những mối quan hệ giữa người lao động thường tồn tại 

dưới các hình thức: (1) Mạng lưới xã hội kiểu truyền thống: dựa trên quan hệ họ hàng, 
thân tộc; (2) Mạng lưới xã hội đồng nghiệp: cùng làm ăn; và (3) Mạng lưới xã hội chính 

thức: có phân cấp, quan hệ hợp đồng. Mạng lưới này đã tác động đến tình hình di cư lao 
động từ khu vực nông nghiệp sang phi nông nghiệp và từ khu vực nông thôn ra khu vực 
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ven đô, đô thị. Đáng lưu ý là, sự hỗ trợ, giúp đỡ để chuyển đổi nghề nghiệp đều có sự 

trợ giúp của những người đã di cư trước hoặc cư trú tại nơi mà các lao động di chuyển 
đến. 

 Các mối quan hệ liên cá nhân: lợi ích từ mối quan hệ với những người có vị 
thế cao trong xã hội 

Giả định rằng, các mối quan hệ cá nhân này sẽ có nhiều ảnh hưởng đến các quyết 
định và hiệu quả về mặt phát triển sản xuất, kinh doanh. Kết quả khảo sát cho thấy, có 

gần một nửa (47,8%) số người được hỏi cho rằng mối quan hệ trên đã giúp đỡ trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh (trong đó: 15,5% cho rằng có giúp đỡ nhiều, 32,3% có giúp 
đỡ nhưng không đáng kể). Rõ ràng, các mối quan hệ cá nhân đặc biệt đối với những 

người có vị thế, uy tín trong xã hội giúp cho các cá nhân có những lợi ích nhất định 

trong phát triển kinh tế, ngành nghề. 

3.4. Thực trạng phát triển ngành nghề phi nông nghiệp 

a) Các lĩnh vực ngành nghề phi nông nghiệp đa dạng và hỗn hợp 

Kết quả khảo sát tại 07 tỉnh cho thấy, hoạt động kinh tế ở khu vực nông thôn 

mang tính hỗn hợp: nông nghiệp và phi nông nghiệp đan xen lẫn nhau. Điều này được 
thể hiện: trong hộ có lao động làm nông nghiệp, có lao động phi nông nghiệp; trong 

chuỗi sản xuất có giai đoạn thuộc về hoạt động nông nghiệp và có giai đoạn thuộc về 
phi nông nghiệp.  

Kết quả khảo sát 646 hộ có hoạt động sản xuất phi nông nghiệp tại các tỉnh cho 
thấy, tỷ lệ chủ yếu các hộ làm dịch vụ/thương mại (chiếm 54,0%), tiếp đến là tiểu thủ 

công nghiệp (33,1%), chế biến nông - lâm - thủy sản (11,9%) và xây dựng chỉ chiếm tỷ 
lệ rất nhỏ (0,9%). 

Về cơ bản, các ngành nghề phi nông nghiệp ở các tỉnh được khảo sát có sự khác 

biệt nhất định, đồng thời có những điểm tương đồng [xem bảng]. 

b) Phạm vi hoạt động ngành nghề chủ yếu tại hộ gia đình 

Các hoạt động phi nông nghiệp được tổ chức tại nhà có tỷ lệ cao nhất (chiếm 

86,7%), trong phạm vi thôn/xóm (7,0%), phạm vi khác thôn nhưng trong xã (2,8%), 
khác xã nhưng trong huyện (1,9%), khác huyện nhưng trong tỉnh (0,6%) và ở ngoài tỉnh 

khác (1,1%). Như vậy, phần lớn các hoạt động trong phạm vi của hộ gia đình, nghĩa là 
các thành viên trong gia đình tự đảm nhiệm các hoạt động sản xuất phi nông nghiệp. Tỷ 

lệ còn lại chủ yếu là đi làm thuê (nề, mộc, bán hàng...), hoặc làm tại các cơ sở sản xuất 
phi nông nghiệp khác (khu công nghiệp, trung tâm thương mại). 

c) Hình thức hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu là phi chính thức 

Nghiên cứu quan tâm hoạt động của loại hình ngành nghề phi nông nghiệp theo 

hình thức nào, kết quả cho thấy có gần 2/3 không đăng ký kinh doanh (57%), 33,7% là 
hộ kinh doanh cá thể, 4% dưới dạng hợp tác xã và 5,3% doanh nghiệp tư nhân. Như vậy, 
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có đến 43% là các hoạt động có đăng ký mang tính chính thức (gồm các cơ sở sản xuất 

kinh doanh chính thức, lao động có hợp đồng), tỷ lệ này khá cao và cho thấy xu hướng 
tích cực của lĩnh vực phi nông nghiệp.  

d) Thu nhập từ hoạt động phi nông nghiệp đóng góp chủ yếu và quyết định sự thay đổi 
trong cơ cấu thu nhập của hộ gia đình  

So sánh giữa nguồn thu nhập bình quân/1 tháng của hộ gia đình cho thấy thu nhập 
từ hoạt động phi nông nghiệp gấp đôi so với thu nhập từ nông nghiệp (phi nông nghiệp: 

5,1tr đồng/tháng và nông nghiệp: 2,7tr đồng/tháng).  

Mặc dù vậy, khi được hỏi về sự thay đổi thu nhập từ phi nông nghiệp, có đến 40% cho 

rằng có giảm đi so với năm 2010, còn 60% cho rằng vẫn giữ nguyên (trong đó có 32,6% 
tăng lên). Đối với nhóm cho rằng thu nhập từ phi nông nghiệp tăng lên so với 2010 thì 

cũng cho rằng tổng thu nhập của hộ gia đình tăng lên so với 2010 và ngược lại, ở nhóm 
cho rằng nguồn thu nhập từ phi nông nghiệp có giảm thì tổng thu nhập của gia đình cũng 
giảm đi rất nhiều. Như vậy, thay đổi thu nhập từ hoạt động phi nông nghiệp dẫn đến 
thay đổi trong cơ cấu thu nhập của các hộ gia đình.  

Lý giải về hiện tượng một bộ phận người được hỏi cho rằng thu nhập từ phi nông 
nghiệp có giảm, thông qua phỏng vấn, trao đổi với các hộ gia đình cũng như các nhà 

quản lý cộng đồng cho rằng hoạt động sản xuất nói chung và phi nông nghiệp nói riêng 
cũng bị ảnh hưởng chung từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và Việt Nam. 

e) Khó khăn trong phát triển ngành nghề phi nông nghiệp: vốn sản xuất và thị trường 
tiêu thụ sản phẩm  

Qua khảo sát cho thấy, những khó khăn mà các hộ gia đình gặp phải lớn nhất là 
vay vốn (40,6%), tiếp đến là mở rộng và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm (39,8%). 

Ngoài ra các khó khăn cũng có một tỷ lệ nhất định lựa chọn là tìm kiếm nguyên liệu sản 

xuất (15,3%) và đảm bảo môi trường (13,2%), mua sắm thiết bị, công nghệ mới (11,0%). 

Bên cạnh những khó khăn nói trên, các hộ ngành nghề phi nông nghiệp còn gặp 
những khó khăn nhất định liên quan đến điều kiện phục vụ sản xuất, phát triển ngành 

nghề. Kết quả khảo sát thể hiện trong bảng dưới đây. 
Thông qua các thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu trực tiếp các hộ gia đình, các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và chính quyền địa phương tại các nơi tiến hành khảo sát 
cho thấy vấn đề phát triển ngành nghề phi nông nghiệp ở khu vực nông thôn trong một 

cái “vòng luẩn quẩn” các khó khăn. 
Để giải quyết các khó khăn nêu trên thì các giải pháp thuần túy về mặt kỹ thuật 

sẽ rất khó thực hiện bởi nó như một “vòng luẩn quẩn”, chẳng hạn, khi thiếu vốn các cơ 
sở sản xuất, hộ gia đình hay doanh nghiệp ở nông thôn cần tiếp cận với các nguồn tín 

dụng như ngân hàng, các nguồn vốn vay, chính sách hỗ trợ… thì gặp phải những khó 
khăn về thủ tục, điều kiện, khả năng trả nợ. Có thể khẳng định rằng, sẽ không có các 

giải pháp thuần túy về mặt kỹ thuật, kinh tế cho việc phát triển ngành nghề phi nông 
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nghiệp ở nông thôn mà cần có các giải pháp về mặt xã hội mà ở đó vốn xã hội như là 
môt công cụ hiệu quả. 

3.4. Các yếu tố tác động đến việc huy động vốn xã hội trong phát triển ngành nghề 
phi nông nghiệp ở nông thôn hiện nay 

3.4.1. Đặc điểm hộ gia đình 

a) Học vấn, trình độ đào tạo 

Kết quả khảo sát cho thấy, nhận thức của người dân, người lao động càng cao thì 

có xu hướng hợp tác, tham gia các mạng lưới xã hội nhiều hơn những người có học vấn 
thấp, đặc biệt là chủ hộ gia đình. 

Cụ thể: nếu như chỉ có 0,8% người không biết chữ/chưa đi học" được hỏi trả lời 

"có hợp tác với người khác trong 12 tháng qua" và có 9,8% ở nhóm có học vấn tiểu học 
th́ đến nhóm có học vấn trung học cơ sở tăng lên 62,3%, sau THPT là 27,1%. Và phần 
lớn những nhóm có học vấn thấp tham gia các tổ chức, nhóm "phi chính thức" như hội 

cùng sở thích, đồng niên, đồng học... trong khi nhóm có học vấn cao tham gia các tổ 
chức chính trị xã hội, các nhóm nghề nghiệp.  

Một kết quả khác cho thấy rõ hơn: những người có học vấn thấp thường dựa vào 
thị trường tiêu thụ "truyền thống" hoặc "khách hàng tự tìm đến", trong khi đó những 

người có học vấn cao thì tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua "quảng cáo, 
quảng bá", "qua các tổ chức, hiệp hội", "bạn bè, người khác giới thiệu"... 

Các nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng trình độ giáo dục của người lao động thể 
hiện bằng số năm đi học ở nông thôn có ảnh hưởng tích cực tới khả năng chuyển dịch 

lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp (CIEM, 2006) [16]. 

b) Đặc điểm giới 

Kết quả khảo sát cho thấy, có sự khác biệt về giới trong việc tham gia mạng lưới 

xã hội ở nông thôn. Tỷ lệ nam giới tham gia nhiều hơn vào hầu hết các tổ chức chính trị 
- xã hội, các hội nhóm. Chỉ có 02 tổ chức mà tỷ lệ phụ nữ tham gia nhiều hơn, trong đó 
có một tổ chức dành riêng cho phụ nữ (Hội phụ nữ), nhóm/tổ chức còn lại có tỷ lệ phụ 

nữ tham gia nhiều hơn là các nhóm phường/nhóm tín dụng. 

Khi xem xét tổng số tổ chức tham gia nhìn chung nam giới tham gia nhiều tổ 

chức hơn nữ giới (trên 3 tổ chức). Tỷ lệ không tham gia bất kỳ tổ chức nào ở nhóm nữ 
giới thấp hơn (20.8% so với 23.5%). Duy nhất với nhóm chỉ tham gia 02 tổ chức thì nữ 

giới có cao hơn do tỷ lệ nữ giới tham gia Hội phụ nữ khá phổ biến.  

Qua phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm cho thấy do nam giới làm chủ hộ chiếm đa 
số, hơn nữa nam giới vẫn dễ dàng tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn nữ giới bởi sự 
thuận lợi về thời gian, không vướng bận chăm sóc con cái, và phần nào đó do yếu tố 
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khuôn mẫu giới ở nông thôn quy định (nữ giới đảm nhiệm công việc sinh con, chăm sóc 
con cái và làm việc gia đình, nam giới tham gia các hoạt động xã hội).  

Sự tham gia khác nhau giữa nam giới và nữ giới nói trên phản ánh sự khác biệt 

về vốn xã hội và vận dụng vốn xã hội trong hỗ trợ, giúp đỡ bản thân khi gặp khó khăn. 
Kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ nhận được sự giúp đỡ từ các tổ chức, cá nhân ở nhóm 

nam giới cao hơn, nhất là đối với các mối quan hệ bên ngoài gia đình. Đối với các tổ 
chức chính trị có sự hỗ trợ với nữ giới nhiều hơn phần lớn liên quan đến sự tham gia, hỗ 

trợ của Hội phụ nữ bởi đây là tổ chức có rất nhiều các chương trình hoạt động dành cho 

hội viên của mình. 

Nam giới có ưu thế hơn trong khởi nghiệp, khi được hỏi "nguồn gốc cơ sở sản 

xuất kinh doanh của ông/bà", có 6.1% nam giới cho rằng được thừa kế, trong khi đó ở 

nữ giới là 5.2%, tương tự, có 1.4% trả lời được cho, sang nhượng thì ở nữ giới chỉ chiếm 
0.8%.  

Phải chăng, khi tham gia các mối quan hệ xã hội, nam giới cảm thấy tin tưởng 
hơn so với nữ giới, khi có đến 45.3% nam giới cho rằng "tất cả đều tin tưởng lẫn nhau" 

thì ở nhóm nữ chỉ chiếm 39%. Do vậy, trong các hoạt động hợp tác sản xuất kinh doanh 
phi nông nghiệp thì tỷ lệ nam giới có các hợp tác với người khác cao hơn nữ giới (21% 

so với 18%). 

c) Đặc điểm ngành nghề 

- Hộ nông nghiệp kết hợp phi nông nghiệp: các quan hệ huyết thống, gia đình, 
làng xóm chi phối nhiều. Và chính điều này đã hình thành các mạng lưới liên kết mang 

tính nhỏ, phạm vi hẹp. Bên cạnh đó, các chuẩn mực trong sản xuất cũng không mang 
tính kỷ luật, chặt chẽ cao. Do đó thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận với phương 
thức sản xuất theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, và thường dẫn đến khó thành công như 
mô hình sản xuất chè theo tiêu chuẩn VIETGAP ở Thái Nguyên hoặc sản xuất rau an 

toàn VIETGAP ở Quảng Nam. Một trong những nguyên nhân là người dân không có 
thói quen chăm sóc và thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, đồng thời với việc phải thay đổi 

thói quen là việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm bị hạn chế, vì vậy nhiều hộ gia đình đã 
quay trở lại phương thức sản xuất truyền thống. Điều này hàm ý rằng, để có sự phát triển 

bền vững thì việc thay đổi nhận thức, thói quen cùng với sự hỗ trợ về thị trường tiêu thụ 
hay nói cách khác là giúp cho các hộ tham gia được chu trình sản xuất - tiêu thụ sản 

phẩm. 

d) Đặc điểm văn hóa, xã hội 

Đây là yếu tố rất quan trọng có ảnh hưởng đến vốn xã hội trong cộng đồng, bởi 
vốn xã hội được hình thành dựa trên các tương tác và quan hệ xã hội giữa các cá nhân, 

giữa các nhóm. Chính vì vậy, truyền thống văn hóa hay các giá trị văn hóa ở cộng đồng 
có ý nghĩa rất quan trọng đến việc phát triển vốn xã hội theo hướng "co cụm" hay "mở 

rộng". Trong xã hội nông thôn Việt Nam, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, 
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đùm bọc lẫn nhau... là môi trường thuận lợi cho phát triển sự liên kết, hợp tác, hỗ trợ lẫn 

nhau trong đời sống và phát triển kinh tế. Điều này thấy rất rõ trong kết quả khảo sát về 
sự hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong giải quyết khó khăn trong phát triển kinh tế. Hầu hết đều 

xuất phát từ mối quan hệ dựa trên tình cảm gia đình, bằng hữu và xóm giềng.  

 

4. Giải pháp huy động vốn xã hội trong phát triển ngành nghề phi nông nghiệp phục vụ 
xây dựng nông thôn mới 

4.1. Nhóm giải pháp xây dựng môi trường phù hợp và gây dựng, phát triển vốn xã 
hội ở nông thôn 

- Môi trường về văn hóa, xã hội: cần xây dựng môi trường văn hóa, văn minh, 
phát huy những truyền thống văn hóa lành mạnh, tốt đẹp của cộng đồng nông thôn: 

truyền thống đoàn kết, tin tưởng, giúp đỡ lẫn nhau, tinh thần tương thân, tương ái... 
Đồng thời, xóa bỏ các tư tưởng bảo thủ, lạc hậu, cục bộ địa phương, tâm lý ngại giao 

tiếp, mở rộng quan hệ xã hội.... Môi trường văn hóa giúp cho việc duy trì, phát huy 
nguồn vốn xã hội trong cộng đồng, từ đó có những tác động tích cực đến phát triển các 

ngành nghề phi nông nghiệp nói riêng và kinh tế nói chung. 

- Môi trường chính sách/thể chế: Việc xây dựng và phát huy vốn xã hội cần phải 

được coi là một nhiệm vụ trong quá trình phát triển kinh tế phục vụ xây dựng nông thôn 
mới. Cụ thể, để gây dựng niềm tin trong cộng đồng – một trong những yếu tố quan trọng 

để duy trì và phát triển vốn xã hội ở nông thôn cần có các giải pháp sau: 

1) Tạo dựng, duy trì vốn xã hội thông qua các hoạt động cộng đồng chung: duy 

trì văn hóa tốt đẹp của cộng đồng thông qua các hoạt động: việc cưới, việc tang, lễ hội, 
sinh hoạt tập thể... Thực hiện tốt các quy chế, quy định về việc cưới, việc tang ở nông 

thôn để tránh lãng phí, hình thức, bài trừ các hủ tục lạc hậu ảnh hưởng không tốt đến 

kinh tế, nhận thức của người dân… qua đó duy trì được tinh thần đoàn kết, cộng đồng. 

Đây là một trong những đặc trưng cần được duy trì của nông thôn Việt Nam trong quá 
trình phát triển. 

2) Khôi phục, duy trì các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng cộng đồng thông qua 
các lễ hội truyền thống ở nông thôn không chỉ giúp cho tinh thần người dân thoải mái 

mà còn làm tăng tình cảm gắn bó trong thôn xóm, từ đó bà con dân làng sẵn sàng giúp 
đỡ nhau khi gặp khó khăn. Tham gia lễ hội truyền thống ở địa phương không chỉ là dịp 

để vui chơi, gặp gỡ mọi người mà còn là cơ hội làm tăng tinh thần đoàn kết, tình cảm 
làng xóm gắn bó hơn và khi đó tính cố kết cộng đồng được tạo ra và duy trì trong các 

quan hệ làng xóm. Bên cạnh việc duy trì, tổ chức, cần có các biện pháp để quản lý lễ hội 
phù hợp với văn hóa truyền thống, giá trị nhân văn và luật pháp. 

3) Xây dựng môi trường văn hóa – xã hội nông thôn lành mạnh, đảm bảo an 
toàn, an ninh trật tự xã hội (loại bỏ tệ nạn xã hội, tình trạng trộm cướp, lừa đảo…) qua 
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đó người dân có được cuộc sống an toàn, tin tưởng vào cộng đồng xung quanh. Có như 
vậy, niềm tin trong cộng đồng mới được duy trì và phát triển. 

4) Kiểm soát việc huy động nguồn tín dụng phi chính thức thông qua các hội, 

hụi, họ, phường… Một mặt tạo điều kiện để người dân vẫn huy động các nguồn vốn cho 
phát triển sản xuất, hỗ trợ rủi ro một cách linh hoạt, nhưng mặt khác cần sự kiểm soát 

chặt chẽ để tránh tình trạng “vỡ hụi” hoặc tạo kẽ hở cho các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 
tài sản khiến người dân suy giảm lòng tin trong cộng đồng. 

4.2. Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức các cấp, cộng đồng về vốn xã hội. 

- Đối với cán bộ quản lý, cán bộ cộng đồng: hiểu, nhận thức đầy đủ về tầm quan 
trọng nguồn vốn xã hội để có ý thức khai thác, sử dụng và phát huy thông qua hoạt động 

xây dựng, hoạch định chính sách, tạo điều kiện cho vốn xã hội có điều kiện phát triển. 

- Đối với người dân, doanh nghiệp, các tổ chức cơ sở sản xuất kinh doanh: nhận 
thức được tầm quan trọng của sự tin tưởng, chia sẻ, đoàn kết, hỗ trợ, liên kết trong sản 

xuất, kinh doanh để thay đổi tư duy sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết sang mở rộng quan 
hệ sản xuất với bên ngoài. Đồng thời có ý thức tạo chữ tín, niềm tin trong sản xuất, kinh 

doanh để tạo uy tín, mở rộng thị trường.  

Các giải pháp cụ thể:  

1) Tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, cung cấp thông tin, tài liệu (sổ 
tay, hướng dẫn...) về vốn xã hội, các yếu tố liên quan đến vốn xã hội (vai trò của sự hợp 

tác, liên kết trong phát triển kinh tế…) cho các đối tượng cán bộ quản lý, người dân, 
doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh ngành nghề… 

2) Tổ chức các hoạt động tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm thành công của các địa 
phương điển hình trong huy động, khai thác vốn xã hội trong phát triển kinh tế, ngành 

nghề phi nông nghiệp. 

3) Phát triển nội dung giáo dục về vốn xã hội, kỹ năng hợp tác trong chương 
trình đào tạo về kinh tế, quản lý xã hội… trong các trường/cơ sở đào tạo thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân. 

4.3. Nhóm giải pháp thể chế hóa yếu tố, nguồn lực "vốn xã hội" trong các chủ 
trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế ở nông thôn 

- Cụ thể hóa vai trò, tầm quan trọng của vốn xã hội (sự tin cậy, hợp tác, mạng lưới 
xã hội) trong các chủ trương, chính sách, văn bản, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã 

hội của từng địa phương trong việc tạo điều kiện cho các mô hình, các nhóm hợp tác, tự 
quản trong cộng đồng được phát triển, hoạt động và phát huy vai trò trên cơ sở tuân thủ 

các quy định pháp luật. Do vậy, nhà nước cần sớm ban hành các quy định (luật, văn bản 
hướng dẫn dưới luật) về việc thành lập, hoạt động của các tổ chức, mạng lưới xã hội của 

người dân ở nông thôn để vừa phát huy hiệu quả của các tổ chức này, đồng thời quản 
lý, kiểm soát theo quy định. 
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- Thừa nhận, phát huy các giá trị, chuẩn mực, quy tắc tốt đẹp, có lợi trong cộng 

đồng bằng các văn bản có sự thống nhất chung của cộng đồng như hương ước, quy ước 
trong sinh hoạt và sản xuất bởi đây là những giá trị chung được thừa nhận và tác động 

đến nhận thức, hành vi của cộng đồng. Đây chính là cách thức duy trì và gây dựng vốn 
xã hội thông qua các thể chế phi chính thức. 

- Gắn với thành tố thứ ba của thể chế hóa là cần thay đổi tư duy và phong cách làm 
việc của các cơ quan chính quyền, đoàn thể địa phương và người dân theo hướng: tăng 
tính minh bạch, chịu trách nhiệm, phát huy sự tham gia giám sát, đóng góp của người 

dân, khuyến khích người dân tự tổ chức các nhóm (mạng lưới) bàn bạc, lập kế hoạch, 
huy động nguồn lực,  xin ý kiến chính quyền và thực hiện giải quyết các vấn đề khó 

khăn của cộng đồng (đoàn kết, hợp tác).  

4.4. Nhóm giải pháp kiểm soát và loại bỏ các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến 
phát huy vai trò/tác động của vốn xã hội trong phát triển kinh tế, ngành nghề phi 

nông nghiệp 

Trong quá trình chuyển đổi xã hội nông thôn còn nhiều yếu tố của xã hội nông 

nghiệp đang tồn tại và chi phối như cố kết nhóm nhỏ dựa trên tình cảm, thân tộc...thay 
vì các hình thức cố kết, liên kết dựa trên lợi ích cùng có lợi, đặc trưng nghề nghiệp, tin 

tưởng lẫn nhau trong cộng đồng...phù hợp với yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh. 

Nhóm giải pháp này cần tập trung vào: 

- Nâng cao nhận thức của người dân, các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp ở nông thôn 
tầm quan trọng của sự liên kết, hợp tác mở rộng ra bên ngoài trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh, phát triển kinh tế. 

- Phát huy vai trò giám sát của cộng đồng và xã hội trong quá trình thực hiện các 

chính sách phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, phát hiện những dấu hiệu bất thường 

nhằm ngăn chặn sự hình thành các "nhóm lợi ích" gây tổn hại đến lợi ích của cộng đồng 

nói chung.  

 4.5. Nhóm giải pháp đầu tư cho phát triển vốn con người 

- Tạo cơ hội học tập nâng cao học vấn, đào tạo kỹ năng, nâng cao nhận thức cho 
người dân ở nông thôn, qua đó phát huy các nguồn vốn xã hội (mở rộng, hợp tác phát 

triển), giảm tâm lý tự ti, ngại mở rộng các mối quan hệ... thông qua đó góp phần tăng 
trưởng nguồn vốn xã hội trong mỗi cá nhân, cộng đồng và tổ chức. Đây là giải pháp góp 

phần phát triển nguồn vốn xã hội ở cấp độ cá nhân. 

- Đào tạo kiến thức, kỹ năng về phát triển vốn xã hội cho các cá nhân, người lao 

động ở khu vực nông thôn để họ có sự nhận thức đầy đủ và sự tự tin tham gia các mạng 
lưới xã hội, gây dựng và phát triển các mối quan hệ trong hoạt động sản xuất, phát triển 

nghề nghiệp ra khỏi phạm vi tư duy và phương thức sản xuất nông nghiệp truyền thống. 
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- Đánh giá, rà soát và thực hiện có hiệu quả chương trình đào tạo nghề cho lao 

động ở nông thôn (Đề án 1956 của Chính phủ về “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 
đến năm 2020”)theo hướng phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế hộ gia đình và địa 

phương. Nghiên cứu, đề xuất đào tạo nghề cho người dân ở nông thôn theo mô hình 
“đào tạo nghề dựa vào cộng đồng”, đào tạo hướng đến và lấy lợi ích, nhu cầu thực tế 

của người tham gia đào tạo, có sự tham gia và giám sát của cộng đồng và các tổ chức xã 
hội ở các địa phương để đảm bảo hoạt động đào tạo nghề hiệu quả, thiết thực. 

 4.6. Nhóm giải pháp thúc đẩy, tạo điều kiện liên kết phát triển sản xuất kinh 
doanh 

- Hỗ trợ, tạo điều kiện nâng cao năng lực sản xuất - kinh doanh của người dân ở 

nông thôn và doanh nghiệp. Người dân khi tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh cần 

phải có sự thay đổi về nhận thức và tư duy kinh doanh thay vì tư duy sản xuất nông 
nghiệp "tự cung, tự cấp" như trước đây. Người dân được tổ chức lại sản xuất theo hướng 

sản xuất hàng hóa quy mô lớn, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Sự thay đổi này có 
sự hỗ trợ của các doanh nghiệp để phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ 

gia đình ở nông thôn. 

- Tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tập thể phát triển đa dạng, mở rộng quy mô; có 

cơ chế, chính sách hợp lý trợ giúp các tổ chức kinh tế hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, mở rộng thị trường, ứng dụng công nghệ mới, tiếp cận vốn. Tổ chức đánh giá việc 

thực hiện Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập 

thể".  
- Gắn kết chặt chẽ, hài hoà lợi ích giữa người sản xuất, người chế biến và người 

tiêu thụ, giữa việc áp dụng kỹ thuật và công nghệ với tổ chức sản xuất, giữa phát triển 

ngành nghề ở nông thôn với xây dựng nông thôn mới. Đổi mới cơ bản phương thức tổ 

chức kinh doanh nông sản; bảo đảm phân phối lợi ích hợp lý trong từng công đoạn từ 
sản xuất đến tiêu dùng. Tiếp tục đổi mới, xây dựng mô hình tổ chức để phát triển kinh 

tế hợp tác phù hợp với cơ chế thị trường. 

 4.7. Nhóm giải pháp phát huy vai trò chủ thể của người dân ở nông thôn, sự 

tham gia hỗ trợ, kết nối của của các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương trong 
phát triển kinh tế nói chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng 

- Phát triển các mô hình hợp tác sản xuất kinh doanh ngành nghề phi nông nghiệp 
quy mô lớn theo hướng hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh hướng đến đáp ứng nhu 

cầu về giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân ở nông thôn. Qua 
đó việc huy động các nguồn lực tiềm năng sẵn có của cộng đồng như nguồn lực vật chất, 

đất đai, con người - sức lao động, trí tuệ, kinh nghiệm, tri thức…trong việc triển khai 
các mô hình khi đã có sự tin cậy, ủng hộ các chính sách của nhà nước từ phía người dân 

sẽ trở nên thuận lợi.  
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- Tăng cường vai trò tham gia, giám sát, đóng góp ý kiến của người dân trong các 

chương trình, chính sách, các hoạt động phục vụ phát triển kinh tế- xã hội ở nông thôn 
(phát triển hạ tầng, giao thông, triển khai các chính sách…) thông qua việc xây dựng và 

thực hiện các quy chế khuyến khích sự tham gia của người dân ở các địa phương. 
- Củng cố, nâng cao vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao trình độ mọi mặt 

cho đảng viên, cán bộ công chức cơ sở tổ chức cơ sở đảng ở nông thôn, đi đôi với đổi 
mới nội dung và phương thức hoạt động của chi, đảng bộ và chính quyền cơ sở, mặt trận 

tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở nông thôn hướng vào phục vụ dân, sát với dân, được 

dân tin cậy, thực sự là hạt nhân lãnh đạo toàn diện trên địa bàn nông thôn. 
- Chính quyền các cấp phải khơi nguồn và hậu thuẫn vững chắc cho các đoàn thể thực 

hiện các đề án của họ tham gia giải quyết các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chú 

ý tăng cường và phát huy các mối quan hệ, mối liên kết mang tính gia đình - dòng họ - làng 
xã vốn có truyền thống từ lâu đời nhưng hiện đang bị tác động của thị trường và sự buông 

lỏng quản lý làm xói mòn, phá vỡ. 
- Các tổ chức hiện đang thu hút sự tham gia sinh hoạt đông đảo của người dân như 

Hội nông dân, Hội phụ nữ cần được phát huy tối đa vai trò, bên cạnh đó là phát triển, 
khuyến khích các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức phi chính thức theo đặc trưng 
(sở thích, chuyên môn, hợp tác…) trong tập hợp, hỗ trợ các thành viên tham gia theo 
hướng thực chất, mang lại lợi ích khi tham gia, tránh hình thức dẫn đến người tham gia 

không còn tin tưởng và không có nhu cầu tiếp tục tham gia. Việc xây dựng và phát triển 
bền vững các tổ chức của người dân cần theo hướng đảm bảo sự hài hòa về lợi ích giữa 

các chủ thể, đặt lợi ích bền vững cho người dân và các tổ chức của họ làm trọng tâm, 
hướng tới liên kết hợp tác Tự chủ - Tự nguyện –Tương trợ. Hỗ trợ, ủng hộ các mối liên 

hệ, gắn kết mang tính sinh học-lợi ích này để tạo nên mạng lưới xã hội phi chính thức 

gắn kết hữu cơ với hệ thống quản lý xã hội chính thức qua đó giúp các giải pháp và hoạt 

động can thiệp về chính sách bén rễ sâu vào trong đời sống sản xuất tạo sức bật mới và 
độ ổn định về mặt hiệu quả trong trước mắt và lâu dài.  

 4.8. Nhóm giải pháp phát triển hệ thống các tổ chức hỗ trợ sản xuất, xúc tiến 
thương mại 

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực sản xuất, kỹ năng quản lý, phát triển 
thị trường tiêu thụ sản phẩm… cho các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp ở nông 

thôn. Hướng dẫn người dân tổ chức hoạt động sản xuất theo các tiêu chuẩn đáp ứng nhu 
cầu thị trường như GAP… đồng thời giúp người dân xây dựng và phát triển thương hiệu 

các sản phẩm như hỗ trợ gán nhãn sản phẩm, quảng bá thương hiệu thông qua hội trợ, 
triển lãm…  

- Phát triển hệ thống thông tin hỗ trợ thị trường tiêu thụ sản phẩm cho khu vực 
nông thôn thông qua nhiều hình thức khác nhau như trang tin về mạng lưới tiêu thụ sản 

phẩm trong và ngoài nước để các cơ sở sản xuất, hộ gia đình nắm bắt và liên hệ; hệ 
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thống thông tin, dự báo về nhu cầu thị trường về các sản phẩm ngành nghề phi nông 

nghiệp… 
- Tổ chức các hội chợ xúc tiến thương mại tại khu vực nông thôn, qua đó các cơ 

sở sản xuất, hộ gia đình có cơ hội giao lưu, kết nối, hợp tác với các bên có liên quan 
tham gia như doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, khách hàng… 

 4.9. Nhóm giải pháp về nghiên cứu vận dụng, phát huy vốn xã hội 

Trong bối cảnh huy động các giải pháp, nguồn lực phục vụ xây dựng nông thôn 

mới hiện nay,bên cạnh các giải pháp về mặt kỹ thuật, kinh tế thì các giải pháp về cơ chế 

chính sách, giải pháp về mặt xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo tính 
bền vững của hệ thống giải pháp. Do đó, cần tiếp tục có những nghiên cứu sâu về đóng 
góp của vốn xã hội trong phát triển ngành nghề phi nông nghiệp nói chung và kinh tế - 

xã hội nói riêng để chỉ ra được tỷ lệ, mức độ đóng góp trong phát triển kinh tế. Chỉ khi 
nào "lượng hóa" được những đóng góp thì khi ấy vốn xã hội mới thực sự được nhận 

thức như là một nguồn lực hiện hữu.  

5. Kết luận và khuyến nghị 

5.1. Kết luận 

 (a) Đề tài đã làm rõ các cơ sở khoa học đề xuất các chính sách và các giải pháp 

huy động vốn xã hội cho phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp phục vụ xây dựng 
nông thôn mới. Các cơ sở khoa học bao gồm: 

i. Hệ thống các khái niệm có liên quan được sử dụng cho nghiên cứu: vốn xã hội, 
mạng lưới xã hội, ngành nghề phi nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là 

khái niệm vốn xã hội được định nghĩa trên cơ sở vận dụng các quan điểm, cách tiếp cận 
khác nhau để phù hợp với bối cảnh Việt Nam cũng như phạm vi nghiên cứu của đề tài. 

ii. Lựa chọn các lý thuyết về vốn xã hội và cách tiếp cận nghiên cứu, đó là các lý 
thuyết của Bourdieu, Coleman, cách tiếp cận/phân tích mạng lưới xã hội… 

iii. Đề xuất phương pháp đo lường vốn xã hội trong phát triển kinh tế nói chung và 
ngành nghề phi nông nghiệp nói riêng. Trên cơ sở các lý thuyết, cách tiếp cận và phương 
pháp đo lường đã xây dựng bộ công cụ nghiên cứu cả về mặt định lượng (bảng hỏi được 
soạn sẵn dành cho hộ gia đình có hoạt động kinh tế phi nông nghiệp) và định tính dành 

cho các bên liên quan để tham vấn, làm rõ thêm các khía cạnh về bối cảnh, điều kiện 
kinh tế - xã hội, yếu tố chính sách… Các công cụ này được tiến hành khảo sát thực địa 

tại khu vực nông thôn 07 tỉnh/thành phố để thu thập thông tin, số liệu, các bằng chứng 
thực tiễn phục vụ cho quá trình phân tích, lý giải và đề xuất các giải pháp huy động vốn 

xã hội cho phát triển ngành nghề phi nông nghiệp phục vụ xây dựng nông thôn mới.  

iv. Kinh nghiệm thành công và các bài học về khai thác, sử dụng, huy động vốn xã 

hội trong phát triển ngành nghề phi nông nghiệp ở nông thôn của các quốc gia Nhật Bản, 
Trung Quốc và Hàn Quốc.  
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(b) Đề tài đã tiến hành đánh giá thực trạng, cơ chế và chính sách huy động nguồn 

vốn xã hội cho phát triển ngành nghề phi nông nghiệp phục vụ xây dựng nông thôn. Kết 
quả nghiên cứu chỉ ra rằng: 

i. Thực trạng vốn xã hội, thực trạng sử dụng, huy động vốn xã hội cho phát triển 
ngành nghề phi nông nghiệp ở nông thôn. 

ii. Các cơ chế, chính sách huy động vốn xã hội, những khó khăn, hạn chế. 

iii. Và, kinh nghiệm của các địa phương trong xây dựng chính sách phát huy vốn xã 

hội trong phát triển ngành nghề phi nông nghiệp. 

(c) Thông qua các hoạt động tham vấn với các bên liên quan cho thấy nhu cầu và 

sự cần thiết cần phải khai thác, sử dụng nguồn vốn xã hội cho phát triển kinh tế, ngành 

nghề phi nông nghiệp ở nông thôn bởi tiềm năng cũng như những đóng góp quan trọng 

trong thực tiễn của nguồn lực xã hội này ở khu vực nông thôn.  

Trên cơ sở các phát hiện nghiên cứu, đề tài đã đề xuất một số định hướng và giải 

pháp huy động vốn xã hội trong phát triển ngành nghề phi nông nghiệp ở khu vực nông 
thôn phục vụ xây dựng nông thôn mới ở nước ta.  

5.2. Khuyến nghị 

 Đối với các cơ quan hoạch định chính sách 

- Tăng cường nhận thức các cấp, tầng lớp xã hội về vai trò của vốn xã hội, các khía 
cạnh liên quan đến huy động vốn xã hội trong đường lối, chủ trương chính sách phát 
triển kinh tế - xã hội. 

- Thể chế hóa vai trò và giải pháp về vốn xã hội trong các văn bản pháp luật, các 

chương trình phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc ban hành các cơ chế, chính sách 
gắn với huy động vốn xã hội ở nông thôn. 

o Xây dựng các cơ chế chính sách về huy động nguồn lực (vật chất, lao động, trí 

tuệ…), sự tham gia (thực hiện, giám sát) của cộng đồng trong mô hình phát triển 
kinh tế, xây dựng nông thôn mới.  

o Xây dựng và ban hành các văn bản pháp luật về việc thành lập, phát triển các tổ 
chức xã hội của người dân ở nông thôn. Sớm ban hành Luật về Hội trong bối 

cảnh mới, đã có nhiều lần đưa ra dự thảo nhưng chưa thông qua để có hiệu lực. 
o Sắp xếp lại, củng cố vai trò của các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội ở nông 

thôn để các tổ chức này thực sự là cầu nối, hỗ trợ các hội viên trong phát triển 
kinh tế. 

 Đối với chính quyền các cấp 

- Khuyến khích, tuyên truyền, tạo điều kiện cho người dân tham gia các hoạt động 

sản xuất phi nông nghiệp thông qua hình thức đào tạo nghề, phối hợp các chương trình 
dự án, liên kết sản xuất, tạo nguồn vốn hỗ trợ nông dân chuyển đổi nghề nghiệp. Có các 
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chính sách đa dạng hóa ngành nghề ở khu vực nông thôn phù hợp với thế mạnh và điều 

kiện của địa phương. 

- Chủ động nắm bắt cơ hội liên kết, hợp tác và có chính sách phát triển các hoạt 

động phi nông nghiệp khác nhau bên cạnh hoạt động sản xuất nông nghiệp (nếu còn duy 
trì) nhằm sử dụng thời điểm nông nhàn, đồng thời tăng thu nhập cho người dân ở nông 

thôn. 

- Khuyến khích và có cơ chế hỗ trợ các hộ cần liên kết lại với nhau tổ chức thành 

các tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm tạo điều kiện trong hoạt động sản xuất ở các khâu: tìm 

kiếm nguyên liệu, thị trường đầu ra cho sản phẩm, hợp tác giúp bình ổn thị trường, xây 
dựng và bảo vệ thương hiệu, sản phẩm… 

- Chủ động đào tạo, tham gia các hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng, 
trình độ sản xuất kinh doanh cho người dân, hộ sản xuất, cơ sở/doanh nghiệp, các tổ 
chức kinh doanh trên địa bàn nông thôn như kỹ năng chuyên môn, phát triển ngành nghề 

mới, tiếp cận thị trường… thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ của nhà nước, các 
tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp. 

- Tạo điều kiện phát triển các mạng lưới tổ chức xã hội tự nguyện, đáp ứng các 
nhu cầu, lợi ích của người dân ở nông thôn, đồng thời quản lý, giám sát các tổ chức này 

hoạt động theo quy định của pháp luật. 

 Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần hoạch định các chiến lược, chính sách, đề ra 

các giải pháp phát huy việc sử dụng nguồn VXH của tổ chức mình nhằm nâng cao hiệu 

suất kinh doanh và cơ hội thành công. 

- Trong quá trình đổi mới, các cơ sở sản xuất chuyển dần sang mô hình mạng mở 
rộng với môi trường thông tin bên ngoài có sự tham gia của các đầu mối thông tin chuyên 

nghiệp và các mạng lưới xã hội chính thức và phi chính thức. Tăng cường liên kết trong 
chuỗi sản xuất ngành nghề phi nông nghiệp ở các khâu sản xuất đến tiêu thụ, tăng cường 

liên kết với các bên liên quan (ngân hàng, nhà nước, người sản xuất, nhà khoa học...) 
đảm bảo tính bền vững và ổn định. 

 Đối với cộng đồng 

- Chủ động nâng cao năng lực, sẵn sàng hội nhập, tham gia liên kết, hợp tác sản 

xuất kinh doanh, chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng hàng hóa để tăng năng lực 

cạnh tranh và tiêu thụ sản phẩm ngành nghề phi nông nghiệp. Tham gia đào tạo, đào tạo 

lại về năng lực quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh trong bối cảnh mới. 

- Duy trì, tạo dựng và khai thác tối đa nguồn vốn xã hội của cá nhân, hộ, cộng đồng 

trong phát triển kinh tế hộ gia đình, chuyển đổi nghề nghiệp thông qua việc huy động 
nguồn lực vật chất, tín dụng, trao đổi lao động trong sản xuất kinh doanh; tìm kiếm việc 
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làm từ các mối quan hệ xã hội cũng như các tổ chức ở địa phương (đoàn thanh niên, phụ 

nữ, các trung tâm giới thiệu việc làm…). 

- Chủ động, tích cực tham gia các tổ chức, mạng lưới xã hội chính thức và phi 

chính thức ở địa phương để duy trì, phát triển và khai thác vốn xã hội phục vụ phát triển 
ngành nghề phi nông nghiệp. 

- Tăng cường đầu tư cho phát triển vốn con người thông qua giáo dục và đào tạo 
kiến thức, kỹ năng, qua đó phát triển vốn xã hội theo hướng "mở" cho mỗi cá nhân, gia 

đình, các tổ chức, mạng lưới xã hội ở nông thôn, đồng thời hạn chế các tư tưởng, quan 

điểm, thói quen mang tính "co cụm", hợp tác trong phạm vi hẹp chỉ dựa trên quan hệ gia 
đình, dòng họ, thân tín... 

 Đối với tác tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hợp tác xã, tổ chức tự nguyện 

của người dân 

- Đổi mới phương thức hoạt động nhằm thu hút người dân, người lao động tham 

gia vào các tổ chức, mạng lưới ở địa phương, qua đó tăng cường sự tin cậy, liên hệ, trao 
đổi, hợp tác cùng có lợi phục vụ phát triển ngành nghề phi nông nghiệp. 

- Mở rộng các hoạt động hợp tác, không nên chính trị hóa, hành chính hóa các 
mạng lưới xã hội vốn rất phong phú, đa chiều ở làng xã, từ đó thúc đẩy phát triển mạng 

lưới xã hội ngày càng mang tính đa chiều, phù hợp với lợi ích của các thành viên tham 
gia (từ dưới lên). 

- Xây dựng các quy tắc, chuẩn mực dựa trên lợi ích và nhu cầu của các thành viên 

tham gia, bảo đảm sự đồng thuận, hành động theo các quy định của tổ chức. Xây dựng 

nguyên tắc tham gia Tự chủ – Tự nguyện – Tương trợ khi tham gia các tổ chức của 
người dân ở nông thôn. 
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TÓM TẮT 

Việt Nam đã trải qua 30 năm “Đổi mới” (1986-2016). Cùng với quá trình xây 

dựng và phát triển kinh tế đất nước, nông thôn Việt Nam đã có nhiều biến đổi trên cả 
hai khía cạnh tích cực và hạn chế. Tích cực được thể hiện ở chỗ kết cấu hạ tầng kinh tế 

- xã hội (KT-XH) nông thôn được tăng cường; kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng 
tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề; nhiều hình thức tổ chức sản xuất mới được hình 

thành và phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn ngày càng được 

cải thiện; hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố và tăng cường,… Bên cạnh những 

điểm tích cực cũng cho thấy môi trường nông thôn ngày càng ô nhiễm; năng lực thích 
ứng, ứng phó với thiên tai còn nhiều hạn chế; đời sống vật chất và tinh thần của người 

dân nông thôn còn thấp; tỉ lệ hộ nghèo cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, 
vùng xa; chênh lệch giàu, nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng còn lớn, 

phát sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc…  

Nghiên cứu đã làm rõ khái niệm về nguồn lực tài chính và hệ thống các chính 

sách huy động, quản lý các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới; làm rõ các 
nguyên tắc, vai trò, các nhân tố ảnh hưởng tới việc huy động và quản lý nguồn lực tài 

chính cho xây dựng nông thôn mới; chỉ ra xu hướng trong huy động và quản lý các 
nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra cũng đã xem xét kinh nghiệm 

thành công cũng như thất bại của các nước trong việc huy động và quản lý các nguồn 
lực tài chính phục vụ xây dựng nông thôn mới ở các nước khác nhau. Từ đó đưa ra các 
bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ thực tiễn huy động và quản lý các nguồn lực tài 

chính cho xây dựng nông thôn mới ở các nước (như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, 

Băng la đét, Inddonessia, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan, Ấn Độ,...) 

Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã tiến hành đánh giá thực trạng cơ chế chính sách huy 

động và quản lý các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam trong 
giai đoạn vừa qua, kết quả cho thấy có sự đa dạng trong hệ thống các chính sách tài 

chính để huy động các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới. Chính sách tài 
chính về huy động và quản lý các nguồn lực tài chính, đề tài đã đi sâu vào đánh giá thực 
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trạng công tác huy động và quản lý các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn 

mới. Chỉ ra những kết quả tích cực trong công tác huy động, quản lý nguồn lực tài chính 
và những hạn chế, nguyên nhân dẫn tới những hạn chế trong huy động và quản lý nguồn 

lực tài chính xây dựng nông thôn mới.  

Thông qua nghiên cứu thực trạng cơ chế chính sách huy động và quản lý các 

nguồn lực tài chính phục vụ xây dựng nông thôn mới, nghiên cứu đã đề xuất hệ thống 
các giải pháp về huy động nguồn lực tài chính và quản lý nguồn lực tài chính cho xây 

dựng nông thôn mới. Trong đó hệ thống các giải pháp khai thác nguồn lực sẵn có tại 

mỗi địa phương để tăng cường nguồn thu cho ngân sách địa phương, vừa tạo sự chủ 
động cho địa phương trong sử dụng nguồn lực tài chính có vai trò quan trọng. Trong sử 

dụng các nguồn lực tài chính, nhóm giải pháp về phân bổ ngân sách trung hạn gắn với 

kết quả hoạt động có ý nghĩa và vai trò to lớn trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng 
nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới. 

 

1. Đặt vấn đề 

Việt Nam đã trải qua 30 năm “Đổi mới” (1986-2016). Cùng với quá trình xây 
dựng và phát triển kinh tế đất nước, nông thôn Việt Nam đã có nhiều biến đổi trên cả 

hai khía cạnh tích cực và tiêu cực. Tích cực được thể hiện ở chỗ kết cấu hạ tầng kinh tế 
- xã hội (KT-XH) nông thôn được tăng cường; kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng 

tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề; nhiều hình thức tổ chức sản xuất mới được hình 
thành và phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn ngày càng được 

cải thiện; hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố và tăng cường,… Bên cạnh những 
điểm tích cực cũng cho thấy môi trường nông thôn ngày càng ô nhiễm; năng lực thích 

ứng, ứng phó với thiên tai còn nhiều hạn chế; đời sống vật chất và tinh thần của người 

dân nông thôn còn thấp; tỉ lệ hộ nghèo cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, 

vùng xa; chênh lệch giàu, nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng còn lớn, 
phát sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc…  

Xuất phát từ những bất cập trên, Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội 
nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

đã nhấn mạnh mục tiêu: “Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với 

phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, 
giàu bản sắc văn hoá dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo 

vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường”. Xây 
dựng nông thôn mới (NTM) là nhằm tạo ra những giá trị mới của nông thôn Việt Nam, 

đó là một nông thôn hiện đại hàm chứa những giá trị kinh tế mới trên cơ sở hạ tầng hiện 
đại, sản xuất phát triển bền vững theo hướng kinh tế hàng hoá; đời sống vật chất và tinh 

thần của người dân nông thôn ngày càng cao, bản sắc văn hoá dân tộc được giữ gìn và 
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phát triển, xã hội nông thôn an ninh tốt, phát huy tính dân chủ cao trong xây dựng NTM. 

Theo đó Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020 (gọi 
tắt là Chương trình) đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành là một Chương 
trình khung toàn diện để cộng đồng chung sức xây dựng một NTM hiện đại.  

Trải qua 5 năm thực hiện, Chương trình đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong 

đẩy mạnh công tác quy hoạch; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở nhiều vùng nông 
thôn, nổi bật là hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi, điện, phát triển sản xuất, tăng thu 
nhập, xóa đói giảm nghèo ở địa bàn nông thôn có nhiều tiến bộ; nguồn lực đầu tư cho 

Chương trình ngày càng tăng lên; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; vai trò 
và quyền làm chủ của nhân dân được nâng lên; hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững 

mạnh; an ninh, trật tự ở nông thôn được đảm bảo,… 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực cũng cho thấy việc chưa đạt mục tiêu 
số xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 là 20% đặt ra yêu cầu phải nhìn lại việc đề ra 

mục tiêu cũng như triển khai thực hiện Chương trình. Ngoài ra, việc phấn đấu đạt mục 
tiêu đến năm 2020 số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 50% đòi hỏi sự nỗ lực lớn hơn rất 

nhiều. Trong khi đó, nhận thức về vai trò, ý nghĩa, nội dung Chương trình của nhiều cơ 
quan, đơn vị và trong nhân dân còn chưa đầy đủ, còn lúng túng và chưa chủ động triển 

khai thực hiện các nội dung của Chương trình. Bên cạnh đó, nhu cầu về vốn để thực 
hiện Chương trình rất lớn trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Nguồn vốn đầu tư từ 

ngân sách nhà nước (NSNN) cho Chương trình còn thấp và chưa đảm bảo theo mục tiêu 
kế hoạch đề ra; vốn tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng thương mại bị hạn chế, trong 

một số trường hợp người dân còn khó tiếp cận; việc xã hội hóa và huy động nguồn lực 
của người dân và doanh nghiệp chưa cao, nhất là các tỉnh có điểm xuất phát thấp,… 
Ngoài ra, việc phân bổ, quản lý và sử dụng các nguồn lực huy động được trong một số 

trường hợp còn chưa đạt hiệu quả cao (ví dụ việc phân bổ vốn NSNN và vốn tín dụng 

đầu tư nhà nước cho Chương trình có nơi còn chậm, bị động; việc sửa đổi, bổ sung và 
ban hành các chính sách, cơ chế quản lý, sử dụng các nguồn vốn thực hiện Chương trình 
còn chưa kịp thời,…)... 

Xuất phát từ những hạn chế nêu trên, việc nghiên cứu chính sách để huy động và 

quản lý nguồn lực tài chính xây dựng NTM có ý nghĩa to lớn cả về mặt khoa học và 
thực tiễn. Chính sách được nghiên cứu ở đây là các chính sách tài chính (kể cả chính 

sách tài chính đối với đất đai). Nguồn lực tài chính ở đây được hiểu là các nguồn tài lực 
và vật lực (như các khoản đóng góp bằng hiện vật, ngày công lao động,…). Với nội 

dung nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu tập trung vào đánh giá những mặt được và chưa 
được trong các quy định và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách huy động và quản 

lý nguồn lực tài chính xây dựng NTM kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 
định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây 

dựng NTM đến nay. Từ đó chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới những hạn chế và trên cơ sở 
nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước về huy động và quản lý nguồn lực tài chính 



  

184 
 

xây dựng NTM, định hướng phát triển nông thôn Việt Nam, nghiên cứu đưa ra những 

đề xuất giải pháp về huy động và quản lý nguồn lực tài chính xây dựng NTM trong thời 
gian tới. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Đề xuất bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách và các giải pháp để huy động và 

quản lý các nguồn lực tài chính phục vụ xây dựng NTM. 

3. Các kết quả chính của nhiệm vụ đã đạt được 

3.1. Đánh giá thực trạng cơ chế, chính sách huy động và quản lý các nguồn lực tài 
chính phục vụ xây dựng nông thôn mới 

3.1.1. Đánh giá thực trạng cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực tài chính phục 
vụ xây dựng nông thôn mới 

a) Nhóm các chính sách và cơ chế huy động nguồn lực từ Chính phủ 

Nguồn lực từ Chính phủ đã được huy động cho xây dựng nông thôn mới thông 

qua cơ chế phân cấp ngân sách, phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền 
địa phương, nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư trực tiếp cho Chương trình (như 
hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn, hỗ trợ ngân sách trực tiếp 
cho các đối tượng thụ hưởng chính sách,...) và gián tiếp (thông qua chính sách tín dụng, 

chính sách bảo hiểm hoặc chính sách thuế,...). Cụ thể: 

[1] Huy động nguồn lực từ Chính phủ thông qua cơ chế phân cấp ngân sách  

Trong thời gian qua, chính quyền địa phương đã có sự tự chủ tương đối trong 
quản lý thu, chi ngân sách. Việc cho phép chính quyền địa phương được huy động vốn 

cùng với việc cho phép Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định một số định mức phân bổ 
ngân sách; chế độ, tiêu chuẩn định mức chi tiêu và ban hành quyết định thu phí, lệ phí, 

các khoản đóng góp của nhân dân đã giúp chính quyền địa phương chủ động nhiều hơn 
trong quản lý tài chính ngân sách địa phương. Ngoài ra, việc quy định phân cấp một số 

nguồn thu cụ thể cho cấp xã cùng với việc cho phép chính quyền cấp xã được huy động, 
quản lý và sử dụng một số nguồn thu đã góp phần tăng cường nguồn lực cho ngân sách 

xã để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới. 

Cơ chế phân cấp ngân sách cho chính quyền địa phương tiếp tục được tăng cường 

khi Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 tiếp tục duy trì các nguyên tắc phân cấp ngân 
sách nhằm tăng cường nguồn lực cho địa phương, đồng thời bổ sung quy định về bổ 

sung cân đối ngân sách địa phương theo hướng tăng thêm nguồn lực cho địa phương, 
bổ sung nguyên tắc ưu tiên bố trí ngân sách cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, cho 

phép chính quyền địa phương được bội chi ngân sách, quy định mức dư nợ vay của ngân 
sách địa phương là những yếu tố tạo thêm nguồn lực cho địa phương trong thực hiện 

mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 chưa 
quy định rõ giới hạn mức dư nợ vay của ngân sách địa phương theo số thu được phân 



  

185 
 

cấp của năm nào, vì nếu là năm đang thực hiện thì mới chỉ có số dự toán, chưa có số 

thực hiện nên tính chính xác chưa cao, nếu lấy số thu hưởng theo phân cấp của năm 
trước năm hiện hành thì cũng mới chỉ có số ước thực hiện mà chưa phỉ số quyết toán.  

[2] Huy động nguồn lực từ Chính phủ cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực 
nông thôn thông qua cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước trên cơ sở hệ thống định mức 
phân bổ ngân sách chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên  

Huy động nguồn lực từ Chính phủ Quyết định 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010, 

Phân bổ ngân sách chi thường xuyên cho các địa phương theo Quyết định 59/2010/QĐ-

TTg ngày 30/9/2010 về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên 
NSNN năm 2011 (Quyết định 59) cho thấy: (1) ĐMPBNS còn chưa bao quát hết các 

lĩnh vực. Cụ thể như Quyết định 60 của Thủ tướng Chính phủ cũng mới chỉ đề cập tới 

15 ngành, lĩnh vực được sử dụng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2011-2015, còn giai 
đoạn 2016-2020 đã sắp xếp và quy định 20 ngành, lĩnh vực được sử dụng vốn đầu tư 
phát triển mà không có tiêu chí phân bổ ngân sách đầu tư cho từng ngành, lĩnh vực của 
địa phương; (2) Chưa có ĐMPBNS cụ thể đối với các CTMTQG và một số CTMT cho 

các địa phương; (3) Một số lĩnh vực đã có tiêu chí phân bổ ngân sách nhưng tiêu chí sử 
dụng chưa khoa học, chưa phù hợp với tính chất, nội dung của lĩnh vực hoạt động. Ví 

dụ như ĐMPBNS chi sự nghiệp kinh tế không gắn với nhiệm vụ của nội dung chi sự 
nghiệp kinh tế là duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng hiện có của địa phương mà ĐMPBNS 
sự nghiệp kinh tế lại được tính trên 10% chi thường xuyên của 11 lĩnh vực (y tế, giáo 
dục, đào tạo và dạy nghề, quản lý hành chính, văn hóa thông tin, phát thanh truyền hình, 

thể dục thể thao, đảm bảo xã hội, quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ) hay 
ĐMPBNS chi khác được xác định bằng 0,5% tổng của 14 khoản chi cho thấy cơ sở để 

xác định ĐMPBNS còn chưa khoa học; (4) Một số tiêu chí được sử dụng làm căn cứ 

phân bổ ngân sách nhưng việc áp dụng cũng cho thấy những bất cập; (5) Mức phân bổ 

ngân sách cho một số lĩnh vực còn thấp và chỉ đảm bảo trong năm đầu của thời kỳ ổn 
định ngân sách. 

[3] Huy động nguồn lực từ Chính phủ cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh 
tế - xã hội khu vực nông thôn thông qua cơ chế hỗ trợ đầu tư trực tiếp và lồng ghép các 
nguồn vốn  

Có thể thấy cơ chế huy động và hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước cho phát 

triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới khá linh hoạt, tạo sự chủ động cho địa phương trong 
huy động và lồng ghép các nguồn lực đầu tư trên địa bàn. Ngoài ra cơ chế hỗ trợ đầu tư 
từ ngân sách nhà nước đã thể hiện ưu tiên đầu tư nguồn lực của nhà nước đối với các 

công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn quan trọng, then chốt, có 
ý nghĩa lớn đến tăng trưởng và phát triển kinh tế nông thôn bền vững mà khu vực tư 
nhân không thể hoặc chưa thể đảm đương được.  
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Nhà nước ưu tiên hỗ trợ đầu tư vào các vùng kém phát triển để giảm sự cách biệt 

giữa các vùng, miền, thể hiện sự quan tâm đến các vùng, đối tượng còn nhiều khó khăn. 
Cơ chế vốn mồi thông qua việc hỗ trợ một phần từ ngân sách cho đầu tư một số công 

trình hạ tầng kinh tế - xã hội ở các xã không thuộc huyện nghèo vừa thể hiện Nhà nước 
không chỉ quan tâm tới vùng kém phát triển mà cả những vùng còn lại để đảm bảo sự 

phát triển đồng đều giữa các vùng, địa phương.  

Qua rà soát các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 cho thấy, 

huy động nguồn lực từ Chính phủ cho đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông 

thôn chủ yếu được thực hiện thông qua cơ chế hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước 
dưới hình thức hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho chương trình mục tiêu 

quốc gia. Ngoài ra, việc huy động nguồn lực từ Chính phủ cho đầu tư phát triển cơ sở 

hạ tầng kinh tế khu vực nông thôn còn được thực hiện thông qua cơ chế lồng ghép với 
các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia khác, các chương trình, dự án 

đầu tư có mục tiêu có liên quan được triển khai trên địa bàn. 

Ngoài các chương trình mục tiêu, các đề án, nhiệm vụ có sử dụng vốn đầu tư phát 
triển nguồn ngân sách trung ương để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, trong giai đoạn 
2011-2015, ngân sách trung ương còn hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho một số chương 
trình như: Chương trình phân lũ, chậm lũ bảo vệ thủ đô; Chương trình hỗ trợ các địa 
phương đầu tư các dự án cứu hộ, cứu nạn; Chương trình hỗ trợ đầu tư các công trình 
văn hóa tại địa phương có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo đảng, Nhà nước; Chương trình 
ứng phó với biến đổi khí hậu; Hỗ trợ thực hiện các công trình thể thao thuộc đề án tổ 

chức đại hội thể thao các cấp và đại hội thể thao toàn quốc,... Có thể thấy rằng trong thời 
gian vừa qua, ngân sách trung ương đã tập trung nguồn lực hỗ trợ có mục tiêu cho các 

địa phương, cùng với ngân sách địa phương và các nguồn vốn đầu tư của địa phương để 

xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thông qua cơ chế hỗ trợ trực tiếp, lồng ghép các nguồn 

vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu, các đề án, nhiệm 
vụ thực hiện trên địa bàn, hỗ trợ thông qua cơ chế tín dụng đầu tư nhà nước và cả nguồn 

lực huy động từ nguồn phát hành trái phiếu Chính phủ. Điều này thể hiện sự quan tâm 
của Đảng, Nhà nước trong xây dựng hệ thống các cơ sở hạ tầng quan trọng tại các địa 

phương nhằm thực hiện các tiêu chí về hạ tầng kinh tế-xã hội trong xây dựng nông thôn 
mới cũng như phát triển kinh tế-xã hội vùng nông thôn nói chung. 

[4] Huy động nguồn lực từ Chính phủ cho phát triển sản xuất nông nghiệp thông 
qua cơ chế hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ thông qua các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân 
sách, hỗ trợ thông qua cơ chế tín dụng đầu tư phát triển nhà nước, lồng ghép các nguồn 
vốn ngân sách nhà nước đang hỗ trợ triển khai trên địa bàn và thông qua chính sách 
bảo hiểm, chính sách về ưu đãi thuế và thu ngân sách 

Một là, hỗ trợ trực tiếp thông qua các chính sách như chính sách hỗ trợ bảo vệ 

đất trồng lúa, chính sách hỗ trợ phát triển giống cây nông nghiệp, giống vật nuôi và 
giống thủy sản; chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản 
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xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh...Cơ chế hỗ trợ trực tiếp bao gồm: (i) hỗ trợ 

kinh phí 100% từ ngân sách nhà nước (NSTW hoặc NSĐP); (ii) hỗ trợ một phần từ ngân 
sách trung ương, phần còn lại là đối ứng từ ngân sách địa phương và nguồn huy động từ 

ngân sách khác. 

Hai là, hỗ trợ thông qua các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách ở trung ương 
hoặc ở địa phương  

Ba là, hỗ trợ thông qua chính sách tín dụng đầu tư phát triển nhà nước như tín 
dụng đầu tư giống gốc, giống siêu nguyên chủng, giống nguyên chủng, cây đầu dòng, 

giống cây lâm nghiệp,... thuộc Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật 
nuôi và giống thủy sản đến năm 2020; chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông 

nghiệp;... 

Bốn là, hỗ trợ thông qua chính sách bảo hiểm như hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm 
tai nạn thuyền viên, bảo hiểm rủi ro thuộc chính sách phát triển thủy sản; chính sách thí 

điểm bảo hiểm nông nghiệp áp dụng trong giai đoạn 2011-2013,...  

Năm là, hỗ trợ thông qua hệ thống chính sách miễn, giảm các nghĩa vụ tài chính 

đối với nhà nước như chính sách giao đất không thu tiền sử dụng đất, chính sách miễn, 
giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, 

đất phi nông nghiệp; ... 

[5] Huy động nguồn lực từ Chính phủ hỗ trợ đời sống nhân dân 

Một là, nhóm chính sách hỗ trợ đất ở đất sản xuất, nước sinh hoạt cho một số đối 
tượng như đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó 

khăn,... Hình thức hỗ trợ bao gồm hỗ trợ trực tiếp hoặc hỗ trợ thông qua hệ thống chính 
sách tín dụng ưu đãi. 

Hai là, nhóm chính sách hỗ trợ cho vay vốn tạo việc làm, đào tạo nghề cho các 

đối tượng nghèo, đối tượng chính sách, đối tượng dân tộc, đối tượng ở vùng khó khăn, 
nông thôn 

Ba là, nhóm chính sách hỗ trợ học tập thông qua hình thức miễn, giảm học phí, 

hỗ trợ chi phí học tập,... 

Bốn là, nhóm chính sách hỗ trợ đời sống như chính sách hỗ trợ tiền điện cho một 

số đối tượng, chính sách hỗ trợ gạo và hỗ trợ tiền ăn cho một số đối tượng,... 

b) Nhóm các chính sách, cơ chế, biện pháp huy động nguồn lực từ doanh nghiệp   

Huy động nguồn lực từ doanh nghiệp được thực hiện trên cơ sở thực hiện các 
chính sách: (1) Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông 

thôn;  (2) Chính sách chi ngân sách nhà nước cho hoạt động xúc tiến thương mại, xúc 
tiến đầu tư; (3) Mở rộng chi tiêu thuế trong sản xuất nông nghiệp; (4) Chính sách khuyến 

khích xã hội hóa trong một số lĩnh vực; (5) Chính sách huy động nguồn lực từ doanh 
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nghiệp đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Ngoài ra, huy động nguồn lực từ doanh 

nghiệp còn trên cơ sở đẩy  mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh 

c) Huy động nguồn lực từ bên ngoài, từ các tổ chức quốc tế song phương, đa 
phương 

Hiện nay, huy động nguồn lực từ nước ngoài cho phát triển nông nghiệp nông 

thôn được thực hiện dưới nhiều hình thức như: phát hành trái phiếu chính phủ ra nước 
ngoài, thông qua các hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với các nhà tài trợ; 

thông qua chính sách bảo lãnh của Chính phủ cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp sản 

xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp tự huy động vốn vay từ nước ngoài,... 

d) Huy động nguồn lực từ dân cư 

Huy động nguồn lực từ dân cư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện nay 

chủ yếu thực hiện thông qua hình thức tuyên truyền, vận động. Trong đó, Nhà nước 
khuyến khích, tôn vinh và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân trong nước và 

ngoài nước tham gia đầu tư xây dựng, đóng góp nguồn lực (đất đai, công lao động, tiền, 
góp tài sản vật chất,...) vào quá trình xây dựng nông thôn mới.  

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của 
Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện 

hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các 
bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo (Quỹ cứu trợ) 

3.1.2. Đánh giá hệ thống cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực tài chính phục vụ 
xây dựng nông thôn mới 

 a) Điểm tích cực của chính sách huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới 

Thứ nhất, xác định rõ các nguồn lực được huy động vào Chương trình và tỷ lệ 

huy động của từng nguồn tại Quyết định 800/QĐ-TTg. 

Thứ hai, các hình thức, cơ chế huy động được thực hiện khá đa dạng.  

Thứ ba, làm rõ cơ chế huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới theo hướng 
đa dạng hóa các nguồn vốn. 

Với những điểm tích cực của chính sách huy động nguồn lực xây dựng nông thôn 
mới cho thấy: 

Một là, việc xác định nguồn lực và cơ chế huy động nguồn lực tài chính cho xây 
dựng nông thôn mới đã bao quát tương đối đầy đủ các nguồn lực trong xã hội. Tuy nhiên 

đối với nguồn huy động từ NSNN cho phát triển nông nghiệp, nông thôn hay xây dựng 
nông thôn mới có thể thấy được thực hiện dưới nhiều dạng thức khác nhau, thông qua 

rất nhiều chính sách như hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình, hỗ trợ gián tiếp thông qua 
các chính sách tín dụng đầu tư của nhà nước hay thông qua các chính sách ưu đãi về 
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thuế dưới hình thức miễn, giảm thuế và các khoản thu NSNN, ví dụ như chính sách miễn 

thuế sử dụng đất nông nghiệp...  

Hai là, trong bối cảnh nguồn lực có hạn, nhu cầu vốn để thực hiện mục tiêu xây 

dựng nông thôn mới rất lớn, để triển khai thực hiện tốt Chương trình nông mới trong 
thời gian ngắn nhất có thể, các chính sách huy động nguồn lực được triển khai theo 

hướng lồng ghép các nguồn vốn để phát huy hiệu quả đầu tư. 

Ba là, đã quan tâm phát huy nội lực của cộng đồng dân cư để cùng với các nguồn 

lực thực hiện có hiệu quả các mục tiêu và nội dung Chương trình. 

Bốn là, chú trọng nguồn lực huy động từ doanh nghiệp thông qua chính sách 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên cơ sở các ưu đãi về 

đất đai, chính sách tài chính-ngân sách cho thấy nguồn lực ngân sách trở thành “vốn 

mồi” để thu hút các nguồn lực từ doanh nghiệp. 

Năm là, đã chú trọng nguồn lực từ đất đai cho phát triển nông nghiệp nông thôn. 

Điều này được thể hiện rõ thông qua các chính sách về thu ngân sách đối với đất đai, 
chính sách hỗ trợ liên quan đến đất đai, và trong quy định về nguồn lực từ đấu giá quyền 

sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn để lại cho xã đầu tư thực hiện nông thôn mới theo 
quy định tại tiết b, điểm 2, mục VI, Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

b) Những hạn chế 

Một là, việc xác định các nguồn vốn huy động vừa theo chủ thể (nhà nước, doanh 
nghiệp, người dân) vừa theo chính sách (chính sách tín dụng, đầu tư,...) làm cho việc 

theo dõi nguồn huy động phức tạp. Ví dụ, trong nguồn vốn tín dụng có cả nguồn từ 
NSNN (đối với tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước) và nguồn ngoài NSNN. Hơn 
thế điểm khác biệt của Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới so với các Chương 
trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu khác là không ghi cụ thể mức huy 

động đối với từng nguồn mà chỉ quy định tỷ lệ/cơ cấu huy động của từng nguồn trong 
tổng nguồn lực huy động. Trong khi đó Chương trình này cũng không đưa ra tổng quy 

mô huy động cho xây dựng nông thôn mới trong từng giai đoạn nên gây khó khăn cho 
địa phương trong xác định cụ thể mức huy động của từng nguồn. Ngoài ra, Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới không được thiết kế theo các dự án thành 
phần mà chỉ có các nội dung thực hiện với cơ cấu và nguồn vốn không rõ ràng. Sự liên 

kết giữa mục tiêu chung của Chương trình với nguồn lực tổng thể và kết hợp chi tiết 
hóa/kế hoạch hóa các mục tiêu và nguồn lực xuống địa phương để triển khai thực hiện 

còn chưa rõ ràng. Điều này sẽ gây khó khăn cho địa phương trong việc tìm kiếm các 
nguồn lực cũng như chủ động về nguồn lực thực hiện Chương trình 

Hai là, nguồn lực còn có sự phân tán. Hiện nay, bên cạnh các nguồn vốn cho xây 
dựng nông thôn mới được xác định trong Quyết định 800/QĐ-TTg vẫn còn có những 

nguồn vốn như nguồn huy động từ phát hành TPCP cho xây dựng các công trình giao 
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thông, thủy lợi, y tế, trường học... được để ngoài cân đối ngân sách (thường được triển 

khai xây dựng ở các địa phương) về bản chất cũng có nội dung thực hiện trùng với nội 
dung thực hiện của Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới. Đặc biệt, qua rà soát 

nội dung hỗ trợ đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ 
trợ có mục tiêu cho trong thời gian qua cho thấy có rất nhiều chương trình mục tiêu quốc 

gia, chương trình mục tiêu có nội dung trùng lắp (như Chương trình mục tiêu quốc gia 
việc làm và dạy nghề với các chương trình mục tiêu, các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề 

khu vực nông thôn; hay Chương trình mục tiêu hỗ trợ khu công nghiệp và hạ tầng cụm 

công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; kinh phí của 
chương trình mục tiêu hỗ trợ đầu tư xây trụ sở ủy ban xã và Chương trình nông thôn 
mới cũng có nội dung xây dựng trụ sở xã,...).  

Ba là, mặc dù Quyết định 800/QĐ-TTg nêu rõ một trong các hình thức huy động 
nguồn lực xây dựng nông thôn mới là lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình 
mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn nhưng đến 
nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chưa ban hành một cơ chế lồng ghép có tính pháp lý 

để các địa phương có cơ sở lồng ghép các nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc 
gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn nông thôn. Việc thực hiện 

các nội dung đầu tư có cùng mục tiêu trên thực tế mới chỉ là ghép vốn một cách cơ học 
của các chương trình, dự án đầu tư. Điều này làm cho nguồn lực huy động của nhà nước 

cho xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung, nông thôn mới nói riêng bị phân 
tán. 

 Cơ chế lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án chưa rõ ràng và chưa 
quan tâm tới đặc thù từng địa phương nên dễ gây khó khăn trong quá trình triển khai 

thực hiện. Việc các địa phương mới chỉ tiến hành ghép vốn đối với các công việc, mục 

tiêu có cùng nội dung lại gây khó trong tổng hợp kết quả đạt được của từng dự án, 

chương trình từ việc ghép các nguồn vốn của các chương trình, dự án trên địa bàn. Ngoài 
ra, thực tế mức độ lồng ghép vốn giữa các địa phương cũng khác nhau như đồng bằng 

sông Hồng tỷ lệ vốn lồng ghép trong tổng vốn huy động được 3 năm qua đạt 12,86% 
nhưng ở vùng Đông Nam Bộ thì con số này chỉ là 1,82% 

Bốn là, nguồn lực huy động từ dân cư có xu hướng tăng trong những năm đầu 
thực hiện nhưng sau đó giảm mạnh. Trong những năm đầu thực hiện, đóng góp của dân 

cư chủ yếu ở việc hiến đất và tài sản trên đất, nhưng những năm sau đó huy động từ dân 
cư sẽ giảm tương đối và chỉ tập trung ở hình thức đóng góp ngày công lao động và tiền 

mặt... 

3.1.3. Kết quả thực hiện chính sách huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới 

Trong giai đoạn 2011-2015, tổng vốn huy động cho Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới là 851,38 nghìn tỷ đồng, trong đó NSNN (bao gồm các 

chương trình, dự án khác) 266,5 nghìn tỷ đồng (chiếm 31,3%), vốn tín dụng 435 nghìn 
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tỷ đồng (chiếm 51,1%), vốn doanh nghiệp 42,6 nghìn tỷ đồng (chiếm khoảng 5%), 

nguồn đóng góp của nhân dân hơn 107 nghìn tỷ đồng (chiếm 12,6%). Đặc biệt, trong 
giai đoạn 2014-2016, Thủ tướng Chính phủ đã phân bổ thêm 15.000 tỷ đồng từ nguồn 

TPCP, trong đó bố trí cho năm 2014 là 4.765 tỷ đồng, 2015 là 10.000 tỷ đồng. 

Xét về xu hướng, do Chương trình mới thực hiện được trong 5 năm trong khi quy 
mô huy động năm 2012 tăng 40% so với năm 2011 nhưng sang năm 2013 quy mô huy 
động lại giảm 17,6% so với năm 2012. Nhìn chung, tính xu hướng trong huy động nguồn 

lực cho Chương trình chưa rõ ràng và phụ thuộc vào tình hình kinh tế rất lớn. 

Xét về mặt cơ cấu nguồn vốn, nguồn huy động cho Chương trình giai đoạn 2011-
2015 thì hai nguồn vốn là NSNN và vốn huy động từ DN đạt thấp so với mục tiêu đề ra. 

Vốn huy động từ doanh nghiệp đạt thấp nhất (5%) và có khoảng cách khá xa so với mục 

tiêu (20%). Vốn huy động từ nguồn NSNN cũng đạt thấp so với tổng vốn được huy 
động. Mặc dù nguồn vốn NSĐP chiếm tỷ lệ cao hơn so với NSTW (nếu không kể vốn 

lồng ghép các CTMTQG, CTMT) đã thể hiện phần nào sự tích cực, chủ động của các 
địa phương khi thực hiện Chương trình. Tuy nhiên tỷ lệ của hai nguồn vốn huy động từ 

NSNN và DN là thấp so với mục tiêu đề ra, đặc biệt là nguồn huy động từ doanh nghiệp. 
Điều này có thể được lý giải trong giai đoạn 2011-2015 do tác động của tình hình kinh 

tế thế giới và những yếu kém nội tại trong nước chưa được giải quyết nên nhiều doanh 
nghiệp gặp khó khăn, Chính phủ và Quốc hội đã phải ban hành nhiều chính sách về 

miễn, giảm, giãn thuế cho doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân nên phần nào cũng ảnh 
hưởng tới nguồn huy động từ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực nông nghiệp thời gian qua chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Hai 
nguồn vốn còn lại có tỷ lệ huy động đạt cao hơn so với mục tiêu đề ra. Nguồn vốn tín 

dụng chiếm tỷ lệ cao nhất (51%), cao hơn so với mục tiêu (30%). Trong đó mặc dù 

NSNN khó khăn nhưng vốn tín dụng đầu tư đã được tập trung cho vay thực hiện Chương 
trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn với số vốn gần 37.000 tỷ đồng, lãi 
suất 0%. Đến cuối năm 2015 dư nợ khoảng 26.000 tỷ đồng. Chương trình đã đầu tư trên 
358,2 nghìn km kênh mương; 649,3 km đường giao thông nông thôn; xây dựng cơ sở 
hạ tầng nuôi trồng thủy sản cho khoảng 30 nghìn ha; đầu tư cơ sở hạ tầng gần 1 nghìn 

làng nghề ở nông thôn, gần 600 trạm bơm phục vụ tưới tiêu,… Về tín dụng xuất khẩu, 
Ngân hàng phát triển Việt Nam đã cho vay trên 47 nghìn tỷ đồng trong 5 năm 2011-

2015 để các doanh nghiệp thực hiện các hợp dồng xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh 
trong lĩnh vực thủy sản, cà phê, điều, gỗ,… Tuy nhiên do hạn chế về mặt số liệu của vốn 

tín dụng do chưa tách được tín dụng đầu tư nhà nước và tín dụng thương mại nên việc 
đánh giá gặp khó khăn.  

Nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả huy động: 

Nguyên nhân dẫn tới các kết quả tích cực: 
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Qua khảo sát tại 7 tỉnh đại diện cho 7 vùng kinh tế và tại 463 xã được khảo sát 

cho thấy những kết quả tích cực trong huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới có 
được là nhờ có: 

Bảng 1. Kết quả khảo sát đánh giá về lý do mang lại kết quả huy động nguồn lực 
xây dựng NTM tích cực 

TT Lý do mang lại kết quả huy động tích cực Kết quả  

(số xã đồng ý với nhận 
định) 

1.  Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Đảng, chính 
quyền kịp thời 

408/463 

2.  Cơ chế, chính sách, hình thực huy động phù 
hợp 

324/463  

3.  Sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp 375/463 

4.  Cơ chế phối hợp tích cực, hiệu quả 352/463 

5.  Thuận lợi khác 30/463 

Nguyên nhân làm hạn chế 

- Chương trình được triển khai thực hiện trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều 

biến động phức tạp, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn dẫn đến khả năng huy động 
vốn hạn chế. 

- Ưu tiên phân bổ từ NSTW cho Chương trình còn thấp. Tổng vốn NSTW phân 
bổ cho Chương trình giai đoạn 2011-2013 bình quân đạt 8%/năm tổng vốn NSTW phân 

bổ cho các CTMTQG. Đặc biệt, tỷ lệ này lại có xu hướng giảm từ 9,4% năm 2011 xuống 

còn 3,4% năm 2014.  

- Một số cơ chế chính sách huy động nguồn lực từ các chủ thể trong nền kinh tế 
và văn bản hướng dẫn thực hiện ban hành còn chậm (ví dụ về chính sách khuyến khích 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ban hành tháng 12/2013 nhưng tới tháng 9/2014 
mới có văn bản hướng dẫn thi hành). Một số chính sách ban hành ra nhưng chưa có sự 

đồng bộ với các nội dung liên quan nên ảnh hưởng tới hiệu quả của chính sách (ví dụ 
chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển đánh bắt xa bờ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về 

một số chính sách phát triển thủy sản đã tạo thuận lợi cho ngư dân vay vốn đóng tàu 
nhưng quy định về mẫu ngư lưới cụ và trách nhiệm giữa trung ương và địa phương chưa 
rõ ràng nên đã có tình trạng tàu làm xong nhưng vì chưa có ngư lưới cụ theo quy định 
tiêu chuẩn nên chưa được ra khơi (trường hợp tỉnh Bình Định). Điều này đòi hỏi sự phối 

hợp cụ thể giữa các cơ quan chức năng trong triển khai thực hiện chính sách để tránh 
những tổn thất có thể xảy ra đối với người dân (tàu làm xong nhưng người dân chưa 
được sử dụng để khai thác trong khi phải trả nợ vay). 
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- Thị trường bất động sản suy giảm đã tác động đến nguồn thu của các địa 

phương, ảnh hưởng đến việc bố trí nguồn lực cho việc thực hiện Chương trình NTM. 
Tình trạng nợ xây dựng cơ bản ở nhiều địa phương còn chưa được giải quyết triệt để 

cũng sẽ là nhân tố ảnh hưởng tới việc huy động nguồn lực của địa phương cho xây dựng 
nông thôn mới.  

- Sự phối hợp của các cấp, các ngành còn thiếu kịp thời, chặt chẽ nên ảnh hưởng 
đến định hướng đầu tư và huy động vốn. 

- Hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng 
nhìn chung nhiều nơi còn khó khăn, chia cắt, đẩy chi phí dịch vụ lên cao, ảnh hưởng tới 
môi trường đầu tư làm cho môi trường đầu tư kém hấp dẫn. 

- Cơ chế chính sách huy động nguồn lực từ khu vực tư chưa đủ hấp dẫn, ví dụ 

như Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 sẽ khó phát huy hiệu quả nếu như các 
yếu tố rào cản (sản xuất manh mún, rủi ro thiên tai, vùng nguyên liệu không ổn định,...) 

chưa được cải thiện. 

- Chính sách tín dụng cho nông nghiệp nông thôn còn nhiều bất cập về thủ tục 

vay vốn, quy định về cho vay không có đảm bảo bằng tài sản theo Nghị định 
55/2015/NĐ-CP sẽ khó thực hiện khi Nhà nước không đứng ra bảo đảm trong khi mục 

đích và nguyên tắc hoạt động của các DN, NHTM là lợi nhuận và an toàn vốn. Ngoài 
ra, năng lực tham gia thị trường tín dụng nông thôn của nông dân còn hạn chế do trình 

độ và khả năng tiếp cận nguồn vốn 

- Điều kiện kinh tế của người dân khu vực nông thôn còn khó khăn 

Cũng với câu hỏi khảo sát trên thì ngoài những lý do nêu trên, những nguyên 
nhân gây hạn chế việc huy động nguồn lực được tổng hợp như sau: 

Bảng 2. Kết quả khảo sát đánh giá về lý do làm cho kết quả huy động nguồn lực 
xây dựng NTM bị hạn chế 

TT Lý do không mang lại kết quả huy động 
tích cực 

Kết quả  

(số xã đồng ý với nhận 
định) 

1.  Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Đảng, chính 
quyền không kịp thời 

10/463 

2.  Thu ngân sách trên địa bàn thấp 340/463  

3.  Cơ chế huy động chưa phù hợp 120/463 

4.  Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn ít 358/463 

5.  Đời sống nhân dân còn khó khăn 358/463 
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6.  Công tác tuyên truyền, vận động còn hạn chế 136/463 

7.  Khó khăn khác 25/463 

3.2. Chính sách quản lý và sử dụng nguồn lực xây dựng nông thôn mới 

3.2.1. Thực trạng cơ chế quản lý nguồn lực tài chính xây dựng nông thôn mới 

Lập dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới: được thực hiện theo quy định về quản lý tài chính ngân sách tại Luật Ngân 

sách nhà nước 2002. Theo đó, quy trình lập dự toán ngân sách bao gồm 3 bước: 

 

Quá trình lập dự toán ngân sách được tiến hành từ cấp cơ sở:  

 

Về quy định, sau khi được giao số kiểm tra, cấp xã lập dự toán kinh phí chương 
trình NTM cấp xã cùng dự tóan kinh phí ngân sách cấp xã hàng năm gửi HĐND xã xem 
xét để thông qua, sau khi được HĐND thông qua sẽ gửi lên UBND huyện. Phòng Tài 

chính huyện thuộc UBND huyện sẽ thẩm định và tổng hợp kinh phí nông thôn mới cấp 
huyện cùng với các xã thành tổng dự toán kinh phí xây dựng nông thôn mới của huyện 

cùng với dự toán ngân sách huyện hàng năm gửi HĐND huyện xem xét thông qua. Sau 
khi HĐND huyện thông qua, dự toán được gửi tới Sở Tài chính (phần kinh phí chi 

thường xuyên) và Sở Kế hoạch và Đầu tư (phần kinh phí đầu tư). Sở Tài chính phối hợp 
với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia NTM cấp 

tỉnh cùng với dự toán kinh phí ngân sách tỉnh hàng năm trình HĐND tỉnh xem xét thông 
qua. Sau khi HĐND tỉnh thông qua dự toán ngân sách hàng năm, trong đó có dự toán 

kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới gửi Bộ Tài chính (phần kinh phí 

sự nghiệp) và Bộ KH&ĐT (phần chi đầu tư) để tổng hợp vào dự toán NSNN hàng năm.  

Riêng kinh phí đầu tư công trình cấp xã dưới 3 tỷ được áp dụng cơ chế đặc thù: 

1. Lập dự toán 

a) Quy trình lập dự toán 

Lập dự toán
Thẩm định

dự toán
Phê duyệt 
dự toán

Tỉnh

Huyện

Xã UBND xã

UBND huyện

UBND tỉnh

Bộ Tài chính và Bộ KHĐT

HĐND tỉnh

HĐND huyện

HĐND xã
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Căn cứ danh mục công trình được áp dụng cơ chế đặc thù do Ủy ban nhân dân 

cấp huyện phê duyệt, kế hoạch triển khai hỗ trợ đầu tư của địa phương và hướng dẫn 
khác của cơ quan cấp trên, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã (gọi tắt là Ban Quản 

lý xã) thông báo, phổ biến đến thôn và cộng đồng dân cư về cơ chế đầu tư đặc thù. 

- Ban Quản lý xã cử cán bộ chuyên môn phối hợp với thôn, Ban Phát triển thôn 

tiến hành lập dự toán đầu tư công trình. Sau khi lập dự toán, thôn và Ban Phát triển thôn 
tổ chức họp dân, lấy ý kiến của người dân trong thôn, thống nhất về các nội dung của 

dự toán và các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân. 

- Ban Phát triển thôn hoàn chỉnh dự toán theo các ý kiến đã thống nhất tại cuộc 
họp thôn trình Ủy ban nhân dân xã (kèm biên bản họp thôn) tổ chức thẩm định và phê 

duyệt. 

b) Nội dung dự toán 

- Tên công trình, mục tiêu đầu tư, địa điểm xây dựng, chủ đầu tư, quy mô công 
trình, tiêu chuẩn kỹ thuật theo thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, thời gian thực hiện và 
nội dung khác (nếu có). 

- Giá trị dự toán, trong đó gồm kinh phí nhà nước hỗ trợ, đóng góp của nhân dân, 
huy động khác (nếu có), hình thức đóng góp; nguồn vốn đầu tư công trình và quy định 

thanh quyết toán. 

- Bản vẽ thi công công trình (nếu có) theo thiết kễ mẫu, thiết kế điển hình đã được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

- Khả năng tự thực hiện của nhân dân, cộng đồng hưởng lợi. 

2. Thẩm định dự toán 

a) Sau khi hoàn thành dự toán, thôn báo cáo Ban Quản lý xã và trình Ủy ban nhân 

dân xã thẩm định. 

b) Hồ sơ trình thẩm định gồm: Dự toán, biên bản các cuộc họp thôn và các văn 
bản pháp lý liên quan đến xây dựng công trình (nếu có). 

c) Tổ thẩm định: Ủy ban nhân dân xã thành lập Tổ thẩm định, thành phần gồm: 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã làm Tổ trưởng, đại diện Ban Giám sát đầu tư của cộng 
đồng xã (sau đây gọi là Ban Giám sát cộng đồng xã), tài chính - kế toán xã, chuyên gia 

hoặc những người có trình độ chuyên môn do cộng đồng bình chọn. 

d) Nội dung thẩm định: Tính khả thi về kỹ thuật; mặt bằng thi công; khả năng 
huy động vốn (Nhà nước, đóng góp của nhân dân, các nguồn lực khác); sự phù hợp của 
công trình với quy hoạch của địa phương; tính hợp lý của các chi phí so với mặt bằng 

giá của địa phương, với các công trình tương tự đã và đang thực hiện; khả năng tự thực 
hiện của nhân dân và cộng đồng được giao thi công công trình. 
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đ) Tổ thẩm định phải báo cáo kết quả thẩm định bằng văn bản với Ủy ban nhân 

dân xã, đồng thời gửi cho Ban Phát triển thôn. 

Trường hợp ý kiến thẩm định chưa thống nhất với dự thảo dự toán, phải ghi nội 

dung chưa thống nhất trong báo cáo kết quả thẩm định để thôn điều chỉnh, bổ sung. 

e) Thời gian thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định: Không quá 10 ngày làm 

việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

3. Phê duyệt dự toán 

Ủy ban nhân dân xã phê duyệt dự toán trên cơ sở dự toán do thôn trình và báo 
cáo kết quả thẩm định của Tổ thẩm định 

4. Kế hoạch phân bổ vốn 

Sau khi dự toán ngân sách năm được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ thông 

qua. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
phối hợp thông báo tổng mức vốn cho các địa phương. 

Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định phương án phân bổ vốn. UBND tỉnh chỉ đạo 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập kế 

hoạch phân bổ vốn và thông báo cho các huyện. 

UBND huyện tập hợp các nguồn vốn được phân bổ (vốn của Chương trình, vốn 

ngân sách tỉnh, vốn ngân sách huyện, vốn từ các chương trình/dự án lồng ghép) và vốn 
tự huy động, phân bổ vốn cho từng xã. 

UBND xã chỉ đạo Ban quản lý NTM xã phân bổ vốn cho từng công trình, trình 
Hội đồng nhân dân xã thông qua. 

Khung thời gian xây dựng kế hoạch NTM nên phù hợp với khung thời gian xây 
dựng kế hoạch kinh tế xã hội (hàng năm và 5 năm). 

 Việc phân bổ các nguồn vốn được thực hiện cho cả giai đoạn và cho từng năm, 
sau khi có thông báo từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính 

5. Tổ chức thực hiện 

- Căn cứ dự toán được duyệt, Ủy ban nhân dân xã thông báo kế hoạch hỗ trợ đầu 

tư cho thôn và Ban Quản lý xã tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế với Ban Phát triển thôn 
để tổ chức triển khai thi công công trình. 

Ban Quản lý xã có trách nhiệm cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ thôn thi công. Ban 
giám sát cộng đồng xã có trách nhiệm giám sát trong quá trình thi công công trình. 

Ban Quản lý xã, Ban Giám sát cộng đồng xã, Ban Phát triển thôn tổ chức nghiệm 
thu công trình theo quy định. 

6. Thanh toán, quyết toán: được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà 
nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
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Quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với các công trình do Ban quản lý 

xã làm chủ đầu tư: thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24 
tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn 

ngân sách xã, phường, thị trấn và các văn bản sửa đổi, bổ sung 

Đối với quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án (công trình) 

do UBND xã làm chủ đầu tư 

Đối với các công trình được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt để thực hiện theo 

qui định tại Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính 

phủ thì hồ sơ, tài liệu cơ sở ban đầu của công trình được đầu tư là quyết định phê duyệt 
danh mục công trình được áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù của UBND cấp huyện, dự toán 

và quyết định phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quyền (thay thế cho Dự án đầu tư xây 
dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật và quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền). Các hồ sơ, tài liệu cơ sở ban đầu còn 

lại của công trình đầu tư thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 
24 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính.  

- Đối với các công trình thực hiện theo hình thức "Ngân sách nhà nước hỗ trợ vật 
liệu xây dựng" và các hình thức hỗ trợ khác thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ 

thể việc quản lý, thanh toán, quyết toán phần vốn Ngân sách nhà nước hỗ trợ cho phù 
hợp với điều kiện thực tế của địa phương và của Nhà nước 

7. Kiểm tra, thanh tra, giám sát được thực hiện ở mọi khâu, mọi nội dung đầu tư 
và đảm bảo thực hiện tốt quy chế giám sát đầu tư cộng đồng tại Quyết định 80/2005/QĐ-

TTg ngày 18/4/2005 về quy chế giám sát cộng đồng. 

Các Bộ, ngành được phân công thực hiện các nội dung của chương trình chịu 

trách nhiệm về việc xây dựng cơ chế, chính sách; hướng dẫn xây dựng các đề án, dự án 

để thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, đồng 

thời, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện ở cơ sở 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực Chương trình 
đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình của các Bộ, ngành, cơ quan 
Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ 
đạo Trung ương và Chính phủ. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chính sách tín 

dụng của các ngân hàng tham gia thực hiện chương trình 

UBND các cấp chỉ đạo lồng ghép có hiệu quả các Chương trình, dự án trên địa 

bàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý thực hiện chương trình và thực hiện 
chế độ báo cáo hàng năm. 
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3.2.2. Đánh giá cơ chế quản lý nguồn lực tài chính xây dựng nông thôn mới 

a) Điểm tích cực của chính sách 

Thứ nhất, quy định về sử dụng NSNN cho xây dựng nông thôn mới khá rõ ràng, 

chi tiết tới từng nội dung của Chương trình.  

Thứ hai, mục đích sử dụng nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước 

cụ thể, theo từng nội dung chương trình nên tránh được việc sử dụng vốn sai mục đích.  

Thứ ba, nguồn vốn huy động từ doanh nghiệp và nhân dân đóng góp vào Chương 
trình được quyết định sử dụng trên cơ sở lấy ý kiến của người dân nên đảm bảo tính 
minh bạch, việc sử dụng nguồn lực sẽ phù hợp với nhu cầu người dân. 

Thứ tư, cơ chế đầu tư được đổi mới căn bản do phân cấp mạnh cho cấp xã là cấp 

quyết định đầu tư, được thực hiện theo cơ chế đặc thù “Đối với các công trình quy mô 

nhỏ, kỹ thuật đơn giản: Các địa phương được áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù theo hướng 
không phải lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, trên cơ sở thiết kế mẫu, thiết kế điển hình chỉ 
cần lập dự toán đơn giản và chỉ định cho người dân và cộng đồng trong xã tự làm. Ủy 
ban nhân dân cấp huyện quyết định danh mục công trình được áp dụng cơ chế đầu tư 
đặc thù” 

Đối với các công trình trên 3 tỷ đồng, cơ chế lựa chọn nhà thầu xây dựng cơ sở 

hạ tầng các xã cũng được quy định thông thoáng để khuyến khích cộng đồng dân cư 
hưởng lợi trực tiếp từ công trình thực hiện xây dựng. 

Thứ năm, sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng các công trình đầu 
tư ở các xã cũng góp phần nâng cao trình độ quản lý dự án đầu tư của người dân, phát 

huy sức mạnh tổng hợp của cộng đồng dân cư. 

b) Những hạn chế 

Thứ nhất, phân bổ nguồn lực vẫn theo kế hoạch hàng năm nên còn bị động, thiếu 

chủ động về nguồn của các địa phương. Nguồn lực phân bổ cho việc thực hiện một số 

nội dung về đầu tư ở địa phương chưa được đảm bảo do suất đầu tư cao. 

Thứ hai, còn có sự trùng lặp trong chính sách đầu tư cho nông thôn làm cho 
nguồn lực đầu tư công cho nông thôn bị phân tán. Ví dụ, Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới có nội dung xây dựng trụ sở xã và Chương trình mục tiêu 

hỗ trợ đầu tư xây dựng các trụ sở UBND cấp xã; hay chương trình kiên cố hóa trường, 
lớp học, chương trình MTQG về y tế,… các nội dung này đều có trong CTMTQG nông 

thôn mới. 

Thứ ba, có quá nhiều chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu 

được tiến hành ở địa phương. Mỗi chương trình lại có một cơ chế tài chính riêng gây 
khó khăn cho quá trình thực hiện ở địa phương. 
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Thứ tư, quy định về thẩm định nguồn vốn NSTW hỗ trợ có mục tiêu cho các địa 

phương gây khó khăn cho địa phương trong quá trình thực hiện lồng ghép các nguồn 
vốn. 

Thứ năm, nguồn vốn NSTW bổ sung cho các địa phương hàng năm chậm và hạn 
chế trong khi nhu cầu trên địa bàn các địa phương lớn, khả năng huy động ở nhiều địa 

phương hạn chế gây khó khăn cho quá trình triển khai thực hiện. 

Thứ sáu, các chủ trương, chính sách của nhà nước liên quan đến công tác đầu tư 
xây dựng được thay đổi, đồng thời trong quá trình thực hiện có những thay đổi về giá 

vật tư, nguyên liệu … đã ảnh hưởng tới chất lượng và tiến độ các công trình 

3.3. Đề xuất chính sách và giải pháp để huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực 

tài chính trong xây dựng NTM 

3.3.1. Đề xuất chính sách và giải pháp để huy động các nguồn lực tài chính xây dựng 
nông thôn mới.  

(1) Tăng cường nguồn thu cho NSĐP thông qua một số giải pháp sau: 

- Nghiên cứu ban hành Luật thuế bất động sản 

Cơ sở pháp lý: Một số định hướng chính sách về động viên nguồn lực từ đất đai 
bao gồm: Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 30/01/2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp 

hành Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; Chiến lược 

tài chính đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 
450/QĐ-TTg ngày 18/4/2012; Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 

được phê duyệt ngày 17/5/2011 tại Quyết định số 732/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2013 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XI 
về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện 

công cuộc đổi mới 

Về đối tượng chịu thuế: gồm tất cả loại đất và công trình xây dựng trên đất. Việc 
gộp chung nhà và đất cũng sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn trong việc thu thuế đối với nhà 

chung cư vốn đang có xu hướng tăng ở các đô thị lớn những năm gần đây.  

Về người nộp thuế: Người nộp thuế bất động sản nên được quy định là người sở 

hữu bất động sản và trường hợp không xác định được người sở hữu thì người sử dụng 
sẽ là người nộp thuế. Đồng thời, cần quy định rõ về người nộp thuế đối với trường hợp 

nhà, đất có sự tranh chấp hoặc chưa xác định được quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng 
đất, cụ thể người nộp thuế và khẳng định việc nộp thuế không có nghĩa là công nhận 

quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hợp pháp cho người đang sử dụng nhà, đất. Tuy 
nhiên, khác với nhiều loại thuế khác, đối với thuế bất động sản, nghĩa vụ thuế phải nộp 

được tính theo mức độ “giàu có” (giá trị tài sản) từ thu nhập hình thành trong quá khứ, 
không phải dựa trên thu nhập hiện hành của người nộp thuế (khả năng nộp thuế) nên 
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trong thiết kế chính sách cũng phải có những ngoại lệ như đối với những người đang 
gặp khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế do sở hữu các bất động sản có giá lớn 
nhưng không có nguồn thu nhập để nộp thuế. 

Về giá tính thuế: Giá trị tính thuế bất động sản chịu thuế cần được quy định là 
giá thị trường, bao gồm cả giá trị của đất và công trình xây dựng trên đất. Đồng thời, giá 

trị tính thuế cũng nên được duy trì ổn định trong một số năm để một mặt góp phần giảm 
thiểu các chi phí hành chính của việc thu thuế, đảm bảo thuận lợi trong tổ chức thực 

hiện, mặt khác đảm bảo được tính ổn định nguồn thu, nhất là khi nguồn thu này được 

phân cấp cho ngân sách địa phương. 

Cân nhắc áp dụng ngưỡng giá trị bất động sản chịu thuế. Việc quy định ngưỡng 

chịu thuế sẽ góp phần đảm bảo sự đơn giản cho việc áp dụng sắc thuế này, giảm thiểu 

được các chi phí tuân thủ trong khi đó vẫn có thể đảm bảo được sự điều tiết với khu vực 
đô thị. Tuy nhiên, việc xác định mức giảm trừ là vấn đề mang tính chính trị và xã hội 

nên cần được cân nhắc và tính toán cẩn trọng. Trường hợp không áp dụng ngưỡng thì 
có thể quy định theo hướng là chỉ thu thuế bất động sản ở khu vực thành thị, không thu 

ở nông thôn như đang áp dụng ở một số nước (ví dụ, ở Trung Quốc). Tuy nhiên, việc 
chỉ thu thuế bất động sản ở thành thị, không thu ở nông thôn cũng có nhiều điểm bất 

hợp lý, như xử lý đối với trường hợp bất động sản ở vùng giáp ranh. 

Về thuế suất: mức thuế suất thuế bất động sản nên được quy định đơn giản, nếu 

có thực hiện phân biệt mức thuế suất thì chỉ nên phân biệt giữa thuế suất áp dụng cho 
bất động sản để ở và bất động sản sử dụng cho sản xuất, kinh doanh.  

Về quản lý thuế: Thuế bất động sản là sắc thuế mà công tác quản lý, thu thuế 
tương đối phức tạp. Theo đó, cơ chế quản lý thuế phù hợp có ý nghĩa rất quan trọng 

trong việc đảm bảo cho sự thành công trong triển khai áp dụng sắc thuế này. Để áp dụng 

thuế bất động sản cần phải có sự chuẩn bị chu đáo về hạ tầng cơ sở dữ liệu liên quan 

đến nhà, đất; đồng thời phải hình thành cho được một cơ chế phối hợp có hiệu quả giữa 
các cơ quan có liên quan trong việc thu thập, cập nhật và chia sẻ các thông tin về nhà và 

đất. Đồng thời, có cơ chế để khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuân thủ 
tự nguyện thông qua việc nâng cao hiểu biết của người nộp thuế, làm rõ mối liên kết 

giữa nghĩa vụ thuế mà người nộp thuế phải nộp tăng thêm đối với sự cải thiện về cơ sở 
hạ tầng và dịch vụ công từ sử dụng nguồn thu này. 

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất 

Cơ sở pháp lý: Nghị quyết 30/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội về chất 
vấn và trả lời chất vấn; Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ  

Xây dựng và có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, tập trung lập hồ sơ, xét 
duyệt và xử lý dứt điểm đối với các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn, giải quyết 
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kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là những tranh chấp, 

khiếu nại và tố cáo liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường 
phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị, tổ chức chính trị -xã hội các cấp và người 

đứng đầu các thôn/ấp tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ quyền lợi và 
nghĩa vụ của người sử dụng đất, thực hiện kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất. 

- Tạo quỹ đất sạch để thực hiện đấu giá 

Tạo quỹ đất sạch để thực hiện đấu giá thông qua việc rà soát các quỹ đất trống, 

quỹ đất có khả năng hấp dẫn các nhà đầu tư và có thể khai thác theo quy hoạch; Xây 
dựng và phê duyệt kế hoạch về thu hồi đất (trong đó nêu rõ mục đích thu hồi đất), kiên 

quyết thu hồi những dự án sử dụng đất sai mục đích/sử dụng kém hiệu quả/chậm triển 

khai hoặc để hoang hóa kéo dài. 

Tăng cường hoạt động của các Trung tâm phát triển quỹ đất của địa phương để 

tạo ra nhiều quỹ đất sạch 

Đẩy mạnh việc rà soát các dự án sử dụng đất công trên địa bàn, trường hợp chưa 
làm thủ tục lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng  đất theo quy định 
thì phải lập ngay hồ sơ, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND 

tỉnh/thành phố quyết định. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng không làm thủ tục quyết 
toán đầu tư công trình đối với dự án chưa làm thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

- Đẩy mạnh việc thực hiện đấu giá đất, giảm đối tượng giao đất 

Xây dựng, phê duyệt và công bố công khai kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất 
trên các phương tiện thông tin đại chúng như cổng thông tin điện tử địa phương, bảng 

thông báo cơ quan và thông báo trên cá phương tiện thông tin đại chúng, bảng tin địa 

phương... để người dân được biết; 

Các cấp ủy và chính quyền địa phương xây dựng và xác định mức giá khởi điểm 
phù hợp với điều kiện thị trường tại địa bản nhằm đảm bảo việc tổ chức đấu giá thành 

công; 

Hướng tới giảm tối đa tình trạng giao đất, cho thuê đất theo hình thức chỉ định, 

tăng cường công tác đấu giá đất nhằm đảm bảo công khai, minh bạch trong tiếp cận đất 
đai đối với mọi đối tượng và cần thu hẹp đối tượng giao đất không thu tiền sử dụng đất. 

- Đẩy mạnh các biện pháp giảm hàng tồn kho bất động sản 

Rà soát, đánh giá, bổ sung và thực hiện các chính sách tháo gỡ khó khăn cho thị 
trường bất động sản gắn với chiến lược phát triển nhà ở quốc gia mà trọng tâm là phát 
triển nhà ở xã hội. Đặc biệt, với các công trình chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà 

ở xã hội, Sở Xây dựng các địa phương cùng với các sở, ngành liên quan làm việc kỹ với 
các nhà đầu tư về mặt thủ tục, về giá và đối tượng tiêu thụ để bảo đảm tính khả thi của 
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dự án, tránh hiện tượng chuyển từ dạng tồn kho này sang tồn kho khác nhằm vừa giải 

phóng được hàng tồn kho, đồng thời lại giải quyết vấn đề nhà ở xã hội cho người dân. 

Đánh giá tình hình triển khai gói hỗ trợ nhà ở xã hội 30.000 tỉ đồng, tập trung 

tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính trong tiếp cận gói hỗ trợ  

Cân nhắc việc tiếp tục triển khai các dự án và rà soát để chuyển đổi quy mô công 

trình cho phù hợp với tình hình và tạm dừng triển khai các dự án đang thiếu vốn thi công 

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính 

liên quan đến đất đai. 

Xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra định kỳ và làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá 

nhân về các thủ tục liên quan đến đất; Xử lý nghiêm minh và công khai những trường 

hợp cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu đối với các tổ chức/cá nhân; Lắng nghe ý kiến phản 

hồi từ xã hội để có được sự đồng thuận giữa chính quyền và xã hội trong giải quyết 
vướng mắc, khó khăn; 

Công khai và minh bạch hóa thông tin trên các trang tin điện tử của Sở Tài nguyên 
và Môi trường, UBND các cấp...: các thủ tục hành chính, các loại chi phí cần thiết cũng 
như trách nhiệm cụ thể của cán bộ công quyền thực hiện thủ tục liên quan. 

- Quy định rõ nội dung về giới hạn nợ của chính quyền địa phương tại Luật Ngân sách 

nhà nước năm 2015 để địa phương có kế hoạch chủ động trong huy động nguồn lực xây 
dựng nông thôn mới 

Cơ sở pháp lý: Luật Ngân sách nhà nước 2015 

Cần cân nhắc việc xác định năm để tính số thu ngân sách được hưởng theo phân 

cấp của địa phương làm cơ sở cho việc xác định mức dư nợ vay của địa phương. Theo 
nhóm nghiên cứu thì nên lấy theo số thu ngân sách trung bình của 3 năm liền kề gần 

nhất, tức là năm hiện hành và 2 năm liền trước đó.  

 - Phân cấp nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính 100% cho ngân sách địa phương 

Cơ sở pháp lý: Luật xử lý vi phạm hành chính; Thông tư 199/2013/TT-BTC ngày 
20/12/2013 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 có nêu: 
“Tiền thu phạt vi phạm hành chính theo Luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi 
hành từ ngày 1/7/2013 là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%; riêng tiền thu 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và 
đường thủy nội địa điều tiết về ngân sách trung ương 70% để chi cho lực lượng công an, 

điều tiết cho ngân sách địa phương 30% để chi cho các hoạt động của các lực lượng đảm 
bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn địa phương”. Do vậy, để đảm bảo tính hiệu 

lực của Luật, tránh mâu thuẫn giữa quy định của Luật và các văn bản pháp quy khác thì 
cần bỏ quy định tại khoản 1, điều 1 của Thông tư 199/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 liên quan tới tiền 
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thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, đường sắt 

và đường thủy nội địa điều tiết về ngân sách trung ương 70%. 

(2) Rà soát, lồng ghép và cắt giảm các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình 
mục tiêu, các dự án, chính sách tài chính đối với phát triển nông nghiệp nông thôn đang 
triển khai có nội dung trùng lắp. Từ đó cơ cấu lại nguồn lực, tạo nguồn lực cho xây dựng 

nông thôn mới 

Cơ sở pháp lý: Nghị quyết 78/2014/QH13 ngày 10/11/2013 của Quốc hội; Chỉ 
thị 23/CT-TTg ngày 5/8/2014 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; 

Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 về tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người 
có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Thực hiện rà soát, tổ chức lại, các mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình mục 

tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu, các dự án, chính sách đang triển khai thực 
hiện. Trong đó: (i) các mục tiêu đã hoàn thành thì loại bỏ không thực hiện nữa, hoặc chỉ 
cấp kinh phí duy tu, bảo dưỡng hàng năm (nếu có) trong ngân sách các cấp hàng năm 
để thực hiện; (ii) các mục tiêu, nhiệm vụ mang tính chất chi thường xuyên thuộc nhiệm 

vụ của các bộ, ngành, địa phương thì chuyển thành nhiệm vụ thường xuyên của các bộ, 
ngành, địa phương và bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm cho các bộ, ngành, địa 

phương; (iii) các mục tiêu, nhiệm vụ liên quan đến xây dựng nông thôn mới và giảm 
nghèo bền vững của các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia khác thì 

lồng ghép hoặc chuyển tương ứng thành nhiệm vụ của chương trình mục tiêu quốc gia 
nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; (iv) các mục 

tiêu, nhiệm vụ không đưa được vào 2 chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và 
giảm nghèo bền vững thì căn cứ vào quy mô và tính chất mục tiêu mà nghiên cứu để ở 

dạng đề án/dự án/chương trình mục tiêu hoặc lồng ghép với các đề án/dự án/trình có 

cùng mục tiêu hoặc có tính chất liên quan với nhau. 

Việc rà soát, loại bỏ và sắp xếp, cơ cấu lại những nội dung, nhiệm vụ chi của các 
chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ sẽ góp phần 

cơ cấu lại các nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện bổ sung thêm nguồn lực cho thực hiện các 
nhiệm vụ của chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới. 

(3) Đẩy mạnh thực hiện chính sách xã hội hóa, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp 
công và cơ chế hợp tác công-tư 

Cơ sở pháp lý: Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về 
chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, 

y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Nghị định 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 về sửa 
đổi, bổ sung Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách 

khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn 
hóa, thể thao, môi trường; Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 về quy định cơ 
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chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 

về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. 

(4) Đảm bảo cân đối nguồn lực từ ngân sách trung ương cho Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Xuất phát từ việc cấp nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung 

ương của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua 
cho các địa phương có nơi bị chậm, không đủ mức giao đầu năm, giao làm nhiều lần. 

Để khắc phục tình trạng này, trong thời gian tới, bên cạnh việc cơ cấu lại các nguồn lực 

đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương cần 
phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm trên 
cơ sở dự kiến khả năng cân đối thu, chi ngân sách nhà nước trong trung hạn và hằng 

năm. Qua đó đảm bảo cân đối nguồn lực từ ngân sách trung ương cho Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.  

(5) Nghiên cứu việc bán bớt phần vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp nhà nước  

Xuất phát từ nguồn lực cân đối trong ngân sách những năm gần đây có nhiều khó 

khăn do thực hiện các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tình hình sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp,... và những tác động ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế 

giới (như giá dầu thế giới giảm thấp làm cho giá dầu xuất khẩu thanh toán giảm so với 
giá xây dựng dự toán thu ngân sách từ dâu),... Việc bán bớt phần vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp sẽ tạo thêm nguồn thu cho ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp 
thiết. 

(6) Tiếp tục thực hiện các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, về tiếp cận tín dụng trong lĩnh 
vực nông nghiệp nông thôn thông qua: (i) đơn giản hóa thủ tục hành chính về cho vay, 

nghiên cứu điều chỉnh linh hoạt đối tượng, phạm vi và điều kiện cho vay, tạo thuận lợi 

cho người dân trong vay vốn phát triển sản xuất nông nghiệp; (ii) đa dạng hóa sản phẩm 
tín dụng và phát triển bảo hiểm nông nghiệp;… 

(7) Rà soát và đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống các quỹ tài chính nhà nước 
ngoài ngân sách đề cơ cấu lại các quỹ, giảm áp lực chi từ NSNN cho các quỹ 

Theo báo cáo của Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội năm 2012 có trên 70 quỹ 
tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhưng báo cáo của Bộ Tài chính năm 2014 chỉ có 

khoảng 40 quỹ. Mặc dù với số lượng hệ thống các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân 
sách như vậy nhưng hiện vẫn chưa có một văn bản pháp quy điều chỉnh/quy định thống 

nhất về quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, nhiều quỹ trùng lặp làm 
phân tán nguồn lực như Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ phát triển nhà ở địa phương trùng 
lắp về chức năng, nhiệm vụ là hỗ trợ đầu tư; Quỹ phòng chống thiên tai và Quỹ phòng 
chống lụt, bão có cùng nhiệm vụ, mục tiêu là hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão; 

một số quỹ có liên quan tới nông dân như Quỹ hỗ trợ nông dân; Quỹ hợp tác phát triển 
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Hợp tác xã, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm,…; một số quỹ được ngân sách cấp vốn 

khá lớn nhưng sử dụng không hết đã đem gửi ngân hàng như Quỹ dịch vụ viễn thông 
công ích,… 

(8) Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển thông 
qua tham dự các diễn đàn, duy trì mối quan hệ với các đối tác phát triển, viện trợ truyền 

thống như Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan 
hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF)...và tăng 
cường vận động nguồn lực từ các đối tác mới giàu tiềm năng, thiện chí. Chủ động tiếp 

cận định hướng của các nhà tài trợ, tổ chức quốc tế nhằm thu hút sự quan tâm, hỗ trợ để 
triển khai các dự án theo định hướng ưu tiên của tỉnh: hoàn thiện hạ tầng kinh tế xã hội, 

phát triển ba vùng kinh tế động lực, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân đặc 

biệt là đối với các đối tượng khó khăn...Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực 
cạnh tranh thông qua việc nâng mức xếp hạng PCI của tỉnh; tăng cường thu hút vốn đầu 

tư nước ngoài nhằm tranh thủ vốn, tri thức, công nghệ của các nhà đầu tư có kinh nghiệm 
tại các lĩnh vực phù hợp trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh và bảo vệ 

môi trường 

3.3.2. Giải pháp về quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ xây dựng nông thôn mới 

(1) Hoàn thiện thể chế, chính sách về phân bổ vốn từ ngân sách nhà nước nhằm 
nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực cho Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn 

mới  

+ Sớm xây dựng và ban hành định mức phân bổ dự toán ngân sách chi thường 

xuyên ngân sách nhà nước áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Trong đó cần khắc phục 
những hạn chế của định mức phân bổ chi thường xuyên hiện hành theo Quyết định 

59/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Trong thời gian tới, cùng với việc thực hiện các luật mới liên quan tới phân bổ 

ngân sách như Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 có hiệu lực từ 01/01/2017, 
Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014,… đòi hỏi việc xây dựng ĐMPBNS 
trong thời gian tới phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

Đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an 

ninh quốc phòng của cả nước cũng như của từng Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; 
ưu tiên bố trí kinh phí cho các lĩnh vực quan trọng (giáo dục đào tạo, khoa học công 

nghệ,…) và vùng cao, hải đảo, vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn; 
tăng hệ số ưu tiên cho các địa phương trọng điểm để có nguồn lực phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương, của vùng 

Xây dựng hệ thống ĐMPBNS phải phù hợp với khả năng cân đối ngân sách trong 

từng giai đoạn 
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Thúc đẩy thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và khuyến khích xã hội hóa, cải 

cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công; sử dụng hiệu quả NSNN cho phát 
triển kinh tế - xã hội 

Tiêu chí, căn cứ, mức phân bổ ngân sách phải đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực 
hiện, dễ kiểm tra, đồng thời đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng trong phân 

bổ ngân sách và hướng tới từng bước phù hợp với thông lệ quốc tế 

Với các yêu cầu nêu trên đòi hỏi việc xây dựng ĐMPBNS phải dựa trên các 

nguyên tắc: (i) Kế thừa những điêm tích cực của hệ thống ĐMPBNS chi thường xuyên 

theo Quyết định 59 ; (ii) Tăng tính công khai, minh bạch trong các phương án phân bổ 
ngân sách; (iii) Đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách chế độ của Đảng và nhà nước 

đã ban hành. Theo đó cần thực hiện các giải pháp sau: 

Một là, rà soát, đánh giá chi tiêu ngân sách phân bổ cho các lĩnh vực trong thời 
gian qua và xác định lại các ngành, lĩnh vực được sử dụng NSNN 

Hai là, rà soát và hoàn thiện hệ thống tiêu chí phân bổ ngân sách. Trên cơ sở xác 
định rõ các ngành, lĩnh vực sử dụng kinh phí NSNN, nhiệm vụ và tính chất hoạt động 

của các ngành, lĩnh vực để xác định tiêu chí phân bổ ngân sách cho phù hợp với tính 
chất và nhiệm vụ trong từng ngành, lĩnh vực và từng cấp ngân sách (TW, ĐP). Trong 
đó, tiêu chí dân số vẫn là tiêu chí chủ đạo khi phân bổ ngân sách nhưng cần hoàn thiện 
hệ thống chỉ tiêu thống kê và dự báo dân số, việc thống kê và dự báo dân số cũng cần 

chi tiết theo cơ cấu tuổi và giới tính để làm căn cứ cho phân bổ ngân sách. Hiện nay, 
Luật Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 có hiệu lực từ 01/01/2017 đã chỉ ra 

một nguyên tắc mới, quan trọng trong quản lý ngân sách là thực hiện mục tiêu bình đẳng 
giới. Theo đó để ĐMPBNS có tính đến yếu tố giới thì cần có sự thống kê và phân tích 

về giới cũng như tác động của yếu tố giới trong từng ngành, lĩnh vực bởi vì yếu tố giới 

có vai trò và tác động lớn tới kinh tế vĩ mô, ví dụ ở nước ta hiện nay hầu hết phụ nữ đảm 

nhiệm việc nhà, nuôi dạy con cái, chăm sóc các thành viên trong gia đình. Công việc 
này không có thù lao nhưng có ảnh hưởng lớn tới kinh tế vĩ mô thông qua tác động của 

nó tới số lượng và chất lượng của lực lượng lao động. Số lượng, chất lượng của lực 
lượng lao động lại có tác động lớn tới thu, chi ngân sách. Do đó không nên coi tất cả các 

khoản chi tiêu ngân sách là trung tính về giới. Tuy nhiên, phân bổ ngân sách có tính đến 
yếu tố giới không hẳn là việc phân bổ ngân sách nhiều hơn cho nữ và ít hơn cho nam 
mà phụ thuộc vào vai trò của từng giới trong từng ngành, lĩnh vực trong thực hiện các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Việc xây dựng ĐMPBNS có tính đến yếu tố giới sẽ 

là công cụ mạnh cung cấp dữ liệu đầu vào cho lập ngân sách nói chung, ngân sách về 
giới nói riêng và cho quá trình ngân sách.. Bên cạnh tiêu chí dân số thì cần xét đến tính 

đặc thù trong từng lĩnh vực để có những tiêu chí bổ sung như trong lĩnh vực giáo dục 
cần tính tới các yếu tố độ lớn của lớp học, số giáo viên mỗi lớp, chi phí hoạt động thường 

xuyên của mỗi cơ sở giáo dục,… còn trong lĩnh vực y tế thì số giường bệnh trong các 
cơ sở y tế có liên quan trực tiếp đến các khoản chi trong lĩnh vực này. 
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Ba là, cần xác định nguồn lực ngân sách trong từng giai đoạn cụ thể và căn cứ 

vào mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội trong từng giai đoạn để xác định nhu 
cầu chi ngân sách. Kinh nghiệm các nước cho thấy căn cứ phân bổ ngân sách xuất phát 

từ: (i) chỉ số nhu cầu chi tiêu hoặc tiêu chuẩn dịch vụ công quốc gia; (ii) chỉ số về năng 
lực tài khóa địa phương; (iii) chỉ số chênh lệch năng lực thu và nhu cầu chi; (iv) dân số. 

Theo đó trong xây dựng ĐMPBNS để đảm bảo việc phân bổ công bằng, có tính tiên 
liệu, có tính tới các biến động kinh tế nhưng không tạo ra động cơ tiêu cực trong thu, 

chi ngân sách của các địa phương cũng như đảm bảo việc phân bổ ngân sách đơn giản, 

minh bạch việc xác định nhu cầu chi tiêu có ý nghĩa quan trọng làm cơ sở cho việc tính 
toán ĐMPBNS. Phương pháp xác định nhu cầu chi tiêu hiện nay bao gồm: 

+ Dựa trên các yếu tố chi phí cung cấp dịch vụ. Theo phương pháp này phải tính 

toán các yếu tố chi phí trong cung cấp dịch vụ công chuẩn nên đòi hỏi bộ dữ liệu chi 
tiết, đầy đủ. Tuy nhiên nếu thực hiện được sẽ đảm bảo kinh phí theo các yếu tố chi phí 

thực tế nhưng cũng có thể không đảm bảo cân đối với khả năng nguồn lực 

+ Xác định nhu cầu theo các chỉ số giản đơn có trọng số. Tức là xác định các chỉ 
số có vai trò quyết định đối với chi ngân sách địa phương, gắn với các mục tiêu ưu tiên. 
Phương pháp này khá đơn giản và minh bạch nhưng lại phụ thuộc nhiều vào tính chủ 

quan trong lựa chọn nhân tố của địa phương 

+ Xác định nhu cầu chi dựa trên chi tiêu công trong quá khứ. Phương pháp này 
đảm bảo tính khả thi về nguồn lực, phản ánh thực tế chi tiêu của địa phương nhưng đòi 
hỏi dữ liệu quá khứ để chạy các hàm hồi quy xác định các nhân tố trọng yếu, trọng số 

cho các nhân tố 

+ Dựa trên khả năng nguồn lực bằng việc xác định tổng nguồn lực dành cho địa 

phương và phân bổ nguồn lực cho các lĩnh vực thông qua số người sử dụng dịch vụ của 

lĩnh vực đó. Phương pháp này đơn giản và khả thi về nguồn lực và dễ thực hiện các ưu 
tiên của Chính phủ 

Theo đó, để xác định ĐMPBNS hiệu quả cần hướng tới việc thực hiện ngân sách 

trung hạn trên cơ sở dự báo các nguồn lực và các chính sách, lĩnh vực ưu tiên thực hiện 
trong từng giai đoạn làm căn cứ xác định ĐMPBNS. 

Ngoài ra, để đảm bảo việc xác định ĐMPBNS hiệu quả cũng đòi hỏi rà soát và 
xác định lại tỷ lệ/cơ cấu chi ngân sách cho các hoạt động trong từng lĩnh vực làm căn 
cứ xác định ĐMPBNS và đồng thời phải hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật 
trong từng ngành, lĩnh vực để làm căn cứ xác định ĐMPBNS. 

Đối với định mức phân bổ ngân sách chi đầu tư phát triển, hiện nay Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Quyết định 40/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 về nguyên tắc, tiêu chí 

và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-
2020. Theo đó ngành, lĩnh vực được sử dụng vốn đầu tư phát triển đã có sự mở rộng 

hơn so với quy định tại Quyết định 60/2010/QĐ-TTg. Nguyên tắc chung về phân bổ vốn 
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đầu tư phát triển khá rõ ràng, ngân sách trung ương tập trung cho các công trình quan 

trọng, ưu tiên cho các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng động bào dân tộc,… tập 
trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện CTMTQG, dự án quan 

trọng quốc gia,.. Tuy nhiên những nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư 
phát triển nguồn ngân sách nhà nước tại Quyết định 40/2015/QĐ-TTg cũng chưa rõ mức 

ngân sách phân bổ cho từng ngành, lĩnh vực cụ thể. Do vậy cần bổ sung thêm các nguyên 
tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách cho các ngành, lĩnh vực cụ thể. 

+ Sớm ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật Ngân sách nhà nước năm 
2015. Trong đó cần làm rõ mối quan hệ giữa kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 
năm và kế hoạch tài chính 5 năm để địa phương có cơ sở xây dựng kế hoạch tài chính 

ngân sách trung hạn, có chính sách và cơ chế huy động nguồn lực đảm bảo thực hiện 

các nhiệm vụ đề ra. 

(2) Nghiên cứu, sửa đổi cơ chế quản lý điều hành các CTMTQG hiện hành gắn 

với xây dựng Nghị định hướng dẫn về Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước 
2015, đảm bảo quy định rõ về quy trình thẩm định các chương trình mục tiêu quốc gia 

theo quy định của Luật Đầu tư công; làm rõ tiêu chí phân bổ nguồn lực thực hiện các 
chương trình, chuyển từ cơ chế giao kế hoạch hàng năm sang giao trong trung hạn, làm 

rõ cơ chế lồng ghép các nguồn vốn hoặc xây dựng kế hoạch nguồn vốn cụ thể cho từng 
chương trình 

Thành lập các Ban chỉ đạo, điều hành các CTMTQG và xây dựng cơ chế phối 
hợp trách nhiệm giữa các cấp trong thực hiện CTMTQG ở cấp trung ương và địa 

phương; Kiện toàn lại Ban chỉ đạo CTMTQG theo hướng tinh gọn, rõ trách nhiệm, rõ 
đầu mối đối với từng ngành, lĩnh vực, thống nhất công tác điều phối hoạt động giữa các 

CTMTQG 

(3) Nghiên cứu rà soát các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, xây dựng nông thôn 

mới, đảm bảo chính sách được thực hiện mang tính khả thi cao và có hiệu quả. Cần 
hướng tới sự tập trung trong chính sách, giảm các chính sách hỗ trợ đối với đối tượng 

chính sách với mức hỗ trợ quá thấp (như chi cho ngày lễ, tết Nguyên đán, tết dân tộc đối 
với học sinh ở lại trường không về với mức 10.000/học sinh/lần ở lại thuộc Chính sách 

hỗ trợ dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú); lồng ghép các chính sách chi 
có cùng mục tiêu, đối tượng cùng khu vực hỗ trợ (như các chính sách về hỗ trợ dạy 

nghề; chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại 

các trường ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn), tránh dàn trải chính 
sách mà nguồn lực phân bổ kém hiệu quả (cân nhắc loại bỏ một số chính sách hỗ trợ 

không hiệu quả hiện nay như chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách 
xã hội) 
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(4) Tăng cường hơn nữa sự tham gia của người dân và cộng đồng trong quá trình 

thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới. Theo đó cần xây dựng cơ chế bảo đảm 
người dân được tham gia vào bàn bạc, quyết định các nội dung đầu tư trên địa bàn cũng 
như giám sát việc thực hiện các nội dung của CTMTQG nông thôn mới trên địa bàn. 
Nhờ đó tạo động lực và khuyến khích  người dân tham gia vào thực hiện các nhiệm vụ 

của CTMTQG NTM. 

(5) Rà soát hoàn thiện chính sách tín dụng đối với người nghèo, đối tượng chính 

sách và học sinh, sinh viên. Theo đó đối tượng học sinh, sinh viên tại Nghị định 

78/2002/NĐ-CP nên chuyển sang thực hiện theo chính sách tín dụng đối với học sinh, 
sinh viên tại Quyết định 157/QĐ-TTg, đồng thời mở rộng đối tượng là học sinh, sinh 

viên khu vực nông thôn tại chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Đối với chính 

sách tín dụng đối với người nghèo theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP, nội dung liến quan 
tới Ngân hàng chính sách tại điều 4, điều 6 của Nghị định 78/2002/NĐ-CP bỏ đi. Về 

nguồn vốn cho vay 

(6) Nghiên cứu xây dựng chính sách bảo hiểm trong nông nghiệp trên cơ sở đánh 
giá, tổng kết thực hiện chính sách thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 
theo Quyết định 315/QĐ-TTg  

(7) Thực hiện tuyệt đối nghiêm minh kỷ luật ngân sách (chế độ ngân sách cứng) 
ở tất cả các cấp, đối với tất cả các khoản chi, kể cả chi đầu tư phát triển. Trường hợp 

vượt dự toán chi đối với dự án đầu tư (ngoài chi phí phát sinh do xảy ra các rủi ro đã xác 
định trong dự toán), thì các bên có liên quan (chủ đầu tư, nhà thầu) chịu trách nhiệm bù 

đắp; đối với chi vượt dự toán ngân sách, thì phải được bù bằng nguồn thu của năm ngân 
sách tiếp theo. Đồng thời, xác định và áp dụng nghiêm túc tiêu chí đánh giá hiệu quả 

kinh tế - xã hội của dự án, trong đó phải tính đầy đủ giá của vốn và chi phí cơ hội của 

đầu tư để lựa chọn nhiệm vụ và thứ tự ưu tiên của dự án; phải đánh giá lợi ích và chi phí 

của từng dự án và chỉ chọn, phê duyệt các dự án có hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất 
trong số các dự án được kiến nghị phù hợp với số vốn cân đối được trong kế hoạch đầu 

tư trung hạn. 

(8) Tiếp tục phát động các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và thực 

hiện chế độ khen thưởng nhằm  động viên kịp thời đối với tập thể, cá nhân và các hộ gia 
đình có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới. 

 

4. Kết luận 

Đề tài ”Nghiên cứu đổi mới chính sách để huy động và quản lý các nguồn lực tài 
chính phục vụ xây dựng nông thôn mới” đã làm rõ các cơ sở khoa học đề xuất các chính 

sách, giải pháp huy động và quản lý các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn 
mới. Các cơ sở khoa học bao gồm: 
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Làm rõ khái niệm về nguồn lực tài chính và hệ thống các chính sách huy động, 

quản lý các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới; làm rõ các nguyên tắc, vai 
trò, các nhân tố ảnh hưởng tới việc huy động và quản lý nguồn lực tài chính cho xây 

dựng nông thôn mới; chỉ ra xu hướng trong huy động và quản lý các nguồn lực tài chính 
cho xây dựng nông thôn mới. 

Đề tài cũng đã xem xét kinh nghiệm thành công cũng như thất bại của các nước 
trong việc huy động và quản lý các nguồn lực tài chính phục vụ xây dựng nông thôn 

mới ở các nước khác nhau. Từ đó đưa ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ thực 

tiễn huy động và quản lý các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới ở các 
nước (như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Băng la đét, Inddonessia, Thái Lan, 
Malaysia, Đài Loan, Ấn Độ,...) 

Đề tài đã tiến hành đánh giá thực trạng cơ chế chính sách huy động và quản lý 
các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam trong giai đoạn vừa 

qua, kết quả nghiên cứu đã cho thấy sự đa dạng trong hệ thống các chính sách tài chính 
để huy động các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới. 

Trên cơ sở các cơ chế, chính sách tài chính về huy động và quản lý các nguồn lực 
tài chính, đề tài đã đi sâu vào đánh giá thực trạng công tác huy động và quản lý các 

nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới. Chỉ ra những kết quả tích cực trong 
công tác huy động, quản lý nguồn lực tài chính và những hạn chế, nguyên nhân dẫn tới 

những hạn chế trong huy động và quản lý nguồn lực tài chính xây dựng nông thôn mới. 

Thông qua nghiên cứu thực trạng cơ chế chính sách huy động và quản lý các 

nguồn lực tài chính phục vụ xây dựng nông thôn mới, đề tài đã đưa ra hệ thống các giải 
pháp về huy động nguồn lực tài chính và quản lý nguồn lực tài chính cho xây dựng nông 

thôn mới. Trong đó hệ thống các giải pháp khai thác nguồn lực sẵn có tại mỗi địa phương 
để tăng cường nguồn thu cho ngân sách địa phương, vừa tạo sự chủ động cho địa phương 
trong sử dụng nguồn lực tài chính có vai trò quan trọng. Trong sử dụng các nguồn lực 
tài chính, nhóm giải pháp về phân bổ ngân sách trung hạn gắn với kết quả hoạt động có 

ý nghĩa và vai trò to lớn trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính cho 
xây dựng nông thôn mới. 
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TÓM TẮT 

 Trong những năm qua, mặc dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc 

thúc đẩy phát triển nông nghiệp - nông thôn, hoạt động tín dụng nông thôn hiện nay vẫn 
còn nhiều bất cập. Các giải pháp tín dụng mới dừng lại ở việc trợ cấp tạm thời, chưa thể 

thúc đẩy bền vững tăng trưởng tín dụng nông thôn cũng như hiệu quả sản xuất kinh 
doanh của hộ gia đình. Do đó, việc nghiên cứu toàn diện thực trạng tín dụng hộ gia đình 
nông thôn Việt Nam trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên các phương diện cung 

ứng tín dụng từ hệ thống tài chính nông thôn, quy trình quản lý rủi ro và giám sát tín 

dụng sau cho vay và hiệu quả của tín dụng hộ gia đình nhằm hoàn thiện các chỉ tiêu xây 
dựng nông thôn mới trở nên thực sự cấp thiết. 

 Việc phát triển sản phẩm tín dụng và các dịch vụ ngân hàng cho hộ gia đình nông 
thôn trong xây dựng nông thôn mới cần phải có sự quan tâm đa dạng cả về vấn đề lựa 

chọn và áp dụng những sản phẩm có tính đặc thù, phù hợp về lãi suất, về kì hạn và các 
hoạt động hỗ trợ bao tiêu sản phẩm theo kèm. Đối với công tác truyền thông, các TCTD 

cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cần thành lập bộ phận chuyên trách từ 
trung ương tới địa phương về huy động vốn từ khách hàng, đặc biệt là tiết kiệm từ các 

hộ gia đình. Đối với các sản phẩm tiền gửi, quy mô tiền gửi sẽ được nhân lên vài lần 
nếu như các TCTD đưa ra được một mức ưu đãi phù hợp, không chỉ thỏa mãn lợi ích về 

mặt kinh tế mà còn là lợi ích về mặt tâm lý. 

TCTD cần triển khai dịch vụ đi kèm với sản phẩm tiền gửi qua việc phát triển 

dịch vụ thanh toán, chuyển tiền nội/ngoại tỉnh và thậm chí chuyển tiền ra nước ngoài, 

dịch vụ thu hộ (tiền điện, nước, phí vệ sinh, viễn thông, bảo hiểm…), chi hộ (lương hưu, 
trợ cấp xã hội...), Agribank và NHCSXH với lợi thế về mặt chính trị (NHCSXH) và 
mạng lưới (Agribank) của mình, có thể tranh thủ vận động các tổ chức mở tài khoản tiền 

gửi thanh toán tại hệ thống ngân hàng mình như: Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các quỹ 
nhân đạo, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế. Đây sẽ là một kênh huy động vốn ổn định 

và có lãi suất đầu vào thấp. Đối với xây dựng nông thôn mới, việc giảm thiểu chí phí 
đầu vào (lãi suất huy động và các chi phí khác) có vị trí rất quan trọng trong việc giảm 
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thiểu chi phí đầu ra (lãi suất cho vay) và bảo đảm lợi nhuận cho TCTD. Muốn giảm 

thiểu chi phí, TCTD có thể đề xuất với NHNN giảm mức dự trữ bắt buộc đối với tiền 
gửi từ các hộ gia đình trong khu vực nông thôn mới nếu các khoản tiền gửi đó được sử 

dụng để cho vay xây dựng nông thôn mới.  

Nghiên cứu cũng đề xuất các giải pháp về quản trị rủi ro tín dụng cho hộ gia đình 
nông thôn trong xây dựng nông thôn mới bao gồm các giải pháp quản trị rủi ro từ phía 
các tổ chức tín dụng. Ngoài việc khẳng định các TCTD cần thẩm định trước khi cho vay 

và thường xuyên kiểm soát, xem xét định kỳ các loại hình cho vay, nghiên cứu cho rằng 

quản trị rủi ro tại các mô hình cho vay theo tổ tiết kiệm vay vốn cần có những đặc thù 
nhất định như cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn thường xuyên phối hợp với tổ chức Hội 

đoàn thể nhận ủy thác để kiểm tra, rà soát hoạt động của Tổ TK&VV, kịp thời chấn 

chỉnh những tồn tại, yếu kém trong hoạt động của Tổ, kịp thời củng cố, kiện toàn các 
Tổ yếu kém, gắn trách nhiệm cán bộ theo dõi địa bàn với chất lượng hoạt động của Tổ 

tại địa bàn được phân công theo dõi. Việc củng cố kiện toàn các Tổ phải được xác định 
là việc làm thường xuyên tại các xã. Xây dựng kế hoạch kiểm tra kiểm soát nội bộ, phối 

hợp với các tổ chức Hội đoàn thể kiểm tra 100% tổ TK&VV. Ngoài ra, TCTD cần chú 
trọng công tác tuyên truyền sản phẩm khác nhau tới khách hàng theo các nhóm đối tượng 

mục tiêu phù hợp. 

 

1. Đặt vấn đề 

Dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển nông 

nghiệp - nông thôn, hoạt động tín dụng nông thôn hiện nay vẫn còn nhiều bất cập. Các 
giải pháp tín dụng mới dừng lại ở việc trợ cấp tạm thời, chưa thể thúc đẩy bền vững tăng 
trưởng tín dụng nông thôn cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh của hộ gia đình. Do 
đó, việc nghiên cứu toàn diện thực trạng tín dụng hộ gia đình nông thôn Việt Nam trong 

quá trình xây dựng nông thôn mới trên các phương diện cung ứng tín dụng từ hệ thống 
tài chính nông thôn, quy trình quản lý rủi ro và giám sát tín dụng sau cho vay và hiệu 

quả của tín dụng hộ gia đình nhằm hoàn thiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trở 
nên thực sự cấp thiết. Vì vậy, nhóm nghiên cứu quyết định thực hiện công trình "Nghiên 

cứu chính sách và giải pháp tín dụng cho hộ gia đình trong xây dựng nông thôn mới". 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung 

Đánh giá khách quan và toàn diện thực trạng chính sách và giải pháp tín dụng 

dành cho hộ gia đình nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam trong những 
năm qua, từ đó đề xuất chính sách và giải pháp hoàn thiện cho giai đoạn sắp tới. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Làm rõ cơ sở khoa học về chính sách và giải pháp tín dụng cho hộ gia đình nông 
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thôn trong xây dựng nông thôn mới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

thông qua việc nghiên cứu các chính sách và giải pháp tín dụng hộ gia đình nông thôn 
tại một số quốc gia trên thế giới. 

- Đánh giá toàn diện thực trạng triển khai các chính sách và giải pháp tín dụng 
cho hộ gia đình nông thôn trong tiến trình xây dựng nông thôn mới tại Việt Nam giai 

đoạn vừa qua. 

- Đề xuất hệ thống chính sách, giải pháp, kiến nghị có tính khả thi nhằm thúc đẩy 

có hiệu quả tín dụng cho hộ gia đình nông thôn trong xây dựng nông thôn mới tại Việt 

Nam trong thời gian tới. 

3. Một số kết quả nghiên cứu chính 

3.1. Khái quát thị trường tài chính nông thôn việt nam 

a) Các chủ thể tham gia thị trường tài chính nông thôn 

 

 

(1) Tổ chức chính thức (2) Tổ  chức bán chính 
thức 

(3) Tổ chức phi chính  
thức 

- Agribank 

- NHCSXH 

- QTDND 

- Ngân hàng Bưu điện 
Liên Việt 

- Ngân hàng Phát triển 
Việt Nam 

- NHTM khác 

- Quỹ tình thương TYM 

- Quỹ trợ vốn cho người 
nghèo tự làm việc làm 
CEP 

- Trung tâm phát triển vì 
người nghèo PPC 

- Tổ chức phi chính 
phủcung cấp dịch vụ 
TCVM. 

- Hụi, họ, các hiệp hội tín 
dụng tiết kiệm tự phát hay 
nhóm tiết kiệm cho vay 
luân phiên 

- Bạn bè, người thân 

- Người cho vay tư nhân 

 

b) Đặc điểm dòng vốn luân chuyển trên thị trường tài chính nông thôn 

- Nguồn vốn tín dụng nông thôn đã mở rộng đối với các NHTM. 

- Nguồn vốn cung ứng tài chính nông thôn vẫn còn ở mức hạn chế và chưa đáp 
ứng được hết nhu cầu cho phát triển nông nghiệp nông thôn.   

- Giá trị giao dịch trên thị trường tài chính nông thôn nhỏ và lãi suất tín dụng thấp 

hơn so với các đối tượng khác. 

- Danh mục sản phẩm, dịch vụ cung ứng tài chính nông thôn còn nghèo nàn. 

c) Chính sách tín dụng cho hộ gia đình nông thôn trong xây dựng nông thôn mới 
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Thứ nhất, chính sách đối với TCTD cấp tín dụng cho hộ gia đình nông thôn, gồm: 

(i) Khuyến khích TCTD cấp tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên của Nhà nước, trong đó 
có lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; (ii) Hỗ trợ nguồn vốn để TCTD có thể tham gia 

cho vay nông nghiệp nông thôn; (iii) Quy định riêng về tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro 
và tỷ lệ khấu trừ TSBĐ đối với cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. 

Thứ hai, chính sách đối với hộ gia đình nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, 
gồm: (i) Quy định về mở rộng đối tượng được vay vốn; (ii) Quy định về nâng mức cho 

vay không có TSBĐ; (iii) Quy định về cơ chế bảo đảm tiền vay;(iv) Quy định về xử lý 

rủi ro trong cho vay nông nghiệp nông thôn; (v) Chính sách lãi suất; (vi) Chính sách tín 
dụng khuyến khích phát triển mô hình chuỗi liên kết và ứng dụng công nghê cao trong 

sản xuất nông nghiệp. 

Thứ ba, chính sách đối với các đối tượng khác, gồm: (i) Chính sách đối với hộ 
nghèo và các đối tượng chính sách; (ii) Chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp 

đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; (iii) Chính sách ưu đãi vốn tín dụng và lãi 
suất đối với các doanh nghiệp đầu tư ở khu vực nông thôn; (iv) Chính sách đối với bộ 

ban ngành có liên quan trong lĩnh vực tín dụng nông nghiệp, nông thôn. 

3.2. Thực trạng triển khai chính sách tín dụng cho hộ gia đình nông thôn trong xây 
dựng nông thôn mới Việt Nam 

Để đánh giá thực trạng triển khai chính sách tín dụng cho hộ gia đình tại nông 

thôn, nhóm nghiên cứu xây dựng bộ câu hỏi khảo sát, phỏng vấn trực tiếp hai nhóm đối 
tượng chính là hộ gia đình đại diện cho nhóm cầu và cán bộ ngân hàng đại diện cho 

nhóm cung tín dụng. Số liệu sơ cấp được thu thập thông qua việc phát phiếu điều tra 
khảo sát và thực địa tại 8 tỉnh thành thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ. Tại mỗi tỉnh, 

phiếu điều tra được phát tại 3 huyện, mỗi huyện gồm 50 phiếu. Như vậy, mỗi tỉnh sẽ có 

150 phiếu và tổng số phiếu điều tra trên cả 8 tỉnh đạt 1200. Nội dung phiếu khảo sát 

gồm có thông tin cơ bản, thông tin tín dụng và hoạt động tín dụng của hộ gia đình nông 
thôn. Nội dung thực trạng được xem xét bao gồm: 

3.3. Đánh giá chính sách tín dụng cho hộ gia đình nông thôn trong xây dựng nông 
thôn mới 

a) Thành công 

- Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông thônmới trong 5 năm vừa qua đã 
góp phần đẩy mạnh quá trình xây dựng và phát triển nông thôn mới. 

-Chính sách tín dụng cho khu vực nông thônmới ngày càng thu hút được đông đảo 

các TCTD thuộc mọi thành phần kinh tế cùng tham gia. 

- Chính sách tín dụng cho khu vực nông thôn mới giúp tạo nguồn vốn cho hoạt 

động tín dụng nông thôn. 
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-Chính sách tín dụng khuyến khích các TCTD tích cực mở rộng mạng lưới giao 

dịch phục vụ cho vay nông nghiệp nông thôn mới với nhiều hình thức đa dạng. 

-Chính sách tín dụng khu vực nông thôn mới góp phần nâng cao khả năng tiếp cận 

vốn cho người dân. 

- Chính sách tín dụng cho nông thôn mới giúp nâng cao hiệu quả đáp ứng các tiêu 

chí xây dựng nông thôn mới. 

b) Những tồn tại 

- Chính sách của NHNNchưa thể đáp ứng được hết nhu cầu vay vốn cho sản 
xuấtkinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, phục vụ đời sốngnông thôn mới. 

-Chính sách tín dụng vẫn chưa thu hút đa dạng các TCTD tham gia cho vay phát 

triển nông nghiệp nông thôn mới. 

-Chính sách đầu tư vốn cho khu vực nông thôn mới và các chính sách của địa 
phương, các Bộ, ngành nhiều khi chưa đồng bộ. 

-Chính sách tín dụng chưa tạo điều kiện đa dạng hóa hình thức cấp tín dụng nông 
thôn. 

c) Nguyên nhân của những hạn chế 

- Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn của NHNN bị chi 

phối mạnh mẽ bởi mục tiêu của chính sách tiền tệ.  

- Một số hạn chế của Nghị định 41/2010/NĐ-CP, 55/2015/NĐ-CP và Thông tư 
14/NHNN gây ra vướng mắc đối với hoạt động cung ứng tín dụng trong giai đoạn 2010-
2015. 

- Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, Ngành và các tổ chức chính trị liên 
quan, chưa có hệ thống các chính sách đồng bộ trong việc thực hiện các chính sách phát 

triển nông nghiệp nông thôn 

- Thị trường tài chính Việt Nam vẫn chưa phát triển dẫn đến việc giấy tờ có giá 

chưa trở thành một công cụ tài chính đắc lực đối với các TCTD. 

- Nguyên nhân về phía các TCTD. 

- Nguyên nhân về phía hộ gia đình nông thôn mới. 

3.4. Thực trạng giải pháp tín dụng cho hộ gia đình nông thôn trong xây dựng nông 

thôn mới của các tổ chức tín dụng 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và các ngân hàng 

thương mại khác 

a. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam: 
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- Giải pháp về việc xây dựng chính sách sản phẩm đặc thù cho lĩnh vực nông 

nghiệp 

- Giải pháp nhằm khoanh nợ, hỗ trợ về lãi suất cho các khách hàng có tổn thất 

trong nông nghiệp 

- Giải pháp hỗ trợ khác 

 b. Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt: 

- Giải pháp về các sản phẩm cho vay trên kênh bưu điện, cho vay vi mô 

Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam 

- Giải phápmở rộng đối tượng được vay vốn, quy mô vốn vay, lãi suất cũng như 
thời hạn khoản vay; 

- Giải pháp tín dụng nhằm khắc phục hậu quả thiên tai 

- Giải pháp hỗ trợ khác 

Tổ chức tài chính vi mô  

 - Giải pháp tín dụng cụ thể của từng tổ chức, dự án còn đó nhiều hạn chế. 

Chất lượng tín dụng hộ gia đình nông thôn tại NHCSXH khá tốt với tỷ lệ nợ 

khoanh và nợ quá hạn ở mức dưới 1% năm 2014-2015. Tuy nhiên, nợ khoanh có xu 
hướng tăng lên qua các năm trong suốt giai đoạn 2012-2015 và đạt mức 0,45% năm 
2015. Về mặt tuyệt đối, dư nợ khoanh năm 2015 là 639 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần so 
với mức 200 tỷ đồng nợ khoanh năm 2010. 

Tỷ lệ nợ xấu của Agribank trong giai đoạn 2010-2015 luôndưới 3%, đáp ứng yêu 
cầu của NHNN. Sau khi tăng mạnh lên mức 2,26% năm 2014, tỷ lệ nợ xấu đã giảm về 

mức 1,04% năm 2015 - mức thấp nhất giai đoạn 2010-2015.  

Tỷ lệ nợ xấu trung bình của các TCTCVM là 0,01%, trong khi tỷ lệ rủi ro quá 

hạn trung bình PAR30 của các chương trình, dự án là 1,26%. Tỷ lệ bù rủi ro bởi DPRR 

của các TCTCVM tương đối cao. Các TCTCVM có số dư DPRR rất cao gấp 60 lần so 

với tổng nợ xấu, trong khi con số này của các chương trình, dự án TCVM là 2,36 lần.  

Hiệu quả tín dụng hộ gia đình nông thôn đối với xây dựng nông thôn mới 

a. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng hộ gia đình nông thôn 

b. Thực trạng hiệu quả tín dụng hộ gia đình nông thôn trong xây dựng nông thôn 

mới 

Kết quả khảo sát cho thấy có hơn 82% hộ gia đình được tiếp cận với nguồn tín 

dụng, trong đó 81,75% được cấp tín dụng từ nguồn chính thức. Trong hơn 17% hộ gia 
đình không vay vốn tín dụng có tới 5,33% hộ gia đình có nhu cầu vay vốn nhưng không 
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được vay. Ngoài 11,83% hộ gia đình không có nhu cầu vay vốn, có 64/206 hộ gia đình 
có nhu cầu vay vốn nhưng không vay được.  

2.5. Khả năng hấp thụ tín dụng của hộ gia đình nông thôn trong xây dựng nông 

thôn mới ở việt nam 

a. Nhu cầu tín dụngchính thức của hộ gia đình nông thôn 

Kết quả khảo sát cho thấy hiện nay nhu cầu sử dụng vốn tín dụng của người dân 
rất cao, chiếm tới 82,83%, trong đó, tỷ lệ hộ sử dụng nguồn tín dụng chính thức chiếm 

đa số 77,67% tổng số hộ có vay vốn, số hộ vay vốn cả hai nguồn chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ 
5,16%. 

Tỷ lệ hộ không có nhu cầu sử dụng vốn ngân hàng chiếm tới 17,17%. Tuy nhiên, 

lý do 68,93% hộ dân không có nhu cầu vay thực sự, 31,07% có mong muốn vay vốn, 

nhưng không thể tiếp cận được vốn. 

b. Nhu cầu được nhận hỗ trợ từ phía ngân hàng, chính quyền địa phương, tổ 

chức chính trị xã hội, tổ tiết kiệm vay vốn 

Người dân mong muốn nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật cho quá trình sản xuất 

kinh doanh từ phía chính quyền địa phương và sự hỗ trợ trong việc điều chỉnh kỳ hạn 
trả nợ, gia hạn nợ, miễn, giảm lãi … từ phía ngân hàng. 

Những hộ dân chưa từng được tiếp cận nguồn vốn ngân hàng mong muốn sự hỗ 
trợ từ phía chính quyền trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhận được 

sự tư vấn từ phía ngân hàng trong việc hoàn thiện hồ sơ vay vốn hợp lệ, có thể đủ điều 
kiện vay vốn tại ngân hàng. 

 c) Khả năng hấp thụ tín dụng của hộ gia đình nông thôn  

- Khả năng hấp thụ tín dụng của hộ gia đình nông thônđược đánh giáquaquy mô 

vốn vay kỳ vọng của họ. Trong tổng số 1.200 hộ gia đình được điều tra, có 994 hộ gia 

đình tham gia vay vốn ngân hàng, chiếm 82,83%, và 206 hộ không vay chiếm 17,17%; 

và có 1.057 nông hộ có nhu cầu vay vốn (chiếm 88%), trong đó 981 hộ chắc chắn sẽ vay 
(chiếm 81,75%), 13 hộ gia đình có thể sẽ vay (chiếm 1,08%), 63 hộ có thể sẽ không vay 

(chiếm 5,25%), và 143 chắc chắn sẽ không vay do không có nhu cầu (chiếm 11,92%). 

- Đối với các hộ sản xuất nông nghiệp: có 80,37% hộ chắc chắn sẽ vay, 1,08% 

hộ có thể sẽ vay và 6,36% hộ có nhu cầu song không thể đáp ứng được điều kiện vay. 
Các nông hộ sản xuất phi nông nghiệp có 86,45% hộ chắc chắn sẽ vay, 1,1% nông hộ 

có thể sẽ vay và 1,47% số hộ có thể sẽ không vay.  

3.6. Đánh giá chính sách và giải pháp tín dụng cho hộ gia đình nông thôn trong xây 
dựng nông thôn mới ở việt nam dựa trên mô hình định lượng 

Mục tiêu của chương nhằm phân tích, đánh giá: (1) khả năng tiếp cận tín dụng 

của hộ gia đình nông thôn; (2) quy mô vốn vay kỳ vọng của hộ gia đình nông thôn; và 
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(3) tác động của tín dụng tới thu nhập của hộ gia đình nông thôn trong xây dựng nông 

thôn mới - thông qua việc vận dụng các mô hình kinh tế lượng hiện đại. Mẫu khảo sát 
là 1.200 hộ gia đình nông thôn tại 8 tỉnh thành gồm: Thái Bình, Thanh Hoá, Lạng Sơn, 
Sơn La, Quảng Nam, Đắc Lắc, Cần Thơ và Đồng Nai. Từ đó, nhóm nghiên cứu sẽ đưa 
ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng phục vụ sản xuất, 

tái sản xuất, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống xã hội, đồng thời hỗ trợ các ban 
ngành, TCTD đưa ra các giải pháp phù hợp với nông hộ, góp phần phát triển kinh tế địa 

phương. 

 

4. Hoàn thiện chính sách và giải pháp tín dụng cho hộ gia đình nông thôn trong 
xây dựng nông thôn mới ở việt nam  

4.1. Định hướng chính sách tín dụng hộ gia đình nông thôn trong xây dựng nông 
thôn mới 

4.1.1. Cơ hội và thách thức đối với tín dụng cho hộ gia đình nông thôn trong xây 
dựng nông thôn mới 

a. Cơ hội 

Cơ hội đối với tín dụng cho hộ gia đình nông thôn trong xây dựng nông thôn mới 

bao gồm: (i) thị trường đầu ra cho nền nông nghiệp cũng như công nghiệp nông thôn 
đang ngày càng được mở rộng, không chỉ bó gọn trong phạm vi địa phương mà còn 
vươn rộng ra các tỉnh thành và cả các quốc gia khác, tham gia trực tiếp vào chuỗi sản 
xuất toàn cầu; (ii) lợi thế về tự nhiên, xã hội, thị thường và chính sách của ngành nông 

nghiệp Việt Nam là cơ hội rõ rệt cho tín dụng hộ gia đình nông thông trong trước mắt 
cũng như trong giai đoạn tiếp theo; (iii) mức độ áp dụng khoa học công nghệ vào SXKD 

của người nông dân đang ngày một nâng cao thúc đẩy nhu cầu vốn tín dụng để chuyển 

đổi hình thức sản xuất công nghệ cao; (iv) sự tham gia ngày càng sâu vào ngành nông 

nghiệp của các tập đoàn lớn trong nước theo hướng tập trung, quy mô lớn, kết hợp giữa 
chuyên môn hóa với phát triển tổng hợp thúc đẩy sự phát triển chung của ngành nông 

nghiệp, nhu cầu tín dụng nông nghiệp, nông thôn; (v) xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh 
mẽ hơn, việc tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTAs) tạo ra những thuận lợi 

cho việc xuất khẩu các mặt hàng nông sản thế mạnh của Việt Nam, thúc đẩy gia tăng 
nhu cầu tín dụng; (vi) Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm tới việc thúc đẩy và phát 

triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn.  

b. Thách thức  

Tín dụng cho hộ gia đình trong xây dựng nông thôn mới có thể phải đối mặt 
những thách thức như sự biến đổi khí hậu; chênh lệch về lợi nhuận giữa ngành nông 

nghiệp và các ngành nghề khác trong nền kinh tế có xu hướng gia tăng; tài sản đảm bảo 
là một trong những vướng mặc lớn nhất đối với hộ gia đình nông thôn trong quá trình 
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tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng; nhiều NHTM rất thận trọng trong việc giải quyết các 

hợp đồng vay vốn cho người dân xuất phát từ nguyên nhân cho vay nông nghiệp, nông 
thôn là lĩnh vực cho vay chứa đựng nhiều rủi ro tiềm tàng từ các thảm họa thiên tai và 

sự yếu kém trong nhận thức từ phía những người dân; nguồn tín dụng đen (cho vay nặng 
lãi) đang xuất hiện ngày càng nhiều ở các vùng nông thôn, trong khi nguồn tín dụng 

ngân hàng bị thắt chặt đã ảnh hưởng không nhỏ tới nhận thức của người dân về tín dụng 
chính thức; một bộ phận nông dân chưa thực sự quyết tâm thoát nghèo và làm giàu ngay 

trên mảnh đất quê hương; đa số các hộ gia đình nông thôn có hiếu biết kém về quản lý 

tài chính trong khi công tác tư vấn, hỗ trợ của các TCTD chưa thực sự hiệu quả. 

4.1.2. Mục tiêu của chính sách tín dụng cho hộ gia đình nông thôn trong xây dựng 
nông thôn mới 

Mục tiêu của chính sách tín dụng cho hộ gia đình nông thôn trong xây dựng nông 
thôn mới là hỗ trợ thúc đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng 

nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, phát triển ngành nông nghiệp theo 
hướng sản xuất lớn, ứng dụng công nghệ cao và liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm; 

góp phần hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn 
và thành thị; hỗ trợ quá trình đô thị hóa ở nông thôn và giúp người nông dân hòa nhập 

vào đời sống đô thị cũng là một trong những mục tiêu của chính sách tín dụng. 

4.1.3. Định hướng chính sách tín dụng hộ gia đình nông thôn trong xây dựng nông 

thôn mới 

-Tiếp tục xác định nông nghiệp nông thôn là một trong những lĩnh vực ưu tiên 
trong chính sách tín dụng.  

- Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chính sách tín dụng đạt 

được hiệu quả cao. 

- Tăng cường đa dạng hóa nguồn vốn cho phát triển nông nghiệp và nông thôn.  

- Tăng cường năng lực tài chính, quản trị rủi ro và đổi mới hoạt động của các 
TCTD nông nghiệp và đổi mới hoạt động của các TCTD nông nghiệp và nông thôn.  

- Chính sách tín dụng hướng tới mở rộng sản phẩm, dịch vụ tài chính và phương 
thức cho vay. 

- Chính sách tín dụng cho hộ gia đình nông thôn phải đặt trong mối quan hệ chặt 
chẽ với các chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn khác.  

- Tăng cường phối hợp giữa các TCTD, đoàn thể và chính quyền địa phương. 

4.2. Chính sách tín dụng cho hộ gia đình nông thôn trong xây dựng nông thôn mới 

4.2.1. Chính sách tín dụng  

a. Chính sách về lãi suất, phí  
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Xây dựng hệ thống hỗ trợ lãi suất trực tiếp cho khu vực nông nghiệp nông thôn. 

Thống nhất chính sách lãi suất ưu đãi đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát 
nghèo. Chính sách lãi suất đối với các hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ nghèo 

cần được thống nhất áp dụng chung theo mức đang áp dụng với hộ nghèo thay vì chia 
thành ba cấp như hiện nay. Bổ sung các ưu đãi về lãi suất đối với các mô hình cho vay 

theo chuỗi giá trị, mô hình liên kết, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.  

Giảm các chi phí liên quan đến khoản vay nông nghiệp nông thôn. Hoạt động 

cho vay nông nghiệp, nông thôn chưa thực sự thu hút được sự quan tâm của các TCTD 

một phần là do chi phí cho vay lớn trong khi số tiền của từng món vay lại nhỏ nên lợi 
nhuận đem lại cho các TCTD không cao, do đó, cần có chính sách hỗ trợ để giảm các 

chi phí của ngân hàng trong việc cấp tín dụng cho khu vực nông nghiệp nông thôn. 

NHNN có thể xem xét miến phí truy cập CIC đối với một số trường hợp cho vay phát 
triển nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là các món vay nhỏ từ 50 triệu đồng trở xuống.  

b. Chính sách về quy mô và kỳ hạn tín dụng 

Khuyến khích các TCTD tham gia tích cực hơn vào các chương trình tín dụng 

mục tiêu cho nông nghiệp nông thôn thông qua các ưu đãi và chính sách phụ trợ cụ thể 
thay vì công bố quy mô cụ thể cho từng chương trình. Thường xuyên rà soát và có sự 

điều chỉnh hạn mức cho vay tín chấp đối với đối tượng, địa bàn cụ thể. Mở rộng hạn 
mức cho vay đối với các sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi.  

c. Chính sách về tài sản đảm bảo 

Xây dựng cơ chế bảo lãnh tín dụng cho nông nghiệp nông thôn và nông dân, thay 

vì phải cầm cố hay nộp giấy sử dụng đất như hiện nay.  

Xem xét việc mở rộng việc sử dụng quyền phải thu đối với sản phẩm sau thu 

hoạch làm tài sản đảm bảo đối với khoản vay.  

d. Chính sách quản lý và cơ cấu nợ 

Hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro trong cho vay đối với nông nghiệp nông 
thôn.  

Bổ sung quy định về việc các khoản vay mới đối với nông nghiệp nông thôn 
không phụ thuộc vào nợ cũ và nhóm nợ cũ của khách hàng.  

Cho phép các TCTD tự quy định thời gian khoah nợ thay vì áp mức 2 năm hiện 
tại.  

e. Phát triển hợp tác xã đa năng 

Phát triển các hợp tác xã với vai trò thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất 

và chuyên môn hóa sâu theo hướng thương mại hóa trong nông nghiệp.  

4.2.2 Chính sách bảo hiểm nông nghiệp 
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Về khía cạnh pháp lý, Nhà nước cần xây dựng một khung thể chế và pháp lýđẩy 

đủ, bài bản cho quản lý hệ thống bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam, trong đó cần quy 
định danh mục các sản phẩm bắt buộc phải bảo hiểm là lượng thực, thực phẩm thiết yếu, 

các sản phẩm xuất khẩu chiến lược và các sản phẩm thay thế nhập khẩu.  

Có chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp có doanh thu từ bảo hiểm nông nghiệp 

chiếm trên 50% theo hướng ưu đãi trong vay vốn, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 
hoặc thuế giá trị gia tăng trong khoảng từ 3-5 năm đầu mới hoạt động để kích thích các 

doanh nghiệp này mở rộng kinh doanh hơn đối với loại hình bảo hiểm này.  

Thay đổi cách thức hỗ trợ kinh phi bảo hiểm nông nghiệp theo hướng hỗ trợ trực 
tiếp cho người nông dân hoặc doanh nghiệp bảo hiểm thông qua số hợp đồng bảo hiểm 

và giá trị hợp đồng được ký hết mà không cần phải thông qua cán bộ quản lý ngân sách 

cấp tỉnh.  

Có các chính sách khuyến khích các mô hình bảo hiểm tương hỗ hay tự bảo hiểm 

với một số loại rủi ro.  

Thúc đẩy mô hình liên kết công – tư trong lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp tại Việt 

Nam. Trong đó, Chính phủ tạo môi trường pháp lý minh bạch và bình đẳng cho các 
doanh nghiệp, nông dân và các tổ chức sản xuất kinh doanh tham gia thị trường bảo 

hiểm nông nghiệp, cung cấp thông tin, cơ sở hạ tầng, hỗ trợ đào tạo nhân lực, tuyên 
truyền, nghiên cứu và phát triển các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp. 

Tăng cường công tác truyền thông về bảo hiểm nông nghiệp đến từng hộ gia đình 
sản xuất nông nghiệp.  

4.2.3. Chính sách thúc đẩy huy động vốn cho tín dụng hộ gia đình nông thôn trong 
xây dựng nông thôn mới 

a. Đối với Bộ Tài chính 

- Cần ban hành các chính sách có tính chất hỗ trợ, tạo điều kiện thông thoáng hơn 
nữa chương trình tín dụng nông thôn mới như doanh nghiệp nhận được khoản hỗ trợ 
tạm ứng 70% trước khi triển khai các hạng mục của dự án và phải đẩy nhanh tiến độ 

giải ngân cho doanh nghiệp; cho phép các doanh nghiệp trong lĩnh vực NNNT được 
hạch hoán vào chi phí hợp pháp, hợp lệ lãi suất vay vốn vượt trần quy định của pháp 

luật.  

- Cần trao quyền chủ động cho NHNN trong việc phân phối nguồn vốn tín dụng 

hộ gia đình nông thôn, cụ thể Bộ cần cấp nguồn NSNN phục vụ tín dụng hộ gia đình 
nông thôn cho NHNN và trao quyền cho NHNN chủ động thực hiện việc phân bổ và 

giám sát quá trình sử nguồn vốn này tại các TCTD.  

 - Cải thiện nguồn thu ngân sách phục vụ chương trình tín dụng nông thôn mới. 

b. Đối với các TCTD chính thức 
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- Đối với Agribank và NHCSXH: 

Thứ nhất, thúc đẩy huy động vốn trung - dài hạn: (i) Phát triển và mở rộng mạng 
lưới giao dịch; (ii) Tăng lãi suất huy động tiền gửi trung và dài hạn; (iii) Đẩy mạnh việc 

phát hành các loại giấy tờ có giá trung và dài hạn; (iv) Tăng cường việc tiếp nhận các 
nguồn vốn trung và dài hạn từ các định chế tài chính quốc tế uy tín; (v) Tập trung nghiên 

cứu để đưa ra những sản phẩm mới phù hợp với cơ cấu huy động vốn trung và dài hạn. 

Thứ hai, thúc đẩy huy động vốn từ các tổ chức kinh tế - xã hội và tiền gửi khác: 

(i) Tăng cường xây dựng và phát triển mối quan hệ với các tổ chức kinh tế xã hội và các 

TCTD khác; (ii) Tăng mức lãi suất huy động vốn ngắn hạn và không kỳ hạn; (iii) Nâng 
cao chất lượng phục vụ khách hàng. 

- Đối với các Quỹ tín dụng nhân dân: 

QTDND địa phương có thể xem xét áp dụng các hình thức, biện pháp linh hoạt 
nhằm thu hút tốt hơn nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của mọi tầng lớp dân cư và tổ chức, 

từ đó tập trung thành một khối vốn tín dụng ngày càng dồi dào và bền vững, nhằm cung 
ứng cho các nhu cầu vay vốn trong địa bàn xã, huyện.  

c. Đối với các TCTD bán chính thức 

- Đối với các tổ chức tài chính vi mô: (i) tăng cường huy động tiết kiệm dân cư 
dựa trên các cách thức huy động khác nhau, đa dạng hóa các hình thức huy động vốn 
với các mức lãi suất khác nhau; (ii) tăng cường minh bạch hóa thông tin về lãi suất huy 

động để tăng uy tín và bảo vệ quyền lợi khách hàng và (iii) tăng cường sự cộng tác giữa 
các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực cho vay nông nghiệp - nông thôn.  

- Đối với các quỹ tình thương, các quỹ hỗ trợ vốn, quỹ vì người nghèo: thành lập 
và kiện toàn các ban vận động vì công cuộc xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo, 

theo tinh thần “lá lành đùm lá rách”.  

d. Chính sách nhằm hạn chế hình thức tín dụng phi chính thức 

Thứ nhất, duy trì các chính sách ổn định nền kinh tế vĩ mô như kiểm soát lạm 
phát.  

Thứ hai, Chính phủ cần hướng dẫn các hộ nông dân điều chỉnh cơ cấu mùa vụ 
hay vật nuôi để tránh hiện tượng thu hoạch quá dồn dập. 

Thứ ba, cần phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng (đường giao thông, hệ thống thông 
tin liên lạc, ...) nhằm góp phần tăng cường việc trao đổi thông tin (kể cả thông tin tín 

dụng) và mua bán sản phẩm.  

Thứ tư, các TCTD cũng cần chú trọng đến các sáng kiến giúp tăng hiệu quả hoạt 

động, như cho vay theo nhóm, trả nợ đều đặn, tuyển dụng người ở địa phương vào làm 
việc. 

4.2.4. Chính sách tỷ giá 
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 (i) Duy trì tỷ giá ở mức phù hợp trong từng thời kỳ theo hướng nâng cao sức cạnh 

tranh của nền kinh tế nói chung và sức cạnh tranh của hàng hóa nông nghiệp nói riêng; 
(ii) Xây dựng cơ chế khuyến khích các NHTM phát triển các sản phẩm phòng ngừa rủi 

ro tỷ giá cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng nông 
nghiệp; (iii) Không thực hiện chính sách kết nội ngoại tệ trong bất kỳ trường hợp nào 

mà cần thực hiện các biện pháp mang tính thị trường để đạt được mục tiêu về tỷ giá.  

4.2.5. Chính sách phát triển thị trường tài chính nông thôn 

(i) Cải thiện năng lực tài chính của các ngân hàng nông nghiệp, các công ty tài 

chính vừa và nhỏ; (ii) Khuyến khích sự tham gia của các nhà đầu tư vào thị trường tài 
chính nông thôn, đặc biệt là các nhà đầu tư quốc tế, thông qua cơ chế ưu đãi về thuế.  

3.3. Chính sách bổ trợ 

a) Chính sách đất đai 

Các chính sách về đất đai bao gồm: (i) Chính sách thúc đẩy tích tụ và tăng cường 

hiệu quả sử dụng đất đai; (ii) Chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. 

b) Chính sách xuất nhập khẩu 

Đối với thương mại nông sản tại thị trường nước ngoài, cần: tổ chức bộ máy và 
xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu có năng lực thực hiện nghiên cứu thị trường; tổ 

chức kết nối doanh nghiệp với cơ quan đại diện ở nước ngoài và các cơ quan liên quan 
để mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và thu hút đầu tư; 
xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách có trình độ chuyên môn về đàm phán, thương 
lượng, giải quyết tranh chấp cho hàng nông sản xuất khẩu để hỗ trợ doanh nghiệp. 

Đối với thương mại qua biên giới: phối hợp với các nước thiết lập hệ thống thông 
tin minh bạch, kịp thời đặc biệt là những thông tin về thị trường và chính sách biên mậu. 

Đối với thương mại nông sản tại thị trường nội địa: cần cây dựng một hệ thống 

chính sách đồng bộ giữa chính sách thương mại quốc tế và thương mại nội địa; áp dụng 

các biện pháp bảo hộ có hiệu quả để bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà sản xuất 
trong nước; nâng cấp các phòng thí nghiệm kiểm định, tăng cường kinh phí đầu tư trang 
thiết bị, đào tạo bổ sung nguồn nhân lực cho công tác xét nghiệm và kiểm định.  

c) Chính sách lao động trong nông nghiệp 

Lao động nông nghiệp kỹ năng thấp chưa qua đào tạo đã khiến đóng góp của lao 
động vào tăng trưởng rất hạn chế. Để lao động có thể tạo động lực mới cho tăng trưởng 

cần có những giải pháp đảm bảo nâng cao năng lực, chuyên nghiệp hóa lao động nông 
nghiệp.  

d) Chính sách phát triển khoa học công nghệ trong nông nghiệp 

Cần gấp rút triển khai chính sách hỗ trợ cho các thành phần khác tham gia vào 

nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp như: xây dựng Quỹ Đổi 
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mới Khoa học công nghệ Nông nghiệp; đề xuất chính sách đặc biệt ưu đãi để thu hút 

đầu tư ở trong và ngoài nước đầu tư vào nghiên cứu ứng dụng chuyển giao khoa học 
công nghệ trong các ngành ưu tiên cho phát triển nông nghiệp; hình thành “ngân hàng” 
các vấn đề cần nghiên cứu, chuyển giao trong sản xuất nông nghiệp do Vụ Khoa học 
công nghệ và Môi trường nắm giữ báo cáo Hội đồng quản lý quỹ; đảm bảo cho các cá 

nhân và doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu sáng tạo thông qua đăng ký bản quyền với 
thủ tục đơn giản hơn; nâng mức trích Quỹ Khoa học công nghệ của doanh nghiệp lên 

tối đa 20% để đảm bảo mức đầu tư đổi mới công nghệ; cập nhật thường xuyên Danh 

mục công nghệ được khuyến khích chuyển giao (là cơ sở để nhận ưu đãi thuế): có thể 
cập nhật hàng năm và có thể đột xuất cập nhật trong các điều kiện đặc biệt; và các hỗ 

trợ, ưu đãi về thuế… 

e) Chính sách tổ chức sản xuất nông nghiệp 

Chính sách tổ chức sản xuất nông nghiệp được khuyến nghị bao gồm: (i) đào tạo 

nông dân, lao động nông thôn chuyên nghiệp; (ii) phát triển kinh tế trang trại, HTX, thúc 
đẩy hợp tác, liên kết; (iii) thu hút đầu tư tư nhân; (iv) tổ chức ngành hàng; (v) tổ chức 

nông - lâm trường quốc doanh. 

f) Chính sách quản lý, giảm thiểu rủi ro 

- Cần sớm hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường làm cơ sở cho công tác điều 
hành và dự báo thị trường.  

- Xây dựng hệ thống cảnh báo dịch bệnh sớm, phối hợp với các quốc gia lân cận 
nhằm phát hiện và có giải pháp chủ động, kịp thời phòng tránh các loại bệnh dịch nguy 

hiểm.  

- Tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm và có các cơ chế hỗ trợ để phát triển dịch vụ 

bảo hiểm sản xuất nông nghiệp. 

4.3. Giải pháp đối với các tổ chức tín dụng  

a) Giải pháp về xây dựng chính sách tín dụng cho hộ gia đình nông thôn trong xây 
dựng nông thôn mới 

Các nội dung chính của chính sách tín dụng bao gồm: (i) danh mục tín dụng, (ii) 
lãi suất, (iii) kỳ hạn, (iv) xử lý khi có rủi ro và (v) tài sản bảo đảm. Trong bảng dưới đây, 
nhóm nghiên cứu đề xuất một số định hướng về chính sách tín dụng tương đương với 
từng nhóm đối tượng khách hàng để các TCTD Việt Nam cân nhắc khi cho vay hộ gia 

đình nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.  

b) Giải pháp về phát triển sản phẩm tín dụng và các dịch vụ ngân hàng cho hộ gia 

đình nông thôn trong xây dựng nông thôn mới 

Việc phát triển sản phẩm tín dụng và các dịch vụ ngân hàng cho hộ gia đình nông 
thôn trong xây dựng nông thôn mới cần phải có sự quan tâm đa dạng cả về vấn đề lựa 
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chọn và áp dụng những sản phẩm có tính đặc thù, phù hợp về lãi suất, về kì hạn và các 

hoạt động hỗ trợ bao tiêu sản phẩm theo kèm. Cụ thể: 

- Hoàn thiện và phát triểnnhững gói sản phẩm tín dụng ngắn hạn dành cho hộ gia 

đình 

- Hoàn thiện và phát triển những gói sản phẩm tín dụng mang đặc tính trung- dài 

hạn dành riêng cho hộ gia đình. 

c) Giải pháp về phát triển phương thức đầu tư đối với hộ gia đình nông thôn trong 
xây dựng nông thôn mới 

Tồn tại một thực tế là tại Agribank và NHCSXH, một bộ phận khách hàng vay 

vốn tại một số vùng miền không có đất để sản xuất kinh doanh nên họ phải đi làm thuê 
hoặc có đất đai nhưng trình độ sản xuất, kinh doanh thấp, khó tiếp cận với thị trường 

nhưng vẫn được xét duyệt cho vay vốn để sản xuất. Thực trạng này dẫn đến tình trạng 
các khách hàng có xu hướng sử dụng vốn sai mục đích hoặc kinh doanh thiếu hiệu quả, 

thua lỗ nên không trả được cho ngân hàng. Trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới, các 
hộ gia đình không chỉ là một chủ thể sinh sống và lao động một cách độc lập mà cần có 

sự tương tác với các chủ thể còn lại, bảo đảm hộ gia đình trở thành một bộ phận trong 
chuỗi sản xuất và một nhân tố trong đời sống văn hóa nông thôn.  

d) Giải pháp về tăng cường huy động nguồn vốn cho tín dụng cho hộ gia đình nông 
thông trong xây dựng nông thôn mới 

Về tăng cường nguồn vốn huy động 

- Đối với công tác truyền thông, các TCTD cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, 

nông thôn cần thành lập bộ phận chuyên trách từ trung ương tới địa phương về huy động 
vốn từ khách hàng, đặc biệt là tiết kiệm từ các hộ gia đình. 

- Đối với các sản phẩm tiền gửi, quy mô tiền gửi sẽ được nhân lên vài lần nếu 

như các TCTD đưa ra được một mức ưu đãi phù hợp, không chỉ thỏa mãn lợi ích về mặt 

kinh tế mà còn là lợi ích về mặt tâm lý. 

- TCTD cần triển khai dịch vụ đi kèm với sản phẩm tiền gửi qua việc phát triển 

dịch vụ thanh toán, chuyển tiền nội/ngoại tỉnh và thậm chí chuyển tiền ra nước ngoài, 
dịch vụ thu hộ (tiền điện, nước, phí vệ sinh, viễn thông, bảo hiểm…), chi hộ (lương hưu, 
trợ cấp xã hội...), Agribank và NHCSXH với lợi thế về mặt chính trị (NHCSXH) và 
mạng lưới (Agribank) của mình, có thể tranh thủ vận động các tổ chức mở tài khoản tiền 

gửi thanh toán tại hệ thống ngân hàng mình như: Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các quỹ 
nhân đạo, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế. Đây sẽ là một kênh huy động vốn ổn định 

và có lãi suất đầu vào thấp. 

Về huy động nguồn vốn khác, các TCTD cần đẩy mạnh huy động nguồn vốn từ 

nước ngoài, đặc biệt là vốn ODA (vốn được Chính phủ giao) và các nguồn vốn từ các 
trung gian tài chính chuyên tài trợ cho các chương trình tín dụng cho lĩnh vực nông 
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nghiệp nông thôn. 

Về giảm thiểu chi phí huy động vốn 

Đối với xây dựng nông thôn mới, việc giảm thiểu chí phí đầu vào (lãi suất huy 

động và các chi phí khác) có vị trí rất quan trọng trong việc giảm thiểu chi phí đầu ra 
(lãi suất cho vay) và bảo đảm lợi nhuận cho TCTD. Muốn giảm thiểu chi phí, TCTD có 

thể đề xuất với NHNN giảm mức dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi từ các hộ gia đình 
trong khu vực nông thôn mới nếu các khoản tiền gửi đó được sử dụng để cho vay xây 

dựng nông thôn mới.  

e) Giải pháp về quản trị rủi ro tín dụng cho hộ gia đình nông thôn trong xây dựng 

nông thôn mới 

Giải pháp về quản trị rủi ro tín dụng cho hộ gia đình nông thôn trong xây dựng nông 

thôn mới bao gồm các giải pháp quản trị rủi ro từ phía các tổ chức tín dụng. Ngoài việc 
khẳng định các TCTD cần thẩm định trước khi cho vay và thường xuyên kiểm soát, xem 

xét định kỳ các loại hình cho vay, nghiên cứu cho rằng quản trị rủi ro tại các mô hình 
cho vay theo tổ tiết kiệm vay vốn cần có những đặc thù nhất định như cán bộ tín dụng 

theo dõi địa bàn thường xuyên phối hợp với tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác để kiểm 
tra, rà soát hoạt động của Tổ TK&VV, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong 

hoạt động của Tổ, kịp thời củng cố, kiện toàn các Tổ yếu kém, gắn trách nhiệm cán bộ 
theo dõi địa bàn với chất lượng hoạt động của Tổ tại địa bàn được phân công theo dõi. 

Việc củng cố kiện toàn các Tổ phải được xác định là việc làm thường xuyên tại các xã. 
Xây dựng kế hoạch kiểm tra kiểm soát nội bộ, phối hợp với các tổ chức Hội đoàn thể 

kiểm tra 100% tổ TK&VV. Ngoài ra, TCTD cần chú trọng công tác tuyên truyền sản 
phẩm khác nhau tới khách hàng theo các nhóm đối tượng mục tiêu phù hợp. 

Về phía hỗ trợ từ phía Bộ, ngành, địa phương, NHNN cần lên kế hoạch phát triển 

rộng rãi hệ thống thông tin đăng ký giao dịch bảo đảm trên toàn quốc, tránh việc nhiều 

TCTD cho vay cùng một hộ vượt quá khả năng trả nợ, gây rủi ro cho hộ đó và cho 
TCTD; các cấp chính quyền địa phương cũng cần có những động thái thiết thực trong 

việc khuyến khích, định hướng hộ gia đình mở rộng cho vay thông qua các cấp hội (Hội 
Nông dân, Hội Phụ nữ). 

f) Giải pháp về đơn giản hóa quy trình thủ tục cho vay hộ gia đình nông thôn trong 
xây dựng nông thôn mới 

- Kết hợp bước thu hồ sơ và bước thẩm định phương án sản xuất kinh doanh. 

- Linh hoạt điều chỉnh giảm các thủ tục hành chính không cần thiết.  

g) Giải pháp về phát triển mạng lưới tổ chức tín dụng trong cấp tín dụng cho hộ 
gia đình nông thôn trong xây dựng nông thôn mới 



  

230 
 

- Việc duy trì và phát triển mạng lưới theo phương thức truyền thống cần được 

coi là phương thức chủ đạo nhưng các TCTD cần chú ý tới việc hợp lý hóa hệ thống 
mạng lưới này. 

-Tập trung xây dựng và phát triển kênh phân phối điện tử nhằm tăng khả năng 
tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng cho người dân.  

- Trong lúc mạng lưới các TCTD còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người 
dân tại các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa thì việc mở rộng khả năng tiếp cận dịch 

vụ cho người dân từ các nhà cung cấp dịch vụ tài chính phi ngân hàng là hết sức cần thiết.  

h) Giải pháp về phối hợp giữa các tổ chức tín dụng trong cấp tín dụng cho hộ gia 

đình nông thôn trong xây dựng nông thôn mới 

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới nhận được sự hỗ trợ từ phía cung tín dụng từ nhiều tổ chức cấp tín dụng tại Việt 
Nam như: các NHTM, NHCSXH, NHHTX, TCTCVM chính thức và bán chính thức. 

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận khách quan, thì bên cạnh việc cùng tuân theo sự chỉ đạo của 
Chính phủ thì các tổ chức này cũng là các đối thủ cạnh tranh của nhau trong quá trình 

cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến các khách hàng của mình là hộ nông dân. Vì 
thế, việc phối hợp giữa các TCTD trong cấp tín dụng cho hộ gia đình nông thôn trong 
xây dựng nông thôn mới cần phải được tổ chức trên phạm vi rộng hơn với sự phối hợp 
không chỉ các TCTD mà còn cả chính quyền địa phương và các ban ngành. Ý tưởng về 

việc thành lập một ban chỉ đạo cho vay từ cấp tỉnh đến cấp xã với sự tham gia của nhiều 
bên có lẽ sẽ đáp ứng được yêu cầu này.  

4.4. Giải pháp đối với hộ gia đình nông thôn 

a) Giải pháp tăng cường hiệu quả sử dụng và khả năng tiếp nhận nguồn vốn vay 

của hộ gia đình 

Xây dựng nông thôn mới không chỉ là xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội 

đồng bộ, hiện đại; môi trường xanh, sạch, đẹp; an ninh trật tự xã hội ổn định, tổ chức hệ 
thống chính trị vững mạnh mà mục tiêu trước hết là nhằm nâng cao đời sống vật chất và 

tinh thần của người dân nông thôn. Quá trình cơ giới hóa cũng như những tiến bộ trong 
sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp; chế biến, bảo quản nông - lâm - thủy sản những năm 
gần đây đã giúp giải phóng những khâu lao động nặng nhọc, góp phần tăng năng suất 
lao động, tăng hiệu quả sản xuất. Song, để có thể phát huy tối đa hiệu quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh của mỗi hộ gia đình, từ đó nhằm thúc đẩy nhu cầu vay vốn lại cần sự 
phối hợp của nhiều nhóm giải pháp khác nhau. Cụ thể là cần tạo ra hộ gia đình năng suất 

cao; tổ chức hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới. 

b) Giải pháp đổi mới nhận thức của hộ gia đình trong sử dụng vốn tín dụng 

- Giải pháp để đổi mới nhận thức của các hộ gia đình nông thôn trong xây dựng 
nông thôn mới chính là giáo dục đào tạo. Về phía giáo dục đào tạo đối với những chủ 
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hộ gia đình nông thôn, có hai nội dung cần phải được đào tạo, đó là: (i) kỹ thuật sản xuất 

kinh doanh và (ii) các sản phẩm dịch vụ của các TCTD. 

- Đối với giải pháp thứ nhất, cần mở ra các lớp huấn luyện và hỗ trợ công nghệ - 

kĩ thuật sản xuất kinh doanh.  

- Đối với giải pháp thứ hai, cần tăng cường phổ cập thông tin giáo dục nhận thức 

cho người dân nông thôn về hoạt động ngân hàng và các sản phẩm dịch vụ tài chính 
ngân hàng.  
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TÓM TẮT 

 Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành, có 5.485 xã trên phạm vi 459 huyện thuộc 51 tỉnh thành là những 
xã khó khăn. Trong đó có 2.333 xã biên giới, an toàn khu thuộc 44 tỉnh (QĐ 2405/TTg 

ngày 10/12/2013); 311 xã hải đảo, bãi ngang ven biển thuộc 22 tỉnh (QĐ 539/TTg ngày 
1/4/2013). Đặc thù phân bố tự nhiên của những xã này đều phân bố ở vùng miền núi, 

vùng sâu, vùng xa, cách biệt với đất liền (hải đảo). Có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng 

đối với bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh quốc phòng, là phên dậu của quốc gia. 

 Chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn hiện nay 
khá đầy đủ, toàn diện trên các lĩnh vực và phủ kín địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và vùng đặc biệt khó khăn. Kết quả rà soát cho thấy hiện có khoảng 94 chính sách 
đặc thù hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn, được thể chế thông qua 

3 Nghị định, 1 Nghị quyết của Chính phủ và 90 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 
Ngoài ra, các địa phương đã chủ động thể chế hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước 

bằng việc ban hành những chủ trương chính sách riêng phù hợp với đặc thù của từng địa 
phương. Để thực hiện thành công công cuộc xây dựng Nông thôn mới ở các vùng này 

thì cần phải có các chính sách khuyến khích phù hợp với từng vùng đặc thù. Để có chính 
sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế phù hợp thì cần đánh giá được đặc thù mỗi 

vùng về thực trạng phát triển kinh tế xã hội, tiềm năng đất đai, tài nguyên cũng như các 
chính sách đã được áp dụng xem có hiệu quả chưa, có những khó khăn vướng mắc cần 

phải hoàn thiện thêm để chính sách đi vào cuộc sống của người dân của những xã này. 

Nghiên cứu đã chỉ ra các chính sách đặc thù hỗ trợ XDNTM ở các xã đặc biệt 

khó khăn, biên giới, hải đảo, bãi ngang ven biển khá đầy đủ, toàn diện trên các lĩnh vực. 
Lĩnh vực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng cả về cơ chế 

chính sách lẫn phân cấp nguồn vốn, từng bước làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn, 
vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn (98,6% số xã có đường ôtô đến trung tâm, 

có 100% số huyện và 99,59% xã có điện …). Đây là tiền đề, là điều kiện quan trọng cho 
vùng đặc biệt khó khăn này phát triển toàn diện và bền vững. 
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Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào trong vùng nghiên cứu được cải 

thiện, tỷ lệ hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn giảm nhanh (bình quân từ 3% đến 4%/năm), 
cao hơn nhiều tỉ lệ giảm nghèo chung của cả nước. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã 
hội có bước phát triển tích cực: dân trí được nâng lên, văn hóa được bảo tồn, khối đại 
đoàn kết dân tộc được tăng cường, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc đối với lãnh 

đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã 
hội. 

 

1. Đặt vấn dề 

Hiện nay theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành, có 5.485 xã trên phạm vi 459 huyện thuộc 51 tỉnh thành là 

những xã khó khăn. Trong đó có 2.333 xã biên giới, an toàn khu thuộc 44 tỉnh (QĐ 
2405/TTg ngày 10/12/2013); 311 xã hải đảo, bãi ngang ven biển thuộc 22 tỉnh (QĐ 
539/TTg ngày 1/4/2013). Đặc thù phân bố tự nhiên của những xã này đều phân bố ở 
vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, cách biệt với đất liền (hải đảo). Có vị trí địa lý đặc 

biệt quan trọng đối với bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh quốc phòng, là phên dậu của 
quốc gia.  

Chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn hiện nay 
khá đầy đủ, toàn diện trên các lĩnh vực và phủ kín địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và vùng đặc biệt khó khăn. Kết quả rà soát cho thấy hiện có khoảng 94 chính sách 
đặc thù hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn, được thể chế thông qua 

3 Nghị định, 1 Nghị quyết của Chính phủ và 90 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 
Ngoài ra, các địa phương đã chủ động thể chế hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước 

bằng việc ban hành những chủ trương chính sách riêng phù hợp với đặc thù của từng địa 

phương. 

Để thực hiện thành công công cuộc xây dựng Nông thôn mới ở các vùng này thì 
cần phải có các chính sách khuyến khích phù hợp với từng vùng đặc thù. Để có chính 

sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế phù hợp thì cần đánh giá được đặc thù mỗi 
vùng về thực trạng phát triển kinh tế xã hội, tiềm năng đất đai, tài nguyên cũng như các 
chính sách đã được áp dụng xem có hiệu quả chưa, có những khó khăn vướng mắc cần 
phải hoàn thiện thêm để chính sách đi vào cuộc sống của người dân của những xã này. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

Nghiên cứu, đánh giá tác động của chính sách đặc thù hỗ trợ XDNTM ở các xã 

đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, bãi ngang ven biển đến nay góp phần vào việc 
hoàn thiện cơ chế chính của chính sách đặc thù hỗ trợ XDNTM ở các xã đặc biệt khó 

khăn, biên giới, hải đảo, bãi ngang ven biển cho giai đoạn tiếp theo. 

3. Kết quả nghiên cứu chính  
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3.1. Đánh giá kết quả tác động đối với hệ thống cơ sở hạ tầng  

Nhờ có nhiều chính sách hỗ trợ, đến nay hệ thống cơ sở vật chất tại các xã khó 
khăn, biên giới, hải đảo, bãi ngang ven biển trong nhiều năm vừa qua đã được cải thiện 

và phát triển rõ rệt. Hầu hết các xã được điều tra đều đã đạt các tiêu chí NTM về chợ 
nông thôn; điện; đường nối với trung tâm xã (bảng 2).  

Đường giao thông tại các xã vùng điều tra đã được nâng cấp đáng kể, tuy nhiên 
vẫn còn nhiều khó khăn về nguồn vốn để xây dựng nội dung này đáp ứng tiêu chí NTM. 

Các xã phía Bắc như Thanh Vân, Nghĩa Thuận, Tú Nang, Lóng Phiêng có cơ sở vật chất 

về đường giao thông kém hơn, trong khi các xã miền Trung và miền Nam vẫn đang 
trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống đường giao thông. 

Về khả năng thủy lợi, hầu hết các xã được điều tra còn nhiều hạn chế, hệ thống 

thủy lợi và trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp đáp ứng được từ 20-69%.  

Đối với 2 xã bãi ngang (Bình Chánh - Quảng Ngãi và Hàm Tân - Trà Vinh), do 

địa hình gần biển, nên đất đai các xã bãi ngang phần lớn đều bị nhiễm mặn. Do đó, cùng 
với đê bao chống lũ, hệ thống thủy lợi là cơ sở hạ tầng quan trọng có ảnh hưởng quyết 

định đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp của bà con các xã bãi ngang.  

3.2. Kết quả tác động đối với đời sống của người dân vùng điều tra 

So với trước khi có công cuộc Xây dựng NTM, hầu hết người dân có được cuộc 
sống ổn định với mức sống khá hơn (đánh giá của 54,2% số người được hỏi), mức sống 

bằng nơi cũ (32,8% số người được hỏi). Có 10,4% số người cho rằng mức sống chưa 
hơn nhưng có triển vọng tốt. Tuy nhiên cũng còn 2,6% số người cho rằng mức sống kém 

hơn. 

Sản xuất phát triển, đời sống được nâng lên, người dân có điều kiện để trang bị, 
mua sắm các thiết bị đắt tiền làm phương tiện và phục vụ sản xuất, đời sống. Trong số 

các hộ được điều tra, có 88,3% số hộ đã mua sắm được ti vi, 75,8% số hộ có xe máy. 

Về tình trạng đói nghèo, tất cả các xã trong phạm vi điều tra khảo sát hầu hết là 
những địa phương nghèo, tỷ lệ nghèo trong những năm gần đây tuy đã giảm rất nhiều, 

nhưng vẫn ở mức tương đối cao (bảng 3). Nếu chỉ xét tỷ lệ hộ nghèo, có 2 xã thuộc tỉnh 
Bình Phước (Đường 10 và Đắc Nhau) có tỷ lệ hộ nghèo < 10%, còn lại đều ở mức cao 

và cao hơn so với bình quân của vùng và toàn quốc.  

Về thu nhập bình quân đầu người ở các xã vùng điều tra được tổng hợp ở bảng 

3. Kết quả cho thấy thu nhập bình quân đầu người tại các xã vùng điều tra thấp hơn rất 
nhiều so với mức thu nhập bình quân cả nước (mức thu nhập bình quân đầu người cả 

nước năm 2016 theo Tổng cục thống kê là 53,5 triệu đồng). Trong 16 xã nghiên cứu, xã 
Lóng Phiêng (huyện Yên Châu tỉnh Sơn La) có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất 

với 11,1 triệu đồng, chỉ bằng 20,83% so với mức bình quân của cả nước; cao nhất là xã 
Bình Chánh (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) với bình quân 20,3 triệu đồng, là xã bãi 
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ngang có lợi thế hơn so với các xã điều tra khác về nguồn lượi thủy hải sản. Số liệu này 

cho thấy vẫn còn một khoảng cách rất xa giữa thu nhập của người dân ở các xã trong 
phạm vi điều tra khảo sát với mức thu nhập bình quân trong cả nước. 

3.3. Kết quả tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

Kết quả điều tra phiếu cho thấy, có tới 95,9% số người nói họ có khó khăn trong 
sản xuất, chỉ có 4,1% nói họ không có khó khăn. Cũng theo ý kiến người được điều tra, 
các khó khăn trong sản xuất bao gồm: 

+ Thiếu vốn sản xuất kinh doanh (xác định của 83,9% số người được hỏi). 

+ Thiếu kinh nghiệm (xác định của 60,7% số người được hỏi). 

+ Thiếu nước cho sản xuất (xác định của 45% số người được hỏi). 

+ Không có cây, con giống cho sản xuất (xác định của 13% số người được hỏi). 

Tuy nhiên có 72% số hộ được hỏi nói họ được vay vốn cho sản xuất. 

3.4. Kết quả tác động đến hoạt động chăm sóc y tế 

Đánh giá của người dân, có tới 77% số người được hỏi cho rằng điều kiện chăm 
sóc y tế ở mức trung bình, đáp ứng được yêu cầu; có tới 11,8% không biết, không có ý 

kiến; có 10,9% cho rằng điều kiện phục vụ còn kém.  

3.5. Kết quả tác động đến lĩnh vực dịch vụ công cộng  

Kết quả khảo sát điều tra về các dịch vụ công cộng tại phạm vi nghiên cứu của 
đề tài cho thấy: 

+ Các chợ buôn bán hàng hóa nông sản: 14,1%; các trung tâm thương mại: 1,3 
%; các điểm thu mua và trao đổi hàng hóa của các thành phần kinh tế: 14,4%. 

+ Bưu điện, thông tin liên lạc: 76,7%; hệ thống phát thanh: 79,1%. 

+ Trung tâm văn hóa, vui chơi giải trí: 4,8%; các hoạt động thể dục thể thao: 

16,7%; hoạt động biểu diễn văn nghệ, chiếu phim: 2,2%. 

+ Các trạm, bến xe giao thông vận tải: 1,7%. 

Đánh giá về các dịch vụ công cộng, hầu hết ý kiến cho rằng tạm được, đáp ứng 
được yêu cầu trở lên (56,5% số ý kiến trả lời, trong đó đáp ứng tốt có 3,7%); tại một số 

địa phương vẫn còn nhiều khó khăn nên có 37,8% cho là còn khó khăn. Còn tới 5,7% 
số người được hỏi không có ý kiến trả lời.  

3.6. Kết quả tác động đến lĩnh vực trật tự an ninh xã hội 

Tại các các xã trong phạm vi nghiên cứu vẫn tồn tại một số tệ nạn xã hội như: 
nghiện hút (27% số người được hỏi trả lời là có ở địa phương), buôn bán phụ nữ, trẻ em 
(2,1% số người được hỏi), cờ bạc (19,3% số người được hỏi). Chính quyền địa phương 
đã có nhiều hành động bao gồm cả tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức người 
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dân để từng bước giảm thiểu các tệ nạn, đảm bảo an ninh nơi biên giới. Nhận thức của 

người dân về vai trò của cơ quan Nhà nước với các tệ nạn: trấn áp triệt để (trả lời của 
37,1% số người được hỏi), xử lý có mức độ (42,7% số người được hỏi), đảm bảo an 

ninh xã hội rất tốt (20,2% số người được hỏi). 

4. Kết luận và đề nghị 

Các chính sách đặc thù hỗ trợ XDNTM ở các xã đặc biệt khó khăn, biên giới, hải 
đảo, bãi ngang ven biển khá đầy đủ, toàn diện trên các lĩnh vực. Lĩnh vực đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng cả về cơ chế chính sách lẫn phân 

cấp nguồn vốn, từng bước làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, 
vùng đặc biệt khó khăn (98,6% số xã có đường ôtô đến trung tâm, có 100% số huyện và 

99,59% xã có điện …). Đây là tiền đề, là điều kiện quan trọng cho vùng đặc biệt khó 

khăn này phát triển toàn diện và bền vững. 

Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào trong vùng nghiên cứu được cải 

thiện, tỷ lệ hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn giảm nhanh (bình quân từ 3% đến 4%/năm), 
cao hơn nhiều tỉ lệ giảm nghèo chung của cả nước. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã 
hội có bước phát triển tích cực: dân trí được nâng lên, văn hóa được bảo tồn, khối đại 
đoàn kết dân tộc được tăng cường, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc đối với lãnh 

đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã 
hội. 
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TÓM TẮT 

Sau 5 năm, kể từ khi Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại kỳ 
họp thứ 7 thông qua Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 về vấn đề “nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn”, nét nổi bật mà ngành Nông nghiệp đạt được đó là nông nghiệp 
tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá với năng suất và chất lượng ngày càng 

cao. GDP của ngành nông nghiệp tăng trưởng bình quân đạt 2,9%/năm, có nhiều chỉ 
tiêu vượt so với kế hoạch mà Đại hội Đảng lần thứ X (2006) đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh 

những kết quả đạt được, ngành nông nghiệp cũng thừa nhận nhiều mục tiêu chưa được 

như kỳ vọng như: Chưa ngăn chặn được suy giảm tốc độ tăng trưởng; sản xuất nông 

nghiệp chậm chuyển biến theo hướng hiện đại, năng suất chất lượng, giá trị thương mại, 
khả năng cạnh tranh và hiệu quả sản xuất nhiều loại nông sản còn thấp; an toàn vệ sinh 

thực phẩm vẫn là vấn đề bức xúc trong xã hội, sản xuất lúa gạo còn đạt giá trị thấp...  

Nghiên cứu cho thấy, sau gần ba mươi năm đổi mới, nông nghiệp nước ta đã có 
những bước phát triển mạnh mẽ đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển ổn định kinh 
tế- xã hội của đất nước, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của hoạt động nghiên cứu, 

chuyển giao và áp dụng KHCN. Mặc dù đạt được những thành tựu nhất định trong hoạt 
động nghiên cứu, chuyển giao và áp dụng KHCN nhưng hoạt động KHCN trong nông 

nghiệp còn bộc lộ không ít hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu tạo động lực cho phát triển 
như: Người dân vẫn gặp một số khó khăn trong áp dụng KHCN; Chưa gắn kết chặt chẽ 

giữa nghiên cứu – chuyển giao - ứng dụng; Cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu và 
chuyển giao KHCN vẫn còn mang nặng tính xin - cho, chưa hình thành định hướng 

chiến lược dài hạn cho hoạt động nghiên cứu và chuyển giao; Đầu tư cơ sở vật chất kỹ 

thuật hạ tầng cho nghiên cứu và chuyển giao vẫn còn thiếu đồng bộ và chưa đáp ứng 

yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu, chuyển giao KHCN; Kinh phí cho 
hoạt động nghiên cứu và chuyển giao cũng còn rất hạn chế, chưa đáp ứng đủ các yêu 

cầu nghiên cứu và chuyển giao KHCN trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là kinh phí 
phục vụ cho công tác chuyển giao các kết qủa nghiên cứu; Công tác quản lý tài chính 

chuyển đổi chậm, chưa gắn với sản phẩm cuối cùng và chưa tạo quyền chủ động thực 
sự về tài chính cho các tổ chức KHCN công lập.  
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Trên cơ sở kết quả phân tích, nghiên cứu đã đưa ra các nhóm giải pháp cần thiết 

để đẩy mạnh áp dụng KHCN như: Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hệ thống nghiên 
cứu Nhà nước; Tăng cường hiệu quả hệ thống khuyến nông: Cải tiến cách thức chuyển 

giao của hệ thống khuyến nông nhà nước trong chuyển giao TBKT; Cải tiến nội dung 
chuyển giao cho bà con nông dân; Nâng cao trình độ cán bộ khuyến nông xã; Tiếp tục 

đẩy mạnh xã hội hóa công tác chuyển giao cho bà con nông dân; Kiện toàn hệ thống tổ 
chức Khuyến nông; Tăng đầu tư và đẩy mạnh công tác tín dụng hỗ trợ phát triển KHCN; 

Tăng cường liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp; Phát triển 

thị trường KHCN. 

 

1. Đặt vấn đề 

Sau 5 năm, kể từ khi Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại kỳ 
họp thứ 7 thông qua Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 về vấn đề “nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn”, nét nổi bật mà ngành Nông nghiệp đạt được đó là nông nghiệp 
tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá với năng suất và chất lượng ngày càng 

cao. GDP của ngành nông nghiệp tăng trưởng bình quân đạt 2,9%/năm, có nhiều chỉ 
tiêu vượt so với kế hoạch mà Đại hội Đảng lần thứ X (2006) đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh 

những kết quả đạt được, ngành nông nghiệp cũng thừa nhận nhiều mục tiêu chưa được 
như kỳ vọng như: Chưa ngăn chặn được suy giảm tốc độ tăng trưởng; sản xuất nông 

nghiệp chậm chuyển biến theo hướng hiện đại, năng suất chất lượng, giá trị thương mại, 
khả năng cạnh tranh và hiệu quả sản xuất nhiều loại nông sản còn thấp; an toàn vệ sinh 

thực phẩm vẫn là vấn đề bức xúc trong xã hội, sản xuất lúa gạo còn đạt giá trị thấp... 
Công tác sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn được nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện 

Nghị quyết đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp 

chủ yếu để triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới là việc 
cần thiết. 

Để có thêm cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ công tác sơ kết 05 năm thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Ban Chi đạo sơ 
kết đã yêu cầu các Bộ, ngành liên quan thực hiện một số Báo cáo chuyên đề khoa học. 
Chuyên đề “Thực trạng áp dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp nhìn từ phía 

nông dân” là một trong những chuyên đề được Ban Chỉ đạo sơ kết yêu cầu Viện Chính 
sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn phối hợp với Trung ương Hội 

Nông dân Việt Nam thực hiện. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu tổng quát: Đánh giá thực trạng áp dụng khoa học công nghệ trong nông 
nghiệp nhìn từ phía nông dân và đề xuất giải pháp đẩy mạnh việc áp dụng KHCN cho 

người nông dân. 
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Mục tiêu cụ thể: 

- Đánh giá thực trạng chuyển giao và áp dụng khoa học công nghệ trong sản 
xuất nông nghiệp. Cụ thể trả lời những câu hỏi sau: 

o Người nông dân có nhận được tiến bộ kỹ thuật không? Nếu có thì là những 
tiến bộ kỹ thuật gì? Ai là người chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật cho bà con? 

o Tình hình áp dụng giống của bà con nông dân ra sao,  nhất là các giống lúa? 
Các Viện nghiên cứu giống của Việt Nam có thực sự tạo ra các giống cho bà con gieo 

trồng hay không? 

o Tình hình áp dụng máy móc trong nông nghiệp ra sao? 

o Những khó khăn của người nông dân trong áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới là gì?  

- Đề xuất chính sách và giải pháp đẩy mạnh công tác chuyển giao và áp dụng 

khoa học công nghệ cho người nông dân. 

3. Kết quả nghiên cứu chính  

3.1 Tổng quan thực trạng nghiên cứu và chuyển giao KHCN trong nông nghiệp 

3.1.1 Thực trạng hệ thống nghiên cứu KHCN trong nông nghiệp 

Nghiên cứu KHCN trong nông nghiệp hiện nay chủ yếu là do tổ chức KHCN 
công lập trực thuộc sự quản lý trực tiếp của Bộ NNPTNT thực hiện. Phần này sẽ phân 

tích thực trạng hệ thống nghiên cứu KHCN do các tổ chức KHCN công lập trực thuộc 
sự quản lý trực tiếp của Bộ NN&PTNT thực hiện. 

1) Hệ thống tổ chức nghiên cứu KHCN nông nghiệp 

Hệ thống nghiên cứu KHCN nông nghiệp dưới sự quản lý trực tiếp của Bộ 

NN&PTNT bao gồm: các Viện nghiên cứu KHCN nông nghiệp, các trường Đại học, 
các trường Cao đẳng, các trường Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề – là các tổ chức 

KHCN công lập và các Doanh nghiệp trực thuộc Bộ NN&PTNT. 

Hệ thống các Viện nghiên cứu KHCN nông nghiệp trực thuộc Bộ NNPTNT hiện 

nay gồm 11 Viện (Viện lớn) thuộc khối sự nghiệp khoa học; bên cạnh đó còn có 4 Viện 
quy hoạch cũng tham gia nghiên cứu KHCN nông nghiệp.  

Hệ thống các trường chuyên nghiệp do Bộ NN&PTNT quản lý có 39 trường, bao 
gồm: 2 trường Đại học (Đại học Thủy lợi và Đại học Lâm nghiệp), 2 trường Cán bộ 

quản lý NNPTNT, 28 trường Cao đẳng (12 trường Cao đẳng chuyên nghiệp và 16 trường 
cao đẳng nghề), 7 trường Trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề. Ngoài nhiệm vụ 

đào tạo nhân lực cho ngành nông nghiệp, có khá nhiều trường có các hoạt động nghiên 
cứu KHCN nông nghiệp bao gồm cả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Tuy 

nhiên, hoạt động nghiên cứu chủ yếu tập trung ở 2 trường Đại học.  
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Các Doanh nghiệp trực thuộc Bộ NNPTNT có tham gia nghiên cứu KHCN nông 

nghiệp, chủ yếu là hoạt động nghiên cứu ứng dụng như: Trung tâm Khảo kiểm nghiệm 
giống cây trồng; Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi; 

Công ty giống cây trồng Trung ương ... Bên cạnh đó một số Tập đoàn cũng có các tổ 
chức KHCN trực thuộc như Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam.  

Cơ quan quản lý hoạt động KHCN của Bộ NNPTNT là Vụ Khoc học công nghệ 
và Môi trường (KHCNMT). Tham mưu cho Vụ KHCNMT và giúp việc cho Bộ có Hội 

đồng KHCN của Bộ.  

2) Kinh phí đầu tư cho nghiên cứu KHCN 

Nguồn kinh phí của Nhà nước đầu tư cho nghiên cứu KHCN nông nghiệp trong 

thời gian qua đã tăng đáng kể. Năm 2001, kinh phí từ nguồn vốn KHCN nông nghiệp là 

175 tỷ đồng, năm 2007 là 326 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2001-2007 là 
10,9%/năm13.  

Kinh phí đầu tư cho nghiên cứu KHCN nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong 
những năm gần đây tăng đáng kể ở cả cấp Nhà nước, cấp Bộ và địa phương14: 

- Kinh phí cho nhiệm vụ cấp Nhà nước lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong 
giai đoạn 2008 – 2013 là 2143 tỷ đồng, chiếm khoảng 30% tổng kinh phí các nhiệm vụ 

cấp Nhà nước. 

- Kinh phí sự nghiệp KHCN cấp cho Bộ NNPTNT cũng tăng từ 528,5 tỷ năm 
2008 (Chiếm 13,81% tổng kinh phí sự nghiệp KHCN của cả nước) lên 876,5 tỷ đồng năm 
2012 (Chiếm 12,24% tổng kinh phí sự nghiệp KHCN của cả nước). Tổng kinh phí 5 năm 
2008 – 2012 cho các nhiệm vụ nghiên cứu triển khai của Bộ NNPTNT là 2350 tỷ đồng. 

- Kinh phí đầu tư cho nghiên cứu triển khai trong lĩnh vực nông nghiệp ở các 

địa phương cũng chiếm khoảng 35% (Tổng kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2012 cấp 

cho các địa phương là 1.721,6 tỷ đồng thì kinh phí cho lĩnh vực NNNT là khoảng trên 

600 tỷ đồng). Ngoại trừ các thành phố lớn trực thuộc Trung ương thì hầu hết các tỉnh 
đều có mức đầu tư khoảng 45-50% cho các nhiệm vụ KHCN nông nghiệp. 

Các con số qua các năm cho thấy đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu KHCN 
trong nông nghiệp trong những năm qua đã được quan tâm hơn.  

3) Nguồn nhân lực cho nghiên cứu KHCN 

3.1.2 Thực trạng hệ thống chuyển giao KHCN trong nông nghiệp 

1) Hệ thống tổ chức hoạt động chuyển giao KHCN 

                                           
13 http://www,nistpass,gov,vn/index,php?option=com_content&task=view&id=187&Itemid=78 
14 Bộ KHCN, Báo cáo tại Hội nghị toàn quốc, Đánh giá hoạt động KHCN thực hiện Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ bảy BCHTƯ Đảng khóa X về NNNDNT, 9/2013. 
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Hệ thống chuyển giao KHCN trong nông nghiệp thông qua các hoạt động khuyến 

nông hiện nay rất đa dạng, gồm: Hệ thống khuyến nông Nhà nước, các tổ chức KHCN, 
các trường đại học, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và hợp tác xã, các tổ chức cộng 

đồng. Trong đó, hệ thống khuyến nông Nhà nước là tổ chức chịu trách nhiệm chính thực 
hiện các hoạt động chuyển giao KHCN trong nông nghiệp. 

Hệ thống khuyến nông nhà nước 

Hệ thống khuyến nông nhà nước hiện nay được chia theo 4 cấp: cấp Trung ương, 
cấp tỉnh/thành phố, cấp huyện và cấp xã.  

Cấp Trung ương: Hiện nay, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (bao gồm khuyến 

nông, khuyến lâm và khuyến ngư) trực thuộc Bộ NNPTNT được thành lập theo Quyết 

định số 1816/QĐ-BNN-TCCB ngày 28/6/2010 là cơ quan chuyên trách chỉ đạo, hướng 

dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với hệ thống khuyến nông cả nước, là đầu mối hợp 
tác với các tổ chức khuyến nông trong khu vực và quốc tế, là lực lượng nòng cốt triển 

khai thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông ở Trung ương.  

Hoạt động khuyến nông qua tổ chức KHCN nhà nước:  

Tại một số tỉnh gần đây bắt đầu thành lập các Trung tâm chuyển giao KHCN trực 
thuộc các Sở KHCN của các tỉnh có nhiệm vụ chuyển giao và áp dụng các KHCN (bao 

gồm cả nông nghiệp) cho các hoạt động sản xuất trên địa bàn. Tuy nhiên, các hoạt động 
khoa học công nghệ khá đa dạng (cho nhiều ngành khác nhau, đặc biệt là công nghiệp) 

nên các hoạt động chuyển giao và áp dụng KHCN cho nông nghiệp được thực hiện bởi 
các trung tâm này thường rất hạn chế cả về số lượng lẫn kinh phí. Mặt khác, các trung 

tâm này do cũng mới chỉ được thành lập ở một số tỉnh và thời gian hoạt động chưa lâu 
nên nhìn chung các kết quả đạt được còn hạn chế.  

Hoạt động khuyến nông qua các trường đại học:  

Các Trường Đại học hiện nay đều khá tích cực tham gia vào công tác khuyến 

nông thông qua các chương trình đào tạo và nghiên cứu của mình với hình thức hoạt 
động tương đối đa dạng như cử cán bộ, giáo viên về tập huấn kĩ thuật tại địa phương, 
đưa sinh viên về thực hành cùng sản xuất với nông dân, phối hợp với các chương trình 
thông tin đại chúng để tuyên truyền, phổ biến kiến thức... Phần lớn các trường đại học 

có các chuyên ngành đào tạo về các lĩnh vực nông nghiệp đều tham gia vào các hoạt 
động khuyến nông trên địa phương. Các trường đại học: Nông nghiệp Hà Nội, Thái 

Nguyên, Huế, Thủ Đức, Tây Nguyên, An Giang, Cần Thơ, Vinh, Lâm nghiệp, Nha 
Trang… đã và đang có rất nhiều nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực nông lâm ngư 
nghiệp và triển khai, áp dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất và đời sống.  

Hoạt động khuyến nông thông qua các tổ chức quốc tế:  

Sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế như: ADB, WB, IFAD và các dự án song phương 
từ các quốc gia Đan Mạch, Nhật Bản, Hà Lan, Thụy Điển, Bỉ…thông qua các dự án phát 
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triển cũng đã góp phần đáng kể vào các hoạt động khuyến nông, chuyển giao KHCN 

vào SXNN và đời sống. Đặc biệt, các tổ chức phi chính phủ quốc tế như Oxfarm, Save 
the Children, CARE, PLAN… cũng triển khai hàng loạt các hoạt động khuyến nông, 

phổ biến kiến thức KHKT, xây dựng mô hình trình diễn xoá đói giảm nghèo ở các địa 
phương, đặc biệt là những vùng khó khăn. Nhìn chung các mô hình khuyến nông, chuyển 

giao KHCN do các tổ chức quốc tế - kể cả tổ chức chính phủ và phi chính phủ thực hiện 
- được thiết kế và tổ chức thực hiện tương đối bài bản, đem lại hiệu quả trình diễn rất rõ 

rệt. Tuy nhiên, các hoạt động này thường có các chi phí đầu tư cho các hoạt động thường 

khá lớn. 

Hoạt động khuyến nông thông qua doanh nghiệp, hợp tác xã:  

Các doanh nghiệp và hợp tác xã có nhu cầu khuyến nông cho xã viên hoặc các 

doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông sản và vật tư nông nghiệp có khả năng cũng tự 
tổ chức các hoạt động khuyến nông.  

Hoạt động khuyến nông thông qua các tổ chức cộng đồng:  

Các tổ chức xã hội và cộng đồng như hội phụ nữ, hội nông dân, câu lạc bộ khuyến nông 

tham gia khá tích cực trong việc tổ chức các hoạt động chuyển giao và áp dụng KHCN 
thông qua nhiều hình thức khác nhau ở cấp cơ sở - thường được tổ chức dưới hình thức 

các câu lạc bộ khuyến nông.  

2) Kinh phí cho hoạt động chuyển giao KHCN 

- Từ nguồn ngân sách Trung ương:  

Đầu tư kinh phí từ ngân sách cho các hoạt động chuyển giao KHCN trong nông 

nghiệp chủ yếu được thông qua hệ thống khuyến nông nhà nước. Trong 5 năm (2002-
2006), tổng đầu tư ngân sách cho các hoạt động khuyến nông thông qua Trung tâm 

Khuyến nông Quốc gia đã tăng gần 2 lần: năm 2002 là 56,775 tỷ, năm 2003 là 67,871 tỷ 

đồng, năm 2004 là 76,8 tỷ đồng, năm 2005 là 97,8 tỷ đồng và năm 2006 là 109,54 tỷ 

đồng15.  

- Từ nguồn ngân sách địa phương: 

Ở địa phương, hàng năm các tỉnh, thành phố cũng đầu tư kinh phí từ nguồn 
ngân sách địa phương cho hoạt động khuyến nông. Trong giai đoạn 2008 – 2013, 

bình quân ngân sách địa phương bố trí khoảng trên 3.000 tỷ đồng/tỉnh/năm cho hoạt 
động khuyến nông16.  

3) Nguồn nhân lực chuyển giao KHCN  

                                           
15 Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư quốc gia, 2006 
16 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Báo cáo tại Hội nghị toàn quốc, Đánh giá hoạt động KHCN thực 
hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCHTƯ Đảng khóa X về NNNDNT, 9/2013 
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Do hệ thống hoạt động chuyển giao KHCN trong sản xuất nông nghiệp hiện nay 

đa dạng nên nguồn nhân lực cho công tác chuyển giao cũng rất đa dạng, bao gồm: lực 
lượng cán bộ chuyển giao của hệ thống khuyến nông Nhà nước; lực lượng cán bộ vừa 

làm công tác nghiên cứu vừa làm công tác chuyển giao tại các Viện nghiên cứu; cán bộ 
giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp… Nhưng như trên đã nêu, nhiệm 

vụ chuyển giao KHCN trong sản xuất nông nghiệp chủ yếu do hệ thống khuyến nông 
Nhà nước đảm trách.  

4) Hợp tác quốc tế trong chuyển giao KHCN 

 Nhà nước và Bộ NNPTNT đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi về thuế, cơ sở hạ 
tầng và nhân lực để khuyến khích các tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư, hỗ trợ trong 

việc chuyển giao KHCN, đào tạo nguồn nhân lực và trang thiết bị cho công tác chuyển 

giao. Trong thời gian qua, các Viện KHCN nông nghiệp, hệ thống khuyến nông - khuyến 
ngư Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ và hiệu quả với một số tổ chức quốc tế để tiếp cận 

với các KHCN mới (công nghệ sinh học, đột biến gen, …) và phương pháp khuyến nông 
đem lại lợi ích đáng kể cho SXNN. Bên cạnh đó hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh 
vực chuyển giao KHCN còn giúp người nghèo ở vùng sâu, vùng xa tiếp cận tốt hơn với 
các dịch vụ khuyến nông-khuyến ngư, nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông-

khuyến ngư các cấp, biên soạn các giáo trình và tài liệu kỹ thuật rất thiết thực cho cán 
bộ khuyến nông-khuyến ngư cũng như cho nông dân. Đồng thời, quan hệ hợp tác quốc 

tế còn đem đến những kinh nghiệm, bài học về tầm nhìn chiến lược và định hướng phát 
triển khuyến nông-khuyến ngư ở Việt Nam. 

3.1.3 Kết quả công tác nghiên cứu và chuyển giao KHCN trong nông nghiệp nhìn từ 
Viện, trường và Trung tâm khuyến nông Nhà nước 

Về trồng trọt và bảo vệ thực vật  

Giai đoạn 2008-2013, lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật có 209 nhiệm vụ 
nghiên cứu KHCN với tổng kinh phí là 305,725 tỷ đồng. Kết quả đã có nhiều giống 
mới được công nhận phục vụ cho sản xuất gồm: 102 giống lúa, 27 giống ngô, 25 
giống đậu đỗ, 13 giống cây có củ, 15 giống rau, 10 giống nấm ăn, 26 giống hoa, 20 
giống cây ăn quả, 43 giống cây công nghiệp, 49 tiến bộ kỹ thuật đã được công nhận 
cho phép áp dụng vào sản xuất. 

Về Chăn nuôi và Thú  y 

Giai đoạn 2008 – 2013 lĩnh vực chăn nuôi có 504 nhiệm vụ nghiên cứu KHCN và 
chuyển giao với tổng kinh phí là 279,44 tỷ đồng. Kết quả đã có 134 công trình 
nghiên cứu khoa học đã được ứng dụng, chuyển giao vào thực tiễn sản xuất tại các 
vùng sinh thái trên cả nước.  

Về lâm nghiệp 
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Giai đoạn 2008 – 2013 lĩnh vực lâm nghiệp có 204 nhiệm vụ nghiên cứu khoa 

học với tổng kinh phí là 253,678 tỷ đồng. Kết quả đã công nhận 158 giống mới của các 
loài cây trồng chủ lực (keo, bạch đàn, tràm, thông) có năng suất cao, trong đó có một số 

giống có khả năng chống chịu bệnh, điều kiện khô hạn, nóng, cát bay. Các giống mới 
có năng suất cao đạt 35-40 m3/ha/năm, cao hơn so với các nước trong khu vực. 

Về thủy sản 

Giai đoạn 2008 – 2013 lĩnh vực thủy sản có 132 nhiệm vụ nghiên cứu KHCN và 

chuyển giao với tổng kinh phí là 109,105 tỷ đồng. Kết quả đã tạo ra công nghệ sản xuất 

giống nhân tạo và nuôi thương phẩm của hơn 30 đối tượng nuôi mới có giá trị kinh tế 
cao (cá song, cá hồi, cá tầm, …), từng bước hoàn thành công nghệ sản xuất giống một 

số đối tượng nuôi chủ lực (tôm sú, tôm chân trắng, cá tra, …) và chuyển giao cho các 

cơ sở sản xuất ở nhiều tỉnh.  

3.2 Tổng quan về chính sách nghiên cứu, chuyển giao và áp dụng KHCN trong 
nông nghiệp 

Luật KHCN vừa mới được sửa đổi và được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2013 

(29/2013/QH13) và Luật Chuyển giao công nghệ được Quốc hội ban hành tháng 
11/2006 đã tạo khuôn khổ pháp lý cao nhất đối với hoạt động KHCN nói chung cũng 
như cho hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và áp dụng KHCN trong nông nghiệp nói 
riêng. Luật KHCN lần này đã được đổi mới một số nội dung thể hiện quan điểm đổi mới 

cơ chế quản lý và hoạt động khoa học và công nghệ.  

 Chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao tiến bộ và 

KHCN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi đến năm 2020 (QĐ 
1831/QĐ-TTg ngày 01/10/2010); 

Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2020 (QĐ 2204/QĐ-TTg 

ngày 06/12/2010); 

Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 (QĐ 2441/QĐ-TTg 
ngày 31/12/2010); 

Chương trình quốc gia về phát triển công nghệ cao đến năm 2020 (QĐ 2457/QĐ-
TTg ngày 31/12/2010); 

Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 (QĐ 677/2011/QĐ-TTg 
ngày 10/5/2011). 

Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2011 - 2015 (QĐ 27/QĐ-TTg ngày 05/01/2012). 

Chương trình phát triển doanh nghiệp KHCN và hỗ trợ các tổ chức KHCN công 
lập chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm” (QĐ 592/QĐ-TTg 

ngày 22/5/2012). 
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3.2.1 Chính sách đổi mới tổ chức quản lý nghiên cứu và chuyển giao KHCN 

Nghị định (NĐ) 115/2005/NĐ-CP về Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
của tổ chức khoa học và công nghệ công lập được ban hành nhằm 3 mục đích:  

Để phát triển hệ thống doanh nghiệp khoa học, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ 
chức KHCN áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất kinh doanh, Chính phủ 
đã ban hành NĐ 80/2007/NĐ-CP về Doanh nghiệp KHCN. Đây được xem là chính sách 
đột phá. Theo Nghị định, doanh nghiệp KHCN được hưởng nhiều ưu đãi, cụ thể: 

Trong quá trình thực hiện NĐ 115 và NĐ 80, phát sinh một số vấn đề về cơ chế 
quản lý (cơ chế tài chính, chính sách vay vốn và sử dụng tài sản Nhà nước, sử dụng đất 
đai, giải quyết chế độ tinh giảm biên chế, chế độ chính sách đối với cán bộ chuyển sang 
làm việc tại doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn khó thực hiện, vướng phải các văn 
bản khác có tính pháp lý cao hơn...) ảnh hưởng đến tiến trình thực hiện. Vì vậy, Chính 
phủ đã ban hành NĐ số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 để sửa đổi bổ sung một số điều 
trong NĐ 115 và QĐ 80. Theo NĐ 96, thời hạn để các tổ chức KHCN công lập chưa tự 
bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên phải chuyển đổi tổ chức và hoạt động theo 
một trong hai hình thức (Tổ chức KHCN tự trang trải kinh phí, Doanh nghiệp KHCN 
hoặc sát nhập, giải thể) được cấp kinh phí hoạt động thường xuyên theo phương thức 
khoán đến hết ngày 31/12/2013.  

Để tăng cường hiệu quả và mối liên kết giữa các tổ chức KHCN, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Quyết định 930/2005/QĐ-TTg về Phê duyệt "Đề án sắp xếp hệ 
thống tổ chức khoa học thuộc Bộ NNPTNT". QĐ 930 đã đánh dấu một sự thay đổi đáng 
kể về tổ chức hoạt động KHCN trong Bộ NNPTNT: đã giảm một số lượng đáng kể các 
viện thuộc Bộ từ 21 xuống còn 12 viện, bao gồm cả Viện Chính sách và Chiến lược phát 
triển NNNT, trong đó Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam (VAAS) được sát nhập từ 
10 viện nghiên cứu.  

3.2.2 Chính sách tăng cường đầu tư cho hệ thống nghiên cứu và chuyển giao KHCN 

Chính sách tăng cường đầu tư cho hệ thống nghiên cứu và chuyển giao KHCN 
tập trung vào hai nội dung: (1) Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, kinh phí hoạt 
động và (2) Đầu tư phát triển nguồn nhân lực.  

a) Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và kinh phí hoạt động 

Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, kinh phí hoạt động là các yếu tố rất quan 
trọng trong nâng cao động lực và hiệu quả làm việc của cán bộ nghiên cứu và chuyển 
giao KHCN.  

Nội dung đổi mới chính sách đầu tư cho KHCN là một trong hệ thống giải pháp 
đã được đề ra trong Đề án Phát triển thị trường công nghệ (QĐ 214/2005/QĐ-TTg), 
trong đó nhấn mạnh: 
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NĐ 80 cũng quy định các doanh nghiệp KHCN được ưu tiên trong việc sử dụng 

trang thiết bị nghiên cứu phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghệ tại các Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo 

doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà nước; được ưu tiên 
thuê đất, cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ 

cao. 

b) Chính sách phát triển nguồn nhân lực cho nghiên cứu và chuyển giao KHCN 

- Bồi dưỡng giảng viên thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-
TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn đến năm 2020”. 

- Khoản chi cho cán bộ kỹ thuật chỉ đạo xây dựng mô hình trình diễn tính bằng 

mức lương tối thiểu/22 ngày nhân (x) số ngày thực tế thuê. 

- Đối với người hoạt động khuyến nông khi tham gia bồi dưỡng, tập huấn và 

đào tạo được hỗ trợ 100% chi phí tài liệu học; Đơn vị tổ chức đào tạo bố trí chỗ ở cho 
các học viên thì đơn vị được hỗ trợ chi phí dịch vụ; trường hợp thuê chỗ ở cho học viên 

thì được hỗ trợ 100% chi phí; (2) Người hoạt động khuyến nông không hưởng lương từ 
ngân sách nhà nước được hỗ trợ 100% chi phí tài liệu học; hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại 

 Mặc dù đã có những hỗ trợ và thay đổi đối với chính sách nguồn nhân lực 
nhưng hiện nay các chính sách này khá dàn trải và chưa có nhưng đột phá để phát triển 

hệ thống nhân lực cho nghiên cứu, sáng chế và tạo động lực cho cán bộ chuyển giao. Cụ 
thể:   

- Quy định tuyển dụng hiện hành gây hạn chế trong việc thu hút nhân tài: người 
có trình độ tiến sỹ với kinh nghiệm công tác lâu năm và có nhiều công trình nghiên cứu 

đạt kết quả tốt cũng vẫn phải tham gia thi tuyển như một sinh viên mới ra trường khi 
muốn trở thành công chức nhà nước trong khi nội dung thi còn nặng về quản lý hành 

chính (khoản 3. Mục I, TT 74/2005/TT-BNV). 

3.2.3 Chính sách tín dụng cho phát triển KHCN 

Theo NĐ 80/2007/NĐ-CP, các doanh nghiệp KHCN được hưởng chính sách ưu 
đãi về tín dụng đầu tư của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Quỹ phát triển KHCN và các 

quỹ khác theo quy định của pháp luật để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh. 

Trong những năm qua, Nhà nước liên tục có những chính sách đổi mới về tín 

dụng để phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp cũng như xóa đói giảm nghèo cho các 
hộ nông dân nghèo, đặc biệt là hỗ trợ cho áp dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp 
(NQ 30/2008/NQ-CP, QĐ 131/QĐ-TTg, QĐ 443/QĐ-TTg, QĐ 497/2009/QĐ-TTg …).  

Thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng máy móc trong nước, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành quyết định QĐ 497/QĐ-TTg (ngày 17/4/2009) và sửa đổi bổ 



  

249 
 

sung bằng quyết định 2213/QĐ-TTg (ngày 31/12/2009), trong đó quy định cho vay tối 

đa bằng 100% giá trị hàng hóa (riêng đối với máy vi tính, mức tiền vay tối đa không quá 
05 triệu đồng/chiếc) và được hỗ trợ 100% lãi suất vay đối với các sản phẩm máy móc, 

thiết bị cơ khí, phương tiện phục vụ sản xuất, chế biến nông nghiệp và máy vi tính. 
Tương tự, cho vay tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa nhưng không vượt quá 07 triệu 

đồng/ha và được hỗ trợ 4% lãi suất vay đối với các sản phẩm vật tư nông nghiệp.  

2.2.4 Chính sách đào tạo nâng cao kiến thức KHCN trong sản xuất nông nghiệp cho 

nông dân 

Các chính sách hỗ trợ về đào tạo, tập huấn xây dựng mô hình về kỹ thuật sản xuất 
nông nghiệp thông qua hệ thống khuyến nông (NĐ 56/2005/NĐ-CP, NĐ 02/2010/NĐ-

CP, QĐ 162/2008/QĐ-TTg, …) đã góp phần quan trọng để nâng cao kiến thức kỹ thuật 

trong sản xuất nông nghiệp cho nông dân. Kết quả khảo sát cho thấy, các hộ đã tham gia 
nhận chuyển giao có tỷ lệ áp dụng rất cao (trên 80%) và số hộ đánh giá có hiệu quả cao 

khi áp dụng KHCN sau chuyển giao chiếm đa số (trên 50%) chứng tỏ hiệu quả của công 
tác chuyển giao KHCN trong nông nghiệp được nông dân đánh giá khá cao. Con số này 

phần nào cũng khẳng định các loại kỹ thuật lựa chọn chuyển giao trong nông nghiệp 
hiện nay đã tương đối phù hợp với điều kiện sản xuất của nông dân. Nông dân và các tổ 

chức sản xuất nông nghiệp đã được tạo điều kiện nâng cao kiến thức trong áp dụng các 
KHCN, bước đầu có tiếng nói trong đề đạt các nhu cầu nghiên cứu và chuyển giao 

KHCN trong sản xuất nông nghiệp với các cơ quan chức năng.  

2.2.5 Chính sách phát triển thị trường KHCN  

Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 đã đề ra một trong những nhóm chính 
sách phát triển KHCN là: “Tạo điều kiện phát triển thị trường khoa học và công nghệ; 

và Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động khoa 

học và công nghệ, đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ”. .  

Vấn đề phát triển bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) cũng được Chính phủ và 
các Bộ quan tâm, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Trước khi Luật Sở 

hữu trí tuệ được ban hành năm 2005, Chính phủ và các Bộ đã ban hành các cơ chế, chính 
sách về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ như quy định về bảo hộ quyền SHTT đối với giống 

cây trồng mới (13/2001/NĐ-CP), tăng cường công tác thực thi quyền SHTT và quản lý 
chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất nhập 

khẩu (Chỉ thị số 18/2004/CT-BKHCN), phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản 
trí tuệ của doanh nghiệp (QĐ 68/2005/QĐ-TTg). Sau khi Luật Sở hữu trí tuệ được ban 

hành, các NĐ của Chính phủ và Thông tư của các Bộ hướng dẫn thi hành Luật cũng tiếp 
tục được ban hành (NĐ 105/2006/NĐ-CP;  TT 08/2006/TT-BKHCN) nhằm tạo khả 

năng mang lại thu nhập cho cơ quan nghiên cứu khoa học, cho tác giả, từ đó thúc đẩy 
họ tiếp tục sáng tạo.  
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3.3 Thực trạng chuyển giao và áp dụng KHCN trong nông nghiệp nhìn từ phía 
nông dân 

a) Kênh chuyển giao KHCN đến người nông dân 

Hiện nay có rất nhiều kênh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người dân, trong đó 
bao gồm cả hệ thống chính thức của nhà nước qua các cán bộ Khuyến nông và ngoài 

nhà nước, qua các hiệp hội, CLB tự nguyện, qua các doanh nghiệp, chương trình dự án 
hay học hỏi từ bà con nông dân khác. 

Kết quả khảo sát cho thấy, hệ thống khuyến nông nhà nước đóng vai trò rất lớn 
trong việc chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, giới thiệu giống cây con mới, hay 

cung cấp kiến thức bảo vệ thực vật cho bà con nông dân. Tính trong thời gian 2 năm 
qua, có trên 60% số hộ được tham gia ít nhất 01 lớp tập huấn về giống cây trồng mới do 

cán bộ khuyến nông giảng dạy, 43% số hộ được tham gia tập huấn về kỹ thuật trồng 
trọt.  

b) Các phương pháp chuyển giao 

Hiện nay có nhều phương pháp chuyển giao như: tập huấn, tổ chức hội thảo trong 

phòng, thăm quan học tập, xây dựng mô hình trình diễn kết hợp hội thảo đầu bờ,… Ưu 
điểm và hạn chế của các phương pháp chuyển giao KHCN được người nông dân đánh 
giá thông qua các cuộc họp nhóm như sau: 

 Phương pháp tập huấn trên lớp 

Ưu điểm: Nhìn chung các buổi tập huấn thực hiện tốt sẽ giúp nông dân tiếp thu 

được những kiến thức mới. Trong một thời gian ngắn, người học tiếp thu được nhiều 

kiến thức, và lựa chọn những tiến bộ kỹ thuật phù hợp để ứng dụng vào sản xuất. 
Hạn chế: Việc thực hành KHCN của người nông dân sau khi được tập huấn trên 

lớp  còn hạn chế nếu không có sự tiếp tục hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật. Nguyên nhân 

do trình độ của người dân còn hạn chế và không đồng đều nên sau khi tập huấn có người 
hiểu, có người không; bên cạnh đó có nhiều vấn đề kỹ thuật phát sinh khi áp dụng vào 

thực tế. Kết quả thảo luận với các nhóm hộ sản xuất cho biết, hình thức tập huấn của 
khuyến nông chưa có sự đổi mới, một số lớp chưa gắn với thực tế sản xuất của địa 

phương. Phương pháp mà các hộ nông dân thấy hiệu quả là cần gắn lý thuyết với mô 
hình điểm, phân tích tại địa bàn. 

 Phương pháp xây dựng mô hình trình diễn kết hợp hội thảo đầu bờ 

Ưu điểm: Đây là phương pháp kết hợp lý thuyết và thực tế, bà con dễ học hỏi, dễ 

áp dụng. Phương pháp này giúp cho người dân thực hành ngay trên đồng ruộng của 
mình, giúp cho nhiều người dân học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau; khi gặp các vấn đề kỹ 

thuật phát sinh được hướng dẫn xử lý kịp thời; tận mắt chứng kiến hiệu quả của việc áp 
dụng KHCN. Hộ làm mô hình được hỗ trợ một phần đầu tư sản xuất. Các hộ nông dân 

xung quanh có được những bài học và rút kinh nghiệm khi áp dụng vào thực tiễn. 
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Hạn chế: Hình thức này mất nhiều thời gian và kinh phí hơn nên số mô hình và 

số buổi hội thảo chưa được tổ chức nhiều. Nhiều mô hình chưa thể nhân rộng được do 
người dân chưa có điều kiện để đầu tư; sản phẩm của một số mô hình không được thị 
trường ưa chuộng.  

 Phương pháp thăm quan mô hình 

Ưu điểm: Chuyển giao kỹ thuật theo phương pháp này, người học thấy được 
những hiệu quả và được nghe giới thiệu cách làm cụ thể. Người nông dân sau khi được 

thăm quan mô hình nên dễ hiểu và dễ áp dụng trong thực tế. 
Hạn chế: Việc thăm quan mô hình hạn chế về thời gian, người học không đủ khả 

năng để học hỏi những cách làm cụ thể. Phương pháp này cũng hạn chế về số lượng 
người tham gia do kinh phí đi thăm quan tốn kém.  

Hiệu quả của các phương pháp chuyển giao cũng đã được nông dân đánh giá theo 
thứ tự từ cao đến thấp như sau: 

1. Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật + hội thảo đầu bờ; truyền miệng và xem 
thực tế sản xuất của đồng nghiệp. 

2. Tập huấn kỹ thuật trong phòng + phát tài liệu; Qua phương tiện truyền thông 
(TV, đài, báo). 

3. Tổ chức hội thảo trong phòng + phát tờ rơi kỹ thuật. 

4. Thăm quan học tập kinh nghiệm nơi khác 

5. Đĩa, băng hình: ít được sử dụng. 

(Nguồn: Kết quả khảo sát (họp nhóm nông dân) của Đề tài, 2013). 

Phương pháp xây dựng mô hình trình diễn kết hợp hội thảo đầu bờ và phương 
pháp truyền miệng, xem thực tế sản xuất của đồng nghiệp được người dân đánh giá có 
hiệu quả cao nhất, đặc biệt là đối với người SXNN nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng 

sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 

c) Tình hình tiếp nhận KHCN của người nông dân 

Theo kết quả khảo sát của Đề tài năm 2013 về thực trạng tiếp nhận và áp dụng 
KHCN của người nông dân: Khoảng 60% số hộ trong vòng 1 năm qua được tập huấn 

về giống cây trồng, trên 20% số hộ được tham gia tập huấn về giống vật nuôi, gần 40% 
số hộ tham gia tập huấn chuyển giao về kỹ thuật bảo vệ thực vật.  

Kết quả khảo sát của IPSARD cho thấy, các lớp tập huấn tập trung nhiều vào 
chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt. Trên 60% hộ nông dân được tham gia các 

lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt. Còn rất ít các cuộc tập huấn kỹ thuật bảo 
quản, sơ chế nông sản hay chuyển giao kiến thức quản lý tổ chức sản xuất, kỹ năng bán 
hàng, tiếp cận thị trường, sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn và bền vững (như VGAP, 
GGAP, Rain Forest…). Chỉ khoảng 4% số hộ được tập huấn về kỹ thuật bảo quản, sơ 
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chế nông sản và kỹ năng tiếp cận thị trường, dưới 10% hộ nông dân được tham gia tập 

huấn nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất.  

Bên cạnh đó, chỉ có rất ít hộ nông dân (3%) được tham gia tập huấn về tác động 

của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp và những biện pháp ứng phó với 
những điều kiện thời tiết cực đoan, bão, lũ lụt. Trong điều kiện biến đổi khí hậu (BĐKH) 
ảnh hưởng ngày càng lớn tới sản xuất nông nghiệp, những kiến thức này rất quan trọng 
đối với hộ nông dân.  

Để xem xét khả năng tiếp cận các cuộc tập huấn của hộ nông dân theo quy mô, 

nhóm nghiên cứu đã phân tích so sánh tỷ lệ hộ được tập huấn chuyến giao KHCN theo 
trình độ của của chủ hộ. Kết quả cho thấy, nhìn chung các chủ hộ có trình độ cao hơn 
thì được tập huấn nhiều hơn, mặc dù tỷ lệ này không có sự khác nhau nhiều lắm trừ tỷ 

lệ hộ được tập huấn về tổ chức, quản lý sản xuất, tiếp cận thị trường là có sự khác biệt 
về tỷ lệ được tập huấn theo trình độ chủ hộ.  

Khảo sát cho thấy, trong vòng một năm, trung bình các hộ nông dân được tham 
gia trên 1 lần tập huấn về giống mới, và khoảng 1 lần liên quan đến phương thức gieo 

trồng, chăm sóc và thu hoạch. Số lần các hộ được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao 
kỹ thuật bảo quản, sơ chế nông sản, nâng cao hiệu quả và quản lý tốt sản xuất, tìm kiếm 

thị trường, sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn và bền vững rất ít, trung bình dưới 0.3 lần/hộ. 

Nếu được tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, bà con nông dân rất tích cực áp 

dụng những kiến thức học được vào sản xuất. Khoảng 90% số hộ cho biết là đã áp dụng 
các kiến thức về kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Tỷ lệ hộ áp dụng kiến thức nâng 

cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, kỹ năng bán hàng, tiếp thị, sản xuất theo tiêu chuẩn 
chất lượng còn rất hạn chế, chỉ đạt dưới 10%. Điều này cho thấy, việc áp dụng những 

kiến thức mới này không dễ và cần có những chính sách hỗ trợ song song với việc 

chuyển giao để tăng khả năng áp dụng vào thực tế sản xuất cũng như nâng cao hiệu quả 

của việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật cho người dân.  

Việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong 

đó tính phù hợp với quy mô hay trình độ sản xuất của chủ hộ cũng có tác động lớn. Kết 
quả khảo sát của đề tài cũng cho thấy, tỷ lệ hộ áp dụng KHCN vào sản xuất sau khi được 

tập huấn có sự khác biệt nhỏ theo quy mô của hộ. Tỷ lệ hộ quy mô nhỏ17 áp dụng TBKT 
vào sản xuất nông nghiệp sau khi được tập huấn ít hơn so với các hộ quy mô lớn. Điều 

này là khá rõ đối với các hộ miền Bắc và miền Trung. Tuy nhiên tại các hộ ở Đồng Nai, 
Đồng Tháp hay kể cả Lâm Đồng thì không có sự khác biệt nhiều. Điều này là do tại 

Đồng Nai, phần lớn các hộ điều tra là các hộ chăn nuôi và có thể việc phân chia loại hộ 
theo đất đai không cho thấy sự khác biệt. Còn ở Đồng Tháp thì các hộ có quy mô khá 

lớn (trung bình 2ha) và do đó quy mô hộ nhỏ cũng là khá lớn so với các hộ miền Bắc.  

                                           
17 Trong nghiên cứu này, các hộ quy mô nhỏ là các hộ có diện tích đất nông nghiệp dưới 5000m2, trừ trường hợp 
của Đồng Tháp là 1ha.   
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Nhìn chung, công tác khuyến nông đã mang lại những kết quả tích cực, nhiều hộ 

áp dụng hiệu quả các kiến thức được tập huấn vào sản xuất tốt. Kết quả khảo sát của đề 
tài cho biết khoảng 60-70%  hộ nông dân áp dụng các giống mới, kỹ thuật trồng trọt 

chăn nuôi đạt kết quả tốt.  Tuy nhiên, chỉ có khoảng 30% số hộ áp dụng các kiến thức 
về sử dụng nguồn lực và sản xuất theo tiêu chuẩn mang lại hiệu quả cao. 

Hiệu quả áp dụng KHCN vào sản xuất phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có 
quy mô sản xuất của hộ. Kết quả khảo sát của đề tài cho thấy tỷ lệ các hộ quy mô lớn 

cho thấy việc áp dụng KHCN có hiệu quả tốt cao hơn nhiều so với hộ sản xuất quy mô 

nhỏ18. Riêng Đồng Nai thì tỷ lệ này lại ngược lại, điều này có thể do các hộ khảo sát ở 
Đồng Nai phần lớn là các hộ chăn nuôi, và do đó sự phân loại quy mô hộ theo diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp không có ảnh hưởng tới hiệu quả áp dụng KHCN của các hộ 

này. 

d) Tình hình áp dụng KHCN trong sản xuất của nông dân 

Tình hình áp dụng giống cây trồng, vật nuôi 

Giống lúa 

Thời gian gần đây công tác nghiên cứu lai tạo và nhập khẩu giống phát triển 
mạnh. Theo báo cáo của Cục Trồng trọt, trung bình mỗi năm công nhận được 22 giống 

lúa cho sản xuất thử. Trung bình 8 giống có nguồn gốc từ các viện, trường và 14 giống 
từ các công ty, trung tâm.... Ngày càng nhiều doanh nghiệp kinh doanh sản xuất giống 

cây trồng tham gia chọn tạo, khảo nghiệm giống lúa, đem lại sự đa dạng trong cơ cấu 
các giống lúa của các địa phương.  

Từ năm 2008-2012, các tỉnh phía Bắc có 74 giống được công nhận chính thức; 
trong đó có 15 giống có nguồn gốc từ các viện, trường trong nước (chiếm khoảng 20% 

tổng số giống lúa được công nhận chính thức), có 59 giống lúa có nguồn gốc từ các công 
ty, trung tâm giống (chiếm khoảng 80%).  

Khảo sát của Đề tài (2013) cũng cho thấy hiện nay có hàng trăm giống lúa khác 
nhau đang được người dân gieo trồng. Cơ cấu giống lúa có sự khác nhau rõ rệt giữa các 

vùng, nhất là các tỉnh miền Bắc và miền Nam. Các giống chủ yếu của Hải Dương là Q5, 
Bắc Thơm số 7, Thục Hưng 6 và Khang dân 18. Lúa thuần chất lượng cao như Hương 
thơm số 1, RVT cũng được người nông dân trong tỉnh phát triển mạnh trong thời gian 
gần đây. Khang dân 18 cũng là giống khá phổ biến ở Thái Nguyên. Bên cạnh đó, các 
giống lúa lai như Syn 6, Th 3-3, Thục Hưng 6 là những giống rất phổ biến.  

Tại các tỉnh miền Nam, IR50404 là giống lúa chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tỷ lệ diện 
tích giống IR50404 ở Đồng Tháp chiếm tới 19%. Tiếp theo là một loạt giống của Viện 

lúa ĐBSCL như OM 4900, OM 4218. Các giống lúa của Viện lúa ĐBSCL như OM4900, 

                                           
18 Trong phạm vi đề tài này, hộ nhỏ là hộ có diện tích đất sản xuất nông nghiệp dưới 5000m2, riêng ở Đồng Tháp 
thì hộ nhỏ có diện tích dưới 1ha. 



  

254 
 

OM6162, OM6976 cũng được người dân gieo trồng phổ biến, nhất là đối với các tỉnh 

phía Nam (Đồng Nai, Đồng Tháp).  

Kết quả khảo sát cho thấy, IR50404 là giống lúa cũ nhưng vẫn phổ biến nhất. 

Diện tích gieo trồng giống này chiếm 14% diện tích lúa cả nước trên phạm vi cả nước, 
đặc biệt là ở các tỉnh phía Nam. Khang Dân 18 cũng là giống được gieo trồng tại nhiều 

địa phương. Tỷ lệ diện tích lúa Khang Dân 18 chiếm gần 7% diện tích trồng lúa của toàn 
quốc. Một số giống cũ trước đây như Bao Thai, Bắc Thơm số 7 cũng vẫn còn được nhiều 

hộ dân gieo cấy. Những giống lúa cổ truyền đặc sản như Tám Thơm, Nàng Hương, lúa 
nếp vẫn được người dân địa phương sản xuất tuy nhiên diện tích các giống này không 
nhiều.  

Kết quả khảo sát về các giống lúa người dân đang gieo trồng và nguồn gốc cung 

cấp cũng cho thấy phần nhiều giống lúa sản xuất có nguồn gốc từ các cơ quan nghiên 
cứu ngoài nước. Một số Viện, trường của Việt Nam có những đóng góp quan trọng trong 

việc nghiên cứu, phát triển và chuyển giao các giống lúa cho nông dân như Viện lúa 
ĐBSCL, Công ty giống Thái Bình, Công ty giống Cây trồng Trung ương, Viện Khoa 

học Nông nghiệp Việt Nam và Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Cần có những đánh giá 
khách quan để có chính sách hỗ trợ, đầu tư mạnh hơn cho phát triển các đơn vị nghiên 

cứu giống làm ăn có hiệu quả thuộc các thành phần kinh tế và các bộ ngành khác nhau. 

Các khó khăn của hộ nông dân trong áp dụng KHCN 

Mặc dù Chính phủ đã quan tâm, ban hành nhiều chính sách nhằm đẩy mạnh áp 
dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp nhưng đến nay người nông dân vẫn gặp một số 

khó khăn trong quá trinh áp dụng KHCN. 

Hiệu quả áp dụng một số tiến bộ kỹ thuật không cao do tiến bộ kỹ thuật không 

phù hợp với điều kiện, quy mô sản xuất nhỏ, thiếu vốn để áp dụng tiến bộ kỹ thuật, thiếu 
cán bộ hướng dẫn trong quá trình áp dụng. 

Với các tiến bộ kỹ thuật canh tác, chăn nuôi, sơ chế, bảo quản nông sản thì trong 
quá trình áp dụng 22% thiếu cán bộ hướng dẫn, 20% không có tiền áp dụng, 17% tập 

huấn chưa đầy đủ và 15% không phù hợp với điều kiện sản xuất và quy mô đất đai của 
hộ. Hiện nay, quy mô của hộ nông dân nhỏ, đất đai manh mún và điều này ảnh hưởng 

rất lớn tới việc áp dụng khoa học công nghệ và nhất là quá trình cơ khí hóa sản xuất. 
Theo Tổng điều tra NNNT 2011 thì có tới 34% số hộ có diện tích lúa dưới 0,2 ha. Chỉ 
có khoảng 31% số hộ là có từ 0,5 ha trở lên. 
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4. Đề xuất giải pháp đẩy mạnh áp dụng khcn trong nông nghiệp cho người nông dân 

4.1. Tăng cường hiệu quả công tác chuyển giao cho bà con nông dân  

a) Cải tiến cách thức chuyển giao của hệ thống khuyến nông nhà nước trong chuyển 

giao TBKT 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, hệ thống khuyến nông Nhà nước đóng vai trò rất 

quan trọng trong công tác chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, đặc biệt là đối với các kỹ 
thuật cơ bản về trồng trọt, chăn nuôi và giới thiệu các giống mới. Tuy nhiên, hiện nay 

công tác chuyển giao vẫn mang nhiều tính lý thuyết, chưa gắn trực tiếp tới yêu cầu của 
người dân. Chính vì thể để nâng cao hiệu quả chuyên giao thì cần phải cải tiến về nội 

dung và phương thức tiến hành hoạt động khuyến nông.  

Ngoài ra, cách thức tổ chức khuyến nông cũng cần được tiếp tục đổi mới để công 

tác khuyến nông vừa đáp ứng được các chương trình trọng điểm của trung ương đưa 
xuống, vừa đáp ứng tốt các yêu cầu trực tiếp của nông dân ở địa phương, cán bộ khuyến 

nông phải chịu sự giám sát, đánh giá trực tiếp của người nông dân tiếp thu tiến bộ kỹ 
thuật, phải chịu sự thưởng phạt gắn với hiệu quả phục vụ dịch vụ cho nông dân. Vừa 

phát triển hệ thống khuyến nông tự nguyện, cung cấp dịch vụ kỹ thuật thu phí ở vùng 
thuận lợi, với các kỹ thuật cao cấp, đắt tiền, vừa hỗ trợ kinh phí nhà nước cho hoạt động 

khuyến nông ở các vùng, đối tượng nghèo, khó khăn, các dịch bệnh, tiến bộ căn bản 
nhất.     

b) Cải tiến nội dung chuyển giao cho bà con nông dân 

Những kết quả khảo sát từ người dân cho thấy có quá nhiều tập huấn liên quan 

đến kỹ thuật chăm sóc cây trồng vật nuôi. Đây không phải là vấn đề không quan trọng, 
tuy nhiên có nhiều bà con không quan tâm vì biết và một số hộ thì là chán vì được tập 

huấn quá nhiều. Có nhiều hộ tham gia đến 4-5 lần trong một năm. Trong khi đó, các tiến 

bộ kỹ thuật khác liên quan đến sơ chế, bảo quản, sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng, 

ứng phó với biến đổi khí hậu- những vấn đề bà con rất quan tâm thì lại không được tập 
huấn nhiều. Đây là những tiến bộ rất quan trọng giúp giảm thiệt hại sau thu hoạch, nâng 

cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản xuất bền vững. 

c) Nâng cao trình độ cán bộ khuyến nông xã 

Kết quả khảo sát cho thấy, với những yêu cầu về kỹ thuật cơ bản chăm sóc cây, 
con đã có một số hộ nông dân cho rằng cán bộ khuyến nông xã chưa tốt, chưa đáp ứng 

được yêu cầu tư vấn cho bà con. Trong khi đó, với định hướng và đòi hỏi về các vấn đề 
mới như đề cập ở phần nội dung chuyển giao TBKT cho bà con thì cần phải nâng cao 

trình độ cán bộ khuyến nông thêm một bước nữa, nhất là cán bộ khuyến nông cấp xã- 
người trực tiếp hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho bà con. Các cán bộ khuyến nông phải được nâng 

cao trình độ về những vấn đề liên quan đến sơ chế, bảo quản, sản xuất theo tiêu chuẩn 
chất lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu hay tổ chức sản xuất, kỹ năng tiếp cận thị trường. 
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d) Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác chuyển giao cho bà con nông dân 

Kết quả khảo sát các nguồn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho bà con cho thấy, 
hiện nay không chỉ có hệ thống khuyến nông nhà nước tham gia vào chuyển giao tiến 

bộ kỹ thuật cho bà con mà còn có hệ thống doanh nghiệp, các chương trình dự án, các 
hội và cả những người nông dân sản xuất giỏi khác.   

e) Kiện toàn hệ thống tổ chức Khuyến nông  

 Kiện toàn hệ thống khuyến nông địa phương (theo NĐ 02). Trạm Khuyến 

nông huyện nên trực thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh (sửa đổi khoản 3, mục III, TT 
60/2005/TT-BNN).  

 Củng cố các Ban nông nghiệp xã bao gồm nhân sự chuyên trách về khuyến 
nông, chăn nuôi và trồng trọt, có trình độ kỹ thuật từ trung cấp trở lên (sửa đổi Điều 11, 
NĐ 56/2005/NĐ-CP nay là khoản c, mục 1, điều 10, NĐ 02/2010/NĐ-CP). 

 Giữ mức lương đảm bảo thu nhập tối thiểu, vẫn theo ngạch – bậc đồng thời 

hình thành cơ chế trả thu nhập vào các đề tài nghiên cứu, nhiệm vụ chuyển giao.  

  Hình thành quy định hưởng thêm thu nhập từ các khoản thu của thực hiện dịch 
vụ khuyến nông.  

4.2. Nâng cao năng lực tiếp nhận và áp dụng TBKT cho bà con nông dân 

Để có thể nâng cao khả năng tiếp nhận và áp dụng TBKT cho bà con nông dân, cần: 

Có đánh giá cụ thể nhu cầu của người nông dân về KHCN. Nhu cầu này cần phải đánh 
giá ở những địa phương khác nhau, đối với các loại cây trồng khác nhau và cả quy mô 
khác nhau để từ đó giúp hệ thống nghiên cứu, nhà cung cấp có định hướng xây dựng kế 

hoạch, chiến lược của mình làm sao bám sát tốt nhất vào yêu cầu người nông dân. 

Tổ chức nghiên cứu đánh giá nhu cầu đào tạo của người dân đảm bảo các lớp tập huấn, 

đào tạo đúng với yêu cầu mà người nông dân cần thiết.  

Tổ chức đào tạo cho người nông dân, kết hợp đào tạo trực tiếp cho những người nông 

dân và đào tạo cho những hộ nông dân giỏi để họ đào tạo lại cho những hộ nông dân 

khác. Chú trọng những hình thức đào tạo mà người nông dân cho là hiệu quả như tập 

huấn kết hợp với hội nghị đầu bờ, đào tạo kết hợp với xây dựng mô hình, xây dựng tài 
liệu đào tạo qua băng đĩa để người nông dân có thể xem lại. 

Cần có chính sách hỗ trợ sản xuất và nhất là đầu ra cho bà con khi áp dụng giống mới. 
Điều này có thể thực hiện thông qua hỗ trợ chi phí giống (gắn kết với đào tạo), đưa 
doanh nghiệp vào ký kết bao tiêu sản phẩm (doanh nghiệp sẽ được hượng các ưu đãi 
theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ  ( QĐ 62/2013/QĐ-TTg) về chính sách 

khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng 
cánh đồng lớn  
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4.3 Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hệ thống nghiên cứu Nhà nước 

a) Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý hệ thống nghiên cứu 

Phải gắn kết nhiệm vụ nghiên cứu KHCN với chuyển giao áp dụng. Thực hiện 

quy định các nghiên cứu ứng dụng phải có địa chỉ ứng dụng; cấp kinh phí cho thử nghiệm 
và xây dựng mô hình trình diễn cho các đề tài nghiên cứu ứng dụng TBKT trong sản 

xuất nông nghiệp. Có chính sách ưu tiên thực hiện nghiên cứu, chuyển giao những giống 
cây trồng, vật nuôi chất lượng cao, được thị trường ưa chuộng, có năng suất và khả năng 
thích nghi tốt. 

Cần hình thành “ngân hàng” các vấn đề cần nghiên cứu, chuyển giao trong sản 

xuất nông nghiệp do vụ KHCN&MT nắm giữ, đảm bảo thông tin nhu cầu được cập nhật 

thường xuyên trên cơ sở thu thập thông tin từ các viện, doanh nghiệp, tổ chức khuyến 

nông, các cấp chính quyền và người dân địa phương, … Đảm bảo các nhiệm vụ nghiên 
cứu, chuyển giao KHCN sát thực với yêu cầu của người nông dân.  

Cơ chế giám sát, đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu còn mang nặng tính hình 
thức, chưa đánh giá hiệu quả áp dụng của sản phẩm nghiên cứu. Các chỉ tiêu đánh giá 
kết quả nghiên cứu thiên về đánh giá việc hoàn tất số lượng các hoạt động (Biểu B14-
PĐGKQĐT-BNN, QĐ 36 /2006/QĐ-BNN). Điều này cũng đồng nghĩa với việc quá 

trình giám sát, đánh giá hiện tại vẫn hầu như chưa đề cập được đến các tác động hoặc 
khả năng áp dụng của kết quả nghiên cứu nên còn nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng 

chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn sản xuất.  

Thực hiện cơ chế giám sát, đánh giá kết quả chuyển giao có sự tham gia nhiều 

hơn của đối tượng sử dụng  như nhà quản lý, nông dân, doanh nhiệp sản xuất nông 
nghiệp ... (bổ xung điều 13, QĐ 36 /2006/QĐ-BNN). 

b) Tăng cường xã hội hóa hoạt động nghiên cứu  

Các viện nghiên cứu làm tốt, đưa ra nhiều tiến bộ kỹ thuật được áp dụng, có nhiều 

giống cây trồng vật nuôi được áp dụng phải được tăng đầu tư để phát triển bất kể là 
thuộc ngành nào, thành phần kinh tế nào. Ngược lại, các cơ quan nghiên cứu công lập 

không đóng góp thiết thực cho sản xuất phải bị sắp xếp lại. Các ngành khoa học công 
nghệ có thể tiếp thu thành quả KHCN tốt từ bên ngoài thì phát triển thị trường, mở rộng 

tiếp thu khoa học công nghệ.     

Cần có những chính sách hỗ trợ cho các thành phần khác tham gia vào nghiên 

cứu và phát triển các giống cây trồng vật nuôi. Các chính sách không chỉ tập trung vào 
hỗ trợ tín dụng, đất đai mà còn liên quan đến bản quyền công nghệ, đầu tư cơ sở hạ tâng, 

hỗ trợ triển khai bảo hiểm nông nghiệp đối với giống mới. Những chương trình chính 
sách nên ưu tiên cho công tác lai tạo giống tại Việt Nam. 

Bên cạnh đó, cần có chính sách hỗ trợ những cơ sở tư nhân, người nông dân có 
những nghiên cứu rất thiết thực phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, có rất 
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nhiều sáng tạo khoa học của người nông dân nhưng chưa được công nhận và tiếp sức 

kịp thời. 

c) Nâng cao trình độ cán bộ của các Viện nghiên cứu  

Hiện nay các lực lượng cán bộ tại các Viện Nghiên cứu quá nhiều nhưng rất thiếu 
các chuyên gia đầu ngành liên quan đến các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực về giống, di truyền. 

Công tác chế tạo máy móc cũng rất hạn chế phần lớn máy móc được nhập từ nước ngoài, 
chủ yếu là Trung Quốc. Rất nhiều các sáng kiến là do người dân trực tiếp làm ra. 

Trong quá trình tái cấu trúc ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản 
phẩm thì khoa học công nghệ chính là đầu tầu để thực hiện chiến lược này và con người 

chính là chìa khóa để chiến lược khoa học công nghệ được thành công. Cần tiếp tục cải 

tiến chính sách đào tạo và thu hút cán bộ nghiên cứu giỏi. 

d) Định hướng rõ hơn cho công tác nghiên cứu giống, nhất là giống lúa  

Kết quả khảo sát của Viện Chính sách và Chiến lược NNPTNT cho thấy hiện nay 

có quá nhiều giống khác nhau đang được bà con gieo trồng. Đây là một trong những 
nguyên nhân làm chất lượng gạo của Việt Nam không đồng nhất. Bên cạnh đó tỷ lệ các 

giống năng suất cao, chất lượng thấp vẫn còn khá phổ biến.  

Để nâng cao giá trị gia tăng, cần tích cực lai tạo và chuyển giao những giống chất 

lượng cao mà có năng suất và khả năng thích nghi tốt. Thời gian vừa qua, giá xuất khẩu 
gạo của Việt Nam thường thấp hơn so với các nước khác mà nguyên nhân chính là chất 

lượng gạo thấp, không đồng đều. Cần phải đa dạng sản xuất, tập trung hơn và các giống 
chất lượng cao cho những thị trường khó tính theo đúng mục tiêu nâng cao giá trị sản 

phẩm.  

4.4 Tăng cường liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trong sản xuất nông 

nghiệp 

Kết quả khảo sát cho thấy, gần 50% các hộ được phỏng vấn cho biết khó khăn 
chủ yếu là không tìm được thị trường cho sản phẩm mới. Nhiều sản phẩm ứng dụng 
KHCN thường có chi phí cao hơn nhưng không tìm được thị trường với giá hợp lý. 

Chính phủ đã ban hành các chính sách tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản 
nói chung như QĐ 80/2002/QĐ-TTg về Chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng 

hóa thông qua hợp đồng và mới đây là QĐ 62/2013/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích 
phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn 

– thay thế cho QĐ 80. Tuy nhiên cho đến nay, vấn đề tiêu thụ sản phẩm với giá ổn định, 
hợp lý vẫn là một trong những khó khăn lớn của nông dân. Trong thời gian tới cần tiếp 

tục có những nghiên cứu đánh giá và có các chính sách nhân rộng mô hình liên kết hiệu 
quả giúp nông dân nói chung, nông dân áp dụng KHCN nói riêng, tiêu thụ được nông 

sản với giá cả ổn định, hợp lý. 
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4.5 Phát triển thị trường KHCN  

Kiên quyết trong chỉ đạo thực hiện cũng như hỗ trợ mạnh về tài chính, cơ sở vật 
chất kỹ thuật và quyền lực để chuyển đổi các tổ chức KHCN công lập sang chế độ tự 

chủ về tài chính. 

Đơn giản hóa các thủ tục đăng ký bản quyền: bỏ bước Công bố đơn đăng ký bảo 

hộ (30 ngày); khảo nghiệm kỹ thuật và thẩm định khảo nghiệm kỹ thuật đối với các 
giống cây trồng đã có khảo nghiệm kỹ thuật trong khi thực hiện đề tài nghiên cứu và đã 
được nghiệm thu. (Điều 8, Chương II, NĐ 13/2001/NĐ-CP). 

Cần có chính sách bảo vệ bản quyền đối với những sản phẩm, sáng chế, giống 

mới để đảm bảo quyền lợi cho những nhà sáng chế, nghiên cứu. Đồng thời có những 

chính sách  hỗ trợ để nâng đỡ và tiếp tục phát triển những nghiên cứu và chuyển giao 

tiến bộ kỹ thuật có hiệu quả của người nông dân và doanh nghiệp.  

4.6 Tăng đầu tư và đẩy mạnh công tác tín dụng hỗ trợ phát triển KHCN 

Theo báo cáo của Bộ NNPTNT, đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, chuyển giao 
KHCN và phát triển công nghệ trong nông nghiệp còn thấp. Tỷ lệ đầu tư cho khoa học 

công nghệ nông nghiệp năm 2008 là 2,3% tổng đầu tư nông nghiệp và 0,1% GDP. Trong 
khi đó, rất nhiều ý kiến cho rằng, khoa học công nghệ đóng góp tới 35% GDP của ngành. 

Tỷ lệ đầu tư này là quá thấp và do đó chưa đáp ứng nhu cầu nghiên cứu cũng như nâng 
cao được chất lượng sản phẩm khoa học công nghệ. So với mức đầu tư công ở ngay các 

nước ASEAN cho KHCN nông nghiệp, Việt Nam chỉ bằng 1/4 so với Philippines và 
Indonesia và 1/7 so với Malaysia. Đối với các quốc gia khác thì tỷ lệ này là 1% GDP ở 

Úc; 1,3% GDP ở Canada; 0,7% GDP ở Mỹ tức là gấp hàng chục lần so với Việt Nam. 
Chính vì thể để phát triển KHCN, nâng cao khả năng áp dụng trong sản xuất nông nghiệp 

thì Việt Nam cần phải tiếp tục tăng đầu tư cho khoa học công nghệ. 

5. Kết luận và kiến nghị 

Sau gần ba mươi năm đổi mới, nông nghiệp nước ta đã có những bước phát triển 
mạnh mẽ đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển ổn định kinh tế- xã hội của đất nước, 

trong đó có sự đóng góp không nhỏ của hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và áp dụng 
KHCN. Mặc dù đạt được những thành tựu nhất định trong hoạt động nghiên cứu, chuyển 

giao và áp dụng KHCN nhưng hoạt động KHCN trong nông nghiệp còn bộc lộ không ít 
hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu tạo động lực cho phát triển.  

Nghiên cứu đã đưa ra một số hạn chế cơ bản của đẩy mạnh áp dụng KHCN trong 
SXNN:  

- Người dân vẫn gặp một số khó khăn trong áp dụng KHCN: tiến bộ kỹ thuật 
không phù hợp với điều kiện, quy mô sản xuất nhỏ; thiếu vốn để áp dụng tiến bộ kỹ 

thuật;  thiếu cán bộ hướng dẫn trong quá trình áp dụng; chưa thực sự hiểu về kỹ thuật; 
sợ rủi ro khi áp dụng, nhất là rủi ro về thị trường tiêu thụ. 
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- Chưa gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu – chuyển giao - ứng dụng: chưa có cơ 
chế ràng buộc thường xuyên và chặt chẽ giữa nghiên cứu – chuyển giao - ứng dụng do 
đó nhiều vấn đề nghiên cứu và nội dung chuyển giao còn chưa gắn kết với nhu cầu thực 

tế.  
- Cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu và chuyển giao KHCN vẫn còn mang 

nặng tính xin - cho, chưa hình thành định hướng chiến lược dài hạn cho hoạt động nghiên 
cứu và chuyển giao.  

- Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng cho nghiên cứu và chuyển giao vẫn còn 

thiếu đồng bộ và chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu, 
chuyển giao KHCN. Kinh phí cho hoạt động nghiên cứu và chuyển giao cũng còn rất 

hạn chế, chưa đáp ứng đủ các yêu cầu nghiên cứu và chuyển giao KHCN trong sản xuất 

nông nghiệp, đặc biệt là kinh phí phục vụ cho công tác chuyển giao các kết qủa nghiên 
cứu.  

- Công tác quản lý tài chính chuyển đổi chậm, chưa gắn với sản phẩm cuối 
cùng và chưa tạo quyền chủ động thực sự về tài chính cho các tổ chức KHCN công lập.  

Trên cơ sở kết quả phân tích, Nghiên cứu đã đưa ra các nhóm giải pháp cần thiết 
để đẩy mạnh áp dụng KHCN như sau: 

- Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hệ thống nghiên cứu Nhà nước: Nâng cao 
trình độ cán bộ của các Viện nghiên cứu;  Tiếp tục xã hội hóa hệ thống nghiên cứu; Tiếp 

tục đổi mới cơ chế quản lý hệ thống nghiên cứu; Định hướng rõ hơn cho công tác nghiên 
cứu giống, nhất là giống lúa. Kiên quyết trong chỉ đạo thực hiện cũng như hỗ trợ mạnh 

về tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật và quyền lực để chuyển đổi các tổ chức KHCN công 
lập sang chế độ tự chủ về tài chính. 

- Tăng cường hiệu quả hệ thống khuyến nông: Cải tiến cách thức chuyển giao 

của hệ thống khuyến nông nhà nước trong chuyển giao TBKT; Cải tiến nội dung chuyển 

giao cho bà con nông dân; Nâng cao trình độ cán bộ khuyến nông xã; Tiếp tục đẩy mạnh 
xã hội hóa công tác chuyển giao cho bà con nông dân; Kiện toàn hệ thống tổ chức 

Khuyến nông;  
- Tăng đầu tư và đẩy mạnh công tác tín dụng hỗ trợ phát triển KHCN. 

- Tăng cường liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp 
- Phát triển thị trường KHCN 
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TÓM TẮT 
 Chính sách hỗ trợ DNVVN hiện nay chưa chú trọng vào đào tạo nhân lực của DN 
đủ đáp ứng yêu cầu đổi mới KH&CN trong hoạt động SXKD của DN, các hình thức hỗ trợ 
DNNVV tiếp cận các dịch vụ tư vấn còn nặng về quy định trên văn bản, mà chưa chú trọng 
triển khai các dự án có mục tiêu hỗ trợ sát DNNVV hướng tới ứng  dụng KH&CN vào nông 
nghiệp, nông thôn. Nội dung các chính sách hỗ trợ được quy định ở nhiều văn bản, ở nhiều 
thời điểm khác nhau và thường là những quy định chung, chưa cụ thể về cách thức và những 
việc mà DN phải làm để nhận được hỗ trợ. Chính vì vậy mà nhiều quy định về hỗ trợ chỉ 
nằm trên văn bản, chưa đi vào cuộc sống thực tế. 

 Nghiên cứu đã phân tích, luận giải và làm rõ được các khái niệm và nội dung khoa 
học về: DNNVV nói chung, DNNNV trong nông nghiệp, nông thôn; dịch vụ tư vấn, chuyển 

giao và ứng dụng KH&CN; xây dựng sơ đồ mối quan hệ giữa tư vấn với tiếp nhận chuyển 
giao và ứng dụng KHCN; Những đặc điểm cơ bản của hoạt động tư vấn, chuyển giao và 

ứng dụng KH&CN  trong sản xuất nông nghiệp để DNNVV có thể tiếp cận dịch vụ tư vấn, 
tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng các sản phẩm KH&CN vào thực tiễn sản xuất trong 

nông nghiệp, nông thôn; Đã phân tích, làm rõ khái niệm và nội dung của cơ chế, chính sách 

hỗ trợ DNNNV trong tiếp cận dịch vụ tư vấn, tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng KHCN 
vào nông nghiệp.  

Ngoài ra, các  nhân tố ảnh hưởng tới thực hiện các chính sách hỗ trợ DNNVV trong 
tiếp cận dịch vụ tư vấn, trong tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng KH&CN vào nông nghiệp, 

nông thôn, trong đó quá trình tư vấn, chuyển giao và ứng dụng KH&CN vào sản xuất nông 
nghiệp, nông thôn là rất phức tạp, do có nhiều tác nhân tham gia, trong đó tác nhân hộ gia 

đình là chủ yếu, nếu phải chuyển giao tiếp cho các hộ nông dân để ứng dụng thì chi phí và 
rủi ro sẽ tăng lên, từ đó chính sách hỗ trợ DNNVV trong tiếp cận dịch vụ tư vấn, tiếp nhận 

chuyển giao và ứng dụng KH&CN cần lưu ý để thiết kế cho phù hợp.  



  

263 
 

Mặc dù đã có sự nỗ lực to lớn của Chính quyền các cấp như khẳng định ở trên, 

các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó đa số là DNNVV, nhất là DNNVV trong nông 
nghiệp cơ bản là DN có quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh hạn chế và dễ bị tổn thương 
từ suy giảm kinh tế, điều kiện khí hậu, thiên tai…. Môi trường kinh doanh mặc dù được 
cải thiện đáng kể vẫn tiềm ẩn sự bất bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực giữa các khu 

vực kinh tế, do đó chưa tạo đủ niềm tin và động lực để DNNVV, đặc biệt DNNVV nông 
nghiệp bỏ vốn đầu tư, đổi mới công nghệ. Cơ cấu ngành chưa khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư. Năng lực của doanh nghiệp 

còn nhiều hạn chế, chưa gia nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu. Doanh nghiệp thiếu vốn 
đầu tư vào công nghệ, nhiều doanh nghiệp áp dụng công nghệ lạc hậu dẫn đến năng suất 

thấp, giá thành cao, sức cạnh tranh kém.  

Nghiên cứu cũng chỉ ra, ở cấp địa phương, các tỉnh, thành phố chưa dành đủ quan 
tâm đến công tác hỗ trợ, phát triển DNNVV nhất là DNNVV trong nông nghiệp. Chưa 
quan tâm đúng mức và chưa có chính sách phù hợp cụ thể đối với việc mở rộng thị 
trường đầu tư cho khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, đặc biệt cho DNNVV nông 

nghiệp, bao gồm cả thị trường mua sắm của Chính phủ và thị trường tiêu dùng của dân 
cư. Chưa có đánh giá và nhìn nhận đúng mức tác hại nguy hiểm của tình trạng gian lận 

thương mại, buôn lậu qua biên giới, hàng giả, hàng kém chất lượng và sản phẩm độc hại 
đối với nền kinh tế, đặc biệt đối với DNNVV nông nghiệp. 

 

1. Đặt vấn đề 

Để giúp các DNNVV nâng cao khả năng kinh doanh và năng lực tham gia vào các 
hoạt động kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần thúc đẩy  sự 

nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam trong những năm tới thì Chính phủ 
cần hỗ trợ các DN này về nhiều mặt, trong đó rất quan trọng là hỗ trợ DNNVV tiếp cận 

được các dịch vụ tư vấn, chuyển giao và ứng dụng KH&CN vào NN, NTtừ đó nâng cao 
được năng lực cạnh tranh và tham gia đầy đủ hơn vào thị trường để phát triển bền vững, tạo 

việc làm và thu nhập cho người lao động nông thôn.  

Với ý nghĩa trên đây  cơ chế, chính sách hỗ trợ DNNVV tiếp cận dịch vụ tư vấn, 

tiếp nhận chuyển giao KH&CN có vai trò  vô cùng quan trọng đối với nâng cao năng lực 
cạnh tranh và phát triển các DNNNV trong nông nghiệp, nông thôn trong điều kiện mở 

rộng hội nhập quốc tế những năm tới. 

           Khả năng tiếp cận các dịch vụ tư vấn, chuyển giao và ứng dụng KH&CN ở các 
DNNVV trong nông nghiệp, nông thôn  rất hạn chế. Các chủ  DNNVV ở Việt Nam tuy đã 
ý thức được tầm quan trọng của việc đổi mới KH&CN là chìa khóa để nâng cao năng suất, 

chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ làm ra, từ đó nâng cao năng 
lực cạnh tranh của DN, nhưng do hạn chế về vốn, về khả năng tiếp cận thị trường tín dụng 
nên các DN này đã không đủ vốn để đầu tư đổi mới công nghệ, thậm chí một bộ phận DN 
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chỉ sử dụng các công nghệ cũ trong sản xuất, dẫn đến sản phẩm, dịch vụ làm ra có chất 

lượng, giá trị thấp và năng lực cạnh tranh thấp.  

Chính sách hỗ trợ DNVVN hiện nay chưa chú trọng vào đào tạo nhân lực của DN 

đủ đáp ứng yêu cầu đổi mới KH&CN trong hoạt động SXKD của DN,  các hình thức hỗ 
trợ DNNVV tiếp cận các dịch vụ tư vấn còn nặng về quy định trên văn bản, mà chưa chú 
trọng triển khai các dự án có mục tiêu hỗ trợ sát DNNVV hướng tới ứng  dụng KH&CN 
vào nông nghiệp, nông thôn. Nội dung các chính sách hỗ trợ được quy định ở nhiều văn 
bản, ở nhiều thời điểm khác nhau và thường là những quy định chung, chưa cụ thể về cách 

thức và những việc mà DN phải làm để nhận được hỗ trợ. Chính vì vậy mà nhiều quy định 
về hỗ trợ chỉ nằm trên văn bản, chưa đi vào cuộc sống thực tế. Kết quả là DNNVV vẫn 

không tiếp cận được  các chính sách này.  

           Nông nghiệp Việt Nam muốn phát triển nhanh thì điều kiện tiên quyết là, phải ứng 
dụng nhanh KH&CN vào tất cả các công đoạn của sản xuất, Giống – Kỹ thuật canh tác – 

Bảo quản  chế biến - Tiêu thụ sản phẩm làm ra,. Ứng dụng nhanh KH&CN sẽ giúp DNNVV 
tạo ra những sản phẩm mới có chất lượng và giá trị cao, được thị trường trong nước và  thế 

giới ưa chuộng, từ đó tạo động lực mới để thúc đẩy DNNVV tham gia tích cực vào quá 
trình CNH, HĐH ngành nông nghiệp và  xây dựng nông thôn mới.  

         Như vậy, hỗ trợ DNNVV tiếp cận dịch vụ tư vấn, tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng 
khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp, nông thôn là nhu cầu khách quan của DNNVV ở nước 

ta, đồng thời là đòi hỏi của thực tiễn. Vì vậy, nghiên cứu đề tài về “Hoàn thiện cơ chế, chính 
sách hỗ trợ DNVVN ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp, nông thôn” có ý nghĩa 
lý luận, thực tiễn và tính cấp thiết cao.  

Với ý nghĩa đó, việc triển khai nghiên cứu đề tài trên và hy vọng kết quả nghiên cứu 

sẽ đóng góp tích cực vào việc xây dựng chính sách thúc đẩy các DNVVN trong NN, NT 

ứng dụng nhiều hơn, có hiệu quả hơn các tiến bộ kỹ thuật và sản xuất nông nghiệp và các 

hoạt động phi nông nghiệp trong nông thôn nhằm xây dựng nông thôn mới thành công trong 
những năm tới  

2. Mục tiêu 

2.1. Mục tiêu chung:  

        Đề xuất bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

 (DNNVV) trong tiếp cận dịch vụ tư vấn, tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng KH&CN 

vào nông nghiệp, nông thôn, phục vụ xây dựng nông thôn mới. 

2.2. Mục tiêu cụ thể: 

- Luận giải cơ sở khoa học về cơ chế, chính sách hỗ trợ DNNVV tiếp cận dịch vụ tư 
vấn, tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng KH& CN vào nông nghiệp, nông thôn. 
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- Đánh giá thực trạng cơ chế, chính sách hỗ trợ DNNVV trong tiếp cận dịch vụ tư 
vấn, tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng KH& CN nông nghiệp, nông thôn. 

- Đề xuất, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ DNNVV trong tiếp cận dịch 

vụ tư vấn, tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng KH&CN vào nông nghiệp, nông thôn, phục 
vụ xây dựng nông thôn mới. 

3. Kết quả nghiên cứu chính 

3.1. Khái quát các chủ trương, quan điểm của Đảng về cơ chế, chính sách hỗ trợ 
DNNVV tiếp cận dịch vụ tư vấn, tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng KH&CN vào 
NN, NT trong những năm gần đây. 

-  Văn kiện Đại hội lần thứ X của Đảng năm 2006 đã đề ra mục tiêu tổng quát của 

phát triển KH&CN đến năm 2010 là:  “Phấn đấu đến năm 2010, năng lực KH&CN nước ta 

đạt trình độ của các nước tiên tiến trong khu vực trên một số lĩnh vực quan trọng”. Riêng 
đối với lĩnh vực NN, NT để thực hiện mục tiêu “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

nông nghiệp, nông thôn, giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông 
dân”.  Văn kiện đã chỉ rõ các nhiệm vụ liên quan đến ứng dụng KH&CN là  “Tăng cường 

các hoạt động khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm, khuyến ngư, công tác thú y, bảo vệ 
thực vật và các dịch vụ kỹ thuật khác ở nông thôn. Chuyển giao nhanh và ứng dụng 

KH&CN, nhất là công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp; chú trọng các khâu giống, 
kỹ thuật canh tác và nuôi trồng, công nghệ sau thu hoạch và công nghệ chế biến”.  

3.2.  Luật và các văn bản về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ tư vấn, 
chuyển giao và ứng dụng KH&CN vào NN, NT do Chính phủ ban hành 

Các văn bản Luật pháp thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng về chính sách hỗ trợ 
DNNNV ứng dụng KH&CN vào SXKD trong NN,NT 

- Luật Khoa học và Công nghệ năm 2000, được sửa đổi năm 2013 đã tạo nền tảng 
pháp lý cơ bản cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các tổ 
chức, cá nhân; khẳng định sự quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm của Chính phủ 
Việt Nam đối với KH&CN (bảo đảm mức đầu tư từ NSNN đạt 2% năm). Luật 2013 có 

ưu đãi về thuế và các ưu đãi khác để đưa nhanh kết quả KHCN vào đời sống; ưu đãi về 
thuế cho đầu tư vào KHCN; được xét hỗ trợ, vay vốn hoặc ưu đãi khác  để đổi mới công 
nghệ; ưu đãi thuế và tín dụng cho hoạt động KHCN;  

- Luật Sở hữu trí tuệ (2005) đã tạo lập khung khổ pháp lý cho việc bảo hộ các 
quyền sở hữu trí tuệ cho các lực lượng tham gia vào hoạt động đổi mới sáng tạo; tạo các 
điều kiện hỗ trợ cần thiết để phát triển tài sản trí tuệ trong các tổ chức KH&CN và khu 
vực doanh nghiệp,trong đó có DNNVV. 

- Luật Chuyển giao công nghệ (2006) thiết lập những quy định cần thiết để thực 
hiện chuyển giao công nghệ trên cơ sở tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ; xác lập 
những hành lang về công nghệ được khuyến khích và không khuyến khích chuyển giao 
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từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại; trao quyền sử dụng, quyền sở hữu và hình 
thức phân chia lợi nhuận đối đối với các kết quả nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà 
nước; các cơ chế, chính sách khuyến khích để thúc đẩy chuyển giao, đổi mới công nghệ 
trong doanh nghiệp thông qua các ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai và đặc biệt là Quỹ 
đổi mới công nghệ quốc gia. 

- Luật Tiêu chuẩn – Quy chuẩn kỹ thuật (2006) và Luật Chất lượng sản phẩm 
hàng hoá (2007) cung cấp các quy định pháp lý cần thiết về tiêu chuẩn, chất lượng đối 
với sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam; hình thành cơ chế hỗ 
trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh thông 
qua các hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo. 

- Luật Công nghệ cao (2008) thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc phát 
triển mạnh các lĩnh vực công nghệ cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 
thông qua các nỗ lực tăng cường đầu tư KH&CN; các cơ chế khuyến khích, ưu đãi đối 
với hoạt động phát triển KH&CNC, đặc biệt là nhân lực có trình độ cao.    

3.3. Thực trạng triển khai cơ chế, chính sách khuyến khích các hoạt động nghiên 
cứu, tư vấn, chuyển giao KH&CN vào NN, NT và cơ chế, chính sách hỗ trợ 
DNNVV tiếp cận dịch vụ tư vấn, tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng KH&CN vào 
nông nghiệp, nông thôn 

         Thứ nhất.  * Mức và cơ chế hỗ trợ các hoạt động tư vấn, chuyển giao KH&CN vào 

NN, NT hiện nay chưa đủ sức hấp dẫn và chưa thực sự khuyến khích các Viện nghiên cứu 
và các DN KH&CN cùng tham gia thực hiện các đề tài KH&CN và cùng triển khai hoạt 

động tư vấn, chuyển giao KH&CN các kết quả đã nghiên cứu vào SXKD trong NN, NT. 
Hạn chế này thể hiện rõ nhất trong cơ chế hiện hành về nghiên cứu, chuyển giao các sản 

phẩm KH&CN vào SXKD trong NN, NT; *  Hầu hết các kết quả nghiên cứu KH&CN chưa  
gắn với triển khai vào thực tiễn nên các đề tài KH&CN sau khi nghiệm thu được “cất vào 

tủ vô thời hạn”, ít được công bố đầy đủ các kết quả đã nghiên cứu trên các phương tiện 
thông tin đại chúng. Vì vậy, việc tra cứu, sử dụng các kết quả nghiên cứu này của các 

DNNNV và các đối tượng khác rất hạn chế và khó khăn; 

          Thứ hai.   Cơ chế đấu thầu, tuyển chọn và chỉ định cá nhân chủ trì triển khai các đề 

tài, đề án KH&CN có ý nghĩa phục vụ SXKD  và phát triển NN, NT chưa đề cập các tiêu 
chí về tham gia tích cực và nhiệt tình của các cá nhân, tổ chức KH&CN với năng lực đủ 

triển khai có chất lượng cả 3 hoạt động: nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao các sản phẩm 
KH&CN được tạo ra. Trong các tiêu chí tuyển chọn đề tài KH&CN đến nay chưa đề cập 

yêu người và tổ chức triển khai phải thực hiện cả 3 hoạt động này. Dẫn đến đề tài KH&CN 
được kết thúc ngay sau khi được Hội đồng nghiệm thu đánh giá “đạt yêu cầu” ; 

         Thứ ba.  Các quy định về công bố kết quả nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao sản phẩm 
KH&CN vào thực tiễn SXKD chưa rõ ràng và chưa  khép kín quá trình này,  dẫn tới tình 

trạng phổ biến là, nghiên cứu tách rời tư vấn, tư vấn tách rời chuyển giao và chuyển giao 
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tách rời ứng dụng. Khoảng cách giữa nghiên cứu với tư vấn, chuyển giao và ứng dụng 

KH&CN vào NN, NT là khá xa và chưa có cơ chế kết nối, dẫn tới nhiều sản phẩm KH&CN 
không được ứng dụng vào thực tiễn SXKD trong NN,NT, vừa lãng phí tiền nghiên cứu, 

vừa không đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn;  

           Thứ tư.  Các viện nghiên cứu KH&CN công lập mặc dù đã được đổi mới, nhưng vẫn 

bị ràng buộc bởi  cơ chế quản lý hành chính, chưa hướng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh 
trong NN, NT để triển khai  tư vấn, chuyển giao các sản phẩm KH&CN đã tạo ra. Bản thân 

các viện nghiên cứu KH&CN rất hạn chế về nguồn nhân lực chất lượng cao nên chưa đáp 
ứng được yêu cầu của cả 3 hoạt động: nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao kết quả nghiên 
cứu KH&CN vào thực tiễn SXKD trong NN, NT;  

           Thứ năm.  Hệ thống tổ chức khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và khuyến công 

do Nhà nước thành lập từ Trung ương tới tất cả các tỉnh, huyện, xã từ nhiều năm nay  có 
chức năng chuyển giao các sản phẩm KH&CN tới DN và người SXKD trong NN, NT, 

nhưng hoạt động của các tổ chức này mang tính hành chính theo các nhiệm vụ được giao 
từ trên, mà chưa bám sát nhu cầu thực tiễn nên hiệu quả thấp, lãng phí trong chi tiêu ngân 

sách nhà nước giành vào các hoạt động này.  

Vấn đề thứ hai.  Hạn chế trong thực hiện đầu tư và cấp phát kinh phí cho nghiên cứu, tư 
vấn và chuyển giao KH&CN. Thể hiện trên các khía cạnh sau:  

          Thứ nhất. Mức chi tiêu NSNN và của toàn xã hội vào các hoạt động nghiên cứu, tư 
vấn, chuyển giao và ứng dụng KH&CN vào NN, NT vừa nhỏ bé so với yêu cầu của thực 
tế, vừa phân tán nên không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn vừa kém hiệu quả trong sử 

dụng.  

          Thứ hai.  Vấn đề vướng mắc nhất đang nổi lên đối với cơ chế, chính sách khuyến 

khích hoạt động nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao và ứng dụng KH&CN vào SXKD trong 

NN, NT là: Hệ thống cơ chế, chính sách đầu tư, cấp phát kinh phí, thanh quyết toán kinh 

phí cho hoạt động KH&CN chưa phù hợp đối với thực tiễn triển khai các hoạt động này, 
chưa tính đến các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình nghiên cứu KH&CN.   

Vấn đề thứ ba. Hạn chế trong thực hiện quản lý và đãi ngộ nhân lực KH&CN phục vụ phát 
triển NN, NT. Thể hiện trên các khía cạnh sau:  

        Một là. Cơ chế quản lý đội ngũ cán bộ nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao KH&CN phục 
vụ phát triển NN, NT hiện nay đang thực hiện theo giờ hành chính như đối với các loại hình 

cán bộ hành chính nhà nước  nên không phù hợp với đặc thù của các hoạt động KH&CN, 
đặc biệt là với lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao và áp dụng KH&CN vào NN, NT 

vì các hoạt động này phải diễn ra trên địa bàn nông thôn rộng lớn. Các chuyên gia KH&CN 
muốn tư vấn, chuyển giao sản phẩm KH&CN tạo ra buộc phải đi về các vùng nông thôn, 

nơi các DNNVV và người sản xuất kinh doanh  hoạt động.  
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        Theo đó, cơ chế, chính sách quản lý và đãi ngộ cho cán bộ nghiên cứu, tư vấn và 

chuyển giao KH&CN vào SXKD trong NN, NT phải được thiết kế sao cho đủ sức tạo ra   
động lực mạnh để cán bộ nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao KH&CN vào SXKD trong 

NN, NT bám sát được các DNNVV và các đối tượng khác trong NN, NT để thực hiện tư 
vấn và chuyển giao KH&CN; 

       Hai là. Cơ chế, chính sách về tiền lương, phụ cấp của cán bộ KH&CN hiện nay được 
áp dụng theo ngạch, bậc và hệ số giống như đối với cán bộ trong các lĩnh vực khác, không 

quy định thu nhập bổ sung khác như tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhà ở…dẫn tới chưa tạo  động 

lực cho cán bộ trong nghiên cứu sáng tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ. Kết quả là chất 
lượng các sản phẩm KH&CN thấp, không đáp ứng được yêu cầu của các DN, các đối tượng 

SXKD khác trong NN, NT;  

        Ba là.  Công tác đào tạo cán bộ KH&CN chưa tập trung vào chọn lọc kỹ càng về năng 
lực sáng tạo công nghệ, kỹ năng tư vấn và chuyển giao công nghệ dẫn đến chưa hình thành 
được đội ngũ cán bộ KH&CN chuyên nghiệp có trình độ cao cả về chuyên môn, ngoại ngữ 
và khả năng tư vấn, chuyển giao KH&CN vào thực tiễn… 

Vấn đề thứ tư. Hạn chế trong thực hiện cơ chế, chính sách phát triển thị trường KH&CN 

           Thứ nhất. Các văn bản chính sách về thị trường KH&CN đã đưa ra các quy định 

khuyến khích cá nhân, doanh nghiệp KH&CN tham gia tích cực vào tư vấn, chuyển giao 
các sản phẩm KH&CN vào thực tiễn SXKD, bước đầu đã thúc đẩy hình thành phần cung 

của thị trường KH&CN ở Việt Nam.  

          Thứ hai. Việc chỉ đạo thực hiện cơ chế, chính sách về thị trường KH&CN chưa hướng 

mạnh vào hỗ trợ về tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật cho các hoạt động trao đổi sản phẩm 
KH&CN trong SXKD trong NN, NT.  

          Thứ ba. Về phần mình, các đối tượng hưởng lợi từ dịch vụ tư vấn, chuyển giao 

KH&CN (người ứng dụng KH&CN) đang gặp khó khăn cả về kiến thức và tài chính để có 

thể tham gia thị trường KH&CN.  

3.4. Thực trạng triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ DNVVN tiếp cận dịch vụ tư 
vấn, tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng KH&CN vào NN, NT giai đoạn 2011-2015 

Để tiếp tục đổi mới hoạt động KH&CN, trong thời gian qua Bộ Khoa học và 

Công nghệ đã xây dựng và triển khai nhiều chương trình KH&CN cấp quốc gia, trong 
đó có nhiều Chương trình, đề án có các nội dung liên quan tới phát triển nông nghiệp 

như: 

(1) Chương trình Phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 (Quyết định 
2441/QĐ-TTg ngày 31/12/2010)  

Nội dung chủ yếu của Chương trình này là: Nghiên cứu phát triển sản phẩm 
quốc gia; Sản xuất thử nghiệm sản phẩm quốc gia, hình thành doanh nghiệp đi tiên 
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phong sản xuất sản phẩm quốc gia; Thương mại hóa sản phẩm và phát triển thị 
trường, hình thành ngành kinh tế - kỹ thuật dựa trên sản phẩm quốc gia. 

 Nói một cách khác, nội dung của Chương trình là thực hiện các dự án KH&CN, 

dự án đầu tư để sản xuất các sản phẩm quốc gia quy mô lớn, chất lượng cao, khẳng 
định thương hiệu của hàng hóa của Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu của thị trường 

trong nước và xuất khẩu.  

Do phải phát triển được sản phẩm ở quy mô lớn nên Chương trình Phát triển 

sản phẩm quốc gia rất cần sự tham gia mạnh mẽ của doanh nghiệp. 

(2) Chương trình quốc gia về Phát triển công nghệ cao đến năm 2020 (Quyết 

định 2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2010) 

Chương trình này có các nội dung sau: Nghiên cứu làm chủ, phát triển và tạo ra  

công nghệ cao (CNC); Ứng dụng CNC; Xây dựng và phát triển công nghiệp CNC; Xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực CNC. 

Riêng đối với nông nghiệp, Thủ tướngg Chính phủ đã ban hành một Chương trình 
phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC thuộc Chương trình quốc gia về CNC đến năm 
2020 theo Quyết định sô 1895/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 với mục tiêu: “thúc đẩy phát 
triển và ứng dụng có hiệu quả CNC trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần xây dựng nền 

nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng 
suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao, đạt mức tăng trưởng hàng năm trên 3,5%; đảm 

bảo vững chắc an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia trước mắt và lâu dài”. Nội dung 
chính của Chương trình nông nghiệp ứng dụng CNC là: 

(3) Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 (Quyết định 
677/2011/QĐ-TTg ngày 10/5/2011) 

Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia hướng mục tiêu chủ yếu là hỗ trợ doanh 

nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản 

phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa và sức cạnh tranh của doanh 
nghiệp Việt Nam.  

(4) Chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng 

hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 (Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 

21/3/2010). 

Nhiệm vụ chủ yếu cuả Chương trình là: Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn 

quốc gia đáp ứng được nhu cầu của sự phát triển KH&CN và hài hòa với hệ thống tiêu 
chuẩn và quy chuẩn của thế giới; Xây dựng hệ thống mạng lưới đánh giá sự phù hợp 

của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia cho các loại sản phẩm hàng hóa chủ lực; 
Xây dựng hệ thống mạng lưới tổ chức, cá nhân hoạt động chuyên nghiệp về năng suất, 

chất lượng;  
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(5) Chương trình Hỗ trợ xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao tiến bộ 

Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi 
đến năm 2020 (Quyết định 1831/QĐ-TTg ngày 01/10/2010) 

Nội dung chủ yếu của Chương trình là: Thực hiện các dự án ứng dụng, chuyển 
giao công nghệ và tiến bộ kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, bảo quản, chế biến nhằm nâng 

cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của một số hàng hóa và nông sản 
trên thị trường trong nước và ngoài nước, phát triển thị trường KH&CN ở nông thôn, 

góp phần xóa đói nghèo, tạo việc làm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho cộng 

đồng dân cư ở nông thôn bằng các giải pháp KH&CN; Đào tạo, bồi dưỡng cho nông dân 
và cán bộ cơ sở nâng cao năng lực, nhằm giúp các địa phương chủ động tìm kiếm, lựa 

chọn và triển khai các dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến thích hợp với yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương; Xây dựng và triển khai các chuyên đề giới thiệu 
và phổ biến kiến thức khoa học, tập huấn kỹ thuật trên các phương tiện thông tin đại 

chúng ở Trung ương và các địa phương trong cả nước.  

3.5. Khái quát về DNNVV trong NN, NT .   

3.5.1. Tổng quan tình hình hoạt động của DNNVV giai đoạn 2011-2013 

DNNVV là lực lượng chính trong các doanh nghiệp Việt Nam 

Hiện nay, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ và vừa. Xét về quy 
mô lao động, trong tổng số 348.342 doanh nghiệp đang hoạt động năm 2012 thì có tới 

324.377 DNNVV đang hoạt động, chiếm tới 97,7%. Trong đó 68,7% quy mô siêu nhỏ, 
27,1% quy mô nhỏ và chỉ có 1,9% là doanh nghiệp quy mô vừa. Tại các khu vực doanh 

nghiệp, DNNVV tập trung chính ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, có tới 98,6% 
doanh nghiệp đang hoạt động là DNNVV.  

Tình hình gia nhập và rút lui khỏi thị trường của doanh nghiệp 

Số lượng doanh nghiệp ra nhập thị trường vẫn ra tăng chậm, nhưng tình hình 
doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường có xu hướng gia tăng mạnh. Số lượng doanh nghiệp 
giải thể, ngừng hoạt động trong năm 2013 là 60.737 doanh nghiệp, tăng 11,9% so với 

2012 và tăng 12,5% so với 2011. Số doanh nghiệp gặp khó khăn phải rút lui khỏi thị 
trường ngày càng nhiều cho thấy những thách thức của nền kinh tế trong giai đoạn khó 

khăn 2011-2013 đã và đang dần loại bỏ khỏi thị trường các doanh nghiệp yếu kém, 
không đủ sức tồn tại, hoặc không kịp thay đổi để thích nghi với điều kiện mới.  

Đóng góp của DNNVV trong phát triển kinh tế - xã hội 

Đóng góp của DNNVV trong tăng trưởng GDP: Về tỷ trọng trong cơ cấu GDP, 
doanh nghiệp ngoài nhà nước (với 98,6% là DNNVV) luôn chiếm tỷ trọng cao nhất, ở 

mức 48-49% tổng GDP toàn xã hội trong giai đoạn 2009-2012. Tỷ trọng của khu vực 
DNNN (với 59,3% là DNNVV) chiếm thứ 2 nhưng đang có xu hướng giảm dần theo 

chương trình cổ phần hóa của Chính phủ. Tỷ trọng trong GDP của khu vực DNNN giảm 
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từ 37,72% năm 2009 xuống 32,57% năm 2012. Cuối cùng là khu vực doanh nghiệp FDI 

(với 78,8% là DNNVV), chiếm tỷ trọng thấp nhất, tương đối ổn định ở mức 17-18% 
trong giai đoạn 2009-2012. Như vậy với xu hướng cổ phần hóa các DNNN ngày càng 

diễn ra mạnh mẽ, khu vực DNNVV ngoài quốc doanh sẽ đóng vai trò ngày càng quan 
trọng trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng GDP của đất nước.  

3.5.2.  Tình hình sản xuất kinh doanh của DNNVV 

a) DNNVV vẫn thiếu vốn sản xuất kinh doanh, chủ yếu dựa vào vốn tự có và khó 

tiếp cận vốn vay ngân hàng 

Tổng nguồn vốn sản xuất kinh doanh của DNNVV giai đoạn 2010-2012 chiếm 

khoảng 36-38% tổng nguồn vốn của toàn bộ khối doanh nghiệp. Năm 2011, nguồn vốn 

của DNNVV tăng lên 5.369,54 nghìn tỷ đồng, chiếm 35,3% và năm 2012 tăng lên 
5.930,80 nghìn tỷ đồng, chiếm 37,8%. Như vậy có thể thấy DNNVV mặc dù chiếm đến 
trên 97% về số lượng nhưng chiếm chưa đến 40% tổng nguồn vốn kinh doanh trong khi 

các doanh nghiệp quy mô lớn, mặc dù chiếm chưa đến 3% nhưng nắm giữ đến 60% 
nguồn lực vốn kinh doanh trong các khu vực doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các DNNVV 
cũng rất khó khăn và hạn chế trong tiếp cận tín dụng. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà 
nước, chỉ có hơn 1/3 DNNVV (chưa đến 36%) trong số các doanh nghiệp đang hoạt 

động có tiếp cận vốn ngân hàng. 

b) Tài sản cố định và đầu tư dài hạn của DNNVV còn rất hạn chế 

Các DNNVV đầu tư mua sắm tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn tương 
đối ít, chiếm chưa tới 40% tổng tài sản cố định và đầu tư dài hạn của toàn bộ khối doanh 

nghiệp. Năm 2010, tỷ lệ này của DNNVV là 40,67%, năm 2011 giảm mạnh xuống 
32,30% và năm 2012 là 36,69%. 

c) Doanh thu, lợi nhuận của DNNVV đang có xu hướng giảm  

Trong giai đoạn khó khăn vừa qua, doanh thu và lợi nhuận của DNNVV đang bị 
thu hẹp, chi phí sản xuất tăng cao khiến DNNVV dù có tăng doanh thu nhưng lợi nhuận 
trước thuế lại giảm đáng kể. 

- Năm 2010, tổng doanh thu của DNNVV là 3.641,19 nghìn tỷ đồng, chiếm 
46,84% tổng doanh thu của toàn bộ khu vực doanh nghiệp. Tuy nhiên, lợi nhuận trước 

thuế chỉ có 80,59 nghìn tỷ đồng, chiếm 22,87% tổng lợi nhuận trước thuế của toàn bộ 
khu vực doanh nghiệp. 

- Năm 2011, tổng doanh thu của DNNVV giảm nhẹ còn 3.641,01 nghìn tỷ đồng 
trong khi doanh thu của các doanh nghiệp lớn tăng nên tổng doanh thu của DNNVV chỉ 
chiếm 34,0% tổng doanh thu của toàn bộ khu vực doanh nghiệp. Lợi nhuận trước thuế 
là 81,12 nghìn tỷ đồng, chiếm 22,90% tổng lợi nhuận trước thuế của toàn bộ khu vực 

doanh nghiệp. 
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- Năm 2012, tổng doanh thu của DNNVV được cải thiện, tăng lên 5.032,57 nghìn 
tỷ đồng, chiếm 43,73% tổng doanh thu của toàn bộ khu vực doanh nghiệp. Lợi nhuận 
trước thuế lại giảm đáng kể so với các năm trước, chỉ còn 22,82 nghìn tỷ đồng và chỉ 
chiếm 7,26% tổng lợi nhuận trước thuế của toàn bộ khu vực doanh nghiệp. 

d) Tỷ lệ doanh nghiệp thua lỗ gia tăng 

Từ năm 2010, ảnh hưởng của khó khăn kinh tế trong nước đã khiến tỷ lệ doanh 
nghiệp thua lỗ, chủ yếu là DNNVV tăng đáng kể, từ 25,14% năm 2010 lên 65,8% vào 
hết tháng 9/2013. Tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh có lãi cũng giảm từ 64,12% năm 2010 
xuống còn 34,2% vào hết tháng 9 năm 2013.  

e) Hiệu quả sản xuất kinh doanh của DNNVV còn thấp, cần được cải thiện 

Hiệu quả hoạt động của DNNVV thấp hơn nhiều so với mức chung của toàn bộ  

khối doanh nghiệp. Chẳng hạn năm 2012, với 1 đồng vốn kinh doanh bỏ ra DNNVV chỉ 
thu được 0,38 đồng lợi nhuận so với 2 đồng theo mức chung của các doanh nghiệp.  

Từ các phân tích trên cho thấy, mặc dù đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng 
kinh tế, tạo việc làm, đóng góp ngân sách nhà nước và ổn định kinh tế xã hội, DNNVV 

Việt Nam còn rất hạn chế về quy mô, vốn, công nghệ, trình độ quản lý và năng lực cạnh 
tranh. DNNVV cũng là đối tượng dễ bị ảnh hưởng và tổn thương nhất từ suy giảm kinh 

tế. Do đó, Chính phủ cần có những giải pháp mang tính đột phá, quyết liệt hơn để hỗ trợ 
khu vực doanh nghiệp này, đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu đề ra tại Kế 

hoạch phát triển DNNVV giai đoạn 2011-2015. 

3.5.3. DNNVV trong nông, lâm, thủy sản  

Tổng hợp các nguồn số liệu thống kê của GSO và từ các kết quả điều tra về DN 
trong cả nước, đề tài thu được kết quả như sau: 

-  Về số lượng. Đến nay cả nước có khoảng 3.500 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực nông, lâm, thủy sản. chiếm khoảng 1,6% tổng số DN cả nước, trong đó phần lớn là DN 

có quy mô nhỏ và vừa.  Trong năm 2013, có hơn 1.020 doanh nghiệp trong lĩnh vực nông, 
lâm, thủy sản được thành lập mới, giảm 14% so với năm 2012. Trong khi đó, số lượng giải 

thể và ngừng hoạt động lên tới 1.332 doanh nghiệp. 

Các DN nông nghiệp quy mô lớn thường tập trung các khu đô thị, các DNNVV 

trong NN, NT thường lập văn phòng giao dịch và hoạt động ở  ở khu vực nông thôn. Các 
DNNVV chiếm hơn 90% số các DN trong NN, NT và hoạt động trên các  lĩnh vực:  trực 

tiếp sản xuất nông nghiệp, thu mua - chế biến nông sản, sản xuất kinh doanh thức ăn gia 
súc, phân bón, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, xuất nhập khẩu. 

      3.6. Khái quát kết quả chuyển giao và ứng dụng vào sản xuất kinh doanh trong ngành 
nông nghiệp một số sản phẩm KH& CN. 

a) Trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật 
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-  Chuyển giao và ứng dụng các loại giống mới 

  + Giống lúa mới:  Các giống mới chiếm từ 10-15% số lượng giống sử dụng hàng 
năm, trong đó có nhiều giống có đặc tính kháng các bệnh như: rầy nâu, đạo ôn, bạc lá và 

chống chịu với điều kiện bất thuận như chịu hạn, chịu mặn, chịu phèn. Giống ngắn ngày đã 
được chọn tạo có thời gian sinh trưởng ngắn phục vụ yêu cầu thay đổi thời vụ để tránh thiên 

tai, dịch bệnh; 

 + Giống ngô mới: Đã chọn tạo và công nhận được 26 giống mới, trong đó có 22 giống 

lai, 4 giống ngô thụ phấn tự do, có khả năng chống chịu hạn, bệnh gỉ sắt, thối thân,  

một số giống ngô lai có năng suất cao (10 tấn/ha) tương đương với các giống nhập nội.  

 + Giống cây có củ mới: Đã công nhận được 10 giống lạc (trong đó 7 giống công nhận 

chính thức, 3 giống công nhận sản xuất thử) năng suất đạt 4-5 tấn/ha; giống sắn tốt đã được 

nghiên cứu, chọn tạo và từng bước đưa vào sản xuất, năng suất đạt 30-40tấn/ha; đã công 
nhận 14 giống khoai (7 khoai lang, 7 khoai tây) đạt  25-30 tấn/ha. 

b) Trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y 

 - Công nhận và chuyển giao, ứng dụng 48 tiến bộ kỹ thuật (TBKT) và ứng dụng vào 

thực tiễn sản xuất với quy mô lớn và có hiệu quả kinh tế cao. Trong đó có 4 dòng, tổ hợp 
lai các giống lợn, 10 dòng/giống gà, 6 dòng ngan, 6 dòng/giống vịt, 4 dòng đà điểu mới, 2 

chế phẩm probiotic, 3 chế phẩm thay thế kháng sinh có nguồn gốc thảo dược bổ sung vào 
thức ăn, 4 công thức môi trường pha loãng tinh dịch bảo quản dài ngày, 8 quy trình công 

nghệ tạo các tổ hợp lợn, gia cầm, bò lai; 17 quy trình kỹ thuật chế biến, bảo quản thức ăn, 
nuôi dưỡng chăm sóc gia súc gia cầm và 4 quy trình chế biến, bảo quản các sản phẩm chăn 
nuôi như thịt, trứng, sữa. 

-  Công nhận và chuyển giao, ứng dụng các công thức lai giữa lợn ngoại với lợn ngoại 

và lợn ngoại với lợn nội đã cho tỉ lệ nạc cao (tăng từ 2-3%), năng suất sinh trưởng và sinh 

sản được cải thiện rõ rệt. Hai dòng gà Ri vàng rơm và gà Ri cải tiến R1, R2 có chất lượng 

thịt thơm ngon, năng suất trứng và thịt cao hơn gà Ri truyền thống từ 30-35%; Giống gà 
H'Mông được chọn lọc, nhân thuần năng suất tăng từ 20-25% so với gà H’Mông nguyên 
bản. Các giống Vịt Cỏ cánh sẻ, vịt Mốc được chọn lọc có năng suất trứng cao (sản lượng 
trứng 52 tuần tuổi đạt 265 quả, khối lượng trứng 70g/quả). Đàn bò sữa hạt nhân cao sản có 

năng suất sữa cao (tăng từ 2.200- 2.500 kg/chu kỳ lên 5.200- 5.500 kg/chu kỳ).   

c) Trong lĩnh vực cơ điện, công nghệ sau thu hoạch 

- Lĩnh vực cơ khí nông nghiệp: Đã tập trung vào việc cơ giới hoá đồng bộ các khâu 
sản xuất lúa và một số loại cây trồng khác, đã thiết kế chế tạo dây chuyền máy móc thiết bị 
như: máy cấy nhỏ, các loại máy liên hợp gieo, máy thu hoạch lạc, máy canh tác mía, máy 
thu hoạch mía, máy sấy ngô, lúa….  

- Lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch: Đã nghiên cứu thiết kế chế tạo dây chuyền thiết 
bị đồng bộ chế biến thức ăn dạng viên cho đại gia súc năng suất 800 đến 1.000 kg/giờ; Sản 
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xuất và ứng dụng chế phẩm 1-methylcyclopropene (1-MCP) trong bảo quản rau, hoa và 

quả tươi; Hệ thống thiết bị điều chỉnh khí ứng dụng trong bảo quản một số loại rau, quả, 
hoa tươi; Thiết bị diệt men bằng vi sóng cho chè búp tươi  năng suất 45-60 kg/h; Quy trình 

xử lý cận thu hoạch chôm chôm quy mô 3-4 tấn quả… 

d) Trong lĩnh vực Lâm nghiệp 

 - Về chọn tạo giống: Đã công nhận được 45 giống mới (13 giống Quốc gia và 32 
giống TBKT), trong đó có 13 giống tràm lấy tinh dầu (7 giống quốc gia và 6 giống TBKT); 

11 giống bạch đàn lai UP và Urophilla (01 giống Quốc gia và 10 giống TBKT); 11 dòng 

Maccadamia (03 giống Quốc gia và 08 giống TBKT); 10 giống keo và bạch đàn lai tự nhiên 
(02 giống quốc gia và 08 giống TBKT). Các giống được công nhận có năng suất vượt so 

với giống đang dùng trong sản xuất từ 15-20%, có chất lượng thân cây tốt, và có tỷ trọng 

gỗ cao, cá biệt có giống đạt năng suất tới 39 m3/ha/năm. Một số giống có khả năng chống 
chịu gió bão, trồng ở nơi có gió lớn. 

e) Trong lĩnh vực Thủy lợi 

-  Đã ứng dụng một số công nghệ, thiết bị SCADA phục vụ quan trắc, điều hành hệ 

thống thuỷ lợi; thiết kế, chế tạo thiết bị đo độ mặn, thiết bị phân phối nước, hệ thống giám 
sát và cảnh báo xâm nhập mặn. Thiết kế, chế tạo, làm chủ công nghệ một số loại máy bơm 
như: máy bơm sử dụng động cơ 33kW phù hợp với ĐBSCL, máy bơm chìm, động cơ điện 
chìm công suất (5 - 7,5) kW kiểu cápsul, máy bơm hướng trục đứng động cơ diesel 20 mã 
lực di động. Chế tạo, lắp đặt các van đĩa tự động dải đường kính đến 1.500mm, dải áp suất 
đến 12at dùng cho các công trình thủy lợi và trạm thủy điện.  

- Đã ứng dụng các mô hình thủy lực, thủy văn và dự báo hạn hán trong tính toán dự 
báo nguồn nước, phân phối sử dụng hợp lý nước. Xây dựng các qui  trình vận hành hệ thống 

liên hồ Sơn La, Hoà Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa kiệt; quy trình điều hành 

liên hồ chứa trên một số hệ thống sông; quy trình công nghệ và kỹ thuật tưới tiên tiến; Các 

mô hình, chính sách, kỹ thuật công trình và quản lý vận hành phục vụ nâng cấp và hiện đại 
hóa hệ thống thủy lợi; Giải pháp thủy lợi kết hợp nông nghiệp để ứng phó với hạn hán và 

xâm nhập mặn. 

f) Trong lĩnh vực Thủy sản 

-  Đã hoàn thiện và ứng dụng công nghệ sản xuất và chuyển giao cho các cơ sở sản 
xuất giống tôm sú, tôm chân trắng, cá tra, cá rô phi, tôm càng xanh, tu hài, hàu, cá giò, cá 

song.... Ứng dụng thành công công nghệ tiên tiến để chọn tạo ra các đàn bố mẹ tăng trưởng 
nhanh, kháng một số bệnh nguy hiểm trên cá tra, tôm thẻ chân trắng, tôm sú, cá rô phi, hàu. 

g) Trong phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học 

Đã nghiên cứu thành công và ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây 

trồng như dòng ngô chịu hạn, bông, đậu tương biến đổi gen kháng sâu đục thân, khoai lang 
kháng bọ hà, bạch đàn, xoan ta sinh trưởng nhanh. Các dòng hiện nay đang được đánh giá 
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thử nghiệm trong nhà lưới để tiến tới khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học. Công nghệ 

chuyển gen đang từng bước được hoàn thiện và tiến tới làm chủ công nghệ để tạo ra giống 
biến đổi gen của Việt Nam. Một số giống ngô của các công ty nước ngoài cũng đã được Bộ 

NN&PTNT khảo nghiệm đánh giá rủi ro và được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy 
chứng nhận an toàn sinh học.  

h) Trong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp 

Ở Việt Nam cho đến nay, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp được triển khai 

nhanh và rộng các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Một số công nghệ mới 

như: công nghệ nhân giống khoai tây sạch bệnh bằng khí canh, thủy canh là thành tựu nổi bật 
trong lĩnh vực công nghệ sinh học những năm qua; công nghệ nhân giống nấm dạng dung 

dịch cũng là công nghệ cao, tiên tiến, lần đầu tiên thành công ở Việt Nam; công nghệ chiếu 

sáng cho cây trồng bằng bóng đèn có ánh sáng và màu sắc thích hợp để tăng năng suất hoa 
trái đã vfa đang là công nghệ mới có tác dụng rất hữu ích cho nghề trồng hoa, cây ăn quả 

(Thanh long). 

 

3.7. Thực trạng dnnvv tiếp cận dịch vụ tư vấn, chuyển giao và ứng dụng  kh&cn vào 
nông nghiệp, nông thôn 

3.7.1. Thực trạng tiếp cận dịch vụ tư vấn, tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng 
KH&CN của DNNVV vào SXKD trong NN, NT ở  7  tỉnh đã khảo sát. 

a) Tình hình DNNVV ở 7 tỉnh nghiên cứu 

        i). Tỉnh Sơn La. 

- Tính đến năm 2012, toàn tỉnh có 1.852 DN và chi nhánh, văn phòng đại diện đăng 
ký hoạt động. Trong đó: 10 doanh nghiệp Nhà nước; 8 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài; 1.390 doanh nghiệp dân doanh; 444 chi nhánh, văn phòng đại diện.  

- Đã chuyển đổi các DNNN sang Cty cổ phần được  56/59 DN. 3 DN chưa chuyển 

đổi là Công ty Cà phê, cây ăn quả; Công ty Dịch vụ phát triển chè, Công ty Dâu tằm tơ. Các 
doanh nghiệp đã quan tâm đến việc đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết 

việc làm cho nhiều lao động trẻ, lao động có trình độ, tay nghề. 

ii) Tỉnh Hà Giang 

Năm 2012 toàn tỉnh  có 1018 doanh nghiệp, trong đó lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản 
có 51 doanh nghiệp, chiếm 5% tổng số DN toàn tỉnh. Lĩnh vực khai khoáng có 115 DN. 

lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo có 143 DN, lĩnh vực xây dựng có 387 DN, lĩnh vực 
thương mại dịch vụ có 147 DN, còn lại là các ngành, lĩnh vực khác.  

           Tính đến 31/12/2012  Hà Giang có 51 DN hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm,  ngư 
nghiệp, trong đó có 16 DN đang hoạt động, còn lại tạm thời ngừng hoạt động. 
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Trong 1018 DN, có 8 DNNN, 1006 DN ngoài Nhà nước và 4 DN FDI. Vốn sản xuất 

kinh doanh bình quân 1 DN  đạt 17,7 tỷ đồng, trong đó bình quân DNNN đạt 11,3 tỷ đồng, 
DN ngoài Nhà nước 5,8 tỷ đồng, DN FDI: 12,5 tỷ đồng. 

Nhìn chung, các DN ngoài Nhà nước là những DN vừa và nhỏ, có qui mô vốn bình 
quân từ 2,5 - 8,9 tỷ đồng/ DN. Số lao động bình quân 1 DN đạt từ 35 lao động (biến động 

từ 25 lao động đến 120 lao động ), trong đó lao động thường xuyên chiếm 45,5%, lao động 
hợp đồng ngắn hạn chiếm 21,5%, còn lại là lao động thời vụ. 

 iii). TP Hà Nội 

Tính đến hết tháng 6/ 2010 Hà Nội có 100.708 doanh nghiệp đăng ký thành lập, với 

tổng số vốn đăng ký đạt trên 976.855 tỷ đồng. Riêng 7 tháng đầu năm 2010 đã có 9.977 DN 
đăng ký với số vốn là 466.894.000 triệu đồng.  

Trong tổng số DN của Hà Nội, theo tiêu chí về lao động có 97,4% DN thuộc quy 
mô nhỏ và vừa, theo tiêu chí vốn thì có 95,2 % DN nhỏ và vừa.  

 iv).TP. Đà Nẵng 

Đà Nẵng có gần 95% số doanh nghiệp là DNNVV. Đóng góp của DNNVV cho 

GDP của Thành phố tăng dần qua các năm. Cụ thể năm 2006 là 60,67%; năm 2007 là 
61,92%; năm 2009 là 65,97%. Tuy vậy, nhiều DNNVV sẽ không còn khả năng bám trụ 

trước những khó khăn về kinh tế.  

Số liệu của Sở KH&CN của Thành phố cho thấy, phần lớn các DNNVV trên địa 

bàn đang sử dụng công nghệ lạc hậu so với mức trung bình của thế giới 2 - 3 thế hệ. Tính 
chung cho các DN, mức độ thiết bị hiện đại chỉ chiếm 10%, 38% trung bình, 52% lạc hậu 

và rất lạc hậu;  Các DNNVV trên địa bàn xem nhẹ công tác nghiên cứu thị trường, từ đó 
chậm đưa ra chiến lược định vị sản phẩm hiệu quả, chiến lược tiếp thị và kênh phân phối 

thường không hợp lý; vẫn chưa chú trọng công tác bảo vệ và củng cố thương hiệu, nhãn 

hiệu sản phẩm trên thị trường.  

v) Tỉnh Ninh Thuận 

Đề tài đã tiến hành khảo sát 15 doanh nghiệp đại diện cho cộng đồng DNNVV hoạt 

động trong các lĩnh vực của nông nghiệp như DN sản xuất giống thủy sản, DN sản xuất các 
sản phẩm đặc trưng của vùng, DN cung cấp dịch vụ đầu vào và doanh nghiệp chế biến, 

thương mại sản phẩm. Hầu hết DNNVV ở Ninh Thuận được tổ chức theo hình thức công 
ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã. 

 vi). Tỉnh Lâm Đồng 

Hiện nay bên cạnh khối các DN có vốn đầu tư nước ngoài, các DNNVV của tỉnh 

từng bước đã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và phát triển ổn định, đóng 
góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội của tỉnh. Chính vì lẽ đó, ngoài 5 cơ 
quan quản lý nhà nước trực tiếp liên quan đến việc ban hành chính sách và thực hiện hỗ trợ 
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doanh nghiệp,  đề tài đã tiến hành khảo sát 15 DN đại diện cho cộng đồng DNNVV trong 

các lĩnh vực nông nghiệp như: DN sản xuất rau hoa, DN sản xuất các sản phẩm đặc trưng 
của vùng, DN cung cấp dịch vụ đầu vào và DN chế biến, thương mại sản phẩm. Hầu hết 

DNNVV trên địa bàn tỉnh là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn, mô hình 
hợp tác xã. 

Kết quả khảo sát cho thấy, DN có diện tích lớn nhất là hơn 10ha, đó là những 
DNNVV sản xuất các sản phẩm nông nghiệp lợi thế của tỉnh và có ứng dụng công nghệ 

cao, DN có diện tích đất nhỏ nhất là 1000 m2, thực hiện cung ứng dịch vụ đầu vào cho sản 

xuất nông nghiệp; DN thương mại, chỉ có diện tích văn phòng làm việc, nhà kho. 

vii) Tỉnh An Giang 

Qua thống kê, tỉnh An Giang có hơn 2.500 DNNVV được thành lập mới trong giai 

đoạn 2006 – 2012 và đã giải quyết việc làm cho hơn 50.000 lao động, nếu tính cả số lao 
động ở các DN trong chế biến thủy sản, thì số lao động chiếm 35% tổng số lao động được 

giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh. 

Số lượng DNNVV chiếm khoảng 95% trong tổng số DN trên địa bàn. Trong đó, có 
khoảng 90% tổng nguồn thu ngân sách từ DN ngoài quốc doanh là do DNNVV đóng góp 
(35% tổng thu ngân sách tỉnh). Tổng kim ngạch xuất khẩu của các DNNVV đạt hơn 254 
triệu USD, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là gạo, thủy sản đông lạnh, rau quả đông lạnh  

b) Các cách chuyển giao sản phẩm KH&CN vào SXKD trong NN, NT. 

- Các DNNVV đã tiếp cận được các dịch vụ tư vấn về sản phẩm KH&CN trong tất cả 
các ngành sản phẩm đã khảo sát. Trong đó, nhiều DNNVV đã áp dụng hình thức tư vấn và 

chuyển giao trọn gói nhằm đảm bảo cho các DN dễ dàng đánh giá được kết quả chuyển giao 
và ứng dụng sản phẩm KH&CN và được bảo hành, hỗ trợ trong quá trình vận hành các sản 

phẩm KH&CN sau này. DN không phải chi thêm tiền để đầu tư vào tự nghiên cứu trong ứng 

dụng sản phẩm KH&CN, do vậy các DNNVV đã hướng vào áp dụng phương thức chuyển 

giao trọn gói các sản phẩm đã khảo sát. 

- Cách tư vấn không kết hợp chuyển giao sản phẩm KH&CN cũng được áp dụng rộng. 

Có khoảng 70 % DN khảo sát đã áp dụng hình thức này trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
của họ với mục đích được tư vấn về nâng cấp, cải tiến các quy trình, thiết bị, công nghệ hiện 

tại. 

3.7.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng KH&CN của 
DNNVV vào sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, nông thôn. 

a) Ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan.  

Bao gồm các yếu tố: nguồn vốn, nhân lực (bao gồm lao động quản lý và lao động trực 

tiếp sản xuất trong DN), và rủi ro trong ứng dụng KH&CN mới. Kết quả khảo sát thu được 
như sau: 
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- Yếu tố vốn tố được 71,5% số DN đánh giá là có ảnh hưởng rất mạnh đến tiếp nhận 

chuyển giao và ứng dụng KH&CN vào nông nghiệp; 

- Yếu tố nguồn nhân lực được khoảng 30% số DN khảo sát cho rằng ảnh hưởng mạnh 

tới tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng KH&CN vào nông nghiệp; 

b) Các yếu tố khách quan.  

Bao gồm: thông tin về KH&CN, cơ hội tiếp cận với các dịch vụ tư vấn, chuyển giao 
KH&CN; Văn bản chính sách về hỗ trợ; Mối quan hệ của DNNVV với các tổ chức nghiên 

cứu, chuyển giao KH&CN vào nông nghiệp, nông thôn.  

Trong các yếu tố trên đây, các DN đánh giá yếu tố có ảnh hưởng mạnh và rất mạnh 

đến quyết định tiếp nhận và ứng dụng KH&CN vào SXKD của DNNVV là thông tin chi tiết 

và rõ ràng về sản phẩm KH&CN mới. 

 Các quy định của văn bản về cơ chế, chính sách hỗ trợ DNNVV tiếp nhận chuyển  

giao và ứng dụng sản phẩm KH&CN không ảnh hưởng mạnh đến quyết định tiếp nhận 

chuyển giao và ứng dụng KH&CN vào SXKD của DNNVV. Các DNNVV rất ít quan tâm 
đến văn bản về chính sách hỗ trợ ứng dụng KH&CN mới vào SXKD mà chỉ quan tâm đến 

các thông tin về hiệu quả và tính khả thi của các sản phẩm KH&CN xuất hiện trên thị trường 
sau khi áp dụng vào hoạt động SXKD của DN. 

4. Đề xuất các giải pháp hỗ trợ DNNVV tiếp cận dịch vụ tư vấn, tiếp nhận chuyển 

giao vá ứng dụng KH&CN vào SXKD trong nông nghiệp, nông thôn. 

4.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện môi trường và nâng cao năng lực cho DNNVV  

a) Tạo môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho các DNNVV trong 

khuôn khổ các cơ chế, chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Cụ thể gồm: 

- Quy hoạch lại các vùng sản xuất hàng hóa lớn với lợi thế vùng, có tính đến các 

điều kiện để thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm thực hiện Tái cơ cấu nông nghiệp một 
cách bền vững gắn với xây dựng NTM và phát triển bền vững;   

- Hoàn thiện và đảm bảo tính ổn định khung pháp lý, cải cách thủ tục hành chính, 
tạo điều kiện thuận lợi để các DNNVV được tiếp cận bình đẳng các nguồn lực về đất 

đai, về vốn, công nghệ... đặc biệt tập trung nâng cao vai trò của khu vực kinh tế tư nhân 
(chủ yếu là khối các DNNVV) thông qua việc thực thi có hiệu quả việc bảo hộ quyền sở 

hữu và bình đẳng trong tiếp cận nguồn lựcm để ổn định sản xuất, phát triển kinh doanh; 
đẩy mạnh triển khai nghiên cứu, xây dựng Luật Hỗ trợ DNNVV 

- Tạo bước đột phá và có cơ chế chính sách để DNNVV tiếp cận vốn vay, nâng 
cao hiệu quả sử dụng vốn vay cho DNNVV. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về 
cơ chế chính sách bảo lãnh tín dụng cho DNNVV vay vốn tại NHTM nhằm đẩy mạnh 
triển khai bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tại Ngân hàng phát triển Việt Nam và hệ thống 
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Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tại các địa phương. Đẩy mạnh tiến độ triển khai 
Quỹ Phát triển DNNVV để các DNNVV tiếp cận vốn vay từ Quỹ. 

b) Tổ chức triển khai đồng bộ trên thực tế các chính sách hỗ trợ, khuyến khích DNNVV 

đầu tư phát triển SXKD trong nông nghiệp, nông thôn. Bao gồm:  

- Nghị định 55/2015/NĐ-CP Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông 

nghiệp, nông thôn; 

- Nghị định 210/2013/NĐ-CP khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông 
nghiệp nông thôn; 

- Quyết định 610/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 về việc thành lập quỹ phát triển doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; 

- Quyết định 68/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu 

hoạch trong trồng trọt, chăn nuôi , lâm nghiệp và thủy sản; 

- Quyết định 62/2013/QĐ-TTg về Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, 

liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn 

c) Khẩn trương triển khai Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao đến năm 2020 theo Quyết định 1985/QĐ-TTg ngày 17-12-2012.Cụ thể: 

- Ngoài nỗ lực của doanh nghiệp và sự chủ động của các ngân hàng trong cung 
cấp nguồn tín dụng đầu tư cần thiết, Nhà nước cần tập trung nguồn lực từ Quỹ đổi mới 
công nghệ quốc gia và phối hợp với các nguồn lực khác, khuyến khích hoạt động của 
hệ thống khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công; đầu tư nâng cao năng 
lực một số viện, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học - công nghệ ở các vùng, 
nhằm hỗ trợ ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ, nhất là giống, công nghệ 
sinh học, công nghệ bảo quản, chế biến, công nghệ thông tin, gắn sản xuất với chế biến 
và tiêu thụ sản phẩm của NN, NT hướng vào ưu tiên các sản phẩm bảo đảm an toàn vệ 
sinh thực phẩm, có chất lượng, có giá trị cao về kinh tế, trước mắt  là rau, hoa, quả, chăn 
nuôi, thủy sản,... phù hợp chủ trương tái cơ cấu  ngành nông nghiệp và gắn với  quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

- Trước mắt, các cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thiện các hệ thống các văn 
bản, tiêu chí thuộc thẩm quyền của mình. Ban hành trình tự, thủ tục công nhận doanh 
nghiệp, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) và đầu tư  xây dựng hạ tầng 
phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và 
lồng ghép các nhiệm vụ của Chương trình với các nhiệm vụ phát triển của ngành, địa 
phương, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế xã hội. 

4.2. Nhóm giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm nâng cao năng lực của cá 
nhân, tổ chức nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao KH&CN vào SXKD trong nông nghiệp, 
nông thôn. Gồm các giải pháp sau: 
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       Thứ nhất. Giải pháp hoàn thiện về tổ chức hệ thống các cơ quan tư vấn, chuyển giao 

KH&CN vào SXKT trong NN, NT và đánh giá các sản phẩm nghiên cứu KH&CN phục 
vụ SXKD trong NN, NT. 

     Thứ hai. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, chuyển 
giao KH&CN nông nghiệp.  

4.3. Nhóm giải pháp hoàn thiện cơ chế giám sát, đánh giá các hoạt động nghiên cứu, tư 
vấn, chuyển giao KH&CN vào nông nghiệp, nông thôn.  Gồm 5 giải pháp sau:         

       Thứ nhất.  Hình thành cơ chế quản lý thống nhất việc thu thập và công khai hóa các 
thông tin về nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao và ứng dụng các sản phẩm KH&CN vào nông 

nghiệp, nông thôn hàng năm từ tất cả các kênh nhà nước và phi nhà nước. 

        Thứ hai.  Xây dựng và ban hành hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm 

KH&CN gắn  với yêu cầu của SXKD và hiệu quả ứng dụng thực tế vào NN, NT. Các tiêu 
chí này có các ý nghĩa sau: 

       Thứ ba. Thành lập Quỹ nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao, ứng dụng KH&CN vào 
nông nghiệp, nông thôn. Ý nghĩa của việc hình thành Quỹ bao gồm: 

Thứ tư. Hoàn thiện quy trình và cơ chế cấp phát, quản lý và quyết toán kinh phí từ  

 NSNN cho các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao KH&CN vào NN, NT .Giải 

pháp này có ý nghĩa: 

       Thứ năm. Thường xuyên tổng kết, đánh giá đầy đủ về hoạt động tư vấn, chuyển giao 

công nghệ vào nông nghiệp.  

4.4. Nhóm giải pháp hoàn thiện cơ chế thị trường KH&CN trong nông nghiệp và tạo 

thuận lợi cho DNNVV tiếp cận các sản phẩm KH&CN nhanh nhất với chi phí thấp nhất.  
Gồm 2 giải pháp chính sau 

       Thứ nhất. Hoàn thiện cơ chế thương mại hóa các sản phẩm KH&CN được chuyển giao 

vào SXKD trong NN, NT. Với các nội dung như:  

       Thứ hai. Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ DNNVV. 

4.5. Nhóm giải pháp hoàn thiện các chính sách hỗ trợ DNNVV trong ứng dụng KH&CN 
vào SXKD trong nông nghiệp, nông thôn. Gồm 5 giải pháp sau 

       Thứ nhất. Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ điều kiện để DNNVV dễ dàng ứng dụng 

KH&CN vào SXKD trong NN,NT. Gồm các công việc cụ thể sau: 

        Thứ hai. Hoàn thiện cơ chế thúc đẩy liên kết giữa DNNVV với các tổ chức nghiên 

cứu, tư vấn và chuyển giao KH&CN vào NN, NT nhằm tạo sự tin cậy, tính bền vững trong 
tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng KH&CN vào sản xuất nông nghiệp. Gồm 
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       Thứ ba. Tăng cường hoạt động trình diễn, giới thiệu mô hình ứng dụng KH&CN và 

liên kết cung - cầu giữa các tổ chức nghiên cứu, chuyển giao KH&CN với DN trong nông 
nghiệp nhằm giúp DNNVV hiểu đầy đủ về những vấn đề liên quan. Cụ thể:  

       Thứ tư. Bổ sung một số chính sách hỗ trợ tài chính và nguồn lực để DNNVV dễ 
dàng tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng KH&CN vào nông nghiệp. Gồm: 

       Thứ năm. Tăng cường sự hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN cấp tỉnh 
đối với DNNVV 

5. Kết luận và khuyến nghị 

5.1. Kết luận: 

Đề tài đã hoàn thành về cơ bản các mục tiêu gồm: 

-  Luận giải được cơ sở lý luận, thực tiễn của cơ chế, chính sách hỗ trợ DNNVV tiếp 

cận dịch vụ tư vấn, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp; 

-  Đánh giá được thực trạng cơ chế, chính sách hỗ trợ DNNVV trong việc tiếp cận 

dịch vụ tư vấn, tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng KH&CN vào nông nghiệp; 

- Đề xuất, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách và các giải pháp hỗ trợ DNNVV 

trong tiếp cận dịch vụ tư vấn, tiếp nhận chuyển giao và áp dụng khoa học công nghệ vào 
nông nghiệp. 

Từ kết quả nghiên cứu  cho phép rút ra các kết luận sau 

a) Về cơ sở lý luận  

Đề tài đã phân tích, luận giải và làm rõ được các khái niệm và nội dung khoa học 
về: DNNVV nói chung, DNNNV trong nông nghiệp, nông thôn; dịch vụ tư vấn, chuyển 

giao và ứng dụng KH&CN; xây dựng sơ đồ mối quan hệ giữa tư vấn với tiếp nhận chuyển 
giao và ứng dụng KHCN; Những đặc điểm cơ bản của hoạt động tư vấn, chuyển giao và 

ứng dụng KH&CN  trong sản xuất nông nghiệp để DNNVV có thể tiếp cận dịch vụ tư vấn, 
tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng các sản phẩm KH&CN vào thực tiễn sản xuất trong 

nông nghiệp, nông thôn; Đã phân tích, làm rõ khái niệm và nội dung của cơ chế, chính sách 
hỗ trợ DNNNV trong tiếp cận dịch vụ tư vấn, tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng KHCN 

vào nông nghiệp.  

Tiếp đó đề tài đã phân tích các  nhân tố ảnh hưởng tới thực hiện các chính sách hỗ 

trợ DNNVV trong tiếp cận dịch vụ tư vấn, trong tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng 
KH&CN vào nông nghiệp, nông thôn. Điểm quan trọng mà đề tài rút ra được ở đây là quá 
trình tư vấn, chuyển giao và ứng dụng KH&CN vào sản xuất nông nghiệp, nông thôn là rất 
phức tạp, do có nhiều tác nhân tham gia, trong đó tác nhân hộ gia đình là chủ yếu, nếu phải 
chuyển giao tiếp cho các hộ nông dân để ứng dụng thì chi phí và rủi ro sẽ tăng lên, từ đó 
chính sách hỗ trợ DNNVV trong tiếp cận dịch vụ tư vấn, tiếp nhận chuyển giao và ứng 
dụng KH&CN cần lưu ý để thiết kế cho phù hợp.  
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b) Về cơ sở thực tiễn  

  Đề tài đã khảo cứu kinh nghiệm của các nước: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Thái Lan, Ixrael, Đài Loan và đã rút ra được các bài học về phát triển thị trường KH&CN; 

phát triển các hoạt động tư vấn, chuyển giao và các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Chính phủ 
đối với DNNNV trong NN, NT trong ứng dụng KH&CN vào nông nghiệp; trong việc hỗ 
trợ DNNVV áp dụng khoa học và công nghệ và tăng cường năng lực nghiên cứu, phát 
triển sản phẩm mới; hỗ trợ thông tin công nghệ phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi 
mới công nghệ; hỗ trợ dịch vụ tư vấn về KH&CN; các mô hình và chương trình hỗ trợ 
và đưa ra các bài học mà Việt Nam có thể tham khảo 

c) Về đánh giá thực trạng 

Đề tài đã phân tích, đánh giá và làm rõ các thực trạng sau 

i). Thực trạng về cơ chế, chính sách hỗ trợ DNNVV tiếp cận dịch vụ tư vấn, tiếp 
nhận chuyển giao và ứng dụng KH&CN vào NN, NT 

ii) Thực trạng triển khai các văn bản chính sách, các chương trình, dự án hỗ trợ 
DNNVV nói chung ở Việt Nam những năm qua  

iii). Thực trạng phát triển DNNVV ở Việt Nam và DNNVV trong NN, NT; 

iv). Thực trạng kết quả ứng dụng KH&CN trong nông nghiệp bao gồm: giống cây 

trồng, vật nuôi, cơ khí, thủy lợi, thủy sản, lâm nghiệp  

v). Thực trạng triển khai các hoạt động tư vấn, chuyển giao KH&CN vào NN, NT 

vi). Thực trạng áp dụng KH&CN và việc tiếp cận chính sách của các DNNVV ở 7 
tỉnh nghiên cứu qua điều tra ý kiến đánh giá của các DN này; 

vii). Thực trạng chuyển giao KH&CN vào DNNVV qua các kênh: Cơ quan nhà 
nước  trung ương và địa phương; kênh DN KH&CN;  kênh các tổ chức phi chính phủ và 

kênh DN tự chuyển giao, ứng dụng qua điều tra ý kiến DNNVV ở 7 tỉnh nghiên cứu; 

viii). Thực trạng ảnh hưởng của các nhân tố; các khó khăn và nguyên nhân của các 

khó khăn mà DNNVV gặp phải trong tiếp cận dịch vụ tư vấn, tiếp nhận chuyển giao và ứng 
dụng KH&CN vào nông nghiệp; 

ix) Thành công, hạn chế và nguyên nhân của chính sách 

2. Khuyến nghị 

Mặc dù đã có sự nỗ lực to lớn của Chính quyền các cấp như khẳng định ở trên, 
các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó đa số là DNNVV, nhất là DNNVV trong nông 

nghiệp cơ bản là DN có quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh hạn chế và dễ bị tổn thương 
từ suy giảm kinh tế, điều kiện khí hậu, thiên tai…. Môi trường kinh doanh mặc dù được 
cải thiện đáng kể vẫn tiềm ẩn sự bất bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực giữa các khu 

vực kinh tế, do đó chưa tạo đủ niềm tin và động lực để DNNVV, đặc biệt DNNVV nông 
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nghiệp bỏ vốn đầu tư, đổi mới công nghệ. Cơ cấu ngành chưa khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư. Năng lực của doanh nghiệp 
còn nhiều hạn chế, chưa gia nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu. Doanh nghiệp thiếu vốn 

đầu tư vào công nghệ, nhiều doanh nghiệp áp dụng công nghệ lạc hậu dẫn đến năng suất 
thấp, giá thành cao, sức cạnh tranh kém.  

Ở cấp địa phương, các tỉnh, thành phố chưa dành đủ quan tâm đến công tác hỗ 
trợ, phát triển DNNVV nhất là DNNVV trong nông nghiệp. Chưa quan tâm đúng mức 

và chưa có chính sách phù hợp cụ thể đối với việc mở rộng thị trường đầu tư cho khu 

vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, đặc biệt cho DNNVV nông nghiệp, bao gồm cả thị 
trường mua sắm của Chính phủ và thị trường tiêu dùng của dân cư. Chưa có đánh giá và 
nhìn nhận đúng mức tác hại nguy hiểm của tình trạng gian lận thương mại, buôn lậu qua 

biên giới, hàng giả, hàng kém chất lượng và sản phẩm độc hại đối với nền kinh tế, đặc 
biệt đối với DNNVV nông nghiệp. 

Các vấn đề trên đặt ra thách thức cho Chính phủ và các Bộ ngành trong việc xem 
xét, tìm ra cách thức hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ngoài nhà nước và DNNVV trong 

thời gian tới để huy động nguồn lực, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của khu vực 
này. 
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TÓM TẮT 

 Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách huy động nguồn nhân lực khoa học kỹ 
thuật (KHKT) tham gia chuyển giao khoa học công nghệ (KHCN) trong xây dựng nông 
thôn mới (NTM) chính là nhằm góp phần thực hiện mục tiêu “xây dựng NTM có kết 
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức 
sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ”; góp phần  
hoàn thành mục tiêu xây dựng nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về NTM trong 

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

 Nghiên cứu đã xác lập được cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất cơ 
chế chính sách huy động nguồn nhân lực KHKT tham gia chuyển giao KHCN trong xây 

dựng NTM; Đánh giá được thực trạng về nguồn lực và cơ chế chính sách huy động đội 
ngũ cán bộ KHKT tham gia chuyển giao KHCN trong xây dựng nông thôn mới ở các 

địa bàn khác nhau, kể cả các địa bàn khó khăn, biên giới, hải đảo; Đề xuất được các cơ 
chế chính sách huy động đội ngũ cán bộ KHKT tham gia chuyển giao KHCN trong xây 

dựng NTM.  

 Hệ thống cơ chế chính sách huy động đội ngũ cán bộ KHKT tham gia chuyển 

giao KHCN xây dựng NTM được đề xuất quán triệt các nguyên tắc: i) Bám chắc vào 
các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; ii) Tuân thủ đầy đủ quy trình khoa 

học chính sách, trong đó có quy trình tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là sự tham 
gia của nông dân và đội ngũ KHKT cơ sở xã, thôn bản; iii) Định hướng mục tiêu của 

Chương trình NTM; iv) Có cơ sở lý luận vững chắc; v) Có cơ sở thực tiễn đầy đủ, sinh 

động và cập nhật dựa trên các kinh nghiệm phong phú trong nước và nước ngoài; vi) Kế 

thừa được các kết quả của nhiều công trình nghiên cứu có liên quan; vii) Kế thừa được 
các thành tựu hoạch định chính sách đã có; viii) Tham khảo được các cơ chế chính sách 

của các quốc gia có điều kiện, hoàn cảnh và trình độ phát triển tương đồng.  

 Nguồn lực và cơ chế chính sách huy động nguồn nhân lực KHKT tham gia 

chuyển giao KHCN trong xây dựng NTM ở Việt Nam hiện nay vẫn còn rất nhiều khoảng 
trống đòi hỏi phải được tiếp tục nghiên cứu thêm. Thực tiễn cho thấy so với nhu cầu thì 
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việc cung cấp các nguồn lực và nguồn nhân lực cho việc huy động đội ngũ KHKT vẫn 

còn rất khiêm tốn; trong khi đó hệ thống cơ chế chính sách liên quan vẫn còn chưa bền 
vững, không đồng bộ và thiếu tính hiệu lực, tính khả thi và hiệu quả. Chính vì vậy, việc 

nghiên cứu và đề xuất các chính sách đã góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống cơ chế 
chính sách huy động nguồn nhân lực KHKT; giúp làm tăng thêm năng lực, hiệu quả 

tham gia của họ vào việc chuyển giao KHCN trong xây dựng NTM; góp phần thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu trước mắt cũng như các mục tiêu lâu dài của Chương trình NTM 
mà Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn kỳ vọng ở nền KHCN và nguồn nhân lực KHKT 

nước nhà.   

 

1. Đặt vấn đề 

 Việc nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách huy động nguồn nhân lực khoa học 
kỹ thuật (KHKT) tham gia chuyển giao khoa học công nghệ (KHCN) trong xây dựng 
nông thôn mới (NTM) chính là nhằm góp phần thực hiện mục tiêu “xây dựng NTM có 
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ 
chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ”; góp 
phần  hoàn thành mục tiêu cụ thể đến năm 2020 cả nước có 50% số xã đạt chuẩn theo 
Bộ tiêu chí quốc gia về NTM. Bộ tiêu chí chính là căn cứ để xây dựng nội dung Chương 
trình mục tiêu quốc gia về NTM trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 

là căn cứ để kiểm tra, đánh giá công nhận xã, huyện, tỉnh đạt NTM.  

 Trong số 19 tiêu chí xã NTM thì có một số tiêu chí liên quan trực tiếp đến lĩnh 
vực chuyển giao KHCN, và nếu thiếu nguồn nhân lực KHKT tham gia chuyển giao 
KHCN thì sẽ khó mà đạt được tiêu chí này. Mới đây Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông 
thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 có bổ sung một số nội dung và chỉ tiêu đòi hỏi phải có 
sự tham gia tích cực của đội ngũ KHKT chuyển giao KHCN thì mới đạt được. Đó là các 
tiêu chí sau: Tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông; Tiêu chí số 10 về Thu nhập; 
Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất; Tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm. 
Bên cạnh đó, đối với 9 tiêu chí huyện NTM, nếu không có chuyển giao KHCN thì cũng 
không thể đạt được Tiêu chí số 7 về Môi trường đối với huyện NTM. Nhận thức rõ về 
tầm quan trọng của KHCN đối với việc phát triển NTM nên Chính phủ đã phê duyệt 
Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng NTM mà chính Đề tài này góp 

phần thực hiện một trong các mục tiêu quan trọng của Chương trình là: “Nghiên cứu, đề 
xuất bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, giải pháp khoa học và công nghệ xây 
dựng nông thôn mới để áp dụng cho Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2010 – 2020”; và “Nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện các cơ 
chế, chính sách, giải pháp khoa học và công nghệ xây dựng nông thôn mới để áp dụng 
cho Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020”. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu 

 

Góp phần nhỏ vào việc hoàn thiện các cơ sở lý luận và thực tiễn không chỉ cho việc thực 

hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng NTM mà còn cho cả 
Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM; Đề xuất cơ chế chính sách của Đề 

tài sẽ góp phần hoàn thiện thể chế huy động hiệu quả nguồn nhân lực KHKT tham gia 
chuyển giao KHCN, góp phần đạt được mục tiêu “xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày 

càng được nâng cao”. 

 

3. Kết quả nghiên cứu chính  

3.1. Thực trạng nguồn nhân lực KHKT tham gia chuyển giao KHCN trong xây 
dựng nông thôn mới 

a) Thực trạng nguồn nhân lực KHCN ở Việt Nam và nguồn nhân lực KHKT tại 7 
tỉnh khảo sát 

Đề tài tìm hiểu thực trạng nguồn nhân lực KHKT hiện nay ở Việt Nam, và những đặc 
điểm của đội ngũ này qua phát hiện của nhóm nghiên cứu ở các địa phương đã tiến hành 

khảo sát là các tỉnh Thái Bình, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và An Giang. 
Các khía cạnh xem xét bao gồm: i) đặc điểm số lượng và quy mô của nguồn nhân lực 

KHKT; ii) đặc điểm chất lượng nguồn nhân lực KHKT; và iii) đặc điểm về cơ cấu của 
nguồn nhân lực KHKT.  

b)  Đặc điểm số lượng và quy mô của nguồn nhân lực KHKT 

Quy mô theo tuổi: Nhìn chung, đội ngũ khoa học công nghệ trong cả nước đang có xu 
hướng trẻ hóa về độ tuổi. Ở các địa phương, số lượng các cán bộ KHKT làm việc trong 

các trung tâm khuyến nông của huyện, phòng nông nghiệp huyện và hợp tác xã dịch vụ 

nông nghiệp có độ tuổi còn khá trẻ, tập trung vào khoảng 24 – 59 tuổi. Mặc dù thực tế 
cho thấy đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ đang được trẻ hóa , nhưng độ tuổi trung 

bình của đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ ở nước ta còn khá cao. Theo đó, đội ngũ 
cán bộ hầu hết là giáo sư, phó giáo sư đều gần 60 tuổi, số lượng GS/PGS dưới 50 tuổi 

chỉ chiếm 12%.  

Quy mô theo giới tính: Xét về khía cạnh giới, mặc dù số lượng và chất lượng của nguồn 

nhân lực khoa học công nghệ tăng qua các năm, nhưng vẫn tồn tại sự khác biệt giới 
trong hoạt động của đội ngũ này. Thực tế, năm 2008, nữ giới chỉ giữ chức vụ quản lý 

cấp phó vụ trưởng (chiếm 13,7%) và cấp thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN 
(chiếm 18,8%). Trong khi đó, ở các tỉnh khảo sát của đề tài, tỉ lệ nữ giới trong các tổ 

chức, đơn vị thực hiện về chuyển giao khoa học công nghệ cũng không nhiều. Nhìn 
chung, tỉ lệ nữ giới đều không bằng số nam giới đang làm việc, thậm chí ở Trạm khuyến 
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nông huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) chỉ có ¼ người là nữ giới. Thực tế này khiến chúng 

ta cần phải có giải pháp để phát huy năng lực của phụ nữ tham gia trong hoạt động khoa 
học công nghệ.  

Quy mô theo trình độ học vấn: Ở cấp địa phương, cụ thể là trong các trung tâm khuyến 
nông huyện và phòng nông nghiệp huyện, hầu hết các cán bộ đều tốt nghiệp trình độ từ 

trung cấp trở lên. Rất nhiều cán bộ ở một số địa phương như Mộ Đức (Quảng Ngãi), 
Tiền Hải (Thái Bình), Chợ Mới (An Giang)  đã tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng, và 

thạc sĩ, với các bằng kỹ sư thú y, kỹ sư nông nghiệp, lâm nghiệp, kinh tế phát triển và 

kinh tế nông nghiệp. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ KHKT ở cấp xã còn nhiều hạn chế. Có 
nhiều cán bộ khuyến nông làm công việc bán chuyên trách, có trình độ học vấn sơ cấp, 

trung cấp rồi học thêm tại chức (Quỳnh Nhai, Sơn La). Đáng chú ý, có tình trạng nhiều 

cán bộ KHKT tốt nghiệp đại học, cao đẳng nhưng lại không được sắp xếp đúng vị trí 
công việc. Ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, có 7/8 cộng tác viên là người DTTS và 

mới chỉ tốt nghiệp lớp 9. Điều này phần nào ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận các tiến 
bộ khoa học kỹ thuật từ phía tỉnh, huyện đưa xuống và tiếp tục chuyển giao cho người 

nông dân.  

Quy mô theo dân tộc: Đến năm 2009, đội ngũ trí thức Việt Nam có khoảng 1.477.752 

người có trình độ cao đẳngm đại học và sau đại học. Trong số đó chỉ có 176 trí thức 
người DTTS có trình độ trên đại học và hơn 13.000 người có trình độ trung học chuyên 

nghiệp. Số này chỉ chiếm 6.16% số lượng trí thức cả nước. Trong số 53 dân tộc thiểu số 
thì số lượng trí thức có từ 1500 – 10.000 người có ở các dân tộc Tày, Mường, Hoa, Nùng 

và Thái. Số lượng trí thức từ 150 – 500 người là các dân tộc Khmer, Dao, Ê Đê, Sán 
Dìu, Sán Chay, H’mông, và Thổ. Và hơn 20 dân tộc có số lượng trí thức rất ít, chỉ vài 

chục người. Có tới 10 dân tộc chưa hề có người tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, cao 

đẳng và đại học.    

c) Đặc điểm chất lượng của nguồn nhân lực KHKT 

Trình độ chuyên môn: Lĩnh vực nông nghiệp đứng thứ 11 trên tổng số 20 ngành có số 

lượng công bố quốc tế cao trong cả nước (403 bài, chiếm 3,7%). Nếu so với các quốc 
gia trong khu vực Asean, Việt Nam hiện đứng thứ 4 trong các nước có tỉ lệ công bố quốc 

tế cao nhất. Mặc dù có thể nhận thấy sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ khoa học 
trong việc công bố các bài báo quốc tế, tuy vậy, so với các quốc gia khác trong khu vực, 

số lượng các bài báo vẫn còn khá khiêm tốn. Số lượng bài báo công bố của Singapo gấp 
khoảng 7 lần, Malaysia gấp 5 lần, Thái Lan gấp 4 lần so với Việt Nam.  

 

Bằng sáng chế và giải pháp khoa học: Trong 5 năm (2006-2010) cả nước chỉ có 200 

bằng sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp tại Cục sở hữu trí tuệ, và chỉ có 5 bằng sáng 
chế đăng ký tại Mỹ. Có thể thấy số lượng đơn đăng ký sáng chế của người Việt Nam 

thấp hơn nhiêu so với người nước ngoài. Hơn thế nữa, chất lượng đơn đăng ký sáng chế 
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của người Việt Nam chưa cao nên tỷ lệ đơn được cấp bằng tính trên tổng số đơn còn 
thấp, 63/583 đơn, chiếm 10,8% so với 1.325/4.450 đơn, chiếm 30% của người nước 
ngoài. Các số liệu này cho thấy, chất lượng của đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học ở 

Việt Nam còn hạn chế, thiếu nhân lực KHCN có kỹ năng và trình độ chuyên môn cao. 

Năng lực sử dụng ngoại ngữ, tin học: Hai ngoại ngữ được nhiều cán bộ biết tới nhiều 

nhất là tiếng Anh và tiếng Pháp, tuy vậy cũng chỉ có 25% số cán bộ có thể sử dụng thành 
thạo tiếng Anh. Về tin học, phần lớn đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ đều có khả 

năng sử dụng các phần mềm cơ bản, tuy nhiên vẫn còn khoảng 24,8% cán bộ khoa học 

không biết sử dụng và truy cập Internet. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ KHKT ở cấp địa 
phương, đặc biệt là cấp xã có nhiều khó khăn hơn trong việc sử dụng ngoại ngữ và tin 

học. Cán bộ KHKT ở cấp xã đôi khi không tiếp cận với các trang thiết bị hiện đại.  

Năng lực chuyển giao KHCN: Kết quả cho thấy, điểm mạnh của đội ngũ cán bộ KHKT 
tập trung vào việc cán bộ KHKT có hiểu biết tốt về kiến thức bản địa, bao gồm các đặc 

điểm về điều kiện canh tác, đất đai, khí hậu cho việc áp dụng các kỹ thuật mới (chiếm 
77,5%), tiếp đến là hiểu biết về kỹ thuật mới (49,4%) và khả năng giúp đỡ nông hộ khi 

chuyển giao (chiếm 45,3%). Trong khi đó, điểm yếu của đội ngũ cán bộ khoa học kỹ 
thuật tập trung vào việc thiếu các kinh nghiệm thực tế về chuyển giao (64,3%) và chưa 
có hỗ trợ về thị trường tiêu thụ sản phẩm (77,1%). Với điểm yếu về hỗ trợ thị trường 
tiêu thụ sản phẩm, Thái Bình là địa phương có tỉ lệ lựa chọn thấp nhất (chiếm 24%), 

trong khi đó Lạng Sơn và Đồng Nai có tỉ lệ lựa chọn cao nhất, tương đương 98,5% và 
95%.  

d)  Cơ cấu và vai trò của nguồn nhân lực KHKT trong liên kết bốn nhà  

Hệ thống Nhà nước từ trung ương đến địa phương: Nhà nước thường đóng vai trò là 
người hoạch định và ban hành các cơ chế, chính sách để thực hiện chuyển giao các tiến 

bộ khoa học kỹ thuật. Kết quả khảo sát của đề tài đã cho thấy các chỉ đạo của chính 

quyền địa phương gồm có: tổ chức các lớp tập huấn và đào tạo về kỹ thuật mới (80,6%), 
vận động nông hộ tham gia chuyển giao (43%), phổ biến quy định của nhà nước về 

chuyển giao (22,2%), huy động các hội, đoàn thể cùng tham gia (21,9%), kêu gọi doanh 
nghiệp tiêu thụ sản phẩm (17,7%).  

Nhà khoa học Các nhà KHCN ở các Viện nghiên cứu, trường đại học ít khi xuất hiện 
để chuyển giao trực tiếp cho người nông dân. Tuy nhiên vẫn có nhiều nhà khoa học được 

mời tiến hành chuyển giao công nghệ. Đó là trường hợp huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai đã 
mời các nhà khoa học thuộc trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh xuống 

nghiên cứu tìm ra cách thức phù hợp nhất cho việc trồng cây bưởi ở địa phương này. Ở 
cấp địa phương, cán bộ KHKT trước hết và chủ yếu là đội ngũ khuyến nông huyện và 

xã. Họ phải đảm nhận nhiều công việc cùng một lúc nên khó dành trọn vẹn thời gian và 
công sức cho hoạt động tiếp nhận và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 

người nông dân. Ngoài ra, kinh phí hạn chế cũng làm giảm khả năng của đội ngũ khuyến 
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nông viên thực hiện các mô hình thực nghiệm hay tiến hành các nghiên cứu. Ở một số 

địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số như Lâm Đồng, Sơn La, Lạng Sơn, nhiểu cán 
bộ khuyến nông và cộng tác viên khuyến nông gặp rất nhiều khó khăn khi đồng bào dân 

tộc thiểu số không muốn áp dụng các kỹ thuật mới.  

Doanh nghiệp: Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp khoa học công nghệ ở Việt Nam 

hiện nay thực hiện khá đa dạng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Các sản phẩm của nông 
dân sau khi thu hoạch đều được bán cho thương lái, nhiều trường hợp đã bị ép giá bán, 

khiến nông dân rất lo lắng khi thực hiện áp dụng một kỹ thuật mới nào. Đó là trường 

hợp của Lạng Sơn, Sơn Là và Lâm Đồng, Quảng Ngãi. Đáng chú ý là có 27% số người 
được hỏi cho rằng doanh nghiệp chưa có hỗ trợ gì khi nông hộ thực hiện áp dụng các 

tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đồng Nai là tỉnh mà các doanh nghiệp nông sản ở đó có mức 

độ hỗ trợ ít hơn so với các địa phương khác. Cân nhắc đầu tiên của doanh nghiệp là yếu 
tố lợi nhuận. Khi cao su có giá cao trên thị trường, doanh nghiệp sẽ đầu tư phát triển cây 

cao su, nhưng khi cao su mất giá, doanh nghiệp cũng bỏ chạy. Trong khi đó, các doanh 
nghiệp ở An Giang và Lâm Đồng có những biểu hiện hỗ trợ khá đồng đều trong các lĩnh 
vực.   

Nông dân: Người nông dân và cư dân nông thôn đóng vai trò chính trong hoạt động 

chuyển giao KHKT ở khu vực nông thôn hiện nay. Ba yếu tố được nông hộ đánh giá là 
quan trọng nhất để thúc đẩy họ tham gia tiếp nhận chuyển giao, theo thứ tự gồm: 

vốn/kinh phí đầu tư mua công nghệ mới (44,3%), nâng cao kỹ thuật sản xuất phù hợp 
(33,9%), thị trường tiêu thụ sản phẩm (23,4%), tiếp theo mới đến các yếu tố như sự hỗ 

trợ của cán bộ KHKT, chính quyền, các quy định của nhà nước và thủ tục chuyển giao. 
Các phát minh và sáng kiến của chính người nông dân cũng cần được quan tâm nghiên 

cứu. Kết quả đã cho thấy có 259 người, chiếm 33,9% đã từng nghe đến các sáng kiến 

của người nông dân tại xã của họ, trong đó có mức độ hài lòng của nông dân khi áp dụng 

các sáng kiến này ở mức khá cao 45,3%, trong khi đó chỉ có 6,6% số người đã áp dụng 
không thấy hài lòng với các sáng kiến. Như vậy, bản thân người nông dân trong trường 

hợp này chính là một nhóm tiềm năng trong hoạt động chuyển giao KHCN.  

 

3.2. Thực trạng cơ chế chính sách huy động nguồn nhân lực KHKT tham gia 

chuyển giao KHCN trong xây dựng nông thôn mới 

3.2.1. Thực trạng cơ chế chính sách huy động nguồn nhân lực KHKT tại 7 tỉnh 

Các chính sách cấp tỉnh bao gồm các nghị quyết, quyết định, các chương trình, nhiệm 

vụ, đề án, dự án, kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Tại các tỉnh Thái Bình, Sơn 
La, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đồng Nai, và An Giang, Đề tài đã thu thập được 

một hệ thống dữ liệu, số liệu và các văn bản pháp quy liên quan đến các nguồn lực và 
cơ chế chính sách được sử dụng để huy động đội ngũ cán bộ KHKT tham gia chuyển 
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giao KHCN tại các địa phương. Các hệ thống dữ liệu, số liệu, các văn bản được Đề tài 

xem xét, xử lý, phân tích, đánh giá và các kết quả cuối cùng sẽ được trình bày dưới đây: 

a) Nhóm cơ chế chính sách chung 

Ở cấp tỉnh, nhóm cơ chế chính sách chung liên quan đến lĩnh vực chuyển giao KHCN 
xây dựng NTM, các tỉnh đều ban hành đầy đủ, chẳng hạn: i) Đề xuất dự án thuộc Chương 
trình Nông thôn – Miền núi của Thái Bình; ii) Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về thông qua đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La đến năm 2020; iii) Kế hoạch 

thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai 
đoạn 2011-2020; iv) Phê duyệt Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 
2020 tỉnh Lâm Đồng; vi) Quyết định về việc Ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới của 

An Giang, …v.v. Đây có lẽ là nhóm có số lượng văn bản lớn nhất và đầy đủ nhất của 

tất cả các tỉnh. Nó thể hiện tinh thần tuân thủ trong việc triển khai hệ thống chính sách 
liên quan của Trung ương, nhưng thường được thực hiện bằng quy trình từ trên xuống 

(top-down) và ít tinh thần sáng tạo và cập nhật dựa trên các điều kiện cụ thể của địa 
phương. Một tín hiệu đáng mừng từ kết quả của nhóm cơ chế chính sách này là đã thu 
hút được đầu tư khuyến nông từ khu vực tư nhân (Quảng Ngãi, An Giang).  

b) Nhóm cơ chế chính sách tạo nguồn lực cho KHCN 

Nhóm cơ chế chính sách này bao gồm các chính sách cụ thể như sau: i) Cơ chế, chính 
sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020; ii) Quyết định của HĐND tỉnh về việc ban hành 
chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác đầu tư phát triển nông nghiệp, 

nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015-2020; iii) Quyết định số 02/2017/QĐ-
UBND về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017 -2020; iv) Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách 

đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Lâm Đồng 

giai đoạn 2016-2020; vi) Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang. Có lẽ về phương diện này, thành công 

lớn nhất là trường hợp Tập đoàn Lộc Trời đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp và phát 
triển nguồn nhân lực KHCN nông nghiệp tại An Giang, Lâm Đồng và Thái Bình. 

c) Nhóm cơ chế chính sách hỗ trợ  

Nhóm cơ chế chính sách hỗ trợ bao gồm một số chính sách cụ thể như: i) Cơ chế, chính 

sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011 – 2015; ii) 
Quyết định của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển cà phê bền 

vững trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015-2020; iii) Quyết định của UBND tỉnh 
Lạng Sơn, ban hành chính sách hỗ trợ phát triển đàn trâu, bò và cải tạo đàn bò tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2010 – 2015; iv); Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê 
duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi tỉnh Quảng ngãi, giai đoạn 2016-
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2020; v) Phê duyệt chương trình hỗ trợ về KHCN cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020; vi) Ban  hành chương trình khoa học và công nghệ hỗ 
trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập giai đoạn 2016-2020 của Đồng 
Nai; vii) Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trên 

địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020. Nhóm chính sách này có tác dụng thiết thực 
đối với việc huy động nguồn nhân lực KHKT tham giao chuyển giao KHCN trong xây 

dựng NTM. 

d) Nhóm cơ chế chính sách huy động nguồn nhân lực Nhóm cơ chế chính sách huy 
động nguồn nhân lực có các chính sách cụ thể, chẳng hạn như: 

i) Quyết định Phê duyệt Đề án “Hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến dạy, khuyến học, 

khuyến tài; chính sách thu hút đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân 
lành nghề gắn với quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đến năm 2015” của 

Sơn La;  

ii) Quyết định về xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng và chế độ hỗ trợ, khuyến khích 

đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, thu hút người có 
trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn;  

iii) Quy định chính sách thu hút cán bộ công chức, viên chức và những người có trình 
độ cao đến công tác tại tỉnh Quảng Ngãi;  

iv) Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng; + 

v) Chính sách thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng trở lên về công tác tại xã 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; vi) Quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và chính sách thu hút, khuyến khích người có trình 

độ cao trên địa bàn tỉnh An Giang  ...v.v. Chính sách thu hút nguồn nhân lực KHKT có 

trình độ cao về công tác tại địa phương gần như lan rộng thành một phong trào trong cả 

nước, và có nguồn gốc từ chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm “Hoàn chỉnh và xây 
dựng mới hệ thống chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, phát huy sự đóng góp của 

trí thức kiều bào vào công cuộc phát triển đất nước”.  

e) Nhóm cơ chế chính sách hợp tác quốc tế về KHCN 

Nhóm cơ chế chính sách này bao gồm các chính sách cụ thể của các tỉnh, chẳng hạn 
như: i) Quyết định số 840/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 

“Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài giai đoạn 2009 - 2016 của tỉnh Sơn La” 
năm 2009; ii) Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước 

ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 
viên chức ở nước ngoài, tỉnh Lâm Đồng có các cơ chế sau: i) Cơ chế trợ cấp đào tạo 

toàn phần ở nước ngoài; ii) Cơ chế thưởng, phạt, xử lý vi phạm. An Giang còn có chính 
sách bồi dưỡng sau đại học ở nước ngoài và cùng đề xuất cơ chế thưởng phạt. Nhóm 
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chính sách này đều được triển khai tại tất cả các tỉnh, tuy nhiên, thực tế cho thấy, các cơ 
chế chính sách trên phần nhiều còn thụ động, nặng về hành chính, và mang tính hình 
thức trong hợp tác quốc tế về phát triển nguồn nhân lực. Các cơ chế chính sách đó gần 

như không có các tác động trực tiếp đến việc tìm kiếm các nguồn lực cũng như huy động 
nguồn nhân lực KHKT tham gia chuyển giao KHCN trong xây dựng NTM của các địa 

phương trên.  

3.3. Đánh giá chung về nguồn lực và hệ thống cơ chế chính sách huy động nguồn 

nhân lực KHKT tham gia chuyển giao KHCN trong xây dựng nông thôn mới 

a) Đánh giá quy trình đề xuất chính sách 

Thực trạng quy trình chính sách của các địa phương là quy trình từ trên xuống (top-

down). Có thể minh chứng rất rõ quy trình này trong việc đối sánh hệ thống văn bản các 
chính sách chủ yếu từ trung ương xuống các bộ ngành, rồi xuống đến cấp đề xuất chính 
sách địa phương là cấp tỉnh. Chẳng hạn, khi các thể chế ở trung ương đề ra chủ trương 
thu hút đãi ngộ người có trình độ cao, nhân tài, khởi đầu bằng Quyết định số110/ 2004/ 
QĐ-TTg., đối với người Việt Nam ở nước ngoài, thì sau đó tất cả các tỉnh đều ban hành 

chính sách ưu đãi thu hút, đãi ngộ và trọng dụng người có tài năng. Và đáng lưu ý là tất 
cả các tỉnh đều đồng nhất người tài năng với người có học hàm giáo sư, phó giáo sư, 
học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ, thạc sĩ để thu hút họ, bất kể các tỉnh đó có đủ các cơ sở 
đại học, viện nghiên cứu để sắp xếp vị trí công việc cho họ hay không. Trong khi đó, lẽ 
ra, nguồn nhân lực mà hầu hết các tỉnh cần lại là đội ngũ cán bộ quản lý, doanh nhân 
giỏi trong kinh doanh nông nghiệp, đội ngũ kỹ sư thực hành, nhân viên kỹ thuật, cán bộ 
khuyến nông có kinh nghiệm trong việc xây dựng các mô hình ứng dụng và chuyển giao 
tiến bộ kỹ thuật cho các HTX nông nghiệp và cho các nông hộ.  

b) Tính hiệu lực của hệ thống cơ chế chính sách huy động nguồn nhân lực KHKT 
tham gia chuyển giao KHCN trong xây dựng nông thôn mới 

Có thể nói rằng ở cấp độ đề xuất chính sách, toàn bộ 7 tỉnh đều nỗ lực tìm kiếm và cung 
cấp tương đối đầy đủ nguồn lực kể cả nhân lực, vật lực, tri thức công nghệ và tài lực (tài 
chính) cho các cơ chế chính sách đã được đề ra. Trong phạm vi cho phép, Đề tài chủ 
yếu tập trung vào việc xem xét nguồn lực chủ yếu nhất, đó là nguồn kinh phí (tài lực) 
cung cấp cho hệ thống nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh và cấp cơ sở của mỗi tỉnh. Nhìn chung 
ở cấp đề xuất chính sách, tỷ lệ huy động nguồn nhân lực có trình độ cao cho các nhiệm 
vụ KHCN trong xây dựng nông thôn mới là rất lớn. Tỷ lệ trung bình đối với các chủ 
nhiệm đề tài, dự án có trình độ cao (từ thạc sỹ đến giáo sư) của ba tỉnh Thái Bình, Sơn 
La và Lâm Đồng lên đến 43.45%. Như vậy là về cơ bản, ở cấp độ đề xuất chính sách, 
nguồn nhân lực cung cấp cho các nhiệm vụ KHCN xây dựng nông thôn mới là đầy đủ, 
đặc biệt là nguồn nhân lực có trình độ cao.    

c) Tính khả thi của hệ thống cơ chế chính sách huy động nguồn nhân lực KHKT 

tham gia chuyển giao KHCN trong xây dựng nông thôn mới 
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Thông qua việc xem xét thực trạng nguồn lực dành cho việc huy động nguồn nhân lực 

KHKT ở cấp cơ sở, đặc biệt là cho đội ngũ cán bộ khuyến nông cấp xã thôn thuộc 7 tỉnh 
khảo sát thì chúng ta thấy có rất nhiều vấn đề nảy sinh. Tại các xã khảo sát của 7 tỉnh, 

hầu như tất cả các cán bộ khuyến nông huyện, cán bộ xã và khuyến nông viên cơ sở xã 
thôn đều khẳng định giống nhau là mức trả thù lao cho cán bộ KHKT, đặc biệt là đội 

ngũ cán bộ khuyến nông viên cấp cơ sở là quá thấp, trong khi số lượng cán bộ khuyến 
nông ít, địa bàn rộng mà mỗi người phụ trách thường rộng, khối lượng công việc của họ 

thì nhiều. Thực tế trên cho thấy tính khả thi thấp của chính sách phụ cấp dành cho việc 

huy động nguồn nhân lực KHKT cơ sở tham gia chuyển giao KHCN trong xây dựng 
NTM. 

d) Tính hiệu quả của hệ thống cơ chế chính sách huy động nguồn nhân lực KHKT 

tham gia chuyển giao KHCN trong xây dựng nông thôn mới 

Trước hết, hiệu quả của cơ chế chính sách huy động nguồn nhân lực KHKT tham gia 
chuyển giao KHCN trong xây dựng nông thôn mới được thể ở kết quả đạt được các mục 
tiêu của cơ chế chính sách đó. Đối với cấp cơ sở huyện xã, các kết quả đó được thể hiện 
rõ ràng nhất qua công tác khuyến nông. Kết quả từ điều tra định lượng của Đề tài cho 
thấy, trong số 765 người được hỏi trên địa bàn 07 tỉnh, có 51,4% số người đã từng tham 
gia vào các lớp đào tạo, tập huấn về kỹ thuật sản xuất mới tại địa phương. Tỷ lệ hộ đã 
tham gia tập huấn theo thứ tự từ cao đến thấp là Đồng Nai (78.8%), Thái Bình (69.00%), 
Lâm Đồng (64.00%), Sơn La (56.00%), Lạng Sơn (37.2%), An Giang (33.6%), và thấp 
nhất là Quảng Ngãi (32.00%). Trong số 7 tỉnh chỉ có 4 tỉnh là Đồng Nai, Lâm Đồng, 
Thái Bình và Sơn La có tỷ lệ hộ tham gia đạt trên 50%. Ba tỉnh còn lại là Lạng Sơn, An 
Giang và Quảng Ngãi có tỷ lệ hộ tham gia tập huấn dưới mức 40%. Các con số trên giúp 
hình dung kết quả hoạt động khuyến nông của đội ngũ  khuyến nông cơ sở. Điều đó một 
phần có thể phụ thuộc vào người dân, nhưng về phía người chuyển giao KHCN thì rõ 
ràng là hiệu quả hoạt động của đội ngũ khuyến nông ở nhiều địa phương còn thấp. Điều 
đó cũng đồng nghĩa với một nguyên nhân sâu xa là hiệu quả của cơ chế chính sách huy 

động nguồn nhân lực khuyến nông ở cơ sở là chưa cao.    

4. Quan điểm, mục tiêu và đề xuất các cơ chế chính sách huy động nguồn nhân lực 

KHKT tham gia chuyển giao KHCN trong xây dựng nông thôn mới 

4.1. Hệ quan điểm đề xuất cơ chế chính sách 

Nguyên tắc: Đề tài cho rằng, việc phát triển các quan điểm đề xuất cơ chế chính sách 
huy động nguồn nhân lực KHKT tham gia chuyển giao KHCN trong xây dựng NTM 

cần phải dựa trên một số xuất phát điểm mang tính nguyên tắc sau: i) Quán triệt các chủ 
trương đường lối, chính sách có liên quan của Đảng và Nhà nước; ii) Định hướng thực 

hiện thành công các mục tiêu của Chương trình NTM; iii) Tuân thủ quy trình và đảm 
bảo cơ sở khoa học vững chắc cho việc đề xuất các cơ chế chính sách; iv) Quán triệt 

nguyên tắc quyền lợi gắn liền với nghĩa vụ của các bên liên; v) Quán triệt nguyên tắc 
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hợp tác quốc tế trong huy động nguồn nhân lực tham gia chuyển giao KHCN xây dựng 

NTM. 

Hệ quan điểm: Xuất phát từ yêu cầu thực hiện các mục tiêu trên, Đề tài đã đề xuất một 

hệ quan điểm nhất quán, bao gồm: 1). Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là: các cơ chế chính 
sách được đề xuất phải phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế 

- xã hội của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước hiện nay; 2). Các cơ 
chế chính sách được đề xuất phải hướng tới thực hiện thành công các mục tiêu của 

Chương trình NTM; 3). Các cơ chế chính sách được đề xuất phải đảm bảo tuân thủ đúng 
quy trình chính sách và phải có các cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc; 4). Các cơ chế 
chính sách được đề xuất phải đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong 

việc huy động nguồn nhân lực KHKT tham gia chuyển giao KHCN xây dựng NTM; và 

5) Phải coi hợp tác quốc tế cũng là một phương thức huy động nguồn nhân lực KHCN 
tham gia chuyển giao KHCN trong xây dựng NTM.  

4.2. Mục tiêu của việc đề xuất các cơ chế chính sách 

Đề tài cho rằng, việc xác định mục tiêu đề xuất cơ chế chính sách huy động nguồn nhân 

lực KHCN tham gia chuyển giao KHCN trong xây dựng NTM cần quán triệt nguyên tắc 
tạo động lực của các cơ chế chính sách được đề xuất. Căn cứ vào xuất phát điểm mang 

tính nguyên tắc đã được đưa ra ở trên, Đề tài xác lập Mục tiêu xuyên suốt của việc đề 
xuất các cơ chế chính sách liên quan như sau: Hệ thống cơ chế chính sách được đề xuất 

phải tạo được động lực cho việc huy động nguồn nhân lực KHKT tham gia tích cực và 
hiệu quả vào việc chuyển giao KHCN trong xây dựng NTM.  

4.3. Đề xuất các cơ chế chính sách huy động nguồn nhân lực KHKT tham gia 
chuyển giao KHCN trong xây dựng NTM  

Đề tài đưa ra 5 đề xuất cơ chế chính sách huy động nguồn nhân lực KHKT tham gia 

chuyển giao KHCN trong xây dựng NTM như dưới đây. 

a) Hoàn thiện hệ thống thể chế chung, tạo nền tảng thực hiện hiệu quả việc huy 
động nguồn nhân lực KHKT tham gia chuyển giao KHCN trong xây dựng NTM 

Đề tài cho rằng đối với một chương trình có quy mô, tầm vóc và ý nghĩa phát triển lâu 
dài, có ảnh hưởng sâu rộng như Chương trình NTM, đòi hỏi Nhà nước phải hoàn thiện 

toàn bộ cơ sở thể chế có liên quan sau đây: (1) Hệ thống thể chế nông nghiệp, bao gồm: 
i) Các thể chế về hệ thống sản xuất nông nghiệp Việt Nam nói chung và Chương trình 
NTM nói riêng; ii) Các thể chế về việc sản xuất, lưu thông và chế biến sản phẩm nông 
nghiệp; iii) Các thể chế về an toàn thực phẩm; iv) Các thể chế về các nguồn đầu vào, 

chế độ hỗ trợ và bảo vệ nông nghiệp; v) Các thể chế về khoa học và công nghệ nông 
nghiệp; vi) Các thể chế về phát triển kinh tế NTM; và đặc biệt là: vii) Các thể chế bảo 

vệ quyền và lợi ích của nông dân. Để hoàn thành được hệ thống thể chế này, đã đến lúc 
Nhà nước cần xem xét, ban hành một Bộ luật Nông nghiệp. (2) Hệ thống thể chế Khuyến 

nông, bao gồm: i) Các thể chế chuyển giao KHCN nông nghiệp, phổ biến các tiến bộ kỹ 
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thuật nông nghiệp, hệ thống ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học nông nghiệp; ii) 

Các thể chế nghiên cứu khoa học và kỹ thuật thực tiễn áp dụng cho trồng trọt, lâm 
nghiệp, chăn nuôi, ngư nghiệp; iii) Các thể chế kết hợp các cơ sở nghiên cứu khoa học, 
các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở chuyển giao, phổ biến KHCN với các tổ chức 
KHCN của nông dân; iv) Các thể chế khuyến khích, hỗ trợ nhân ứng dụng kỹ thuật nông 
nghiệp tiên tiến; v) Các thể chế hỗ trợ thông qua các chương trình hợp tác quốc tế. Để 
hoàn thành được hệ thống thể chế này, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thành 

công các mục tiêu của Chương trình NTM, đã đến lúc Nhà nước cần ban hành một Bộ 

luật Khuyến nông. 

b) Chính sách xã hội hóa các nguồn lực phục vụ cho việc huy động nguồn nhân lực 
KHKT tham gia chuyển giao KHCN trong xây dựng NTM 

Nội dung chủ yếu của chính sách:i) Xây dựng cộng đồng trách nhiệm của tất cả các 
tầng lớp nhân dân đối với việc huy động nguồn nhân lực KHKT tham gia chuyển giao 

KHCN trong xây dựng NTM; ii) Xây dựng cộng đồng trách nhiệm của Đảng bộ, Hội 
đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các cơ quan nhà nước, các đoàn thể quần chúng, các 
tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp liên quan và của từng người dân đối với việc huy động 
nguồn nhân lực KHKT; iii) Khai thác mọi nguồn lực trong xã hội phục vụ cho việc huy 

động nguồn nhân lực KHKT; iv) Phát huy và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của 
toàn xã hội phục vụ cho việc huy động nguồn nhân lực KHKT; v) Tăng tỷ lệ ngân sách 
chi cho việc huy động nguồn nhân lực KHKT; vi) Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn 
kinh phí chi cho việc huy động nguồn nhân lực KHKT; vii) Mở rộng các nguồn đầu tư 
từ các đối tác ngoài nhà nước, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp 
hoặc các lĩnh vực có liên quan (trường hợp đầu tư vào nông nghiệp của Tập đoàn Lộc 

Trời là một điển hình); viii) Khai thác các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực KHCN thông 
qua các kênh quốc tế để phục vụ cho việc huy động nguồn nhân lực KHKT tham gia 

chuyển giao KHCN trong xây dựng NTM.  

c) Chính sách phát triển nguồn nhân lực KHKT và đội ngũ khuyến nông cơ sở 

Nội dung chủ yếu của chính sách: 1). Nhà nước hoàn thiện hệ thống luật pháp (Đặc 
biệt là Luật Khuyến nông) nhằm xác lập địa vị vững chắc cho việc phát triển nguồn nhân 

lực KHKT và khuyến nông cơ sở. 2). Nhà nước xác lập trách nhiệm cho các cơ sở nghiên 
cứu, đào tạo phát triển nguồn lực và nguồn nhân lực KHKT cho hệ thống khuyến nông 

cơ sở. 3) Nhà nước sẽ tăng dần đầu vào cho hoạt động khuyến nông cơ sở, Chính quyền 
các cấp phải bảo đảm kinh phí cho các hoạt động khuyến nông cơ sở bằng ngân sách tài 

chính và hàng năm phải tăng các quỹ này theo các quy định có liên quan. 4) Nhà nước 
khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động khuyến nông cơ sở, đặc biệt là các hoạt động do 

các trạm, trại kỹ thuật nông nghiệp xã, thôn và kỹ thuật viên nông dân thực hiện 5) Nhà 
nước khuyến khích các các doanh nghiệp liên quan đến nông nghiệp cung cấp các hình 

thức dịch vụ kỹ thuật khác nhau cho nông dân. 6). Nhà nước hỗ trợ phát triển các doanh 
nghiệp KHCN địa phương. 7). Chính quyền các cấp bảo đảm và cải thiện điều kiện làm 
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việc, điều kiện sống và tiền thù lao cho đội ngũ khuyến nông cơ sở. 8). Giám sát, đánh 
giá các hoạt động của đội ngũ khuyến nông cơ sở là trách nhiệm của Trạm Khuyến nông 
huyện và chính quyền xã. 9). Cấp văn bằng và chứng chỉ kỹ thuật cho nông dân; việc 

xác định chuyên môn, kỹ thuật của cán bộ kỹ thuật khuyến nông cơ sở chủ yếu dựa vào 
việc đánh giá năng lực chuyên môn và thực tế khuyến nông. 

  

d) Chính sách thu hút nguồn nhân lực KHKT tham gia chuyển giao KHCN trong 

xây dựng NTM 

Nội dung chủ yếu của chính sách: 1). Đưa Chương trình xây dựng NTM thành cuộc 

Vận động Xây dựng NTM của toàn Đảng, toàn dân. 2) Xác lập ưu tiên nguồn lực quốc 

gia cho cuộc Vận động Xây dựng NTM theo phương thức: tùy thuộc vào từng giai đoạn, 

có thể lấy nguồn lực của khu này cung cấp cho sự phát triển của khu vực kia. 3) Đưa 
nguồn nhân lực KHKT cấp cơ sở tham gia chuyển giao KHCN trong xây dựng NTM 

thành một bên liên quan chủ yếu của Chương trình NTM. 4) Các ưu tiên thu hút nguồn 
nhân lực KHKT. 5) Các cơ chế ưu đãi, trọng dụng đội ngũ KHKT và khuyến nông viên 

cơ sở. 6) Cơ chế đảm bảo bản quyền tác giả đối với kết quả nghiên cứu KHCN. 7) Các 
cơ chế đánh giá đội ngũ KHKT: (a) Xây dựng các tiêu chí đánh giá. (b) Tổ chức đánh 
giá: i) Tự đánh giá; ii) Đánh giá của bộ phận chuyên môn; iii) Đánh giá của bộ phận 
quản lý; iv) Đánh giá của các đối tác liên quan; v) Đánh giá của người dân. 8) Các cơ 
chế thưởng – phạt đối với đội ngũ KHKT: (a) Khen thưởng: i) Xây dựng tiêu chí vinh 
danh; ii) Xây dựng các mức thưởng vật chất/ tiền đối với các cá nhân/ tập thể tương 
xứng với cấp độ vinh danh. (b) Phạt: i) Xác lập các tiêu chí phạt đối với các cá nhân/ tập 
thể không hoàn thành hoặc gây tác động tiêu cực đến công cuộc chuyển giao KHCN 

trong xây dựng NTM; ii) Xây dựng các mức phạt/ bồi thường vật chất/ tiền đối với các 

cá nhân/ tập thể tương ứng với cấp độ kỷ luật. (c) Định kỳ tuyên dương/ công bố chế độ 

thưởng/ phạt đối với các cá nhân, tập thể KHKT tham gia chuyển giao KHCN.     

e) Chính sách hợp tác quốc tế về KHCN nhằm huy động nguồn nhân lực KHKT 

tham gia chuyển giao KHCN trong xây dựng NTM 

Nội dung của chính sách này bao gồm trong các cơ chế được đề xuất dưới đây: 1) 

Các cơ chế hợp tác quốc tế ở cấp Trung ương, vùng và cấp tỉnh:  i) Cơ chế hợp tác song 
phương và đa phương về KHCN; ii) Cơ chế hợp tác giữa cá nhân các nhà KHCN trong 

nước và quốc tế; iii) Cơ chế hợp tác giữa các nhóm nhà KHCN trong nước và quốc tế; 
iv) Cơ chế hợp tác giữa cá nhân, nhóm nhà KHCN trong nước với các cá nhân, nhóm 

nhà khoa học, chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia, nhà khoa học nước 
ngoài. 2) Các cơ chế hợp tác quốc tế về KHCN ở cấp cơ sở: i) giữa đội ngũ KHKT cấp 
cơ sở trong nước với các đồng nghiệp nước ngoài; ii) giữa các HTX nông nghiệp trong 
nước với các HTX nông nghiệp nước ngoài; iii) giữa các nhóm sở thích, các hội nông 
nghiệp, nông dân trong nước với các nhóm sở thích, các hội nông nghiệp, nông dân nước 
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ngoài; iv) giữa các trang trại nông nghiệp, nông dân trong nước với các các trang trại 
nông nghiệp, nông dân nước ngoài. 3) Cơ chế tìm kiếm, chuyển giao công nghệ tiên tiến 
của nước ngoài thông qua mọi hoạt động hợp tác quốc tế về KHCN giữa các bên liên 
quan khác nhau, kể cả ở cấp trung ương, vùng, tỉnh và cấp cơ sở tham gia chuyển giao 
KHCN xây dựng NTM Việt Nam. 

4.4. Một số điểm mới của đề tài trong đề xuất cơ chế chính sách huy động nguồn 
nhân lực KHKT tham gia chuyển giao KHCN trong xây dựng nông thôn mới 

 

a) Về quy trình đề xuất cơ chế chính sách: Đề tài đi theo hướng kết hợp hài hòa giữa 

hai quy trình (từ trên xuống – top-down và từ dưới lên – bottom-up), vì mỗi quy trình 

đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Tuy nhiên, khi đề xuất các cơ chế chính sách liên 

quan trực tiếp đến nguồn nhân lực KHKT và đội ngũ khuyến nông ở cấp cơ sở, dựa vào 
lý thuyết phân tích các bên liên quan, Đề tài khai thác các ưu thế của cách tiếp cận tham 

gia (từ dưới lên), vì đây là một bên liên quan chủ yếu, nhưng lại có vị thế kinh tế - xã 
hội thấp, có ít tiếng nói so với các bên liên quan khác là nhóm quản lý; nhóm các nhà 

KHKT ở cấp trung ương, vùng, tỉnh và huyện; nhóm các nhà doanh nghiệp. Đối với 
trường hợp này, quy trình tham gia là tối ưu nhằm nỗ lực đưa họ thực sự xứng đáng với 

tư cách là một bên liên quan chủ yếu của Chương trình NTM.   

b) Về cơ sở lý luận cho việc đề xuất cơ chế chính sách: Điểm mới của Đề tài là việc 

sử dụng lý thuyết thể chế, lý thuyết động lực, và đặc biệt là lý thuyết phân tích các bên 
liên quan như là một công cụ phân tích rất mạnh để xem xét vai trò, vị trí của đội ngũ 
KHKT cấp cơ sở với tư cách là một bên liên quan chủ yếu nhưng lại là nhóm yếu thế so 
với các bên liên quan khác mà chúng ta vẫn gọi là “bốn nhà”, để nỗ lực đưa nhóm này 
tương xứng với vai trò của họ thông qua việc đề xuất các cơ chế chính sách huy động 

một cách hiệu quả nguồn nhân lực này tham gia chuyển giao KHCN, góp phần thực hiện 

thành công các mục tiêu của Chương trình NTM.   

c) Về cụm từ “đội ngũ cán bộ KHKT”:  Đề tài cho rằng nội hàm của khái niệm “cán 
bộ” đương nhiên không bao gồm các nhân tố thuộc nguồn nhân lực ngoài nhà nước, và 
lại càng không bao gồm nguồn nhân lực KHKT có yếu tố nước ngoài, kể cả họ là “Việt 

kiều”. Vì vậy, Đề tài đề nghị thay cụm từ “đội ngũ cán bộ” bằng cụm từ “nguồn nhân 
lực KHKT”, còn trong một số ngữ cảnh nhất định thì việc dùng cụm từ “đội ngũ KHKT” 
không có hai từ “cán bộ” thì vẫn bao quát được đầy đủ nghĩa của khái niệm “nguồn nhân 
lực KHKT”, cho dù hai từ “đội ngũ” có tính “phương ngữ” (thông dụng với một số quốc 

gia XHCH cũ) gợi lên ngữ cảnh đấu tranh ý thức hệ trong quá khứ, hơn là bối cảnh toàn 
cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày nay.     

d) Về đề xuất 1: Hoàn thiện hệ thống thể chế chung, tạo nền tảng thực hiện hiệu quả 
việc huy động nguồn nhân lực KHKT tham gia chuyển giao KHCN trong xây dựng NTM. 
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Đề tài cho rằng Nhà nước cần ban hành một Bộ luật Nông nghiệp và một Bộ Luật 

Khuyến nông mới có thể bao quát được đầy đủ, và mới có đủ hiệu lực thực thi cơ chế 
chính sách huy động nguồn nhân lực KHKT tham gia chuyển giao KHCN trong xây 

dựng NTM. Chẳng hạn như các thể chế ràng buộc giữa các bên liên quan đến việc kết 
hợp các cơ sở nghiên cứu khoa học, các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở chuyển 
giao, phổ biến KHCN với các tổ chức KHCN của nông dân…v.v. Thiếu một Bộ luật thì 
nhiều cơ chế tốt như cơ chế “liên kết bốn nhà” vẫn chỉ là những “liên kết” lỏng lẻo ở 

chủ trương, vì thiếu hiệu lực pháp lý để thực thi.     

 

e) Về đề xuất 2: Chính sách xã hội hóa các nguồn lực phục vụ cho việc huy động nguồn 

nhân lực KHKT tham gia chuyển giao KHCN trong xây dựng NTM: Nội hàm khái niệm 

xã hội hoá là xây dựng cộng đồng trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, các tổ 
chức kinh tế, các doanh nghiệp đóng tại địa phương và của từng người dân; là mở rộng 
các nguồn đầu tư, khai thác các tiềm năng về nhân lực, vật lực và tài lực trong xã hội; 
Nhà nước tăng tỷ lệ ngân sách chi cho các hoạt động này, đồng thời quản lý tốt để nâng 
cao hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí đó. Điểm mới mà Đề tài đề xuất thêm cho nội 
dung xã hội hóa thuộc lĩnh vực phát triển NTM là: Khai thác các nguồn lực, đặc biệt là 
nguồn lực KHCN thông qua các kênh quốc tế để phục vụ cho việc huy động nguồn nhân 
lực KHKT tham gia chuyển giao KHCN trong xây dựng NTM.  

f) Về đề xuất 3: Chính sách phát triển nguồn nhân lực KHKT và đội ngũ khuyến nông 
cơ sở: Hầu hết 9 nội dung được đề xuất đều là những nội dung mới đối với lĩnh vực phát 

triển nguồn nhân lực KHKT và đội ngũ khuyến nông cơ sở. Đó là: i) Nhà nước hoàn 
thiện hệ thống luật pháp, đặc biệt là Luật Khuyến nông; ii) Nhà nước xác lập trách nhiệm 

cho các cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong phát triển nguồn lực và nguồn nhân lực KHKT; 

iii) Nhà nước sẽ tăng dần đầu vào cho hoạt động khuyến nông cơ sở; iv) Nhà nước 

khuyến khích và hỗ trợ các trạm, trại kỹ thuật nông nghiệp xã, thôn và kỹ thuật viên 
nông dân thực hiện; v) Nhà nước khuyến khích các các doanh nghiệp cung cấp các hình 

thức dịch vụ kỹ thuật cho nguồn nhân lực KHKT và khuyến nông cơ sở; vi) Nhà nước 
hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp KHCN địa phương; vii) Chính quyền các cấp bảo 

đảm và cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện sống và tiền thù lao cho đội ngũ khuyến 
nông cơ sở; viii) Giám sát, đánh giá các hoạt động của đội ngũ khuyến nông cơ sở là 

trách nhiệm của Trạm Khuyến nông huyện và chính quyền xã; ix) Cấp văn bằng và 
chứng chỉ kỹ thuật cho các kỹ thuật viên nông dân để đáp ứng các nhu cầu liên quan.  

g) Về đề xuất 4: Chính sách thu hút nguồn nhân lực KHKT tham gia chuyển giao KHCN 
trong xây dựng NTM: i) Điểm mới quan trọng của đề xuất này là đưa Chương trình xây 
dựng NTM thành cuộc Vận động Xây dựng NTM của toàn Đảng, toàn dân; ii) Điểm 
mới thứ hai là việc đề xuất xác lập ưu tiên nguồn lực quốc gia: ưu tiên phát triển khu 

vực này bằng cách lấy nguồn lực của khu vực kia cung cấp và ngược lại. Nhà nước Việt 
Nam cũng rất cần có chính sách ưu tiên nguồn lực như vậy cho Chương trình xây dựng 
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NTM; iii) Điểm mới thứ ba là đề xuất đưa nguồn nhân lực KHKT cấp cơ sở tham gia 

chuyển giao KHCN trong xây dựng NTM thành một bên liên quan chủ yếu của Chương 
trình NTM. iv) Điểm mới thứ tư là đề xuất xây dựng cơ chế đánh giá đội ngũ KHKT. v) 
Điểm mới thứ năm là đề xuất xây dựng tiêu chí vinh danh các cá nhân, tập thể KHKT 
có thành tích chuyển giao KHCN trong xây dựng NTM. 

h) Về đề xuất 5: Chính sách hợp tác quốc tế về KHCN nhằm huy động nguồn nhân lực 
KHKT tham gia chuyển giao KHCN trong xây dựng NTM: i) Điểm mới quan trọng của 

đề xuất này là xây dựng các cơ chế hợp tác quốc tế về KHCN ở cấp cơ sở: i) giữa đội 
ngũ KHKT cấp cơ sở trong nước với các đồng nghiệp nước ngoài; ii) giữa các HTX 
nông nghiệp trong nước với các HTX nông nghiệp nước ngoài; iii) giữa các nhóm sở 
thích, các hội nông dân trong nước với các nhóm sở thích, các hội nông dân nước ngoài; 
iv) giữa các trang trại nông nghiệp, nông dân trong nước với các các trang trại nông 
nghiệp, nông dân nước ngoài nhằm tiếp nhận KHCN xây dựng NTM Việt Nam. 

Trên đây là toàn bộ các quan điểm, mục tiêu và các cơ chế chính sách mà Đề tài thấy là 
cần thiết phải được xác lập và đề xuất nhằm hoàn thiện thể chế huy động nguồn nhân 

lực KHKT tham gia chuyển giao KHCN trong xây dựng NTM nước ta. Các cơ chế chính 
sách được đề xuất gồm 5 lĩnh vực chủ yếu đã trình bày ở trên. Đề tài quan niệm rằng 5 

lĩnh vực này có thể bao quát được đầy đủ các nhân tố cơ chế chính sách cần thiết cho 
việc huy động nguồn nhân lực KHKT tham gia chuyển giao KHCN trong xây dựng 

NTM. Và đó cũng chính là sản phẩm chủ yếu mà Đề tài đã thực hiện và mong rằng nó 
sẽ được chính thức thể chế hóa để có thể ứng dụng vào thực tiễn huy động một cách 

hiệu quả nguồn nhân lực KHKT tham gia chuyển giao KHCN và góp phần thực hiện 
thành công các mục tiêu của Chương trình NTM.  

5. Kết luận và kiến nghị  

Nhằm thực hiện mục tiêu tổng quát góp phần nâng cao hiệu quả huy động nguồn nhân 

lực KHKT tham gia chuyển giao KHCN trong xây dựng NTM tại các vùng khác nhau 
trên đất nước ta, Đề tài đã nỗ lực thực hiện đầy đủ các mục tiêu được đặt ra, bao gồm: 

1). Xác lập được cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất cơ chế chính sách huy 
động nguồn nhân lực KHKT tham gia chuyển giao KHCN trong xây dựng NTM. 2) 

Đánh giá được thực trạng về nguồn lực và cơ chế chính sách huy động đội ngũ cán bộ 
KHKT tham gia chuyển giao KHCN trong xây dựng nông thôn mới ở các địa bàn khác 

nhau, kể cả các địa bàn khó khăn, biên giới, hải đảo. 3) Đề xuất được các cơ chế chính 
sách huy động đội ngũ cán bộ KHKT tham gia chuyển giao KHCN trong xây dựng 

NTM. Hệ thống cơ chế chính sách huy động đội ngũ cán bộ KHKT tham gia chuyển 
giao KHCN xây dựng NTM được đề xuất quán triệt các nguyên tắc: i) Bám chắc vào 

các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; ii) Tuân thủ đầy đủ quy trình khoa 
học chính sách, trong đó có quy trình tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là sự tham 

gia của nông dân và đội ngũ KHKT cơ sở xã, thôn bản; iii) Định hướng mục tiêu của 
Chương trình NTM; iv) Có cơ sở lý luận vững chắc; v) Có cơ sở thực tiễn đầy đủ, sinh 
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động và cập nhật dựa trên các kinh nghiệm phong phú trong nước và nước ngoài; vi) Kế 

thừa được các kết quả của nhiều công trình nghiên cứu có liên quan; vii) Kế thừa được 
các thành tựu hoạch định chính sách đã có; viii) Tham khảo được các cơ chế chính sách 

của các quốc gia có điều kiện, hoàn cảnh và trình độ phát triển tương đồng.  

Trên đây là toàn bộ kết quả nghiên cứu của Đề tài, và nhóm nghiên cứu muốn gửi gắm 

công sức và tâm huyết vào các các quan điểm, mục tiêu và đặc biệt là các đề xuất cơ chế 
chính sách. Có thể nói rằng vấn đề các nguồn lực và cơ chế chính sách huy động nguồn 

nhân lực KHKT tham gia chuyển giao KHCN trong xây dựng NTM ở Việt Nam hiện 

nay vẫn còn rất nhiều khoảng trống đòi hỏi phải được tiếp tục nghiên cứu thêm. Thực 
tiễn cho thấy so với nhu cầu thì việc cung cấp các nguồn lực và nguồn nhân lực cho việc 

huy động đội ngũ KHKT vẫn còn rất khiêm tốn; trong khi đó hệ thống cơ chế chính sách 

liên quan vẫn còn chưa bền vững, không đồng bộ và thiếu tính hiệu lực, tính khả thi và 
hiệu quả. Chính vì vậy chúng tôi hy vọng rằng các kết quả nghiên cứu và các đề xuất 

chính sách của Đề tài sẽ góp phần nhỏ bé vào việc hoàn thiện hệ thống cơ chế chính 
sách huy động nguồn nhân lực KHKT; giúp làm tăng thêm năng lực, hiệu quả tham gia 

của họ vào việc chuyển giao KHCN trong xây dựng NTM; góp phần thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu trước mắt cũng như các mục tiêu lâu dài của Chương trình NTM mà Đảng, 

Nhà nước và nhân dân luôn kỳ vọng ở nền KHCN và nguồn nhân lực KHKT nước nhà.   
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Nhóm 3: Văn hóa, xã hội, phong tục tập quán, mô hình tổ chức xã hội, tổ chức 
sản xuất ở nông thôn: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
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NTM và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng NTM của các 

tổ chức CT-XH này 
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Cơ quan chủ trì: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam  
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ĐTDĐ:                                 Email:  

 

1. Đặt vấn đề 

Trong lịch sử cách mạng nước ta, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể CT-XH đã 
có vai trò rất quan trọng trong việc động viên, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện 

thắng lợi các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, đấu tranh thống nhất nước nhà; 
trong sự hình thành, xây dựng và củng cố Nhà nước. Từ khi Đổi mới, Đảng và Nhà nước 

luôn chú trọng đến việc phát huy vai trò của các tổ chức CT-XH trong xây dựng và phát 

triển đất nước. Nghị Quyết Hội nghị lần thứ bảy BCHTW (khóa XI) về “Tăng cường và 

đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, đã chỉ rõ: 
“Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt 

động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của 
đoàn viên, hội viên; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, hướng về cơ sở, tập 

trung cho cơ sở, phù hợp với trình độ dân trí và đặc điểm, tình hình cụ thể của từng giai 
tầng xã hội, trong từng giai đoạn cách mạng”. 

Nghị quyết số 26-NQ/TW khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn khẳng 
định: “Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống 

chính trị và toàn xã hội; trước hết, phải khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực tự 
cường vươn lên của nông dân. Xây dựng xã hội nông thôn ổn định, hoà thuận, dân chủ, 

có đời sống văn hoá phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực cho phát triển 
nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”. Văn kiện này 

cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các tổ chức CT-XH trong việc tuyên truyền, 

vận động, đoàn kết và phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng 

nông thôn mới. Các văn kiện của Đảng và chính sách của Nhà nước từ khi Đổi mới cho 
thấy sự đổi mới tư duy lý luận về vai trò của các tổ chức CT-XH trong thời kỳ đất nước 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Trong xây dựng NTM, các tổ chức CT-XH đã tham gia sâu rộng và đóng góp vai 
trò lớn vào công cuộc phát triển toàn diện nông thôn Việt Nam. MTTQ là tổ chức giữ 
vai trò chính trong việc vận động, đoàn kết, phát huy nội lực của các tổ chức, đoàn thể 
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và quần chúng nhân dân trong xây dựng NTM. Quá trình thực hiện chương trình xây 
dựng nông thôn mới trên cả nước đã cho thấy địa phương nào vận dụng, phát huy được 
sức mạnh, vai trò của các tổ chức CT-XH trong phát triển nông thôn thì nơi đó thực hiện 

tốt được những nội dung, tiêu chí, đạt được những kết quả khả quan, tạo diện mạo mới 
cho đời sống kinh tế xã hội nông thôn. Có thể nói, các tổ chức CT-XH là một yếu tố cơ 
bản quyết định sự thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa 
phương. 

Tuy nhiên, bối cảnh phát triển hiện nay đặt ra những thách thức, khó khăn mới 

đối với vai trò của các tổ chức CT-XH. Các tổ chức dù tiêu biểu cho việc tập hợp lực 
lượng và đại đoàn kết toàn dân song chưa bao quát hết toàn bộ các tầng lớp nhân dân và 

chưa đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu đa dạng và phong phú của người dân. Hơn nữa 

các tổ chức này cũng không thay đổi nhiều về cơ cấu nội bộ để thích ứng với các vai trò 
mới. Ở nhiều địa phương, các tổ chức CT-XH cũng còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế cả 

từ khách quan lẫn chủ trong trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Mặt khác, các bài 
học kinh nghiệm quốc tế đã cho thấy một hệ thống thể chế khuyến khích sự năng động, 

sáng tạo, phát huy được dân chủ cơ sở, năng động tính và “trao quyền” nhiều hơn sẽ 
biến các hiệp hội thành một thành tố quan trọng phát huy tốt vai trò của các tổ chức CT-

XH trong phát triển nông thôn. Đây là những điểm còn nhiều tồn tại, vướng mắc ở Việt 
Nam hiện nay. 

Quyết định số 27/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 
Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 nêu rõ 

nhiệm vụ xây dựng một số mô hình trình diễn về nông thôn mới trên cơ sở ứng dụng 
các thành tựu, giải pháp khoa học và công nghệ, trong đó yêu cầu hàng đầu là xây dựng 

được mô hình tổ chức, quản lý xã hội. Trong 4 năm triển khai chương trình nông thôn 
mới, các tổ chức CT-XH đã xây dựng được nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, sáng tạo 

và phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa của từng địa phương. Việc nghiên cứu, 
hoàn thiện và nhân rộng các mô hình hoạt động này là vô cùng cần thiết cho công cuộc 

phát triển nông thôn Việt Nam hiện nay. 

Trong bối cảnh chính sách, thực tiễn và học thuật nói trên, nghiên cứu vai trò của 

các tổ chức CT-XH sau 5 năm xây dựng nông thôn mới và đề xuất các giải pháp nâng 
cao chất lượng hoạt động xây dựng nông thôn mới của các tổ chức CT-XH này có ý 

nghĩa hết sức quan trọng. Nghiên cứu sẽ cung cấp bức tranh toàn thể về vai trò, các yếu 
tố tác động, những điều kiện thuận lợi cũng như khó khăn đối với các tổ chức CT-XH 

gắn với bối cảnh xây dựng nông thôn mới. Từ đó đề xuất các giải pháp, mô hình nhằm 
phát huy vai trò của các tổ chức CT-XH, góp phần quan trọng nâng cao dân chủ cơ sở, 

vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới nói riêng và phát triển đất 
nước nói chung. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 
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2.1. Mục tiêu chung 

- Đánh giá được thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các 
tổ chức CT-XH trong quá trình xây dựng NTM (tập trung vào vấn đề văn hóa, xã hội, 

môi trường, và an ninh trật tự (ANTT) xã hội); 

- Nâng cao hơn dân chủ cơ sở (DCCS) về vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng 

NTM 

2.2. Mục tiêu cụ thể: 

- Làm rõ được cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò và hoạt động của các tổ chức CT-XH 
trong phát triển nông thôn và xây dựng NTM 

- Đánh giá được vai trò và hoạt động của các tổ chức CT-XH trong 5 năm xây dựng 

NTM, tập trung vào các vấn đề CSHT, văn hóa xã hội, môi trường, ANTT xã hội và 

nâng cao DCCS;  

- Đề xuất được các giải pháp nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của các tổ chức CT-

XH trong quá trình xây dựng NTM, tập trung vào vai trò tổ chức, huy động quần chúng 
nhân dân, nâng cao DCCS; 

- Xây dựng sổ tay hướng dẫn hoạt động cho các tổ chức CT-XH trong xây dựng NTM; 

- Xây dựng, thử nghiệm được 5 mô hình tại 5 vùng kinh tế-văn hóa đặc trưng nhằm phát 

huy vai trò của các tổ chức CT-XH trong xây dựng NTM. 

3. Các kết quả chính của nhiệm vụ đã đạt được 

3.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò và hoạt động của các tổ chức CT-XH trong 
phát triển nông thôn và xây dựng NTM 

Vai trò của các tổ chức CT-XH là một điều không thể phủ nhận với vai trò tuyên 
truyền, vận động các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Điều này đã được 

thể hiện khá rõ thông qua các văn bản chính sách và pháp luật của Nhà nước về vai trò 

của các đoàn thể này. Kể từ khi được thành lập cho đến nay, trải qua các giai đoạn lịch 

sử khác nhau thì vai trò của các tổ chức CT-XH đã có những biến đổi để nhằm đáp ứng 
với thực tế xã hội và nhu cầu của thành viên các tổ chức. Bên cạnh đó, thông qua các 

văn bản đại hội, điều lệ và nghị quyết đại hội của các tổ chức qua các thời kỳ một lần 
nữa càng khẳng định rõ nét hơn vai trò của các tổ chức này với tư cách là cánh tay nối 

dài của Đảng và Nhà nước. Trong giai đoạn trước khi có chương trình xây dựng NTM, 
chúng ta thấy được vai trò của các đoàn thể này trong việc tuyên truyền, vận động các 

chủ trương, chính sách mang tính chất đường lối, các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế 
như đào tạo nghề hay vay vốn tín dụng cho các hội viên hay các hoạt động tham gia 

giám sát, phản biện xã hội được thực hiện nhưng chưa đem lại nhiều hiệu quả thiết thực 
từ đó chưa có sức hút để lôi kéo các hội viên tham gia tích cực và những người mới chưa 
có nhiều động lực để tham gia các tổ chức. Trong giai đoạn này, người ta chỉ nhìn nhận 



  

307 
 

thấy ở đây là những hoạt động mang tính chất tuyên truyền, cổ động là chính trong khi 

chưa đi vào thực chất nhu cầu của người dân nói chung và hội viên nói riêng.  

Kể từ khi tiến hành thực hiện chương trình xây dựng NTM, các đoàn thể cho thấy 

vai trò hoạt động khá tích cực của họ. Vai trò của MTTQ và các đoàn thể xã trong quá 
trình xây dựng NTM được thực hiện khá rõ nét ở một số lĩnh vực như: tham gia tích cực 

trong xây dựng và thực hiện các thiết chế văn hóa ở cơ sở; đẩy mạnh các phong trào thi 
đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trong đoàn viên, hội viên để xây dựng 

NTM tích cực tham gia vào các phong trào tự quản, xây dựng nông thôn xanh, sạch, 

đẹp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, khơi dậy và phát huy vai 
trò chủ thể của người dân trong tham gia xây dựng NTM bằng việc làm cụ thể, thiết 

thực như hiến đất, ngày công, ủng hộ kinh phí đầu tư xây dựng CSHT, làm đường giao 

thông v.v.v.... 

Các kết quả cho thấy, một mặt các đoàn thể tham gia theo sự chỉ đạo của chính 

quyền địa phương (tham gia thực hiện một trong số các tiêu chí xây dựng NTM), nhưng 
mặt khác sự chủ động trong các cách thức hoạt động từ đó mà tạo cho các đoàn thể hoạt 

động tính sáng tạo, tạo động lực cho họ thực hiện các chương trình, đề án được giao một 
cách hiệu quả. Việc tham gia vào mỗi tiêu chí khác nhau hoặc theo cùng một vài tiêu 

chí nhưng với những nhóm đối tượng khác nhau đã góp phần giúp các đoàn thể hoạt 
động một cách hiệu quả và có chiều sâu, đáp ứng nhu cầu của từng nhóm đối tượng và 

từ đó giúp cho công tác vận động, tuyên truyền đi sâu và đi sát hơn trong bối cảnh người 
nông dân tại mỗi vùng miền. Việc phân chia cho mỗi đoàn thể thực hiện một hay nhiều 

tiêu chí trong số các tiêu chí về xây dựng NTM thông qua việc nắm bắt được thực tiễn 
hoạt động cũng như khả năng và nhu cầu của hội viên trong mỗi tổ chức đã góp phần 

giúp cho các đoàn thể này hoạt động một cách hiệu quả.  

Việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới có thể coi là một 
trong những giải pháp cần được phát huy, đề làm được điều đó đòi hỏi các đoàn thể cần 
xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác chính 
trị, tư tưởng, tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện theo hướng 
thực chất, cụ thể như xây dựng các danh hiệu nông thôn, nhân rộng mô hình sản xuất 
kinh doanh giỏi, chăm lo gia đình chính sách. Bởi chỉ có sự kết hợp hài hòa giữa xây 
dựng cơ sở hạ tầng kinh tế với xã hội, phát triển sản xuất với việc chăm lo đời sống văn 
hóa tinh thần, thực hiện tốt các chính sách xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục – thể 
thao; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, khai thác và phát huy những truyền thống 
văn hóa, phong tục tốt đẹp của nhân dân thì mới có thể đảm bảo được hiệu quả hoạt 

động xây dựng NTM của các tổ chức này.   

3.2. Đánh giá vai trò và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội  trong xây dựng 

nông thôn mới từ góc độ xây dựng cơ sở hạ tầng, văn hóa, xã hội và môi trường.  
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Việc tổ chức xây dựng chương trình NTM cần có sự vào cuộc của cả hệ thống 

chính quyền và toàn thể người dân trong khu vực nông thôn. Trong đó phải kể đến sự 
tham gia của các tổ chức CT-XH tại địa phương. Với ưu thế mạng lưới bao phủ rộng, 

việc gần dân, tiếp xúc và đi sâu, đi sát vào quần chúng quần chúng nhân dân cũng là ưu 
thế của các tổ chức CT-XH.  

Các hoạt động xây dựng CSHT là những hoạt động có thể nhìn thấy rõ nhất trong 
phong trào xây dựng NTM tại các địa phương hiện nay. Tuy nhiên, việc xây dựng CSHT 

thường đòi hỏi những khoản tiền đầu tư lớn, mà không phải địa phương nào cũng có thể 

huy động được kinh phí để có thể thực hiện tất cả các hoạt động xây dựng và nâng cấp 
CSHT tại địa phương. Không phải tất cả các hoạt động xây dựng CSHT đều diễn ra 

cùng lúc và đều giống nhau giữa các địa phương. Do đó, mỗi tổ chức CT-XH tham gia 

vào những hoạt động xây dựng CSHT ở mỗi địa phương cũng khác nhau. Nhưng nhìn 
chung, nếu một địa phương đã tổ chức hoạt động xây dựng CSHT nào, thì tất cả các tổ 

chức CT-XH đều tham gia vào các hoạt động đó, tuy ở từng mức độ tham gia khác nhau. 
Hầu hết các tổ chức CT-XH đều được người dân đánh giá cao là có tham gia vào các 
hoạt động xây dựng CSHT trong chương trình xây dựng NTM diễn ra tại địa phương. 
Đây cũng là nhóm hoạt động được đánh giá có sự tham gia cao nhất của các tổ chức này 

so với nhóm hoạt động khác. 

Tuy nhiên, hình thức tham gia của các tổ chức CT-XH trong các hoạt động xây 

dựng CSHT ở địa phương mới tập trung ở hình thức tuyên truyền, vận động người dân 
chủ yếu là cung cấp thông tin cho người dân biết thông tin. Việc kêu gọi/ huy động sự 

đóng góp vốn, ngày công của người dân vào các hoạt động cũng được đánh giá là hình 
thức tham gia ít hơn so với hình thức tuyên truyền, vận động. Hầu hết các tổ chức CT-

XH tại địa phương chưa tham gia nhiều vào hoạt động giám sát, quản lý, tổ chức thực 

hiện, tổ chức thi đua hay tập huấn cung cấp thông tin trong các hoạt động xây dựng 

CSHT tại địa phương. Ngay cả hình thức giám sát và phản biện xã hội về việc thực hiện 
các hoạt động đầu tư xây dựng CSHT ở địa phương cũng chưa đạt được kỳ vọng như 
vai trò trong cương lĩnh của các tổ chức CT-XH nêu ra. Một trong những nguyên nhân 
của hạn chế này được rất nhiều địa phương nêu ra là do năng lực và trình độ của các cán 

bộ trong các tổ chức CT-XH cấp cơ sở vẫn còn hạn chế.  

Đối với các hoạt động văn hóa xã hội, bao gồm vận động học sinh đến trường, 

đào tạo nghề cho người lao động, vận động mua các loại bảo hiểm, xây dựng gia đình 
văn hóa, thôn/ấp văn hóa, thi đua xây dựng NTM cũng được người trả lời đánh giá là 
các tổ chức CT-XH có tham gia thường xuyên và tích cực. Hình thức tham gia của các 
tổ chức này chủ yếu vẫn là tuyên truyền, vận động người dân tham gia, còn việc giám 

sát, tổ chức và quản lý các hoạt động có sự tham gia hạn chế của các tổ chức CT-XH. 

Các hoạt động vận động người dân tham gia sử dụng nước sạch, quét dọn đường 

ngõ thôn, xóm, thu gom rác thải rắn được các đoàn thể CT-XH tham gia khá tích cực. 
Các tổ chức này không chỉ tham gia bằng hình thức tuyên truyền, vận động; mà còn 
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đứng ra tổ chức thực hiện các hoạt động, như thu gom rác thải, phát động phong trào 

quét dọn đường ngõ thôn/xóm.  

Nhìn một cách tổng thể, MTTQ vẫn được đánh giá là tổ chức tham gia nhiều nhất 

vào các hoạt động xây dựng NTM với vai trò là tuyên truyền, vận động và bước đầu 
tham gia giám sát thực hiện các hoạt động. Sau đó, HND, HPN và Hội CCB là các tổ 

chức được đánh giá tham gia tích cực tiếp theo sau MTTQ. Vai trò của ĐTN trong các 
hoạt động xây dựng NTM không thể phủ nhận, song thực tế còn rất nhiều hạn chế, khi 

số lượng thanh niên tại địa phương tham gia vào ĐTN là hạn chế. Rất nhiều thanh niên 

tại khu vực nông thôn hiện nay đi làm ăn xa, hoặc đi học xa. Do đó, lực lượng thanh 
niên khi cần huy động tham gia các hoạt động cũng rất mỏng.  

3.3. Đánh giá vai trò và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng 

nông thôn mới từ góc độ an ninh trật tự và nâng cao dân chủ cơ sở 

Kết quả khảo sát cho thấy các tổ chức CT-XH giữ vai trò nhất định trong việc 

đảm bảo ANTT và thực hiện DCCS. Trong việc đảm bảo ANTT, các tổ chức CT-XH đã 
phối hợp với chính quyền và lực lượng công an, cũng như cộng tác với nhau để thực 

hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ANTT. Trong việc phối hợp 
với chính quyền, các tổ chức CT-XH chủ yếu tiếp nhận và triển khai các chủ trương, 
chính sách an ninh, an toàn cho hội viên thông qua hoạt động tuyên truyền, vận động. 
Khi phối hợp với lực lượng công an, các tổ chức quần chúng phối hợp tuyên truyền về 

chính sách, pháp luật, hay thực hiện tuần tra an ninh, giám sát khu vực dân cư. Bên cạnh 
đó, một số chi hội của các tổ chức này ở các địa phương đã phát huy sáng kiến của hội 

viên để triển khai những mô hình riêng, phù hợp với đặc thù của từng địa phương, góp 
phần vào công tác tự quản lý của cộng đồng sở tại. ĐTN nổi bật với mô hình thanh niên 

xung kích, hay các mô hình về đoạn đường thanh niên tự quản. HND, Hội CCB và đặc 

biệt là MTTQ (hay ban công tác mặt trận thôn/ấp) thường tham gia vào công tác hòa 

giải cơ sở. Riêng HND và CCB thường có mô hình ‘cổng an ninh’, ‘tiếng kẻng an ninh’. 
HPN thiên nhiều về công tác vận động hộ gia đình thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp, 

răn dạy con cái tránh vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng. 

Về hoạt động nâng cao DCCS, các tổ chức quần chúng đều góp phần vào đảm 

bảo các quyền của người dân như dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra. Để thực hiện 
tốt những điều này, chính quyền kết hợp với các tổ chức CT-XH triển khai các hoạt 

động cần thiết thúc đẩy sự tham gia của người dân. Trước hết, ở vai trò truyền đạt thông 
tin, với lợi thế đông đảo thành viên, các tổ chức đoàn đã sử dụng nhiều hình thức truyền 

đạt thông tin, đặc biệt là các cuộc họp định kỳ, các cuộc tập huấn, cũng như thông qua 
tiếp xúc trực tiếp với hội viên. Có thể thấy, các cuộc tuyên truyền về xây dựng NTM 

hay tuyên truyền về các quy định của Hương ước có vai trò không nhỏ của các tổ chức 
CT-XH. Bên cạnh đó, các đoàn thể cũng thể hiện năng lực ở việc vận động và tham vấn 

quần chúng. Để thực hiện nhiệm vụ này, các tổ chức CT-XH tổ chức lấy ý kiến và trao 
đổi với người dân trong các cuộc họp như cuộc họp về xây dựng CSHT tại thôn/ấp, bảo 



  

310 
 

vệ môi trường, và bình xét hộ nghèo, bầu chọn gia đình văn hóa. Việc tổ chức các cuộc 

họp như thế giúp người dân được tham gia nhiều hơn vào các quyết định quan trọng của 
thôn/ấp. Người dân được bàn bạc, đóng góp ý kiến và quyết định các vấn đề quan trọng 

của địa phương mình sinh sống. Ngoài ra, các tổ chức CT-XH còn tích cực tham gia vận 
động trẻ em tới trường, vận động các sử dụng sử dụng nước sạch hay vận động người 

dân tham gia vào xây dựng các công trình công cộng. Qua đó thấy được, các tổ chức 
CT-XH có vai trò quan trọng không chỉ trong chính trị, chính sách mà còn ở các mảng 

giáo dục, y tế, sức khỏe, môi trường, v.v. Một vai trò nổi bật khác là tổ chức thành viên 

thực hiện giám sát và phản biện. Cụ thể, các tổ chức này đại diện hội viên thể hiện tiếng 
nói trong việc giám sát các hoạt động xây dựng CSHT, giám sát các hoạt động thu chi 

quỹ công, các hoạt động thực thi chính sách của chính quyền và giám sát thực hiện các 

vấn đề liên quan đến sử dụng đất. Việc giám sát những hoạt động của chính quyền giúp 
các tổ chức CT-XH và hội viên của mình nắm bắt được quá trình thực hiện các cam kết 

của chính quyền và các đơn vị liên quan như nhà thầu xây dựng. Vai trò cuối cùng nằm 
ở quản lý thực hiện. Các tổ chức CT-XH vừa là những đơn vị đứng ra vận động người 

dân tham gia, lại vừa là đơn vị tham gia trực tiếp quản lý các hoạt động cộng đồng, như 
thực hiện xây dựng các công trình, hay tổ chức hội viên thực hiện các phong trào thi đua 
xây dựng NTM.  

3.4. Các giải pháp phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - 
xã hội trong xây dựng nông thôn mới.   

Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh tới các quan điểm sau đây, định hướng cho việc đề 

xuất các giải pháp, chính sách: tính tất yếu khách quan của việc đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bám sát yêu cầu, mục tiêu của Đảng và Nhà nước về 

phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới Đổi mới nội dung và phương thức hoạt 

động của các tổ chức chính trị xã hội gắn với công tác xây dựng nông thôn mới; Hoạt 
động của các tổ chức chính trị xã hội phải hướng tới phát huy dân chủ cơ sở, đề cao 

truyền thống tự quản, vai trò tích cực, chủ động của người dân trong xây dựng nông 
thôn mới. Trên cơ sở những quan điểm nêu trên, nhóm nghiên cứu đề xuất các nhóm 

giải pháp, chính sách như sau: 

Nhóm giải pháp về chính sách: Tiếp tục hoàn thiện về chính sách, pháp luật thúc 

nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng nông thôn mới; 
Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và các cơ quan hữu quan tiếp tục bổ xung, hoàn 

thiện bộ tiêu chí nông thôn mới để phù hợp với tình hình phát triển hiện nay và bối cảnh 
thực tiễn của từng vùng miền (văn hóa, xã hội); Tạo sự đồng thuận xã hội trong thực 

hiện Chương trình NTM. 

Nhóm giải pháp kiện toàn bộ máy nhân lực: Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

thành viên phải được tổ chức đúng với ý nghĩa của một “liên minh chính trị” và hoạt 
động như một “diễn đàn chính trị” góp phần tuyên truyền vận động nhân dân tích cực 
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tham gia xây dựng nông thôn mới; Đổi mới công tác cán bộ và tăng cường đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ; 

Các tổ chức CT-XH ở nông thôn (xã) cần phải quan tâm đến đội ngũ người có uy 

tín trong công tác phát triển thành viên; Không ngừng nâng cao năng lực cho thành viên 
các tổ chức chính trị xã hội; Tăng cường nâng cao nội dung và chất lượng sinh hoạt của 

Chi - Tổ các tổ chức theo hướng sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; sát 
với tâm tư, nguyện vọng của hội viên sát thực với tình hình thực tiễn từ cơ sở. 

Nhóm giải pháp đổi mới nội dung hoạt động: Các tổ chức CT-XH cần tiếp tục 

hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ theo hướng: vừa tham gia quản lý phát triển xã hội, vừa 
phải bảo vệ lợi ích chính đáng của các thành viên; vừa giám sát, vừa vận động đoàn kết 

giúp nhau chấp hành tốt đường lối của Đảng, luật pháp và chính sách của Nhà nước; 

Nâng cao chất lượng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh”, khơi động các phong trào thi đua yêu nước gắn liền với xây dựng nông 

thôn mới; Các tổ chức chính trị - xã hội cần xác định đúng mục tiêu và nội dung hoạt 
động cho phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại đia phương; Phối 

hợp với chính quyền thực hiện Pháp lệnh dân chủ, tăng cường công tác kiểm tra. 

Nhóm giải pháp đổi mới phương thức hoạt động: Mở rộng, đa dạng hóa hoạt 

động phối hợp với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ chính 
trị của Hội và công tác xây dựng nông thôn mới; Xác định, lựa chọn ưu tiên trong tổ 

chức thực hiện các hoạt động xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ của riêng các tổ 
chức chính trị xã hội; Nâng cao chất lượng công tác tham mưu với cấp ủy về các vấn đề 

liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới; Khắc phục tình trạng hành chính hóa, 
phô trương, hình thức; Đổi mới nội dung và các hình thức tuyên truyền, vận động quần 

chúng cho phù hợp với tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông 

thôn mới; Tùy theo các đặc điểm văn hóa xã hội của từng địa bàn, các tổ chức cần đa 
dạng hóa hơn nữa các hình thức tập hợp quần chúng nhân dân; Nhân rộng những mô 
hình đặc thù của từng tổ chức; Xây dựng cơ chế huy động tài chính, vận động xã hội 

hóa đóng góp đảm bảo tài chính cho thúc đẩy các phong trào thi đua trong xây dựng 
nông thôn mới. 

Bên cạnh các giải pháp, chính sách, nhóm nghiên cứu cũng đề nghị một số điểm 
liên quan tới những nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức CT-XH trong việc xây dựng nông 

thôn mới. 

4. Kết luận 

Xây dựng NTM là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là một chương 
trình trọng tâm của Nghị quyết số 26-NQ/TW-Nghị quyết được coi là toàn diện nhất về 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn từ trước tới nay. Xây dựng nông thôn mới thực chất 
là chương trình do nhân dân lựa chọn, đóng góp công sức thực hiện và trực tiếp hưởng 

lợi. Chương trình có ý nghĩa rất lớn cả về kinh tế - chính trị - xã hội vì nó mang lại lợi 
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ích thiết thân cho cư dân nông thôn (chiếm khoảng 70% dân số cả nước), thông qua đó, 
chương trình sẽ điều hòa lợi ích, thành quả công cuộc đổi mới cho người dân khu vực 
nông thôn.  

Trong bối cảnh đó, tham gia vào xây dựng NTM đòi hỏi sự vào cuộc, phối hợp 
của cả hệ thống chính trị từ trung ương tới địa phương, đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò 

của hệ thống cấp cơ sở. Được coi là tổ chức đại diện cho các tầng lớp nhân dân, xây 
dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ 

trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các tổ chức CT-XH thể hiện vai 

trò trong quá trình xây dựng NTM. Các tổ chức này tham gia một cách sâu rộng vào 
hoạt động tuyên truyền, vận động cũng như hướng dẫn, thực hiện các tiêu chí trong xây 

dựng nông thôn mới. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm phát triển khu vực nông thôn một 
cách toàn diện bao gồm rất nhiều các hoạt động khác nhau từ kinh tế, văn hóa xã hội, an 

ninh, cơ sở hạ tầng, môi trường... Việc tổ chức xây dựng chương trình nông thôn mới 
cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính quyền và toàn thể người dân trong khu vực 

nông thôn. Trong đó phải kể đến sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội tại địa 
phương bao gồm gồm MTTQ, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn 
thanh niên. Các tổ chức chính trị xã hội này có mạng lưới rộng lớn, bao phủ từ cấp trung 
ương đến cấp địa phương, gồm cả cấp xã đến cấp thôn/ấp với số lượng hội viên đông 
đảo từ mọi tầng lớp người dân nông thôn. Với ưu thế mạng lưới bao phủ rộng lớn như 
vậy, do đó, việc gần dân, tiếp xúc và đi sâu, đi sát vào quần chúng quần chúng nhân dân 

cũng là ưu thế của các tổ chức chính trị xã hội 
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1. Đặt vấn đề 

Các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta từ khi Đổi mới 

đến nay đều thể hiện một chiến lược nhất quán đối với nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn, coi đây là vấn đề “có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng” (Văn kiện Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ X). Bên cạnh đó, Nghị quyết số 26-NQ/TW khoá X cũng đã vạch ra 
những hạn chế, yếu kém trong thực tiễn phát triển nông nghiêp, nông thôn giai đoạn vừa 

qua và chỉ ra các nguyên nhân: đó là việc nhận thức về vị trí, vai trò của nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn còn bất cập so với thực tiễn; chưa hình thành một cách có hệ thống 

các quan điểm lý luận về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cũng Văn kiện 
này đã ghi rõ rằng “Trong mối quan hệ mật thiết giữa nông nghiệp, nông dân và nông 

thôn, nông dân là chủ thể của quá trình phát triển, xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn 
với xây dựng các cơ sở công nghiệp, dịch vụ và phát triển đô thị theo quy hoạch là căn 
bản; phát triển toàn diện, hiện đại hóa nông nghiệp là then chốt”. 

Có thể nói rằng, quan điểm về “vai trò chủ thể” của nông dân trong toàn bộ quá 

trình phát triển kinh tế xã hội nông thôn, thực sự là điểm sáng có ý nghĩa quyết định 
trong quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng. Vẫn theo tinh thần đó, văn kiện quan 

trọng này của Đảng cũng yêu cầu công tác lãnh đạo và quản lý “phải khơi dậy tinh thần 
yêu nước, tự chủ, tự lực tự cường vươn lên của nông dân” và nhấn mạnh tầm quan trọng 

của việc nâng cao trình độ giác ngộ và vị thế chính trị của giai cấp nông dân, tạo điều 
kiện để nông dân tham gia đóng góp và hưởng lợi nhiều hơn trong quá trình công nghiệp 

hoá đất nước . 

Trong bối cảnh chính sách và thực tiễn phát triển nói trên, thì vấn đề đặt ra về 

mặt khoa học xã hội, là làm thế nào để tư tưởng của Đảng về “vai trò chủ thể” của giai 
cấp nông dân, thực sự được quán triệt trong toàn xã hội, từ đó tạo ra sức mạnh nhận thức 

và hiệu quả trong toàn bộ công tác phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 
hiện nay. Do đó, nghiên cứu khoa học xã hội nhằm nâng cao “trách nhiệm xã hội” và 
“vai trò chủ thể” của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, chính là sự quán triệt các 
mục tiêu nhận thức và thực tiễn cách mạng nói trên. 
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Nghiên cứu này sẽ không chỉ giúp nhận diện về thực trạng “trách nhiệm xã hội” 
và vai trò của nông dân hiện nay, mà còn nêu ra các giải pháp phát huy trách nhiệm xã 
hội và vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng 

nông thôn mới. Đây là vấn đề then chốt về phát triển và cũng là nhiệm vụ của các nghiên 
cứu khoa học xã hội đương đại. Như lời một nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng ta đã từng 

nhấn mạnh “các nhà khoa học phải nghiên cứu làm thế nào để nhân dân lao động phát 
huy cao nhất quyền làm chủ tập thể. Đây vừa là mục tiêu vừa là động lực của cách mạng 

xã hội chủ nghĩa. Xã hội học phải làm tốt nhiệm vụ này, góp phần xây dựng các chính 

sách xã hội nhằm phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động” (Lê Duẩn, dẫn 
lại Vũ Oanh, 1984). 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung 

Đề xuất, bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách và các giải pháp nâng cao trách 

nhiệm xã hội và vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới.  

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu trách nhiệm xã hội và vai trò chủ 
thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới; 

- Thông qua khảo sát thực trạng, đạt được sự hiểu biết toàn diện và sâu sắc về 
trách nhiệm xã hội và vai trò chủ thể của nông dân hiện nay;  

- Đề xuất các cơ chế và giải pháp chính sách nâng cao trách nhiệm xã hội và vai 
trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới. 

3. Các kết quả chính của nhiệm vụ đã đạt được 

3.1. Vai trò chủ thể và trách nhiệm xã hội của nông dân trong xây dựng NTM 

3.1.1. Xây dựng NTM 

Từ mục tiêu xây dựng NTM, cho thấy: i) Xây dựng NTM là nằm trong tiến trình 
phát triển nông thôn mang tính toàn diện, gồm các mặt kinh tế, xã hội, văn hóa, chính 
trị và môi trường; ii) Mục tiêu phát triển là có tính chất định tính: kinh tế hiện đại, hợp 
lý theo quy hoạch; xã hội ổn định, văn hóa giàu bản sắc dân tộc; dân trí được nâng cao; 
môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của 
Đảng được tăng cường. Xây dựng NTM là một hoạt động tham dự, hoạt động tác động 
của nhà nước và xã hội vào quá trình phát triển nông thôn.  

Bên cạnh đó, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM còn ở chỗ khơi dậy và 
khai thác hiệu quả các nguồn lực của bản thân nông thôn, đồng thời tăng năng lực của 
nông thôn, phá vỡ bẫy nghèo và nâng cao, cải thiện các điều kiện sống, điều kiện phát 
triển của nông thôn. Như vậy, chương trình xây dựng NTM gồm hai mục tiêu: mục tiêu 
phát triển thuộc quá trình lâu dài và mục tiêu thúc đẩy, hỗ trợ sự phát triển, giải quyết 



  

318 
 

những vấn đề ngắn hạn góp phần tạo ra những cơ sở, và để nâng cấp, cải thiện những 
điều kiện cho sự phát triển, nhất là, cho việc cải thiện đời sống của người dân nông thôn. 

3.1.2. Vai trò và trách nhiệm của nông dân trong xây dựng NTM 

Vai trò và trách nhiệm của chủ thể nông dân chuyển từ lĩnh vực phát triển chung 
sang chương trình xây dựng NTM có hàng loạt vấn đề cần đi sâu.  

i) Tính chất của chương trình xây dựng NTM là nhà nước với tính cách chủ thể 
công tác động vào quá trình phát triển, thúc đẩy và hỗ trợ nông thôn phát triển.  

ii) Trước hết, trong xây dựng NTM xác lập hai loại chủ thể: chủ thể công - nhà 
nước, chủ thể tư nhân - là các chủ thể thuộc các lĩnh vực hoạt động kinh tế, các chủ thể 
cá nhân và pháp nhân tham gia vào công cuộc xây dựng NTM. Về chủ thể công, khi 
xem xét chủ trương và việc hình thành chương trình xây dựng NTM, đã nói về vai trò, 
trách nhiệm của chủ thể công trong công cuộc xây dựng NTM.  

iii) Các chủ thể ngoài nhà nước thực hiện chương trình là có các tổ chức xã hội, 
các pháp nhân dưới các hình thức khác nhau. Tùy tính chất của các cá nhân, pháp nhân 
trong hệ thống sản xuất, kinh doanh, trong hệ thống các tổ chức chính trị xã hội mà các 
chủ thể ngoài nhà nước có vai trò và trách nhiệm thích ứng.  

iv) Chương trình xây dựng NTM, là chương trình cho vùng nông thôn cả nước, 
nhưng phạm vi xem xét và thi triển việc xây dựng lại được xây dựng là “các địa phương”, 
“các địa bàn”, “các cộng đồng”. Địa phương trong hệ thống hành chính, là kể từ tỉnh trở 
xuống, trên tỉnh là TW. Địa phương trong chương trình xây dựng NTM là chỉ “đơn vị 
xã”, hay “địa bàn xã”.  

v) Từ việc xác định phạm vi chương trình xây dựng NTM là “địa bàn xã, thôn, 
hoặc cộng đồng”, những mục tiêu cụ thể của chương trình có thể chuyển thành các dự 
án phát triển và các dự án xây dựng một cách cụ thể. Điều này có ý nghĩa lớn đối với 
việc tránh cho chương trình xây dựng nông thôn hòa lẫn vào tiến trình phát triển và dừng 
ở những nội dung mang tính chất chung chung, phong trào, do đó tăng tính thiết thực 
của chương trình xây dựng NTM.  

Những quy định về cơ chế, về chức trách của những chủ thể tham gia xây dựng 
NTM cho ta thấy: a) Xây dựng NTM ở địa bàn xã có tác động đến mọi người dân ở 
trong xã, không kể là nghề nghiệp gì, nông dân hay người làm thuê ở các lĩnh vực nông 
nghiệp v.v... b) Các chủ thể tham gia vào hoạt động xây dựng NTM có hai mức độ, một 
là, việc tham gia của các chủ thể có quy định chức trách và là những đại diện của dân, 
được đề cử theo một quy chế nhất định.  

vii) Việc tham gia của các chủ thể ở nông thôn vào công cuộc xây dựng NTM tại 
địa bàn xã, xét cho cùng được quyết định bởi cách thức tổ chức quản lý của chính quyền 
cơ sở (cấp huyện - xã) đối với các chương trình, dự án xây dựng NTM.  
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viii) Có một số nội dung và tiêu chí xây dựng NTM đòi hỏi ý thức trách nhiệm, 
hay trách nhiệm đạo đức của người dân. Đây là những nội dung hay tiêu chí văn hóa. 
Chẳng hạn như ý thức bảo vệ môi trường, ý thức bảo vệ các di sản văn hóa, ý thức tương 
thân tương ái trong cộng đồng khi trong cộng đồng xảy ra những biến cố, rủi ro, hoặc 
những người nghèo gặp lúc cơ nhỡ.  

ix) Xem xét vai trò, trách nhiệm của người dân nông thôn, hay các chủ thể của 
nông thôn, không chỉ giới hạn trong nền kinh tế nông hộ. Nông thôn trong quá trình thị 
trường hóa, công nghiệp hóa và đô thị hóa thúc đẩy các chủ thể của phương thức sản 
xuất thị trường - công nghiệp, các doanh nghiệp, và tầng lớp trung lưu, giàu có. Đây là 
những chủ thể đang định hình cho NTM và họ cũng chính là lực lượng quyết định đến 
sự phát triển của nông thôn trong quá trình thị trường hóa, công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và đô thị hóa. Thực tế này đã được quán triệt trong tư duy lý luận của Đảng thể hiện 
ở việc đặt vấn đề vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình phát triển kinh tế thị 
trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Trên cơ sở xem xét trách nhiệm xã hội và vai trò chủ thể của nông dân nhìn từ 

quá trình CNH, HĐH, ở phần tiếp theo đây, đề tài sẽ tập trung đi sâu nghiên cứu vai trò 
chủ thể và trách nhiệm xã hội của nông dân trong xây dựng NTM nhìn từ góc độ kinh 

tế và xã hội. Ở góc độ kinh tế, đề tài xem xét khả năng phân giải nền sản xuất tiểu nông, 
xây dựng các hoạt động kinh tế dựa trên các nguyên tắc của cơ chế thị trường trong nông 

thôn hiện nay. Cụ thể hơn, đề tài nghiên cứu thực tiễn chuyển dịch cơ cấu nghề nghiệp 
từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp trong nông thôn hiện nay; cũng như nghiên cứu 

các hoạt động kinh tế của nông dân trong nội tại ngành nông nghiệp. Ở chiều cạnh xã 
hội, đề tài xác định việc tìm kiếm một trách nhiệm xã hội của người nông dân trước hết 

phải thông qua việc phân giải di sản tâm lý cộng đồng. Từ đó, đề tài xem xét xem xét 

không gian xã hội của người dân nông thôn, nhằm đánh giá phạm vi mà trách nhiệm xã 

hội có thể được thực thi trong bối cảnh xây dựng NTM hiện nay. Trên nền không gian 
xã hội đó, trách nhiệm xã hội và vai trò chủ thể của cư dân nông thôn sẽ tiếp tục được 

xem xét dưới góc độ tham gia xã hội của cư dân nông thôn vào các tổ chức xã hội và 
vào các hoạt động tại địa phương.trong vai trò chủ thể và trách nhiệm xã hội của nông 

dân  

3.2. Trách nhiệm xã hội và vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM từ góc 

độ kinh tế.  

3.2.1. Nông dân trong chuyển dịch từ nghề nông nghiệp sang phi nông nghiệp 

HGĐ nông thôn tăng lên từ 13,76 triệu hộ năm 2006 lên 15,34 triệu hộ năm 2011. 
Hộ gia đình làm NLTS tức các hộ nông dân, vẫn chiếm đa số trong các hộ gia đình nông 
thôn. Kết quả khảo sát của đề tài cũng cho thấy các hộ gia đình nông dân ở các địa 
phương khảo sát vẫn sống dựa chủ yếu vào nghề nông/lâm/ngư nghiệp. Sự hiện hữu của 

các nghề phi nông nghiệp còn hạn chế. Nhìn chung xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành 
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nghề của các hộ nông thôn trên cả nước trong thời gian qua là giảm dần nghề nông 

nghiệp, và tăng các nghề CN và XD và nghề DV, tuy xu hướng chuyển dịch này còn 
chậm. Kết quả được thể hiện ở biểu đồ 1.  

Biểu đồ 1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong giai đoạn 1986-2013 (%) 

 

Nguồn: Niên giám thống kê 2005, 2013, Nguyễn Văn Bích 2007, tr. 303-5. 

Nguồn thu nhập chính của các hộ gia đình được khảo sát trong mẫu chúng tôi 
cho thấy nguồn thu từ tiền công, tiền lương và các hoạt động thủ công nghiệp v.v. chiếm 

tỷ lệ cao. Như vậy, nông nghiệp chỉ là nghề nghiệp đảm bảo sự sinh tồn cho hộ gia đình, 
chứ không phải là nguồn chính giúp hộ gia đình phát triển kinh tế và đời sống gia đình. 

Kết quả khảo sát tại các tỉnh Nam Định, Tuyên Quang, Quảng Nam, Đồng Nai 
và An Giang cho thấy nghề nông/lâm/ngư nghiệp vẫn là nghề chính. Thực trạng này thể 

hiện rõ nét ở hai tỉnh Tuyên Quang và Quảng Nam, với hơn 87% NTL ở hai tỉnh này 
cho biết nghề nông là nghề chính của hộ gia đình họ. Với tỷ trọng này, số người lựa 

chọn nghề thương mại/dịch vụ và các nghề khác như nghề làm thuê có tỷ trọng rất thấp. 

Bên cạnh đó là thực trạng làm các nghề làm thuê, làm công ăn lương diễn ra ở tỉnh Đồng 

Nai, một tỉnh của vùng Đông Nam Bộ. Ở đây có hơn 61% số NTL cho biết nghề 
CN&XD là nghề chính của họ, chỉ khoảng gần 20% số hộ cho biết họ vẫn sống chủ yếu 

bằng nghề nông, và con số này xấp xỉ tỷ lệ hộ có sinh kế chính là thương mại/dịch vụ. 
Thực trạng thứ ba mang tính cân bằng hơn diễn ra ở các tỉnh Nam Định và An Giang. 

Ở hai tỉnh này, tỷ lệ hộ gia đình cho biết nghề nông là nghề chính chỉ khoảng 50-60%. 
Các hộ sống với sinh kế chính là nghề khác cũng chiếm tới gần 30% ở các tỉnh này, 

trong khi đó tỷ lệ hộ cho biết thương mại/dịch vụ là nghề chính cũng chiếm tỷ lệ không 
nhỏ. Kết quả được thể hiện ở biểu đồ 2.  
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Biểu 2. Nguồn thu nhập chính phân theo địa phương (%) 

 

Kết quả phân tích tương quan giữa tình trạng phân bố quan hệ họ hàng và khoảng 
thu nhập bình quân đầu người trong năm 2013 của hộ gia đình cho thấy, có sự khác biệt 

giữa ba nhóm gia đình nông dân có tình trạng phân bố họ hàng khác nhau. Ở mức thu 
nhập bằng hoặc trên 2 triệu đồng/người/năm có tới 38,5% hộ gia đình có ít hơn một nửa 

số họ hàng sống cùng xã, trong khi đó chỉ có 26,7% số hộ có nhiều hơn một nửa số họ 

hàng sống cùng xã và 20,8% số hộ gia đình có tất cả/hầu như tất cả họ hàng có mức thu 

nhập này. Phân bố của các hộ gia đình có nhiều họ hàng cùng xã tập trung nhiều hơn 
vào các khoảng thu nhập thấp hơn. Chẳng hạn như ở từ 521,000 đồng đến 1 triệu đồng, 

có tới 28,8% hộ gia đình có hầu hết các họ hàng cùng xã, và có tới 23,3% hộ gia đình 
có trên một nửa số họ hàng cùng xã, trong khi số liệu này thấp hơn ở nhóm hộ có dưới 

một nửa số hộ gia đình sống cùng xã (22,3%).  

3.2.2. Nông dân trong nội tại ngành nông nghiệp 

Để phát triển kinh tế nông nghiệp, người nông dân phải trở thành một chủ thể 
tích cực trong chuỗi giá trị của mặt hàng nông nghiệp họ đang sản xuất. Điều đó có 
nghĩa là họ cần phải chủ động xây dựng mối quan hệ với các chủ thể khác nhau trong 
việc cung cấp các yếu tố đầu vào (như phân bón, thuốc trừ sâu, hạt giống, cây giống, 

con giống v.v.) và các đơn vị thu mua và phân phối đầu ra. Việc bán các mặt hàng nông 
sản cho ai sau khi thu hoạch thể hiện việc tiếp cận đầu ra trong chuỗi giá trị mà hộ gia 

đình nông dân đang tham gia.  

Kết quả khảo sát cho thấy, các hộ gia đình nông dân chủ yếu sử dụng sản phẩm 

nông sản cho hộ mình sử dụng, chiếm 56,8%. Tức là việc phát triển nông nghiệp vẫn 
phần lớn nhằm phục vụ nhu cầu tự thân về lương thực, thực phẩm của hộ gia đình. Các 
hộ gia đình nông dân lựa chọn thương lái tại ngay xã của mình chiếm 54,2%, trong khi 
bán cho thương lái ở ngoài xã chỉ có 24,6%. Khác biệt này nói lên rằng các hộ nông dân 

vẫn chủ yếu tập trung, co cụm vào các quan hệ quen biết, chứ chưa vượt ra ngoài khu 
vực xa lạ với các quan hệ yếu để phát triển thị trường đầu ra cho hộ. Việc bán các mặt 

hàng nông sản tới tận tay người tiêu dùng, cho công ty NN và công ty tư nhân chỉ chiếm 
tỷ lệ thấp. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nam Định

Đồng Nai

An Giang

Tuyên Quang

Quảng Nam

Nông/lâm/ngư nghiệp Thương mại/dịch vụ Nghề khác



  

322 
 

Việc không bán nông sản thể hiện tính chất tự cung tự cấp hay tính chất “nông 
nghiệp sinh tồn” của hoạt động nông nghiệp. Ở tiêu chí này, có sự khác biệt rất lớn giữa 
các tỉnh khảo sát. Người nông dân ở An Giang thể hiện sự năng động của họ trong việc 

chuyển hoạt động nông nghiệp thành sản xuất hàng hóa. Có tới 98,7% nông hộ ở đây 
trả lời họ bán các mặt hàng nông sản sau khi thu hoạch. Trong khi con số này ở Đồng 

Nai cũng tương đối cao, 84,4%. Ngược lại, Tuyên Quang và Nam Định biểu hiện mức 
độ phát triển nông nghiệp thương phẩm kém khi có tới lần lượt 90,5% và 82,4% hộ cho 

biết họ không bán mặt hàng sau thu hoạch, tức giữ cho gia đình sử dụng. Con số này 

xấp xỉ một nửa ở Quảng Nam (46%). Như vậy, có sự khác biệt giữa nông nghiệp miền 
Bắc và nông nghiệp miền Nam. Kết quả này tương tự với kết quả điều tra nông dân năm 
2009, theo đó, gần một nửa số nông hộ ở ĐBSH giữ lại lúa thu hoạch để ăn, gần 28,2% 

số hộ giữ lại thóc chủ yếu để ăn, khi cần mới bán, trong khi đó ở ĐBSCL có 23,6% hộ 
bán hoàn toàn, gần 70% hộ bán phần lớn, chỉ giữ lại một phần để ăn (Bùi Quang Dũng 
2011, tr. 19-34). Cuộc điều tra nông dân ĐBSCL năm 2012 của Viện Khoa học Xã hội 
vùng Nam Bộ cũng cho thấy tỷ lệ nông sản bán ra chiếm 93% sản lượng lúa, 98% sản 

lượng hoa màu, 98% trái cây, 99,7% cá tôm và 84% heo (Trần Hữu Quang 2015).  

3.3. Trách nhiệm xã hội và vai trò chủ thể của cư dân nông thôn  

3.3.1. Tham gia các hội/nhóm/tổ chức xã hội tại địa phương 

Tham gia vào các hội/ nhóm/ tổ chức xã hội là một thang đo thể hiện mức độ chủ 

động của người nông dân trong quá trình xã hội. Kết quả điều tra của chúng tôi cho thấy, 
trong 18 tổ chức/nhóm được khảo sát đều có sự tham gia của NTL. Hội Nông dân vẫn 

là tổ chức mà người nông dân tham gia đông đảo nhất với 42,1% NTL. Hội Phụ nữ và 
Nhóm tôn giáo/ tín ngưỡng là hai hội/nhóm mà người nông dân trong mẫu khảo sát tham 

gia cao thứ hai (36,5%) và thứ ba (29,1%). Có trên 10% đến dưới 20% số NTL tham gia 

là Hụi/ họ/ phường tiền/ vàng, Hội khuyến học và Hội người cao tuổi và các nhóm tổ 

chức khác. Ở mức dưới 10% có tới 12 tổ/ hội/ nhóm xã hội.  

Biểu 3. Tỷ lệ NTL tham gia các hội/ nhóm/ tổ chức xã hội (%) 
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Nhìn từ góc độ địa vực, phân tích tương quan giữa việc tham gia các tổ chức/ 

đoàn thể/ phường hội với các tỉnh, khảo sát cho thấy tỉ lệ NTL tham gia vào các hoạt 

động hội nhóm này ở các tỉnh phía Bắc có chiều hướng cao hơn so với các tỉnh phía 
Nam, kể cả các tổ chức chính thức (những tổ chức có pháp nhân, thường hoạt động theo 

ngành dọc như các Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao 
tuổi, v.v.) và tổ chức phi chính thức (không có pháp nhân, hoạt động trong phạm vi cộng 

đồng, như Hội đồng niên, Hội đồng ngũ, Phường tiền, v.v.). Trong năm tỉnh được khảo 
sát, Nam Định là tỉnh có tỷ lệ NTL tham gia vào nhiều tổ chức hội, đoàn thể nhất. Số 

người là thành viên của 4-5 hội/ nhóm/ tổ chức xã hội khác nhau lên tới gần 50%. Trong 
khi đó, ở bốn tỉnh còn lại, số lượng các hội mà NTL tham gia phổ biến ở mức 1-2 tổ 

chức. Còn mỗi NTL ở Tuyên Quang tham gia khoảng 2,1 tổ chức. Trong khi con số này 
ở An Giang là 1,6 tổ chức, ở Quảng Nam là 1,3 tổ chức, còn ở Đồng Nai, trung bình 

mỗi NTL tham gia vào 1 tổ chức/ hội/ nhóm.  

Có thể thấy rằng việc tham gia các hoạt động hội nhóm được các nhóm cư dân 
gán cho những ý nghĩa rất khác nhau. Cư dân phía Bắc gắn việc tham gia các hoạt động 

hội nhóm với việc đáp ứng những nhu cầu tinh thần nội tại của nhóm nhỏ (thăm hỏi, 

chia sẻ tình cảm, v.v.) và nhu cầu cá nhân (được va chạm xã hội, có danh tiếng, được vị 
nể, v.v.). Trong khi đó, nhóm các cư dân phía Nam có lại có xu hướng thiết lập các hình 

thức trao đổi hợp tác trong sản xuất phù hợp với các nguyên tắc thị trường, hướng tới 
những mục tiêu làm giàu cho hội viên của mình.  

Như vậy, để tăng cường trách nhiệm xã hội ở cư dân nông thôn, cần có cơ chế 
khuyến khích các hình thức mở rộng hoạt động xã hội và các sinh hoạt đoàn thể trong 

cư dân nông thôn, khuyến khích nông dân xây dựng và đóng vai trò chủ thể trong các 
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quan hệ xã hội của họ. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ chính sách hiện nay, về cơ bản, Nhà 

nước coi các tổ chức xã hội như là cơ quan tuyên truyền chủ trương, chính sách, là cầu 
nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các tổ chức này hoạt động với mục tiêu đoàn kết 

và huy động sự tham gia của nhân dân, tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận 
thức của nhân dân. Bên cạnh vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức này 

cũng được Nhà nước khuyến khích thành lập nhằm mục đích giúp đỡ lẫn nhau và huy 
động mọi nguồn tài chính từ các tầng lớp nhân dân.  

3.3.2. Tham gia các hoạt động xã hội 

Nhìn chung, những người có trình độ học vấn cao thì có xu hướng tham gia các 
hoạt động vì cộng đồng, trong khi những người có trình độ học vấn thấp thì nghiêng về 

các hoạt động phục vụ nhu cầu cá nhân. Bên cạnh đó, vượt ra khỏi không gian địa lí, kết 

quả khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ tham gia các hoạt động cộng đồng phụ thuộc vào điều 
kiện kinh tế của hộ, những hộ gia đình có điều kiện kinh tế hơn thì tỷ lệ tham gia các 

hoạt động cộng đồng cao hơn.  

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của chính quyền và 

các tổ chức, đoàn thể tại địa phương trong việc khởi xướng, tổ chức các hoạt động quyên 
góp, ủng hộ từ thiện trong nhân dân. Có tới 82,8% NTL cho biết họ đóng góp cho các 
hoạt động từ thiện là do được chính quyền và các đoàn thể huy động. Tỷ lệ NTL đóng 
góp định kì, thường xuyên cho các hoạt động từ thiện hầu như không đáng kể, chỉ chiếm 

chưa đầy 3%. Sự kiện này, một mặt thể hiện sự hợp tác của người dân trong các hoạt 
động của địa phương; mặt khác cũng cho thấy người dân nông thôn đang thể hiện trách 

nhiệm xã hội một cách có điều kiện. Trách nhiệm xã hội sẽ chỉ được thực hành khi có 
người dẫn dắt và mang tính vụ việc, chưa trở thành một nhu cầu tự thân và hoạt động 

thường xuyên của cư dân nông thôn. 

Dù có những khác biệt trong tham gia vào các hoạt động vì mục đích cộng đồng 

hay vì nhu cầu cá nhân, hầu hết NTL đều cho biết những hoạt động xã hội mà họ tham 
gia đem lại những lợi ích nhất định đối với họ. Chỉ có 2,5% NTL cho biết việc tham gia 

các hoạt động này không mang lại lợi ích gì cho họ. Khoảng một nửa số NTL cho rằng 
việc tham gia hoạt động xã hội như thế mang lại lợi ích cho địa phương/xã hội. Thông 
qua các hoạt động này họ có thể đóng góp cho cộng đồng mà họ đang sinh sống hoặc 
cho đời sống xã hội nói chung. Nhờ tham gia các hoạt động này họ cảm thấy gắn bó hơn 
với cộng đồng địa phương. Nam Định và Quảng Nam là những địa phương có tỷ lệ ghi 
nhận tích cực về lợi ích của việc tham gia các hoạt động xã hội hơn cả. 

3.3.3. Tham gia vào các hoạt động tại địa phương 

Tham gia vào các hoạt động tại địa phương cho thấy tính chủ động và tích cực 

của cư dân nông thôn đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Nó cũng thể hiện trách 
nhiệm của họ đối với đời sống chính trị-xã hội của địa phương. Trong quá trình khảo 

sát, chúng tôi đưa ra năm hoạt động mà chính quyền địa phương có trách nhiệm phải 
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công khai và xin ý kiến đóng góp của nhân dân, bao gồm: i) xây dựng cơ sở hạ tầng cơ 
bản; ii) kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã năm 2014; iii) xây dựng và thực hiện 
hương ước/ quy ước thôn/ ấp; iv) Bảo vệ an ninh trật tự; và v) Chương trình vay vốn 

xóa đói giảm nghèo.  

Bảng 1. Tỷ lệ NTL tham gia, đóng góp ý kiến vào các hoạt động tại địa phương (%) 

Tham gia các hoạt động của địa phương Tỷ lệ 
tham gia 

(%) 

Đóng 
góp ý 

kiến (%) 

Không 

đóng góp ý 
kiến (%) 

1. Xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản 89,3 40,6 14,6 

2. Xây dựng và thực hiện hương ước/qui ước thôn/ấp 71,0 44,2 17,5 

3. Chương trình vay vốn XĐGN  39,3 41,3 15,0 

4. Bảo vệ an ninh trật tự  65,3 32,9 14,6 

5. Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của xã  39,7 62,4 35,1 

Khoảng hơn 2/3 số NTL cho biết họ đã từng tham gia họp trao đổi về xây dựng 
hạ tầng cơ bản (89,3%), xây dựng và thực hiện hương ước/ quy ước thôn/ ấp (71,0%) 
và họp bàn về bảo vệ an ninh trật tự (65,3%). Dù phần lớn NTL cho biết có tham gia 

họp bàn về những hoạt động của địa phương như trên, chỉ có chưa đầy một nửa số người 
tham gia các cuộc họp bàn này có ý kiến đóng góp cho các hoạt động cụ thể trên địa bàn 

xã. Đối với những hoạt động liên quan đến việc tổ chức thực hiện hoặc đóng góp, đa số 
NTL cho biết họ đều tham gia thực hiện và/hoặc đóng góp cho các hoạt động này. 

Đánh giá về vai trò của mình trong các hoạt động tại địa phương, hơn một nửa 
NTL khẳng định rằng so với năm năm trước, hiện nay người dân được bàn bạc và hỏi ý 

kiến nhiều hơn đối với các hoạt động liên quan đến đời sống của họ. Cũng có tới gần 
một nửa số NTL cho rằng phần lớn các quyết định quan trọng của Đảng ủy, Ủy ban nhân 

dân và Hội đồng nhân dân xã về đời sống của người dân hiện nay chủ yếu phản ánh ý 
kiến của đa số nhân dân (hơn 1/5 NTL cho rằng nó phản ánh ý kiến của lãnh đạo xã và 

một số đại diện của dân). Tỷ lệ gần như tuyệt đối NTL có đánh giá tích cực đối với các 
cuộc họp ở thôn/ ấp. Thông qua các cuộc họp như thế, họ nắm được thông tin đời sống 

của thôn, xã (92,5%); họ biết được các trách nhiệm của hộ gia đình với cộng đồng 
(41,6%); họ nắm được các đường lối, chính sách của nhà nước (36,4%); và thậm chí họ 

có thể biết được hoạt động của bộ máy chính quyền (17,8%). Người dân tại các tỉnh 
khảo sát cũng thể hiện sự hợp tác trong các hoạt động của địa phương. Chẳng hạn, đại 

đa số NTL đóng góp cho các hoạt động từ thiện khi được chính quyền, tổ chức và đoàn 
thể huy động đóng góp. 

Đối chiếu với các tiêu chí xác định vai trò chủ thể của người nông dân trong xây 

dựng NTM giai đoạn hiện nay, có thể thấy rằng người dân nông thôn hiện nay đã có ý 
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thức phát huy vai trò chủ thể của mình trong các hoạt động tại địa phương. Họ chủ động 

hơn trong việc nắm bắt thông tin, trong đóng góp ý kiến, tổ chức thực hiện và tham gia 
vào quá trình ra quyết định tại cộng đồng. Tuy nhiên, điều đáng nói là các hoạt động thu 

nhận và xử lí thông tin của người dân nông thôn hiện nay vẫn chủ yếu xuất phát từ kênh 
chính quyền địa phương (họp thôn/ ấp, loa phát thanh). Do đó, việc người nông dân có 

thể thực hiện trách nhiệm xã hội và đóng vai trò chủ thể của quá trình phát triển tại nông 
thôn hay không phụ thuộc phần lớn vào phạm vi và chừng mực mà quá trình trao quyền 

được thực thi giữa chính quyền địa phương và người dân. 

3.4. Các giải pháp phát huy trách nhiệm xã hội và vai trò chủ thể của nông dân trong 

xây dựng NTM 

3.4.1. Các giải pháp xây dựng môi trường thể chế 

a) Trong lĩnh vực kinh tế 

- Tăng cường hơn nữa quyền tự chủ của nông dân đối với ruộng đất  

Điều kiện tiên quyết để phát huy trách nhiệm xã hội và vai trò chủ thể của nông 
dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới nằm ở việc trao quyền thực 
sự cho nông dân đối với ruộng đất. Để thực hiện mục tiêu này cần thực hiện các giải 
pháp cụ thể để giúp nông dân thực sự làm chủ ruộng đất và sản xuất nông nghiệp: khuyến 
khích các sáng kiến thay đổi canh tác, cây trồng vật nuôi có lợi cho việc nâng cao thu 
nhập và cải thiện đời sống cho nông dân v.v. Điều quan trọng là tạo ra các biện pháp 
khuyến khích quá trình tích tụ ruộng đất ở các vùng sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp 
phát triển, tránh sử dụng các biện pháp hành chính cho chính quá trình này.  

- Tích cực thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

Nhóm giải pháp quan trọng là tổ chức lại sản xuất với sự tham gia nhiều hơn của 

các doanh nghiệp, tổ chức lại các hợp tác xã, các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị. 
Tiếp tục thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ thông qua các doanh nghiệp xây dựng 

mô hình ứng dụng khoa học - công nghệ gắn với tập huấn kỹ thuật cho nông dân, góp 
phần thay đổi sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân. 

- Tăng cường liên kết giữa “4 nhà” như là giải pháp giúp nông dân phát huy năng lực 
sản xuất  

Cần phải khẳng định ngay rằng, việc thực hiện liên kết “4 nhà” trong sản xuất, 
tiêu thụ nông sản đã và đang đem lại những “hiệu quả kép”. Không chỉ giúp người nông 

dân có điều kiện tiếp cận với những giống cây, con mới có năng suất, chất lượng cao, 
mà việc liên kết còn giúp bảo đảm tốt nhất nguồn nguyên liệu đầu vào cho các doanh 

nghiệp; thúc đẩy khu vực nông nghiệp của các địa phương phát triển theo hướng bền 
vững. 

- Khuyến khích và tạo điều kiện giúp nông dân thành lập các hiệp hội nghề nghiệp  
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Cần tạo điều kiện để giúp nông dân thành lập các hiệp hội nghề nghiệp, các hiệp 
hội này là hình thức liên kết tự nguyện giúp bảo vệ quyền lợi cho nông dân. Từ đó, phát 
huy vai trò, trách nhiệm của các hiệp hội nghề nghiệp thông qua các hoạt động dịch vụ, 

tư vấn hỗ trợ nông dân, tăng cường công tác phối hợp tạo nguồn vốn vay giúp nông dân 
phát triển kinh tế, vận động nông dân đẩy mạnh phát triển các hình thức kinh tế tập thể, 

hợp tác, liên kết sản xuất và từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa… Thông 
qua các tổ chức hiệp hội nghề nghiệp này, nông dân thực hiện các “trách nhiệm xã hội”, 
không chỉ đối với nông dân mà còn hỗ trợ các tầng lớp cư dân khác.  

- Khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn 

 Sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn cần sự phối hợp nhịp nhàng 

của các ngành công nghiệp, dịch vụ, sự tham gia của các yếu tố khoa học, công nghệ. 

Nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi quan trọng của nông nghiệp Việt Nam nhằm 
mục tiêu nâng cao sản lượng nông nghiệp. 

- Phát huy vai trò của các thành phần kinh tế    

Phát huy vai trò của các thành phần kinh tế (tư nhân, nhà nước, doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài, hơp tác xã..) bên cạnh nông hộ vào phát triển nông nghiệp và 
xây dựng nông thôn mới, được thừa nhận là hướng đi quan trọng. Các thành phần kinh 

tế nói trên là lực đẩy mạnh nhất kinh tế nông nghiêp và khu vực nông thôn chuyển sang 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Cho nên, một trong những giải pháp quan trọng hiện 

nay là cải thiện hơn nữa môi trường thể chế (pháp lý) để khuyến khích các thành phần 
kinh tế nói trên tham gia vào quá trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn 

mới.  

- Hỗ trợ tín dụng nông thôn 

Hỗ trợ tín dụng cho nông hộ là giải pháp quan trọng nhằm phát triển sản xuất, 
thay đổi ngành nghề có lợi. Để làm được điều đó, cơ chế tín dụng cần tập trung cả ba 
mảng chính là: khu vực chính thức gồm các định chế như Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, ngân hàng phục vụ người nghèo, các quỹ tín dụng nhân dân, các 
ngân hàng cổ phần; khu vực bán chính thức gồm các tổ chức quần chúng và tổ chức phi 
chính phủ; và khu vực phi chính thức gồm các nguồn vốn vay từ gia đình, họ hàng, láng 
giềng, bạn bè và các họ/hụi.  

- Đào tạo nghề cho nông dân  

Đào tạo nghề cho nông dân là một trong các biện pháp để góp vào quá trình tái 
cơ cấu ngành nông nghiệp. Nhà nước đã có nhiều chương trình đào tạo nghề, nhưng 
hiệu quả chưa cao, không tương xứng với tầm mức của đầu tư. 

b) Trong lĩnh vực xã hội 

- Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ trong hệ thống chính trị trong xây dựng nông 
thôn mới 
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Một trong những điểm then chốt của xây dựng NTM là tạo ra sự đồng thuận giữa 
người dân và chính quyền trong các hoạt động cụ thể. Để làm được điều đó, về phía bộ 
máy quản lý (Đảng, chính quyền…) cán bộ phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong các 
hoạt động tại địa bàn. Đó là vai trò của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể quần chúng trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các cán bộ không chỉ là cầu nối giữa 
người dân và đường lối, chính sách, mà còn là những thủ lĩnh phong trào, giúp định 
hướng và thúc đẩy người dân.   

- Thúc đẩy “dân chủ cơ sở” 

Thực hiện “dân chủ cơ sở” là biện pháp mấu chốt để phát huy trách nhiệm xã hội 

và vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Vấn đề thực chất của sự 

tham gia, không chỉ dừng lại ở việc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, bởi vì, 
nó thiếu yếu tố “dân quyết”. Dù Pháp lệnh đã đưa ra một số nội dung được dân quyết 

nhưng các số lượng các nội dung này còn quá ít, chưa phản ánh nhu cầu của người dân 
trong việc tham gia vào quyết định các vấn đề trọng tâm của cộng đồng họ.  

- Tạo điều kiện để nông dân tiếp cận pháp luật  

Người dân cần được phổ biến kiến thức về pháp luật và cơ sở thông tin – truyền 

thông cho phép họ tiếp cận đến các văn bản pháp luật liên quan. Các địa điểm công công 
như nhà văn hóa xã – thôn, các trung tâm văn hóa- thông tin xã thôn nên xây dựng các 

tủ sách, tài liệu, thư viện có các sách báo, văn bản pháp luật cung cấp miễn phí cho 
người dân để họ tiện tra cứu khi cần thiết. Nếu có thể cung cấp máy tính kết nối mạng 

Internet thì sẽ nâng cao khả năng tiếp cận của người dân với các văn bản pháp luật.  

- Xây dựng các cơ chế giám sát, phản biện xã hội tại địa phương 

Xây dựng các cơ chế giám sát và phản biện tại các địa phương là một trong những 

biện pháp phát huy quyền làm chủ của nông dân. Các cơ chế này có thể linh hoạt và đa 
dạng, tùy tình hình cụ thể. Tiến hành tổ chức định kỳ các cuộc họp dân để lấy ý kiến về 
các vấn đề của địa phương, phát huy dân chủ trong việc tham gia giám sát, phản biện xã 

hội, giám sát thu, chi, sử dụng tài chính ngân sách và các khoản đóng góp, nhất là trong 
xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Qua đó bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.  

3.4.2. Các giải pháp nâng cao năng lực cho nông dân 

- Khắc phục các trở ngại của tâm lý tiểu nông  

Nghiên cứu của chúng tôi cũng phát hiện rằng, những người nông dân còn bị ảnh 
hưởng nặng bởi tâm lý “cộng đồng”: chỉ thực hiện sự thay đổi nếu có sự thay đổi bởi 

những người hàng xóm, người cùng làng của họ. Hậu quả của nó không chỉ làm thui 
chột các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, dè dặt áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất 

nông nghiệp để tạo ra các bước đột phá. Các chính sách nên định hướng cho việc giáo 
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dục và thay đổi di sản tâm lý lạc hậu. Truyền thông về các sáng kiến và về tính tích cực 

xã hội có thể là biện pháp tốt để thay đổi các hạn chế tâm lý tiểu nông nói trên.   

- Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng 

Thúc đẩy mức độ tham gia vào các hoạt động xã hội: Muốn thực hiện tốt vai trò 
chủ thể và trách nhiệm xã hội thì bản thân nông dân cần được tăng cường năng lực chính 

trị. Nghị quyết 26 viết: “...nông dân được đào tạo có trình độ sản xuất ngang bằng với 
các nước tiên tiến trong khu vực và đủ bản lĩnh chính trị, đóng vai trò làm chủ nông thôn 

mới”. Muốn vậy, việc đầu tiên cần làm là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng để nâng 

cao bản lĩnh, có thể làm chủ xã hội nông thôn mới. 

- Phát huy các hình thức tự quản  

Các hình thức tự quản cũng là truyền thống của tổ chức làng xã người Việt (làng, 

xóm). Tại các cấp độ này, hệ thống chính trị chính thức (chi bộ, mặt trận, trưởng thôn...) 
tồn tại cùng với các thể chế tự quản của làng truyền thống với những định chế quản lý 

xã hội còn nhiều tác dụng như hương ước, luật tục v.v. Thậm chí còn có thể nói tới vai 
trò của các “nhân vật có uy tín” trong cộng đồng. Huy động các nhân tố tích cực của các 

hình thức tự quản này trong quản lý tài nguyên cũng như quản trị xã hội nông thôn là 
một giải pháp tốt. Khuyến khích hoạt động của các tổ chức tự quản cũng là tạo ra môi 

trường để phát huy trách nhiệm xã hội và vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển 
nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 

- Phát triển năng lực của phụ nữ nông thôn 

Người phụ nữ nông thôn đóng nhiều vai trò trong gia đình và cộng đồng. Do đó, 
cần có chính sách quan tâm nhiều hơn tới phụ nữ nông thôn để họ thực sự tham gia vào 
quá trình phát triển kinh tế xã hội nông thôn. Nâng cao năng lực cho người phụ nữ trước 

hết là nâng cao giác ngộ chính trị về vai trò của họ và khả năng họ đóng góp vào phát 
triển của địa phương. Các chính sách khác gắn liền với các nhóm giải pháp khác như cải 

thiện tâm lý thiếu tự tin, thiếu mạnh dạn, cải thiện tri thức và năng lực nghề nghiệp v.v. 
cũng là nhằm giúp người phụ nữ đóng góp nhiều hơn vào quá trình xây dựng nông thôn 

mới.  

- Phát huy vai trò của Hội Nông dân  

Hội Nông dân là một mạng lưới xã hội rộng lớn, có mặt ở tất cả các xã, thôn trên 
cả nước. Do đó, Hội Nông dân đóng vai trò then chốt trong việc huy động nông dân 

tham gia vào các phong trào xã hội và chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. 
Đây cũng là ý kiến đề xuất trong Nghị quyết 26-NQ/TW năm 2008: “Hội Nông dân là 

trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới”. 
Hội Nông dân ngày nay cần phát huy vai trò tích cực trong việc cung ứng dịch vụ, tư 
vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất; hướng dẫn nông dân tham gia “liên kết 4 nhà”; thúc 
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đẩy nhanh quá trình tích tụ ruộng đất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, hình thành các vùng 

sản xuất hàng hóa tập trung.  

- Xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các quỹ hỗ trợ nông dân  

Các quỹ hỗ trợ nông dân là biện pháp tốt để giúp nông dân phát triển sản xuất, 
nâng cao thu nhập. Hội nông dân có vai trò quan trọng liên quan tới việc xây dựng và 

nâng cao chất lượng của các quỹ này. Các quỹ hỗ trợ nông dân cần hoạt động tích cực, 
hiệu quả trong Đối với việc tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân, trên cơ sở 

những định hướng và sự chỉ đạo của chính quyền. Các cấp Hội nông dân cần tập trung 

xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống các quỹ hỗ trợ nông dân.  

- Phát huy vai trò của các tổ chức và đoàn thể tự nguyện  

Bên cạnh Hội nông dân mang tính chính thức thì các tổ chức và đoàn thể tự 

nguyện ở nông thôn có vai trò lớn liên quan tới sự tham gia xã hội của nông dân. Các 
loại hình tổ chức này hiện nay trong nông thôn khá đa dạng, với nhiều loại hoạt động , 

chức năng khác nhau. Trên thực tế, các loại hội và tổ chức này đều là nhằm tăng cường 
các mối liên kết xã hội, kích thích sự tham gia xã hội của nông dân. Do đó, cần tạo 

những điều kiện về mặt định chế để phát huy vai trò của các tổ chức này, định hướng 
các hoạt động của nó, huy động được sự tham gia của các hội và tổ chức tự nguyện vào 

sự nghiệp xây dựng NTM. 

- Tăng cường các giải pháp về truyền thông 

Thúc đẩy sự phổ biến của Internet và các phương tiện truyền thông đại chúng 
kiểu mới như tivi, mạng xã hội, các trang web chuyên ngành v.v. thuộc một trong những 

giải pháp quan trọng giúp cho nông dân tiếp cận được với thông tin đa dạng. Các giải 
pháp này cung cấp cho người nông dân khả năng tiếp cận với luật pháp và chính sách, 

cũng như các thông tin về thị trường, giá cả, đối tác thu mua v.v. Nhóm giải pháp này 

cũng đồng thời gắn liền với các nhóm giải pháp về nâng cao năng lực con người thể hiện 

ở việc đào tạo năng lực sử dụng Internet, các công nghệ tìm kiếm thông tin trực tuyến, 
tra cứu trực tuyến, phản hồi trực tuyến v.v. cho người nông dân để họ vận dụng vào thực 

tế của mình.  

- Cải thiện các điều kiện về y tế  

Nâng cao khả năng tiếp cận đối với các điều kiện y tế cũng là một trong những 
yếu tố quan trọng trong nhóm giải pháp nâng cao năng lực. Việc cải thiện điều kiện y tế 

cho phép người nông dân đạt được sức khỏe tiêu chuẩn để đóng góp vào sự phát triển 
kinh tế xã hội. Hiện nay hệ thống y tế ở nông thôn không đủ. Trong khi đóng góp của 

người dân gấp 8 lần đóng góp của nhà nước thì chỉ có dưới 12% dân được hưởng bảo 
hiểm y tế an sinh xã hội . Cần phải cải thiện chính sách nhà nước trong việc phân phối 

chi tiêu theo kiểu vùng một cách cứng nhắc, không phù hợp với điều kiện phát triển và 
nhu cầu người dân ở từng vùng. Việc xây dựng một mạng lưới y tế bao trùm ở nông 
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thôn và đa dạng hóa nguồn tài trợ của các quỹ y tế tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe cho 

nông dân và không làm quá tải các trung tâm/bệnh viện ở tuyến cao hơn. 

4. Kết luận 

Nông nghiệp Việt Nam trong hơn 20 năm Đổi mới đang chuyển biến mạnh mẽ 
theo hướng sản xuất hàng hóa theo hướng hiện đại. Sự chuyển dịch của cơ cấu kinh tế 

Việt Nam theo hướng giảm tỷ trọng của sự đóng góp NLTS vào tổng sản phẩm GDP 
chung của cả nước, đồng thời giảm tỷ trọng của lao động ngành NLTS, trong khi đó 
tăng tỷ trọng lao động trong các ngành CN&XD, và ngành DV.  

Người nông dân trong khảo sát vẫn chủ yếu làm nghề nông nghiệp, việc tham gia 

các nghề phi nông nghiệp còn hạn chế. Nguồn thu nhập chính của hộ gia đình vẫn chủ 

yếu đến từ NLTS. Trong nội tại ngành nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi truyền thống. 

người nông dân vẫn chủ yếu trồng lúa như là một phương thức để đảm bảo an ninh lương 
thực và tự cung tự cấp cho bản thân hộ. Tuy vậy, việc lựa chọn hình thức canh tác này 

cũng do phần quan trọng bởi chính sách quy hoạch của chính quyền địa phương. Việc 
chuyển đổi hình thức canh tác của nông hộ không cao. Các hộ tự quyết hình thức canh 

tác cũng năng động hơn trong việc chuyển đổi hình thức canh tác so với các hộ phụ 
thuộc vào xã.  

Việc tham gia vào chuỗi giá trị gồm gắn kết với thị trường cung ứng vật tư đầu vào 
và thị trường đầu ra cho nông sản là rất quan trọng. Tuy vậy, các nông hộ được khảo sát 

còn co cụm vào các quan hệ gần gũi về địa vực, chưa vươn tới các quan hệ ở bên ngoài 
khu vực xã mình đang sinh sống. Có sự khác biệt rõ nét giữa An Giang và Đồng Nai với 

các tỉnh còn lại trong việc bán nông sản của hộ cho các thương lái đến từ ngoài xã. Bên 
cạnh đó, tính chất hàng hóa của sản xuất nông nghiệp ở An Giang và Đồng Nai cũng khác 
biệt với các tỉnh khác ở chỗ, nông hộ ở đây chủ yếu hướng tới bán các nông sản chứ không 

giữ lại phục vụ hộ gia đình mình. Kết quả này xác nhận lại các điều tra trước đó.  

Các giải pháp chính sách hướng tới nông dân như là một nhóm đối tượng đặc 
biệt, cần có những cơ chế hỗ trợ đặc thù, do đó dẫn đến những đề xuất chính sách về 

nông dân mang tính vận động, tuyên truyền, khuyến khích; thay vì xác định vai trò của 
nông dân như là chủ thể của quá trình phát triển. Cần có sự đổi mới về chính sách đối 

với nông dân về mặt xã hội, nhằm kích thích tiềm năng, tính tích cực, chủ động của nông 
dân trong tổ chức đời sống xã hội; để họ đóng vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn 

mới, từ đó mới góp phần thúc đẩy trách nhiệm xã hội của nông dân đối với cộng đồng 
và xã hội. 

 

 

Tài liệu tham khảo 

Tài liệu Tiếng Việt 
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Tên Đề tài: Nghiên cứu phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới 
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1. Đặt vấn đề 

Sau 5 năm triển khai thực hiện, chương trình xây dựng nông thôn mới đã được 

người dân hưởng ứng và trở thành phong trào rộng khắp cả nước. Một trong những điểm 
đáng lưu ý về tinh thần thái độ của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới 

là từ chỗ số đông còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của Nhà nước đã chuyển sang 
chủ động, tự tin tham gia tích cực vào xây dựng nông thôn mới. Thêm nữa, đội ngũ cán 
bộ vận hành chương trình, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở, đã được nâng lên rõ rệt về 
năng lực. Đội ngũ này cũng có nhận thức đầy đủ hơn và tổ chức thực hiện chương trình 
có hiệu quả hơn, nhất là trong việc xây dựng dự án, vận động quần chúng và tổ chức, 

thực hiện dự án trong khuôn khổ chương trình xây dựng nông thôn mới (VPĐP NTM 
Trung ương 2015).  

Dưới một góc nhìn nhất định, có thể nói rằng, chủ trương, chính sách xây dựng 

nông thôn mới là nhân tố quan trọng bậc nhất tạo nên sự phát triển làng xã ở Việt Nam 
hiện nay. Trong tiến trình này, nông thôn Việt Nam đã và đang biến đổi sâu sắc trên 

nhiều phương diện khác nhau, từ lao động, việc làm và tổ chức sản xuất, đến văn hóa, 
giáo dục, môi trường; và an ninh, chính trị, quản lý làng xã.  

Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa hiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn 
mới trong thực tế giai đoạn 2016-2020 thì việc nhìn lại quá trình tổ chức thực hiện xây 

dựng nông thôn mới qua các nghiên cứu khoa học cụ thể để rút ra những bài học nhằm 
phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại khó khăn là điều thực sự cần 

thiết. Một trong những điểm cần đặc biệt chú ý khi nhìn lại tiến trình xây dựng nông 
thôn mới trong thời gian qua là vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực khác nhau của 

phong trào xây dựng nông thôn mới. Thực tế vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông 

thôn mới được thể hiện như thế nào, những thế mạnh nào cần phát huy, những hạn chế, 

khó khăn nào cần khắc phục, giải quyết là những vấn đề mà chúng tôi sẽ trình bày chi 
tiết trong nội dung của báo cáo này. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Làm rõ được thực trạng vai trò của phụ nữ nông thôn trong sản xuất và tham gia xã 

hội gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 
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- Đề xuất được các giải pháp phát huy vai trò của phụ nữ trong sản xuất và tham gia xã 

hội trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới. 

3. Các kết quả chính của nhiệm vụ đã đạt được 

3.1. Phụ nữ với gảm nghèo, tổ chức sản xuất và thay đổi cơ cấu lao động 

3.1.1. Vai trò của phụ nữ trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.  

Trước hết, phụ nữ có vai trò quan trọng nhất trong việc đóng góp tiền/hiến đất để 
xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Trong đó đóng góp tiền/ hiến đất để xây dựng trường 

học chiếm tỷ lệ cao nhất bằng một phần hai số người khảo sát. Đáng lưu ý, số phụ nữ 
đóng góp tiền/hiến đất xây dựng đường giao thông; nhà văn hóa, khu thể thao; kênh, 

mương thủy lợi và chợ chiếm cũng chiếm tỷ lệ cao từ một phần hai đến một phần tư số 

người khảo sát. Thêm nữa, đối với vai trò đóng góp ngày công để xây dựng đường giao 

thông bằng một phần ba số người khảo sát. Bên cạnh đó, việc đóng góp vật liệu xây 
dựng và kiểm tra/giám sát xây dựng trường học đều chiếm tỷ lệ cao nhất và bằng một 

phần sáu số người được hỏi trong khi phụ nữ đóng góp vật liệu xây dựng và kiểm 
tra/giám sát xây dựng các công trình như chợ, đường giao thông, kênh mương thủy lợi 

và khu thể thao chiếm tỷ lệ rất thấp.  

3.1.2. Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình  

Trước hết, trong các hoạt động trồng trọt, vai trò phụ nữ quyết định các hoạt động 
bắt đầu mùa vụ,  trong đó tỷ lệ phụ nữ quyết định cao nhất ở cả hoạt động lựa chọn 

giống cây trồng và gieo cấy. Chỉ trong hoạt động làm đất là hoạt động đòi hỏi sức khỏe 
nam giới tỷ lệ phụ nữ đóng vai trò quyết định vẫn chiếm hơn một phần ba số người được 

hỏi. Đối với hoạt động chăm sóc cây trồng, phụ nữ quyết định trong việc bón phân, lấy 
nước vào ruộng tưới tiêu và hoạt động phun thuốc sâu chiếm tỷ lệ cao nhất so với nam 

giới và cả hai giới. Về hoạt động thu hoạch và bán sản phẩm, tỷ lệ hộ gia đình do cả 

nam và nữ cũng quyết định chiếm cao nhất, số hộ gia đình do phụ nữ chiếm hơn một 

phần ba. 

Bên cạnh đó, vai trò trực tiếp thực hiện hoạt động trồng trọt của phụ nữ thể hiện 

trong hoạt động trực tiếp mua công cụ sản xuất, vật tư và thuê phương tiện, lao động tỷ 
lệ hộ gia đình do cả nam và nữ cùng trực tiếp mua công cụ sản xuất là cao nhất; trong 

hoạt động trực tiếp mua vật tư nông nghiệp và thuê phương tiện, lao động hoạt động tỷ 
lệ phụ nữ trực tiếp thực hiện chiếm tỷ lệ cao nhất. Tỷ lệ hộ gia đình do cả nam và nữ 

cùng quyết định các hoạt động trên cũng chiếm tỷ lệ cao hơn so với hộ gia đình do nam 
giới quyết định. 

Đối với vai trò của phụ nữ trong trực tiếp các hoạt động bắt đầu mùa vụ, có hai 
hoạt động phụ nữ trực tiếp thực hiện chiếm tỷ lệ cao nhất là trực tiếp lựa chọn giống cây 

trồng và trực tiếp gieo cấy tuy nhiên hoạt động trực tiếp làm đất vai trò cả nam và nữ 
cùng trực tiếp thực hiện chiếm cao nhất. 
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Về vai trò của phụ nữ trong trực tiếp chăm sóc cây trồng, tỷ lệ hộ gia đình do phụ 

nữ trực tiếp việc bón phân làm cỏ cao nhất trong khi hoạt động lấy nước vào ruộng và 
phun thuốc sâu cả hai cùng thực hiện chiếm tỷ lệ cao hơn, phụ nữ trực tiếp làm chiếm 

khoảng một phần ba số người khảo sát. 

Trong hoạt động chăn nuôi, trong việc quyết định và trực tiếp thực hiện các hoạt 

động chăn nuôi như: mua con giống, quy mô chăn nuôi, kỹ thuật chăn nuôi, mua vật tư 
nông nghiệp, xây dựng chuồng trại, vệ sinh chuồng trại, mua thức ăn và thuốc thú y, cho 

ăn, theo dõi bệnh tật/chữa bệnh, bán sản phẩm là cao nhất. Chỉ có hoạt động xây dựng 

chuồng trại hộ gia đình do cả nam và nữ cùng trực tiếp xây dựng chiếm tỷ lệ cao nhất. 

Trong hoạt động buôn bán, chúng ta nhận thấy vai trò quyết định và thực hiện 

của phụ nữ trong tất cả các hoạt động buôn bán của hộ gia đình như định hướng/quy mô 

kinh doanh; lựa chọn địa điểm kinh doanh/dịch vụ, lựa chọn số lượng; chủng loại hàng 
hóa, đưa ra giá mua, giá bán; định hướng/quy mô kinh doanh trong các hoạt động dịch 

vụ buôn bán; quản lý thu chi, thanh toán; vận tải, bốc dỡ hàng hóa; phục vụ hoặc bán 
hàng; phục vụ hoặc bán hàng; tìm kiếm, mở rộng thị trường đều chiếm khoảng hai phần 

ba đến ba phần tư số người được hỏi . 

Trong hoạt động sản xuất ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, đối với vai trò phụ 

nữ quyết định  và trực tiếp thực hiện các hoạt động như người lựa chọn nghề sản xuất 
tiểu thủ công nghiệp, quy mô đầu tư nghề tiểu thủ công nghiệp, mua sắm công cụ, 

phương tiện sản xuất, mua nguyên liệu sản xuất, tham gia sản xuất, bán sản phẩm bằng 
khoảng hai phần ba đến ba phần tư số người tham gia khảo sát.  

3.1.3. Vai trò của phụ nữ trong hoạt động giảm nghèo,  

Số liệu khảo sát cho thấy phụ nữ có vai trò quan trọng đối với các hoạt động sản 

xuất phát triển kinh tế hộ gia đình. Cụ thể, phụ nữ là người đứng tên chủ yếu trong hoạt 

động vay nợ của hộ gia đình. Quan tâm đến mục đích vay, hai phần ba số gia đình vay 
để đầu tư sản xuất. Việc thực hiện tiêu chí giảm nghèo cho thấy phụ nữ tự đánh giá thực 
hiện tốt tiêu chí này chiếm tỷ lệ rất cao. 

3.1.4. Tham gia thay đổi cách thức sản xuất mới trong hoạt động trồng trọt và chăn nuôi. 

Số ít phụ nữ tham gia thay đổi cách thức sản xuất các hoạt động sản xuất tiểu thủ 

công nghiệp và hoạt động buôn bán dịch vụ, lĩnh vực khác. Mặc dù tỷ lệ phụ nữ có đổi 
mới sản xuất trong hai hoạt động trồng trọt và chăn nuôi cao hơn các hoạt động còn lại 

nhưng so với nhưng người không đổi mới cách thức sản xuất thì tỷ lệ này chỉ bằng một 
phần tư số người được hỏi. Bên cạnh đó, phụ nữ cho rằng thay đổi cách thức buôn bán, 

dịch vụ mới mang lại hiệu quả kinh tế tốt hơn chiếm tỷ lệ cao nhất, số phụ nữ cho rằng 
hiệu quả kinh tế không thay đổi, chưa xác định và kém hơn bằng khoảng một phần tư 
số người khảo sát. 

3.1.5. Vai trò phụ nữ trong thay đổi cơ cấu lao động ở địa phương. 



  

337 
 

Phụ nữ quan tâm đến tiêu chí cơ cấu lao động trong xây dựng Nông thôn mới khá 

cao nhưng việc tham gia vào quá trình thực hiện tiêu chí này còn nhiều hạn chế. Chẳng 
hạn như về việc chuyển đổi nghề nghiệp, một bộ phận phụ nữ đã năng động để chuyển 

đổi nghề nghiệp không chỉ tạo thu nhập cho bản thân mình mà còn tạo việc làm cho các chị 
em khác. Tuy nhiên về hoạt động tham gia lớp tập huấn đào tạo nghề, chuyển đổi nghề 

nghiệp của phụ nữ còn hạn chế. Về việc đi học để có bằng cấp chuyên môn, chủ yếu chỉ 
phổ biến đối với nhóm phụ nữ trẻ tuổi và hạn chế ở nhóm phụ nữ đã nhiều tuổi. 

3.1.6. Tham gia hoạt động thủy lợi với tỷ lệ cao với các hoạt động nạo vét, duy tu kênh 

mương và tuyên truyền vận động.  

Bên cạnh đó, họ có nhu tập huấn về tưới cây trồng vẫn chiếm tỷ lệ hơn một nửa 

số phụ nữ được khảo sát nhưng vì những lý do khách quan mà họ không thể đi tập huấn 

về tưới nước cho cây trồng trong đó một lý do chiếm số lượng khá lớn là do địa phương 
không tổ chức tập huấn. 

3.2. Phụ nữ trong lĩnh vực giáo dục, ý tế, văn hóa và bảo vệ môi trường.  

3.2.1. Vai trò của phụ nữ trong giáo dục  

Các hoạt động cụ thể rõ nhất đó là giáo dục con cái như nhắc nhở con cái học tập, 
kiểm tra sách vở học tập của con cái, kèm và dạy con học làm bài tập; mua sắm sách vở 

đồ dùng học tập cho con; đi hợp phụ huynh cho con; đưa đón con đi học, hướng nghiệp 
cho con đều chiếm tỷ lệ cao từ hai phần ba đến ba phần tư số người tham gia khảo sát. 

Điểm đáng lưu ý là số phụ nữ khảo sát tự đánh giá thực hiện tiêu chí tốt không có trẻ 
em suy dinh dưỡng và trẻ bỏ học cũng chiếm tỷ lệ cao. 

3.2.2. Tham gia bảo hiểm y tế của phụ nữ 

Gia đình là khía cạnh phản ánh vai trò phụ nữ trong lĩnh vực y tế. Bởi vì phụ nữ 

thường là người quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình họ nên 

phụ nữ có xu hướng quyết định tham gia bảo hiểm y tế cho bản thân cao hơn nam giới. 

Khoảng gần một phần ba phụ nữ mua bảo hiểm cho một số thành viên của gia đình; một 
phần tư phụ nữ quyết định tham gia bảo hiểm y tế cho cả hộ gia đình. Điểm đáng lưu ý 
là khoảng một phần hai đến hai phần ba số phụ nữ tham gia khảo sát cho rằng họ và 
chồng quyết định mua bảo hiểm y tế cho bản thân, bảo hiểm y tế cho một số thành viên, 

bảo hiểm y tế cho cả hộ gia đình. 

3.2.3. Vai trò trong lĩnh vực văn hóa  

Phụ nữ biết về hai tiêu chí quan trọng chiếm tỷ lệ cao. Khoảng hai phần ba số 
phụ nữ tham gia khảo sát biết về tiêu chí văn hóa và tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. 
Thêm nữa phụ nữ ở nhiều địa phương tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ ở địa 
phương, thực hiện tốt tiêu chí không sinh con thứ ba chiếm tỷ lệ cao. Bên cạnh đó, tỷ lệ 

phụ nữ đóng góp tiền/hiến đất xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao bằng một phần ba số 
phụ nữ tham gia khảo sát.  
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3.2.4. Hoạt động bảo vệ môi trường sống chung  

Số phụ nữ thường xuyên thu gom rác thải, phân loại xử lý rác thải, dọn vệ sinh 
chung đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan chung tại địa phương, tham gia tuyên truyền, 

phổ biến về bảo vệ môi trường đều chiếm tỷ lệ cao nhất từ một phần hai đến ba phần tư 
số người khảo sát. Mức độ thỉnh thoảng tham gia các hoạt động trên chiếm khoảng một 

phần năm số phụ nữ trả lời. Mức độ hiếm khi hoặc không bao giờ chiếm tỷ lệ rất thấp. 
Bên cạnh đó tỷ lệ phụ nữ thực hiện tốt tiêu chí sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp chiếm tỷ lệ 

rất cao. Qua đó, phụ nữ đã có đóng góp đáng kể trong việc bảo vệ môi trường sống. 

3.3. Phụ nữ trong hoạt động chính trị và đảm bảo an ninh trật tự.  

- Phụ nữ tham gia trong vai trò lãnh đạo/quản lý trong cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân 

dân/chính quyền, Hội đồng nhân dân chiếm tỷ lệ rất thấp, đồng thời vai trò thành viên 

tham gia của phụ nữ trong cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân/chính quyền, Hội đồng nhân 
dân cũng rất hạn chế. So sánh giữa các địa phương, tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo/quản 

lý trong cấp ủy Đảng cao nhất là Nam Định, Bình Định, Bà Rịa – Vũng Tàu 

- Tỷ lệ phụ nữ tham gia tổ chức chính trị xã hội ở địa phương chủ yếu đối với hoạt động 

tham gia Hội phụ nữ và hội nông dân là cao nhất. Số phụ nữ đảm nhận vai trò lãnh 
đạo/quản lý của Hội phụ nữ là cao nhất trong các tổ chức chính trị xã hội chiếm tỷ lệ 

11,1%, tỷ lệ phụ nữ làm lãnh đạo/quản lý thấp nhất của Hội cựu chiến binh 0%. Bên 
cạnh đó, tỷ lệ phụ nữ tham gia là thành viên cao nhất là Hội phụ nữ 76,9% và thấp nhất 

là tham gia mặt trận tổ quốc 1,0%. 

- Tỷ lệ phụ nữ tham gia tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở chủ yếu đối với hoạt động tham 

gia tổ tự quản và hợp tác xã là cao nhất, tham gia thấp nhất là các tổ chức tín dụng. 
Trong đó số phụ nữ làm lãnh đạo/quản lý của tổ tự quản là cao nhất,  thấp nhất là câu 

lạc bộ, mô hình sản xuất. Trong các tổ chức chính trị xã hội đã đề cập đến ở trên, tỷ lệ 

phụ nữ tham gia là thành viên cao nhất là Hợp tác xã và thấp nhất là tham gia tổ chức 

tín dụng. Đối với tỷ lệ phụ nữ không tham gia, cao nhất là Câu lạc bộ, mô hình sản xuất 
và không tham gia thấp nhất là Tổ tự quản. 

- Về vai trò của phụ nữ trong hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, tỷ lệ phụ nữ biết về tiêu 
chí an ninh trật tự chiếm tỷ lệ cao. Bên cạnh đó, phân tích giữa trình độ học vấn của phụ 

nữ và tỷ lệ phụ nữ biết về tiêu chí an ninh trật tự cho thấy mặc dù số lượng phụ nữ có 
trình độ học vấn đại học tham gia khảo sát có số lượng ít hơn nhiều so với trình độ học 

vấn cấp hai nhưng tỷ lệ những người có trình độ học vấn cao đẳng/ đại học biết về tiêu 
chí an ninh trật tự lại cao hơn nhóm trình độ học vấn cấp 2. Thêm nữa, số gia đình đã 
thực hiện tốt tiêu chí gia đình không có người vi phạm pháp luật chiếm tỷ lệ rất cao, số 
gia đình chưa thực hiện tốt và chưa thực hiện chiếm tỷ lệ không đáng kể.  

3.4. Giải pháp phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng NTM.  
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- Phát huy vai trò đóng góp tích cực trong lĩnh vực phát triển hạ tầng nông thôn cả ở 

phương diện tham gia trực tiếp ngày công, đóng góp nguồn lực, và quản lý, giám sát và 
vận động gia đình, cộng đồng 

- Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm chia sẻ của cộng đồng và đặc biệt là nam 
giới trong việc thực hiện các công việc chăm sóc gia đình, tham gia lao động, sản xuất, 

qua đó giảm áp lực và gánh nặng, giúp phụ nữ có nhiều cơ hội hơn trong nghỉ ngơi, học 
tập và tham gia xã hội. 

- Dạy nghề, tạo công ăn việc làm, và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho hội viên phụ nữ phù 

hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của từng địa phương 

- Phát huy, nhân rộng mô hình Hội phụ nữ xã đứng ra làm đại lý bán bảo hiểm y tế, 

nhằm thực hiện tốt mục tiêu về y tế và thực hiện chính sách phát triển bảo hiểm y tế toàn 

dân 

- Nhân rộng mô hình/phong trào phụ nữ tham gia hỗ trợ trẻ mầm non, tiêu học, tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền, tập huấn , phổ biến thông tin cho phụ nữ những kiến thức, 
kỹ năng về chăm sóc và giáo dục con cái trong gia đình, tăng cường sự chia sẻ của nam 

giới trong hoạt động chăm sóc và giáo dục con cái trong gia đình 

- Nhân rộng và phát triển mô hình thực hiện phong trào "Gia đình thực hiện cuộc vận 

động năm không, ba sạch" 

- Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các cơ quan Đảng, chính quyền, hội đồng 

nhân dân, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể ở nông thôn 

- Nhân rộng, phát huy các mô hình hội phụ nữ tham gia giữ gìn an ninh trật tự xã hội ở 

nông thôn  

4. Kết luận 

Xây dựng nông thôn mới là một phong trào thực sự mang lại hiệu quả thiết thực 

trong đời sống của người dân nông thôn. Trước hết, phong trào nông thôn mới xây dựng 

cơ sở hạ tầng ở nông thôn giúp người dân khu vực này có điều kiện thuận lợi để sản 
xuất, phát triển kinh tế gia đình, tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản như giáo dục và 

y tế và cải thiện chất lượng cuộc sống. Nhận thức được ý nghĩa của phong trào này, phụ 
nữ đóng góp tích cực nhất trong việc đóng góp tiền/hiến đất, ngày công để xây dựng cơ 
sở hạ tầng nông thôn: i) xây dựng trường học ii)xây dựng đường giao thông; iii)nhà văn 
hóa, khu thể thao; iiii)kênh, mương thủy lợi iiiii) chợ chiếm tỷ lệ cao.  

Vai trò của phụ nữ trong việc thay đổi cách thức sản xuất mới trong hoạt động 
trồng trọt và chăn nuôi là cao nhất so với các hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp 

và hoạt động buôn bán dịch vụ, lĩnh vực khác. Mặc dù tỷ lệ phụ nữ có đổi mới sản xuất 
trong hai hoạt động trồng trọt và chăn nuôi cao hơn các hoạt động còn lại nhưng so với 

nhưng người không đổi mới cách thức sản xuất thì tỷ lệ này chỉ bằng một phần tư số 
người được hỏi. Bên cạnh đó, phụ nữ cho rằng thay đổi cách thức buôn bán, dịch vụ mới 
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mang lại hiệu quả kinh tế tốt hơn chiếm tỷ lệ cao nhất, số phụ nữ cho rằng hiệu quả kinh 

tế không thay đổi, chưa xác định và kém hơn bằng khoảng một phần tư số người khảo 
sát. 

Về tiêu chí thay đổi cơ cấu lao động ở địa phương, phụ nữ quan tâm đến tiêu chí 
cơ cấu lao động trong xây dựng nông thôn mới khá cao nhưng việc tham gia vào quá 

trình thực hiện tiêu chí này còn nhiều hạn chế. Bên cạnh một số ít phụ nữ đã năng động 
để chuyển đổi nghề nghiệp không chỉ tạo thu nhập cho bản thân mình mà còn tạo việc 

làm cho các chị em khác. Tuy nhiên, số lượng phụ nữ tham gia lớp tập huấn đào tạo 

nghề, chuyển đổi nghề nghiệp còn hạn chế do việc học nghề chưa gắn với tạo việc làm 
cho người lao động. Về việc đi học để có bằng cấp chuyên môn, chủ yếu chỉ phổ biến 

đối với nhóm phụ nữ trẻ tuổi và hạn chế ở nhóm phụ nữ đã nhiều tuổi. 

Phụ nữ tham gia sản xuất hộ gia đình do mình làm chủ chiếm khá lớn nên phụ nữ 
có vai trò quan trọng trong hoạt động giảm nghèo. Điểm đáng lưu ý liên quan đến vai 

trò của phụ nữ trong hoạt động giảm nghèo, tổ chức sản xuất và thay đổi cơ cấu lao động 
chúng ta thấy có những địa phương hội phụ nữ xã đã có vai trò quan trọng trong tổ chức 

dạy nghề cho chị em ở cơ sở. Trước khi tổ chức dạy nghề, hội phụ nữ xã đã dựa trên 
việc khảo sát nhu cầu, năng lực của chị em phụ nữ đồng thời với việc chú trọng đầu ra 

cho hoạt động dạy nghề, tức là công ăn việc làm và tiêu thụ sản phẩm của các hoạt động 
tiểu thủ công nghiệp. Cùng với vai trò của hội phụ nữ xã, nhiều địa phương có các điển 

hình phụ nữ phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Những điển hình này tạo công 
ăn việc làm, gia tăng thu nhập, thay đổi cơ cấu sản xuất cho hộ gia đình và địa phương. 
Việc phát triển cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp của các điển hình phụ nữ như thế có 
đặc điểm quan trọng là liên kết chặt chẽ với các công ty, nhà máy sản xuất những mặt 

hàng này.  

Vai trò của phụ nữ trong giáo dục thể hiện rõ nhất trong các hoạt động cụ thể 

nhằm giáo dục con cái như nhắc nhở con cái học tập, kiểm tra sách vở học tập của con 
cái, kèm và dạy con học làm bài tập; mua sắm sách vở đồ dùng học tập cho con; đi hợp 

phụ huynh cho con; đưa đón con đi học, hướng nghiệp cho con đều chiếm tỷ lệ cao từ 
hai phần ba đến ba phần tư số người tham gia khảo sát. Điểm đáng lưu ý là số phụ nữ 

khảo sát tự đánh giá thực hiện tốt tiêu chí không có trẻ em suy dinh dưỡng và trẻ bỏ học 
cũng chiếm tỷ lệ cao. Một điểm đáng lưu ý trong lĩnh vực giáo dục là có những địa 

phương vùng sâu, vùng xa thì hội phụ nữ cơ sở đã có phong trào vận động hỗ trợ bữa 
ăn trưa cho trẻ mầm non ở các điểm trường để trẻ được ăn, ngủ tại lớp. Nhiều nơi, chi 
hội phụ nữ địa phương tích cực nắm bắt tình hình, động viên để các gia đình có con đi 
học không để trẻ bỏ học.  

Vai trò phụ nữ trong lĩnh vực y tế thể hiện qua việc tham gia bảo hiểm y tế của 
phụ nữ và gia đình. Với đa số hộ gia đình đã tham gia mua bảo hiểm y tế trong đó gần 

một phần ba phụ nữ mua bảo hiểm cho một số thành viên của gia đình; một phần tư phụ 
nữ quyết định tham gia bảo hiểm y tế cho cả hộ gia đình. Điểm đáng lưu ý là khoảng 
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một phần hai đến hai phần ba số phụ nữ tham gia khảo sát cho rằng họ và chồng quyết 

định mua bảo hiểm y tế cho bản thân, bảo hiểm y tế cho một số thành viên, bảo hiểm y 
tế cho cả hộ gia đình. Một điểm đáng lưu ý trong lĩnh vực y tế là vai trò của Hội phụ nữ 

trong việc thúc đầy sự tham gia bảo hiểm y tế ở cơ sở. Kết quả khảo sát cho thấy có địa 
phương tỷ lệ các hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế khá cao nhờ vai trò của Hội phụ nữ 

xã. Hội phụ nữ xã đứng ra làm đại lý bán bảo hiểm y tế, cụ thể là chủ tịch Hội phụ nữ 
xã đứng ra làm đại lý bảo hiểm cho Bảo hiểm xã hội. Các chị lãnh đạo Hội phụ nữ xã 

và lãnh đạp phụ nữ ở các thôn hợp tác cùng với chủ tịch hội phụ nữ xã để vận động 

tuyên truyền việc tham gia bảo hiểm y tế của người dân và bán bảo hiểm y tế trực tiếp 
cho người dân. Việc này được thực hiện quanh năm. Đây là một mô hình hiệu quả giúp 

nâng cao diện bao phủ bảo hiểm y tế. 

Trong lĩnh vực văn hóa phụ nữ biết về hai tiêu chí văn hóa và tiêu chí cơ sở vật 
chất văn hóa chiếm khoảng hai phần ba số phụ nữ tham gia khảo sát biết về tiêu chí văn 
hóa và tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Thêm nữa phụ nữ ở nhiều địa phương tích cực 
tham gia các hoạt động văn nghệ ở địa phương, thực hiện tốt tiêu chí không sinh con thứ 

ba chiếm tỷ lệ cao. Bên cạnh đó, tỷ lệ phụ nữ đóng góp tiền/hiến đất xây dựng nhà văn 
hóa, khu thể thao bằng một phần ba số phụ nữ tham gia khảo sát.  

Trong hoạt động bảo vệ môi trường sống, số phụ nữ thường xuyên thu gom rác 
thải, phân loại xử lý rác thải, dọn vệ sinh chung đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan 

chung tại địa phương, tham gia tuyên truyền, phổ biến về bảo vệ môi trường đều chiếm 
tỷ lệ cao nhất từ một phần hai đến ba phần tư số người khảo sát. Mức độ thỉnh thoảng 

tham gia các hoạt động trên chiếm khoảng một phần năm số phụ nữ trả lời. Mức độ hiếm 
khi hoặc không bao giờ chiếm tỷ lệ rất thấp. Bên cạnh đó tỷ lệ phụ nữ thực hiện tốt tiêu 

chí sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp chiếm tỷ lệ rất cao. Qua đó, phụ nữ đã có đóng góp 
đáng kể trong việc bảo vệ môi trường sống. Điểm cần nhấn mạnh ở đây là hội phụ nữ 

các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền phong trào ‟Năm không, ba sạchˮ ("năm 
không" là không đói nghèo, không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, không có bạo lực 

gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; "ba 
sạch" là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). Không chỉ tuyên truyền, có những địa phương 
Hội phụ nữ xã còn đứng ra phối hợp thực hiện một số dự án liên quan đến bảo vệ môi 

trường như dự án/phong trào làm nhà vệ sinh để thay đổi lối sống; mô hình/phong trào 

lắp hầm Biogas; phong trào/mô hình viên gạch hồng vận động góp tiền để giúp các hội 
viên phụ nữ nghèo hoặc đơn thân không làm nhà vệ sinh; mô hình thu gom rác sinh hoạt 

và sản xuất như vỏ đựng thuốc sâu, rác ở đồng ruộng; phong trào phụ nữ với những con 
đường tự quản để phụ nữ đảm trách đảm bảo vệ sinh một số con đường ở địa phương. 
Đây là những mô hình/phong trào thiết thực góp phần bảo vệ môi trường trong tiến trình 

xây dựng nông thôn mới. 

Phụ nữ tham gia trong vai trò lãnh đạo/quản lý trong cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân 

dân/chính quyền, Hội đồng nhân dân chiếm tỷ lệ rất thấp, đồng thời vai trò thành viên 
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tham gia của phụ nữ trong cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân/chính quyền, Hội đồng nhân 

dân cũng rất hạn chế. Thêm nữa, nhìn chung tỷ lệ phụ nữ tham gia tổ chức chính trị xã 
hội ở địa phương cũng thấp. Tỷ lệ phụ nữ tham gia tổ các tổ chức ở cơ sở chủ yếu là 

tham gia tổ tự quản và hợp tác xã. Về vai trò của phụ nữ trong hoạt động bảo đảm an 
ninh trật tự, tỷ lệ phụ nữ biết về tiêu chí an ninh trật tự chiếm tỷ lệ cao.  

5. Kiến nghị 

5.1. Đối với Chính phủ, các cấp, các ngành  

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra đôn đốc việc thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.  Tổng kết, 

rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình theo hướng thiết thực, tránh 

hình thức, phù hợp với bối cảnh mới.  

- Hoàn thiện cơ chế chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn như chính 
sách thai sản cho phụ nữ nông thôn; chính sách về đất đai, thuế, bảo hiểm; chính sách 
thu hút nguồn nhân lực về công tác tại vùng nông thôn; chính sách ưu đãi đối với những 
hộ gia đình tự nguyện hiến đất, tài sản, hoa màu để xây dựng các công trình phúc lợi xã 

hội và xây dựng nông thôn mới, đặc biệt quan tâm đến các gia đình do phụ nữ làm chủ 
hộ, phụ nữ đơn thân; đổi mới cơ chế, chính sách  để huy động mạnh mẽ các nguồn lực 
đầu tư về nông thôn.  

- Tập trung đầu tư các nguồn lực vào khu vực nông thôn để từng bước đổi mới, 

hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Quy hoạch các vùng sản xuất gắn với hình thành 
cơ sở chế biến nông sản, có chính sách hỗ trợ bảo hiểm đối với cây trồng, vật nuôi, chính 
sách hợp lý, tạo điều kiện cho phụ nữ vùng nông thôn vay vốn được thuận lợi để phát 
triển sản xuất. Có cơ chế hợp đồng trong sản xuất và tiêu thụ các loại nông sản thực 
phẩm sạch để các chương trình trồng rau qua sạch, thực phẩm nông sản sạch nhằm thu 

hút và tạo việc làm cho lao động nữ ở nông thôn.  

- Tăng cường đầu tư đào tạo nghề cho lao động nữ nông thôn, đặc biệt quan tâm 
đến những nghề phù hợp nhu cầu thị trường và gắn với năng lực, sức khỏe và điều kiện 

của phụ nữ.  

- Lãnh đạo các cấp ủy đảng quan tâm, tạo điều kiện phát triển nhân lực nữ trong 

lĩnh vực quản lý, cán bộ nữ khu vực nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt trong phụ nữ nông 
dân.   

- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và phát huy vai trò của các tổ chức Hội phụ 
nữ theo Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định trách nhiệm của Bộ, 

ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam tham gia quản lý nhà nước.  

5.2. Đối với Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
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- Nghiên cứu, đánh gia, khảo sát tình hình thực tế của từng vùng miền, nhất là vùng 

miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để nắm bắt được tính đặc thù của mỗi 
vùng miền, từ đó phân bổ các nguồn lực và có chính sách hợp lý; có cơ chế về nguồn lực 

thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới cho các đoàn thể ở các cấp từ Trung ương 
đến địa phương, trong đó có Hội LHPN Việt Nam các cấp.  

- Đánh giá và khẳng định, ghi nhận vai trò của các hội viên và cấp hội phụ nữ 
trong việc thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM. Tiếp tục thực hiện chương trình phối 

hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp để triển khai thực hiện các tiêu chí phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội theo các tiêu chí mới được Chính phủ ban 
hành cho giai đoạn 2016-2020.  

- Nhân rộng các mô hình tốt, trong đó có các mô hình của các cấp hội phụ nữ về 

vận động các hội viên tham gia đóng góp, xây dựng nông thôn mới bằng các hình thức 
khác nhau. Quan tâm công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia 
xây dựng nông thôn mới.  

- Tiếp tục ưu tiên tiên nguồn lực hỗ trợ hoàn thành các tiêu chí liên quan trực tiếp 

đến đời sống của nhân dân như: phát triển kinh tế, giảm nghèo và tái nghèo, đường giao 
thông, y tế, giáo dục..., qua đó, các hội viên phụ nữ có cơ hội phát triển kinh tế, xóa đói 
giảm nghèo. 

- Song song với việc thực hiện các tiêu chí về cơ sở hạ tầng cần nghiên cứu để 
đưa ra các tiêu chí đánh giá chất lượng cuộc sống của người dân nhiều hơn để tránh tình 
trạng kết quả xây dựng nông thôn mới chủ yếu mang tính hình thức, thiếu thiết thực với 
cuộc sống của người dân. Xác định phụ nữ vừa là chủ thể của quá trình xây dựng NTM, 
là hạt nhân nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, làm gương, thực hiện các 
chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới, đồng thời là đối tượng được hưởng 
lợi từ các thành quả có được. Yếu tố giới cần được lồng ghép sâu và cụ thể hơn nữa vào 
các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xem đây như là một tiêu chí đánh 
giá mức độ hoàn thành. 
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5.3. Đối với Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp 

Tiếp tục triển khai, nhân rộng các hoạt động, mô hình thành công đã triển khai 
của Hội trong giai đoạn vừa qua trên cơ sở cập nhật, bổ sung các tiêu chí xây dựng nông 
thôn mới điều chỉnh vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 
1980/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

(Bộ tiêu chí quốc gia).  

Tổ chức hướng dẫn, tập huấn các tổ chức hội cơ sở và hội viên về phương thức 
tham gia và thực hiện các tiêu chí cụ thể phù hợp với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của 
tổ chức hội các cấp. 

Tổ chức thực hiện các văn bản ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN 
Việt Nam và Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về xây dựng nông thôn mới. 

Tạo điều kiện và hỗ trợ cho các hội viên cơ hội đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến 
thức, kỹ năng trong phát triển kinh tế, quản lý xã hội để tăng cường hơn nữa năng lực 
phát triển kinh tế và tham gia công tác quản lý xã hội.  

Tích cực tham gia giám sát, phản biện việc thực hiện các văn bản pháp luật về 
giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ..., giám sát việc thực hiện chương trình xây dựng NTM 
nhằm đảm bảo lợi ích, quyền của các hội viên cũng như hiệu quả của việc thực hiện các 
chính sách ở địa phương. 
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1. Đặt vấn đề 

Sau hơn 20 năm  Đổi Mới,  nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt được thành 

tựu khá toàn diện và to lớn. Nông nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ khá cao theo 
hướng sản xuất hàng hoá. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, 

dịch vụ; các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục đổi mới. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
được tăng cường; bộ mặt nhiều vùng nông thôn thay đổi. Đời sống vật chất và tinh thần 

của dân cư ở hầu hết các vùng nông thôn ngày càng được cải thiện; xóa đói, giảm nghèo 

đạt kết quả to lớn. Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố và tăng cường, an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.  

Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của đất 

nước và khu vực nông thôn nói riêng: nông nghiệp phát triển còn kém bền vững, việc 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới cách thức sản xuất trong nông nghiệp còn chậm, 

phổ biến vẫn là sản xuất nhỏ phân tán. Các hình thức tổ chức sản xuất chậm đổi mới, 
chưa đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh sản xuất hàng hoá. Nông nghiệp và nông thôn 

phát triển thiếu quy hoạch, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém. Đời sống vật 
chất và tinh thần của cư dân nông thôn còn thấp, phát sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc.  

Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành trung ương khóa X về Nông nghiệp, nông dân và 
nông thôn ( ngày 5 tháng 8 năm 2008) đã xác định  những nhiệm vụ trung tâm để giải 

quyết tình hình nói trên như sau:“Giải quyết việc làm cho nông dân là nhiệm vụ ưu tiên 
xuyên suốt; bảo đảm hài hoà giữa các vùng, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các 

vùng, giữa nông thôn và thành thị. Có kế hoạch cụ thể về đào tạo nghề và chính sách 

đảm bảo việc làm cho nông dân, nhất là ở các vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất.Tập 

trung nguồn lực và tăng cường chỉ đạo thực hiện đồng bộ chiến lược về tăng trưởng và 
xoá đói, giảm nghèo. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa 

bệnh; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế, dân số, giảm tỉ lệ sinh ở nông thôn. Ưu 
tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. 

Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, 
xây dựng các hương ước, phát huy truyền thống tốt đẹp, tương thân tương ái, tình làng 
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nghĩa xóm, bài trừ các hủ tục, thực hiện nếp sống mới ở nông thôn. Xây dựng hệ thống 

an sinh xã hội ở nông thôn …” (Nghị quyết, 2008).  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Báo cáo này nhằm mục tiêu đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW 
về nông nông nghiệp, nông thôn và nông dân giai đoạn năm 2008-2013. Báo cáo được 

viết căn cứ trên việc đối chiếu những nội dung chủ yếu của nghị quyết của Đảng và thực 
tế, định hình bức tranh thực trạng văn hóa và xã hội nông thôn. Báo cáo cũng nêu ra 
những vấn đề tồn tại và đề xuất các kiến nghị  cho tình hình. 

3. Mọt số kết quả nghiên cứu chính  

3.1. Các chỉ số phát triển   

Tăng trưởng   kinh tế 

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2006 đạt 8,23%, năm 2007 đạt 
8,46%, năm 2008 đạt 6,31%, năm 2009 đạt 5,32% và năm 2010 đạt 6,78%, năm 2011 
đạt 5,89%, năm 2012 đạt 5,03%, 6 tháng đầu năm 2013 đạt 4,90%. Bình quân thời kỳ 
2006-2010, tăng trưởng kinh tế đạt 7,01%/năm, trong đó bình quân giai đoạn 2006-2007 

đạt 8,34%; bình quân giai đoạn 2008-2010 đạt 6,14% do ảnh hưởng của lạm phát tăng 
cao và suy thoái kinh tế thế giới.  

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,34%/năm thời kỳ 2006-2010, trong đó 
giai đoạn 2006-2007 tăng 3,72%; giai đoạn 2008-2010 tăng 3,09%. 6 tháng đầu năm 
2013 tăng 2,07% (cùng kỳ hai năm trước: Năm 2011 tăng 3,90%; năm 2012 tăng 
2,88%).Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,94%/năm thời kỳ 2006-2010, trong đó 
giai đoạn 2006-2007 tăng 10,30%; giai đoạn 2008-2010 tăng 6,40%. 6 tháng đầu năm 
2013 tăng 5,18% (cùng kỳ hai năm trước như sau: Năm 2011 tăng 6,63%; năm 2012 
tăng 5,59%). 

Khu vực dịch vụ tăng 7,73% năm thời kỳ 2006-2010, trong đó giai đoạn 2006-2007 tăng 
8,57%; giai đoạn 2008-2010 tăng 7,17%. 6 tháng đầu năm 2013 tăng 5,92% (cùng kỳ 
hai năm trước như sau: Năm 2011 tăng 6,23%; năm 2012 tăng 5,29%). 

Về cơ cấu tổng sản phẩm trong nước sáu tháng đầu năm 2013, khu vực nông, lâm nghiệp 
và thủy sản chiếm 18,18%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,70%; khu vực 

dịch vụ chiếm 43,12%. 

Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người tăng từ 11.694 nghìn đồng năm 2006 
lên 22.778 nghìn đồng năm 2010, gấp gần 2 lần, tương đương 11.084 nghìn đồng. Nếu 
tính theo USD (Theo tỷ giá hối đoái bình quân năm), tổng sản phẩm trong nước bình 

quân đầu người tăng từ 730 USD năm 2006 lên 1.168 USD năm 2010, gấp 1,6 lần, tương 
đương 438 USD. 

 Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 
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Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng bình quân 5%/năm thời kỳ 2006-

2010, trong đó nông nghiệp tăng 4,2%; lâm nghiệp tăng 3,1%; thuỷ sản tăng 8%. Giá trị 
sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản sáu tháng đầu năm 2013 ước tính đạt 349,2 nghìn 

tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Nông 
nghiệp đạt 254,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2% (cùng kỳ năm trước tăng 3,3%); lâm nghiệp 

đạt 11 nghìn tỷ đồng, tăng 5,7% (cùng kỳ năm trước tăng 6,2%) và thuỷ sản đạt 83,3 
nghìn tỷ đồng, tăng 2,5% (cùng kỳ năm trước tăng 5,5%).  

3.2. Phát triển xã hội 

 Dân số, lao động 

Dân số trung bình cả nước năm 2010 tăng 4,34% so với năm 2006, tương đương 3,62 
triệu người. Bình quân thời kỳ 2006-2010, mỗi năm dân số trung bình tăng 1,08%. Tỷ 

lệ dân số thành thị tăng từ 27,66% năm 2006 lên 29,92% năm 2010. Tỷ lệ giới tính khi 
sinh năm 2006 là 109,8 trẻ em trai/100 trẻ em gái; năm 2007 là 111,6/100; năm 2008 là 
112,1/100; năm 2009 là 110,5/100 và năm 2010 là 111,2/100. Tỷ lệ giới tính năm 2006 
là 96,89 nam/100 nữ, tỷ lệ này tăng lên 97,7 nam/100 nữ trong năm 2010. 

Cơ cấu lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các khu vực kinh tế có sự chuyển 
dịch đáng kể và theo hướng tích cực từ năm 2006 đến 2010, trong đó cơ cấu lao động 

khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 55,4% năm 2006 xuống 48,2% năm 2010; 
khu vực công nghiệp và xây dựng tăng từ 19,3% lên 22,4%; khu vực dịch vụ tăng từ 

25,3% lên 29,4%. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị giảm 
từ 4,82% năm 2006 xuống 4,43% năm 2010. 

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước tại thời điểm 01/7/2013 ước tính 53,3 
triệu người, tăng 715,6 nghìn người so với tại thời điểm 1/7/2012 và tăng 308 nghìn người 

so với tại thời điểm 01/4/2013, trong đó lao động nam chiếm 51,1%; lao động nữ chiếm 

48,9%. Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tại thời điểm 01/7/2013 là 47,2 triệu 

người, tăng 249,2 nghìn người so với thời điểm 1/7/2012 và tăng 98,5 nghìn người so với 
thời điểm 01/4/2013, trong đó nam chiếm 53,2%; nữ chiếm 46,8%. Lao động từ 15 tuổi 

trở lên đang làm việc sáu tháng đầu năm 2013 ước tính 52,2 triệu người, tăng 0,97% so 
với năm 2012. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc của khu vực nông, lâm nghiệp 

và thủy sản chiếm 47,4% tổng số, không biến động so với năm trước; khu vực công nghiệp 
và xây dựng chiếm 20,7%, giảm 0,5 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ chiếm 31,9%, tăng 
0,5 điểm phần trăm. 

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi sáu tháng đầu năm 2013 ước tính là 2,28%, 

trong đó khu vực thành thị là 3,85%, khu vực nông thôn là 1,57% (Số liệu của cả năm 
2012 tương ứng là: 1,96%; 3,21%; 1,39%). Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ 

tuổi sáu tháng đầu năm ước tính là 2,95%, trong đó khu vực thành thị là 1,76%, khu vực 
nông thôn là 3,47% (Số liệu của cả năm 2012 tương ứng là: 2,74%; 1,56%; 3,27%). 
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Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên sáu tháng đầu năm ước tính là 6,07% (được tính cho những 

người từ 15-24 tuổi), trong đó khu vực thành thị là 11,45%; khu vực nông thôn là 4,41%. 
Tỷ lệ thất nghiệp của người lớn sáu tháng đầu năm ước tính là 1,34% (được tính cho những 

người từ 25 tuổi trở lên), trong đó khu vực thành thị là 2,55%, khu vực nông thôn là 0,8%. 
Nhìn chung, tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng tăng lên do sản xuất gặp khó khăn ảnh hưởng 

đến việc làm của người lao động. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị của thanh niên gấp 
4,5 lần tỷ lệ thất nghiệp của người lớn. 

Đời sống dân cư và đảm bảo an sinh xã hội 

Tình trạng thiếu đói giáp hạt ở khu vực nông thôn xảy ra chủ yếu tại các tỉnh vùng Trung 
du và miền núi phía Bắc; vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung; vùng Tây Nguyên. 

Trong tháng 6/2013, cả nước có 36 nghìn hộ thiếu đói, tăng 22% so với cùng kỳ năm 
trước, tương ứng với 153 nghìn nhân khẩu thiếu đói, tăng 16,8%. Tính chung sáu tháng 
đầu năm, cả nước có 323,2 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2012, 
tương ứng với 1351 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 10,4%. Để khắc phục tình trạng 
thiếu đói, từ đầu năm, các cấp, các ngành, các tổ chức từ trung ương đến địa phương đã 
hỗ trợ các hộ thiếu đói 21,6 nghìn tấn lương thực và 12,7 tỷ đồng. Đời sống vật chất và 
tinh thần của người dân nông thôn còn thấp, tỉ lệ hộ nghèo cao, nhất là vùng đồng bào 

dân tộc, vùng sâu, vùng xa; chênh lệch giàu, nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa 
các vùng còn lớn, phát sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc. Theo kết quả sơ bộ của Khảo 

sát mức sống dân cư 2012, tỷ lệ hộ nghèo cả nước năm 2012 là 11,1%, giảm 1,5 điểm 
phần trăm so với năm 2011. 

 Giáo dục   

Số trường phổ thông năm học 2010-2011 tăng 4% so với năm học 2006-2007. Bình quân 

mỗi năm giai đoạn 2006-2010, số trường phổ thông tăng 1,06%. Số giáo viên phổ thông 

năm học 2010-2011 tăng 1,06% so với năm học 2006-2007, trong đó giáo viên tiểu học 

tăng 1,04%; giáo viên trung học cơ sở tăng 1,03%; giáo viên trung học phổ thông tăng 
1,19%. Bình quân thời kỳ 2006-2010, số giáo viên phổ thông tăng 1,4%/năm, trong đó 
giáo viên tiểu học tăng 0,4%; giáo viên trung học cơ sở tăng 0,8%; giáo viên trung học 
phổ thông tăng 5,3%. Năm học 2012-2013, cả nước có 424 trường đại học, cao đẳng 

(gồm 343 trường công lập và 81 trường ngoài công lập) và 295 trường trung cấp chuyên 
nghiệp (gồm 202 trường công lập và 93 trường ngoài công lập). Tổng số sinh viên đại 

học, cao đẳng của cả nước là 2,2 triệu người, trong đó nữ sinh viên là 1,1 triệu người, 
chiếm 50% tổng số sinh viên đại học và cao đẳng; số học sinh trung cấp chuyên nghiệp là 

562,6 nghìn học sinh, trong đó nữ học sinh chiếm 58%. Ở khối trung học chuyên nghiệp, 
năm 2010-2011 cả nước có 286 trường trung cấp chuyên nghiệp, tăng 17 trường so với 

năm học 2006-2007; 820 nghìn sinh viên, tăng 59% và 21,1 nghìn giáo viên, tăng 45,5%. 
Trong thời kỳ 2006-2010, bình quân mỗi năm số trường tăng 1,2%, số sinh viên tăng 
9,7% và số giáo viên tăng 7,8%. 
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3.3. Thực trạng xã hội và văn hóa nông thôn  

3.3.1. Giảm nghèo 

Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã đạt được thành tựu giảm nghèo đầy ấn tượng. Theo 

Tổng cục Thống kê  “Tỷ lệ hộ nghèo cả nước năm 2010 giảm còn 10,7% theo chuẩn 
nghèo của Chính phủ ban hành cho giai đoạn 2006-2010 (năm 2008 là 13,4%, năm 2006 
là 15,5% và năm 2004 là 18,1%). Nếu tính theo chuẩn nghèo mới của Chính phủ cho 
giai đoạn 2011-2015 thì tỷ lệ hộ nghèo cả nước năm 2010 là 14,2%, thành thị là 6,9% 

và nông thôn là 17,4%. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc có tỷ lệ nghèo cao nhất cả 

nước, tiếp đến là 2 vùng Tây Nguyên và vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung; 
Đông Nam Bộ có tỷ lệ nghèo thấp nhất cả nước” (Tổng cục Thống kê , 2011: 19-21).  

Tỷ lệ hộ nghèo này (được gọi là tỷ lệ nghèo thu nhập) được tính dựa vào số liệu thu 

nhập bình quân đầu người 1 tháng của hộ trong KSMS và chuẩn nghèo của Chính phủ 
cho giai đoạn 2006-2010 (200 nghìn đồng/người/tháng cho khu vực nông thôn và 260 

nghìn đồng/người/tháng cho khu vực thành thị), cập nhật theo biến động giá của các 
năm tương ứng. Từ năm 2010-2015, tỷ lệ hộ nghèo còn được tính theo chuẩn nghèo mới 

của Chính phủ cho giai đoạn 2011-2015 là 400 nghìn đồng/người/tháng cho khu vực 
nông thôn và 500 nghìn đồng/người/tháng cho khu vực thành thị.  

3.3.2. Thu nhập, chi  tiêu và mạng  lưới  xã hội    

a) Tăng thu nhập  

Trong năm  2010, thu nhập bình quân 1 người 1 tháng chung cả nước theo giá hiện hành 
đạt 1387 nghìn đồng, tăng 39,4% so với năm 2008, tăng bình quân 18,1% một năm trong 
thời kỳ 2008-2010. Thu nhập thực tế (thu nhập sau khi loại trừ yếu tố tăng giá) của thời 
kỳ 2008-2010 tăng 9,3% mỗi năm, cao hơn mức tăng thu nhập thực tế 8,4% mỗi năm 
của thời kỳ 2006-2008 và 6,2% mỗi năm của thời kỳ 2004-2006, thấp hơn mức tăng thu 
nhập thực tế 10,7% mỗi năm của thời kỳ 2002-2004 (Tổng cục Thống kê, 2011: 14, 15 

).  

Các phân tích của chúng tôi cũng cho thấy tình hình tăng thu nhập của dân cư nông thôn; 
đặc biệt là xu  thế này vẫn đúng khi  phân tích sâu hơn theo các phân nhóm cụ thể . Thu 
nhập của cả nhóm nông dân nghèo lẫn nông dân giàu đều tăng lên ( 43,7% và 48,5%); 
thu nhập của nông dân và các tầng lớp khác trong nông thôn cũng đi theo xu hướng 
tương tự (52,8% và 46,3%); cuối cùng, thu nhập cũng tăng lên khi xét từ góc độ giới: cả 
hai nhóm giới (Nam/Nữ) ở nông thôn đều tăng thu nhập (46,1% và 46,5%). 

Khoảng cách giảm đi giữa nông thôn và đô thị như đã trình bày, một phần có thể là do 

thu nhập của cư dân nông thôn đã tăng lên trong những năm gần đây.Tăng thu nhập năm 
2010 của hộ dân cư chủ yếu do tăng từ công việc hưởng tiền lương, tiền công và công 

việc tự làm xây dựng; ở khu vực nông thôn có thêm công việc từ làm thương nghiệp. Sự 
kiện này lưu ý tới tầm quan trọng của khu vực phi nông nghiệp và các hoạt động thương 
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nghiệp trong nền kinh tế nông thôn hiện nay. Số liệu rút từ đánh giá tại các xã phía Nam 

xác nhận tình hình tăng lên của các việc làm và thu nhập phi nông nghiệp  tại địa bàn 
xã. Hiện  trên địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành, Tiền Giang) còn khoảng 

trên 40% lao động nông nghiệp trong tổng số dân của xã: “Trước đây có đến 80% là 
nông dân, nhưng đến nay lao động chủ yếu tập trung trong các khu công nghiệp. Có 

đến gần 50% làm công nhân tại các khu công nghiệp; chỉ còn 30- 40%  làm ruộng, còn 
lại 20% làm các nghề khác như bán vé số, phụ hồ, dịch vụ khác…” (nam, 56 tuổi, cán 

bộ xã Thân Cửu Nghĩa). Tại xã Tân Mỹ Chánh (TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) số thanh niên 

đi làm ở các khu công nghiệp chiếm số lượng lớn và ngày càng tăng: “Ở ấp này công 
nhân chiếm 60% trên độ tuổi lao động, chủ yếu người lớn tuổi mới làm nông nghiệp, 

lương công nhân trung bình 3 triệu đồng/tháng, có 3 khu công nghiệp chính: khu công 

nghiệp Tân Mỹ Chánh làm về cá đông lạnh, rau, củ, khu công nghiệp Bình Đức làm về 
cá đông lạnh, 1 xí nghiệp may thu hút nhiều lao động trong vùng” (Nam, 35 tuổi, hộ 

nghèo, xã TMC)19. 

b) Chi tiêu của cư dân nông thôn 

Những chỉ số về chi tiêu cung cấp thêm sắc độ cho bức tranh về đời sống nông dân. 
Bảng dưới cho thấy khoảng cách chi tiêu bình quân nhân khẩu/tháng giữa nông thôn và 

đô thị đã có xu hướng giảm dần từ 2,2 lần (năm 2002)  2,1  2,0  2,0  xuống 

còn 1,9 lần (năm 2010)20. Chi tiêu của dân số nông thôn tăng lên đáng kể từ 2008 tới 

2010. Phân theo 5 nhóm chi tiêu ở nông thôn, nhóm nông dân nghèo tăng chi tiêu tới 
33,7%, nhóm giàu là 56,9%; dân số nông thôn tại các tỉnh không nghèo tăng chi tiêu 
52,3%, còn tại các tỉnh nghèo con số này là 63,3%. Xét  riêng hai bộ phận dân cư trong 
xã hội nông thôn, chi tiêu của nông dân tăng 48,5%, con số tương tự của các tầng lớp 

còn lại là 59,5 %; nếu xét tăng chi tiêu của nông dân từ góc độ giới (2 nhóm giới ở nông 

thôn) con số tương tự là 52,8 đối với nam và 52,7% đối với nữ.  

Một trong những điểm quan trọng  là nhận diện cấu trúc của chi tiêu. Phân tích cấu trúc 

chi tiêu  có thể giúp nhận dạng tình hình nhu cầu của dân cư nông thôn. Đáng tiếc là dữ 
liệu khảo sát VHLSS không cho phép làm một sự tổng hợp như thế. Bù lại, kết quả đánh 
cuộc đánh giá nhanh nông thôn do nhóm nghiên cứu tiến hành tại hai tỉnh Tiền Giang 
và Nam Định (2013) có thể cho phép hình dung ra phần nào tình hình này. Tại tỉnh Tiền 

Giang, các phỏng vấn sâu đều cho thấy cơ cấu chi tiêu của dân số ở nông thôn hiện nay 
khá đa dạng “Chi tiêu ở nông thôn bây giờ đúng là bán nông thôn bán thành thị. Nông 

dân bây giờ cũng phải trả tiện điện nước như thành phố. Ăn uống bây giờ từ rau cá thịt, 
gia vị… đều mua ở chợ hết vì trước đây đất trống còn nên chăn nuôi tự túc được, nay 

thì không còn nữa. Ngoài ra việc chi tiêu hiếu hỷ hàng năm mất cũng khá nhiều tiền” 

                                           
19 Trong tổng thu nhập, tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công chiếm 44,9%, thu từ nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 20,1%, 
thu từ công nghiệp, xây dựng chiếm 5,7%, thu từ dịch vụ chiếm 17,9%, thu khác chiếm 11,4%. Cơ cấu thu nhập năm 2010 đã 
có chuyển biến đáng kể so với các năm trước, trong đó các khoản thu về tiền lương tiền công và thu về dịch vụ tăng hơn các 
năm trước; cơ cấu thu từ nông, lâm nghiệp, thuỷ sản giảm so với các năm trước.” (Tổng cục Thống kê, 2011: 14, 15). 
20 Xem bảng 10: phụ lục báo cáo 
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(nam, 49 tuổi, xã Tân Mỹ Chánh, 2013). Chỉ tiêu này phản ảnh sự chuyển đổi rất rõ nét, 

theo hướng đa dạng hóa các nhu cầu trong  đời sống nông thôn. Nền kinh tế nông dân 
và xã hội nông thôn đã chuyển mạnh sang một cấu trúc khác hẳn. Lời một nông dân ở 

Nam Định “Giờ có ai đói đâu, chúng tôi chỉ thiếu tiền mặt thôi!” (nữ, 52 tuổi, xã Hải 
Vân, 2013). 

c) Mạng lưới xã hội  

Nhiều nghiên cứu và tài liệu khảo sát về xã hội nông thôn Việt Nam  đều phát hiện  thấy 

một mối liên hệ giữa tăng thu nhập của cư dân nông thôn và sự tăng cường các liên kết 

và mạng lưới xã hội (Lương Văn Hy, 1994; Kervliet, 2000) .Trong số liệu của VHLSS 
(2008-2010), nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng các  khoản chi tiêu cho ma chay, cưới 

xin, giỗ chạp, tiệc mừng, quà tặng, cho biếu, phúng viếng ( những khoản chi dành “duy 
trì”, phát triển các liên kết xã hội)  chiếm tỉ lệ đáng kể trong ngân sách chi tiêu của các 
hộ gia đình. Khoản chi này   không kém so với 2 nhu cầu chi tiêu thiết yếu là giáo dục 

và y tế, chăm sóc sức khỏe . Những điểm trình bày dưới đây về sự hình thành và phát 
triển của liên kết và mạng xã hội, gắn liền với tăng trưởng kinh tế trong nông thôn.  

Hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội là nét nổi bật trong tình hình của các xã 
nghiên cứu tại Tiền Giang. Các tổ chức này tại 2 xã Tân Mỹ Chánh và Thân Cửu Nghĩa 
(Tiền Giang) đều có nhiều hoạt động. Hội Phụ nữ tham gia vận động xoá đói giảm 
nghèo, chăm lo cho cuộc sống gia đình, vận động người dân đóng góp xây dựng các 

công trình công cộng. Đoàn Thanh niên vận động mọi người tham gia hiến máu nhân 
đạo; Hội cựu chiến binh vận động xây nhà đồng đội v.v.  

Ngoài các tổ chức chính trị - xã hội , tại hai xã Thân Cửu Nghĩa và Tân Mỹ Chánh  còn 
có  các tổ chức tự nguyện như hội nạn nhân chất độc da cam, hội cựu thanh niên xung 

phong, hội luật gia, hội nghề cá, hội hoa kiểng v.v…Các hội này đều hoạt động trong 

phạm vi xã. Cách thức sinh hoạt của hội nạn nhân chất độc da cam tương tự như hội 

người cao tuổi. Quỹ của hội này có từ hai nguồn: tiền đóng góp định kỳ của hội viên và 
ủng hộ của các Mạnh thường quân. Hội Cựu thanh niên xung phong hàng năm tổ chức 

họp mặt các thành viên vào ngày 17/8.Hội cựu thanh niên xung phong tập trung các 
thành viên trong cả tỉnh (những người có tham gia thanh niên xung phong) và tại cấp xã 

cũng lập các chi hội. Xã Tân Mỹ Chánh còn có hình thức tổ chức câu lạc bộ:  câu lạc 
bộ hát ru, câu lạc bộ cờ tướng (6/6 ấp), câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh (4/6 ấp), câu lạc 

bộ bóng đá, bóng chuyền (6/6 ấp), câu lạc bộ Nông dân chung tay xây dựng nông thôn 
mới, Nông dân với an toàn giao thông, Phụ nữ với hạnh phúc gia đình, hội Sinh vật 

cảnh v.v.. Câu lạc bộ Nông dân Chung tay xây dựng nông thôn mới có quy định mỗi 
tháng sinh hoạt một lần thông báo tình hình đóng góp của nhân dân trong xây dựng nông 

thôn mới, biểu dương những cá nhân nhiệt tình, phổ biến công tác v.v.  



  

354 
 

3.4. An sinh xã hội của cư dân nông thôn  

3.4.1 Nhà ở của hộ gia đình ở nông thôn 

Tỉ lệ nhà tạm ở khu vực này đã giảm từ 15,9 % (năm 2008) xuống còn 7,3% (năm 
2010) và chắc sẽ còn giảm tiếp tục cho đến hiện nay (2013). Tình hình này được xác 
nhận bằng kết quả khảo sát khác tại 12 tỉnh của Việt Nam: trong năm 2010, gần 80% hộ 

gia đình có sàn nhà chất lượng tốt và 72,3% hộ có tường nhà tốt. Con số tương ứng năm 
2012 là: 84,4% 76,3% . 

 

Như vậy, khi phân tích sâu hơn theo những nhóm xã hội khác nhau ta thấy những điểm 

“đen” và vùng “trũng” về nhà ở tạm vẫn còn tập trung ở những nhóm xã hội như đã chỉ 
ra trên đây. Vấn đề đặt ra đối với chính sách Nhà nước và đường lối của Đảng là phải 

tập trung vào những vùng nông thôn có “địa chỉ” cụ thể, chứ không thể nói chung vào 
cả khu vực nông thôn rộng lớn. Những vùng có “địa chỉ” cụ thể này mới là đối tượng 

cần ưu tiên trong chiến lược an sinh xã hội hiện nay. 

3.4.2 Nguồn nước ăn uống chính của hộ gia đình 

Dữ liệu thống kê (VHLSS) cho thấy khoảng trên 80% dân số nông thôn đang sử dụng 
nước sạch (Bảng 3.2). Con số này có giảm đi từ năm 2008 cho tới năm 2010: dân cư  sử 

dụng nước hợp vệ sinh đã cao tới 84,2 % vào năm 2008 và nhưng đến năm 2010, tỉ lệ 
này lại giảm xuống còn 81,5 %. Khi phân nhóm sâu hơn theo một số tiêu chí khác nhau 

ta thấy các nhóm này có tỉ lệ hộ gia đình sử dụng nguồn nước chính dùng cho ăn uống 
không hợp vệ sinh vẫn còn cao. Cụ thể là, các nhóm hộ nghèo và cận nghèo có tỉ lệ sử 

dụng nguồn nước không hợp vệ sinh đã tăng lên từ năm 2008 đến 2010 với các con số 

tương ứng là: 37,7 % (2008)   44,4 % (2010), và 20,6 %  23,1 %. Các nhóm hộ ở 

vùng Trung du & Miềnnúi phía Bắc, Tây Nguyên, ĐBSCL, các hộ thuộc dân tộc ít người 

lần lượt đều có tỉ lệ sử dụng nước không hợp vệ sinh thuộc loại cao và tăng lên từ năm 
2008 đến 2010. Đặc biệt là các hộ sống ở vùng Trung du & Miền núi phía Bắc, hoặc các 

hộ thuộc dân tộc ít người có tỉ lệ sử dụng nước không hợp vệ sinh đã tăng lên từ năm 
2008 đến 2010 với các con số tương ứng là: 40,0 % (2008)   45,8 % (2010), và 51,2 

%  55,6 %.  

3.4.3 Chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế 

Chi tiêu cho y tế ở khu vực nông thôn 

Chi tiêu cho y tế và chăm sóc sức khoẻ bình quân 1 người/tháng trong cả nước (năm 
2010) đạt khoảng 63 ngàn đồng, chiếm tỉ trọng 5,4% trong tổng chi tiêu của hộ gia đình. 
Khoản chi tiêu này đã tăng lên từ năm 2008 đến 2010 trong cả nước, cũng như ở khu 
vực nông thôn. Đồng thời, khoảng cách chi tiêu về y tế trung bình người/tháng đã giảm 

dần giữa nông thôn và đô thị từ 1,7 lần (2008) xuống còn 1,4 lần (2010). Khoảng cách 
này cũng giảm dần giữa 6 tỉnh nghèo và các tỉnh còn lại từ 1,7 lần (2008) xuống còn 1,5 
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lần (2010). Khi xem xét dưới góc độ phân nhóm xã hội cụ thể hơn,ta lại thấy khoảng 

cách chi tiêu này tăng lên giữa nhóm hộ giàu so với nhóm hộ nghèo từ 7,8 lần (2008) 
lên 9,0 lần (2010). Hoặc là giữa nhóm hộ Kinh-Hoa so với nhóm hộ dân tộc còn lại, mức 

tăng từ 2,6 lần (2008) lên 3,2 lần (2010). Trong khi đó, ở phạm vi cả nước: “Chi tiêu 
cho y tế, chăm sóc sức khoẻ bình quân 1 người 1 tháng của nhóm hộ giàu nhất cao gấp 

3,6 lần so với nhóm hộ nghèo nhất.” (Tổng cục Thống kê, 2011: 13). 

Bảo hiểm y tế cho cư dân nông thôn 

Trong phạm vi cả nước (cũng như từng khu vực nông thôn, đô thị) tỉ lệ người có thẻ 

BHYT đã tăng lên từ năm 2008 đến 2010 (bảng 3.5). Nhưng tỉ lệ này ở nông thôn luôn 
thấp hơn ở đô thị và tỉ lệ người sử dụng thẻ ở nông thôn cũng thấp hơn. Mặt khác của 

tình hình là tỉ lệ người sử dụng thẻ BHYT (trong số người có thẻ) còn ít (ít hơn nhiều so 

với tỉ lệ có thẻ- bằng khoảng 50 % so với tỉ lệ có thẻ BHYT). Hơn nữa, nhóm nghèo, 
dân tộc ít người và các vùng KT-XH khó khăn lại có tỉ lệ sử dụng thẻ BHYT thấp hơn 
các nhóm còn lại. Như vậy, so sánh giữa tỉ lệ sử dụng thẻ BHYT còn ít với việc có tỉ lệ 
cao thẻ BHYT ở các nhóm này có thể nhận ra tính ít hiệu quả của thẻ BHYT. Cần nhấn 

mạnh rằng hiệu quả sử dụng thẻ BHYT không cao như thế là tình hình chung đối với 
các nhóm xã hội khác trong khu vực nông thôn (và cả nước nói chung). Rất có thể   vấn 

đề đặt ra là chất lượng dịch vụ y tế của nhà nước chưa thu hút được người dân và đó là 
nguyên do chủ yếu khiến họ thờ ơ với thẻ BHYT.  

Cơ sở/trạm y tế xã 

Bảng 3.6 cho biết  hầu như tất cả các xã ở nông thôn đều có trạm y tế (tỉ lệ lên tới 99,0%), 

kể cả các xã ở vùng sâu, vùng xa và vùng KT-XH khó khăn. Đồng thời, tỉ lệ các trạm y 
tế xã đạt chuẩn quốc gia cũng khá cao và ngày càng tăng lên rất nhanh sau 2 năm từ 55,9 

% (2008) lên 71,8 % (2010). Tuy vậy, lại thấy một chiều cạnh khác là tỉ lệ xã có người 

cần khám/chữa bệnh, nhưng không đến trạm y tế xã cũng lại cao tương ứng tới 65,4 % 

(2008) và 63,9 % (2010). Điều đáng chú ý là ở các xã có trạm y tế đạt chuẩn lại có tỉ lệ 
có người cần khám/chữa bệnh (nhưng không đến trạm y tế xã) lại cao hơn ở các xã 

không có trạm y tế đạt chuẩn: 67,1 % > 63,5 % (2008); 66,5 % > 58,9 % (2010)21.  Khi 
tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại có người cần khám/chữa bệnh (nhưng không đến trạm 

y tế xã), ta có được câu trả lời tập trung vào bốn nhóm sau: cán bộ y tế không đủ trình 
độ, cơ sở trang thiết bị và thuốc ở trạm y tế xã không tốt và không có sẵn, dịch vụ tư 
nhân thuận tiện; và cuối cùng trạm y tế xã không thuận tiện bằng dịch vụ nhà nước khác. 

                                           
21 Xem phụ lục bảng 19
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3.4.4. Giáo dục và những vấn đề xã hội  

a) Giáo dục ở nông thôn 

Chi tiêu cho giáo dục và đào tạo 

Chi tiêu cho giáo dục và đào tạo bình quân 1 người/tháng trong cả nước (năm 2010) đạt 
khoảng 68 ngàn đồng, chiếm tỉ trọng 4,5 % trong tổng chi tiêu của hộ gia đình ( Bảng 

4.1) .Giá trị tuyệt đối của khoản chi tiêu cho giáo dục đã tăng lên qua các năm ở nông 
thôn, cũng như ở đô thị. Tính theo các phân nhóm xã hội cụ thể khác cũng cho thấy tình 

hình như thế . Cả năm nhóm chi tiêu của nông dân đều tăng lên chỉ số chi tiêu cho giáo 
dục, trong đó nhóm nông dân nghèo tăng 11,1 % và nhóm khá giả tăng 54,7%. Các tỉnh 

không nghèo tăng chi tiêu cho giáo dục 53,1%, con số này ở các tỉnh nghèo là 39,3%. 

Xét riêng hai tầng lớp xã hội chủ yếu của dân cư nông thôn (nông dân và bộ phận còn 

lại) thì con số chi tiêu cho giáo dục của cả hai bộ phận này đều tăng đáng kể: 55,9% ( 
các tầng lớp khác) và 54,2% đối với nông dân. 

Bằng cấp cao nhất  

Khi phân tổ 5 nhóm giàu nghèo theo chi tiêu ta lại thấy tình trạng tương phản khác nhau: 

Dân số thuộc nhóm nghèo có tỉ lệ bằng cấp trình độ thấp tăng lên, (từ 42,6 % lên 46,4 
%), dân số thuộc nhóm giàu lại có tỉ lệ bằng cấp trình độ thấp giảm đi (từ 14,1 % xuống 

còn 14,2 % ). Tại các trình độ bằng cấp cao hơn thì tỉ lệ lại tăng lên đối với nhóm giàu 
(tăng từ 6,0 % lên 7,9 % có bằng cấp cao đẳng, đại học). Điều này có thể  hàm ý rằng  

sau 2 năm đã có nhiều người không có bằng cấp, hoặc chưa từng đi học gia nhập vào 
nhóm nghèo, còn những người có trình độ giáo dục cao hơn thì có điều kiện vươn lên 
nhóm giàu. Những cách phân nhóm còn lại (các tỉnh nghèo/không nghèo, Kinh-Hoa/dân 
tộc khác) cũng thể hiện xu hướng tương tự. Đối với các vùng Trung du và miền núi phía 

Bắc, Tây Nguyên và ĐBSCL, tỉ lệ dân số không bằng cấp/chưa từng đi học  cao hơn các 
vùng còn lại. Riêng vùng nông thôn ĐBSH có tỉ lệ dân số không bằng cấp là thấp nhất 

(giảm từ 11,9 % năm 2008 xuống còn 11,0 % năm 2010).  

Học sinh bỏ học (hoặc không đi học) 

Tại khu vực nông thôn ( bảng 4.3 và 4.4) tỉ lệ xã có học sinh bỏ học (hoặc không đi học) 
diễn ra ở cấp THCS (cấp II) nhiều hơn cả (66,1 % năm 2007 và 63,3 % năm 2009). Đến 

cấp THPT, thì tỉ lệ này có giảm đi (58,1 % năm 2007 và 57,0 % năm 2009). Đặc biệt ở 
các xã vùng sâu, vùng xa (theo văn bản quy định của Chính phủ) thì tỉ lệ này còn cao 

hơn nữa. Chỉ có vùng ĐBSH là có tỉ lệ này thấp nhất nước, nhưng cũng dao động xung 
quanh con số khoảng 30-40 % số xã. Riêng hai vùng Tây Nguyên và ĐBSCL, tỉ lệ xã 

có học sinh bỏ học (hoặc không đi học)  cao nhất nước (khoảng 70-90 % số xã), kể cả ở 
cấp Tiểu học. Trong khi đó, các vùng còn lại ở cấp Tiểu học, thì tỉ lệ xã có học sinh bỏ 

học là thấp hơn rất nhiều (khoảng 30-40 % số xã). 
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Đối  với tất cả 3 cấp học các nguyên nhân làm cho học sinh bỏ học (hoặc không đi học) 

tập trung nhiều vào 3 nhóm: “Kinh tế khó khăn, chi phí đắt”, “Học lực kém, không thích 
đi học” và “Bố mẹ không quan tâm đến học hành của con cái”. Đối với học sinh cấp 

Tiểu học  và trung học phổ thông cònthêm nguyên nhân “Trẻ em bệnh tật, ốm đau” và 
“Trẻ em phải đi làm”. 

Khi tiếp tục phân chia nguyên nhân theo 2 nhóm vùng  ta có tình hình tương tự. Đối với 
tất cả 3 cấp học, các nguyên nhân làm cho học sinh bỏ học (hoặc không đi học) tập trung 

nhiều vào 3 dãy “Kinh tế khó khăn, chi phí đắt”, “Học lực kém, không thích đi học” và 
“Bố mẹ không quan tâm đến học hành của con cái”. Ngoài ra, đối với học sinh cấp 
THPT ở vùng sâu, vùng xa thì tình trạng “Trường học quá xa” và  việc “Trẻ em phải đi 
làm” cũng là nguyên do đáng kể khiến trẻ em thôi học.  

 

b) Những vấn đề xã hội  

Những vấn đề xã hội nổi cộm trên địa bàn xã là “Tệ nạn cờ bạc”, “Tệ nạn rượu chè” và 
“Trộm cắp”, tiếp theo là “Thất nghiệp/thiếu việc làm” và “Tệ nạn ma túy”. Mức độ 

“nặng”, “nhẹ” các loại tệ nạn này ở các vùng KT-XH có khác nhau, nhưng đều vẫn tập 
trung vào những tệ nạn xã hội như vừa đề cập.  Tình trạng thiếu việc làm có giảm đi từ 

39,0 % số xã (năm 2008) xuống còn 35,2 % (năm 2010). Mặt khác, tệ nạn ma túy (và 
cả cờ bạc) lại nổi lên và tăng từ 29,7 % số xã (năm 2008) lên 31,3 % số xã (năm 2010). 
Nhìn chung, sau 2 năm (2008-2010), những vấn đề xã hội vẫn là mối quan ngại đáng kể 
ở xã hội nông thôn.   

Có thể minh họa thêm cho tính chất bức xúc của các vấn đề xã hội nói trên từ một vài 
số liệu gần đây hơn. 60% những người được hỏi  tại 12 tỉnh cho rằng tội phạm là vấn đề 

nghiêm trọng hoặc khá nghiêm trọng ở các xã. Mức độ lo ngại của những người trả lời 

cũng khác nhau theo tỉnh với mức lo ngại cao nhất ở Khánh Hòa và Lâm Đồng, trong 

khi mức thấp nhất ở Long An. Trộm cắp bị 60% số người được phỏng vấn đánh giá là 
vấn đề nghiêm trọng và mức độ lo lắng về trộm cắp cao nhất ở Khánh Hòa và Lâm 

Đồng. Gần 70% người trả lời coi nghiện rượu và cờ bạc là một vấn đề nghiêm trọng 
hoặc khá nghiêm trọng (Ciem và Ipart 2012).  

3.5. Những vấn đề văn hóa  

a) Chi tiêu cho nhu cầu văn hóa  

Nội dung chi tiêu cho nhu cầu văn hóa, thể thao, giải trí bao gồm khoảng từ 9-11 khoản 
chi trong cơ sở dữ liệu VHLSS. (tranh, ảnh, cây cảnh, dụng cụ thể thao, đồ chơi cho 
người lớn và trẻ em, Internet, mỹ viện, thể hình, xem phim, ca nhạc, video, thể thao, 
tham quan, nghỉ mát, đồ trang sức v.v..) Tiếp theo là nội dung chi tiêu cho nhu cầu thuộc 

quan hệ xã hội có tính chất nghi thức và không phục vụ trực tiếp cho đời sống vật chất 
bao gồm: ma chay, cưới xin, giỗ chạp, tiệc mừng, quà tặng, cho biếu, phúng viếng v.v.. 
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Trong 2 loại nhu cầu chi tiêu này, thì chi tiêu cho văn hóa, thể thao, giải trí thuộc về chi 

tiêu cho đời sống.  

b) Sách thiếu nhi, truyện tranh dành cho trẻ em trong hộ gia đình 

Thông tin ở mục này chỉ dành cho những hộ gia đình có thành viên từ 17 tuổi trở xuống 
(và được gọi là có trẻ em trong hộ). Bảng dưới đây là số cuốn sách thiếu nhi (hoặc truyện 

tranh) dành cho trẻ em từ 17 tuổi trở xuống, không kể sách giáo khoa, sách tham khảo của 
học sinh hay các loại sách khác của người lớn, hiện đang có trong hộ và được sử dụng trong 

12 tháng qua, kể cả sách thiếu nhi hoặc truyện tranh đi thuê hoặc mượn. Nếu trong hộ có 

sách thiếu nhi hoặc truyện tranh nhưng trong 12 tháng qua trẻ em  không xem hoặc đọc thì 
không tính. Số lượng sách được ghi từ 0 đến 10 cuốn trở lên. Nếu có nhiều hơn 10 cuốn thì 

cũng chỉ ghi là 10. Trên thực tế, số hộ gia đình có từ 10 cuốn trở lên chiếm tới hơn 2/3 số 

hộ có thông tin về nội dung này (4268 hộ có trên 10 cuốn/ tổng số 6389 hộ có thông tin = 
66,8 %). 

Số liệu   mua sách thiếu nhi, hoặc truyện tranh cho trẻ em đã thể hiện sự đầu tư về văn 
hóa cho thế hệ tương lai của các hộ gia đình. Hộ gia đình ở đô thị có số sách gấp hơn 2 
lần so với nông thôn (4,8 cuốn so với 2,3 cuốn), hộ giàu gấp hơn 5 lần so với hộ nghèo 
(4,2 cuốn so với 0,8 cuốn). Các hộ ở 2 vùng ĐBSH và ĐNB thể hiện sự đầu tư về văn 
hóa cho thế hệ tương lai qua số lượng sách, truyện dành cho trẻ em  lớn nhất (3,3 cuốn). 
Tương tự như vậy, các hộ sống ở tỉnh không nghèo, không ở xã thuộc vùng sâu, vùng 

xa, không thuộc xã Chương trình 135, và người Kinh-Hoa đều có số lượng cuốn sách 
và truyện tranh cao hơn nhóm các nhóm hộ còn lại. 

d) Cơ sở hạ tầng văn hóa giáo dục nông thôn  

Các số liệu thống kê cho thấy các dự án, công trình  đầu tư về văn hóa, giáo dục  đều 

tăng lên ở tất cả các xã/vùng từ năm 2008 đến 2010. Chúng được đầu tư nhiều ở các 

xã/vùng và đứng ở vị trí thứ 3 sau các DA/CT xóa đói giảm nghèo và xây dựng 

KT&CSHT,trừ vùng ĐNB và ĐBSCL (Tổng cục thống kê, 2011).  

  

Tỷ lệ xã có bưu điện văn hóa và trạm truyền thanh khá cao (tới 80-90% số xã). Riêng tỉ 
lệ số xã có nhà văn hóa  thấp hơn, nhưng cũng tới 40-50% số xã. Tỉ lệ các xã có cơ sở 

hạ tầng văn hóa, xã hội đều tăng lên từ năm 2008 đến 2010. Các xã ở vùng KT-XH khó 
khăn thì có điều kiện về cơ sở hạ tầng văn hóa thiếu thốn hơn các vùng còn lại. Tại vùng 

Miền núi phía Bắc  tỉ lệ các xã có trạm truyền thanh trong 2 năm 2008, 2010 là 43,6 % 
và 50,8 %. Vùng Tây Nguyên, tỉ lệ các xã có nhà văn hóa lại giảm đi từ 37,0 % (năm 
2008) xuống 33,1 % (năm 2010). Riêng vùng ĐBSCL chỉ có 30,3 % và 39,1 % tỉ lệ xã 
có nhà văn hóa trong 2 năm 2008, 2010 , thấp hơn cả vùng Miền núi phía Bắc và chỉ 
cao hơn Tây Nguyên.  
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d) Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”  

Các thảo luận giữa nhóm nghiên cứu với cán bộ địa phương tại bốn xã trong cuộc “Đánh 
giá nhanh nông thôn” (2013) cho thấy những tiến bộ liên quan tới hoạt động văn hóa. 
Đánh giá kết quả nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hoá” ở khu dân cư,  thông tin của Sở Nông nghiệp&PTNT Tiền Giang cho biết  

toàn tỉnh có 95,43% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “gia đình văn hóa”; 90,84 % ấp, khu phố 
được công nhận ấp, khu phố văn hóa; 37,86 % xã, phường, thị trấn được công nhận xã, 

phường, thị trấn văn hóa (Văn bản số 208/BC-SNN&PTNT, ngày 15 tháng 7 năm 2013). 
Tại 2 xã Hải Vân và Hải Đường (huyện Hải Hậu, Nam Định), phong trào xây dựng gia 
đình văn hóa, xóm làng văn hóa cũng được người dân hưởng ứng. Đến cuối năm 2012 
có khoảng 80% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Tất cả các thôn xóm đều có Nhà văn 
hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí của người dân (Tư liệu đánh giá 
nhanh tại 2 xã, năm 2013). Các cuộc phỏng vấn thu được những thông tin “tích cực” từ 

phía cán bộ địa phương về các phong trào văn hóa tại cơ sở. Sau đây là lời của một cán 
bộ cơ sở “Việc xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá xuất phát từ nguyện vọng, nhu 

cầu cấp thiết của người dân. Người dân tham gia phong trào này tích cực vì mục đích 
cuối cùng cũng vì sự phát triển của chính những họ” (Nam, 40 tuổi, cán bộ lãnh đạo xã, 

xã Tân Mỹ Chánh). 

Việc xây dựng hương ước/ quy ước mới tại các địa phương là một trong những nỗ lực 

của nhà nước nhằm xây dựng đời sống văn hóa mới ở các cộng đồng địa phương. Hương 
ước, Quy ước được hiểu là một hệ thống các quy định của địa phương liên quan đến các 

quy tắc ứng xử, các điều cấm và khuyến khích nhằm xây dựng nếp sống văn minh, gia 
đình văn hóa, bảo vệ thuần phong mĩ tục, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, v.v. Về 

cơ bản, nhà nước trung ương giao cho các địa phương quyền chủ động xây dựng quy 

ước văn hóa theo những nội dung được thông qua. Nội dung cụ thể của hương ước, quy 

ước phải được “nhân dân trên địa bàn thảo luận, được hội nghị cử tri hoặc hội nghị đại 
biểu hộ gia đình ở thôn, ấp thông qua và được ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt để 

đảm bảo nội dung của hương ước, quy ước không trái với các quy định của pháp luật 
hiện hành, không chứa đựng các quy định xử phạt nặng nề, các khoản phí và lệ phí có 

thể gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân” (Điều 
2, Chỉ thị 24/1998-CT-TTg). Để thuận lợi cho việc thống nhất quy cách và nội dung của 

hương ước, quy ước, thông thường các địa phương nhận được một bộ văn bản mẫu liên 
quan đến việc xây dựng hương ước, quy ước để làm căn cứ thực hiện tại địa phương 
mình. Một bản quy ước, vốn được chờ đợi là cái thể hiện cái riêng của mỗi thôn/làng, 
giờ trở nên một văn bản mang tính hành chính và thiếu bản sắc.  

Hương ước tại các Xã   được xây dựng dựa trên mẫu và chỉ đạo chung của Bộ văn hóa 
thông tin thông qua các cơ quan văn hóa địa phương.Lãnh đạo ấp cùng với các cán bộ 

của xã, thành viên ban chỉ đạo và các vị cao niên trong ấp cùng tham gia xây dựng Quy 
ước. Sau khi hoàn thành việc xây dựng Hương ước tại thôn xóm, người ta cần phải trình 
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chính quyền địa phương (cấp xã) để phê duyệt lần cuối trước khi được treo trang trọng 

tại Nhà văn hóa.  Kết quả là các bản Hương ước này  giống nhau cả về hình thức và nội 
dung. Đây có thể là một nguyên do dẫn tới thái độ có phần thờ ơ của dân địa phương 
đối với các bản Hương ước. Lời một nông dân “[Tôi] thấy tổ trưởng tổ dân cư cũng 
phát cho mỗi nhà một cái quy chế văn hoá, nhưng có ai đọc cái đó [đâu], vì sự độc lập 

của họ cao lắm. Tôi có vi phạm cũng chẳng có ai nhắc nhở gì” (Nam, 33 tuổi, kinh tế 
khá giả, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).  

4. Kết luận và kiến nghị  

4.1. Kết luận 

Giảm nghèo 

Mức độ giảm nghèo mạnh của Việt Nam được thể hiện một cách rõ ràng kể cả khi sử 

dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau.Thành tựu về giảm nghèo chứng tỏ rằng những nỗ 
lực thực hiện mục tiêu (đến năm 2010) của Nghị quyết 26-NQ/TW năm 2008 về “tam 
nông” của  Đảng là: “Tăng cường công tác xoá đói, giảm nghèo, đặc biệt ở các huyện 
còn trên 50% hộ nghèo [. . .] Giảm tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới” đã được thể hiện 

trong thực tế cuộc sống.  

Mặt khác, cũng còn nhiều vấn đề đáng quan ngại liên quan tới công tác giảm nghèo 

nông thôn. Bức tranh nghèo cập nhật cho thấy rất nhiều nhân tố đặc trưng của người 
nghèo ở thập kỷ 90 vẫn tiếp tục đặc trưng cho người nghèo trong giai đoạn hiện nay: đó 
là trình độ học vấn thấp và hạn chế về kĩ năng làm việc, phụ thuộc nhiều vào sản xuất 
nông nghiệp tự cấp tự túc, cô lập về địa lý và xã hội, chịu những thiệt thòi mang tính 

đặc thù dân tộc, cũng như chịu thiên tai và các rủi ro. Tiến bộ đạt được không đồng đều 
giữa các vùng và giữa các nhóm dân tộc, và tốc độ giảm nghèo đang có xu hướng chậm 

lại.  

Tăng thu nhập và đa dạng hóa đời sống xã hội  

Thu nhập tăng đáng kể trong khu vực nông thôn. Nhìn chung, tích lũy của gia đình nông 
dân tăng lên và tình hình này đã cải thiện  cuộc sống của cư dân. Sự thay đổi trong đời 

sống nông thôn không nên chỉ nhìn về mặt số lượng mà cả chất lượng: các chỉ số tiêu 
dùng (bằng tiền mặt) phản ảnh sự chuyển đổi rất rõ nét, theo hướng thoát ly dần tình 

trạng “kinh tế hiện vật” và đa dạng hóa các nhu cầu. Nền kinh tế nông dân và xã hội 
nông thôn đang chuyển mạnh sang một cấu trúc khác.  

Trong giai đoạn này (2004-2010), bất bình đẳng về thu nhập và chi tiêu do chênh lệch 
thu nhập giữa khu vực nông thôn và thành thị đã giảm. Nhìn từ góc độ quan hệ giữa 

nông thôn và đô thị, có thể thấy rằng khoảng cách giữa hai khu vực này đã được cải 
thiện rõ nét . Có thể nói rằng mục tiêu đến năm 2010 của Nghị quyết 26-NQ/TW Trung 

ương Đảng là: “Thu hẹp khoảng cách … giữa nông thôn và thành thị” đã được thể hiện 
trong  cuộc sống nông thôn. 
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Tiến bộ trong đời sống nông dân chủ yếu do các công việc hưởng lương, tiền công và 

các việc làm phi nông nghiệp khác. Cơ cấu thu nhập năm 2010 đã có chuyển biến đáng 
kể , trong đó các khoản thu về tiền công và thu về dịch vụ tăng hơn các năm trước; cơ 
cấu thu từ nông, lâm nghiệp, thuỷ sản giảm so với các năm trước. Thực tế này gợi ra 
rằng chính sách phát triển xã hội nông thôn trước mắt và trong tương lại phải chú trọng 

nhiều tới sự phát triển của khu vực kinh tế phi nông nghiệp. 

Mặt khác, vẫn còn nhiều điểm đáng quan ngại trong sự phát triển đời sống nông thôn. 

Điều thấy rõ là sự chênh lệch rất lớn giữa các nhóm xã hội trong nông thôn, giữa nông 

dân nghèo và nông dân khá giả, giữa nông dân và các tầng lớp khác trong nội bộ nông 
thôn. Bất bình đẳng trong nội vùng nông thôn vẫn ngày càng tăng lên theo thời gian. 

Các số liệu về thu nhập và chi tiêu, tích lũy cho thấy trong khi một phần lớn khu vực 

nông thôn tham gia tích cực vào phát triển, thì vẫn còn một bộ phận (vùng sâu, vùng xa, 
khu vực dân tộc thiểu số …) có nguy cơ tụt hậu.  

Người nông dân có nhu cầu củng cố các quan hệ làng xóm cũng như phát triển các liên 
kết xã hội mới và tình hình này gắn liền với tăng trưởng trong đời sống kinh tế nông 

thôn. Hình thành vô số các kiểu loại tổ chức xã hội tự nguyện, các liên kết nhóm và 
mạng xã hội trong đời sống nông thôn hiện nay. Sự kiện này phản ảnh tính năng động 

và sự đa dạng hóa của cuộc sống nông thôn hiện nay; mặt khác nó cũng hàm ý về một 
tính tích cực xã hội của cư dân nông thôn hiện nay.  

An sinh xã hội   

 Tình hình an sinh xã hội nông thôn được cải thiện. Tỉ lệ nhà tạm  giảm; tình hình nhà ở 

của nông dân chứng tỏ rằng  nỗ lực thực hiện mục tiêu  của Nghị quyết 26-NQ/TW “Cơ 
bản không còn hộ dân ở nhà tạm” đã đạt được những tiến bộ đáng khích lệ. Khoảng trên 

80% dân số nông thôn đang sử dụng nước sạch. Chi tiêu cho y tế và chăm sóc sức khoẻ 

bình quân 1 người/tháng trong cả nước (năm 2010) tăng lên từ năm 2008 đến 2010 ở 

khu vực nông thôn. Khoảng  cách chi tiêu về y tế trung bình người/tháng đã giảm dần 
giữa nông thôn và đô thị. Số lượt người có đủ tiền thanh toán chi phí trong mỗi lần 

khám/chữa bệnh đã tăng lên từ năm 2008 đến 2010. Đồng thời, số lượt người thiếu tiền 
và không có tiền ngày càng giảm đi. Tỷ lệ người có thẻ BHYT đã tăng lên từ năm 2008 
đến 2010. Điều này cho thấy mục tiêu đến năm 2010 của Nghị quyết 26-NQ/TW năm 
2008 về “tam nông” của Trung ương Đảng là: “Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế 

[...] Tiếp tục thực hiện các chính sách bảo hiểm y tế đối với người nghèo” đã được thể 
hiện trong thực tế cuộc sống.  

Vấn đề tiếp tục đặt ra trong việc thực hiện các mục tiêu về an sinh xã hội cho nông thôn 
là giảm bất bình đẳng giữa các nhóm xã hội, giữa nông thôn và đô thị. Tăng tính hiệu 

quả của việc cấp phát và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế cũng là vấn đề hiện nay trong nông 
thôn và xã hội Việt Nam nói chung. 
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Các vấn đề về giáo dục  

Giá trị tuyệt đối của khoản chi tiêu cho giáo dục đã tăng lên qua các năm ở nông thôn. 
Chỉ số tăng chi tiêu cho giáo dục thể hiện ở  cả năm nhóm chi tiêu trong nông thôn đều 

tăng lên, kể cả nông dân nghèo. 

Mặt trái của tình hình là khoảng cách chi tiêu cho giáo dục, đào tạo bình quân nhân 

khẩu/tháng giữa nông thôn và đô thị có xu hướng tăng lên.  Còn rất nhiều nguyên do 
khiến cho học sinh bỏ học, hoặc không đi học ở tất cả các cấp học. Thật sự còn nhiều 

khó khăn  trong việc thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Đảng  “Đảm bảo cơ bản điều 

kiện học tập chữa bệnh.., ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng sâu, vùng 
xa, vùng đồng bào dân tộc”. 

Những vấn đề xã hội  

Nhiều  vấn đề xã hội nổi cộm trên địa bàn khu vực nông thôn hiện nay.   Cư dân nông 
thôn  lo lắng về “các vấn đề xã hội” ở xã của họ(CIEM và Ipard,  2012). Như vậy, việc 

thực hiện nội dung của Nghị quyết 26-NQ/TW về “tam nông” của Trung ương Đảng 
đến năm 2012 “Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc” vẫn còn gặp nhiều khó 

khăn và thách thức. 

Văn hóa nông thôn 

Tỷ lệ các xã có cơ sở hạ tầng văn hóa, xã hội đều tăng lên từ năm 2008 đến 2010. Tại 
cấp độ hộ gia đình cũng thấy sự tăng lên của các chỉ số tiêu dùng văn hóa. Sự nhất quán 

trong xu thế  tăng trưởng tiêu dùng văn hóa nơi cư dân nông thôn hàm ý về việc dân cư 
nông thôn đã bước đầu vượt qua cái ngưỡng “sinh tồn” (vốn là đặc điểm “kinh niên” 
của xã hội nông thôn Việt Nam), để đạt tới một chất lượng sống cao hơn. Những số liệu 
trình bày trên chứng tỏ rằng mục tiêu của Nghị quyết 26-NQ/TW “Nâng cao đời sống 

vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn”, đang được hiện thực hóa một cách tích cực. 

Biến đổi xã hội nông thôn theo hướng công nghiệp hóa và hội nhập cũng đặt ra cho đời 

sống văn hóa nông thôn một số vấn đề. Mối lo nhất bây giờ ở địa phương lại là vấn đề 
văn hóa xã hội. Hàng loạt mối quan tâm xuất hiện từ góc độ này: việc bảo vệ và phát 

huy nề nếp bản sắc văn hóa dân tộc như thế nào? Liệu thế hệ trẻ có giữ gìn được truyền 
thống các thể hệ trước kia hay không? Hạnh phúc gia đình của các cặp vợ chồng trẻ phải 

được gìn giữ như thế nào trước vô số các tác động phức tạp của hội nhập và biến đổi 
của đời sống nông thôn theo hướng hiện đại hóa.  

Hãy còn tồn tại một khoảng cách giữa những nỗ lực nâng cao chất lượng đời sống văn 
hóa nông thôn từ phía nhà nước và chính quyền các cấp với truyền thống văn hóa làng 
mạc. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (với những ấp, 
khu phố văn hóa, xã, phường, thị trấn văn hóa, gia đình văn hóa, nhà văn hóa…) dường 

như chưa thực sự gắn kết với cái không gian văn hóa truyền thống của người nông dân 
Việt Nam. Các  sinh hoạt văn hóa truyền thống tại địa phương như thờ cúng tổ tiên, hội 
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làng, đình chùa vẫn có sức cuốn  hút sự tham gia của người dân nông thôn hơn các định 

chế và tổ chức văn hóa nhà nước. Từ quan điểm này mà xét, đây quả là vấn đề trong đời 
sống văn hóa nông thôn hiện nay và nó đặt ra những yêu cầu mới  về chính sách phát 

triển nền văn hóa nông thôn theo hướng tiên tiến, hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc.  

4.2. Kiến nghị  

Công tác giảm nghèo 

- Tiến bộ trong đời sống nông dân chủ yếu do các công việc hưởng lương, tiền công và 

các việc làm phi nông nghiệp khác. Thực tế này gợi ra rằng chính sách phát triển xã hội 
nông thôn trước mắt và trong tương lại phải chú trọng nhiều tới sự phát triển của khu 

vực kinh tế phi nông nghiệp.Tái cấu trúc ngành nông nghiệp là một nhân tố hàng đầu và 

then chốt để giảm nghèo và tăng thu nhập.  

- Đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế phi nông nghiệp trong nông thôn, tạo điều kiện 
để hình thành khu vực dịch vụ và các nghề phụ, làng nghề truyền thống, tăng thu nhập 

cho nông dân. 

-Phát huy vai trò của hội nông dân trong việc đẩy mạnh thực hiện Phong trào nông dân 

thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu 
chính đáng (phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi). Đây là phong trào được xác định là 

trọng tâm hoạt động để thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế- 
xã hội trong giai đoạn mới của đất nước. 

- Các chính sách và biện pháp giảm nghèo cần tập trung vào những “địa chỉ” cụ 

thể: vùng sâu, vùng xa và các xã đặc biệt khó khăn. 

 Tăng thu nhập  

- Cần có những  chính sách cụ thể  hơn nữa chuẩn bị cho sự chuyển đổi cơ cấu lao động 

thông qua hỗ trợ tạo công ăn việc làm và phát triển thị trường lao động, thiết lập các thể 

chế nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động.  

- Đối tượng của Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (Quyết 
định Số 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng chính phủ) là lao động nông 
thôn trong độ tuổi lao động, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học. 
Cần có những biện pháp cụ thể để thực hiện đề án này một cách đồng bộ và thiết thực.  

-Tích cực phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh mới trong nông thôn 
(đặc biệt là các hình thức liên kết hợp tác mới) nhằm tận dụng mọi nguồn lực về đào tạo 

nghề nghiệp cho lao động nông thôn. 

- Tăng cường hỗ trợ nông dân về vốn sản xuất, dưới mọi hình thức và theo các kênh 

khác nhau: tín dụng ngân hàng, Quỹ Hỗ trợ nông dân, các hiệp hội và tư nhân. Có những 
biện pháp đồng bộ và cụ thể nhằm triển khai thực hiện Nghị định 41/2010/NĐ-CP, ngày 
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12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông 

thôn. 

- Phát huy vai trò của Hội nông dân Việt Nam để Hội tham gia thực hiện Nghị quyết số 

26-NQ/TW,  tập trung đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát 
triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống nông dân, nông thôn. 
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1. Đặt vấn đề 

Sau hơn 20 năm  Đổi Mới,  nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt được thành 

tựu khá toàn diện và to lớn. Nông nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ khá cao theo 
hướng sản xuất hàng hoá. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, 

dịch vụ; các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục đổi mới. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
được tăng cường; bộ mặt nhiều vùng nông thôn thay đổi. Đời sống vật chất và tinh thần 

của dân cư ở hầu hết các vùng nông thôn ngày càng được cải thiện; xóa đói, giảm nghèo 

đạt kết quả to lớn. Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố và tăng cường, an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.  

Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của đất 

nước và khu vực nông thôn nói riêng: nông nghiệp phát triển còn kém bền vững, việc 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới cách thức sản xuất trong nông nghiệp còn chậm, 

phổ biến vẫn là sản xuất nhỏ phân tán. Các hình thức tổ chức sản xuất chậm đổi mới, 
chưa đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh sản xuất hàng hoá. Nông nghiệp và nông thôn 

phát triển thiếu quy hoạch, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém. Đời sống vật 
chất và tinh thần của cư dân nông thôn còn thấp, phát sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc.  

Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành trung ương khóa X về Nông nghiệp, nông dân và 
nông thôn ( ngày 5 tháng 8 năm 2008) đã xác định  những nhiệm vụ trung tâm để giải 

quyết tình hình nói trên như sau:“Giải quyết việc làm cho nông dân là nhiệm vụ ưu tiên 
xuyên suốt; bảo đảm hài hoà giữa các vùng, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các 

vùng, giữa nông thôn và thành thị. Có kế hoạch cụ thể về đào tạo nghề và chính sách 

đảm bảo việc làm cho nông dân, nhất là ở các vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất.Tập 

trung nguồn lực và tăng cường chỉ đạo thực hiện đồng bộ chiến lược về tăng trưởng và 
xoá đói, giảm nghèo. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa 

bệnh; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế, dân số, giảm tỉ lệ sinh ở nông thôn. Ưu 
tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. 

Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, 
xây dựng các hương ước, phát huy truyền thống tốt đẹp, tương thân tương ái, tình làng 
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nghĩa xóm, bài trừ các hủ tục, thực hiện nếp sống mới ở nông thôn. Xây dựng hệ thống 

an sinh xã hội ở nông thôn …” (Nghị quyết, 2008).  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Báo cáo này nhằm mục tiêu đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW 
về nông nông nghiệp, nông thôn và nông dân giai đoạn năm 2008-2013. Báo cáo được 

viết căn cứ trên việc đối chiếu những nội dung chủ yếu của nghị quyết của Đảng và thực 
tế, định hình bức tranh thực trạng văn hóa và xã hội nông thôn. Báo cáo cũng nêu ra 
những vấn đề tồn tại và đề xuất các kiến nghị  cho tình hình . 

3. Mọt số kết quả nghiên cứu chính  

3.1. Các chỉ số phát triển   

Tăng trưởng   kinh tế 

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2006 đạt 8,23%, năm 2007 đạt 
8,46%, năm 2008 đạt 6,31%, năm 2009 đạt 5,32% và năm 2010 đạt 6,78%, năm 2011 
đạt 5,89%, năm 2012 đạt 5,03%, 6 tháng đầu năm 2013 đạt 4,90%. Bình quân thời kỳ 
2006-2010, tăng trưởng kinh tế đạt 7,01%/năm, trong đó bình quân giai đoạn 2006-2007 

đạt 8,34%; bình quân giai đoạn 2008-2010 đạt 6,14% do ảnh hưởng của lạm phát tăng 
cao và suy thoái kinh tế thế giới.  

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,34%/năm thời kỳ 2006-2010, trong đó 
giai đoạn 2006-2007 tăng 3,72%; giai đoạn 2008-2010 tăng 3,09%. 6 tháng đầu năm 
2013 tăng 2,07% (cùng kỳ hai năm trước: Năm 2011 tăng 3,90%; năm 2012 tăng 
2,88%).Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,94%/năm thời kỳ 2006-2010, trong đó 
giai đoạn 2006-2007 tăng 10,30%; giai đoạn 2008-2010 tăng 6,40%. 6 tháng đầu năm 
2013 tăng 5,18% (cùng kỳ hai năm trước như sau: Năm 2011 tăng 6,63%; năm 2012 
tăng 5,59%). 

Khu vực dịch vụ tăng 7,73% năm thời kỳ 2006-2010, trong đó giai đoạn 2006-2007 tăng 
8,57%; giai đoạn 2008-2010 tăng 7,17%. 6 tháng đầu năm 2013 tăng 5,92% (cùng kỳ 
hai năm trước như sau: Năm 2011 tăng 6,23%; năm 2012 tăng 5,29%). 

Về cơ cấu tổng sản phẩm trong nước sáu tháng đầu năm 2013, khu vực nông, lâm nghiệp 
và thủy sản chiếm 18,18%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,70%; khu vực 

dịch vụ chiếm 43,12%. 

Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người tăng từ 11.694 nghìn đồng năm 2006 
lên 22.778 nghìn đồng năm 2010, gấp gần 2 lần, tương đương 11.084 nghìn đồng. Nếu 
tính theo USD (Theo tỷ giá hối đoái bình quân năm), tổng sản phẩm trong nước bình 

quân đầu người tăng từ 730 USD năm 2006 lên 1.168 USD năm 2010, gấp 1,6 lần, tương 
đương 438 USD. 

 Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 
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Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng bình quân 5%/năm thời kỳ 2006-

2010, trong đó nông nghiệp tăng 4,2%; lâm nghiệp tăng 3,1%; thuỷ sản tăng 8%. Giá trị 
sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản sáu tháng đầu năm 2013 ước tính đạt 349,2 nghìn 

tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Nông 
nghiệp đạt 254,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2% (cùng kỳ năm trước tăng 3,3%); lâm nghiệp 

đạt 11 nghìn tỷ đồng, tăng 5,7% (cùng kỳ năm trước tăng 6,2%) và thuỷ sản đạt 83,3 
nghìn tỷ đồng, tăng 2,5% (cùng kỳ năm trước tăng 5,5%).  

3.2. Phát triển xã hội 

 Dân số, lao động 

Dân số trung bình cả nước năm 2010 tăng 4,34% so với năm 2006, tương đương 3,62 
triệu người. Bình quân thời kỳ 2006-2010, mỗi năm dân số trung bình tăng 1,08%. Tỷ 

lệ dân số thành thị tăng từ 27,66% năm 2006 lên 29,92% năm 2010. Tỷ lệ giới tính khi 
sinh năm 2006 là 109,8 trẻ em trai/100 trẻ em gái; năm 2007 là 111,6/100; năm 2008 là 
112,1/100; năm 2009 là 110,5/100 và năm 2010 là 111,2/100. Tỷ lệ giới tính năm 2006 
là 96,89 nam/100 nữ, tỷ lệ này tăng lên 97,7 nam/100 nữ trong năm 2010. 

Cơ cấu lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các khu vực kinh tế có sự chuyển 
dịch đáng kể và theo hướng tích cực từ năm 2006 đến 2010, trong đó cơ cấu lao động 

khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 55,4% năm 2006 xuống 48,2% năm 2010; 
khu vực công nghiệp và xây dựng tăng từ 19,3% lên 22,4%; khu vực dịch vụ tăng từ 

25,3% lên 29,4%. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị giảm 
từ 4,82% năm 2006 xuống 4,43% năm 2010. 

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước tại thời điểm 01/7/2013 ước tính 53,3 
triệu người, tăng 715,6 nghìn người so với tại thời điểm 1/7/2012 và tăng 308 nghìn người 

so với tại thời điểm 01/4/2013, trong đó lao động nam chiếm 51,1%; lao động nữ chiếm 

48,9%. Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tại thời điểm 01/7/2013 là 47,2 triệu 

người, tăng 249,2 nghìn người so với thời điểm 1/7/2012 và tăng 98,5 nghìn người so với 
thời điểm 01/4/2013, trong đó nam chiếm 53,2%; nữ chiếm 46,8%. Lao động từ 15 tuổi 

trở lên đang làm việc sáu tháng đầu năm 2013 ước tính 52,2 triệu người, tăng 0,97% so 
với năm 2012. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc của khu vực nông, lâm nghiệp 

và thủy sản chiếm 47,4% tổng số, không biến động so với năm trước; khu vực công nghiệp 
và xây dựng chiếm 20,7%, giảm 0,5 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ chiếm 31,9%, tăng 
0,5 điểm phần trăm. 

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi sáu tháng đầu năm 2013 ước tính là 2,28%, 

trong đó khu vực thành thị là 3,85%, khu vực nông thôn là 1,57% (Số liệu của cả năm 
2012 tương ứng là: 1,96%; 3,21%; 1,39%). Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ 

tuổi sáu tháng đầu năm ước tính là 2,95%, trong đó khu vực thành thị là 1,76%, khu vực 
nông thôn là 3,47% (Số liệu của cả năm 2012 tương ứng là: 2,74%; 1,56%; 3,27%). 
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Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên sáu tháng đầu năm ước tính là 6,07% (được tính cho những 

người từ 15-24 tuổi), trong đó khu vực thành thị là 11,45%; khu vực nông thôn là 4,41%. 
Tỷ lệ thất nghiệp của người lớn sáu tháng đầu năm ước tính là 1,34% (được tính cho những 

người từ 25 tuổi trở lên), trong đó khu vực thành thị là 2,55%, khu vực nông thôn là 0,8%. 
Nhìn chung, tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng tăng lên do sản xuất gặp khó khăn ảnh hưởng 

đến việc làm của người lao động. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị của thanh niên gấp 
4,5 lần tỷ lệ thất nghiệp của người lớn. 

Đời sống dân cư và đảm bảo an sinh xã hội 

Tình trạng thiếu đói giáp hạt ở khu vực nông thôn xảy ra chủ yếu tại các tỉnh vùng Trung 
du và miền núi phía Bắc; vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung; vùng Tây Nguyên. 

Trong tháng 6/2013, cả nước có 36 nghìn hộ thiếu đói, tăng 22% so với cùng kỳ năm 
trước, tương ứng với 153 nghìn nhân khẩu thiếu đói, tăng 16,8%. Tính chung sáu tháng 
đầu năm, cả nước có 323,2 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2012, 
tương ứng với 1351 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 10,4%. Để khắc phục tình trạng 
thiếu đói, từ đầu năm, các cấp, các ngành, các tổ chức từ trung ương đến địa phương đã 
hỗ trợ các hộ thiếu đói 21,6 nghìn tấn lương thực và 12,7 tỷ đồng. Đời sống vật chất và 
tinh thần của người dân nông thôn còn thấp, tỉ lệ hộ nghèo cao, nhất là vùng đồng bào 

dân tộc, vùng sâu, vùng xa; chênh lệch giàu, nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa 
các vùng còn lớn, phát sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc. Theo kết quả sơ bộ của Khảo 

sát mức sống dân cư 2012, tỷ lệ hộ nghèo cả nước năm 2012 là 11,1%, giảm 1,5 điểm 
phần trăm so với năm 2011. 

 Giáo dục   

Số trường phổ thông năm học 2010-2011 tăng 4% so với năm học 2006-2007. Bình quân 

mỗi năm giai đoạn 2006-2010, số trường phổ thông tăng 1,06%. Số giáo viên phổ thông 

năm học 2010-2011 tăng 1,06% so với năm học 2006-2007, trong đó giáo viên tiểu học 

tăng 1,04%; giáo viên trung học cơ sở tăng 1,03%; giáo viên trung học phổ thông tăng 
1,19%. Bình quân thời kỳ 2006-2010, số giáo viên phổ thông tăng 1,4%/năm, trong đó 
giáo viên tiểu học tăng 0,4%; giáo viên trung học cơ sở tăng 0,8%; giáo viên trung học 
phổ thông tăng 5,3%. Năm học 2012-2013, cả nước có 424 trường đại học, cao đẳng 

(gồm 343 trường công lập và 81 trường ngoài công lập) và 295 trường trung cấp chuyên 
nghiệp (gồm 202 trường công lập và 93 trường ngoài công lập). Tổng số sinh viên đại 

học, cao đẳng của cả nước là 2,2 triệu người, trong đó nữ sinh viên là 1,1 triệu người, 
chiếm 50% tổng số sinh viên đại học và cao đẳng; số học sinh trung cấp chuyên nghiệp là 

562,6 nghìn học sinh, trong đó nữ học sinh chiếm 58%. Ở khối trung học chuyên nghiệp, 
năm 2010-2011 cả nước có 286 trường trung cấp chuyên nghiệp, tăng 17 trường so với 

năm học 2006-2007; 820 nghìn sinh viên, tăng 59% và 21,1 nghìn giáo viên, tăng 45,5%. 
Trong thời kỳ 2006-2010, bình quân mỗi năm số trường tăng 1,2%, số sinh viên tăng 
9,7% và số giáo viên tăng 7,8%. 
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3.3. Thực trạng xã hội và văn hóa nông thôn  

3.3.1. Giảm nghèo 

Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã đạt được thành tựu giảm nghèo đầy ấn tượng. Theo 

Tổng cục Thống kê  “Tỷ lệ hộ nghèo cả nước năm 2010 giảm còn 10,7% theo chuẩn 
nghèo của Chính phủ ban hành cho giai đoạn 2006-2010 (năm 2008 là 13,4%, năm 2006 
là 15,5% và năm 2004 là 18,1%). Nếu tính theo chuẩn nghèo mới của Chính phủ cho 
giai đoạn 2011-2015 thì tỷ lệ hộ nghèo cả nước năm 2010 là 14,2%, thành thị là 6,9% 

và nông thôn là 17,4%. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc có tỷ lệ nghèo cao nhất cả 

nước, tiếp đến là 2 vùng Tây Nguyên và vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung; 
Đông Nam Bộ có tỷ lệ nghèo thấp nhất cả nước” (Tổng cục Thống kê , 2011: 19-21).  

Tỷ lệ hộ nghèo này (được gọi là tỷ lệ nghèo thu nhập) được tính dựa vào số liệu thu 

nhập bình quân đầu người 1 tháng của hộ trong KSMS và chuẩn nghèo của Chính phủ 
cho giai đoạn 2006-2010 (200 nghìn đồng/người/tháng cho khu vực nông thôn và 260 

nghìn đồng/người/tháng cho khu vực thành thị), cập nhật theo biến động giá của các 
năm tương ứng. Từ năm 2010-2015, tỷ lệ hộ nghèo còn được tính theo chuẩn nghèo mới 

của Chính phủ cho giai đoạn 2011-2015 là 400 nghìn đồng/người/tháng cho khu vực 
nông thôn và 500 nghìn đồng/người/tháng cho khu vực thành thị.  

3.3.2. Thu nhập, chi  tiêu và mạng  lưới  xã hội    

a) Tăng thu nhập  

Trong năm  2010, thu nhập bình quân 1 người 1 tháng chung cả nước theo giá hiện hành 
đạt 1387 nghìn đồng, tăng 39,4% so với năm 2008, tăng bình quân 18,1% một năm trong 
thời kỳ 2008-2010. Thu nhập thực tế (thu nhập sau khi loại trừ yếu tố tăng giá) của thời 
kỳ 2008-2010 tăng 9,3% mỗi năm, cao hơn mức tăng thu nhập thực tế 8,4% mỗi năm 
của thời kỳ 2006-2008 và 6,2% mỗi năm của thời kỳ 2004-2006, thấp hơn mức tăng thu 
nhập thực tế 10,7% mỗi năm của thời kỳ 2002-2004 (Tổng cục Thống kê, 2011: 14, 15 

).  

Các phân tích của chúng tôi cũng cho thấy tình hình tăng thu nhập của dân cư nông thôn; 
đặc biệt là xu  thế này vẫn đúng khi  phân tích sâu hơn theo các phân nhóm cụ thể . Thu 
nhập của cả nhóm nông dân nghèo lẫn nông dân giàu đều tăng lên ( 43,7% và 48,5%); 
thu nhập của nông dân và các tầng lớp khác trong nông thôn cũng đi theo xu hướng 
tương tự (52,8% và 46,3%); cuối cùng, thu nhập cũng tăng lên khi xét từ góc độ giới: cả 
hai nhóm giới (Nam/Nữ) ở nông thôn đều tăng thu nhập (46,1% và 46,5%). 

Khoảng cách giảm đi giữa nông thôn và đô thị như đã trình bày, một phần có thể là do 

thu nhập của cư dân nông thôn đã tăng lên trong những năm gần đây.Tăng thu nhập năm 
2010 của hộ dân cư chủ yếu do tăng từ công việc hưởng tiền lương, tiền công và công 

việc tự làm xây dựng; ở khu vực nông thôn có thêm công việc từ làm thương nghiệp. Sự 
kiện này lưu ý tới tầm quan trọng của khu vực phi nông nghiệp và các hoạt động thương 
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nghiệp trong nền kinh tế nông thôn hiện nay. Số liệu rút từ đánh giá tại các xã phía Nam 

xác nhận tình hình tăng lên của các việc làm và thu nhập phi nông nghiệp  tại địa bàn 
xã. Hiện  trên địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành, Tiền Giang) còn khoảng 

trên 40% lao động nông nghiệp trong tổng số dân của xã: “Trước đây có đến 80% là 
nông dân, nhưng đến nay lao động chủ yếu tập trung trong các khu công nghiệp. Có 

đến gần 50% làm công nhân tại các khu công nghiệp; chỉ còn 30- 40%  làm ruộng, còn 
lại 20% làm các nghề khác như bán vé số, phụ hồ, dịch vụ khác…” (nam, 56 tuổi, cán 

bộ xã Thân Cửu Nghĩa). Tại xã Tân Mỹ Chánh (TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) số thanh niên 

đi làm ở các khu công nghiệp chiếm số lượng lớn và ngày càng tăng: “Ở ấp này công 
nhân chiếm 60% trên độ tuổi lao động, chủ yếu người lớn tuổi mới làm nông nghiệp, 

lương công nhân trung bình 3 triệu đồng/tháng, có 3 khu công nghiệp chính: khu công 

nghiệp Tân Mỹ Chánh làm về cá đông lạnh, rau, củ, khu công nghiệp Bình Đức làm về 
cá đông lạnh, 1 xí nghiệp may thu hút nhiều lao động trong vùng” (Nam, 35 tuổi, hộ 

nghèo, xã TMC)22. 

b) Chi tiêu của cư dân nông thôn 

Những chỉ số về chi tiêu cung cấp thêm sắc độ cho bức tranh về đời sống nông dân. 
Bảng dưới cho thấy khoảng cách chi tiêu bình quân nhân khẩu/tháng giữa nông thôn và 

đô thị đã có xu hướng giảm dần từ 2,2 lần (năm 2002)  2,1  2,0  2,0  xuống 

còn 1,9 lần (năm 2010)23. Chi tiêu của dân số nông thôn tăng lên đáng kể từ 2008 tới 

2010. Phân theo 5 nhóm chi tiêu ở nông thôn, nhóm nông dân nghèo tăng chi tiêu tới 
33,7%, nhóm giàu là 56,9%; dân số nông thôn tại các tỉnh không nghèo tăng chi tiêu 
52,3%, còn tại các tỉnh nghèo con số này là 63,3%. Xét  riêng hai bộ phận dân cư trong 
xã hội nông thôn, chi tiêu của nông dân tăng 48,5%, con số tương tự của các tầng lớp 

còn lại là 59,5 %; nếu xét tăng chi tiêu của nông dân từ góc độ giới (2 nhóm giới ở nông 

thôn) con số tương tự là 52,8 đối với nam và 52,7% đối với nữ.  

Một trong những điểm quan trọng  là nhận diện cấu trúc của chi tiêu. Phân tích cấu trúc 

chi tiêu  có thể giúp nhận dạng tình hình nhu cầu của dân cư nông thôn. Đáng tiếc là dữ 
liệu khảo sát VHLSS không cho phép làm một sự tổng hợp như thế. Bù lại, kết quả đánh 
cuộc đánh giá nhanh nông thôn do nhóm nghiên cứu tiến hành tại hai tỉnh Tiền Giang 
và Nam Định (2013) có thể cho phép hình dung ra phần nào tình hình này. Tại tỉnh Tiền 

Giang, các phỏng vấn sâu đều cho thấy cơ cấu chi tiêu của dân số ở nông thôn hiện nay 
khá đa dạng “Chi tiêu ở nông thôn bây giờ đúng là bán nông thôn bán thành thị. Nông 

dân bây giờ cũng phải trả tiện điện nước như thành phố. Ăn uống bây giờ từ rau cá thịt, 
gia vị… đều mua ở chợ hết vì trước đây đất trống còn nên chăn nuôi tự túc được, nay 

thì không còn nữa. Ngoài ra việc chi tiêu hiếu hỷ hàng năm mất cũng khá nhiều tiền” 

                                           
22 Trong tổng thu nhập, tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công chiếm 44,9%, thu từ nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 20,1%, 
thu từ công nghiệp, xây dựng chiếm 5,7%, thu từ dịch vụ chiếm 17,9%, thu khác chiếm 11,4%. Cơ cấu thu nhập năm 2010 đã 
có chuyển biến đáng kể so với các năm trước, trong đó các khoản thu về tiền lương tiền công và thu về dịch vụ tăng hơn các 
năm trước; cơ cấu thu từ nông, lâm nghiệp, thuỷ sản giảm so với các năm trước.” (Tổng cục Thống kê, 2011: 14, 15). 
23 Xem bảng 10: phụ lục báo cáo 
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(nam, 49 tuổi, xã Tân Mỹ Chánh, 2013). Chỉ tiêu này phản ảnh sự chuyển đổi rất rõ nét, 

theo hướng đa dạng hóa các nhu cầu trong  đời sống nông thôn. Nền kinh tế nông dân 
và xã hội nông thôn đã chuyển mạnh sang một cấu trúc khác hẳn. Lời một nông dân ở 

Nam Định “Giờ có ai đói đâu, chúng tôi chỉ thiếu tiền mặt thôi!” (nữ, 52 tuổi, xã Hải 
Vân, 2013). 

c) Mạng lưới xã hội  

Nhiều nghiên cứu và tài liệu khảo sát về xã hội nông thôn Việt Nam  đều phát hiện  thấy 

một mối liên hệ giữa tăng thu nhập của cư dân nông thôn và sự tăng cường các liên kết 

và mạng lưới xã hội (Lương Văn Hy, 1994; Kervliet, 2000) .Trong số liệu của VHLSS 
(2008-2010), nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng các  khoản chi tiêu cho ma chay, cưới 

xin, giỗ chạp, tiệc mừng, quà tặng, cho biếu, phúng viếng ( những khoản chi dành “duy 
trì”, phát triển các liên kết xã hội)  chiếm tỉ lệ đáng kể trong ngân sách chi tiêu của các 
hộ gia đình. Khoản chi này   không kém so với 2 nhu cầu chi tiêu thiết yếu là giáo dục 

và y tế, chăm sóc sức khỏe . Những điểm trình bày dưới đây về sự hình thành và phát 
triển của liên kết và mạng xã hội, gắn liền với tăng trưởng kinh tế trong nông thôn.  

Hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội là nét nổi bật trong tình hình của các xã 
nghiên cứu tại Tiền Giang. Các tổ chức này tại 2 xã Tân Mỹ Chánh và Thân Cửu Nghĩa 
(Tiền Giang) đều có nhiều hoạt động. Hội Phụ nữ tham gia vận động xoá đói giảm 
nghèo, chăm lo cho cuộc sống gia đình, vận động người dân đóng góp xây dựng các 

công trình công cộng. Đoàn Thanh niên vận động mọi người tham gia hiến máu nhân 
đạo; Hội cựu chiến binh vận động xây nhà đồng đội v.v.  

Ngoài các tổ chức chính trị - xã hội , tại hai xã Thân Cửu Nghĩa và Tân Mỹ Chánh  còn 
có  các tổ chức tự nguyện như hội nạn nhân chất độc da cam, hội cựu thanh niên xung 

phong, hội luật gia, hội nghề cá, hội hoa kiểng v.v…Các hội này đều hoạt động trong 

phạm vi xã. Cách thức sinh hoạt của hội nạn nhân chất độc da cam tương tự như hội 

người cao tuổi. Quỹ của hội này có từ hai nguồn: tiền đóng góp định kỳ của hội viên và 
ủng hộ của các Mạnh thường quân. Hội Cựu thanh niên xung phong hàng năm tổ chức 

họp mặt các thành viên vào ngày 17/8.Hội cựu thanh niên xung phong tập trung các 
thành viên trong cả tỉnh (những người có tham gia thanh niên xung phong) và tại cấp xã 

cũng lập các chi hội. Xã Tân Mỹ Chánh còn có hình thức tổ chức câu lạc bộ:  câu lạc 
bộ hát ru, câu lạc bộ cờ tướng (6/6 ấp), câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh (4/6 ấp), câu lạc 

bộ bóng đá, bóng chuyền (6/6 ấp), câu lạc bộ Nông dân chung tay xây dựng nông thôn 
mới, Nông dân với an toàn giao thông, Phụ nữ với hạnh phúc gia đình, hội Sinh vật 

cảnh v.v.. Câu lạc bộ Nông dân Chung tay xây dựng nông thôn mới có quy định mỗi 
tháng sinh hoạt một lần thông báo tình hình đóng góp của nhân dân trong xây dựng nông 

thôn mới, biểu dương những cá nhân nhiệt tình, phổ biến công tác v.v.  
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3.4. An sinh xã hội của cư dân nông thôn  

3.4.1 Nhà ở của hộ gia đình ở nông thôn 

Tỉ lệ nhà tạm ở khu vực này đã giảm từ 15,9 % (năm 2008) xuống còn 7,3% (năm 
2010) và chắc sẽ còn giảm tiếp tục cho đến hiện nay (2013). Tình hình này được xác 
nhận bằng kết quả khảo sát khác tại 12 tỉnh của Việt Nam: trong năm 2010, gần 80% hộ 

gia đình có sàn nhà chất lượng tốt và 72,3% hộ có tường nhà tốt. Con số tương ứng năm 
2012 là: 84,4% 76,3% . 

 

Như vậy, khi phân tích sâu hơn theo những nhóm xã hội khác nhau ta thấy những điểm 

“đen” và vùng “trũng” về nhà ở tạm vẫn còn tập trung ở những nhóm xã hội như đã chỉ 
ra trên đây. Vấn đề đặt ra đối với chính sách Nhà nước và đường lối của Đảng là phải 

tập trung vào những vùng nông thôn có “địa chỉ” cụ thể, chứ không thể nói chung vào 
cả khu vực nông thôn rộng lớn. Những vùng có “địa chỉ” cụ thể này mới là đối tượng 

cần ưu tiên trong chiến lược an sinh xã hội hiện nay. 

3.4.2 Nguồn nước ăn uống chính của hộ gia đình 

Dữ liệu thống kê (VHLSS) cho thấy khoảng trên 80% dân số nông thôn đang sử dụng 
nước sạch (Bảng 3.2). Con số này có giảm đi từ năm 2008 cho tới năm 2010: dân cư  sử 

dụng nước hợp vệ sinh đã cao tới 84,2 % vào năm 2008 và nhưng đến năm 2010, tỉ lệ 
này lại giảm xuống còn 81,5 %. Khi phân nhóm sâu hơn theo một số tiêu chí khác nhau 

ta thấy các nhóm này có tỉ lệ hộ gia đình sử dụng nguồn nước chính dùng cho ăn uống 
không hợp vệ sinh vẫn còn cao. Cụ thể là, các nhóm hộ nghèo và cận nghèo có tỉ lệ sử 

dụng nguồn nước không hợp vệ sinh đã tăng lên từ năm 2008 đến 2010 với các con số 

tương ứng là: 37,7 % (2008)   44,4 % (2010), và 20,6 %  23,1 %. Các nhóm hộ ở 

vùng Trung du & Miềnnúi phía Bắc, Tây Nguyên, ĐBSCL, các hộ thuộc dân tộc ít người 

lần lượt đều có tỉ lệ sử dụng nước không hợp vệ sinh thuộc loại cao và tăng lên từ năm 
2008 đến 2010. Đặc biệt là các hộ sống ở vùng Trung du & Miền núi phía Bắc, hoặc các 

hộ thuộc dân tộc ít người có tỉ lệ sử dụng nước không hợp vệ sinh đã tăng lên từ năm 
2008 đến 2010 với các con số tương ứng là: 40,0 % (2008)   45,8 % (2010), và 51,2 

%  55,6 %.  

3.4.3 Chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế 

Chi tiêu cho y tế ở khu vực nông thôn 

Chi tiêu cho y tế và chăm sóc sức khoẻ bình quân 1 người/tháng trong cả nước (năm 
2010) đạt khoảng 63 ngàn đồng, chiếm tỉ trọng 5,4% trong tổng chi tiêu của hộ gia đình. 
Khoản chi tiêu này đã tăng lên từ năm 2008 đến 2010 trong cả nước, cũng như ở khu 
vực nông thôn. Đồng thời, khoảng cách chi tiêu về y tế trung bình người/tháng đã giảm 

dần giữa nông thôn và đô thị từ 1,7 lần (2008) xuống còn 1,4 lần (2010). Khoảng cách 
này cũng giảm dần giữa 6 tỉnh nghèo và các tỉnh còn lại từ 1,7 lần (2008) xuống còn 1,5 
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lần (2010). Khi xem xét dưới góc độ phân nhóm xã hội cụ thể hơn,ta lại thấy khoảng 

cách chi tiêu này tăng lên giữa nhóm hộ giàu so với nhóm hộ nghèo từ 7,8 lần (2008) 
lên 9,0 lần (2010). Hoặc là giữa nhóm hộ Kinh-Hoa so với nhóm hộ dân tộc còn lại, mức 

tăng từ 2,6 lần (2008) lên 3,2 lần (2010). Trong khi đó, ở phạm vi cả nước: “Chi tiêu 
cho y tế, chăm sóc sức khoẻ bình quân 1 người 1 tháng của nhóm hộ giàu nhất cao gấp 

3,6 lần so với nhóm hộ nghèo nhất.” (Tổng cục Thống kê, 2011: 13). 

Bảo hiểm y tế cho cư dân nông thôn 

Trong phạm vi cả nước (cũng như từng khu vực nông thôn, đô thị) tỉ lệ người có thẻ 

BHYT đã tăng lên từ năm 2008 đến 2010 (bảng 3.5). Nhưng tỉ lệ này ở nông thôn luôn 
thấp hơn ở đô thị và tỉ lệ người sử dụng thẻ ở nông thôn cũng thấp hơn. Mặt khác của 

tình hình là tỉ lệ người sử dụng thẻ BHYT (trong số người có thẻ) còn ít (ít hơn nhiều so 

với tỉ lệ có thẻ- bằng khoảng 50 % so với tỉ lệ có thẻ BHYT). Hơn nữa, nhóm nghèo, 
dân tộc ít người và các vùng KT-XH khó khăn lại có tỉ lệ sử dụng thẻ BHYT thấp hơn 
các nhóm còn lại. Như vậy, so sánh giữa tỉ lệ sử dụng thẻ BHYT còn ít với việc có tỉ lệ 
cao thẻ BHYT ở các nhóm này có thể nhận ra tính ít hiệu quả của thẻ BHYT. Cần nhấn 

mạnh rằng hiệu quả sử dụng thẻ BHYT không cao như thế là tình hình chung đối với 
các nhóm xã hội khác trong khu vực nông thôn (và cả nước nói chung). Rất có thể   vấn 

đề đặt ra là chất lượng dịch vụ y tế của nhà nước chưa thu hút được người dân và đó là 
nguyên do chủ yếu khiến họ thờ ơ với thẻ BHYT.  

Cơ sở/trạm y tế xã 

Bảng 3.6 cho biết  hầu như tất cả các xã ở nông thôn đều có trạm y tế (tỉ lệ lên tới 99,0%), 

kể cả các xã ở vùng sâu, vùng xa và vùng KT-XH khó khăn. Đồng thời, tỉ lệ các trạm y 
tế xã đạt chuẩn quốc gia cũng khá cao và ngày càng tăng lên rất nhanh sau 2 năm từ 55,9 

% (2008) lên 71,8 % (2010). Tuy vậy, lại thấy một chiều cạnh khác là tỉ lệ xã có người 

cần khám/chữa bệnh, nhưng không đến trạm y tế xã cũng lại cao tương ứng tới 65,4 % 

(2008) và 63,9 % (2010). Điều đáng chú ý là ở các xã có trạm y tế đạt chuẩn lại có tỉ lệ 
có người cần khám/chữa bệnh (nhưng không đến trạm y tế xã) lại cao hơn ở các xã 

không có trạm y tế đạt chuẩn: 67,1 % > 63,5 % (2008); 66,5 % > 58,9 % (2010)24.  Khi 
tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại có người cần khám/chữa bệnh (nhưng không đến trạm 

y tế xã), ta có được câu trả lời tập trung vào bốn nhóm sau: cán bộ y tế không đủ trình 
độ, cơ sở trang thiết bị và thuốc ở trạm y tế xã không tốt và không có sẵn, dịch vụ tư 
nhân thuận tiện; và cuối cùng trạm y tế xã không thuận tiện bằng dịch vụ nhà nước khác. 

                                           
24 Xem phụ lục bảng 19
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3.4.4. Giáo dục và những vấn đề xã hội  

a) Giáo dục ở nông thôn 

Chi tiêu cho giáo dục và đào tạo 

Chi tiêu cho giáo dục và đào tạo bình quân 1 người/tháng trong cả nước (năm 2010) đạt 
khoảng 68 ngàn đồng, chiếm tỉ trọng 4,5 % trong tổng chi tiêu của hộ gia đình ( Bảng 

4.1) .Giá trị tuyệt đối của khoản chi tiêu cho giáo dục đã tăng lên qua các năm ở nông 
thôn, cũng như ở đô thị. Tính theo các phân nhóm xã hội cụ thể khác cũng cho thấy tình 

hình như thế . Cả năm nhóm chi tiêu của nông dân đều tăng lên chỉ số chi tiêu cho giáo 
dục, trong đó nhóm nông dân nghèo tăng 11,1 % và nhóm khá giả tăng 54,7%. Các tỉnh 

không nghèo tăng chi tiêu cho giáo dục 53,1%, con số này ở các tỉnh nghèo là 39,3%. 

Xét riêng hai tầng lớp xã hội chủ yếu của dân cư nông thôn (nông dân và bộ phận còn 

lại) thì con số chi tiêu cho giáo dục của cả hai bộ phận này đều tăng đáng kể: 55,9% ( 
các tầng lớp khác) và 54,2% đối với nông dân. 

Bằng cấp cao nhất  

Khi phân tổ 5 nhóm giàu nghèo theo chi tiêu ta lại thấy tình trạng tương phản khác nhau: 

Dân số thuộc nhóm nghèo có tỉ lệ bằng cấp trình độ thấp tăng lên, (từ 42,6 % lên 46,4 
%), dân số thuộc nhóm giàu lại có tỉ lệ bằng cấp trình độ thấp giảm đi (từ 14,1 % xuống 

còn 14,2 % ). Tại các trình độ bằng cấp cao hơn thì tỉ lệ lại tăng lên đối với nhóm giàu 
(tăng từ 6,0 % lên 7,9 % có bằng cấp cao đẳng, đại học). Điều này có thể  hàm ý rằng  

sau 2 năm đã có nhiều người không có bằng cấp, hoặc chưa từng đi học gia nhập vào 
nhóm nghèo, còn những người có trình độ giáo dục cao hơn thì có điều kiện vươn lên 
nhóm giàu. Những cách phân nhóm còn lại (các tỉnh nghèo/không nghèo, Kinh-Hoa/dân 
tộc khác) cũng thể hiện xu hướng tương tự. Đối với các vùng Trung du và miền núi phía 

Bắc, Tây Nguyên và ĐBSCL, tỉ lệ dân số không bằng cấp/chưa từng đi học  cao hơn các 
vùng còn lại. Riêng vùng nông thôn ĐBSH có tỉ lệ dân số không bằng cấp là thấp nhất 

(giảm từ 11,9 % năm 2008 xuống còn 11,0 % năm 2010).  

Học sinh bỏ học (hoặc không đi học) 

Tại khu vực nông thôn ( bảng 4.3 và 4.4) tỉ lệ xã có học sinh bỏ học (hoặc không đi học) 
diễn ra ở cấp THCS (cấp II) nhiều hơn cả (66,1 % năm 2007 và 63,3 % năm 2009). Đến 

cấp THPT, thì tỉ lệ này có giảm đi (58,1 % năm 2007 và 57,0 % năm 2009). Đặc biệt ở 
các xã vùng sâu, vùng xa (theo văn bản quy định của Chính phủ) thì tỉ lệ này còn cao 

hơn nữa. Chỉ có vùng ĐBSH là có tỉ lệ này thấp nhất nước, nhưng cũng dao động xung 
quanh con số khoảng 30-40 % số xã. Riêng hai vùng Tây Nguyên và ĐBSCL, tỉ lệ xã 

có học sinh bỏ học (hoặc không đi học)  cao nhất nước (khoảng 70-90 % số xã), kể cả ở 
cấp Tiểu học. Trong khi đó, các vùng còn lại ở cấp Tiểu học, thì tỉ lệ xã có học sinh bỏ 

học là thấp hơn rất nhiều (khoảng 30-40 % số xã). 
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Đối  với tất cả 3 cấp học các nguyên nhân làm cho học sinh bỏ học (hoặc không đi học) 

tập trung nhiều vào 3 nhóm: “Kinh tế khó khăn, chi phí đắt”, “Học lực kém, không thích 
đi học” và “Bố mẹ không quan tâm đến học hành của con cái”. Đối với học sinh cấp 

Tiểu học  và trung học phổ thông cònthêm nguyên nhân “Trẻ em bệnh tật, ốm đau” và 
“Trẻ em phải đi làm”. 

Khi tiếp tục phân chia nguyên nhân theo 2 nhóm vùng  ta có tình hình tương tự. Đối với 
tất cả 3 cấp học, các nguyên nhân làm cho học sinh bỏ học (hoặc không đi học) tập trung 

nhiều vào 3 dãy “Kinh tế khó khăn, chi phí đắt”, “Học lực kém, không thích đi học” và 
“Bố mẹ không quan tâm đến học hành của con cái”. Ngoài ra, đối với học sinh cấp 
THPT ở vùng sâu, vùng xa thì tình trạng “Trường học quá xa” và  việc “Trẻ em phải đi 
làm” cũng là nguyên do đáng kể khiến trẻ em thôi học.  

 

b) Những vấn đề xã hội  

Những vấn đề xã hội nổi cộm trên địa bàn xã là “Tệ nạn cờ bạc”, “Tệ nạn rượu chè” và 
“Trộm cắp”, tiếp theo là “Thất nghiệp/thiếu việc làm” và “Tệ nạn ma túy”. Mức độ 

“nặng”, “nhẹ” các loại tệ nạn này ở các vùng KT-XH có khác nhau, nhưng đều vẫn tập 
trung vào những tệ nạn xã hội như vừa đề cập.  Tình trạng thiếu việc làm có giảm đi từ 

39,0 % số xã (năm 2008) xuống còn 35,2 % (năm 2010). Mặt khác, tệ nạn ma túy (và 
cả cờ bạc) lại nổi lên và tăng từ 29,7 % số xã (năm 2008) lên 31,3 % số xã (năm 2010). 
Nhìn chung, sau 2 năm (2008-2010), những vấn đề xã hội vẫn là mối quan ngại đáng kể 
ở xã hội nông thôn.   

Có thể minh họa thêm cho tính chất bức xúc của các vấn đề xã hội nói trên từ một vài 
số liệu gần đây hơn. 60% những người được hỏi  tại 12 tỉnh cho rằng tội phạm là vấn đề 

nghiêm trọng hoặc khá nghiêm trọng ở các xã. Mức độ lo ngại của những người trả lời 

cũng khác nhau theo tỉnh với mức lo ngại cao nhất ở Khánh Hòa và Lâm Đồng, trong 

khi mức thấp nhất ở Long An. Trộm cắp bị 60% số người được phỏng vấn đánh giá là 
vấn đề nghiêm trọng và mức độ lo lắng về trộm cắp cao nhất ở Khánh Hòa và Lâm 

Đồng. Gần 70% người trả lời coi nghiện rượu và cờ bạc là một vấn đề nghiêm trọng 
hoặc khá nghiêm trọng (Ciem và Ipart 2012).  

3.5. Những vấn đề văn hóa  

a) Chi tiêu cho nhu cầu văn hóa  

Nội dung chi tiêu cho nhu cầu văn hóa, thể thao, giải trí bao gồm khoảng từ 9-11 khoản 
chi trong cơ sở dữ liệu VHLSS. (tranh, ảnh, cây cảnh, dụng cụ thể thao, đồ chơi cho 
người lớn và trẻ em, Internet, mỹ viện, thể hình, xem phim, ca nhạc, video, thể thao, 
tham quan, nghỉ mát, đồ trang sức v.v..) Tiếp theo là nội dung chi tiêu cho nhu cầu thuộc 

quan hệ xã hội có tính chất nghi thức và không phục vụ trực tiếp cho đời sống vật chất 
bao gồm: ma chay, cưới xin, giỗ chạp, tiệc mừng, quà tặng, cho biếu, phúng viếng v.v.. 
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Trong 2 loại nhu cầu chi tiêu này, thì chi tiêu cho văn hóa, thể thao, giải trí thuộc về chi 

tiêu cho đời sống.  

b) Sách thiếu nhi, truyện tranh dành cho trẻ em trong hộ gia đình 

Thông tin ở mục này chỉ dành cho những hộ gia đình có thành viên từ 17 tuổi trở xuống 
(và được gọi là có trẻ em trong hộ). Bảng dưới đây là số cuốn sách thiếu nhi (hoặc truyện 

tranh) dành cho trẻ em từ 17 tuổi trở xuống, không kể sách giáo khoa, sách tham khảo của 
học sinh hay các loại sách khác của người lớn, hiện đang có trong hộ và được sử dụng trong 

12 tháng qua, kể cả sách thiếu nhi hoặc truyện tranh đi thuê hoặc mượn. Nếu trong hộ có 

sách thiếu nhi hoặc truyện tranh nhưng trong 12 tháng qua trẻ em  không xem hoặc đọc thì 
không tính. Số lượng sách được ghi từ 0 đến 10 cuốn trở lên. Nếu có nhiều hơn 10 cuốn thì 

cũng chỉ ghi là 10. Trên thực tế, số hộ gia đình có từ 10 cuốn trở lên chiếm tới hơn 2/3 số 

hộ có thông tin về nội dung này (4268 hộ có trên 10 cuốn/ tổng số 6389 hộ có thông tin = 
66,8 %). 

Số liệu   mua sách thiếu nhi, hoặc truyện tranh cho trẻ em đã thể hiện sự đầu tư về văn 
hóa cho thế hệ tương lai của các hộ gia đình. Hộ gia đình ở đô thị có số sách gấp hơn 2 
lần so với nông thôn (4,8 cuốn so với 2,3 cuốn), hộ giàu gấp hơn 5 lần so với hộ nghèo 
(4,2 cuốn so với 0,8 cuốn). Các hộ ở 2 vùng ĐBSH và ĐNB thể hiện sự đầu tư về văn 
hóa cho thế hệ tương lai qua số lượng sách, truyện dành cho trẻ em  lớn nhất (3,3 cuốn). 
Tương tự như vậy, các hộ sống ở tỉnh không nghèo, không ở xã thuộc vùng sâu, vùng 

xa, không thuộc xã Chương trình 135, và người Kinh-Hoa đều có số lượng cuốn sách 
và truyện tranh cao hơn nhóm các nhóm hộ còn lại. 

d) Cơ sở hạ tầng văn hóa giáo dục nông thôn  

Các số liệu thống kê cho thấy các dự án, công trình  đầu tư về văn hóa, giáo dục  đều 

tăng lên ở tất cả các xã/vùng từ năm 2008 đến 2010. Chúng được đầu tư nhiều ở các 

xã/vùng và đứng ở vị trí thứ 3 sau các DA/CT xóa đói giảm nghèo và xây dựng 

KT&CSHT,trừ vùng ĐNB và ĐBSCL (Tổng cục thống kê, 2011).  

  

Tỷ lệ xã có bưu điện văn hóa và trạm truyền thanh khá cao (tới 80-90% số xã). Riêng tỉ 
lệ số xã có nhà văn hóa  thấp hơn, nhưng cũng tới 40-50% số xã. Tỉ lệ các xã có cơ sở 

hạ tầng văn hóa, xã hội đều tăng lên từ năm 2008 đến 2010. Các xã ở vùng KT-XH khó 
khăn thì có điều kiện về cơ sở hạ tầng văn hóa thiếu thốn hơn các vùng còn lại. Tại vùng 

Miền núi phía Bắc  tỉ lệ các xã có trạm truyền thanh trong 2 năm 2008, 2010 là 43,6 % 
và 50,8 %. Vùng Tây Nguyên, tỉ lệ các xã có nhà văn hóa lại giảm đi từ 37,0 % (năm 
2008) xuống 33,1 % (năm 2010). Riêng vùng ĐBSCL chỉ có 30,3 % và 39,1 % tỉ lệ xã 
có nhà văn hóa trong 2 năm 2008, 2010 , thấp hơn cả vùng Miền núi phía Bắc và chỉ 
cao hơn Tây Nguyên.  
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d) Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”  

Các thảo luận giữa nhóm nghiên cứu với cán bộ địa phương tại bốn xã trong cuộc “Đánh 
giá nhanh nông thôn” (2013) cho thấy những tiến bộ liên quan tới hoạt động văn hóa. 
Đánh giá kết quả nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hoá” ở khu dân cư,  thông tin của Sở Nông nghiệp&PTNT Tiền Giang cho biết  

toàn tỉnh có 95,43% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “gia đình văn hóa”; 90,84 % ấp, khu phố 
được công nhận ấp, khu phố văn hóa; 37,86 % xã, phường, thị trấn được công nhận xã, 

phường, thị trấn văn hóa (Văn bản số 208/BC-SNN&PTNT, ngày 15 tháng 7 năm 2013). 
Tại 2 xã Hải Vân và Hải Đường (huyện Hải Hậu, Nam Định), phong trào xây dựng gia 
đình văn hóa, xóm làng văn hóa cũng được người dân hưởng ứng. Đến cuối năm 2012 
có khoảng 80% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Tất cả các thôn xóm đều có Nhà văn 
hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí của người dân (Tư liệu đánh giá 
nhanh tại 2 xã, năm 2013). Các cuộc phỏng vấn thu được những thông tin “tích cực” từ 

phía cán bộ địa phương về các phong trào văn hóa tại cơ sở. Sau đây là lời của một cán 
bộ cơ sở “Việc xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá xuất phát từ nguyện vọng, nhu 

cầu cấp thiết của người dân. Người dân tham gia phong trào này tích cực vì mục đích 
cuối cùng cũng vì sự phát triển của chính những họ” (Nam, 40 tuổi, cán bộ lãnh đạo xã, 

xã Tân Mỹ Chánh). 

Việc xây dựng hương ước/ quy ước mới tại các địa phương là một trong những nỗ lực 

của nhà nước nhằm xây dựng đời sống văn hóa mới ở các cộng đồng địa phương. Hương 
ước, Quy ước được hiểu là một hệ thống các quy định của địa phương liên quan đến các 

quy tắc ứng xử, các điều cấm và khuyến khích nhằm xây dựng nếp sống văn minh, gia 
đình văn hóa, bảo vệ thuần phong mĩ tục, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, v.v. Về 

cơ bản, nhà nước trung ương giao cho các địa phương quyền chủ động xây dựng quy 

ước văn hóa theo những nội dung được thông qua. Nội dung cụ thể của hương ước, quy 

ước phải được “nhân dân trên địa bàn thảo luận, được hội nghị cử tri hoặc hội nghị đại 
biểu hộ gia đình ở thôn, ấp thông qua và được ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt để 

đảm bảo nội dung của hương ước, quy ước không trái với các quy định của pháp luật 
hiện hành, không chứa đựng các quy định xử phạt nặng nề, các khoản phí và lệ phí có 

thể gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân” (Điều 
2, Chỉ thị 24/1998-CT-TTg). Để thuận lợi cho việc thống nhất quy cách và nội dung của 

hương ước, quy ước, thông thường các địa phương nhận được một bộ văn bản mẫu liên 
quan đến việc xây dựng hương ước, quy ước để làm căn cứ thực hiện tại địa phương 
mình. Một bản quy ước, vốn được chờ đợi là cái thể hiện cái riêng của mỗi thôn/làng, 
giờ trở nên một văn bản mang tính hành chính và thiếu bản sắc.  

Hương ước tại các Xã   được xây dựng dựa trên mẫu và chỉ đạo chung của Bộ văn hóa 
thông tin thông qua các cơ quan văn hóa địa phương.Lãnh đạo ấp cùng với các cán bộ 

của xã, thành viên ban chỉ đạo và các vị cao niên trong ấp cùng tham gia xây dựng Quy 
ước. Sau khi hoàn thành việc xây dựng Hương ước tại thôn xóm, người ta cần phải trình 
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chính quyền địa phương (cấp xã) để phê duyệt lần cuối trước khi được treo trang trọng 

tại Nhà văn hóa.  Kết quả là các bản Hương ước này  giống nhau cả về hình thức và nội 
dung. Đây có thể là một nguyên do dẫn tới thái độ có phần thờ ơ của dân địa phương 
đối với các bản Hương ước. Lời một nông dân “[Tôi] thấy tổ trưởng tổ dân cư cũng 
phát cho mỗi nhà một cái quy chế văn hoá, nhưng có ai đọc cái đó [đâu], vì sự độc lập 

của họ cao lắm. Tôi có vi phạm cũng chẳng có ai nhắc nhở gì” (Nam, 33 tuổi, kinh tế 
khá giả, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).  

4. Kết luận và kiến nghị  

4.1. Kết luận 

Giảm nghèo 

Mức độ giảm nghèo mạnh của Việt Nam được thể hiện một cách rõ ràng kể cả khi sử 

dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau.Thành tựu về giảm nghèo chứng tỏ rằng những nỗ 
lực thực hiện mục tiêu (đến năm 2010) của Nghị quyết 26-NQ/TW năm 2008 về “tam 
nông” của  Đảng là: “Tăng cường công tác xoá đói, giảm nghèo, đặc biệt ở các huyện 
còn trên 50% hộ nghèo [. . .] Giảm tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới” đã được thể hiện 

trong thực tế cuộc sống.  

Mặt khác, cũng còn nhiều vấn đề đáng quan ngại liên quan tới công tác giảm nghèo 

nông thôn. Bức tranh nghèo cập nhật cho thấy rất nhiều nhân tố đặc trưng của người 
nghèo ở thập kỷ 90 vẫn tiếp tục đặc trưng cho người nghèo trong giai đoạn hiện nay: đó 
là trình độ học vấn thấp và hạn chế về kĩ năng làm việc, phụ thuộc nhiều vào sản xuất 
nông nghiệp tự cấp tự túc, cô lập về địa lý và xã hội, chịu những thiệt thòi mang tính 

đặc thù dân tộc, cũng như chịu thiên tai và các rủi ro. Tiến bộ đạt được không đồng đều 
giữa các vùng và giữa các nhóm dân tộc, và tốc độ giảm nghèo đang có xu hướng chậm 

lại.  

Tăng thu nhập và đa dạng hóa đời sống xã hội  

Thu nhập tăng đáng kể trong khu vực nông thôn. Nhìn chung, tích lũy của gia đình nông 
dân tăng lên và tình hình này đã cải thiện  cuộc sống của cư dân. Sự thay đổi trong đời 

sống nông thôn không nên chỉ nhìn về mặt số lượng mà cả chất lượng: các chỉ số tiêu 
dùng (bằng tiền mặt) phản ảnh sự chuyển đổi rất rõ nét, theo hướng thoát ly dần tình 

trạng “kinh tế hiện vật” và đa dạng hóa các nhu cầu. Nền kinh tế nông dân và xã hội 
nông thôn đang chuyển mạnh sang một cấu trúc khác.  

Trong giai đoạn này (2004-2010), bất bình đẳng về thu nhập và chi tiêu do chênh lệch 
thu nhập giữa khu vực nông thôn và thành thị đã giảm. Nhìn từ góc độ quan hệ giữa 

nông thôn và đô thị, có thể thấy rằng khoảng cách giữa hai khu vực này đã được cải 
thiện rõ nét . Có thể nói rằng mục tiêu đến năm 2010 của Nghị quyết 26-NQ/TW Trung 

ương Đảng là: “Thu hẹp khoảng cách … giữa nông thôn và thành thị” đã được thể hiện 
trong  cuộc sống nông thôn. 
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Tiến bộ trong đời sống nông dân chủ yếu do các công việc hưởng lương, tiền công và 

các việc làm phi nông nghiệp khác. Cơ cấu thu nhập năm 2010 đã có chuyển biến đáng 
kể , trong đó các khoản thu về tiền công và thu về dịch vụ tăng hơn các năm trước; cơ 
cấu thu từ nông, lâm nghiệp, thuỷ sản giảm so với các năm trước. Thực tế này gợi ra 
rằng chính sách phát triển xã hội nông thôn trước mắt và trong tương lại phải chú trọng 

nhiều tới sự phát triển của khu vực kinh tế phi nông nghiệp. 

Mặt khác, vẫn còn nhiều điểm đáng quan ngại trong sự phát triển đời sống nông thôn. 

Điều thấy rõ là sự chênh lệch rất lớn giữa các nhóm xã hội trong nông thôn, giữa nông 

dân nghèo và nông dân khá giả, giữa nông dân và các tầng lớp khác trong nội bộ nông 
thôn. Bất bình đẳng trong nội vùng nông thôn vẫn ngày càng tăng lên theo thời gian. 

Các số liệu về thu nhập và chi tiêu, tích lũy cho thấy trong khi một phần lớn khu vực 

nông thôn tham gia tích cực vào phát triển, thì vẫn còn một bộ phận (vùng sâu, vùng xa, 
khu vực dân tộc thiểu số …) có nguy cơ tụt hậu.  

Người nông dân có nhu cầu củng cố các quan hệ làng xóm cũng như phát triển các liên 
kết xã hội mới và tình hình này gắn liền với tăng trưởng trong đời sống kinh tế nông 

thôn. Hình thành vô số các kiểu loại tổ chức xã hội tự nguyện, các liên kết nhóm và 
mạng xã hội trong đời sống nông thôn hiện nay. Sự kiện này phản ảnh tính năng động 

và sự đa dạng hóa của cuộc sống nông thôn hiện nay; mặt khác nó cũng hàm ý về một 
tính tích cực xã hội của cư dân nông thôn hiện nay.  

An sinh xã hội   

 Tình hình an sinh xã hội nông thôn được cải thiện. Tỉ lệ nhà tạm  giảm; tình hình nhà ở 

của nông dân chứng tỏ rằng  nỗ lực thực hiện mục tiêu  của Nghị quyết 26-NQ/TW “Cơ 
bản không còn hộ dân ở nhà tạm” đã đạt được những tiến bộ đáng khích lệ. Khoảng trên 

80% dân số nông thôn đang sử dụng nước sạch. Chi tiêu cho y tế và chăm sóc sức khoẻ 

bình quân 1 người/tháng trong cả nước (năm 2010) tăng lên từ năm 2008 đến 2010 ở 

khu vực nông thôn. Khoảng  cách chi tiêu về y tế trung bình người/tháng đã giảm dần 
giữa nông thôn và đô thị. Số lượt người có đủ tiền thanh toán chi phí trong mỗi lần 

khám/chữa bệnh đã tăng lên từ năm 2008 đến 2010. Đồng thời, số lượt người thiếu tiền 
và không có tiền ngày càng giảm đi. Tỷ lệ người có thẻ BHYT đã tăng lên từ năm 2008 
đến 2010. Điều này cho thấy mục tiêu đến năm 2010 của Nghị quyết 26-NQ/TW năm 
2008 về “tam nông” của Trung ương Đảng là: “Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế 

[...] Tiếp tục thực hiện các chính sách bảo hiểm y tế đối với người nghèo” đã được thể 
hiện trong thực tế cuộc sống.  

Vấn đề tiếp tục đặt ra trong việc thực hiện các mục tiêu về an sinh xã hội cho nông thôn 
là giảm bất bình đẳng giữa các nhóm xã hội, giữa nông thôn và đô thị. Tăng tính hiệu 

quả của việc cấp phát và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế cũng là vấn đề hiện nay trong nông 
thôn và xã hội Việt Nam nói chung. 
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Các vấn đề về giáo dục  

Giá trị tuyệt đối của khoản chi tiêu cho giáo dục đã tăng lên qua các năm ở nông thôn. 
Chỉ số tăng chi tiêu cho giáo dục thể hiện ở  cả năm nhóm chi tiêu trong nông thôn đều 

tăng lên, kể cả nông dân nghèo. 

Mặt trái của tình hình là khoảng cách chi tiêu cho giáo dục, đào tạo bình quân nhân 

khẩu/tháng giữa nông thôn và đô thị có xu hướng tăng lên.  Còn rất nhiều nguyên do 
khiến cho học sinh bỏ học, hoặc không đi học ở tất cả các cấp học. Thật sự còn nhiều 

khó khăn  trong việc thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Đảng  “Đảm bảo cơ bản điều 

kiện học tập chữa bệnh.., ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng sâu, vùng 
xa, vùng đồng bào dân tộc”. 

Những vấn đề xã hội  

Nhiều  vấn đề xã hội nổi cộm trên địa bàn khu vực nông thôn hiện nay.   Cư dân nông 
thôn  lo lắng về “các vấn đề xã hội” ở xã của họ(CIEM và Ipard,  2012). Như vậy, việc 

thực hiện nội dung của Nghị quyết 26-NQ/TW về “tam nông” của Trung ương Đảng 
đến năm 2012 “Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc” vẫn còn gặp nhiều khó 

khăn và thách thức. 

Văn hóa nông thôn 

Tỷ lệ các xã có cơ sở hạ tầng văn hóa, xã hội đều tăng lên từ năm 2008 đến 2010. Tại 
cấp độ hộ gia đình cũng thấy sự tăng lên của các chỉ số tiêu dùng văn hóa. Sự nhất quán 

trong xu thế  tăng trưởng tiêu dùng văn hóa nơi cư dân nông thôn hàm ý về việc dân cư 
nông thôn đã bước đầu vượt qua cái ngưỡng “sinh tồn” (vốn là đặc điểm “kinh niên” 
của xã hội nông thôn Việt Nam), để đạt tới một chất lượng sống cao hơn. Những số liệu 
trình bày trên chứng tỏ rằng mục tiêu của Nghị quyết 26-NQ/TW “Nâng cao đời sống 

vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn”, đang được hiện thực hóa một cách tích cực. 

Biến đổi xã hội nông thôn theo hướng công nghiệp hóa và hội nhập cũng đặt ra cho đời 

sống văn hóa nông thôn một số vấn đề. Mối lo nhất bây giờ ở địa phương lại là vấn đề 
văn hóa xã hội. Hàng loạt mối quan tâm xuất hiện từ góc độ này: việc bảo vệ và phát 

huy nề nếp bản sắc văn hóa dân tộc như thế nào? Liệu thế hệ trẻ có giữ gìn được truyền 
thống các thể hệ trước kia hay không? Hạnh phúc gia đình của các cặp vợ chồng trẻ phải 

được gìn giữ như thế nào trước vô số các tác động phức tạp của hội nhập và biến đổi 
của đời sống nông thôn theo hướng hiện đại hóa.  

Hãy còn tồn tại một khoảng cách giữa những nỗ lực nâng cao chất lượng đời sống văn 
hóa nông thôn từ phía nhà nước và chính quyền các cấp với truyền thống văn hóa làng 
mạc. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (với những ấp, 
khu phố văn hóa, xã, phường, thị trấn văn hóa, gia đình văn hóa, nhà văn hóa…) dường 

như chưa thực sự gắn kết với cái không gian văn hóa truyền thống của người nông dân 
Việt Nam. Các  sinh hoạt văn hóa truyền thống tại địa phương như thờ cúng tổ tiên, hội 
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làng, đình chùa vẫn có sức cuốn  hút sự tham gia của người dân nông thôn hơn các định 

chế và tổ chức văn hóa nhà nước. Từ quan điểm này mà xét, đây quả là vấn đề trong đời 
sống văn hóa nông thôn hiện nay và nó đặt ra những yêu cầu mới  về chính sách phát 

triển nền văn hóa nông thôn theo hướng tiên tiến, hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc.  

4.2. Kiến nghị  

Công tác giảm nghèo 

- Tiến bộ trong đời sống nông dân chủ yếu do các công việc hưởng lương, tiền công và 

các việc làm phi nông nghiệp khác. Thực tế này gợi ra rằng chính sách phát triển xã hội 
nông thôn trước mắt và trong tương lại phải chú trọng nhiều tới sự phát triển của khu 

vực kinh tế phi nông nghiệp.Tái cấu trúc ngành nông nghiệp là một nhân tố hàng đầu và 

then chốt để giảm nghèo và tăng thu nhập.  

- Đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế phi nông nghiệp trong nông thôn, tạo điều kiện 
để hình thành khu vực dịch vụ và các nghề phụ, làng nghề truyền thống, tăng thu nhập 

cho nông dân. 

-Phát huy vai trò của hội nông dân trong việc đẩy mạnh thực hiện Phong trào nông dân 

thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu 
chính đáng (phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi). Đây là phong trào được xác định là 

trọng tâm hoạt động để thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế- 
xã hội trong giai đoạn mới của đất nước. 

- Các chính sách và biện pháp giảm nghèo cần tập trung vào những “địa chỉ” cụ 

thể: vùng sâu, vùng xa và các xã đặc biệt khó khăn. 

 Tăng thu nhập  

- Cần có những  chính sách cụ thể  hơn nữa chuẩn bị cho sự chuyển đổi cơ cấu lao động 

thông qua hỗ trợ tạo công ăn việc làm và phát triển thị trường lao động, thiết lập các thể 

chế nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động.  

- Đối tượng của Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (Quyết 
định Số 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng chính phủ) là lao động nông 
thôn trong độ tuổi lao động, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học. 
Cần có những biện pháp cụ thể để thực hiện đề án này một cách đồng bộ và thiết thực.  

-Tích cực phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh mới trong nông thôn 
(đặc biệt là các hình thức liên kết hợp tác mới) nhằm tận dụng mọi nguồn lực về đào tạo 

nghề nghiệp cho lao động nông thôn. 

- Tăng cường hỗ trợ nông dân về vốn sản xuất, dưới mọi hình thức và theo các kênh 

khác nhau: tín dụng ngân hàng, Quỹ Hỗ trợ nông dân, các hiệp hội và tư nhân. Có những 
biện pháp đồng bộ và cụ thể nhằm triển khai thực hiện Nghị định 41/2010/NĐ-CP, ngày 
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12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông 

thôn. 

- Phát huy vai trò của Hội nông dân Việt Nam để Hội tham gia thực hiện Nghị quyết số 

26-NQ/TW,  tập trung đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát 
triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống nông dân, nông thôn. 
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1. Đặt vấn đề 

Biến đổi kinh tế xã hội hiện nay ở Việt Nam nói chung và khu vực nông thôn nói riêng 
đang đặt ra rất nhiều vấn đề về văn hóa, đặc biệt việc tiếp thu và giải quyết di sản văn hóa 
truyền thống trong bối cảnh CNH, HĐH đất nước. Tổng kết tình hình văn hóa, văn kiện Hội 
nghị Trung ương 9 khóa XI nhận định rằng nhận thức về văn hoá của các cấp, các ngành 

và toàn dân được nâng lên, tư duy lý luận về văn hoá có bước đổi mới, phát triển. Vai 

trò của văn hoá ngày càng thể hiện rõ hơn, nhiều giá trị văn hoá dân tộc được phát huy. 

Người dân có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin và hưởng thụ các giá trị văn hoá. Môi 
trường văn hoá đạt được một số tiến bộ. Việc xây dựng nếp sống văn hoá ở gia đình, 
làng, bản, khu phố, công sở, đơn vị, doanh nghiệp có tiến bộ. Nhiều giá trị văn hoá 
truyền thống được giữ gìn, phát huy, kết hợp tốt hơn với văn hoá đương đại. Tuy nhiên, 

bên cạnh những ưu điểm nêu trên, kết quả đạt được trong xây dựng và phát triển văn 
hoá chưa tương xứng với yêu cầu và chưa vững chắc; thiếu sự gắn bó chặt chẽ giữa văn 
hoá với kinh tế, chính trị; giữa các lĩnh vực của văn hoá; chưa tác động mạnh mẽ đến 
phát triển kinh tế - xã hội, đến xây dựng con người. Trong đời sống văn hóa, đặc biệt là 

trong khu vực nông thôn, diễn ra rất nhiều hiện tượng phức tạp: tiếp thu thiếu chọn lọc 
những giá trị văn hóa “ngoại nhập”, đan xen nhiều yếu tố văn hóa lại căng, không phù 
hợp với bối cảnh xã hội và đạo đức dân tộc. Đời sống văn hoá tinh thần ở nhiều nơi còn 
nghèo nàn, đơn điệu, lạc hậu; khoảng cách hưởng thụ văn hoá giữa miền núi, vùng sâu, 

vùng xa với đô thị và trong các tầng lớp nhân dân còn lớn. Việc bảo tồn, phát huy giá 

trị di sản văn hoá truyền thống nhiều nơi, đặc biệt là ở nông thôn chưa tốt, một số hủ 

tục, mê tín dị đoan có nguy cơ gia tăng v.v…  

Nông thôn Việt Nam là cái nôi của nền văn hóa dân tộc, nơi bảo lưu và gìn giữ 
những giá trị bền vững và tốt đẹp nhất của văn hóa Việt Nam. Bảo tồn và phát huy di 
sản văn hóa truyền thống trong sự nghiệp phát triển xã hội nông thôn là vấn đề hết sức 
cấp thiết hiện nay nhìn từ góc độ văn hóa và phát triển. Nông nghiệp, nông thôn và nông 
dân luôn là điểm nóng trong sự phát triển ở Việt Nam từ nhiều năm nay. Giải quyết được 
sự phát triển nông thôn là giải quyết được điểm nút trong bài toán phát triển xã hội của 
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đất nước. Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống là có được một nguồn lực 
vững mạnh để phát triển xã hội Việt Nam nói chung và xã hội nông thôn nói riêng. Tư 
tưởng chỉ đạo nói trên càng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh nước ta, một 
xã hội còn tới gần 70% đang sống ở nông thôn.  

Xã hội nông thôn nước ta đang đi vào quá trình CNH, HĐH và trong quá trình 
này, vai trò của văn hóa, đặc biệt là các giá trị văn hóa truyền thống, hết sức quan trọng. 
Văn hóa không chỉ là những giá trị cốt lõi của đời sống tinh thần, mà còn tác động tích 

cực tới các hoạt động của con người, tác động tới bản thân quá trình CNH, HĐH đất 

nước, trong đó có khu vực nông thôn. Văn hóa truyền thống ở Việt Nam hình thành trên 
cái nền “nông thôn, nông nghiệp và nông dân”. Có vô số vấn đề (cả điểm yếu và thế 

mạnh) liên quan tới di sản văn hóa truyền thống này. Chính vì thế, nghiên cứu sẽ giúp 

nhận diện về bản thân văn hóa truyền thống, chủ thể và nguyên tắc khoa học trong bảo 
tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống ở nước ta hiện nay, rút ra những bài học 

kinh nghiệm, để làm cơ sở cho các định hướng và giải pháp chính sách sắp tới, nhằm 
mục tiêu xây dựng nông thôn mới. 

Xây dựng “nông thôn mới” ở nước ta hiện nay là một quá trình bao gồm rất nhiều 
nhiệm vụ: xây dựng cơ sở hạ tầng cảnh quan nông thôn, nâng cao thu nhập, giải quyết 
bài toán phúc lợi cho nông dân, nâng cao hiệu lực của hệ thống chính trị cơ sở v.v. Từ 
bối cảnh thực tiễn đó và nhìn từ góc độ vai trò năng động của văn hóa đối với chính trị 
, kinh tế thì nghiên cứu này sẽ có những đóng góp tích cực vào việc đánh giá thực trạng 
văn hóa nông thôn hiện nay, phát hiện các vấn đề bức xúc liên quan tới văn hóa nói 
chung và di sản văn hóa truyền thống trong quá trình HĐH, CNH đất nước.  

Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền 

thống có ý nghĩa hết sức cấp bách. Nghiên cứu này sẽ làm rõ những đặc trưng của văn 
hóa truyền thống, trên cơ sở đó chỉ ra các cơ chế bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa 
dân tộc song song với việc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới. Việc xây dựng 
xã hội “nông thôn mới” hiện nay, đặt trong khung cảnh CNH, HĐH đất nước, không thể 

tách rời việc xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, giữa các nhân 
tố kinh tế, chính trị và văn hóa. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung 

Đề xuất được các chính sách và giải pháp bảo tồn và phát huy văn hóa truyền 
thống trong xây dựng nông thôn mới thời kỳ CNH, HĐH đất nước. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn của các chính sách và giải pháp bảo tồn, phát huy 

văn hóa truyền thống: các khái niệm và những định hướng lớn trong đường lối của Đảng 
và Nhà nước về bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống;  
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- Làm rõ những nội dung của văn hóa truyền thống Việt Nam được nghiên cứu trong đề 

tài, những mặt tích cực lẫn hạn chế của truyền thống văn hóa này;  

- Đánh giá được thực trạng bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống trong xây dựng 

nông thôn mới; 

- Đề xuất các giải pháp, chính sách bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống trong xây 

dựng nông thôn mới.  

3. Các kết quả chính của nhiệm vụ đã đạt được 

3.1. Chính quyền xã thực hiện bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống 

Chính quyền các địa phương được khảo sát là chủ thể đóng vai trò cầu nối để 

triển khai đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo tồn và phát huy văn hoá 
truyền thống về tận người dân 

Thống kê tại xã chỉ ra rằng các loại công trình văn hóa – tôn giáo xuất hiện nhiều 
hơn ở các tỉnh miền Bắc, trong khi rất ít ỏi ở các tỉnh miền Nam. Các tỉnh phía Nam như 
Tiền Giang, Duyên hải Nam Trung Bộ như Bình Thuận, chùa là công trình văn hóa chủ 
yếu, ở Thân Cửu Nghĩa và Long An của Châu Thành tỉnh Tiền Giang có tới 10 ngôi 

chùa, nhưng chỉ có 2 đình và không có đền, miếu, phủ, di tích lịch sử, nhà thờ đạo hay 
nhà thờ họ. Trong khi đó, chúng ta có thể thấy mật độ các loại công trình văn hóa vật 

thể tập trung rất nhiều ở các tỉnh phía Bắc với đại diện là Nam Định và Tuyên Quang. 
Ví dụ, ta có thể thấy ở 2 xã khảo sát của Nam Định có tới 6 chùa, 4 đình, 3 đền, 13 miếu, 

7 phủ/điện thờ, 5 di tích lịch sử, 5 nhà thờ đạo, và tới 97 nhà thờ họ. Hai xã được khảo 
sát ở Tuyên Quang tuy không nhiều các công trình tâm linh nhưng có nhiều di tích lịch 

sử cách mạng (20 di tích) và có 14 phủ/điện thờ. Thực tế này không khó để lý giải khi 
mà các tỉnh miền Bắc, đặc biệt như Tuyên Giang là địa điểm gắn liền với cuộc Cách 

mạng tháng 8 và Kháng chiến chống Pháp, trong khi ở Nam Định là nơi tiêu biểu cho 

văn hóa thờ cúng tâm linh của đồng bằng sông Hồng với các công trình đặc trưng như 
đình, đền, miếu, phủ hay nhà thờ họ.  

Có 06 trên 10 xã có các lễ hội truyền thống, với 04 xã gồm Thân Cửu Nghĩa, 
EaKly, Tú Thịnh và Đại Phú không có lễ hội nào. Điển hình như xã Hải Ninh của Bắc 
Bình, Bình Thuận có tới 3 loại lễ hội gồm tín ngưỡng dân gian, lễ đản sinh Phật bà, lễ 

Quan âm. Ở Giao Tân, Giao Thủy, Nam Định cũng có lễ hội du xuân và các hoạt động 
tâm linh tại các chùa chiền.  

Chính quyền các địa phương có ý thức trong việc bảo vệ các lễ hội truyền thống 
của các dân tộc. Dữ liệu định tính cho thấy hầu như các chính quyền tại các xã được 

khảo sát đều tham gia tổ chức lễ hội truyền thống hàng năm cho người dân. Chính quyền 
các xã xem đây là cơ hội để thực hiện các cuộc vận động không chỉ về văn hoá và thực 

hiện đường lối, chính sách kinh tế-xã hội. Chẳng hạn chính quyền xã ở Giao Tân và 
Giao Tiến của Nam Định thông qua lễ hội để vận động người dân thực hiện vệ sinh cộng 
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đồng. Chính quyền Bắc Bình ở Bình Thuận xem đây là cơ hội để quảng bá du lịch trước 

quan khách. 

Hoạt động bảo tồn các hình thức âm nhạc truyền thống là một đặc trưng của các 

xã được khảo sát. Theo dữ liệu của chúng tôi, có 7 trong số 10 xã có các hình thức âm 
nhạc, thơ ca truyền thống. Nếu như ở các xã miền Nam như Long An của Tiền Giang 

có đờn ca tài tử, thì ở EaKly của Tây Nguyên có hoạt động cồng chiêng hay không gian 
văn hóa công chiêng của người Ede, ở Nam Định có hát chèo, chầu văn, và ở Tuyên 

Giang có sình dân tộc Cao Lan. Hoạt động của chính quyền Đại Phú, Tuyên Quang khá 

sáng tạo với việc tổ chức các hoạt động thi ca để người dân gìn giữ và phát dương Sình 
ca. Những người tham gia cũng được nhận phần thưởng. Mặc dù vậy, chính quyền các 

địa phương cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn kinh phí để hỗ trợ cộng đồng 

duy trì. Chẳng hạn như chính quyền Long An, Tiền Giang, việc thiếu tài chính khiến 
chính quyền không có hình thức hỗ trợ nào cho câu lạc bộ đờn ca tài tử và dành lại 

nhiệm vụ gìn giữ cho câu lạc bộ ở cộng đồng. Tình hình này cũng tương tự với nghệ 
thuật múa lân ở Bình Thuận 

3.2. Cộng đồng làng/xã bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống 

a) Hương ước, quy ước làng 

Hương ước, quy ước làng xã là văn bản quy phạm phi chính thức, là một sản 
phẩm định chế tạo nên từ sự đồng thuận, nỗ lực tập thể của cộng đồng, có vai trò quan 

trọng trong việc tổ chức, quản lý và điều chỉnh nhận thức, thái độ và thực hành liên quan 
đến văn hoá trong cộng đồng làng xã. Việc xây dựng và tuân thủ theo định chế này là 

một truyền thống thấm đẫm tinh thần tự chủ, tự quản, tự trị của cộng đồng các làng xã 
cổ truyền Việt Nam. Do đó, việc duy trì hương ước, quy ước riêng của làng song song 

với các quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam là một hoạt động bảo tồn và 

phát huy văn hóa truyền thống.  

Trong tổng số 1005 người trả lời, chỉ có 10,6% người được hỏi cho biết địa phương 
họ không có hương ước, quy ước thành văn. Có gần 45% người cho biết thôn/làng của 

họ có loại văn bản này, với tỷ lệ phân bố cho loại lập trước năm Đổi Mới (1986) là 1,6%, 
loại lập sau mốc thời gian này là 40,3%, và có cả hai bản trước và sau là 3%. Điều đáng 
nói ở đây là có tới 44,5% số người cho biết họ không quan tâm hoặc không biết liệu làng 
của họ có hương ước, quy ước hay không. Khi phân tích theo tỉnh, Bình Thuận có tỷ lệ 

người trả lời không biết/không quan tâm cao nhất, lên tới 81%, đứng thứ hai là những 
người ở Đak Lak (56,5%), thứ ba là Tuyên Quang (43,1%), thứ tư là Tiền Giang (21%) 

và cuối cùng là Nam Định (20,9%). Đoạn hội thoại giữa người nghiên cứu và người trả 
lời ở thôn Hải Lạc, Bình Thuận sau đây cung cấp một vài gợi ý vì sao nhiều người khảo 

sát ở tỉnh này lại không biết hay không quan tâm đến hương ước. 
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b) Quỹ chung của thôn/ấp 

Đây là một biểu hiện của việc xây dựng cơ chế tự quản truyền thống trong cộng 
đồng làng/xã. Theo thống kê của chúng tôi, trong 1005 người trả lời, có tới 53,3% cho 

biết thôn/buôn/ấp của họ có quỹ chung dành cho các hoạt động cấp cộng đồng, có 33,9% 
cho biết không có quỹ và có 12,7% không biết liệu có tồn tại quỹ này hay không. Nếu 

phân theo tỉnh, chúng tôi thấy rằng Nam Định khác biệt so với phần còn lại với 98% 
người được hỏi cho biết thôn của họ có quỹ chung. Tỷ lệ này ở Đăk Lăk cũng có tương 
đối cao, với gần 88%.  

Ở chiều ngược lại, chúng ta thấy rằng Tiền Giang, Bình Thuận và Tuyên Quang là 
các tỉnh có tỷ lệ người cho biết thôn/ấp của họ không có quỹ chung cao nhất (lần lượt là 

63, 56 và 43%). Một điểm cần chú ý là Bình Thuận có tỷ lệ người không biết hay không 

chú tâm vào việc có quỹ chung hay không cao nhất, với 38,5%, theo sau bởi Tiền Giang 
và Tuyên Quang (lần lượt là 10,5 và 9,3%). Kết quả này tương đối thống nhất với phát 

hiện trình bày phần quy ước rằng Nam Định có số người nhận thức về hương ước rất 
cao, trong khi Bình Thuận là nơi ít người quan tâm tới hương ước, quy ước.  

c) Các hoạt động cộng đồng 

Thực hiện các hoạt động chung với sự tham gia của toàn cộng đồng thôn/làng là 

một nét đặc trưng trong sinh hoạt tập thể của Việt Nam. Chúng tôi tìm thấy bằng chứng 
cho thấy các địa phương khảo sát tiếp tục duy trì các hoạt động tập thể với nhiều hình 

thức đa dạng. Trong đó, hoạt động thể dục thể thao là hoạt động được thường được tổ 
chức nhất trong mẫu khảo sát, với 552 lượt chọn, theo sau là hoạt động ca nhạc, văn 
nghệ với 538 lượt chọn, lễ hội truyền thống với 478 lượt chọn, thờ cúng thần linh với 
236 lượt, lễ cầu mùa màng thuận lợi với 124 lượt.  

Cùng với đó, quan điểm về việc duy trì các tín ngưỡng cộng đồng cũng có sự khác 

biệt rõ rệt giữa các địa phương, đặc biệt là có những huyện, hai xã khác nhau lại có quan 

điểm trái ngược nhau. Như huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, hầu hết người dân xã 
Phan Điền cho rằng nên duy trì việc lập đàn cầu thời tiết thuận lợi, nhưng tại xã Hải 

Ninh lại có đến hơn 35% người dân cho rằng hoàn toàn không nên hoặc không nên duy 
trì hoạt động này. Hay một số địa phương có mức độ đồng thuận việc duy trì các hoạt 

động này là gần như hoàn toàn, có thể kể đến là hai xã Giao Tân, Giao Tiến của huyện 
Giao Thủy, tỉnh Nam Định, gần như hoàn toàn đồng ý với việc duy trì thờ cúng thành 

hoàng làng/thổ thần. Hay người dân xã Phan Điền thì gần như hoàn toàn đồng ý với việc 
duy trì các hoạt động tâm linh là lập đàn cầu thời tiết và thờ cúng thành hoàng làng.  

3.3. Gia đình bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống 

a) Vai trò gia đình trong bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống 

Gia đình với tư cách là một đơn vị xã hội là một trong những chủ thể quan trọng 
trong việc thực hiện các cuộc vận động văn hóa. Một trong những nội dung của cuộc 
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vận động chính là quy định về danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng 
văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.  

Nếu như việc công nhận “gia đình văn hoá” được thực hiện một cách khách quan 

và chính xác theo các chỉ tiêu đề ra trong thông tư trên, thì có vẻ như việc thực hiện các 
khía cạnh trong bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống ở các gia đình trong địa bàn 

khảo sát đều đang thực hiện tốt. Theo đó, trong cả 10 xã, số lượng gia đình văn hoá đều 
tăng lên trong giai đoạn 2012-2015. Điển hình có Thân Cửu Nghĩa, Tiền Giang tăng tới 

800 hộ gia đình đạt danh hiệu trên trong vòng 3 năm, hay như Hải Ninh, Bình Thuận 

tăng tới gần 500 hộ, hay ở Giao Tân, Giao Thuỷ, Nam Định tăng gần 300 hộ.  

b) Việc duy trì và phát huy các giá trị truyền thống trong gia đình 

Gia đình vẫn là thiết chế hiệu quả thực hiện việc kế thừa, bảo lưu và phát triển các 

giá trị truyền thống. 

Người quyết định các việc lớn trong gia đình. Thông qua câu hỏi đồng ý hay 

không đồng ý “những việc lớn trong gia đình nên để đàn ông quyết định”, chúng tôi 
muốn tìm hiểu quan điểm của người trả lời về vai trò của đàn ông trong gia đình với một 

đòi hỏi phải so sánh nó với người phụ nữ. Kết quả bảng dưới đây cho thấy rằng, trong 
983 người trả lời câu hỏi này thì có tới 45,3% đồng ý với nhận định này, và có tới 13,3% 

hoàn toàn đồng ý, trong khi có tới 21% không đồng ý và 5,7% hoàn toàn không đồng ý. 

Việc đứng tên trên các giấy tờ chung của hộ là một biểu hiện của phân chia quyền 

lực trong gia đình giữa người vợ và người chồng. Các giấy tờ này thường có tính chất 
pháp lý như giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai, sổ hộ khẩu, có giá trị đại diện cho 

hộ gia đình trước chính quyền và luật pháp. Do đó, thông thường người đứng tên được 
xem là chủ hộ của gia đình. Trong 908 người trả lời đang có vợ/chồng, thì có tới 73,3% 

cho biết chồng là người đứng tên trên các loại giấy tờ chung của hộ, chỉ có 10% cho biết 

vợ là người đứng tên, 7,8% cả hai đứng tên và có 8,8% là do người khác không phải vợ 

hoặc chồng.  

Trọng nam dẫn tới việc theo đuổi việc sinh con trai. Trong tổng số 906 có nữ 

giới, tỷ lệ nữ trên tổng số người trong gia đình là 0,49, tức là tỷ lệ nam-nữ của hộ gia 
đình tương đối cân bằng. Tuy vậy, mong ước có con trai vẫn hiện diện trong các hộ gia 

đình với 21,4% trên tổng số 907 người trả lời cho biết “nhất thiết phải có con trai”. 

“Kính già già để tuổi cho” là một câu tục ngữ biểu hiện lòng kính trọng người già 

trong văn hóa Việt Nam. Nói rộng ra, địa vị một người trong gia đình sẽ được lên cao 
theo tuổi tác của họ. Việc kính trọng bậc trưởng bối gắn với việc nghe theo những lời 

dạy bảo của người già. Trong khảo sát này, chúng tôi thấy rằng, hầu hết những người 
trả lời đều đồng ý với nhận định “người già đã nói thì phải nghe”, với 64,8% đồng ý và 

19,7% ý kiến hoàn toàn đồng ý, đạt điểm trung bình là 4 điểm.  
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Từ góc nhìn khu vực, chi phí cho tế tự tổ tiên rất khác nhau giữa các hộ gia đình 
ở 5 tỉnh được khảo sát. Biểu đồ dưới đây cho thấy, chênh lệch giữa chi phí trung bình 
một năm cao nhất và thấp nhất lên tới 8,9 triệu đồng. Tiền Giang là tỉnh mà các hộ gia 

đình được khảo sát chi nhiều nhất cho thờ cúng trong năm, với hơn 10 triệu đồng, duy 
trì một khoảng cách tương đối lớn so với các hộ gia đình ở Nam Định với 4,5 triệu 

đồng/năm – con số xấp xỉ trung bình chung của mẫu khảo sát. Trong khi đó, chi phí này 
ở Tuyên Quang, Bình Thuận và đặc biệt là Đăk Lăk thấp hơn nhiều so với đường trung 

bình chung. 

3.4. Đề xuất các giải pháp, chính sách bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống 

trong xây dựng nông thôn mới 

3.4.1. Giải pháp chung 

a) Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa 

- Đẩy nhanh việc thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về bảo 
tồn và phát huy văn hóa truyền thống. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp 
luật, cơ chế, chính sách về văn hóa.  

- Xây dựng cơ chế bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống có sự thống nhất từ 
Trung ương tới tận cơ sở.  

- Việc xây dựng hệ thống chính sách liên quan đến phát triển văn hóa truyền thống ở 
cộng đồng phải dựa trên nhu cầu và điều kiện thực tiễn của từng cộng đồng, địa 
phương, vùng miền của đất nước.  

Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý, tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự 
nghiệp văn hóa, các hội nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa theo hướng tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm theo quy định của pháp luật.  

- Có chính sách văn hóa đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt trong công 
tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể.  

b) Nhóm giải pháp liên quan tới xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa 

- Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa, bao gồm cả cán bộ trong lĩnh 
vực bảo tồn các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Coi trọng quy hoạch, đào tạo, bồi 
dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa, cán bộ làm công tác khoa học, chuyên 
gia đầu ngành, cán bộ ở cơ sở. 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua mô hình truyền dạy, đào tạo lớp diễn 
viên, nghệ nhân 
- Cần có chính sách chế độ, cơ chế ưu đãi để thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn về 
phục vụ tại vùng dân tộc thiểu số  
- Đảm bảo nguyên tắc lợi ích đối với các nghệ nhân, chủ thể sáng tạo trình diễn văn 
hóa phi vật thể 
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- Có chính sách phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh cán bộ trong lĩnh vực 
văn hóa, nghệ thuật; trọng dụng người có tài, có đức.  
- Đưa các loại hình văn hóa truyền thống vào giáo dục học đường 

 c) Nhóm giải pháp về tăng cường nguồn lực vật chất 
- Giải pháp về tăng cường nguồn lực vật chất cho lĩnh vực bảo tồn và phát huy văn hóa 
truyền thống 
- Thống nhất việc sử dụng các nguồn thu và trách nhiệm của Nhà nước trong việc cung 
cấp ngân sách cho hoạt động bảo vệ và phát huy di sản văn hóa.  

- Kiểm kê, thống kê, lập hồ sơ khoa học, xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm để trùng 
tu, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử - văn hoá, các danh thắng trọng điểm 

- Cần đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về chống xuống 
cấp và tôn tạo di tích theo hướng kết hợp giữa đầu tư từ phía nhà nước và xã hội hóa. 
- Tăng cường đầu tư nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn bảo tồn và phát huy văn 
hóa 

3.3.2. Giải pháp cụ thể 

a) Nhóm giải pháp liên quan tới các chủ thể bảo tồn và phát huy văn hóa tại địa phương 

- Phát huy vai trò gia đình, họ tộc trong công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền 
thống địa phương 

- Tăng cường cuộc vận động xây dựng làng xóm, thôn bản văn hóa mới, kết hợp với 
việc phát huy vai trò cộng đồng làng xã trong công tác bảo tồn và phát huy văn hóa 
truyền thống 

- Phát huy vai trò của chính quyền cơ sở 

- Phát huy vai trò của các tổ chức tự quản  

b) Công tác kiểm kê, thanh tra, giám sát văn hóa tại cơ sở 

- Thống kê, lập hồ sơ các di sản văn hóa địa phương để có kế hoạch bảo tồn, phát huy 
một cách chủ động  
- Tăng cường công tác thanh tra văn hóa 

- Xây dựng và thực hiện quy ước văn hóa trên cơ sở kết hợp những yếu tố truyền 
thống tốt đẹp.  

c) Giải pháp về các kênh bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống 

- Tăng cường tổ chức Hội nghị, hội thảo, làm công trình nghiên cứu, tổ chức biểu diễn, 
quảng bá nghệ thuật dân tộc.  
- Khôi phục, tổ chức định kỳ các lễ hội truyền thống 

- Xây dựng đề án trọng điểm để khôi phục lại một số loại hình văn hóa, văn nghệ đang 
có nguy cơ bị mai một như: lễ cưới, trang phục truyền thống, các trò chơi dân gian, sân 
khấu và một số loại nhạc cụ cổ truyền. 
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- Hàng năm, tổ chức liên hoan, giao lưu văn hoá - nghệ thuật truyền thống của các dân 

tộc 
- Quan tâm đến việc hiện đại hóa trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ 
trong quản lý và bảo tồn văn hóa truyền thống. 

d) Những nguyên tắc bảo tồn và phát huy đối với văn hóa phi vật thể và vật thể 

- Tuân thủ các quy trình và quy định khoa học trong việc bảo tồn và duy trì các di sản 
văn hóa.  
- Việc bảo tồn di tích văn hóa truyền thống phải tôn trọng tính nguyên gốc và tính chân 
xác lịch sử 
- Kiên quyết chống xu hướng thương mại hóa nghệ thuật dân tộc đang lan ra trên khắp 
các sân khấu và các loại hình văn hóa truyền thống khác: lễ hội, di tích lịch sử văn hóa. 
- Tránh xu hướng “hiện đại hóa”di sản văn hóa truyền thống 

e) Nhóm giải pháp bảo tồn và phát huy vai trò của văn hóa truyền thống trong xây 
dựng nông thôn mới 

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gắn với việc củng cố các giá trị gia đình  
- Công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống nhằm vào mục tiêu khơi dậy tinh 
thần đoàn kết cộng đồng, tình yêu quê hương đất nước 

- Chú ý khai thác những nội dung tích cực của văn hóa truyền thống về tinh thần yêu 
lao động, không ngừng sáng tạo trong sản xuất  

4. Kết luận 

4.1. Quan điểm chỉ đạo trong vấn đề bảo tổn và phát huy vai trò văn hóa truyền thống  

Trong bảo tồn và phát huy vai trò của văn hóa trong phát triển, vấn đề là phải tìm 
hiểu yếu tố nào là truyền thống, cốt lõi của văn hóa Việt Nam, trên cơ sở đó ta xây dựng 
cốt cách của mình, đồng thời tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, làm phong 
phú thêm văn hóa dân tộc. UNESCO từng chỉ ra rằng, nền kinh tế nào mà chỉ quan tâm 

phát triển kinh tế, bỏ quên yếu tố con người, yếu tố văn hóa thì sẽ dẫn đến hệ lụy là kinh 
tế không phát triển được mà xã hội cũng có nhiều điều bất an. Sự suy thoái của các giá 
trị truyền thống văn hoá thường diễn ra rất nhanh, nếu không có những kế sách đủ mạnh, 
để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đặc biệt là những quốc gia đang trên 
đường hội nhập. 

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững 
đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành 
văn hóa, mà là của tất cả các cấp, các ngành và của toàn xã hội. Phải nhận thức đầy đủ, 
sâu sắc và triển khai nghiêm túc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, từ đó 
hướng các hoạt động văn hóa, giáo dục, đào tạo cũng như hoạt động kinh tế, chính trị 
vào việc xây dựng con người, làm cho yếu tố con người thực sự trở thành nhân tố quyết 
định sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. 
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Nông thôn Việt Nam là cái nôi của nền văn hóa dân tộc, nơi bảo lưu và gìn giữ 
những giá trị bền vững và tốt đẹp nhất của văn hóa Việt Nam. Bảo tồn và phát huy di 
sản văn hóa truyền thống trong phát triển xã hội nông thôn là vấn đề hết sức cấp thiết 
hiện nay nhìn từ góc độ văn hóa và phát triển. Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền 
thống là có được một nguồn lực vững mạnh để phát triển xã hội Việt Nam nói chung và 
xã hội nông thôn nói riêng. Tư tưởng chỉ đạo nói trên càng có ý nghĩa hết sức quan trọng 
trong bối cảnh nước ta, một xã hội còn tới gần 70% đang sống ở nông thôn. 

4.2. Các đặc trưng văn hóa truyền thống Việt Nam 

Xã hội nông thôn nước ta đang đi vào quá trình CNH, HĐH và trong quá trình 
này, vai trò của văn hóa, đặc biệt là các giá trị văn hóa truyền thống, hết sức quan trọng. 

Văn hóa không chỉ là những giá trị cốt lõi của đời sống tinh thần, mà còn tác động tích 

cực tới các hoạt động của con người, tác động tới bản thân quá trình CNH, HĐH đất 
nước, trong đó có khu vực nông thôn.  

Các phân tích trên cơ sở tổng kết tài liệu và dữ liệu điền dã đã cho thấy một bức 
tranh đa dạng về di sản văn hóa truyền thống Việt Nam hiện nay: các giá trị, văn hóa vật 

thể và phi vật thể. 

Các dẫn chứng và phân tích cho thấy suy nghĩ và quan niệm của người dân ở các 
địa phương trong mẫu khảo sát về các giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam. Phần lớn 
người dân trong mẫu khảo sát ở 5 địa phương theo giới tính, học vấn, tôn giáo, lứa tuổi 
vẫn rất coi trọng và đề cao các giá trị truyền thống liên quan đến gia đình, dòng họ và 
cộng đồng, dân tộc. Có thể nói trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập hiện nay, các 
giá trị văn hóa đó vẫn đang được người dân duy trì, mong được bảo tồn gìn giữ và phát 
huy. Đây chính là cơ sở tạo sự phát triển vững chắc đặc điểm và bản sắc văn hóa Việt 
Nam trong quá trình phát triển.  

Các giá trị truyền thống trong cộng đồng như sự đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ 

lẫn nhau về vật chất và tinh thần đang được khôi phục và duy trì. Khi bàn về giá trị cộng 
đồng, các tác giả thường đề cập đến tình cảm gắn bó, đoàn kết và sự tương trợ và giúp đỡ 

giữa các thành viên và nhóm trong mỗi cộng đồng. Đây là một nét văn hóa độc đáo của 
truyền thống dân tộc. Có thể khẳng định tham gia xã hội và tương trợ trong cộng đồng 

là kiểu loại giá trị đã tồn tại lâu dài trong đời sống xã hội ở nông thôn nước ta. Ý thức 
đoàn kết cộng đồng, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau là giá trị đã tồn tại vững bền trong cộng 

đồng làng xóm ở Việt nam. Bằng chứng cho thấy nhiều loại hình tổ chức xã hội mang 
tính tự nguyện của người dân đang xuất hiện ngày càng nhiều và làm sống lại các thiết 

chế phi chính thức, phi quan phương ở các công đồng nông thôn. 

Tình cảm với quê hương là một giá trị giữ vị trí quan trọng trong lòng mỗi người; 

mỗi người dân đều có tình cảm gắn bó với quê hương mình. Đối với những con người 
lao động, nhất là người nông dân, họ đã gắn bó mật thiết với quê hương. Tình yêu quê 
hương đã đi sâu vào lòng mỗi người. 
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Mô hình Nho giáo khẳng định vai trò ưu thế của nam giới tồn tại như một tàn dư 
trong nền văn hóa truyền thống, đặc biệt nơi các tầng lớp trên của xã hội nông thôn cổ 
truyền. Mặt khác, các phân tích cũng cho thấy hệ giá trị khác, tồn tại trong xã hội nông 

thôn, khẳng định vai trò của người phụ nữ trong gia đình, trong sản xuất. Đây là một 
trong những sự kiện tạo thành nét đa dạng của văn hóa Việt Nam liên quan tới vấn đề 

giới. Các dữ liệu thực nghiệm do cuộc điều tra cung cấp cho thấy trong những năm trở 
lại đây giữa phụ nữ và nam giới được bình đẳng hơn như phụ nữ đã có tiếng nói hơn 
trong gia đình, được tham gia vào phát triển kinh tế, công tác xã hội. Tình trạng “trọng 

nam, khinh nữ”, quan niệm chỉ chuộng con trai tuy đã giảm dần nhưng vẫn chưa thể 
chấm dứt các quan niệm bảo thủ lạc hậu vì các quan niệm đó đã đi sâu vào trong tư 
tưởng của người dân. 

Liên quan tới văn hóa vật thể và phi vật thể, ta có thể nói việc bảo tồn và phát 
triển các sản phẩm và giá trị văn hóa vật chất ở nước ta hiện nay trở nên quan trọng hơn 
bao giớ hết. Nó không chỉ là nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước, các ban ngành của các 
cấp chính quyền địa phương mà nó còn là mong ước của mọi tầng lớp nhân dân cả nước. 

Trong những thập kỷ trước Đổi mới, nhiều loại hình văn hóa vật thể và phi vật thể mang 
tính truyền thống của các địa phương cũng bị xem nhẹ, dẫn đến một quá trình tàn phá, các 

giá trị này trong một thời gian dài ít có cơ hội hiện hữu trong đời sống cộng đồng nông 
thôn. Tuy nhiên, loại hình văn hóa vật thể và phi vật thể truyền thống ở các địa phương 
đang được quan tâm và có sự hồi sinh mạnh mẽ trong những thập kỷ gần đây. 

Thờ cúng thần hoàng làng, tổ chức các lễ hội và các hoạt động nghề thuật truyền 

thống là hoạt động văn hóa ở Việt Nam có từ lâu đời và có vai trò không nhỏ trong đời 
sống ở mỗi cộng đồng. Những năm gần đây, trong bối cảnh công nghiệp hóa – hiện đại 

hóa đất nước thì văn hóa truyền thống nói chung và các nghi lễ thể hiện trong các lễ hội 

truyền thống nói riêng đang được phục hồi và phát huy, làm phong phú đời sống văn 
hóa Việt Nam.  

4.3. Các chủ thể bảo tồn và phát huy văn hóa 

Các kết quả nghiên cứu liên quan tới việc bảo tồn và phát huy văn hoá truyền 
thống thông qua vai trò của của ba chủ thể chính: chính quyền xã, cộng đồng làng – xã 

và hệ thống thân tộc gồm gia đình và dòng họ.  

Kết quả khảo cứu chính sách và điền dã cho thấy chính quyền thực hiện vai trò 

bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống ở góc độ triển khai các đường lối, chính sách 
của Đảng, Nhà nước tới cộng đồng khu dân cư. Hoạt động nổi bật của chính quyền các 

địa phương khảo sát là tôn tạo các công trình di tích văn hoá như chùa chiền, hay hỗ trợ 
tổ chức các lễ hội truyền thống và lấy đây làm điểm thu hút du lịch cho địa phương.  

Tuy vậy, có thể thấy vai trò chính quyền địa phương bị giới hạn bởi hai lực cản 
chính: (i) chính sách và quan điểm của chính quyền cấp cao. Nếu không có chính sách 

từ Trung ương thì ít chính quyền chủ động thực hiện bảo tồn và phát huy truyền thống. 
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Ngoài ra, sự bị động cũng thể hiện ở việc bảo tồn công trình văn hoá vật thể: nhiều địa 

phương vì không được Bộ Văn hoá công nhận di tích lịch sử mà chính quyền không có 
cơ sở để triển khai công tác bảo vệ; (ii) thiếu nguồn kinh phí, ngân sách. Mặc dù một số 

chính quyền chủ động vận động doanh nghiệp trên địa bàn và người dân đóng góp, về 
cơ bản nếu không có kinh phí thì chính quyền khó hỗ trợ các nhóm cộng đồng, đặc biệt 

là về văn hoá phi vật thể.  

Về vai trò của cộng đồng làng xã, chúng ta thấy được vai trò của các thiết chế 

phi chính thức thể hiện ở sức mạnh của các quy ước, hương ước làng trong việc điều 

chỉnh, quy định bảo tồn các giá trị văn hoá trong cộng đồng. Bên cạnh đó, các giá trị của 
cộng đồng cũng được duy trì thông qua các cơ chế tập thể như xây dựng quỹ chung của 

làng, hay tổ chức tham gia các lễ hội của làng/ấp/buôn.  

Cuối cùng, hệ thống thân tộc với vai trò của gia đình thể hiện ở chỗ bảo lưu các 
giá trị tinh thần điển hình như thờ cúng tổ tiên, ngày Tết, tôn trọng người cao tuổi. Nhưng 
bên cạnh đó, các giá trị truyền thống lạc hậu như trọng nam khinh nữ, coi trọng sinh con 
trai, lựa chọn con trai cả sống chung vẫn còn nặng nề trong các gia đình được khảo sát. 

Có thể nhận thấy một bức tranh khá đa dạng trong công tác bảo tồn và phát huy 
nền văn hóa truyền thống trong nông thôn hiện nay; đó là sự đan xen vai trò của các tổ 

chức chính thức và phi chính thức, sự trộn lẫn giữa các kênh và biện pháp khác nhau. 
Để thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa cũng như các thành tựu 

về văn hóa vật thể và phi vật thể, cần có sự phối kết hợp giữa các chủ thể: chính quyền, 
cộng đồng và hệ thống thân tộc gia đình. Mặt khác, cần chú ý toàn diện tới các biện 

pháp khác nhau: huy động sự tham gia của cộng đồng và sự phối kết hợp, hỗ trợ từ phía 
chính quyền về các mặt thể chế và tài chính v.v… 

4.4. Bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới 

Xây dựng “nông thôn mới” ở nước ta hiện nay là một quá trình bao gồm rất nhiều 
nhiệm vụ: xây dựng cơ sở hạ tầng cảnh quan nông thôn, nâng cao thu nhập, giải quyết 
bài toán phúc lợi cho nông dân, nâng cao hiệu lực của hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng 
hạ tầng văn hóa xã hội v.v. Từ bối cảnh thực tiễn đó và nhìn từ góc độ vai trò năng động 
của văn hóa đối với chính trị, kinh tế, thì vấn đề bảo tồn và phát huy văn hóa truyền 
thống trong xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa thực tiễn hết sức to lớn.  

Điều then chốt đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn 
mới hiện nay, là phải nắm vững các nguyên tắc chỉ đạo về lý luận, đường lối chính sách 
văn hóa của Đảng và Nhà nước, từ đó có những giải pháp phù hợp trong công tác bảo 
tồn và phát huy văn hóa truyền thống. Vấn đề đặt ra là phải có các các cơ chế bảo tồn, 
phát huy các giá trị văn hóa dân tộc song song với việc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn 
hóa thế giới. Việc xây dựng xã hội “nông thôn mới” hiện nay, đặt trong khung cảnh 
CNH, HĐH đất nước, không thể tách rời việc xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa truyền 
thống và hiện đại, giữa các nhân tố kinh tế, chính trị và văn hóa. 
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Các khuôn mẫu văn hóa truyền thống như tình yêu quê hương đất nước, truyền 
thống gia đình, đức tính cần cù lao động, tình cảm cộng đồng và tham gia xã hội tích 
cực là những điểm mạnh cần phát huy trong công tác xây dựng nông thôn mới hiện nay. 
Người nông dân mới với những giá trị tích cực tiếp thu từ văn hóa truyền thống nói trên, 
sẽ là chủ thể thực sự của sự phát triển nông nghiệp và nông thôn hiện nay. 

Văn hóa truyền thống ở Việt Nam hình thành trên cái nền “nông thôn, nông 
nghiệp và nông dân” có vô số vấn đề (cả điểm yếu và thế mạnh) liên quan tới di sản văn 
hóa truyền thống này. Có nhiều giá trị vốn là thế mạnh trong một số tình huống và hoàn 
cảnh, lại có thể là trở ngại trong quá trình phát triển. Điều này đặc biệt cần coi trọng khi 
đặt vấn đề bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống ở nông thôn, nơi bảo lưu nhiều giá 
trị văn hóa cũ. Bên cạnh đó, cần chú ý tới những đặc trưng vùng của văn hóa đề có 
những giải pháp bảo tồn và phát huy thích hợp. 

Bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống gắn chặt với việc xây dựng nền văn 
hóa mới. Trong tiến trình phát triển này, cần đặc biệt gắn chặt việc xây dựng văn hóa 
với phát triển người “nông dân mới”, với đủ kiến thức, trình độ và bản lĩnh chính trị để 
làm chủ sự nghiệp xây dựng nông thôn mới. 
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1. Đặt vấn đề 

Nghị quyết số 26-NQ/TW khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhấn mạnh 
rằng: “Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống 

chính trị và toàn xã hội; trước hết, phải khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực tự 
cường vươn lên của nông dân. Xây dựng xã hội nông thôn ổn định, hoà thuận, dân chủ, 

có đời sống văn hoá phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực cho phát triển 
nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”. Nghiên cứu về 
các thể chế quản lý xã hội nông thôn, trong bối cảnh nói trên, là trực tiếp đóng góp vào 
quá trình xây dựng một xã hội nông thôn ổn định, dân chủ và đậm đà bản sắc dân tộc, 
vào nỗ lực đổi mới tổ chức hệ thống chính trị. Các thể chế quản lý xã hội truyền thống 
không nằm trong hệ thống chính trị, nhưng tác dụng của nó tới đời sống chính trị, tới 
quá trình vận động của dân chủ trong xã hội rất to lớn. Nghiên cứu và xử lý đúng đắn 
mối quan hệ giữa luật pháp và các thể chế này (trong đó đặc biệt là vai trò của hương 
ước), là nghiên cứu trực tiếp vào nội dung và giải pháp thực hiện dân chủ, một vấn đề 
hết sức cấp bách đang đặt ra trong xã hội nông thôn hiện nay.  

Từ giữa những năm 90 trở đi, thấy rõ ý nghĩa tích cực của hương ước trong việc 
quản lý xã hội và thực hiện dân chủ ở nông thôn, Đảng và Nhà nước đã dành một sự 
quan tâm thích đáng. Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TƯ khóa VII đã nhấn 
mạnh: “Khuyến khích xây dựng và thực hiện các hương ước, quy chế về nếp sống văn 
minh ở các thôn xã”. Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 30/CT-TƯ về xây dựng và thực hiện 
Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với việc xây dựng 
và thực hiện hương ước, quy ước. Tiếp sau đó, dưới góc độ toàn quốc, Nhà nước đã ban 
hành một loạt văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc ban hành và thực hiện hương ước, quy 
ước. 

Vấn đề quản lý Nhà nước đối với việc ban hành và thực hiện hương ước đã được 
tăng cường thông qua những chỉ đạo hướng dẫn sát sao, cụ thể của các cấp, các ngành. 
Tuy nhiên, trên thực tế, việc ban hành và thực hiện hương ước còn có những hạn chế, 
khiếm khuyết25. Để khắc phục cho tất cả những vấn đề nói trên, đòi hỏi không chỉ nỗ 
lực của các nhà lập chính sách mà cả sự tham gia của giới nghiên cứu khoa học xã hội. 
Là vì, quá trình vận dụng luật pháp và hương ước trong quản lý xã hội nông thôn mới, 
thực sự là một quá trình xã hội sâu sắc và toàn diện đòi hỏi những nhận thức và kiến giải 
khoa học xã hội thực chứng.  

Nghiên cứu này tập trung vào việc làm rõ thực trạng vận dụng luật pháp và hương 
ước đối với công tác quản lý xã hội nông thôn và đề xuất các giải pháp để áp dụng luật 
pháp và hương ước làng trong quản lý xã hội nông thôn mới.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 
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- Làm rõ các khái niệm cơ bản, cơ sở lý luận và thực tiễn vận dụng luật pháp và hương 
ước làng cho quản lý xã hội nông thôn mới; 

- Làm rõ thực trạng vận dụng luật pháp và hương ước làng trong quản lý xã hội nông 
thôn mới; 

- Đề xuất giải pháp nhằm vận dụng luật pháp và hương ước làng trong quản lý xã hội 
nông thôn mới. 

3. Các kết quả chính của nhiệm vụ đã đạt được 

3.1. Người dân với việc thực hiện các quyền: Quyền được bàn bạc, giám sát 

Ở các vùng nông thôn hiện nay, các cuộc họp dân thường được tổ chức ở nhà văn 
hóa thôn/ buôn nhằm tuyên truyền hoặc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước. Dữ liệu khảo sát cho biết gần 80% người trả lời rằng đã tham gia 
bất kỳ cuộc họp nào ở xã hoặc thôn/ấp có liên quan tới những vấn đề của địa phương. 
Có sự khác biệt nhất định trong tỷ lệ tham gia các cuộc họp của người dân theo địa bàn 
khảo sát. 

Nhìn chung, người dân ở nông thôn khá tích cực tham dự các cuộc họp ở địa 
phương. Tuy nhiên, họ tham gia vào bàn bạc các vấn đề của địa phương với các mức độ 
khác nhau. Trong 8 vấn đề được đề cập thì hai vấn đề : tổ chức bảo vệ trật tự an ninh và 
bình xét hộ nghèo được người dân tham gia bàn bạc ở mức độ cao: 66,8% và 67,6%. 
Hơn 50% người dân nông thôn đã tham gia bàn bạc các vấn đề sau đây ở địa phương: 
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2013 – 2014 (54,0%); quyết định các 
công trình xây dựng của xã, thôn/ấp và mức đóng góp (58,3%); xây dựng hương ước/qui 

ước thôn/ấp/bản (52,6%). Người dân ít tham gia bàn bạc việc thu chi các loại quỹ công 
của xã, bao gồm cả sử dụng đất công (27,2%); họ cho rằng không có nội dung này trong 
cuộc họp (23%) hoặc không biết/không trả lời (23,8%). 

Như vậy, mức độ bàn bạc những vấn đề tại các cuộc họp dân phụ thuộc vào nội 
dung các vấn đề được đem ra thảo luận. Những cuộc họp có đông người dân tham dự, 
được triển khai đúng giờ và diễn ra với sự quan tâm, bàn bạc của người tham dự thường 
có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. 

Các cán bộ xã cũng thừa nhận rằng, việc huy động người dân đi họp không khó 
nhưng để người dân tham gia thảo luận thì rất khó, đặc biệt ở vùng dân tộc thiểu số. Lý 
do là “dân ý kiến phản ánh nhiều lần nhưng mà không được giải quyết. Họ chỉ tiếp thu 
kiến nghị, chuyển tới người có trách nhiệm nhưng họ không quan tâm, dẫn tới nhiều lần 
như vậy nên người dân ngao ngán. Mỗi lần họp, dân nói “ô, tôi đi họp nhiều lần, nói 
nhiều lần có ai nghe đâu”. Dân ngao ngán, dẫn tới việc họ không đi họp đã đành, có đi 
cũng khoanh tay ngồi nghe rồi về” (Nam, phó bí thư đảng ủy xã, tỉnh Đắc Lắc).  

Trong 3 năm trở lại đây, một bộ phận người dân tại các địa bàn khảo sát đã tham 
gia giám sát các vấn đề ở địa phương. Các vấn đề liên quan tới việc thực hiện quyền 



  

401 
 

được giám sát của người dân mà nhóm nghiên cứu đưa ra bao gồm: giải quyết khiếu nại 
tố cáo của công dân; thi công, nghiệm thu, và quyết toán các công trình phúc lợi công 
cộng; quản lý và sử dụng đất đai; thu, chi các loại quỹ công ở xã; thanh tra các vụ việc 
tiêu cực, tham nhũng, quan liêu liên quan đến cán bộ xã/thôn/ấp và Việc thực hiện chế 
độ chính sách ưu đãi, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách khác. 
Tỷ lệ người dân tham gia giám sát 6 nội dung trên rơi vào khoảng từ 10,3% (thanh tra 
các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, quan liêu liên quan đến cán bộ xã/thôn/ấp) đến cao 
nhất là 21,1% và 23,0% (đối với hai nội dung: thực hiện chế độ chính sách ưu đãi, 
thương binh, bệnh binh… và thi công, nghiệm thu, quyết toán các công trình phúc lợi 
công cộng). Người dân thực hiện quyền giám sát chủ yếu bằng hình thức thông qua người 
đại diện.  

Những người có trình độ học vấn cao hơn (từ THCS trở lên) cũng có xu hướng tham 
gia giám sát các nội dung trên nhiều hơn so với nhóm không đi học/tiểu học. Trong vấn đề 
này, người Kinh cũng có tỷ lệ tham gia cao hơn một chút so với những người dân tộc khác. 
Ở mỗi vấn đề mà chúng tôi đưa ra, có khoảng 30% người dân cho rằng không được giám sát. 
Bên cạnh đó, cũng có khoảng 30% người dân cho biết họ không biết/không quan tâm tới việc 
giám sát các vấn đề có liên quan tới địa phương. Nguyên nhân dẫn tới thực trạng này có thể 
là “việc lấy tham vấn ý kiến người dân nhiều khi thực hiện một cách máy móc. Bản thân người 
dân cũng chưa hiểu quyền và trách nhiệm của họ trong việc tham gia đóng góp ý kiến trong 
quá trình xây dựng hay giám sát việc thực thi chính sách” (Nam, cán bộ tư pháp, tỉnh Đắc 
Lắc). 

3.2. Bản hương ước nhìn từ phía người dân 

3.2.1. Về mục đích của việc xây dựng hương ước 

 85,7% người dân biết có bản hương ước cho rằng việc xây dựng hương ước là 
nhằm phục vụ công tác tự quản tại cộng đồng. Có 56,1% người cho rằng việc xây dựng 
hương ước hiện nay nhằm phục vụ công tác quản lý của chính quyền, 29,9% là nhằm 
bổ sung/quy định cụ thể hơn cho các văn bản luật tại địa phương và 10,3% cho là nhằm 
các mục đích khác. Có 4,4% người trả lời không biết/không quan tâm đến việc xây dựng 
hương ước/quy ước hiện nay nhằm mục đích gì. 

Biểu đồ 1. Ý kiến của người dân về mục đích của việc xây dựng hương ước 
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Nguồn: Kết quả khảo sát đề tài:"Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp áp dụng luật pháp 
và hương ước làng trong quản lý xã hội nông thôn mới", 2014 

Tuy nhiên, có thể thấy là vấn đề về văn hóa, nếp sống là một trong những vấn đề 
được chú trọng nhất khi mà hầu hết (90,3%) người biết về hương ước mới của thôn/ấp 
cho rằng điều khoản quy định về văn hóa, nếp sống là cần thiết đối với công tác quản lý 
xã hội. 

3.2.2. Việc tiếp nhận hương ước của người dân 

Việc phổ biến nội dung hương ước tới người dân đã được thực hiện khá tốt. Bằng 
chứng là có 93,4% những người có biết tới bản hương ước mới nói rằng nội dung hương 
ước đã được phổ biến tới họ. Còn lại 3,0% cho rằng nội dung hương ước không được 
phổ biến và 3,6% không biết/không quan tâm đến việc này. 

Có sự khác biệt vùng miền trong tính hiệu quả của việc phổ biến các nội dung của 
hương ước. Tại hai tỉnh Đắc Lắc và Trà Vinh, tỷ lệ người trả lời cho rằng người dân 
trong thôn/bản có được phổ biến về nội dung hương ước là thấp hơn so với 3 tỉnh còn 
lại (Đắc Lắc (78,0%), Trà Vinh (79,4%)). Trong khi tỷ lệ ở 3 tỉnh Thái Bình, Hòa Bình và 
Quảng Ngãi lần lượt là: 94,9%; 97,3%; 96,2%.  

So sánh giữa các địa bàn khảo sát, có thể thấy là hình thức họp dân để phổ biến 
nội dung hương ước được áp dụng rộng rãi ở cả 5 tỉnh, trong đó tỷ lệ người trả lời lựa 
chọn hình thức này ở Hòa Bình là cao nhất (97,8%), đứng thứ hai là ở Quảng Ngãi 
(94,5%). Hình thức thông báo qua loa truyền thanh xã/thôn/ấp được triển khai rộng hơn 
ở Thái Bình: 71,7% trong số những người biết về hương ước mới ở đây cho rằng xã/thôn 
đã phổ biến nội dung hương ước/quy ước cho người dân qua hình thức này. Ngược lại, 
tại Đắc Lắc, hình thức này không được sử dụng, không có người trả lời nào ở Đắc Lắc 
lựa chọn hình thức này. Tại xã Hiệp Mỹ (Trà Vinh), hình thức này có vẻ như cũng không 
được áp dụng rộng rãi, chỉ có 17,1% người trả lời trong số những người biết đến bản 
hương ước mới ở đây cho rằng xã/thôn đã sử dụng loa truyền thanh để phổ biến nội 
dung hương ước. 

Có thể khẳng định rằng cán bộ chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực trong 
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việc sử dụng kết hợp các hình thức khác nhau để giúp người dân biết được về bản hương 
ước. Tuy vậy, dữ liệu định lượng được trình bày trên đây cho thấy, có sự khác biệt giữa 
các địa phương trong việc thực hiện phổ biến hương ước tới người dân. Dữ liệu định 
tính được dẫn ra sau đây làm rõ thêm sự khác biệt này. 

3.2.3. Mức độ biết hương ước của người dân 

Tại các điểm khảo sát, chính quyền địa phương đều cung cấp cho nhóm nghiên 
cứu các bản hương ước. Mặt khác, lại có đến 24,3% người dân không biết hoặc không 
quan tâm đến việc ở thôn/ấp của họ có hương ước hay không. Có 5,3% người dân khẳng 
định là không có bản hương ước nào từ trước đến nay và 6,0% cho rằng ở thôn/ấp của 
họ chỉ có bản hương ước từ thời xưa để lại. Tỷ lệ người trả lời rằng, họ có biết đến bản 
hương ước mới của thôn/ấp đạt 64,3%. Nói cách khác, có 35,7% người trả lời không 
biết đến bản hương ước mới của thôn/ấp. 

Không có nhiều sự khác biệt trong việc biết hương ước giữa nam giới và nữ giới: 
69,7% nam giới trả lời có biết bản hương ước mới, còn tỷ lệ ở nữ giới là 57,1%. Tuy 
nhiên, xét về trình độ học vấn, có sự khác biệt khá lớn về tỷ lệ biết có bản hương ước 
mới giữa các nhóm. Chỉ có 38,2% số người không đi học hoặc có trình độ tiểu học trả 
lời biết có hương ước, trong khi tỷ lệ biết có bản hương ước ở người có trình độ THCS 
và THPT trở lên lần lượt là 71,8% và 72,4%. Như vậy, những người có trình độ học vấn 
cao hơn có mối quan tâm hơn đến bản hương ước mới của thôn/bản/ấp.  

Tỷ lệ người tham gia và không tham gia tổ chức chính trị - xã hội biết nội dung 
của bản hương ước/quy ước mới là 87,9% và 76,0%. Có sự khác biệt rõ nét giữa các 
nhóm tôn giáo liên quan tới nội dung của bản hương ước: “sự khác biệt về nội dung 
hương ước chỉ thể hiện rõ nét hơn ở góc độ tôn giáo, chẳng hạn như các quy định của 
quy ước về hiếu hỷ, tang ma giữa người theo Thiên Chúa giáo với người theo Phật Giáo, 
hoặc không theo tôn giáo nào” (nam, phó chủ tịch UBND xã, tỉnh Thái Bình). 

Trong số những người biết về bản hương ước mới của thôn/ấp mình thì đa số 
(86,2%)cho rằng họ có biết nội dung của bản hương ước/quy ước mới, còn lại 13,8% 
không biết/không quan tâm đến nội dung của nó. Như vậy, nếu tính trên tổng số 1000 
người trả lời (mẫu điều tra) thì chỉ có hơn một nửa số mẫu (55,5%) cho biết họ có biết 
nội dung của bản hương ước mới của thôn/bản/ấp mình. 

Kết quả khảo sát cho thấy, trong số 641 người có biết về hương ước mới, chỉ có 
hơn một nửa (56,2%) cho biết họ có được thông báo về việc biên soạn hương ước/quy 
ước. Còn lại 32,1% trả lời không được thông báo và có 11,7% không biết/không quan 
tâm. 

So sánh giữa các tỉnh cho thấy tỷ lệ người dân trả lời có được thông báo về việc 
biên soạn hương ước ở Thái Bình và Hòa Bình là cao hơn (61,1% và 71,1%). Trong khi 
3 tỉnh còn lại có tỷ lệ là: Quảng Ngãi (44,1%); Đắc Lắc (39,0%); và Trà Vinh (46,0%). 
Những người là chủ hộ gia đình cũng có tỷ lệ cao hơn (61,8%) cho biết có được thông 
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báo về việc biên soạn hương ước, so với nhóm không là chủ hộ (47,8%), nhóm này có 
tỷ lệ trả lời không được thông báo hoặc không biết/không quan tâm cao hơn. 

Tính trên tổng số mẫu khảo sát ở mỗi tỉnh thì tỷ lệ người dân biết đến nội dung của 
bản hương ước mới là: Thái Bình (65,0%); Hòa Bình (88,5%); Quảng Ngãi (88,5%); 
Đắc Lắc (11,1%) và Trà Vinh (24,0%). Với những dữ liệu thống kê được trình bày ở 

trên, chúng tôi cho rằng, chủ trương xây dựng hương ước của một cộng đồng cụ thể nào 
đó không hẳn xuất phát từ nhu cầu nội tại của cộng đồng nên đã có sự triển khai trên 

bình diện rộng mà không chú ý tới sự khác biệt giữa các cộng đồng dân cư. 

3.2.4. Mức độ tuân thủ hương ước của người dân 

Một trong những đặc điểm của hương ước thể hiện ở sự thỏa thuận, cam kết của 
các thành viên trong một cộng đồng dân cư nhất định. Nội dung của hương ước, quy 
ước là những nguyện vọng do nhân dân tự đặt ra, được thảo luận, bàn bạc và nhất trí 
thông qua, phù hợp với pháp luật và phong tục tập quán của cộng đồng nên được các thành 
viên trong cộng đồng tự giác chấp hành. 

Trong các cuộc phỏng vấn, hầu hết cán bộ chính quyền địa phương thừa nhận có 
những hành vi vi phạm hương ước. Tuy nhiên, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông 
tin nào về các trường hợp bị trừng phạt do các hành vi vi phạm hương ước. Một hội viên 
hội cựu chiến binh nhận xét:“Hương ước là cần thiết nhưng nhiều khi cũng khó thực 
hiện, thí dụ trong khu này có nhà nuôi lợn làm chuồng sát nhà nên rất mất vệ sinh, các 
nhà hàng xóm bị ảnh hưởng nặng nhất là khi mùa hè nóng bức gió thổi họ kêu không 
thể chịu được. Trong cuộc họp thôn có góp ý, họ hứa sửa đổi nhưng tình hình vẫn vậy, 
do họ nghèo không có tiền xây chuồng trại nhưng vì cuộc sống họ vẫn nuôi. Thế có phải 
là quy định thì như vậy nhưng thực hiện được hay không cũng còn phụ thuộc vào nhiều 
thứ” (nam, hội viên hội Cựu Chiến Binh, tỉnh Quảng Ngãi). 

Việc khen thưởng cũng như xử phạt được quy định trong hương ước mới cũng khó 
thực thi. Chúng tôi cũng ghi nhận được trường hợp chính quyền xã rơi vào tình trạng 
khó xử đối với những trường hợp vi phạm quy ước như sau. 

“Theo quy định mới của pháp luật thì khi người chết không được để quá 48 giờ. 
Hương ước của khu dân cư cũng quy định như vậy nhưng việc này thực hiện rất khó. 
Gần đây có nhiều người, trong đó có cả cán bộ cấp huyện, cấp xã khi nhà có tang vẫn 
để trên 60 giờ. Do họ nói là học đã đi xem giờ. Có những đám tang người có công với 
cách mạng, trên 60 năm tuổi Đảng vẫn không thực hiện đúng quy định. Những đám như 
vậy đáng ra chính quyền xã phải đứng ra tổ chức nhưng vì vi phạm nên chúng tôi (chính 
quyền xã) không tổ chức mà để cho Hội Người cao tuổi ở khu dân cư tự tổ chức, cán bộ 
xã chỉ đến viếng như người bình thường” (nam, bí thư Đảng ủy xã, tỉnh Quảng Ngãi). 
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3.3. Không gian luật pháp trong xã hội nông thôn  

3.3.1. Sự tiếp nhận luật pháp của người dân 

Người dân nhận được thông tin về pháp luật từ nhiều nguồn khác nhau. Các 
phương tiện thông tin đại chúng như tivi, báo, đài là nguồn thông tin mà qua đó hầu hết 
người dân ở nông thôn nắm được thông tin về pháp luật (chiếm 84,8%). Trong điều kiện 
gần 100% các hộ dân có tivi, radio thì việc người dân chủ yếu biết đến thông tin về luật 
pháp từ nguồn này cũng là điều dễ hiểu. Các hình thức truyền thông truyền thống như 
họp thôn và thông báo qua loa truyền thanh xã/thôn cũng giúp nhiều người dân có được 
thông tin về pháp luật. Việc tổ chức các buổi họp thôn có lồng ghép với tuyên truyền 
luật pháp đang được xem là có hiệu quả khi mà có tới 66,3% người dân biết tới luật pháp 
dựa vào nguồn này.  

Ngày nay, tuy công nghệ truyền thông đa phương tiện phát triển mạnh, nhưng ở 
vùng nông thôn, truyền thanh vẫn là phương tiện truyền thống có hiệu quả trong truyền 
tin. Với những lợi thế về khả năng truyền dẫn thông tin, đầu tư ít tốn kém, truyền thanh 
nội bộ đang được chính quyền cơ sở xem như một kênh thông tin quan trọng trong công 

tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Bằng chứng là, có 54,9% người dân biết 
thông tin luật pháp từ thông báo của loa truyền thanh xã/thôn. Loa truyền thanh xã/thôn 
chính là kênh thông tin mà chính quyền địa phương cấp xã hoàn toàn chủ động lập kế 
hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền luật pháp.  

3.3.2. Người dân nhận định về mức độ tuân thủ luật pháp của những người xung 
quanh 

Kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn người dân cho rằng cán bộ chính quyền xã là 
những người có hiểu biết tốt về pháp luật và gương mẫu thực hiện pháp luật và chính 
sách của nhà nước ,thực thi pháp luật công bằng, minh bạch. 

Khi được hỏi về việc liệu những người xung quanh (họ hàng, bạn bè, hàng xóm,…) 
có tuân thủ pháp luật không, tỷ lệ cao người dân nông thôn cho rằng hầu hết mọi người 
đều tuân thủ pháp luật (68,1%) và có nhiều người tuân thủ pháp luật (25,2%). Còn lại 
6,7% là ý kiến khác. 

 Có sự khác biệt khi phân tích theo yếu tố tộc người. Giữa người dân tộc Kinh và 
người dân tộc khác thì người dân tộc Kinh nhận xét tích cực hơn về việc tuân thủ pháp 
luật của những người xung quanh khi 72,1% người Kinh cho rằng hầu hết mọi người 
đều tuân thủ pháp luật, trong khi tỷ lệ này ở người dân tộc khác là 64,9%. 

Khi được hỏi về những lý do khiến cho việc áp dụng pháp luật tại địa phương gặp 
khó khăn, có thể thấy hai lý do có tỷ lệ cao nhất là: người dân ít hiểu biết về luật pháp 
(49,6%) và do người dân thích giải quyết bằng tình hơn là lý (33,3%). Lý do cán bộ xử 
không công bằng có tỷ lệ là 13,1%, các văn bản luật không phù hợp với thực tiễn địa 
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phương (8,0%), còn lại 10,7% là các lý do khác. Có 15,6% người trả lời không 
biết/không quan tâm đến vấn đề này.  

3.3.3. Xu hướng lựa chọn luật pháp của người dân  

Tỷ lệ các hộ gia đình có khiếu kiện chiếm 14,0% trong số 1000 hộ được khảo sát. 
Trong trường hợp này, xu hướng chung là các hộ gia đình đi tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên 
ngoài. Số hộ tự giải quyết, không nhờ ai khi có khiếu kiện chỉ là 4,9%. Tương tự như 
khi gặp xích mích và mâu thuẫn, tranh chấp, chính quyền xã/thôn/ấp vẫn là nơi mà đa 
số hộ gia đình tìm đến để giải quyết khiếu kiện. Tỷ lệ hộ nhờ chính quyền xã/thôn/ấp 
giải quyết khiếu kiện còn đạt tỷ lệ cao nhất với 81,3%.  

“Những hồ sơ pháp lí thụ lý từ 2008 đến nay ở xã chủ yếu là khiếu kiện đất đai 
nhỏ (70%), thí dụ như tranh chấp đường đi, ranh giới đất giữa hai nhà hoặc người đi 
kháng chiến về đòi lại đất để xây nhà thờ…Số còn lại là về ô nhiễm môi trường khi các 
hộ gia đình chăn nuôi không đảm bảo vệ sinh làm ảnh hưởng đến các họ khác”. (Nam, cán 

bộ tư pháp xã, tỉnh Quảng Ngãi). 

Các nhóm, tổ chức khác có tỷ lệ hộ gia đình tìm đến để được giúp đỡ cũng đạt tỷ 
lệ thấp hơn nhiều so với nhờ chính quyền xã/thôn/ấp. Tuy nhiên, có thể thấy vai trò của 
cán bộ tư pháp ở đây nổi bật hơn, cụ thể, có 9,8% hộ gia đình nhờ cán bộ tư pháp để giải 
quyết khiếu kiện. Một số hộ gia đình cũng tìm đến tổ chức Đảng ở xã/thôn/ấp và tổ hòa 
giải (tỷ lệ lần lượt là 4,1% và 3,3%). Đặc biệt, không có hộ gia đình nào nhờ đến tổ chức 
đoàn thể, gia đình và họ hàng và bạn bè để được giúp đỡ trong trường hợp có khiếu kiện. 

3.3.4. Vai trò của tổ hòa giải cơ sở 

Trong tổng số 1000 người được khảo sát, có 32,3% người trả lời cho rằng gia đình 
họ có gặp chuyện xích mích. Trong lần xích mích gần đây nhất, có trên một nửa (51,7%) 
hộ gia đình tự giải quyết, không nhờ ai. Những hộ gia đình tìm sự giúp đỡ để giải quyết 
xích mích thì chiếm tỷ lệ cao nhất là nhờ chính quyền xã/thôn/ấp (chiếm 35,6%). Tiếp 
đến, chiếm tỷ lệ thứ hai và thứ ba là nhờ tổ hòa giải (16,4%) và nhờ gia đình, họ hàng 
(14,2%). Các nhóm, tổ chức khác như cán bộ tư pháp, tỏ chức Đảng ở xã/thôn/ấp, tổ 
chức đoàn thể và bạn bè… không phải nơi mà đa số các hộ gia đình tìm đến nhờ sự trợ 
giúp khi họ gặp chuyện xích mích. 

Kết quả trên cho thấy trong trường hợp các gia đình nông thôn gặp chuyện xích 
mích (mức độ nhẹ) thì họ có xu hướng tự giải quyết hoặc nhờ đến tổ hòa giải và gia 
đình, họ hàng. Tuy nhiên khi gia đình có mâu thuẫn, tranh chấp (có 17,8% hộ gia đình 
có gặp phải chuyện này) thì có 8,4% là tự giải quyết, không nhờ ai. Trong khi đó, tỷ lệ 
hộ gia đình nhờ sự giúp đỡ của chính quyền xã/thôn/ấp để giải quyết tranh chấp là 79,8%. 
Tiếp đó là nhờ sự giúp đỡ của tổ hòa giải (12,4%). Các nhóm, tổ chức khác ít khi được 
các hộ gia đình tìm đến nhờ giúp đỡ khi gia đình họ có mâu thuẫn, tranh chấp. 
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4. Giải pháp 

4.1.Các giải pháp nhằm nâng cao việc áp dụng pháp luật 

4.1.1. Nâng cao sức mạnh của hệ thống chính trị 

a) Phát huy vai trò gương mẫu của bộ máy công quyền trong việc thực thi pháp luật 

Người đứng đầu cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp; mỗi cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức Nhà nước phải nêu cao vai trò gương mẫu, tự giác tuân thủ và 
chấp hành pháp luật nhằm tạo sự lan tỏa, có ý nghĩa giáo dục đối với người dân.  

b) Chú ý chất lượng của đội ngũ cán bộ cả về đạo đức và điều kiện sống 

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức Nhà nước tại cơ sở. Không ngừng cải thiện đời sống vật chất cho 
cán bộ chính quyền địa phương thông qua việc giải quyết chế độ lương, phụ cấp và điều 
kiện làm việc là một trong những điểm then chốt để nâng cao chất lượng công tác của 
bộ máy công quyền, đặc biệt trong vai trò kiểm soát thi hành pháp luật. 

4.1.2. Về hoạt động lập pháp và công tác giám sát 

a) Bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật.  

Cần tiến hành rà soát và bổ xung thường xuyên hệ thống chính sách, pháp luật 
nhằm xóa bỏ những kẽ hở, lỗ hổng dễ bị lợi dụng để vi phạm pháp luật; sửa đổi, bổ sung 
hệ thống các chế tài xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật nhằm giáo dục, 
răn đe đối với người dân. 

b) Tăng cường công tác kiểm tra giám sát 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật của các cơ quan 
Nhà nước, của công chức, viên chức Nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác nhằm phát 
hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời, dứt điểm và triệt để những hành vi vi phạm pháp 
luật. 

c) Có cơ chế khen thưởng đối với cá nhân điển hình chấp hành tốt pháp luật 

Cần có cơ chế khen thưởng, động viên kịp thời những tổ chức, cá nhân chấp hành 
tốt pháp luật; tăng cường tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến người tốt việc 
tốt trong thực hiện pháp luật.  

4.1.2. Tăng cường các thiết chế hỗ trợ tiếp cận pháp luật  

a) Nguồn nhân lực làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật 

Các địa phương cần thường xuyên tiến hành rà soát, tổ chức đào tạo, bồi cho đội 
ngũ cán bộ thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật (TTPBPL); mở các lớp 
tập huấn đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến pháp luật, cung cấp tài liệu và các kiến thức 
pháp luật có liên quan cho đội ngũ cán bộ các sở, ban, ngành của các địa phương làm công 
tác TTPBPL cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số.  
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b) Tiến hành định kỳ các khóa tập huấn đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến pháp luật 

Cần tiến hành định kỳ các khóa tập huấn đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến pháp 
luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tại cơ sở; thông qua các hội nghị, hội thảo, 
các lớp tập huấn nghiệp vụ mà tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật chuyên 
ngành và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác 
TTPBPL cho người dân nông thôn.  

c) Bổ sung tiêu chí “Tiếp cận pháp luật” vào 19 tiêu chí nông thôn mới  

Cần bổ xung vào bộ tiêu chí nông thôn mới tiêu chí về tiếp cận pháp luật. Đây sẽ 
là điểm then chốt trong việc đảm bảo quyền làm chủ của người dân trong các công tác 

phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, mặt khác, cũng là cơ sở để nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật. 

d) Những hỗ trợ pháp lý cần hướng nhiều hơn vào nông dân 

Điều kiện đảm bảo thực thi pháp luật ở cơ sở có nhiều bất cập, thông tin pháp luật, 

dịch vụ pháp luật, phổ biến pháp luật vừa thừa vừa thiếu. Bên cạnh đó, đối tượng được 
hưởng trợ giúp pháp lí hạn hẹp, trong khi nông dân cần được hỗ trợ pháp lí, vì họ thiếu 

thông tin pháp luật. Cần hướng các hỗ trợ pháp lý nhiều hơn vào đối tượng nông dận là 
những người thiếu thông tin pháp lý. 

e) Nhà nước cần đảm nhận trọng trách cung ứng dịch vụ pháp luật tốt hơn cho người 
dân. 

 Nhà nước cần tăng cường dịch vụ pháp luật cho người dân; có nguồn kinh phí và 
hỗ trợ dịch vụ pháp luật cho nông dân . Đây là điều kiện quan trọng để nâng cao việc 

chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật . 

f) Khuyến khích các dịch vụ tư vấn pháp lý tư nhân 

Khuyến khích phát triển các dịch vụ tư vấn pháp lý tư nhân. Các cơ sở dịch vụ hỗ 

trợ pháp lý tư nhân sẽ là bổ xung tốt cho công tác hỗ trợ tiếp cận pháp lý của người dân 

nông thôn, bên cạnh việc tổ chức lại hệ thống dịch vụ công? 

4.1.3. Đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

a) Xác định nhu cầu về nội dung và hình thức thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật. 

Qua các đợt khảo sat này có thể xác định được thực trạng và nhu cầu của địa phương 
về các nội dung pháp luật; mặt khác, nắm được những hình thức thích hợp để phổ biến 
các nội dung pháp luật theo nhu cầu của người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu 
số. 

b) Xây dựng mô hình thí điểm thực hiện TTPBPL cho người dân nông thôn  
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Nội dung hoạt động của mô hình gồm: TTPBPL cho người dân nông thôn tại mô 
hình; đào tạo, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ TTPBPL cho đội ngũ cán bộ của mô hình; 
cung cấp tài liệu pháp luật; hỗ trợ trang thiết bị phục vụ cho hoạt động TTPBPL tại mô 
hình; đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm và triển khai nhân rộng mô hình.  

c) Mở câu lạc bộ pháp luật cung cấp đầu sách văn bản pháp luật, tổ sinh hoạt, tuyên 
truyền phổ biến pháp luật tập trung theo chuyên đề  

Thông qua hoạt động tại các câu lạc bộ để bồi dưỡng kiến thức, cung cấp kịp thời 
các quy định mới của pháp luật cho cán bộ tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở để 
tuyên truyền cho nhân dân và phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở.  

d) Nội dung tuyên truyền, phổ biến cần tập trung chủ yếu vào các quy định của pháp luật 
về dân chủ cơ sở, về cuộc vận động toàn dân xây dựng khu dân cư văn hóa mới v.v... 

 Đây cũng là cách thức để người dân tự giác tham gia và thấy được ý thức trách 
nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình trong thực thi các quy định pháp luật về quản lý 
xã hội nông thôn, qua đó thúc đẩy phát triển sản xuất theo hướng bền vững, đời sống của 
nông dân ngày càng được cải thiện.  

4.1.3. Nhóm giải pháp xây dựng văn hóa tôn trọng pháp luật  

a) Có cơ chế khuyến khích, khơi gợi ý thức tự giác tôn trọng pháp luật của mỗi cá nhân; 
xây dựng và phát huy xã hội học tập suốt đời. 

Nhà nước, gia đình và cộng đồng cần tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cá nhân, mỗi 

người dân tự giác phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng về đạo đức, phát huy lối sống lành mạnh; 
cổ xúy hành vi ứng xử với ý thức thượng tôn pháp luật của người dân… 

b) Chú ý phát triển các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện 
của các xã vùng khó khăn  

Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, 
miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn và ngư dân được chú trọng thực hiện thông qua hòa giải ở cơ sở, 
trợ giúp pháp lý lưu động; tư vấn pháp luật, cung cấp miễn phí thông tin, tài liệu pháp 
luật bằng tiếng dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu số; lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp 
luật trong các hoạt động văn hóa truyền thống. 

4.2. Các giải pháp cụ thể nhằm vận dụng Hương ước trong quản lý xã hội nông 
thôn mới 

4.2.1. Nhóm giải pháp liên quan tới các cơ quan quản lý 

a) Cần cụ thể hóa các quy định của nhà nước về hương ước 

Cần cụ thể hóa hơn nữa các quy định của Chính phủ, các Bộ có liên quan về vấn 
đề này để khắc phục những chỗ còn chưa rõ ràng, chưa cụ thể dẫn đến gây hiểu nhầm 
và vận dụng sai.  
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b) Tránh những điểm thiếu nhất quán trong các văn bản pháp lý liên quan tới phê duyệt  

Thủ tục phê duyệt hương ước còn tồn tại những bất cập về nguyên tắc giữa các cấp 
ban hành chính sách. Ví dụ một sự thiếu nhất quán trong các văn bản: tại Nghị định 
29/CP của Chính phủ quy định hương ước do Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đề nghị 
và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, nhưng tại Thông tư liên tịch số 03/TTLT 
lại quy định hương ước do Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị? 

c) Đơn giản hóa thủ tục phê duyệt 

Cần xem xét đơn giản hóa thủ tục thông qua và phê duyệt hương ước, quy ước. 
Nên bỏ bớt quy trình phải có sự thảo luận của Hội đồng nhân dân và Ủy ban đối với 
hương ước vì hương ước là của thôn, làng. Hội nghị thông qua hương ước chỉ cần quá 
nửa số cử tri hoặc đại diện chủ hộ là đủ, nhất là khi sửa đổi, bổ sung.  

d) Khắc phục trình trạng các ngành chức năng chậm chễ trong việc hướng dẫn cơ sở  

Nêu cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc thẩm định, phê duyệt 

hương ước. Khắc phục tình trạng các ngành chức năng chậm chạp trong việc hướng dẫn 
cơ sở về vấn đề này. 

4.2.2. Nhóm giải pháp về soạn thảo hương ước 

a) Xác định rõ “chủ thể” hương ước. 

Cần xác định rõ vai trò của cộng đồng làng ( thôn buôn) trong việc biên soạn hương 
ước, phân biệt với vai trò chính quyền cấp xã, thực chất ở đây là việc xác lập rõ “chủ 

thể” của hương ước. 

b) Phát huy “vai trò chủ thể” của nông dân trong biên soạn và thực hiện hương ước 

Việc xác định chủ thể biên soạn hương ước là cộng đồng làng có nghĩa là cần huy 
động sự tham gia của toàn bộ cộng đồng dân cư, với sự hướng dẫn bằng văn bản các thủ 

tục từ phía chính quyền. Phát huy “vai trò chủ thể” của nông dân trong biên soạn hương 
ước, đặc biệt sự tham gia của các nhân vật “có uy tín” trong cộng đồng. 

c) Xác định rõ tên gọi và đối tượng điều chỉnh của các bản Hương ước  

Nội dung các hương ước hay bị lẫn lộn với quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở. Quy 

chế thực hiện dân chủ ở xã do Chính phủ ban hành cho chính quyền cấp xã thực hiện 
bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Đây là văn bản mà cơ quan quản lý nhà nước địa 

phương có trách nhiệm thi hành. Tránh tình trạng còn lẫn lộn hiện nay trong quá trình 
soạn thảo văn bản hương ước, trùng về tên gọi và đối tượng điều chỉnh. 

d) Tránh tình trạng lăp lại nội dung của các văn bản chính sách nhà nước. 

Nội dung nhiều ương ước mới còn sơ sài, lặp lại pháp luật và chủ trương chính 
sách của Nhà nước một cách khô khan, thiếu cụ thể, chưa sát thực với điều kiện và đặc 
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điểm của từng làng. Do vậy tính thiết thực và tính khả thi rất thấp. Đây cũng là một xu 

hướng cần tránh trong công tác biên soạn hương ước tại các làng xã hiện nay. 

Việc biên soạn rập khuôn theo các nội dung pháp lý không chỉ khiến bản hương 
ước lầm lẫn về chức năng của nó, mà còn khiến không thể vận dụng trong công tác quản 
lý của làng xã. Là vì công dụng của hương ước là tạo ra giá trị về đạo đức, bổ sung cho 

tuân thủ pháp luật, có điểm dừng trong việc giải quyết mâu thuẫn. 

e) Hương ước nói chung là bản điều lệ tự quản của làng, thôn, ấp, bản, không nên chỉ 
nặng về quy định hành vi và chế tài.  

Cần có quy định cả về tổ chức các thiết chế tự quản để dân cư tham gia quản lý 
Nhà nước ở cơ sở. Nâng dần vai trò của hương ước để có thể trở thành một văn bản tự 
quản của cấp chính quyền mới có thể sẽ được nghiên cứu lập ra theo mô hình chính 
quyền tự quản trong tương lai. 

f) Tránh việc lặp lại theo một nguyên mẫu một cách thiếu bản sắc trong công tác biên 

soạn hương ước của các làng ( thôn buôn).  

Việc biên soạn Hương ước theo mẫu tại các địa phương do chính quyền cơ sở cung 

cấp, một mặt có thể tạo nên sự thống nhất và quy củ, mặt khác, rất có thể lại dẫn tới tình 
trạng nội dung và hình thức kết cấu, lời văn diễn đạt giống nhau .Những nét riêng mang 

tính “bản sắc” riêng của từng làng vốn là thuộc tính đầu tiên của hương ước lại rất mờ 
nhạt. Điều này làm cho các bản hương ước rất ít giá trị áp dụng thực tế tại địa phương. 

4.2.3. Nhóm giải pháp về thực hiện hương ước 

a) Vận dụng phù hợp cho các đối tượng điều chỉnh của hương ước 

Hiện nay trong nông thôn phát sinh nhiều hiện tượng cần xử lý (tranh chấp đất, 
hôn nhân, mâu thuẫn…). Cần xác định những sự kiện phù hợp với tính chất của hương 
ước (với tư cách là “bộ luật” tự quản của cộng đồng dân cư) để vận dụng trong việc xử 

lý các hành vi vi phạm.  

Ví dụ ở Tây nguyên, vai trò của cộng đồng làng (thông qua luật tục và các nhân 
vật có uy tín) rất quan trọng và có hiệu quả trong việc quản lý đất rừng. 

b) Hương ước cần có thiết chế và cơ chế vận hành, tác nghiệp 

Cần quy định các cơ chế vận hành và thực hiện hương ước để có thể phối kết hợp 

giữa các thể chế quản lý xã hội , giữa chính quyền và các tổ chức tự quản. Đặc biệt, cần 
chú ý tới các thiết chế hòa giải , có tác dụng vừa vận dụng luật pháp và hương ước, 

đảm bảo xử lý theo tinh thần “vừa có lý vừa có tình”, rất thích hợp với tính chất của xã 
hội nông thôn hiện nay. 

c) Tránh việc quy định trong bản hương ước các hình thức phí, lệ phí, xử phạt một cách 
tùy tiện, bừa bãi.  
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Về nội dung hương ước cần tránh việc biên soạn các điều khoản không đúng với 
tinh thần của pháp luật, can thiệp quá sâu vào đời sống cá nhân, đi ngược lại cả những 
phong tục truyền thống từ lâu đời.  

d) Có các biện pháp nâng cao trình độ của cán bộ cấp thôn, xã. 

Có thể thấy các sai sót của các bản hương ước, quy ước là do yếu kém về nhận 

thức của cán bộ nói chung và cán bộ được phân công làm việc đó. Nâng cao trình độ 
của cán bộ cấp thôn xã là giải pháp để khắc phục các sai phạm . 

4. Kết luận 

Quá trình Đổi mới giúp Đảng và Nhà nước ta thấy được những mặt tích cực, những 
truyền thống tốt đẹp của làng xã, người nông dân, nên bên cạnh nhấn mạnh tăng cưởng 
vai trò của pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền, xã hội dân sự, Đảng cũng đề ra 
các chủ trương kế thừa và phát huy vai trò của hương ước, của các phong tục tập quán, 
giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật và phong tục. 

Việc phục hồi hương ước từ khi thực hiện khoán 10 có cơ sở kinh tế - xã hội - pháp 
lý của nó, là sự kế tục truyền thống tự quản làng xã, sự dung hoà giữa hành chính và tự 
quản, giữa luật và tục, giữa "phép nước" và "lệ làng". 

Sự tồn tại của các thể chế tự quản (Hương ước, luật tục…) là một thực tế khách 
quan do các điều kiện hiện nay của xã hội nông thôn. Để giúp đỡ người dân trong tiếp 
cận, sử dụng pháp luật để thực thi quyền, Nhà nước từng bước thiết lập và không ngừng 
hoàn thiện các thiết chế thực thi pháp luật, hỗ trợ người dân thực thi pháp luật. Mặt khác, 
các văn bản chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn cũng khuyến khích việc vận 
dụng các thể chế tự quản trong quản lý xã hội.  

Phân tích của nhóm đề tài cho thấy về mặt chính sách liên quan tới áp dụng luật 
pháp và vận dụng hương ước trong quản lý xã hội nông thôn đặt ra một số vấn đề .Các 
thiết chế hỗ trợ, giúp đỡ người dân tiếp cận pháp luật ở cơ sở phát triển chậm, chất lượng 
không đồng đều. Ở một số địa phương, cơ chế phổ biến, thông tin, hỗ trợ giải quyết 
vướng mắc pháp luật, thực hiện quyền làm chủ của người dân tại cơ sở chưa được triển 
khai đồng bộ, hiệu quả mang lại chưa cao.  

Chất lượng hoạt động thực thi công vụ để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của 
công dân cũng như hỗ trợ, giúp đỡ người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ từ phía các 
cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước còn hạn chế. Việc thực hiện quy trình giải quyết 
thủ tục hành chính và các vướng mắc pháp luật còn nhiều bất cập. Ở nhiều địa phương, 
tỷ lệ giải quyết các vụ việc hành chính, tư pháp ở cơ sở đúng thời hạn theo quy định 
chiếm tỷ lệ còn thấp. Nguyên nhân của tình trạng này là do công chức cấp xã chưa đạt 
tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định hoặc đạt tiêu chuẩn nhưng không đủ số lượng theo 
chức danh.  
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Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai và tổ chức thực hiện pháp luật 
của chính quyền cơ sở còn chậm, thiếu các điều kiện bảo đảm để triển khai, tổ chức thực 
hiện. Qua khảo sát cũng cho thấy, nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân 
dân, Hội đồng nhân dân cấp xã ban hành có tính khả thi không cao, chưa phù hợp với 
tình hình thực tiễn và thuận tiện để người dân thực thi, vận dụng. Một số nơi, văn bản 
ban hành còn chưa đúng về nội dung và thể thức, chưa lấy ý kiến của đông đảo người 
dân, các đối tượng chịu sự tác động, điều chỉnh.  

Liên quan tới hương ước, các văn bản chính sách khẳng định nét tích cực của thể 
chế này trong quản lý xã hội nông thôn và khuyến khích xây dựng và thực hiện các 
hương ước, các quy chế và nếp sống văn minh ở thôn xã. Tiếp đó, văn kiện Đảng cũng 
khẳng định lại vai trò của hương ước mới trong việc xây dựng nếp sống tự quản, xây 
dựng đời sống văn hóa trong các đơn vị dân cư (làng, ấp, bản, buôn), góp phần vào việc 
thực hiện cơ chế làm chủ của nhân dân, đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta. 

 Theo tinh thần này, văn kiện chính sách của nhà nước cũng nêu lên những nội dung 
cụ thể trong việc xây dựng các thể chế tự quản, đặc biệt là hương ước. Các văn bản chính 
sách nhấn mạnh tới việc xây dựng các cộng đồng dân cư tự quản hoạt động trên cơ sở 
hương ước không trái pháp luật. Trên cơ sở các tư tưởng chỉ đạo về phong trào xây dựng 
quy ước làng phát triển thành phong trào “Xây dựng làng văn hóa” và phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư”. 

Các tài liệu điều tra xã hội học cho thấy một bức tranh khá đa dạng về thực tiễn áp dụng 
luật pháp và vận dụng hương ước trong xã hội nông thôn hiện nay. Bức tranh thực tiễn này 

được nhìn từ hai góc độ: từ phía người dân và từ phía chính quyền địa phương.  

Từ phía người dân, có thể thấy rằng sự khác biệt về các đặc điểm nhân khẩu 

học, đặc điểm xã hội của người dân cũng như khác biệt vùng miền là những yếu tố dẫn 

tới sự khác biệt về mức độ người dân ở vùng nông thôn tham gia bàn bạc và giám sát về 

những vấn đề ở địa phương hiện nay. Trên bình diện chung, chủ trương "dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra" đang không được thực hiện một cách khá tốt ở vùng nông 

thôn. 

Những năm 2000, nhiều hương ước xây dựng tự phát, mỗi nơi một kiểu, chứa đựng 

các điều khoản không đúng tinh thần luật pháp, không thuộc thẩm quyền, can thiệp quá 
sâu vào đời sống cá nhân, thậm chí vi phạm các chuẩn mực đạo đức. Nhằm khắc phục 

tình hình này, nhà nước đã có những văn bản hướng dẫn soạn thảo và ban hành hương 
ước. Kết quả là hiện nay, hương ước hay quy ước thôn buôn ở các địa phương lại thường 

được soạn theo mẫu và ban hành mang tính hình thức. Sự khác biệt giữa các cụm dân 
cư chưa được thể hiện trong suốt quá trình xây dựng, ban hành và thực thi hương ước.  

Mặc dù dưới cái nhìn của người dân, sự tồn tại của hương ước thể hiện nguyện 
vọng của họ về việc thực hiện, bảo vệ các lợi ích chính đáng nhưng vấn đề hiệu lực thực 

tế của hương ước trong điều tiết xã hội tại cộng đồng cần được xem xét thấu đáo hơn 
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trong bối cảnh hầu hết làng, khối phố, cụm dân cư… được báo cáo là đã xây dựng hương 
ước và triển khai thực hiện. 

Nhìn từ phía chính quyền, kết quả khảo sát cho thấy chính quyền địa phương 
các tỉnh phần lớn thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành bằng pháp luật. Vấn đề công 
khai, minh bạch và công bằng là những chỉ số quan trọng trong đánh giá vai trò thực thi 
pháp luật của chính quyền địa phương. Có sự khác biệt giữa các khu vực trong việc đánh 
giá về quá trình thực thi pháp luật, tuy nhiên điều cần quan tâm đó là việc thực thi luật 
pháp của chính quyền địa phương dường như chưa đảm bảo độ bao phủ tới tất cả các 
nhóm cư dân trong xã hội nông thôn. Điều này bao gồm lý do chủ quan từ phía chính 
quyền địa phương và lý do khách quan từ chính ý thức về sự tham gia của cư dân trong 
quá trình này.  

Thực tiễn xây dựng nông thôn mới ở nước ta chứng tỏ rằng, nếu chỉ coi pháp luật 
là công cụ duy nhất để điều hành xã hội, để điều chỉnh các quan hệ xã hội thì hiệu quả 
của công tác quản lý xã hội nói chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng không thể 
đạt kết quả cao. Việc xóa bỏ hương ước, loại nó ra ngoài quá trình quản lý xã hội ở nông 
thôn đã tạo ra một khoảng trống trong đời sống cộng đồng làng xã. Trong khi pháp luật 
nước ta chưa được xây dựng hoàn chỉnh, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật còn 
hạn chế, ý thức pháp luật của nhân dân chưa cao thì những mặt tích cực của lệ làng vẫn 
cần được phát huy. Đó sẽ là cánh tay nối dài trợ giúp chính quyền địa phương quản lý 
xã hội trên cơ sở nền tảng là sự tuân thủ luật pháp.  
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1. Đặt vấn đề 

Chính sách an sinh xã hội trong phát triển kinh tế - xã hội được nghiên cứu nhiều 
ở trong nước và ngoài nước, nhưng đến nay vẫn thiếu các nghiên cứu một cách hệ thống, 
khoa học về các chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam. 
Đến nay trong nghiên cứu về chủ đề này vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về các hệ 
thống, các mô hình chính sách an sinh xã hội và các khái niệm liên quan. Do vậy cần 
nghiên cứu đề tài này để góp phần làm rõ cách tiếp cận lý thuyết và các khái niệm cơ 
bản về “chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới”. Cần nghiên cứu làm 
rõ mối cơ sở khoa học về chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới; về 
vị trí, vai trò và quan hệ giữa việc thực hiện chính sách an sinh xã hội với xây dựng nông 
thôn mới ở Việt Nam.  

Tổng quan nghiên cứu cho biết đã có nhiều công trình khoa học đánh giá thực 
trạng thực hiện chính sách trong các lĩnh vực như xóa đói, giảm nghèo, tái định cư, y tế, 
giáo dục, đào tạo v.v… Tuy nhiên, lĩnh vực an sinh xã hội vẫn còn nhiều hạn chế và 
nhiều yếu kém chưa được khắc phục; việc thực hiện chính sách an sinh xã hội còn nhiều 
khó khăn, hiệu quả chưa cao; đời sống của người nông dân nhất là các nhóm xã hội yếu 
thế còn nhiều khó khăn; nhiều nơi còn chưa đảm bảo được các dịch vụ xã hội cơ bản 
cho người nông dân; trong khi đó thực tiễn xây dựng nông thôn mới và phát triển bền 
vững đang đặt ra yêu cầu phải nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của người 
dân nhất là người nông dân. Do vậy, cần nghiên cứu đánh giá một cách khoa học về thực 
trạng thực hiện chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới; đánh giá kết 
quả, tồn tại, vướng mắc, khó khăn và nguyên nhân của trực trạng thực hiện chính sách 
an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới. Cần khảo sát đầy đủ các đối tượng từ 
người nông dân được hưởng lợi chính sách an sinh xã hội đến người thực hiện, tổ chức 
thực hiện và người hoạch định chính sách để đảm bảo đánh giá được thực trạng một 
cách khách quan, hệ thống, khoa học.  

Tổng quan nghiên cứu cho biết hầu như các công trình nghiên cứu đều đưa ra 
các kiến nghị, giải pháp đối với việc thực hiện chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên vẫn 



  

418 
 

còn thiếu những nghiên cứu chuyên sâu vào việc đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 
thực hiện chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay. 
Đây là một chủ đề, một nội dung nghiên cứu phức tạp nhưng rất quan trọng và cần thiết 
để vừa đảm bảo góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa dạng, toàn diện và hiệu 
quả và vừa đảm bảo góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững. Cần thiết phải nghiên 
cứu cơ sở khoa học và đề xuất được các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính 
sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới, các giải pháp đó cần phải đầy đủ, 
đồng bộ bao quát được công tác tuyên truyền, công tác lãnh đạo, quản lý, tham gia phối 
hợp, các giải pháp tăng cường xã hội hóa, thu hút sự tham gia của người hưởng lợi, 
người hoạch định và người tổ chức thực hiện, người tham gia thực hiện chính sách an 
sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung 

- Đánh giá được thực trạng việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trong xây 
dựng nông thôn mới.  

- Đề xuất được giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội 
trong xây dựng nông thôn mới. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Nghiên cứu tổng quan cơ sở khoa học về các chính sách an sinh xã hội trong 
xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam.  

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng thực hiện chính sách an sinh xã hội trong xây 
dựng nông thôn mới; đánh giá kết quả, tồn tại, vướng mắc, khó khăn, nguyên nhân và 
các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trong xây 
dựng nông thôn mới, trong đó bao gồm chính sách đảm bảo việc làm, thu nhập, bảo 
hiểm xã hội, trợ giúp xã hội, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như giáo dục, y tế….  

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an 
sinh xã hội: trong đó bao gồm (i) giải pháp về công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức; 
(ii) giải pháp phát huy vai trò chủ thể của người dân; (iii) giải pháp tăng cường sự tham 
gia của người dân và doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể; và (iv) giải 
pháp tăng cường sự phối hợp của các bên liên quan. 

3. Các kết quả chính của nhiệm vụ đã đạt được 

3.1. Kết quả nghiên cứu tổng quan cơ sở khoa học về các chính sách an sinh xã hội 
trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam 

3.1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước về chính sách an sinh 
xã hội trong xây dựng nông thôn mới  
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Trên thế giới có nhiều cách tiếp cận lý thuyết khoa học về CSASXH cần tham 
khảo và vận dụng sáng tạo vào xem xét, đánh giá thực trạng thực hiện CSASXH trong 
xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam. Mỗi cách tiếp cận lý thuyết nhấn mạnh một khía 
cạnh, một chủ đề hay một nội dung của CSASXH.. CSASXH có thể dành cho toàn dân, 
có thể dành cho một thiểu số người có hoàn cảnh khó khăn và có thể chỉ dành cho những 
ai có khả năng đóng góp một phần chi phí. Các cách tiếp cận lý thuyết cho thấy CSASXH 
có thể được xây dựng và thực thi như là công cụ, phương tiện để quản lý xã hội, giải 
quyết những vấn đề mâu thuẫn, xung đột xã hội và để tạo dựng sự đồng thuận, trật tự, 
an toàn xã hội.   

3.1.2. Tổng quan làm rõ một số khái niệm, từ ngữ cơ bản của đề tài: “an sinh xã hội”, 
“chính sách an sinh xã hội”, “hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội”, “xây dựng 
nông thôn mới” 

Khái niệm “An sinh xã hội” được dùng để chỉ sự bảo vệ của xã hội đối với thành 
viên của mình thông qua một loạt các biện pháp công nhằm chống lại những khó khăn 
về kinh tế và xã hội do ngừng hoặc giảm thu nhập, do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, 
thất nghiệp, thương tật, tuổi già và tử vong; đồng thời đảm bảo chăm sóc y tế và trợ cấp 
cho các gia đình đông con.  

Hiệu quả thực hiện CSASXH được hiểu là mức mức độ đạt được mục tiêu an 
sinh xã hội với các nguồn lực xác định trong những điều kiện kinh tế - xã hội nhất định.  

3.1.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước về chính sách an sinh 
xã hội trong xây dựng nông thôn mới  

a) Tình hình nghiên cứu ngoài nước 

Các nghiên cứu trên thế giới luôn xem xét CSASXH trong điều kiện kinh tế thị 
trường và phát hiện ra một số mô hình CSASXH như mô hình chính sách công, mô hình 
chức năng, mô hình các trụ cột an sinh xã hội, mô hình CSASXH theo vòng đời. Một 
số nghiên cứu nước ngoài tập trung xem xét CSASXH trong mối quan hệ với phát triển 
xã hội, phát triển bền vững trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải kết hợp các yếu tố kinh 
tế thị trường, môi trường sinh thái và môi trường xã hội, quyền con người. CSASXH 
được coi là một trong các nhân tố đầu tư cho sự tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.  

b) Tình hình nghiên cứu trong nước 

        Các nghiên cứu trong nước cho thấy ở Việt Nam đã hình thành và phát triển cả một 
hệ thống các CSASXH bao quát cả năm lĩnh vực lớn là: (i) tạo việc làm tăng thu nhập, 
(ii) hỗ trợ giảm nghèo, (iii) bảo hiểm xã hội, (iv) hỗ trợ các đối tượng khó khăn (trợ giúp 
xã hội và hỗ trợ rủi ro đột xuất do thiên tai và rủi ro thị trường, (v) tiếp cân dịch vụ xã 
hội cơ bản tối thiểu (giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin truyền thông).  

3.1.4. Tổng quan các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của 
Nhà nước về chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới 
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a) Quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng nông thôn mới và hệ thống an sinh xã 
hội 

Một trong các mục tiêu cụ thể của xây dựng nông thôn mới là phấn đấu đến năm 
2020 khoảng 50% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Quan điểm, đường lối của Đảng 
đặt ra mục tiêu là tiến tới xây dựng hệ thống an sinh xã hội ở nông thôn, đồng thời tiếp 
tục thực hiện các chính sách bảo hiểm y tế đối với người nghèo, chăm sóc trẻ em dưới 
6 tuổi, thực hiện chế độ cứu trợ đối với hộ thiếu đói, vùng khó khăn, cấp học bổng cho 
học sinh nghèo, cận nghèo.  

b) Chính sách và pháp luật của Nhà nước về chính sách an sinh xã hội trong xây dựng 
nông thôn mới 

Chính sách và pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội nói chung đã tạo thành 
hệ thống bốn trụ cột CSASXH là: (i) Chính sách đảm bảo việc làm; (ii) Chính sách bảo 
hiểm xã hội. Trụ cột an sinh xã hội này nhằm hỗ trợ người dân giảm thiểu rủi ro về sức 
khỏe; (iii) Chính sách trợ giúp xã hội; (iv) Chính sách dịch vụ xã hội cơ bản.  

3.1.5. Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông 
thôn mới và bài học tham khảo cho Việt Nam  

a) Kinh nghiệm thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Phần Lan  

Lương hưu: Vào cuối thập niên 80, Luật Hưu trí quốc gia được cải cách nhằm 
mở ra cơ hội cho tất cả mọi người ở độ tuổi trên 16 tuổi.  

Bảo hiểm ốm đau: Luật Bảo hiểm ốm đau ra đời vào năm 1963 nhằm cung cấp 
bảo hiểm y tế cho người dân Phần Lan. Luật quy định tất cả công dân đều được bảo 
hiểm khi đau ốm.  

Bảo hiểm thất nghiệp: Năm 1984, Phần Lan cải cách Luật An sinh thất nghiệp, 
trong đó tất cả công dân Phần Lan từ 17 đến 64 tuổi đều được hưởng bảo hiểm khi thất 
nghiệp.  

Trợ cấp gia đình được thực hiện dưới nhiều hình thức. Các bậc cha mẹ được nhận 
thông tin, hỗ trợ, tư vấn cha mẹ và sức khỏe, tiêm chủng trước và sau khi sinh con từ 
các bệnh viện chăm sóc sức khỏe của nhà nước.  

Dịch vụ chăm sóc trẻ em: theo luật, các trung tâm chăm sóc cộng đồng cho các 
gia đình Phần Lan là hình thức phổ biến với mức phí thấp.  

Dịch vụ cho người tàn tật: Các cơ sở cung cấp nhà ở, đào tạo nghề, môi trường 
làm việc và phục hồi sức khỏe cho những người tàn tật hoạt động dưới sự giám sát của 
Ban Phúc lợi xã hội quốc gia, còn Ban Trường học quốc gia giám sát các trường dành 
cho trẻ em tàn tật.  

Hệ thống y tế:  Luật Chăm sóc sức khỏe 1972 đã tạo điều kiện cho sự ra đời của 
khoảng 2.000 trung tâm y tế địa phương, mỗi trung tâm phục vụ tối thiểu 10.000 người.  
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b) Kinh nghiệm từ Phong trào Làng mới (Semaul Undong) ở Hàn Quốc 

Giai đoạn cơ sở (1970 – 1973). Giai đoạn này tập trung phát động tinh thần làng 
mới của người dân qua việc thực hiện chương trình cải thiện môi trường sống cơ bản và 
chương trình tăng thu nhập thông thường.  

Giai đoạn phát triển tự lực (1974-1976): Phong trào làng mới ở giai đoạn này là 
phong trào toàn dân vì nó đã lan rộng từ nông thôn ra thành thị thu hút sự tham gia của 
các nguồn nhân lực và tài chính của Chính phủ.  

Giai đoạn hoàn thành tự lập (1977-1979. Giai đoạn hoàn thành tự lập được coi 
là thời kỳ phát triển “chiều sâu” của phong trào làng mới theo xu hướng mở rộng quy 
mô, nâng cao hiệu quả kinh tế của các dự án.  

c) Chính sách an sinh xã hội đối với nông dân, nông thôn ở Trung Quốc 

Bảo hiểm hưu trí với người lao động nông thôn 

Giai đoạn khởi đầu và mở rộng 1986-1998: Trong kế hoạch 5 năm lần thứ 7 
(1985-1990), Trung Quốc đặt ra nhiệm vụ “cần nghiên cứu việc thiết lập hệ thống hưu 
trí nông thôn, tiến hành và mở rộng dần dần chương trình thí điểm theo sự phát triển 
kinh tế”.  

Giai đoạn thu hẹp và ngưng trệ, 1999-2002: Do có lo ngại về hiệu quả và tính 
bền vững của chương trình hưu trí nông thôn nên đã có sự chuyển hướng chính sách 
mạnh trong những năm cuối thập kỷ 1990 nhằm hạn chế chương trình. 

Giai đoạn khôi phục, 2003-2009: Từ sau Đại hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc 
cuối năm 2002, Bộ Lao động và An sinh xã hội Trung Quốc đã ra chỉ thị mới năm 2003 
“Hoàn thiện công tác hưu trí nông thôn hiện tại”. 

Chương trình đảm bảo mức sống tối thiểu nông thôn (chương trình Địa Bao) 

Về nguyên tắc, chương trình Địa bao được thiết kế theo kiểu bù đắp phúc lợi tính 
trên đầu người, được xác định là mức chênh lệch giữa chuẩn Địa bao so với thu nhập 
bình quân đầu người của hộ gia đình. Chế độ được chi bằng tiền mặt hoặc bằng hiện vật.  

d) Kinh nghiệm và bài học quốc tế đối với Việt Nam  

Không thể bê nguyên xi hệ thống an sinh xã hội về Việt Nam.  

Cần ưu tiên đổi mới chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới 
ngay sau khi đã bước đầu xây dựng cơ sở hạ tầng cho nông thôn mới.  

Công tác tuyên truyền giữ vai trò rất quan trọng.nhà nước ban hành.  

Cần phải đổi mới, cải cách và cung cấp được các dịch vụ. 

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm chính sách an sinh xã hội. 

Cần hiện đại hoá bộ máy tổ chức thực hiện các dịch vụ về an sinh xã hội. 



  

422 
 

Cần thường xuyên nghiên cứu, tổng kết rút kinh nghiệm. 

3.2. Kết quả nghiên cứu đánh giá thực trạng thực hiện chính sách an sinh xã hội 
trong xây dựng nông thôn mới. 

3.2.1. Thực trạng chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới 

a) Thực trạng các văn bản chính sách 

Về hình thức văn bản, trong tổng số 146 văn bản có một văn bản là Nghị quyết 
của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt và năm luật. Năm luật này được ban 
hành lần lượt trong năm 2004 – 2016.  

Các nhóm nội dung chính sách an sinh xã hội: (i) Chính sách tạo việc làm; (ii) 
Chính sách bảo hiểm xã hội; (iii) Chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn; (iv) Chính 
sách hỗ trợ tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản tối thiểu.  

b) Thực trạng chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới 

Về loại văn bản, hệ thống chính sách an sinh xã hội này bao gồm: một chỉ thị, 
một chương trình phối hợp, bốn nghị định, năm nghị quyết, năm thông tư liên bộ, 12 
thông tư bộ, 26 thông báo và 62 quyết định.  

c) Về chủ đề nội dung văn bản chính sách, việc phân tích nội dung tên gọi của các văn 
bản chính sách này phát thấy một điều rất đáng chú ý như sau về chủ đề nội dung chính 
sách.  

An sinh xã hội trong Chương trình hành động của Chính phủ 

Về mục tiêu. Chưa đầy 3 tháng sau khi có Nghị quyết số 26/TƯ/2008, ngày 28 
tháng 10 năm 2008 Chính phủ ra Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ban hành Chương trình 
hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26/TƯ/2008 về Nông nghiệp, nông 
dân và nông thôn. 

An sinh xã hội trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới 

Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới có năm tiêu chí chứa đựng những những 
nội dung, yếu tố của chính sách an sinh xã hội theo nghĩa rộng. Đó là tiêu chí (10) thu 
nhập, tiêu chí (11) hộ nghèo, tiêu chí (12) cơ cấu lao động, tiêu chí (14) giáo dục và tiêu 
chí (15) y tế. Ví dụ: tiêu chí (14) giáo dục có nội dung phổ cập giáo dục tiểu học, tức là 
cung cấp dịch vụ giáo dục tối thiểu.  

An sinh xã hội trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn 
mới  

Nội dung giảm nghèo và an sinh xã hội, chương trình này gồm 11 nội dung trong 
đó nội dung 4 có tên gọi là “Giảm nghèo và an sinh xã hội”. Mục tiêu của nội dung này 
là đạt yêu cầu tiêu chí số 11 của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. tức là tiêu chí 
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”hộ nghèo” với chỉ tiêu chung là tỉ lệ hộ nghèo dưới 6% và bảy chỉ tiêu vùng tương ứng 
với bảy vùng địa lý kinh tế đã nêu trong Bộ tiêu chí. 

3.2.2. Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông 
thôn mới 

a) Thực trạng đầu tư nhà nước cho thực hiện chính sách an sinh xã hội  

Theo nghĩa hẹp, an sinh xã hội chỉ bao gồm các khoản trợ cấp bằng tiền, lương 
hưu, trợ cấp. 

Theo nghĩa rộng: an sinh xã hội bao gồm chín hợp phần chính sách, cụ thể như 
sau: (i) Các chương trình giảm nghèo (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững, Chương trình 135 và Chương trình 30a) và chính sách giảm nghèo (trừ hỗ trợ giáo 
dục và bảo hiểm y tế; (ii) Các chương trình điều tiết thị trường lao động (dạy nghề, xuất 
khẩu lao động và việc làm); (iii) Bảo hiểm xã hội và thất nghiệp (ngân sách chi trả lương 
hưu cho người nghỉ hưu trước 1995 và hỗ trợ bảo hiểm tự nguyện; (iv) Hỗ trợ mua thẻ 
bảo hiểm y tế; (v) Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo; (vi) Hỗ trợ giáo dục (miễn giảm học 
phí, học bổng, hỗ trợ học nội trú và ăn trưa); (vii) Chăm sóc xã hội; (viii) Trợ giúp đột 
xuất; (ix) Trợ giúp xã hội (hỗ trợ tiền mặt hàng tháng theo Nghị định 67, 13, 136).  

b) Kết quả thực hiện  

 (i) Lao động, việc làm và giảm nghèo. Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm 
và dạy nghề đã tạo việc làm cho 320 nghìn người mỗi năm; đã giải quyết việc làm cho 
1.625 triệu người trong số đó có 1.510 triệu việc làm trong nước và 110 nghìn việc làm 
có thời hạn ở nước ngoài; tỷ trọng lao động nông nghiệp (gồm cả lâm nghiệp, thủy hải 
sản) giảm còn 43%; tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 2,3% chung cho cả nước, tỷ lệ thất nghiệp 
thành thị là 3,3%; nhưng tỉ lệ thất nghiệp thanh niên còn cao là 6,8%. 

 (ii) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp: Cả nước có 12.166 triệu người lao 
động chiếm hơn (24,0% lực lượng lao động) tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó 11.912 
triệu người (chiếm gần 98,0%) tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và 254 nghìn người 
(chiếm hơn 2,0%) tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tổng số người được hưởng các 
chế độ bảo hiểm xã hội là 2.8 triệu người /tháng. 

(iii) Trợ giúp xã hội: Trợ cấp tiền mặt hàng tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 
hơn 2.643 triệu người trong số đó có: 37.348 trẻ mồ côi, 88.594 người đơn thân nuôi 
con thuộc hộ nghèo, 1.48 triệu người trên 80 tuổi, 896.644 người khuyết tật, 69.257 gia 
đình và cá nhân chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng, 8.185 người có HIV 
thuộc hộ nghèo. 

(iv) Các dịch vụ xã hội cơ bản. Về đảm bảo giáo dục tối thiểu, tỷ lệ trẻ 5 tuổi học 
mầm non đạt 97,93%; trẻ dưới 4 tuổi học mầm non đạt 86,61%; tỷ lệ đi học tiểu học 
đúng tuổi đạt 98,69%, tỷ lệ đi học trung học cơ sở đúng tuổi đạt 90,89% 
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Về đảm bảo y tế tối thiểu: 98,4% số xã có trạm y tế xã hoạt động; 96,0% số thôn, 
bản có nhân viên y tế thôn, bản; 80,0% số xã có bác sĩ. 

Về đảm bảo nhà ở tối thiểu: Sau 3 năm thực hiện chính sách cung cấp nhà ở tối 
thiểu, đến năm 2015 đã có 7.6 nghìn hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng tránh 
bão lụt tại 7 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.. 

Về đảm bảo nước sạch: đã xây dựng được hơn một nghìn công trình nước sạch 
tập trung, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh tăng đạt 
86,0%. 

3.2.3. Đánh giá chung về thực trạng thực hiện chính sách an sinh xã hội trong xây 
dựng nông thôn mới ở các địa phương khảo sát 

a) Đánh giá các xã xây dựng nông thôn mới  

Trong số sáu địa phương khảo sát, tỉnh Nam Định có tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn 
mới cao nhất, gấp đôi mức trung bình cả nước. Tiếp đến là tỉnh Lâm Đồng có 51 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới chiếm 43,59%.  

b) Tỉnh Điện Biên 

Đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới: Tính đến cuối 
năm 2016, tỉnh mới có duy nhất 1 xã, xã Thanh Chăn huyện Điện Biên, đạt chuẩn xã 
nông thôn mới trong tổng số 116 xã.  

Về giảm nghèo và an sinh xã hội: Một kết quả đặc biệt của xã Thanh Chăn trong 
thực hiện chính sách an sinh xã hội là góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người của 
xã lên ba lần từ 6,9 triệu đồng/người/năm năm 2009 lên 18,3 triệu đồng/người/năm năm 
2015.  

c) Tỉnh Nam Định  

Đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới: Đến cuối năm 
2015 toàn tỉnh có 112 xã, chiếm 53,6% trong tổng số 209 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 

vượt 18,6% so với kế hoạch và cao hơn mức bình quân cả nước 37,6%.  

Về thực hiện chính sách an sinh xã hội: Thu nhập bình quân khu vực nông thôn 

tăng từ 12,7 triệu đồng/người năm 2010 lên 35 triệu đồng/người năm 2015 và 42 triệu 
đồng/người năm 2017, nhưng vẫn thấp hơn mức thu nhập trung bình của cả nước là 50 

triệu đồng/người.  

d) Tỉnh Thanh Hóa 

Là một tỉnh còn nghèo nhưng Thanh Hóa vẫn có 116 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới, chiếm 20,35% trong tổng số 570 xã.  

Về thực hiện chính sách an sinh xã hội: Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 
11.02 triệu/người năm 2011 lên 20.05 triệu đồng/người năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo khu 
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vực nông thôn giảm từ 26,96% năm 2011 xuống còn 7,5% năm 2015. Tỷ lệ phổ cập 
tiểu học và THCS đạt 100,0%; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo từ 24,3% năm 2011 
lên 35,8% năm 2015; 95,0% số thôn, bản có tủ thuốc và cán bộ y tế, 286 xã đạt chuẩn 
y tế giai đoạn 2011-2020; năm 2015 có trên 70,0% dân số được tham gia các hình thức 
bảo hiểm y tế. 

e) Tỉnh Lâm Đồng 

Tỉnh có 51 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 43,59% tổng số 117 xã.  

Về thực hiện chính sách an sinh xã hội: thu nhập bình quân đầu người đạt 52 - 
52,5 triệu đồng/năm vào năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm từ 12,6% vào năm 
2010 xuống còn dưới 2,0% vào năm 2015. Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 50,0%, tỉ lệ sử 
dụng thời gian lao động ở nông thôn đạt 85,0%, tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt khoảng 
70,0%.  

f) Tỉnh Bình Phước 

Là một tỉnh nghèo với nhiều đồng bào dân tộc cùng chung sống, tỉnh Bình Phước 
mới có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 3,26% trong tổng số 92 xã.  

Về thực hiện chính sách an sinh xã hội: Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 
24 triệu đồng/người năm 2010 lên gần 43 triệu đồng/người năm 2015. 

g) Tỉnh An Giang 

Tỉnh có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 10,92% trong tổng số 119 xã.  

Về thực hiện chính sách an sinh xã hội: Thu nhập bình quân đầu người khu vực 
nông thôn năm 2011 đạt 16,6 triệu đồng/năm, đến nay tăng lên 27,56 triệu đồng/năm. 
Tỷ lệ hộ nghèo từ 10,5% giảm còn 2,8%. 

3.2.4. Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông 
thôn mới từ góc độ khảo sát cán bộ và người dân theo các tiêu chí 

a) Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn 
mới từ tiêu chí thu nhập 

 Phần lớn thu nhập chính của người dân đều chủ yếu là từ nông nghiệp tại 6 tỉnh, 
tại Lâm Động nguồn thu chính từ nông nghiệp chiếm tỷ lệ 83,8%, Thanh Hóa là 72,5%, 
An Giang là 75,0% và Điện Biên 66,2%. Ngoài ra, người dân cũng có nguồn thu nhập 
từ các công việc phi nông nghiệp và từ nguồn tiền công, tiền lương.  

b) Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn 
mới từ tiêu chí việc làm  

Về phía các chính sách xã hội cũng còn xuất hiện nhiều khó khăn về mặt thủ tục 
quy định về đối tượng được hưởng chính sách vì vậy chiếm tỷ lệ rất ít nguồn lao động 
được tham gia các lớp đào tạo nghề, trong khảo sát với 480 người được hỏi chỉ có 23 
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người được tham gia các lớp đào tạo nghề. Trong số đó có tới 20 người thuộc tỉnh Bình 
Phước và 3 người thuộc tỉnh Nam Định. Mặc dù các cá nhân tham gia khảo sát có rất ít 
người được tham gia lớp đào tạo nghề thuộc chính sách do nhà nước ban hành.  

c) Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn 
mới từ tiêu chí bảo hiểm xã hội 

Tại tỉnh Nam Định có tới 92,5% tỷ lệ người dân có tham gia bảo hiểm, tỉnh An 
Giang tỷ lệ tham gia bảo hiểm chiếm tới 90,0%, tình Bình Phước có tới 83,7%. Đối với 
nhóm bảo hiểm do nhà nước hỗ trợ, tỉnh An Giang là tỉnh có nhiều người đăng ký nhất 
chiếm tỷ lệ 83,8%, tỉnh Điện Biên chiếm tỷ lệ 33,8% và tỉnh Bình Phước chiếm tỷ lệ 
31,2%. Đối với nhóm bảo hiểm y tế bắt buộc, tỷ lệ tham gia của người dân ở 6 tỉnh đều 
rất ít. Chủ yếu người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện là chiếm đa số, trong đó tỉnh 
Nam Định chiếm tỷ lệ 51,2%, tỉnh Bình Phước chiếm tỷ lệ 48,8%, tỉnh Thanh Hóa chiếm 
tỷ lệ 45%, và tỉnh Lâm Đồng chiếm tỷ lệ 38,8%.  

d) Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách an sinh xã hội trong xây dựng snông thôn 
mới từ tiêu chí trợ giúp xã hội và dịch vụ xã hội 

Về thực trạng tham gia các nhóm chính sách giảm nghèo, có thể thấy số lượng 
hộ nghèo so với số lượng tham gia chính sách giảm nghèo của người dân là ít hơn, như 
vậy để thấy rằng chính sách giảm nghèo không chỉ dành riêng cho các hộ nghèo mà còn 
bao trùm các nhóm khác.  

Việc giáo dục, tại tỉnh Lâm Đồng, có tới 10 hộ gia đình cho biết gia đình có từ 1 
– 2 trẻ em không đến trường trong độ tuổi từ 6 – 18 tuổi, chiếm tỷ lệ 12,5%, tại tỉnh 
Bình Phước có tới 7 hộ, chiếm tỷ lệ 8,7%, tại tỉnh An Giang có 6 hộ, chiếm tỷ lệ 7,2%, 
tỉnh Thanh Hóa có 5 hộ chiếm tỷ lệ 6,2%. Các đối tượng trong độ tuổi từ 6 – 18 tuổi mà 
không đế trường nguyên nhân chủ yếu là do hoàn cảnh gia đình khó khăn không có điều 
kiện đi học hoặc do bản thân các em gặp các khó khăn trở ngại về mặt thể chất nên khó 
khăn trong việc tiếp thu kiến thức. Đây là hai lý do chính khiến người dân gặp khó khăn 
khi cho con em đến trường. 

Đối với các nhóm tổ chức xã hội khác nhau, lại có những vai trò, trách nhiệm 
khác nhau. Tuy nhiên, thông qua khảo sát có thể thấy vai trò không thể thiếu của các 
cấp chính quyền trong việc trợ giúp người dân. 

Về môi trường, nhìn chung các hộ dân đều tự đánh giá hộ gia đình đã có sử dụng 
nước sạch để phục vụ cho sinh hoạt. Tuy nhiên, người dân vẫn chưa nhận biết được mức 
độ sử dụng nước sạch tại gia đình đang ở mức nào  
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3.2.5. Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông 
thôn mới từ góc độ khảo sát cán bộ và người dân ở xã đã đạt nông thôn mới và xã chưa 
đạt nông thôn mới 

a) Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn 
mới từ tiêu chí thu nhập 

 Tỷ lệ người dân tại các xã đạt nông thôn mới có thu nhập thuộc nhóm 3 chiếm tỷ 
lệ 20,4% nhiều hơn so với xã chưa đạt nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 19,6%. Đặc biệt ở 
nhóm có thu nhập thuộc nhóm 5, nhóm có thu nhập cao nhất, tại các xã đạt nông thôn 
mới chiếm tới 26,2%, còn tại các xã chưa đạt nông thôn mới chỉ đạt 13,8%. Mặt khác, 
tại các xã chưa đạt nông thôn mới, tỷ lệ người dân có thu nhập thấp nhất ở nhóm 1 cũng 
nhiều hơn so với xã đạt nông thôn mới, xã chưa đạt nông thôn mới có tới 22,1% người 
dân có thu nhập thuộc nhóm 1, trong đó tại xã đạt nông thôn mới chỉ có 17,5% người 
dân có mức thu nhập thuộc nhóm 1.  

b)Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn 
mới từ tiêu chí việc làm  

Đối với thực trạng tham gia lớp đào tạo nghề của người dân, nhìn chung đối với 
cả nhóm xã đạt nông thôn mới và nhóm xã chưa đạt nông thôn mới đều có tỷ lệ người 
dân tham gia các lớp đào tạo nghề chiếm tỷ lệ ít. 

c) Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn 
mới từ tiêu chí bảo hiểm xã hội 

Đối với xã đạt nông thôn mới, người dân chủ yếu tham gia bảo hiểm y tế tự 
nguyện chiếm tỷ lệ 38,3%, thứ hai là nhóm bảo hiểm được nhà nước hỗ trợ chiếm tỷ lệ 
26,2%, thứ ba là nhóm bảo hiểm y tế bắt buộc chiếm tỷ lệ 15,4%. Đối với xã chưa đạt 
nông thôn mới, phần lớn là nhóm người dân tham gia bảo hiểm được nhà nước hỗ trợ 
chiếm tỷ lệ 48,8%, thứ hai là nhóm bảo hiểm y tế tự nguyên chiếm tỷ lệ 31,2% và thứ 
ba là nhóm bảo hiểm y tế bắt buộc với tỷ lệ 11,7%.  

d) Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn 
mới từ tiêu chí trợ giúp xã hội và dịch vụ xã hội 

Tỷ lệ kiến cố đạt chuẩn của cả hai nhóm xã đều cao, tuy nhiên cần chú ý đến 
nhóm nhà tạm, dột nát, đối với nhóm xã chưa đạt nông thôn mới tỷ lệ còn tương đối cao 
so với nhóm xã đạt nông thôn mới. Cần có chính sách tích cực về nhà ở tại các xã để 
xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát để người dân có thể ổn định cuộc sống và phát triển 
kinh tế. 

Đối với chính sách giảm nghèo, tỷ lệ người dân tại xã chưa đạt nông thôn mới 
chiếm tới 1/3 tham gia chính sách giảm nghèo, chiếm 30,4%. Tại xã đạt nông thôn mới 
chỉ có 17,1% người dân tham gia chính sách giảm nghèo.  
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Trong khảo sát về thực trạng trẻ em không đến trường đúng độ tuổi trong độ tuổi 
từ 6 đến 18 tuổi cho thấy rằng tỷ lệ trẻ em đi học không đúng tuổi tại nhóm xã đạt nông 
thôn mới chiếm tỷ lệ 14,5% ít hơn so với nhóm xã chưa đạt nông thôn mới chiếm tỷ lệ 
20,0%.  

Để giúp các chính sách đạt hiệu quả cao trong quá trình triển khai thực thi xuống 
các địa bàn thôn, xã, cần có sự hỗ trợ đắc lực từ phía các tổ chức, cá nhân, tại nhóm xã 
đạt nông thôn mới, mức độ hiệu quả nhất được đánh giá là đoàn thể thôn chiếm tỷ lệ 
22,9%, thứ hai là cơ quan địa phương chiếm tỷ lệ 21,7%, thứ ba là chính quyền xã chiếm 
tỷ lệ 20,4% và thứ tư là đoàn thể xã chiếm tỷ lệ 20,0%. Tại nhóm xã chưa đạt nông thôn 
mới có sự khác biệt so với nhóm xã đạt nông thôn mới, tại nhóm xã chưa đạt nông thôn 
mới, tổ chức được đánh giá hiệu quả nhất là chính quyền xã chiếm tỷ lệ 35,4%, thứ hai 
là đoàn thể thôn chiếm tỷ lệ 20,4%, thứ ba là cơ quan địa phương chiếm tỷ lệ 15,8% và 
thứ tư là đoàn thể xã chiếm tỷ lệ 15,0%.  

 Về nước sạch, tại nhóm xã đạt nông thôn mới, tỷ lệ người dân trả lời có sử dụng 
nước sạch chiếm 58,8%, người dân sử dụng nước sạch ở mức bình thường chiếm 25,4%, 
tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ 15,0% và có 
0,8% người dân cho rằng mình chưa có nước sạch sử dụng. Một điều đáng chú ý tại các 
xã chưa đạt nông thôn mới là tỷ lệ người dân tại các xã này chưa được sử dụng nước 
sạch chiếm tỷ lệ tương đối nhiều tới 7,5%.  

3.2.6. Đánh giá chung về thực trang thực hiện chính sách an sinh xã hội trong xây 
dựng nông thôn mới  

a) Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn 
mới từ tiêu chí thu nhập 

Nguồn thu nhập chính của các hộ gia đình vẫn chủ yếu là từ nông nghiệp. Kết 
quả khảo sát cho thấy có 314 người dân chiếm tỷ lệ 65,4% cho biết gia đình có nguồn 
thu chính từ “Nông nghiêp”; chiếm 23,3% hộ gia đình cho biết có nguồn thu nhập chính 
từ “Tiền công, tiền lương”; tỷ lệ có nguồn thu từ phi nông nghiệp còn thấp, chỉ 11,2%.  

b) Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn 
mới từ tiêu chí việc làm 

Tìm hiểu về số lượng lao động của mỗi hộ gia đình, kết quả khảo sát 480 hộ cho 
thấy, mỗi gia đình có trung bình 2,6 lao động và nhiều nhất là gia đình có 7 lao động và 
ít nhất là có 1 lao động.  

c) Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn 
mới từ tiêu chí bảo hiểm xã hội 

Nhìn chung tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trong địa bàn khảo sát khá cao. Trong 
đó chiếm tỷ lệ 37,5% người dân tham gia bảo hiểm do nhà nước hỗ trợ, chiếm tỷ lệ 
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34,8% người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện và chỉ 13,5% tỷ lệ người dân tham 
gia bảo hiểm y tế bắt buộc. 

d) Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn 
mới từ tiêu chí trợ giúp xã hội và dịch vụ xã hội 

Hiệu quả thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo: Đánh giá về hiệu quả thực 
hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo ở địa phương, kết quả cho thấy, đa số cán bộ 
được hỏi đều cho rằng các chương trình xóa đói giảm nghèo ở địa phương là “Hiệu quả” 
và “Rất hiệu quả”, chiếm 6,2% cho rằng các chương trình “không hiệu quả”.  

Tham gia thực hiện chính sách nhà ở. Khảo sát 480 đại diện hộ gia đình với câu 
hỏi “Ông bà có tham gia hay được hưởng chính sách về nhà ở của địa phương không?”, 
kết quả cho thấy chỉ có trên 15,0% hộ gia đình cho biết họ “có tham gia” hoặc được 

hưởng các chính sách về nhà ở của địa phương, 85,0% trả lời không.  

Điều kiện vệ sinh môi trường của các hộ gia đình 

Nước sạch và vệ sinh môi trường là chỉ số quan trọng trong các tiêu chí xây dựng 
nông thôn mới. Khảo sát hộ gia đình về các chỉ số này cho thấy, tỷ lệ hộ gia đình “Có 
nhà xí, nhà tiêu hợp vệ sinh” (chiếm tỷ lệ 90,0%) và “Có nhà tắm tiêu hợp vệ sinh” 
(chiếm 86,0% hộ gia đình); tỷ lệ hộ gia đình có “Có hệ thống tưới nước đảm bảo không 
gây ô nhiễm môi trường” (chiếm 83,3%) và “Chất thải được thu gom và xử lý” chiếm 
tỷ lệ tương đối cao (chiếm 78,8%). Tuy nhiên, tỷ lệ về tiêu chí “Chăn nuôi đảm bảo vệ 
sinh” còn chiếm tỷ lệ khiêm tốn (chưa đến 51,7%).  

e) Đánh giá một số khó khăn, thách thức của thực trạng thực hiện chính sách an sinh 
xã hội trong xây dựng nông thôn mới 

Đánh giá những khó khăn, vướng mắc từ phía chính sách, thủ tục 

Cả cán bộ và người dân đều nêu một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện 
chính sách an sinh xã hội. Đó là chính sách “Chưa phù hợp với thực tế” và “Thủ tục 
phức tạp”.  

Những khó khăn từ phía cách làm việc của cán bộ cơ sở  

Đối với những khó khăn từ phía cán bộ cơ sở, kết quả khảo sát cả người dân và 
cán bộ đều cho thấy khó khăn là “cán bộ triển khai công việc chậm chạp”.  

Đánh giá những khó khăn, vướng mắc từ phía người dân 

Có 10,0% người dân được hỏi cho rằng khó khăn là “Thu nhập thấp”, nhưng chỉ 
có 5,0% cán bộ nêu ra khó khăn này. Có 4,4% người dân cho rằng khó khăn là “Nhận 
thức chưa tốt” về chính sách sách an sinh xã hội, và 7,1% cán bộ nêu ra khó khăn này. 
Một khó khăn khác mà cả cán bộ và người dân nhất trí chỉ ra là “người dân chưa hợp 
tác’. Điều này chứng tỏ là có vấn đề tồn tại lớn trong công tác tuyên truyền, vận động 
đối với người dân trong xây dựng nông thôn mới.  
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f) Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc  

  Nguyên nhân khách quan 

  - Nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng do khủng hoảng toàn cầu.  

- Xuất phát điểm kinh tế - xã hội của các địa phương không đồng đều.  

- Điều kiện địa lý, tự nhiên cùng với biến đổi khí hậu, biến động thời tiết. 

- Hệ thống các chính sách an sinh xã hội rất phong phú, phức tạp. 

Nguyên nhân chủ quan 

- Một bộ phận cán bộ cấp ủy, chính quyền địa phương chưa chưa nhận thức đầy 
đủ. 

- An sinh xã hội chỉ được ghép với tiêu chỉ giảm nghèo và thực hiện lồng ghép với 
các chương trình an sinh xã hội.  

- Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội còn phức tạp, chồng chéo. 

 - Nguồn vốn đầu tư ngân sách cho Chương trình còn thấp. 

3.2.7. Một số tác động từ phía chính sách an sinh xã hội đối với nông thôn mới 

Về nhận thức: Phải tăng cường các giải pháp thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, 
nội dung của các chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới.  

 Về tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội: Các kết quả cho thấy  cần phải 
có các biện pháp huy động sự tham gia của người dân vào thực hiện chính sách an sinh 
xã hội nói chung, nhất là chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.  

 Về mức độ sẵn sàng đóng góp vật chất cho việc thực hiện các chính sách an sinh 
xã hội: nghiên cứu cho biết: trên 45% số người dân được hỏi trả lời là họ “sẵn sàng tự 
nguyện đóng góp” cho các hoạt động thực hiện chính sách an sinh xã hội.  

3.3. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an 

sinh xã hội 

3.3.1. Đề xuất nhóm giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức về chính sách an sinh 
xã hội trong xây dựng nông thôn mới 

 (i) Xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách an sinh 
xã hội và sử dụng các tiêu chí trong đánh giá cán bộ, nhân viên và đánh giá hoạt động 
của tổ chức, đơn vị; 

(ii) Đào tạo, tập hợp và sử dụng đội ngũ tuyên truyền viên thành thạo chuyên 
môn nghiệp để tuyên truyền về chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới; 

(iii) Tổ chức và thực hiện hoạt động truyền thông một cách chuyên nghiệp, hiện 
đại về các CSASXH trong xây dựng nông thôn mới; 
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(iv) Huy động nhiều nguồn lực, nhiều phương tiện truyền thông, nhiều kênh, 
nhiều hình thức phong phú để tuyên truyền, vận động thực hiện CSASXH; 

(v) Xây dựng các thông điệp chính xác, hấp dẫn về nội dung CSASXH và bằng 
nhiều hình thức khác nhau truyền đạt thông điệp đó đến các hộ gia đình và người dân; 

(vi) Họp dân phổ biến chính sách và thảo luận về chính sách; 

(vii) Gửi văn bản tóm tắt chính sách đến người dân; 

(viii) Có người chuyên nghiệp sẵn sàng trả lời các câu hỏi về chính sách. 

3.3.2. Đề xuất nhóm giải pháp phát huy vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện 
chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới 

 (i) Cán bộ lãnh đạo, quản lý và nhân viên cần thực sự thực hiện phương châm 
“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” để thực hiện CSASXH; 

(ii) Đào tạo và bố trí cán bộ, nhân viên thông thạo chuyên môn nghiệp vụ để thực 
sự phục vụ người dân trong quá trình thực hiện CSASXH; 

(iii) Cán bộ tìm đến người dân để nắm bắt tình hình đời sống của người dân; 

(iv) Tuyên truyền để nâng cao nhận thức đồng thời cần vận dung cơ chế thị trường 
để phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc tham gia thực hiện CSASXH; 

(v) Nâng cao năng lực của người dân trong việc tìm hiểu và thực hiện đúng đắn, 
đầy đủ quyền lợi, trách nhiệm của người dân trong quá trình thực hiện CSASXH; 

(vi) Tạo cơ chế thuận lợi để người dân đóng góp ý kiến, có thể thực sự chất vấn 
cán bộ và đề xuất sáng kiến góp phần thực hiện có hiệu quả các CSASXH. 

3.3.3. Đề xuất nhóm giải pháp nhóm giải pháp thu hút sự tham gia nhiều hơn của người 
dân và doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể 

(i) Thông tin công khai, minh bạch về quyền lợi và trách nhiệm của các tổ chức, 
cá nhân và các bên tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông 

thôn mới; 

(ii) Xây dựng các cơ chế và hoạt động đề cao sự tham gia tích cực, có hiệu quả 
của các doanh nhân, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, tổ chức cộng đồng và người 
dân; 

(iii) Xây dựng cơ chế, hình thức ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp có hiệu quả 
của cá nhân, tổ chức và các doanh nghiệp trong thực hiện chính chính sách an sinh xã 
hội; 

(iv) Xây dựng mô hình liên kết các nhà gồm “nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà 
lãnh đạo, quản lý, nhà hảo tâm” trong thực hiện chính sách an sinh xã hội; 
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(v) Tăng cường áp dụng cơ chế động viên, khuyến khích, cơ chế thị trường để 
huy động sự tham gia của các bên trong thực hiện chính sách an sinh xã hội; 

(vi) Thường xuyên tổ chức các cuộc họp, hội nghị có sự tham gia của các doanh 
nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các bên trong thực hiện chính sách an sinh xã hội; 
tổ chức các giao kết, giao lưu của các bên. 

3.3.4. Đề xuất nhóm giải pháp tăng cường sự phối hợp của các bên liên quan trong thực 
hiện chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới 

  (i) Xác định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của các bên tham gia để từ đó tìm 
cách thu hút và phối hợp có hiệu quả sự tham gia của các bên liên quan đến CSASXH; 

  (ii) Xây dựng và thực thi cơ chế phân công, phối hợp thực hiện CSASXH một 
cách rõ ràng, cụ thể với các bên liên quan trong xây dựng nông thôn mới; 

(iii) Xây dựng và thực hiện cơ chế khen – chế, cơ chế thưởng - phạt nghiêm 
minh và cơ chế thị trường đối với các bên tham gia thực hiện CSASXH; 

  (iv) Phân công trách nhiệm rõ ràng, công khai, minh bạch đối với các bên tham 
gia thực hiện CSASXH trong xây dựng nông thôn mới; 

  (v) Cán bộ chính quyền đóng vai trò chủ trì cần chủ động, tích cực tiếp cận các 
bên và thực sự cầu thị, lắng nghe; 

(vi) Tập huấn nâng cao năng lực hợp tác, phối hợp cho đội ngũ cán bộ và nhân 
viên trực tiếp thực hiện CSASXH trong xây dựng nông thôn mới. 

 

 

 

4. Kết luận 

Chính sách an sinh xã hội là một bộ phận cơ bản, quan trọng cấu thành nên chính 
sách xã hội của Đảng và Nhà nước ở nước ta. Trong xây dựng nông thôn mới, việc thực 
hiện chính sách an sinh xã hội được xác định thành một nội dung của tiêu chí gắn với 
giảm nghèo và những tiêu chí khác về giáo dục, y tế, việc làm.  

Về giải quyết việc làm, bảo đảm thu nhập và giảm nghèo: Chương trình mục tiêu 
quốc gia về việc làm, như chương trình cho vay vốn ưu đãi giải quyết việc làm, dạy 
nghề, xuất khẩu lao động, phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động đã thúc đẩy 
phát triển thị trường lao động, tạo cơ hội cho người lao động tìm việc hoặc tự tạo việc 
làm. Hằng năm đã giải quyết việc làm cho hơn một triệu lao động; trong đó tỷ lệ thất 
nghiệp chung giữ ở mức giữ ở mức thấp, thu nhập bình quân của người lao động tăng.  
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Về bảo hiểm xã hội: Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đã tăng lên, 
trên phạm vi cả nước đã có hơn 10 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội chiếm một phần 
năm lực lượng lao động, bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng.  

Về trợ giúp xã hội. Số người hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tăng nhanh; 
phong trào xã hội hóa chăm sóc đối tượng chính sách được mở rộng, người cao tuổi từ 
80 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp xã hội thường xuyên, người già cô đơn, 
người khuyết tật nặng và tâm thần, trẻ mồ côi... được hỗ trợ, cuộc sống đã ổn định về cơ 
bản.  

Công tác trợ giúp đột xuất được tăng thêm và phát huy hiệu quả. Mỗi năm Nhà 
nước hỗ trợ nhiều nguồn tài chính và vật chất cho người dân ở các địa phương khắc phục 
thiên tai, ổn định cuộc sống; các phong trào tương thân, tương ái có đóng góp đáng kể 
vào hỗ trợ đột xuất cho cộng đồng gp rủi ro. 

Về các dịch vụ xã hội cơ bản. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần 
tạo dựng cơ sở hạ tầng cho việc đảm bảo các dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân trong 
đó có các dịch vụ cơ bản như giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin truyền thông, 
đặc biệt ưu tiên cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các huyện nghèo, các 
xã đặc biệt khó khăn, lao động nông thôn, lao động khu vực phi chính thức và các đối 
tượng yếu thế khác. 

Nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, khó khăn của việc thực hiện chính 
sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới là nhận thức về vai trò của an sinh xã 
hội của cơ quan quản lý các cấp và một bộ phận cán bộ, đảng viên, tổ chức, doanh nghiệp 
và người dân chưa đúng và chưa đầy đủ; năng lực xây dựng chính sách an sinh xã hội 
còn hạn chế, việc tổ chức thực hiện ở các cấp, nhất là cấp cơ sở còn nhiều bất cập. Do 
vậy, để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn 
mới cần đồng bộ thực hiện các nhóm giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức, giải 
pháp phát huy vai trò chủ thể của người dân nhất là nông dân, giải pháp thu hút sự tham 
gia của các bên và giải pháp tăng cường phối hợp các bên trong đó nòng cốt là các cơ 
quan chính quyền, các cơ quan chức năng trong tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã 
hội. Giải pháp nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn kết hợp để đổi mới, hoàn 
thiện chính sách cũng cần được xem xét áp dụng, nhất là khi đề tài phát hiện thấy còn 
thiếu những chính sách an sinh xã hội dành riêng cho xây dựng nông thôn mới, thiếu bộ 
tiêu chí, tiêu chuẩn, chí báo và thiếu hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về thực hiện chính sách 
an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới.  

Tóm lại đề tài này đã làm rõ thực trạng và đề xuất các nhóm giải pháp xác đáng 
nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn 
mới. Đồng thời, kết quả nghiên cứu đề tài nhấn mạnh sự cần thiết của việc đổi mới, hoàn 
thiện chính sách an sinh xã hội nói chung trong đó có việc nghiên cứu và xác định rõ 
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các tiêu chí an sinh xã hội để từ đó có các biện pháp hướng dẫn thực hiện và tổ chức 
thực hiện trong xây dựng nông thôn mới.  
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1. Đặt vấn đề 

Trong tiến trình ba mươi năm đổi mới đất nước (1986-2016), cùng với sự phát 
triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự nói chung, trong đó có khu vực nông thôn được 
đặc biệt coi trọng. Thực tế này trước hết thể hiện qua nhiều văn bản chính thức của 
Đảng và Nhà nước. Ngay Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã khẳng định: “Mọi công dân phải tham gia việc giử gìn an ninh trật tự, an toàn xã 
hội, chống địch phá hoại, bảo vệ Tổ quốc, coi đó là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý của 
mình ... Công cuộc bảo vệ an ninh chính trị, giử gìn trật tự, an toàn xã hội cần được tiến 
hành bằng sức mạnh của mọi lực lượng vũ trang và không vũ trang và bằng mọi phương 
tiện cần thiết” (Đảng Cộng sản Việt Nam 1986). 

Hiến Pháp Việt Nam là văn bản pháp luật cao nhất, đã luôn đặt nhân dân là chủ 
thể của quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Mặc dù nhà nước được bầu ra để thay 
mặt nhân dân quản lý xã hội, nhưng người dân có quyền tham gia và quyết định trong 
các vấn đề xã hội liên quan mật thiết đến cuộc sống của họ. Điều 28, Hiến Pháp 2013 
chỉ rõ bản thân công dân có quyền này, đồng thời, nhà nước có trách nhiệm tạo thuận 
lợi để người dân thực hiện nó: “1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã 
hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở,địa 
phương và cả nước”. Như vậy, rõ ràng là vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội đã rất 
được coi trọng không chỉ trong giai đoạn hiện nay mà còn ngay từ khi tiến trình đổi 
mới đất nước; vấn đề này được thể hiện trong các văn kiện quan trọng của Đảng và 
Nhà nước.Những văn bản chính sách nói trên chính là cơ sở lý luận quan trọng đối với 
việc thành lập và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại địa phương, đặc 
biệt tại nông thôn hiện nay. 

Ngày càng xuất hiện nhiều “điểm nóng” về ANTT liên quan đến tôn giáo, dân 
tộc, khiếu kiện, xuất phát từ những bức xúc, bất bình của nhân dân trước những việc 
làm sai trái, thiếu sót của cán bộ, chính quyền cơ sở trong việc giải quyết khiếu nại, tố 
cáo, cơ chế, chính sách liên quan đến đền bù, thu hồi đất đai... Do làm chưa triệt để, 
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chưa công bằng nên đã để một bộ phận nhân dân bị một số phần tử quá khích kích động 
dẫn đến manh động làm rối loạn ANTT ở một số địa phương. 

Hệ thống pháp luật về ANTT nói chung và về các mô hình tự quản nói riêng còn 
nhiều bất cập; chưa có văn bản nhằm cụ thể hoá Luật An ninh quốc gia, Luật Công an 
nhân dân về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an 
toàn xã hội nhằm thúc đẩy, tạo hành lang pháp lý huy động, vận động quần chúng nhân 
dân, các ban ngành, hội đoàn cơ sở chủ động, tích cực tham gia công tác đẩu tranh bảo 
vệ ANTT. Mặt khác, còn chưa có sự quan tâm củng cố, xây dựng lực lượng Công an xã, 
bảo vệ cơ quan doanh nghiệp và các tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT cũng như  đầu 
tư ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện đối với lực lượng chuyên 
trách và lực lượng nòng cốt làm công tác bảo vệ ANTTvà làm công tác xây dựng phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trên thực tế, cũng chưa  có sự phối hợp chặt chẽ 
giữa các ban ngành, đoàn thể trong về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; 
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm phong trào vận động quần chúng bảo vệ ANTQ 
còn hạn chế, bất cập, chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình 
hình mới. 

Việc xây dựng mô hình tự quản về ANTT, nhân rộng điển hình tiên tiến tuy 

được đầu tư, xây dựng nhiều nhưng việc sơ kết, đánh giá lựa chọn những mô hình 
hay, có hiệu quả tác dụng cho phong trào nhân rộng vẫn còn hạn chế. Lực lượng nòng 

cốt làm công tác dân vận còn thiếu về số lượng, chưa đảm bảo về chất lượng, chính 
sách, kinh phí đảm bảo cho hoạt động chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được 

giao. Tất cả những tồn tại nói trên đặt ra yêu cầu phải đánh giá lại một cách khoa học 
việc hình thành và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự nói chung, đặc biệt 
đối với khu vực nông thôn nói riêng. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung 

- Tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức tự quản về an ninh trật tự hiệu quả trong nông thôn 
(điển hình ở miền Bắc, Trung và Nam);  

- Đề xuất giải pháp nhân rộng mô hình tự quản về an ninh trật tự tại các khu dân cư (phù 
hợp với đặc điểm văn hoá, phong tục tập quán, điều kiện kinh tế xã hội của vùng, miền) 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Xác lập cơ sở lý luận và thực tiễn của việc triển khai và xây dựng các mô hình tự quản 
về an ninh trật tự của Việt Nam;  

- Làm rõ thực trạng  xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự tại các khu dân cư 
được lựa chọn nghiên cứu.  



  

439 
 

- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện và nhân rộng mô hình tổ chức tự quản về an ninh trật 
tự tại khu dân cư phù hợp với các đặc điểm văn hoá, phong tục tập quán, điều kiện kinh 
tế xã hội của từng vùng, miền trong cả nước.  

- Xây dựng tài liệu   hướng dẫn thành lập và quy chế hoạt động  tổ chức tự quản về an 
ninh trật tự. 

3. Các kết quả chính của nhiệm vụ đã đạt được 

3.1. Thực trạng các mô hình tự quản về an ninh trật tự 

Bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội được xem là nhiệm vụ của hệ thống công 
an hay quân đội. Mặc dù hai lực lượng vũ trang này được xây dựng chính để bảo đảm 
tình hình an ninh, khi về các địa bàn cơ sở, lực lượng này cũng chỉ là một phần trong số 
nhiều bên liên quan tham gia vào công tác bảo đảm an ninh trật tự cấp khu dân cư. Có 
thể thấy hiện nay hệ thống bảo vệ an ninh trật tự tại nông thôn có sự phối hợp chặt chẽ 
từ cấp xã tới cấp thôn, với sự tham gia của các thành phần đoàn thể chính trị xã hội và 
các đoàn thể, nhóm tự quản v.v. 

Ở cấp xã, tổ chức đảng, UBND xã, và công an xã là ba tổ chức có vai trò quan 
trọng đối với việc quản lý tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, tổ chức đảng 
đóng vai trò chỉ đạo về mặt đường lối, triển khai các chiến lược lớn về an ninh trật tự. 
UBND xã với vai trò là chính quyền cấp cơ sở, thực hiện việc triển khai các chương 
trình và cuộc vận động cụ thể để đảm bảo an ninh trật tự theo đường lối đảng. Trên thực 
tế, Chủ tịch UBND xã thường là bí thư hoặc phó bi thư Đảng bộ xã, do đó vai trò của tổ 
chức đảng và chính quyền hầu như hòa lẫn với nhau, rất khó phân tách rạch ròi. 

Thực tế cho thấy, lực lượng công an xã – thôn vẫn là lực lượng chính nhằm đảm 
bảo an ninh trật tự. Kinh nghiệm thu thập từ thực địa cho thấy rằng nếu lực lượng này 
càng mạnh thì vai trò của tổ tự quản an ninh trật tự sẽ tự động hạn chế đi, bởi vì sự lớn 
mạnh của lực lượng công an sẽ giúp trấn áp tình hình tội phạm và khi đó, không nhất 
thiết phải có các hình thức tổ chức tự quản an ninh nữa. Ở cấp thôn, cách tổ chức cũng 
gần như tương tự cấp xã, với sự tham gia của nhiều bên liên quan khác nhau. Thông 
thường, có một tổ chức gọi chung là Ban An ninh trật tự thôn (tên gọi này có thể khác 
nhau tùy vào từng vùng miền và địa phương), bao gồm nhiều lực lượng khác nhau nhằm 
đảm bảo an ninh trật tự cho cộng đồng 

Các mô hình tự quản hiện nay có thực sự hiệu quả trong việc xây dựng và duy trì 
an ninh, trật tự xã hội ở nông thôn là điểm đáng lưu ý mà nghiên cứu quan tâm. Để có 
thể đưa ra các giải pháp nhằm phát triển các mô hình tự quản về an ninh trật tự thì điều 
cốt yếu là tích sâu hơn hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh trật tự ở địa bàn 
nghiên cứu thông qua kế hoạch hoạt động, quỹ hoạt động, người đóng góp, họp định kỳ 
và hiệu quả của các tổ nhóm tự quản. 
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Kết quả khảo sát ở địa bàn nghiên cứu về kế hoạch hoạt động hàng năm của các 
tổ/ ban tự quản bao gồm ban an ninh nông thôn, ban công tác mặt trận, tổ hòa giải, ban 
dân vận, lượng dân quân tự vệ cho thấy phần lớn các tổ/ ban tự quản đều thực hiện kế 
hoạch hoạt động do cấp trên giao. Dữ liệu nghiên cứu cho thấy một tỷ lệ khá cao những 
người trả lời đánh giá về hiệu quả hoạt động của các tổ/ban tự quản chủ yếu là mức đánh 
giá tương đối hiệu quả và mức đánh giá rất hiệu quả. Trong đó tỷ lệ cao nhất của đánh 
giá rất hiệu quả là Tổ hòa giải chiếm đến 44,4%; tỷ lệ thấp nhất của mức đánh giá là 
tương đối hiệu quả của Ban dân vận chỉ chiếm 12,5%. Ngược lại với mức đánh giá tích 
cực về hiệu quả hoạt động của các tổ/ ban hòa giải. Mức đánh giá không hiệu quả lắm 
cao nhất là Ban công tác mặt trận chiếm tỷ lệ 18,8%. Như vậy, nhìn chung mức đánh 
giá hiệu quả tích cực vẫn chiếm tỷ lệ cao và mức độ đánh giá không hiệu quả chiếm tỷ 
lệ thấp. 

Hoạt động tự quản làng xã không hoàn toàn độc lập với sự quản lý nhà nước bởi 
những cá nhân chủ chốt trong các hoạt động tự quản này thường là những cán bộ cơ sở 
kiêm nhiệm, hoạt động dựa trên chủ trương, chính sách của nhà nước. Do đó, hương 
ước ra đời với mục đích dung hợp mới quan hệ giữa quản lý và tự quản làng xã.Nếu như 
hương ước, quy ước là những định chế phi chính thức, thể hiện tác động một cách ẩn 
tàng thông qua định hướng nhận thức, điều chỉnh hành vi của dân chúng, thì họp thôn 
là nơi quyền lực tập thể của thôn được thể hiện, cụ thể hóa và tác động trực tiếp tới 
người dân. 

Tổ hòa giải thôn ở đây được hiểu là các tổ hoà giải ở cơ sở theo quy định của 
Luật Hòa Giải (2013). Theo quy định của Luật Hòa Giải (2013), tổ hòa giải khi thành 
lập sẽ có tổ trưởng và các hòa giải viên. Căn cứ tình hình thực tế của mỗi địa phương 
mà các thành phần nhân sự của tổ hòa giải thôn sẽ có từ 3 đến 5 thành viên bao gồm: 
đại diện Ban điều hành thôn/xóm/ấp, đại diện Hội phụ nữ, người cao tuổi, Cựu chiến 
binh, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và một số người dân có uy tín tại địa phương, được nhân 
dân tôn trọng, tạo được niềm tin trong cộng đồng dân cư. Người chịu trách nhiệm và 
điều phối chung là tổ trưởng, thường là trưởng thôn, già làng hoặc trưởng ban mặt trận 
tùy vào điều kiện và thực tế địa phương. Trong đó, mỗi tổ hòa giải có từ 03 hòa giải viên 
trở lên, trong đó có hòa giải viên nữ. Đối với vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, 
tổ hòa giải sẽ phải có hòa giải viên là người dân tộc thiểu số. Hòa giải cơ sở là việc hòa 
giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, 
khu phố, khối phố và cộng đồng dân cư khác đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết 
với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật Hòa Giải. 
Thực tế các tổ hòa giải thôn được thành lập chủ yếu dưới hình thức lồng ghép và kiêm 
nhiệm, bỏ qua những thủ tục liên quan đến bầu chọn mà giới thiệu trực tiếp hoặc có chỉ 
định từ Ủy ban nhân dân xã. 

Dòng họ gồm những người cùng huyết thống. Bởi vậy, đặc trưng tự quản của 
dòng họ là tính huyết thống và mang trong nó những giá trị và chức năng xã hội cơ bản. 
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Cũng cần thấy rằng, quan hệ dòng họ, làng xã chẳng qua cũng chỉ là sự mở rộng của các 
mối quan hệ gia đình trong cùng một cộng đồng với nhau, tuy nhiên mức độ gắn kết của 
nó có thể sẽ ít hơn. Mặc dù vậy, quan hệ xã hội dựa trên tình cảm, duy tình có thể nói 
luôn là đặc trưng của các mô hình tự quản ở nông thôn, đó là cơ sở hình thành và cũng 
là nguyên tắc hoạt động cơ bản trong các mô hình tự quản này. Dựa trên những trị xã 
hội cơ bản nay, dòng họ tự quản ra đời và hoạt động một cách có quy tắc với những điều 
lệ, quy định về ứng xử và bảo tồn những nét văn hóa riêng của dòng họ. Những quy 
định, điều lệ được cụ thể hóa trong hương ước hay tộc ước. Điều này góp phần đảm bảo 
an ninh trật tự xã hội, trước hết là từ những thành viên trong dòng họ rồi đến trật tự xã 
hội nói chung. 

Nhóm hộ gia đình tự quản chuyên môn là một mô hình theo cấu trúc định cư. Các 
loại hình tổ chức tự quản thông qua nhóm hộ gia đình trong khu dân cư góp phần quan 
trọng lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, quản lý xã hội của 
các tỉnh thành, tạo ra những biến đổi tích cực, sâu sắc trong các cộng đồng dân cư, phát 
huy được dân chủ ở cơ sở. Do đó, bên cạnh hoạt động của tổ liên gia tự quản, ở các địa 
phương cũng được khuyến khích thành lập những mô hình nhóm gia đình tự quản hoạt 
động chuyên về một vấn đề cụ thể hay nhu cầu nào đó, ví dụ như nhóm gia đình thu 
gom rác thải sinh hoạt đảm bảo vệ vệ sinh môi trường hay nhóm hộ gia đình tự quản lý 
rừng. 

Nhìn chung, các mô hình tự quản hoạt động tương đối hiệu quả trên cơ sở tự quản 
nhưng đồng thời cũng có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và áp dụng 
các chính liên quan để đảm bảo an ninh trật tự. Có thể thấy, hoạt động của các mô hình 
tự quản đa phần là tự nguyện và theo nhu cầu của từng địa phương và đây cũng là điểm 
giống và khác nhau cơ bản giữa các địa phương vùng miền được khảo sát. 

Xây dựng nông thôn mới và việc nhân rộng các  mô hình tự quản về an ninh trật 
tự. Sau hơn 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, tiêu chí đảm bảo 
an ninh trật tự là một trong những mục tiêu hàng đầu của các xã, thôn trong nỗ lực phát 
triển kinh tế, xã hội. Trên cơ sở Nghị quyết số 26-NQ/TƯ về “Nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn”, Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 về việc ban hành Bộ tiêu chí 
quốc gia về nông thôn mới, trong đó có Tiêu chí số 19 về “An ninh, trật tự xã hội”, Bộ 
Công an đã ban hành Thông tư số 23/2012/TT-BCA quy định về khu dân cư, doanh  
nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” cùng nhiều văn bản, kế 
hoạch triển khai thực hiện Tiêu chí số 19 trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. 
hiện tượng, vấn đề tiêu cực gây bất ổn xã hội nhằm phát huy truyền thông yêu nước, đạo 
đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, bên 
cạnh việc phát triển kinh tế-xã hội, thì việc đảm bảo an ninh trật tự là nhiệm vụ trọng tâm, 
là nền tảng cho sự phát triển bền vững xã hội nông thôn Việt Nam hiện nay. 
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3.2. Tình hình an ninh trật tự nông thôn hiện nay 

Trên cơ sở Nghị quyết số 26-NQ/TƯ về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, 
Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về 
nông thôn mới, trong đó có Tiêu chí số 19 về “An ninh, trật tự xã hội”, Bộ Công an đã 
ban hành Thông tư số 23/2012/TT-BCA quy định về khu dân cư, doanh  nghiệp, nhà 
trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” cùng nhiều văn bản, kế hoạch triển 
khai thực hiện Tiêu chí số 19 trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. 

Qua 5 năm triển khai Tiêu chí số 19 về “An ninh, trật tự xã hội, tình hình an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước nói chung và địa bàn nông thôn nói 
riêng cơ bản được giữ vững ổn định. Công an, chính quyền và các cấp hội đoàn cơ sở 
đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, làm cho cán bộ và các tầng 
lớp nhân dân nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện nội dung tiêu chí giữ 
vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn. Nhờ đó, phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ ở 
nông thôn đã có sức phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, trở thành 
hoạt động thường xuyên, phát triển sâu, rộng xuống cơ sở. Hình thức ngày càng đa dạng, 
phong phú hơn, gắn kết tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều 
đơn vị, địa phương lồng ghép tuyên truyền qua hoạt động văn hóa, văn nghệ (phim ảnh, 
sân khấu, các cuộc thi viết, vẽ…), tổ chức hội thi về đề tài bảo vệ ANTT; cổ vũ động 
viên người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào quần chúng bảo vệ 
ANTQ; đưa nội dung phòng chống tội phạm vào chương trình giảng dạy trong các nhà 
trường; hướng dẫn cán bộ, công nhân viên, nhân dân tham gia xây dựng các quy ước, 
hương ước, tự nguyện ký cam kết không vi phạm pháp luật… Tại các địa bàn tôn giáo, 
dân tộc, vùng sâu, vùng xa, chính quyền cùng với các lực lượng vũ trang, ban ngành, 
đoàn thể cơ sở đã tích cực vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất, bảo tồn, phát huy giá 
trị bản sắc văn hóa dân tộc; phối hợp vận động, tranh thủ, phát huy vai trò người có uy 
tín trong cộng đồng dân cư, các chức sắc tôn giáo, dân tộc xây dựng nông thôn mới; mở 
nhiều chiến dịch tấn công trấn áp các loại tội phạm hình sự, đấu tranh có hiệu quả với 
các loại tội phạm, tệ nạn ma túy ở các vùng nông thôn, đặc biệt là những địa bàn trọng 
điểm, phức tạp, địa bàn du lịch, biên giới. Những  nỗ lực này  đã góp phần phát huy vai 
trò tích cực của quần chúng nhân dân trong bảo vệ ANTT, đấu tranh chống tội phạm ở 
nông thôn hiện nay, với một số kết quả tiêu biểu như sau: 

Bảng 1. Kết quả đấu tranh chống tội phạm ở nông thôn hiện nay 

 

Năm 
Số xã được công nhận đạt 

Tiêu chí số 19 
Tỷ lệ so với cả nước 

2012 2.173 xã 45,4 % 

2013 4.408 xã 59,2% 
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2014 2.556 xã 72,82% 

Đến 30/6/2015 889 xã  

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Tiêu chí số 19 “An ninh, trật tự 
xã hội” còn nhiều hạn chế, như tiến độ triển khai còn chậm; Chưa phát huy được sức 
mạnh của hệ thống chính trị cơ sở; Sự phối hợp giữa lực lượng công an và các ban, 
ngành chưa chặt chẽ, thường xuyên; Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng 

làm công tác an ninh, trật tự ở cơ sở còn gặp nhiều khó khăn; nhiều địa phương còn lúng 
túng về kinh phí khi triển khai; chế độ thông tin, báo cáo còn nhiều bất cập. Nguyên 

nhân của những hạn chế nói trên bao gồm cả khách quan và chủ quan như sau: 

Về nguyên nhân khách quan 

Thứ nhất là do nông thôn Việt Nam là địa bàn rộng lớn, chiếm 80% diện tích và 
71 % dân số, 58% lao động trong cả nước. Địa hình nông thôn phong phú, đa dạng như 
vùng ven đô thị , vùng trung du, vùng núi, vùng cao, đồng bằng, duyên hải, biên giới, 
trong đó phần lớn cơ sở hạ tầng còn thấp kém, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó 
khăn, tiềm ẩn nhiều phức tạp về ANQG, TTATXH. Đồng thời, địa bàn nông thôn là nơi 
tập trung sinh sống của 54 dân tộc anh em, với 964 dòng họ theo 6 đạo chính là đạo 
Phật, Thiên Chúa giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành và Hồi giáo. Mỗi dân tộc, tôn giáo, 
dòng họ ở từng vùng đều có những đặc điểm tâm lý, phong tục, tập quán khác nhau tác 
động và ảnh hưởng trực tiếp đến việc vận động quần chúng tham gia phòng ngừa tội 
phạm, đảm bảo an ninh, trật tự. 

Thứ hai, sự tác động của cơ chế thị trường và sự bùng nổ của các dịch vụ thông 
tin, công nghệ, nhất là Internet, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, cùng với lối sống buông 
thả, thực dụng, tệ nạn xã hội và tội phạm gia tăng nhanh chóng, ngày càng nghiêm trọng 
với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, gây bức xúc trong dư luận xã 
hội và làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính 
quyền và các cơ quan chức năng. 

Tình hình về tệ nạn xã hội, tai nạn và ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông, tai 
nạn lao động... ngày càng nghiêm trọng.Tình trạng chặt phá rừng đầu nguồn bừa bãi, 
dẫn đến ô nhiễm gây lũ lụt, hạn hán; ô nhiễm nguồn nước rất cao, việc không đảm bảo 
nước sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm cộng với các dịch cúm gà, lở mồm long móng lây 
lan gây nên tình trạng nhiễm bệnh rất lớn, bên cạnh đó là hàng nghìn vụ ngộ độc thức 
ăn, có những vụ ngộ độc tập thể gây nguy hiểm tính mạng cho cả hàng trăm người. 

Thứ ba, các thế lực thù địch không ngừng chống phá bằng chiến lược “Diễn biến 
hòa bình”, bạo loạn lật đổ với âm mưu, thủ đoạn thâm độc, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết, thống nhất trong Đảng và tình đoàn 
kết trong nhân dân, trong các dân tộc và tôn giáo. 

Về nguyên nhân chủ quan 
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Thứ nhất, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm phong trào vận động quần 
chúng bảo vệ ANTQ còn hạn chế, bất cập, chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ bảo 
vệ ANTT trong tình hình mới. Ở nhiều địa phương, việc thực hiện phong trào này mang 
nặng tính hình thức, nội dung đơn điệu, thiếu sáng tạo nên nên hiệu quả chưa cao, chưa 
tạo điều kiện để đông đảo quần chúng được trực tiếp tham gia; chưa huy động được các 

nguồn lực xã hội của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường…tích cực tham gia bảo vệ 
ANTT.  

3.3. Nguồn thông tin và tình hình an ninh trật tự ở nông thôn hiện nay 

3.3.1. Thông tin về an ninh trật tự qua các phương tiện truyền thông 

Liên quan đến việc tiếp cận thông tin về an ninh trật tự qua các phương tiện truyền 
thông, kết quả khảo sát cho thấy người dân thường dựa vào tivi/đài phát thanh, báo in, 
loa phát thanh trong xã/thôn và internet. Biểu đồ dưới đây phản ánh mức độ phổ biến 
của việc tiếp cận thông tin về an ninh trật tự qua các phương tiện truyền thông này. 

3.3.2. Tình hình an ninh trật tự tại địa phương 

Trước hết, liên quan đến các vụ việc mất an ninh trật tự mà người dân ở các dân 
biết, kết quả khảo sát đề cập đến 10 nhóm vụ việc diễn ra trong 12 tháng vừa qua tính 
đến thời điểm khảo sát, cụ thể là: Cãi nhau trong thôn/buôn/ấp; đánh nhau trong 
thôn/buôn/ấp, đánh bạc trong thôn/buôn/ấp, say rượu gây rối nơi công cộng ở 
thôn/buôn/ấp; trộm cướp trong thôn/buôn/ấp; các tệ nạn xã hội (mại dâm, nghiện hút, 
v.v.); tranh chấp đất đai; kiện cáo (bằng miệng hoặc bằng văn bản); tai nạn giao thông 
trên địa bàn thôn/buôn/ấp; người lạ khả nghi đi vào thôn/buôn/ấp. Kết quả khảo sát về 
những vụ việc trên mà người dân biết được trình bày qua bảng dưới đây. 

Bảng 2. Tỷ lệ xẩy ra các vụ việc trong thôn/xóm/buôn/ấp 

Vụ việc xẩyra trong thôn/ buôn/ấp 
Tần số/ Tổng số 
người khảo sát 

Tần suất 

(%) 

1. Đánh nhau trong thôn/buôn/ấp 264/699 37,8 

2. Đánh bạc trong thôn/buôn/ấp 228/701 32,5 

3. Say rượu gây rối nơi công cộng ở thôn/buôn/ấp 199/697 28,6 

4. Tình trạng trộm cướp trong thôn/buôn/ấp 330/701 47,1 

5. Các tệ nạn xã hội (mại dâm, nghiện hút, v.v.) 129/700 18,4 

6. Cãi nhau trong thôn/buôn/ấp 445/702 63,4 

7. Tranh chấp đất đai 286/701 40,9 

8. Kiện cáo (bằng miệng hoặc bằng văn bản) 223/700 31,9 

9. Tai nạn giao thông trên địa bàn thôn/buôn/ấp 254/701 36,2 
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10. Người lạ khả nghi đi vào thôn/buôn/ấp 143/700 20,4 

Nguồn: Các tác giả tổng hợp từ dữ liệu đề tài "Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhân rộng mô 
hình tự quản về an ninh trật tự tại các khu dân cư trong xây dựng nông thôn mới", 2015. 

Bảng số liệu trên cho chúng ta thấy trong 10 nhóm các vụ việc trên chúng ta có 
thể chia thành hai nhóm lớn. Nhóm thứ nhất là nhóm những vụ việc vi phạm luật hình 
sự bao gồm: đánh nhau trong thôn/buôn/ấp, đánh bạc trong thôn/buôn/ấp, say rượu gây 
rối nơi công cộng ở thôn/buôn/ấp; trộm cướp trong thôn/buôn/ấp; các tệ nạn xã hội (mại 
dâm, nghiện hút, v.v.). Nhóm thứ hai là nhóm những vụ việc không vi phạm luật hình 
sự nhưng gây mất an ninh trật tự hoặc tạo ra nguy cơ gây mất an ninh trật tự, bao gồm: 
Cãi nhau trong thôn/buôn/ấp; tranh chấp đất đai; kiện cáo (bằng miệng hoặc bằng văn 
bản); tai nạn giao thông trên địa bàn thôn/buôn/bản/ấp; người lạ khả nghi đi vào 
thôn/buôn/ấp. Nhìn một cách tổng thể thì bảng số liệu cho chúng ta thấy mấy điểm đáng 
lưu ý sau đây. 

Thứ nhất, liên quan đến nhóm vụ việc vi phạm luật hình sự, trong 12 tháng tính 
đến thời điểm được khảo sát, nhiều người được hỏi, từ gần một phần năm đến gần một 
nửa số người được hỏi (tùy từng vụ việc) nói họ có biết những vụ việc cụ thể gây mất 
an ninh trật tự ở trong thôn/bản/buôn/ấp. Đây thực sự là điều đáng quan tâm đối với an 
ninh trật tự ở khu vực nông thôn. Đáng lưu ý là có đến 47,1% những người được hỏi nói 
rằng có hiện tượng trộm cắp trong thôn/bản/buôn/ấp của họ trong 12 tháng vừa qua. Như 
vậy, trên cơ sở phán ánh của người dân thì chúng ta thấy trộm cắp ở nông thôn là vấn 
đề nổi cộm. 

Thứ hai, trong nhóm các vụ việc chưa vi phạm luật hình sự, một bộ phận lớn 
những người trả lời nói rằng họ có biết những vụ việc gây mất an ninh trật tự ở địa bàn 
thôn/buôn/bản/ấp của mình. Cụ thể là có đến 63,4% số người trả lời nói là họ có hiện 
tượng cãi nhau. Đây là điểm đáng lưu ý liên quan đến môi trường sống hòa thuận giữa 
những người dân, hộ gia đình, và trong các hộ gia đình ở khu vực nông thôn. Thêm nữa, 
tranh chấp đất đai cũng là vấn đề mà rất nhiều người (40,9%) nói rằng trong 
thôn/buôn/bản/ấp có vấn đề này. Bên cạnh đó, việc kiện cáo liên quan đến đất đai cũng 
có gần một phần ba số người trả lời (31,9) nói là họ có biết việc này ở thôn/bản/buôn/ấp 
của họ trong 12 tháng vừa qua. Điều đáng lưu ý ở đây nữa là vấn đề tai nạn giao thông. 
Có đến 36,2% số người trả lời nói rằng có tai nạn giao thông ở thôn/bản/buôn/ấp của họ 
trong 12 tháng vừa qua. Đây cũng là điều rất đáng quan tâm liên quan đến an ninh trật 
tự ở nông thôn. Ngoài ra, hơn một phần năm số người trả lời nói có hiện tượng người lạ 
khả nghi đi vào thôn/buôn/ấp của họ trong 12 tháng vừa qua tính đến thời điểm khảo 
sát. 

Một câu hỏi quan trọng đặt ra ở đây là mức độ phổ biến của những hiện tượng 
này ở các địa bàn được khảo sát như thế nào qua ý kiến của những người được hỏi. Kết 
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quả khảo sát về nhóm những vụ việc vi phạm luật hình sự được thể hiện qua bảng dưới 
đây. 

Bảng 3. Đánh giá về tình hình tệ nạn xã hội ở các địa phương 

 

Tỉnh 

Đánh bạc Say rượu 

Tệ nạn xã hội 
(ma túy, mại 

dâm…) 
Đánh nhau Trộm cướp 

Số 
người 

Tỷ 
lệ 

(%) 

Số 
người 

Tỷ 
lệ 

(%) 

Số 
người 

Tỷ 
lệ 

(%) 

Số 
người 

Tỷ 
lệ 

(%) 

Số 
người 

Tỷ 
lệ 

(%) 

Thái 

Bình 
20/101 19,8 18/101 17,8 18/101 17,8 11/16 68,8 26/37 70,3 

Quảng 
Ninh 

16/100 16,0 14/100 14,1 8/100 8,0 5/10 50,0 21/30 70,0 

Nghệ 
An 

25/100 25,0 26/100 26,0 9/100 9,0 40/52 76,9 33/39 84,6 

Đắc 
Lắc 

23/99 23,2 27/97 27,8 7/98 7,1 20/32 62,5 42/59 71,2 

Bình 
Thuận 

69/101 68,3 55/100 55,0 65/101 64,4 42/67 62,7 44/76 57,9 

Đồng 
Nai 

36/100 36,0 30/100 30,0 12/100 12,0 17/35 48,6 27/48 56,2 

Cà 

Mau 
39/100 39,0 29/100 29,0 10/100 10,0 38/50 76,0 30/40 75,0 

Tổng 228/701 32,5 199/697 28,6 129/700 18,4 173/262 66,0 223/329 67,8 

Nguồn: Các tác giả tổng hợp từ dữ liệu đề tài "Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhân rộng mô 
hình tự quản về an ninh trật tự tại các khu dân cư trong xây dựng nông thôn mới", 2015. 

Bảng số liệu trên cho chúng ta mấy nhận xét đáng lưu ý. Thứ nhất, liên quan đến 
hành vi đánh bạc, so với các địa phương khác thì Bình Thuận là nơi mà có tỷ lệ cao nhất 
(68,3%) những người trả lời nói rằng có việc đánh bạc diễn ra trong thôn/bản/buôn/ấp. 
Các tỉnh Đồng Nai, Cà Mau thì tỷ lệ này cũng chiếm hơn một phần ba số người trả lời. 
Các địa phương được khảo sát khác, tỷ lệ người nói có hành vi đánh bạc cũng chiếm 
khoảng một phần tư đến một phần năm số người trả lời. 
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3.4. Thực trạng xây dựng các mô hình tự quản trong đảm bảo an ninh trật tự tại các 
điểm nghiên cứu 

Chương này sẽ tổng kết các mô hình tổ chức tự quản về an ninh trật tự (ANTT) 
hiệu quả trong nông thôn (các mô hình điển hình ở các địa bàn khảo sát thuộc miền Bắc, 
miền Trung và miền Nam), đồng thời so sánh cơ chế thành lập và hoạt động giữa các 
mô hình đó. 

Trong chương này, chúng tôi sử dụng thông tin định tính từ 39 cuộc phỏng vấn 
bán cấu trúc và 7 thảo luận nhóm với các cán bộ chính quyền, đoàn thể cấp xã để làm 
rõ tình hình thành lập, điều hành, vận hành, hiệu quả và các bài học kinh nghiệm được 
rút ra. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sử dụng thông tin khảo sát định lượng của 702 người 
đại diện hộ gia đình theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng cụm để từ đó chỉ 
ra những kết quả tổng quát và đánh giá các mô hình tự quản về ANTT làng xã của 3 
miền Bắc, Trung, Nam. Nhằm mục đích phát hiện các mô hình cụ thể điển hình nên các 
tổ/nhóm được mô tả trong chương này có thể trùng lặp nhau về địa bàn. Ví dụ, một địa 
bàn Nghi Trung, Nghệ An có thể có mô hình hội cựu chiến binh tham gia làm an ninh 
trật tự, vừa có mô hình bảo vệ an ninh trật tự của giáo xứ. Dĩ nhiên, cuối cùng chúng tôi 
cũng góp phần đưa ra được những nhận định liệu các mô hình có sự khác biệt nhau như 
thế nào giữa các vùng khảo sát. 

Để thống nhất trong cách phân tích, chúng tôi định nghĩa một vài khái niệm sử 
dụng ở đây. Khu dân cư là đơn vị nghiên cứu cơ bản của đề tài này, nhằm chỉ các đơn 
vị tương đương của thôn/làng/ấp/bản/buôn/sóc. Trong chương này, chúng tôi gọi chung 
là thôn. Cấp thôn trước hết không được xem là một cấp tổ chức hành chính mà là một 
tổ chức xã hội tự quản. Theo Thông tư 04/2012/TT-BNV Hướng dẫn về tổ chức và hoạt 
động của thôn, tổ dân phố, ngày 31/8/2012, thì đây “không phải là một cấp hành chính 
mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực 

ở một xã, phường, thị trấn (xã, phường, thị trấn sau đây gọi chung là cấp xã); nơi thực 
hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản, tổ chức 
nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
và nhiệm vụ cấp trên giao.” (Thông tư 04/2012/TT-BNV, Điều 2, Khoản 3) với trách 
nhiệm là “…giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội và vệ sinh môi trường;… phòng 
chống các tệ nạn xã hội và xóa bỏ hủ tục lạc hậu.” (Điều 5, Khoản 1). Như vậy, bản thân 

thôn là một tổ chức cộng đồng tự quản lớn, "tự" quản lý nhiều mặt, trong đó có vấn đề 
an ninh trật tự. 

Như vậy xét về đơn vị phân tích, một trường hợp là một thôn, chứ không phải 
của một xã. Lấy cấp thôn làm trung tâm của nghiên cứu trường hợp, các thông tin khác 
sẽ góp phần làm rõ cho nó: từ xã nhìn xuống, từ người dân nhìn lên, và từ phía thôn nhìn 
vào chính nó.Mô hình đảm bảo an ninh trật tự thông qua cơ chế cộng đồng tự quản hay 

là mô hình cộng đồng tự quản đảm bảo an ninh trật tự là bất cứ hoạt động nào được thực 
hiện bởi các nỗ lực tập thể thông qua các cơ chế tự quản của cộng đồng nhằm đảm bảo 
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sự an toàn về tinh thần, sức khoẻ, tính mạng, của cải, và quan hệ xã hội cho cộng đồng 
địa phương. Các cơ chế tự quản cộng đồng khu dân cư thường là tồn tại dưới dạng các 
giá trị truyền thống cộng đồng hay các quy chế, hương ước nhằm định hướng và điều 
chỉnh nhận thức, thái độ, và thực hành của cộng đồng, cũng có thể là các tổ/nhóm cộng 
đồng được lập trên cơ sở tự nguyện, hoặc là các tổ chức được chính quyền, công an lập 
nên nhưng khi hoạt động thì dựa trên tinh thần tự giác, tự nguyện của thành viên cũng 
như trên nhu cầu tự thân của cộng đồngtrong đó nhóm tồn tại, hoặc là các tổ chức tôn 
giáo thực hiện chức năng bảo vệ an ninh cho thành viên mình. Với định nghĩa đó, chúng 
tôi phân biệt mô hình tự quản cộng đồng bảo đảm an ninh trật tự với hai hình thức bảo 
đảm an ninh trật tự khác là: Hoạt động bảo vệ an ninh trật tự xã/thôn của chính quyền 

cơ sở và bộ máy của nó gồm hệ thống công an, quân đội. Thông thường chính quyền xã 
sẽ triển khai các chính sách, vận động nhằm bảo đảm an ninh trật tự của địa phương, sử 
dụng bộ máy và công cụ của nó (công an, cảnh sát, quân đội, cán bộ thôn, thậm chí các 
hội đoàn thể) để kiểm soát và quản lý tình hình an ninh khu dân cư. Hoạt động này do 
chính quyền chứ không mang tính tự quản cộng đồng. Hoạt động đảm bảo an ninh trật 
tự tự phát riêng của một gia đình, hay một cá nhân trong gia đình đó, nhằm đảm bảo an 
ninh cho riêng hộ nhà mình. Hoạt động này không hình thành mô hình, mà chỉ có tính 
tự phát, riêng lẻ. Chú ý rằng chúng ta sẽ không dễ tách bạch hoạt động tự quản (phi 
chính phủ, không bị chi phối bởi chính quyền). Sẽ có những trường hợp, ví dụ một người 
tuy là cán bộ xã/thôn nhưng là cá nhân tích cực trong thôn, đề xướng hoạt động và tham 
gia cùng nhóm hộ gia đình thôn trong việc đảm bảo an ninh trật tự. Như vậy trường hợp 
này vẫn tính là tự quản, vì người đó tham gia mô hình tự quản không phải với tư cách 
cán bộ xã/đại diện chính quyền mà với tư cách là công dân làng. Tương tự với công an 
xã/công an viên, cán bộ đoàn thể, trưởng/phó thôn, v.v. 

4. Kết luận 

- Việc nhân rộng mô hình tự quản về ANTT tại các KDC cần bám sát đường lối, mục 
tiêu, yêu cầu của Đảng, Nhà nước, ngành công an về xây dựng nông thôn mới nói chung, 
ANTT tại khu dân cư nói riêng. 

Thực tiễn cho thấy có nhiều phong trào “tự quản” của nhân dân như phong trào 
“Ba không”, “Ngũ gia liên bảo”, “Thập gia liên báo” trong thời kỳ chống Pháp ; Phong 
trào “bảo vệ trị an”, “Bảo mật phòng gian” trong những năm chống Mỹ cứu nước và hiện 
nay hàng trăm mô hình tự quản về ANTT của nhân dân đã thực sự góp phần quan trọng 
phục vụ đắc lực cho sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thúc đẩy mô hình tự quản 
về ANTT là một hình thức vận động nhân dân ở mức độ cao, đã trở thành ý thức tự giác 
cao độ của đông đảo quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của 
Nhà nước, sự tổ chức vận động hướng dẫn nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân 
và vai trò nòng cốt của các hội đoàn quần chúng tạo thành thế chủ động trong phòng 
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ngừa, phát hiện và đấu tranh trấn áp tội phạm, tạo thành một thế trận an toàn về an ninh 
trật tự. 

Do vậy, việc xây dựng, tổ chức, nhân rộng mô hình tự quản về ANTT phải bám 
sát đường lối, mục tiêu, yêu cầu của Đảng, Nhà nước quán triệt trong Nghị quyết số 28-
NQ/TƯ ngày 25/10/2013 của BCHTW Đảng về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tinh 
hình mới; Chỉ thị số 09 ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) về “Tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong 
tình hình mới”; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/1/2014 về biện pháp vận động 
quần chúng bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; phát huy vai trò của UBMTTQ 
Việt Nam và các tổ chức thành viên, tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2001 
giữa UBMTTQ Việt Nam và Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới”…  Đây là một yêu cầu quan trọng, giúp cho việc nhân 
rộng mô hình tự quản về ANTT đáp ứng được các yêu cầu chính trị, kinh tế, xã hội và 
pháp luật và đem lại hiệu quả thực sự, phục vụ sự nghiệp cách mạng chung. 

- Việc tổ chức xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT tại các khu dân cư 

phải hướng tới phát huy dân chủ cơ sở, vai trò tích cực, chủ động của người dân và phát 
huy truyền thống tự quản, văn hóa tích cực 

Sức mạnh, khả năng sáng tạo của quần chúng nhân dân là rất to lớn, song sức 
mạnh và khả năng đó chỉ được phát huy khi quần chúng nhân dân được tổ chức thành 
phong trào hành động cách mạng cụ thể. Chính bằng phong trào và thông qua phong 
trào nhân rộng mô hình tự quản về ANTT ở địa phương, đơn vị của mình, quần chúng 
nhân dân mới có điều kiện tham gia vào công việc xây dựng, quản lý nền an ninh trật tự 
nhiều hơn, tốt hơn và trực tiếp hơn. Do vậy, việc tổ chức xây dựng, nhân rộng mô hình 
tự quản về ANTT phải hướng tới phát huy quyền làm chủ của người dân, sự tích cực, 
chủ động của người dân trong quản lý, giám sát, thực hiện. Đồng thời, việc tổ chức thực 
hiện nhằm phát huy truyền thống yêu nước, nâng cao cảnh giác cách mạng của nhân dân 
trước những âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch cũng như 
phát huy truyền thống văn hóa tích cực như "tình làng, nghĩa xóm", "tắt lửa tối đèn có 
nhau", "thương người như thể thương thân", truyền thống nhân ái vốn có của dân tộc 
nói chung và của người nông dân Việt Nam nói riêng. Đây là yêu cầu tất yếu để phong 
trào này thực sự lan tỏa trên diện rộng, đi vào chiều sâu, và phát triển bền vững. 

- Việc nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT tại các khu dân cư phải đáp ứng đầy đủ 3 
tiêu chí: Bảo đảm tính thực tiễn; bảo đảm tính hợp pháp; bảo đảm tính hiệu quả. 

Các mô hình được chọn nhân rộng phải đảm bảo tính thực tiễn: Đây là điều kiện 
thiết yếu để mô hình tự quản được thành công, góp phần giải quyết vấn đề ANTT ở địa 
bàn, có tính khả thi, huy động nhân dân ủng hộ và chính quyền vào cuộc. Hình thức, nội 
dung, mục tiêu của mô hình tự quản về ANTT phải phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo 
vệ ANTQ trong tình hình mới nói chung và phù hợp với nhu cầu bảo vệ ANTT tại địa 
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phương nói riêng; phải đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 
phòng - an ninh ở từng địa phương, đơn vị.  

- Các mô hình được chọn nhân rộng phải đảm bảo tính hợp pháp: tức mục tiêu, nhiệm 
vụ của mô hình phải hướng người dân tôn trọng, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành; 
cách thức tổ chức, hoạt động không vi phạm pháp luật, không vì chạy theo nhu cầu đảm 
bảo ANTT mà nguy cơ dẫn đến vi phạm các quy định pháp luật hiện hành. 

- Các mô hình được chọn phải đảm bảo tính hiệu quả: tức các mô hình được lựa chọn 
nhân rộng phải hợp lòng dân, vừa sức dân, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia nhiều 
hơn, tốt hơn, tự giác hơn. Đồng thời, các mô hình này trong quá trình triển khai, cần 
phải gắn kết và lồng ghép, đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của các phong trào, các cuộc 
vận động khác, như "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hoá ở khu dân cư", chương trình “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn 
mới”, phong trào xoá đói giảm nghèo, thanh niên lập nghiệp, “chương trình mục tiêu 
quốc gia phòng chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội”, “Toàn dân tham gia phòng 
ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm”… góp phần phát huy quyền làm chủ, tự phòng, tự 
quản, tự bảo vệ trên lĩnh vực ANTT, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, văn 
hoá, xã hội ở địa phương. 

5. Kiến nghị 

Nhận thức rõ ý nghĩa, tác dụng to lớn của việc xây dựng, nhân rộng mô hình quần 
chúng “Tự quản, tự phòng” như là một giải pháp hữu hiệu để đẩy mạnh và nâng cao hiệu 
quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chúng tôi đưa ra các nhóm giải pháp sau: 

- Nhóm giải pháp về chính sách nhằm nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT ở KDC 

- Tiếp tục hoàn thiện về đường lối, chính sách, pháp luật thúc đẩy nhân rộng các mô 
hình tự quản về ANTT 

- Sớm ban hành bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả mô hình tự quản về ANTT, xây dựng bộ 
quy chế, thủ tục, quy trình, các bước xây dựng mô hình tự quản về ANTT 

- Chú trọng khuyến khích, phát huy vai trò của hòa giải ở cơ sở để giảm thiểu nguyên 
nhân, điều kiện phạm tội. 

- Nhóm giải pháp thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong nhân rộng mô hình tự quản 
về ANTT ở KDC 

- Thúc đẩy công tác tuyên truyền trên báo chí phương tiện truyền thông các cấp nâng 
cao nhận thức cho cán bộ, chính quyền cơ sở, hội đoàn, quần chúng thấy được sự cần 
thiết, tầm quan trọng thúc đẩy mô hình tự quản đối với đảm bảo ANTT ở địa phương. 

- Việc xây dựng và nhân rộng mô hình phải có chương trình, kế hoạch cụ thể gắn với 
nhu cầu về bảo vệ ANTT từng khu dân cư, địa bàn cụ thể, gắn với nhiệm vụ kinh tế, xã 
hội địa phương và  xuất phát từ nhu cầu quần chúng. 
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- Cần phát huy hiệu quả vai trò người có uy tín trong công tác vận đồng quần chúng 
tham gia xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự. 

- Xây dựng cơ chế huy động tài chính, ưu tiên ngân sách, vận động xã hội hóa đóng góp 
đảm bảo tài chính cho thúc đẩy mô hình tự quản về ANTT  

- Phải gắn trách nhiệm xây dựng, tổ chức và nhân rộng các mô hình tự quản với cấp ủy, 
chính quyền cơ sở và nhiệm vụ chính trị của các hội đoàn cơ sở. 
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1. Đặt vấn đề 

Sau khi tổng kết việc thi hành Luật HTX năm 2003, Quốc hội đã chỉ đạo việc nghiên 
cứu, sửa đổi Luật HTX năm 2003 vào năm 2012, có hiệu lực thi hành từ 1-7-2013 để khắc 
phục những hạn chế của Luật HTX năm 2003, nhằm thúc đẩy phát triển HTX nói chung và 
HTX nông nghiệp nói riêng theo đúng các nguyên tắc HTX. Luật HTX năm 2012 ra đời 
tiếp tục đưa ra những quy định mới về hình thức tổ chức và phương thức hoạt động của 
HTX Việt Nam, nhằm mục đích đưa HTX Việt Nam tiếp cận với mô hình HTX thế giới, 
đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đồng thời đưa HTX Việt Nam trở 
về đúng bản chất của kinh tế tập thể là phục vụ thành viên HTX, loại bỏ yếu tố HTX 
hoạt động như một loại hình doanh nghiệp như quy định trong Luật HTX năm 2003. 
Khoản 2 Điều 62 Luật HTX năm 2012 quy định “Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành 
lập trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà tổ chức và hoạt động không phù hợp 
với quy định của Luật này thì phải đăng ký lại hoặc chuyển sang loại hình tổ chức khác 
trong thời hạn 36 tháng, kể từ khi Luật này có hiệu lực thi hành”. Như vậy, việc thực 
hiện Luật HTX năm 2012 tiếp tục đặt ra vấn đề chuyển đổi, đăng ký lại HTX theo các quy 
định mới, trong đó có những quy định về hình thức tổ chức và phương thức hoạt động của 
HTX. 

Đến nay, thời hạn đăng ký lại của các HTX NN cũ đã kết thúc vào ngày 30-6-2016, 
nhưng số HTX NN cũ đăng ký lại còn ít, tiến độ đăng ký lại rất chậm và chất lượng chuyển 
đổi mang tính hình thức là chủ yếu.  

Tình hình trên đây đặt ra sự cần thiết nghiên cứu làm rõ thực trạng về tiến độ đăng ký 
lại theo Luật HTX năm 2012 cũng như chất lượng chuyển đổi HTXNN theo Luật HTX năm 
2012. Qua đó, nghiên cứu đánh giá được những thành công và hạn chế trong quá trình CĐ, 

nguyên nhân của thành công và hạn chế, tổng kết kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm 
thúc đẩy HTXNN Việt Nam trong thời gian tới CĐ hiệu quả theo Luật HTX năm 2012. Từ 
đó, nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách tới Đảng và Nhà nước về những giải pháp nhằm 
thúc đẩy HTXNN Việt Nam CĐ hiệu quả theo Luật HTX năm 2012 nói riêng, góp phần vào 
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sự phát triển của kinh tế tập thể, phong trào HTXNN Việt Nam nói chung. Từ đó, đề tài cấp 
Nhà nước“nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc đẩy chuyển đổi hình thức tổ chức và phương 
thức hoạt động của Hợp tác xã để thực hiện hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2012” có ý nghĩa 
lý luận và thực tiễn, cần thiết tiến hành nghiên cứu.    

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung 

Thúc đẩy chuyển đổi hình thức tổ chức và phương thức hoạt động của HTXNN thực hiện 

hiệu quả theo Luật HTX năm 2012 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Một số vấn đề lý luận về CĐ hình thức tổ chức, phương thức hoạt động của HTXNN theo 
Luật HTX. 

- Đánh giá được thực trạng hoạt động và kết quả CĐ hình thức tổ chức và phương thức hoạt 
động của HTXNN theo Luật HTX 2012, phát hiện những hạn chế và nguyên nhân. 

- Tổng kết các mô hình HTXNN chuyển đổi thành công về hình thức tổ chức và phương thức 
hoạt động theo Luật HTX năm 2012. 

- Đề xuất giải pháp thúc đẩy chuyển đổi hình thức tổ chức, phương thức hoạt động của 
HTXNN theo Luật HTX năm 2012 nhằm phục vụ xây dựng NTM. 

3. Các kết quả chính của nhiệm vụ đã đạt được 

3.1. Thực trạng hợp tác xã nông nghiệp chuyển đổi theo Luật hợp tác xã năm 1996 
và Luật hợp tác xã năm 2003 

3.1.1. Thực trạng hợp tác xã nông nghiệp chuyển đổi theo Luật hợp tác xã năm 1996 
(giai đoạn 1997-2002) 

*Những kết quả đạt được 

Thứ nhất, về chuyển đổi hình thức tổ chức 

Thứ hai, về chuyển đổi phương thức hoạt động 

*Những mặt còn hạn chế 

Thứ nhất, hạn chế trong quá trình thực hiện các bước công việc chuyển đổi 

Thứ hai, hạn chế về kết quả chuyển đổi hình thức tổ chức: Số lượng xã viên quá 
đông ;Quan hệ sở hữu về vốn, tài sản trong HTX chưa rõ ràng; Hoạt động của các cơ 
quan quản lý, điều hành HTX chưa hiệu quả; Trình độ văn hóa và chuyên môn của cán 
bộ quản lý HTX còn nhiều bất cập. 

Thứ ba, hạn chế về kết quả chuyển đổi phương thức hoạt động: các HTXNN kiểu 
mới có quy mô nhỏ, đều thiếu vốn, thiếu cơ sở vật chất - kỹ thuật để triển khai các hoạt 
động dịch vụ. Ban quản trị HTX rất ngại mở mang hoạt động dịch vụ.  nhiều HTXNN 
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chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Một số HTX chuyển đổi một cách hình thức về tổ chức, chưa 
có sự chuyển biến cơ bản về nội dung và hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh.  

Bốn là, cơ cấu hoạt động dịch vụ của HTX chưa hợp lý, phạm vi còn hẹp, chủ 
yếu là những dịch vụ mang tính công ích, bắt buộc như thủy lợi, bảo vệ thực vật, bảo vệ 
thú y; các dịch vụ khác do hộ nông dân tự lo liệu. Trong khi đó, các dịch vụ quan trọng 
nhất là đầu vào, đầu ra của sản xuất nông nghiệp thì nhiều HTX không đưa vào nội dung 
hoạt động.  

3.1.2. Thực trạng hợp tác xã nông nghiệp chuyển đổi theo Luật hợp tác năm 2003 (giai 
đoạn 2003-2011) 

* Những kết quả chính đạt được theo Luật HTX 2003 

+ Về chuyển đổi hình thức tổ chức: Các HTXNN chủ yếu tổ chức theo mô hình 
kiêm nhiệm vừa quản lý vừa điều hành; Trình độ cán bộ được nâng lên rõ rệt thông qua 
các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý của HTX, đáp ứng 
được nhu cầu phát triển của kinh tế nông thôn.  

+ Về chuyển đổi phương thức hoạt động theo Luật HTX năm 2003: (i) Hình sở 
hữu vốn quỹ và tài sản của các HTX NN sau khi chuyển đổi theo Luật HTX năm 2003; 
(ii) Tình hình phân phối, trả công, lập quỹ HTX sau khi thực hiện chuyển đổi theo Luật 

HTX năm 2003; (iii) Hoạt đông dịch vụ phục vụ xã viên; (iv) Kết quả hoạt động kinh 
doanh dịch vụ của các HTXNN sau khi thực hiện CĐ theo Luật HTX năm 2003 

* Những hạn chế trong quá trình chuyển đổi HTTC và PTHĐ hợp tác xã nông 
nghiệp theo Luật HTX 2003  

+ Về xã viên HTX: Hầu hết số xã viên của các HTX CĐ khi tham gia HTX không 
có đơn gia nhập HTX, khoảng 95% số HTX xã viên không góp vốn... 

+ Cơ chế quản lý nội bộ HTX chưa được đổi mới theo hướng điều chỉnh hữu 
hiệu các mối quan hệ giữa xã viên trong các hoạt động của HTX 

+ Tổ chức bộ máy quản lý và điều hành HTX sau CĐ tồn tại nhiều hạn chế. 

Trước hết, năng lực bộ máy quản lý, điều hành HTX chưa đáp ứng được yêu cầu 
tổ chức có hiệu quả các hoạt động dịch vụ ngày càng phức tạp và chịu sức ép cạnh tranh 
cao của thị trường 

Tiếp đó, mặc dù Luật HTX năm 2003 cho phép HTX lựa chọn mô hình HTX một 
bộ máy hoặc 2 bộ máy song hầu hết các HTXNN đều áp dụng mô hình tổ chức một bộ 
máy vừa quản lý vừa điều hành. Đặc điểm này ảnh hưởng đáng kể tới tính chuyên môn 
của các chức danh trong các bộ máy này.  

+ Hạn chế trong chuyển đổi phương thức hoạt động: (i) hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ; (ii) Cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn, trình độ công nghệ thấp, thiếu vốn 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, tình trạng nợ đọng trong HTX không được xử lý dứt điểm; 
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(iii) Phân phối trong HTX: Kết quả điều tra toàn diện HTX năm 2008 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư cho thấy có tới 82,8% lợi nhuận của HTX chia theo vốn góp, chỉ có 5,82% 
lợi nhuận được chia theo mức độ sử dụng dịch vụ của HTX, 11,38% lợi nhuận được 
chia theo công sức đóng góp.  

3.1.3. Thực trạng chuyển đổi hình thức tổ chức, phương thức hoạt động hợp tác xã nông 

nghiệp theo Luật hợp tác xã năm 2012 

a) Thực trạng chỉ đạo và tiến độ thực hiện đăng ký lại hợp tác xã nông nghiệp cũ theo 
Luật HTX năm 2012. 

Tiến độ đăng ký lại rất chậm và không hoàn thành đúng tiến độ theo quy định của 
Luật HTX 2012. (bảng 1). 

 

Bảng 1. Thực trạng tiến độ thực hiện chuyển đổi HTXNN theo Luật HTX năm 
2012 

 

T

T 
Năm 

201

2 
2013 12/2014 6/2015 

1/7/201

6 

12/201

6 

1 
 HTXNN trên địa 
bàn cả nước 

  10.446 10.446 11727  

2 
 HTXNN hoạt động 
theo Luật HTX năm 
2012 (tỷ lệ %) 

  
997 

(9,5%) 

2480 

(23,3%) 

6807 

(58%) 
7.869 

2.1 

HTX NN cũ đã CĐ  

hoạt động theo Luật 
HTX năm 2012 

  
773 

(7,4%) 

1971 

(18,87%
) 

4642 

(39%) 

 

5.633 

3 HTXNN chưa CĐ   
9.449 

(90,4%) 

8012 

(76,7 %) 

4920 

(42%) 
 

Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Cục Kinh tế Hợp tác & Phát triển nông thôn, 2016 

Kết quả khảo sát 90 HTX trên địa bàn 9 tỉnh cho thấy, số HTX CĐ và nhận đăng ký 
trong năm 2015 là 15 HTX (chiếm 16,7%, rất thấp). Sang năm 2016, số HTX đăng ký lại 
tăng lên 54 HTX trong tổng số 90 HTX điều tra, đạt tỷ lệ 60%. Kết quả điều tra cho biết, 
60% số HTX khảo sát vừa nhận giấy đăng ký HTX trong năm 2016,  nghĩa là đa số các 
HTX mới hoàn thành CĐ và nhận giấy đăng ký HTX, thời gian hoạt động theo Luật HTX 
năm 2012 rất ngắn, chưa đủ để thể hiện kết quả hoạt động theo luật này như thế nào. Cần 
có thêm thời gian để kiểm chứng về hoạt động của các HTX này. 
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b) Thực trạng chất lượng chuyển đổi hình thức tổ chức, phương thức hoạt động hợp tác 

xã nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012 

- Thực trạng hợp tác xã nông nghiệp chuyển đổi thành công 

* Thứ nhất, tiêu chí phân loại HTXNN chuyển đổi thành công từ thực tiễn khảo sát đề 
tài 

- Các HTX đã được cấp giấy phép kinh doanh theo Luật HTX năm 2012 tức đã 
đăng ký lại theo Luật HTX năm 2012 tại thời điểm điều tra. 

- Sau chuyển đổi, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả: Lợi nhuận trước thuế 
năm 2016 lớn hơn năm 2013.  

* Thứ hai, thực trạng nhóm HTX chuyển đổi thành công thực hiện các bước công việc 
chuyển đổi 

Các công việc thực hiện tốt: 

- Về thực hiện công tác tuyên truyền 

- Về công việc rà soát danh sách thành viên, kiểm kê đánh giá tài sản HTX: 

- Về công việc tiến hành rà soát, xây dựng bổ sung, sửa đổi điều lệ HTX theo quy 

định của Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật HTX.  

* Thứ ba, thực trạng chuyển đổi hình thức tổ chức nhóm HTXNN chuyển đổi thành công  

Nhóm HTX CĐ thành công đã thực hiện tổ chức 2 bộ máy độc lập: Bộ máy quản 
lý do HĐQT đảm nhiệm, bộ máy điều hành cho BGĐ chịu trách nhiệm. Trong hình thức 
tổ chức này, phần lớn các HTX lựa chọn mô hình Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ điều hành. 
Bên cạnh đó vẫn có những HTX làm ăn phát triển đã lựa chọn bộ máy tổ chức theo xu 
hướng tách bạch hoàn toàn 2 bộ máy quản lý và điều hành bằng cách Chủ tịch HĐQT 
không kiêm nhiệm giám đốc HTX mà 1 TV khác của HĐQT kiêm chức giám đốc HTX 
hoặc HĐQT thuê cá nhân có năng lực điều hành làm giám đốc cho HTX.  

* Thứ tư, thực trạng chuyển đổi phương thức hoạt động nhóm HTXNN chuyển đổi thành 
công 

- Thực hiện góp vốn thành viên: Thành viên góp đủ vốn, vốn góp tối thiểu của thành viên 
và vốn điều lệ của HTX sau chuyển đổi tăng so với trước chuyển đổi (bảng 2). 

Bảng 2. Thực trạng góp vốn bình quân của 27 HTX CĐ thành công trước CĐ và 

sau CĐ 

T

T 

Tiêu chí đánh giá 

(trung bình) 

Đơn vị 
tính 

Số lượng 
So 

sánh 

Ghi 

chú Sau CĐ 
Trước 

CĐ 

1 Số TV góp đủ vốn Thành 889 833 56 Tăng 
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viên 

2 Tổng vốn điều lệ Triệu đồng 2.543 1.615 928 Tăng 

3 Vốn tối đa của 1 TV 
Nghìn 

đồng/TV 
429.903 242.197 

187 
706 

Tăng 

4 Vốn tối thiểu của 1 TV 
Nghìn 

đồng/TV 
587.547 50.984 

536 
563 

Tăng 

5 
Số HTX có cơ chế góp 
vốn bằng nhau 

HTX 8 10 -2 Giảm 

6 
Số HTX có cơ chế góp 
vốn không bằng nhau 

HTX 18 17 1 Tăng 

7 Tỷ lệ góp vốn của BQT % 20.7 21.6 -0.9 Giảm 

8 
Tỷ lệ góp vốn của Chủ 
tịch HĐQT 

% 8.9 8.2 0.7 Tăng 

9 Tỷ lệ góp vốn của GĐ % 8.1 10.2 -2.1 Giảm 

Nguồn: Số liệu tổng hợp từ CSDL của Đề tài, 2016 

- Phân chia lợi nhuận HTX cho thành viên: Sau CĐ, tăng số HTX ưu tiên phân chia theo 
mức độ sử dụng sản phẩm dịch vụ của TV và công sức đóng góp của TV, giảm số HTX 
ưu tiên phân chia lợi nhuận cho thành viên theo mức độ góp vốn của thành viên (bảng 

3).   

Bảng 3. Mức độ ưu tiên phân chia lợi nhuận của HTX cho thành viên  của nhóm  
HTX chuyển đổi thành công 

 

T
T 

Chỉ tiêu đánh giá 

Ưu tiên nhất 

Số HTX Tỷ lệ (%) 

Trước 
CĐ 

Sau 

CĐ 

Trước 
CĐ 

Sau CĐ 

1 Chia theo vốn góp của xã viên 27 17 100 63 

2 Chia theo công sức của xã viên 5 7 18,5 26 

3 Chia theo mức độ sử dụng dịch vụ 0 18 0.0 67 

Nguồn: Số liệu điều tra của Đề tài, 2016 

- Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ: Tất cả 27 HTX chuyển đổi thành công 
đều xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ trước CĐ. Phương án sản xuất kinh 
doanh được khả thi hơn, bám sát thực tiễn của HTX, phù hợp với nhu cầu của TV và thị 
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trường để đáp ứng nhu cầu của TV. Trên cơ sở đó, HTX thu hút được TV tham gia góp vốn 
và cam kết sử dụng sản phẩm dịch vụ của HTX. Cụ thể ở bảng sau: 

Bảng 4. Phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhóm HTX chuyển đổi 
thành công sau chuyển đổi 

T
T 

Chỉ tiêu đánh giá 
Số HTX 

thực hiện 
Tỷ lệ (%) 

1 
Có xây dựng phương án SXKD ngắn và trung 
hạn 

27 100 

2 Tự xây dựng phương án SXKD 27 100 

3 Thuê Xây dựng phương án SXKD 0 0 

4 Thông qua phương án SXKD tại đại hội TV 27 100 

Nguồn: Số liệu điều tra của Đề tài, 2016 

- Hoạt động dịch vụ phục vụ thành viên: Sau CĐ loại hình dịch vụ chủ yếu mà HTX phục 
vụ TV đa số vẫn là các loại dịch vụ phục vụ đầu vào cho sản xuất NN như trước chuyển 
đổi. Tuy nhiên, sau CĐ, nhằm phục vụ tốt nhu cầu của TV, các HTX đã đầu tư mở rộng 
quy mô các loại hình dịch vụ mà HTX đang thực hiện. Sau CĐ, loại hình dịch vụ chế biến 
và tiêu thụ nông sản được các HTX quan tâm nhằm hỗ trợ các TV tiêu thụ sản phẩm, nâng 
cao giá trị, thu nhập cho từng TV.   

- Thực trạng xã viên thực hiện cam kết sử dụng sản phẩm dịch vụ của HTX: So với trước 
CĐ, sau CĐ 100% thành viên đã dử dụng sản phẩm dịch vụ của HTX. Trước CĐ, phần lớn 
xã viên cũng đã sử dụng sản phẩm dịch vụ của HTX. Trừ một số dịch vụ vẫn còn những xã 
viên chưa sử dụng như: Tín dụng (88,8% xã viên sử dụng); vật tư phân bón (56% xã viên 
sử dụng)... Sau CĐ, 100% TV đã sử dụng những dịch vụ này của HTX.  

- HTX thực hiện quy định về tỷ lệ cung cấp sản phẩm dịch vụ của HTX cho đối tượng không 
phải là TV của HTX: Bên cạnh phục vụ nhu cầu của các TV HTX, HTX đã cung cấp rộng 
hơn ra bên ngoài các TV điển hình là các dịch vụ như thủy lợi, điện, tín dung, bảo quản, 
chế biến, tiêu thụ, cung ứng giống lúa, vật tư phân bón, bảo vệ thực vật, khuyến nông, thức 
ăn chăn nuôi để thúc đẩy phát triển NN trên diện rộng theo yêu cầu của lãnh đạo đảng và 
chính quyền địa phương. Các tỷ lệ cung ứng này đều vượt quá mức quy định 32%.  

- HTX thực hiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với thành viên: Sau chuyển đổi, số HTX thực 
hiện ký hợp đồng dịch vụ với thành viên chuyển đổi theo xu hướng tăng dần.  

- HTX mở rộng hoạt động liên kết phục vụ nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành 
viên. 

- Kết quả hoạt động của 27 HTX chuyển đổi thành công: Kết quả hoạt động của 27 HTX 
CĐ thành công trong 3 năm 2013, 2014, và 2016 chi tiết về vốn chủ sở hữu của HTX, tổng 
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doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế có sự tăng trưởng qua các năm. 

- Sự hài lòng của TV phổ thông về HTX sau chuyển đổi: Tỷ lệ số phiếu hài lòng sau CĐ 
giảm 11,2% so với trước CĐ. Điều này phản ánh một thực tiễn chung của Việt Nam là các 
thành viên HTX chưa hiểu rõ về Luật HTX năm 2012, ý nghĩa, sự cần thiết phải CĐ mô 
hình HTX theo Luật HTX năm 2012. Các TV vẫn chưa thích ứng với mô hình mới, thậm 
chí có những quy định mới không phù hợp của các văn bản dưới Luật làm họ hoài nghi về 
mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012.  

3.2. Nguyên nhân thành công, hạn chế trong chuyển đổi hình thức tổ chức, phương 
thức hoạt động HTX Nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012. 

3.2.1. Thành công và hạn chế  
 * Thành công 
- Thành công trong chuyển đổi hình thức tổ chức: (i) Nâng cao hiệu quả cơ chế quản lý 
thành viên, chất lượng thành viên hợp tác xã; (ii) Cơ cấu tổ chức bộ máy HTX được minh 

bạch và dân chủ hơn so với trước chuyển đổi; (iii) Mở rộng số lượng, nâng cao chất lượng 
nhân sự trong cơ cấu bộ máy tổ chức HTX  
- Thành công trong chuyển đổi phương thức hoạt động: (i) Thành viên đã thực hiện quy 
định về góp vốn, nâng cao số vốn góp, vốn điều lệ, vốn hoạt động của HTX so với trước 
chuyển đổi; (ii) Xu hướng phân chia lợi nhuận ưu tiên cho thành viên theo mức độ sử dụng 
sản phẩm sau chuyển đổi tăng dần so với trước chuyển đổi; (iii) hoạt động dịch vụ phục 
vụ thành viên được đầu tư mở rộng và quan tâm hơn tới dịch vụ chế biến, tiêu thụ nông 
sản cho thành viên HTX; (iv) Sau chuyển đổi xuất hiện nhiều hơn các mô hình HTX làm 
ăn hiệu quả (còn gọi là HTX chuyển đổi thành công) 

* Hạn chế  

- Tiến độ đăng ký lại HTX theo Luật HTX 2012 là “rất chậm” 

- Chất lượng chuyển đổi thấp, “bình mới rượu cũ”: (i) chưa đảm bảo chất lượng thực hiện 

các bước công việc và bỏ qua một số những bước quan trọng; (ii) Chất lượng chuyển đổi 
hình thức tổ chức HTX: Chủ yếu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc HTX. 
Chất lượng nhân sự trong cơ cấu tổ chức bộ máy chưa đáp ứng trình độ phát triển của 
lực lượng sản xuất hiện nay; (iii) Chất lượng chuyển đổi phương thức hoạt động HTX: 

3.2.2. Nguyên nhân thành công, hạn chế  

* Nguyên nhân thành công 

- Nguyên nhân từ nhân tố ngoại sinh: (i) Công tác chỉ đạo, thực hiện tuyên truyền chuyển 
đổi HTX theo Luật HTX của các cấp chính quyền từ Trung ương tới địa phương; (ii) 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác, chuyên gia tư vấn về kinh tế 
hợp tác được quan tâm chỉ đạo; (iii) Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách hỗ 
trợ hợp tác xã nông nghiệp từng bước được các cấp chính quyền quan tâm 

- Nguyên nhân từ nhân tố nội sinh: (i) Nhân tố con người; (ii) Nhân tố từ qui mô, tài sản 
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HTX 

* Nguyên nhân hạn chế  

- Nguyên nhân từ nhân tố ngoại sinh: (i) Các văn bản hướng dẫn chuyển đổi của Trung 
ương chậm ban hành làm cho việc triển khai ở địa phương gặp lúng túng; (ii) Các cơ chế 
chính sách hỗ trợ chuyển đổi HTX ban hành chậm, chậm đi vào thực tiễn; (iii) Sự chỉ 
đạo của các địa phương chưa thực sự sâu sát, quyết liệt, tích cực, năng lực cán bộ quản 
lý nhà nước hỗ trợ HTX chuyển đổi còn yếu; (iv) Sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ 
giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi HTX 
NN theo Luật HTX  

- Nguyên nhân từ nhân tố nội sinh: (i) Năng lực cán bộ quản lý, điều hành HTXNN còn 

yếu; (ii) Tình trạng yếu kém về tài chính, tài sản của HTX NN; (iii) Ảnh hưởng của tính tự 

nguyện và tích cực tham gia của các thành viên vào chuyển đổi HTX theo luật HTX 2012 

3.3. Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi về hình thức tổ chức, phương thức hoạt động HTX 

Nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012 và những năm tới 

3.3.1. Giải pháp đối với các hợp tác xã nông nghiệp chuyển đổi thành công  
Thứ nhất, các HTX thuộc nhóm này cần tiếp tục hoàn thiện, bổ sung Điều lệ HTX 

và xác định rõ những công việc cần làm liên quan đến thay đổi về tổ chức và phương thức 

hoạt động.  
Thứ hai, các HTX triển khai đào tạo thành viên của HTX  

Thứ ba, in và cấp sổ thành viên cho tất cả thành viên HTX 
Thứ tư, phân loại thành viên theo trình độ văn hóa, năng lực hợp tác, tính tích cực 

tham gia xây dựng phát triển HTX; ký hợp đồng cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho từng 
thành viên  

Thứ năm, đào tạo nâng cao năng lực làm việc của đội ngũ thành viên làm công tác 
quản lý, chuyên môn kỹ thuật của HTX 

Thứ sáu, hoàn thiện phương án dịch vụ đáp ứng 100% nhu cầu của thành viên và 
mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ của HTX theo nhu cầu thị trường  

Thứ bảy, xây dựng cơ chế lương, thưởng hợp lý cho những thành viên và người 
lao động làm việc thường xuyên cho HTX thỏa đáng với công sức làm việc và đóng góp 
của từng vị trí thành viên. 

Thứ tám, tìm kiếm và xác định các đối tác, bạn hàng chiến lược lâu dài của HTX, 

xây dựng mạng lưới liên kết giữa HTX với các doanh nghiệp, các tổ chức trong triển khai 
các hoạt động của HTX. 

Thứ chín, HTX chủ động đề xuất với Ban chỉ đạo xây dựng NTM ở địa phương để 
tham gia vào các hoạt động xây dựng NTM đang triển khai trên địa bàn HTX hoạt động 

phù hợp với năng lực và nguyện vọng của thành viên. 

3.3.2. Giải pháp đối với các hợp tác xã nông nghiệp chuyển đổi chưa thành công 

Thứ nhất, Ban quản trị HTX cần hoàn thiện tổ chức HTX, tìm kiếm nhân sự đủ 
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năng lực tham gia bộ máy quản lý, điều hành HTX; Tách bạch rõ hai bộ máy này để đảm 
bảo tính minh bạch, lành mạnh trong tổ chức và hoạt động của HTX. 

Thứ hai, tiếp tục rà soát, bổ sung Điều lệ HTX để đảm bảo không trái các quy định 

của luật HTX, các văn bản hướng dẫn thi hành và in chuyển tới từng thành viên HTX. 
Thứ ba, chỉnh sửa phương án cung ứng sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu 

của thành viên HTX; xác định giá cả có tính cạnh tranh và thông báo tới tất cả thành viên 
HTX. 

Thứ tư, xác định tỷ lệ lãi chia theo mức độ sử dụng dịch vụ là cao nhất, rồi mới 

đến chia theo vốn góp và công sức đóng góp của thành viên. 
Thứ năm, thực hiện đáp ứng 100% nhu cầu của thành viên về sản phẩm, dịch vụ. 

Trên cơ sở đó mở rộng cung ứng sản phẩm, dịch vụ ra bên ngoài. 

Thứ sáu, xây dựng hợp đồng và ký kết hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ của 
HTX với thành viên và với đối tượng không phải thành viên HTX. 

3.3.3. Giải pháp đối với các hợp tác xã nông nghiệp chưa chuyển đổi. 

           Thứ nhất, các cơ quan, tổ chức liên quan cần đẩy nhanh việc ban hành các văn bản 

hướng dẫn việc xử lý các vấn đề sau:  

          Thứ hai, tổ chức đối thoại pháp Luật, chính sách với đại diện thành viên và đại diện 

HĐQT của các HTX NN để tập hợp các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của HTX lên 
Chính phủ để Chính phủ có biện pháp khắc phục, giúp HTXNN chuyển đổi về hình thức 

tổ chức, phương thức hoạt động thành công theo Luật HTX năm 2012.  
          Thứ ba, Chính phủ trực tiếp chỉ đạo việc triển khai các chính sách hỗ trợ HTX về 

phát triển tổ chức, đào tạo, tín dụng, đất đai, thuế, khoa học công nghệ, xúc tiến thương 
mại cho các HTX yếu kém, có nhiều khó khăn.  
           Thứ tư, xóa bỏ tình trạng can thiệp trái Luật của các cấp chính quyền, đặc biệt là 

cấp xã vào công việc nội bộ của HTXNN 

           Thứ năm, Chính phủ nghiên cứu xây dựng chính sách vinh danh, khen thưởng các 
HTXNN tổ chức đúng Luật HTX năm 2012, hoạt động hiệu quả và đóng góp tích cực vào 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn HTXNN hoạt động.  
Thứ sáu, Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định, thủ tục hành 

chính để đảm bảo tính nhất quán giữa các quy định của pháp luật để không gây ra các cản trở 
cho HTX trong chuyển đổi về tổ chức và hoạt động theo Luật HTX năm 2012.  

3.3.4. Giải pháp sửa đổi những quy định chưa phù hợp của Luật HTX năm 2012 và các 
văn bản hướng dẫn thi hành Luật  

Thứ nhất, sửa quy định “HTX, liên hiệp HTX được thành lập trước ngày Luật này 
có hiệu lực thi hành mà tổ chức và hoạt động không trái với quy định của Luật này thì tiếp 

tục hoạt động và không phải đăng ký lại.” tại Khoản 1 Điều 62 Luật HTX theo hướng quy 
định chi tiết những trường hợp được xem là không trái Luật HTX, hoặc những trường hợp 

được xem là trái Luật; 
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Thứ hai, bỏ quy định “HTX bảo đảm thực hiện đầy đủ các quy định của Luật HTX 

thì không phải đăng ký thay đổi” tại Khoản 3 Điều 32 NĐ 193/2012/NĐ-CP để nhất quan 
với quy định mới của Luật HTX năm 2012 về việc các HTX phải thay các thuật ngữ như: 
xã viên đổi thành thành viên, Ban quản trị đổi thành HĐQT, Chủ nhiệm đổi thành Chủ 
tịch HĐQT…và những nội dung khác và phải đăng ký lại 

Thứ ba, bổ sung quy định về HTX đăng ký lại và nhận giấy chứng nhận HTX theo 
Luật HTX năm 2012 miễn phí. Lý do việc đăng ký này do Nhà nước thay đổi Luật HTX;  

Thứ tư, thống nhất các văn bản về quy định trong hồ sơ, thủ tục đăng ký HTX 
không cần Điều lệ HTX và Phương án SXKD. Cụ thể tại các Điểm b, c Khoản 2, Điều 
23 Luật HTX và Điểm b, c, Khoản 1 Điều 7 của Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT quy 
định hồ sơ đăng ký HTX, Liên hiệp HTX quy định phải có Điều lệ và Phương án SXKD; 
nhưng trong NĐ số 193/2012/NĐ-CP về “Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật HTX” lại 
không có quy định này (Điều 13 của NĐ về hồ sơ đăng ký HTX, Liên hiệp HTX). Như 
vậy gây ra tình trạng không nhất quán giữa các văn bản của Nhà nước và những thủ tục 
này là không cần thiết vì Điều lệ và Phương án SXKD là các văn bản nội bộ của HTX 

và có thể thay đổi thường xuyên hàng năm theo yêu cầu của tình hình và sự phát triển 
của HTX. Như vậy, cần bỏ Điểm b, c, Khoản 1 Điều 7, Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT 
quy định hồ sơ đăng ký thành lập HTX phải có cả điều lệ và phương án sản xuất kinh 
doanh của HTX. 

Thứ năm, sửa quy định về giới hạn tỷ lệ cung ứng sản phẩm, dịch vụ, việc làm 
của HTX cho các đối tượng không phải thành viên HTX tại Điểm a, Điểm c, Khoản 2, 

Điều 5 của NĐ số 193/2013/NĐ-CP26 theo hướng: “Các HTX phải đảm bảo đáp ứng 
100% nhu cầu cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm cho thành viên trước, sau 

đó có thể cung ứng cho các đối tượng không phải là thành viên HTX” hoặc để Đại hội 

thành viên HTX bàn bạc, tự quyết định về tỷ lệ này hàng năm, phù hợp với điều kiện 

từng HTX trong năm đó.  
Thứ sáu, hướng dẫn rõ về tài sản không chia hình thành từ nguồn vốn hỗ trợ, trợ 

cấp của nhà nước và từ nguồn vốn đầu tư phát triển của HTXNN thì sẽ giải quyết thế 
nào khi HTX chuyển đổi?. (Quy định tại Khoản 1 Điều 21, Nghị định 193/2013/NĐ-CP 

là chưa phù hợp và khó thực hiện trên thực tế).  Cụ thể là làm rõ hơn nội dung  Điểm c, 
Khoản 1, Điều 21 Nghị định 193 về “Phần giá trị tài sản được hình thành từ quỹ đầu tư 
phát triển hàng năm đã được đại hội thành viên quyết định đưa vào tài sản không chia 
khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chấm dứt hoạt động; khoản được tặng, cho theo thỏa 

thuận là tài sản không chia; vốn, tài sản khác được điều lệ quy định là tài sản không chia 
khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chấm dứt hoạt động thì đại hội thành viên quyết định 

chuyển giao cho chính quyền địa phương hoặc một tổ chức khác nằm trên địa bàn nhằm 
mục tiêu phục vụ lợi ích tập thể dân cư tại địa bàn” là không phù hợp, làm mất quyền tự 

                                           
26 Tỷ lệ cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng không phải là thành viên “tối đa không quá 32% tổng giá trị 
cung ứng sản phẩm, dịch vụ của HTX NN; vàlương trả cho lao động hợp đồng không thờihạn không phải là 
thành viên HTX không quá 30% tổng lương của HTX trả cho người lao động. 
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chủ, tự quyết, và ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của HTX, thành viên HTX. Đồng 

thời quy định này cũng không nhất quán với quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều này, 
đó là: “Xử lý tài sản này khi chấm dứt tư cách thành viên thì lại do đại hội thành viên 

quyết”. Như vậy, nếu Đại hội thành viên quyết định trả lại 1 một hoặc toàn bộ cho thành 
viên khi chấm dứt tư cách thành viên thì sẽ gây ra sự bất công bằng giữa những viên ở 

lại HTXNN đến khi HTX giải thể. 
Thứ bảy, hướng dẫn cụ thể về Điều kiện, thủ tục giải thể HTX tại Điều 54 Luật 

HTX, Điều 19 Nghị định 193/2013/NĐ-CP. Các quy định về giải thể HTX ở cả 2 văn 
bản này chưa cụ thể. 

Thứ tám, bổ sung quy định về mối quan hệ giữa Chủ tịch HĐQT với Giám đốc 

điều hành trong trường hợp 1 thành viên HTX kiêm cả 2 chức danh này trong HTXNN 

tại Điều 37 Luật HTX năm 2012 quy định về “Quyền hạn và nhiệm vụ của chủ tịch 
HĐQT” và Điều 38 luật HTX năm 2012 quy định về  “ Giám đốc HTX, liên hiệp HTX”.  

Trong thực tiễn hiện nay rất nhiều HTXNN đã và đang bố trí Chủ tịch HĐQT 
kiêm Giám đốc, vì quy định tại 2 Điều 37 và 38 của Luật HTX năm 2012 không cấm.  

3.3.5. Giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, 
thuận lợi cho hợp tác xã nông nghiệp chuyển đổi và phát triển bền vững trong kinh tế 

thị trường. 
Thứ nhất, phân biệt các hoạt động dịch vụ mang tính công ích với hoạt động dịch 

vụ thương mại của HTXNN để triển khai các chính sách ưu đãi phù hợp với từng nhóm 
hoạt động dịch vụ của HTXNN.  

Thứ hai, triển khai các chính sách hỗ trợ về đào tạo, thu hút nhân lực làm việc 
cho HTXNN 

Thứ ba, khuyến khích HTX thuê đất nông nghiệp của thành viên hoặc đứng ra tổ 

chức sản xuất và kinh doanh nông nghiệp tập trung trên diện tích đất của các thành viên 

HTX trong chuyển đổi về tổ chức và hoạt động theo Luật HTX năm 2012.  
Thứ tư, triển khai các chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng và đầu tư vào vùng 

sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn trong nông nghiệp (chính sách phát triển cánh 
đồng quy mô lớn) trong đó có các cánh đồng quy mô lớn phục vụ xây dựng nông thôn 

mới do HTXNN đang thực hiện. 
3.3.6. Giải pháp gắn phát triển hợp tác xã nông nghiệp với xây dựng nông thôn mớ 

- Bộ NN và PTNT đưa ra các định hướng thúc đẩy HTXNN tham gia xây dựng 
nông thôn mới ở các vùng kinh tế-sinh thái; 

- Tạo các kênh, cơ hội để HTX NN thực hiện các nội dung thích hợp của Chương 
trình xây dựng NTM từng năm; 

- Thực hiện tổng kết, đánh giá sự tham gia của HTXNN vào xây dựng NTM sau 
mỗi năm hoạt động, từ đó có các hình thức khen thưởng, động viên  kịp thời. 

3.3.7. Giải pháp phổ biến kinh nghiệm của các hợp tác xã nông nghiệp chuyển đổi thành 
công  
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Thứ nhất, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm của các mô hình HTX chuyển đổi thành 
công, trong đó bao gồm cả những nguyên nhân thành công được phân chia theo từng 
nhóm vấn đề (thành công về tổ chức, thành công về phương thức hoạt động). 

Thứ hai, phổ biến kinh nghiệm tốt thông qua các ấn phẩm như tờ rơi, sách, báo; 
thành lập các câu lạc bộ HTX, có thể hoạt động, tương tác qua mạng internet để học hỏi, 
hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm.  

Thứ ba, phổ biến kinh nghiệm thông qua các phương tiện truyền thông, truyền 
hình: mở chuyên mục về HTX trên kênh truyền hình, đài phát thanh để phổ biến, quảng 
bá hình ảnh của các HTX hoạt động tốt, qua đó nâng cao uy tín và hình ảnh của khu vực 
HTX nói chung. 

Thứ tư, tổ chức cho các HTXNN chuyển đổi chưa thành công thăm quan, khảo sát, 
học tập kinh nghiệm các mô hình HTX thành công. Việc tham quan, khảo sát và học tập 
kinh nghiệm này nên được lồng ghép vào với các chương trình, kế hoạch đào tạo cho cán 
bộ, thành viên chủ chốt của HTX để chương trình đào tạo vừa có tính lý luận vừa có tính 
thực tiễn cao. 

3.3.8. Giải pháp theo dõi, giám sát và triển khai các biện pháp hỗ trợ hợp tác xã nông 
nghiệp chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012  

Thứ nhất, cơ quan đăng ký HTX cấp huyện bố trí nhân sự theo dõi, giám sát quá 
trình chuyển đổi về tổ chức và hoạt động của HTXNN theo Luật HTX năm 2012, cụ thể: 

Thứ hai, cơ quan đăng ký HTX cấp huyện chủ trì các cuộc đối thoại với HTX trên 
địa bàn về chính sách và pháp luật hàng Quý 

4. Kết luận 

Thứ nhất, chuyển đổi hình thức tổ chức, phương thức hoạt động của HTX NN theo 
Luật HTX năm 2012 trên cơ sở bổ sung, điều chỉnh một số quy định còn chưa phù hợp với 
thực tiễn hiện nay của Luật HTX 2012 và một số văn bản dưới Luật là một tất yếu khách 
quan trong quá trình phát triển kinh tế HTX ở Việt Nam trong điều kiện mở rộng sản xuất 
hàng hóa, hội nhập quốc tế của đất nước.  

Thứ hai, phải khẳng định những thành tựu đã đạt được của HTX NN Việt Nam trong 
quá trình chuyển đổi theo Luật HTX 2012. Thời gian không phải là dài nhưng cũng đủ thực 
tiễn để đề tài nghiên cứu khẳng định những những xu hướng chuyển đổi tích cực của các 
HTXNN. Về chuyển đổi HTTC: Một là, thông qua chuyển đổi theo luật HTX năm 2012, các 
HTX NN đã nâng cao hiệu quả cơ chế quản lý thành viên và chất lượng thành viên hợp tác 
xã. Hai là, cơ cấu tổ chức bộ máy HTX đã trở nên minh bạch và dân chủ hơn so với trước 

chuyển đổi. Ba là, quá trình chuyển đổi đã giúp HTX lựa chọn và nâng cao chất lượng nhân 
sự trong cơ cấu bộ máy tổ chức.  Về chuyển đổi PTHĐ: Một là, việc góp vốn vào HTX đã 
được coi trọng hơn. Các thành viên đã nâng cao ý thức thực hiện quy định về góp đủ vốn, 
đúng thời hạn và được cấp giấy chứng nhận góp vốn. Số vốn góp của thành viên và vốn điều 
lệ của HTX được nâng cao hơn so với trước chuyển đổi. Hai là, sau chuyển đổi, các HTX 
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NN đã quan tâm hơn tới các hoạt động dịch vụ phục vụ thành viên, nhất là dịch vụ tiêu thụ 
nông sản cho thành viên.  Ba là, sau chuyển đổi các HTX từng bước thực hiện ưu tiên phân 
chia lợi nhuận cho thành viên theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên. Bốn 
là, sau chuyển đổi xuất hiện nhiều hơn các mô hình HTX NN hoạt động hiệu quả, mở rộng 
liên kết thị trường, chế biến, tiêu thụ nông sản cho thành viên, góp phần xây dựng NTM. 

Thứ ba, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, quá trình chuyển đổi HTTC, PTHĐ 
của HTX NN Việt Nam theo Luật HTX 2012 còn tồn tại nhiều hạn chế: Tiến độ chuyển đổi 
chậm; chất lượng chuyển đổi thấp, mang tính hình thức, “bình mới rượu cũ.  Quá trình chuyển 
đổi HTX NN theo Luật 2012 đã không hoàn thành đúng thời hạn như Luật quy định: năm 
2014 chỉ đạt 7,3%, tăng lên 18,87% năm 2015, đến 30/6/2016 là 69,9%. Các HTXNN chưa 
chủ động chuyển đổi do chưa thấy động lực tự thân mà thực hiện chuyển đổi theo áp hành 
chính từ các cơ quan quản lý nhà nước, dẫn tới số lượng HTX chuyển đổi chưa thành công 
còn lớn, cần tiếp tục phải chuyển đổi. Phần lớn các HTX chưa tách bạch rõ ràng bộ máy quản 
lý HTX (là HĐQT) với bộ máy điều hành HTX (là BGĐ HTX) theo quy định của Luật HTX 
2012, phổ biến áp dụng mô hình chủ tịch hoặc thành viên HĐQT kiêm giám đốc HTX; Số 
lượng thành viên HĐQT và BKS tăng lên, nhưng chưa rõ trách nhiệm; Tỷ lệ HTX thực hiện 
các quy định mới còn thấp; Các thành viên tham gia HTX chuyển đổi chưa thực sự đổi mới 
nhận thức, suy nghĩ và hành động theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012. Phần lớn các 
HTX NN chưa thực hiện đầy đủ các nội dung công việc cần làm để chuyển đổi về tổ chức và 
hoạt động của HTX theo luật HTX năm 2012.  

Tỷ lệ HTXNN chưa chuyển đổi về tổ chức, hoạt động theo luật HTX năm 2012 chiếm 
tới gần 19% tổng số HTX đã điều tra của đề tài. Nhóm HTX này là trở ngại lớn đối với các 
cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức hỗ trợ phát triển HTX. Với số nợ bình quân là 2,7 
tỷ/HTX, cao hơn vốn điều lệ/HTX trong sổ sách khoảng 1 tỷ VNĐ, gặp nhiều vấn đề về tài 
chính và nợ tồn đọng trong những năm qua mà chưa được xử lý rốt ráo (chiếm khoảng 23,5% 

số HTX này); Thành viên tham gia quản lý, điều hành HTX có trình học vấn thấp, không đủ 
năng lực để tự triển khai chuyển đổi HTX theo luật HTX năm 2012; Đa số HTXNN thuộc 
nhóm này không chuyển đổi được theo luật do HTX có tỷ lệ cung cấp dịch vụ ra bên ngoài 
cao hơn ngưỡng 32% mà NĐ 193 cho phép, nếu HTX thực hiện đúng quy định của NĐ 193 
thì sẽ không đủ nguồn thu tồn tại và phát triển.  

Thứ 4, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thành công và hạn chế trong chuyển đổi 

HTXNN theo luật HTX năm 2012. Trong đó, nguyên nhân trực tiếp nhất, quan trọng nhất, 
quyết định nhất là nguyên nhân bắt nguồn từ những nhân tố nội sinh mang tính tiêu cực, hạn 

chế của HTX, mà con người là quyết định.  

Thứ năm, về đề xuất quan điểm, giải pháp thúc đẩy chuyển đổi hình thức tổ chức, 

phương thức hoạt động của HTX nông nghiệp theo luật HTX 2012 nhằm phục vụ xây dựng 
NTM. Đề tài kết luận rằng: 

Khu vực HTXNN đang đứng trước nhiều cơ hội về: thị trường, nhu cầu hợp tác liên 
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kết sản xuất của thành viên, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước, khung 
pháp lý mới và các thách thức gay gắt ngay từ quan điểm, nhận thức chưa rõ ràng, chưa đầy 
đủ của thành viên HTX và cán bộ quản lý từ Trung ương đến cơ sở; từ sự gia tăng áp lực cạnh 
tranh của thị trường đến những yếu kém nội tại của bản thân các HTX về năng lực quản lý, 
điều hành hạn chế, nguồn vốn hạn hẹp, các vấn đề tài chính, tài sản cũ chưa được xử lý dứt 
điểm,.v.v.  

 Cần thực hiện tốt 5 quan điểm cơ bản và chung cho tất cả các nhóm HTXNN tạo căn 
cứ cơ bản để thúc đẩy chuyển đổi về tổ chức và hoạt động có hiệu quả theo Luật HTX năm 
2012, phục vụ xây dựng nông thôn mới gồm: * Nhận thức về bản chất và quá trình chuyển 
đổi về tổ chức và hoạt động của HTX nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012 là một quá trình 
liên tục và lâu dài; * Quá trình chuyển đổi HTX theo Luật HTXNN phải tôn trọng tính tự 
nguyện, tự giác và ý chí của các thành viên HTX; * Chuyển đổi về tổ chức và hoạt động của 
HTXNN theo Luật HTX phải chú trọng về chất lượng, không chuyển đổi HTXNN kiểu hành 
chính và đồng loạt; * Xóa bỏ tình trạng can thiệp trái luật vào quyền tự chủ, tự quyết của các 
thành viên HTX và loại bỏ cách hành xử  “áp-đặt” trong chỉ đạo chuyển đổi về tổ chức và 
hoạt động của HTXNN theo Luật HTX năm 2012 của chính quyền các cấp, các tổ chức chính 
trị-xã hội, Liên minh HTX; * Cần tạo dựng và duy trì môi trường hoạt động lành mạnh, bình 
đẳng để HTX NN chuyển đổi đúng về tổ chức và hoạt động thành công theo Luật HTX năm 
2012 và tham gia xây dựng nông thôn mới.  

Đồng thời cần thực hiện các quan điểm riêng cho từng nhóm HTX (nhóm HTX 
chuyển đổi thành công, nhóm HTX chuyển đổi chưa thành công và nhóm HTX chưa chuyển 
đổi) và xây dựng hệ thống các chỉ tiêu phấn đấu cho từng nhóm HTX.  

Trên cơ sở đó đã kiến nghị 9 nhóm giải pháp chính, trong đó 3 nhóm giải pháp cụ thể cho 
từng nhóm HTX chuyển đổi thành công, chưa chuyển đổi thành công và nhóm các HTX 
không thể chuyển đổi; và 6 nhóm giải pháp vĩ mô đối với HTX nông nghiệp như: trách nhiệm 
của các cơ quan quản lý nhà nước, các quy định chưa phù hợp của Luật HTX năm 2012 và 
các văn bản hướng dẫn thi hành, tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng và 
thuận lợi cho khu vực HTX nông nghiệp, gắn HTX nông nghiệp với xây dựng nông thôn 
mới, tuyên truyền, phổ biến nhân rộng các mô hình HTX chuyển đổi hoạt động tốt, có hiệu 
quả, tổ chức giám sát, hỗ trợ HTX nông nghiệp trong quá trình chuyển đổi và sau chuyển đổi 
mà các cơ quan, tổ chức liên quan phải thực hiện 
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1. Đặt vấn đề 

Nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, chiếm 20% 
GDP và sử dụng đến gần 1⁄2 lực lượng lao động xã hội. Một chương trình phát triển 

nông nghiệp cấp quốc gia, nâng cấp hợp tác xã nông nghiệp đã ra đời năm 2002 nhằm 
mục tiêu phát huy lợi thế về sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa, để hàng năm 
xuất khẩu khoảng 6-7 triệu tấn gạo với trị giá xuất khẩu ước đạt trên 3 tỷ USD. Đó là 
chương trình xây dựng mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” ở Việt Nam do Bộ NN&PTNT 

triển khai trên cả nước để canh tác lúa và các cây trồng khác. Đây cũng chính là phương 
thức cụ thể hóa chủ trương xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến, 

tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng tại quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 
24/6/2002 và chỉ thị số 24/2003/CT-TTg về xây dựng vùng nguyên liệu gắn với chế biến 

tiêu thụ, tiến tới nâng cao giá trị và chất lượng của hạt gạo Việt Nam đối với thị trường 
tiêu thụ trong nước và thế giới. 

Vùng ĐBSCL và vùng ĐBSH là 2 vựa lúa của cả nước. Tại 2 vùng này, mô hình 
“Cánh đồng lớn” ra đời từ nhu cầu của thực tiễn phát triển của nông nghiệp Việt Nam 

để khai thác thế mạnh của khoa học công nghệ, liên kết với doanh nghiệp nhằm thúc 
đẩy tích tụ ruộng đất, tập trung hóa và chuyên môn hoá sản xuất. Với phương châm 
“Nông dân nhỏ nhưng cánh đồng lớn”, mô hình “Cánh đồng lớn” cũng là một giải pháp 
quan trọng lâu dài góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và 
phát triển bền vững được nêu trong Nghị quyết số 21/2011/QH13 ngày 26/11/2011 của 
Quốc hội. Đây là một hình thức mới để tập hợp nông dân trong điều kiện thâm canh sản 
xuất lúa hiện nay để tiến tới xây dựng vùng nguyên liệu thông qua việc tăng cường liên 
kết bốn nhà (Nhà nước - Nhà doanh nghiệp - Nhà nông - Nhà khoa học) trong các công 
đoạn sản xuất và tiêu thụ nông sản theo hợp đồng, chủ động trong sản xuất, điều tiết tiêu 
thụ lúa gạo. 

Quá trình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong khuôn khổ mô hình “Cánh 
đồng lớn” bên cạnh những thuận lợi để phát triển cũng đang gặp nhiều khó khăn bởi 

một số bất cập về thể chế về chính sách ruộng đất, sự hạn hẹp trong đầu tư hỗ trợ phát 
triển của nhà nước; bởi sự không mặm mà của doanh nghiệp, bởi nhận thức của người 

nông dân,... Hiện tại còn thiếu những nghiên cứu toàn diện, hệ thống về chủ đề này.  
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Vì vậy, đề tài“Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chính sách tăng cường hợp tác tự 

nguyện của nông dân trong các mô hình cánh đồng lớn trong sản xuất lúa ở đồng bằng 
sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng” sẽ không chỉ xây dựng cơ sở khoa học cho 

việc ban hành chính sách, đề xuất các giải pháp hỗ trợ cho quá trình phát triển hiệu quả 
của mô hình “cánh đồng lớn” ở nước ta, mà còn là tài liệu tham khảo tốt cho các nhà 

quản lý và hoạch định chính sách phát triển đất nước, cho công tác giảng dạy và nghiên 
cứu. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Đề xuất các giải pháp chính sách tăng cường hợp tác, liên kết tự nguyện của 
người nông dân trong các mô hình  cánh đồng lớn sản xuất lúa gạo tại vùng đồng bằng 

sông Cửu Long và vùng đồng bằng sông Hồng. 

3. Các kết quả chính của nhiệm vụ đã đạt được 

3.1. Thực trạng chính sách hợp tác, liên kết tự nguyện của người nông dân với Doanh 

nghiệp trong các mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa gạo ở ĐBSCL và ĐBSH  

3.1.1. Thực trạng liên kết cánh đồng lớn sản xuất lúa với sự tham gia hợp tác, liên kết 
tự nguyện của người nông dân trong sản xuất lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long và 
đồng bằng sông Hồng 

Sau khi quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, 
các tỉnh tích cực triển khai liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh 

đồng lớn. Tính đến thời điểm 01/7/2016, trên phạm vi cả nước có tổng số 2.262 Cánh 
đồng lớn, trong đó ĐBSH có 705 cánh đồng, chiếm 31,2% số cánh đồng; ĐBSCL 580 
cánh đồng, chiếm 25,6%. Có 48/63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có xây dựng 
Cánh đồng lớn. Về quy mô sản xuất của Cánh đồng lớn, năm 2016 tổng diện tích gieo 

trồng của ĐBSCL có diện tích gieo trồng lớn nhất với 427,8 nghìn ha, chiếm 73,9% diện 

tích gieo trồng Cánh đồng lớn của cả nước; vùng ĐBSH có diện tích gieo trồng lớn thứ 

hai đạt 67,6 nghìn ha, chiếm 11,7%. 

Trong khi nông dân ĐBSH ở các vùng lúa gạo chủ lực của miền Bắc bỏ ruộng 

thì ở ĐBSCL tình hình ngược lại: Số lượng nông dân làm ruộng và số đất nông nghiệp 
ngày càng tăng. Năm 2011, tổng diện tích cánh đồng lớn của đồng bằng sông Cửu Long 
chỉ khoảng 7.800ha thì đến cuối năm 2014, con số này đã tăng lên 290.000ha. Mô hình 
liên kết 4 nhà đã giúp tăng năng suất cao hơn sản xuất thông thường từ 15-20%. Mô 

hình này cũng tạo nên sự liên kết hợp tác chặt chẽ giữa bốn nhà (Nhà nước, nhà khoa 
học, nhà nông và nhà doanh nghiệp), làm tăng sản lượng nông sản, tạo ra sản phẩm chất 
lượng cao và làm tăng giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp giúp sản phẩm có sức 
cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước (Ngọc Thiện, 2015).  

 Một số doanh nghiệp có uy tín với nông dân trong hợp tác liên kết CĐL như Tập 
đoàn Lộc Trời (An Giang), Angimex (An Giang), Công ty CP NN công nghệ cao Trung 
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An (Cần Thơ), Gentraco (Cần Thơ), Toản Xuân (Nam Định)… và một số doanh nghiệp 

lớn khác có đủ năng lực và kinh nghiệm trong ngành xuất khẩu lúa gạo, nhưng tỷ lệ các 
doanh nghiệp có được những yếu tố này là không lớn. 

Kết quả điều tra khảo sát của Đề tài ở 3 tỉnh thuộc ĐBSH và 6 tỉnh ĐBSCL cho 
thấy, khi hỏi về khả năng tiếp tục tham gia mô hình CĐL tính chung cho cả 9 tỉnh thì có 

92.4% người được hỏi đã trả lời là vẫn sẽ tiếp tục tham gia mô hình; chỉ có 7.6% người 
trả lời sẽ thôi không tham gia với các lý do như sản xuất không thấy hiệu quả, mất nhiều 

thời gian, không có lao động, diện tích nhỏ hoặc cho thuê đất làm việc khác... 

Việc hình thành CĐL đã tạo điều kiện thuận lợi để áp dụng cơ giới hóa vào sản 
xuất, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian. Ví dụ: mỗi ha lúa trong Cánh đồng lúa lớn 

(CĐLL) có thể giảm được từ 10%-15% chi phí, tăng từ 20%-25% giá trị sản lượng. Do 

đó tăng thêm lợi nhuận cho nông dân từ 2,2-7,5 triệu đồng/ha ở thời điểm 2015 (Lê 
Quốc Khánh, 2015),  từng bước hình thành vùng nguyên liệu, đáp ứng được điều kiện 

xuất khẩu.  

Các mô hình liên kết CĐL ở ĐBSCL và ĐBSH gồm có mô hình liên kết với hộ 

nông dân của doanh nghiệp nông nghiệp, của doanh nghiệp đầu tư vốn, của HTX và mô 
hình liên kết cộng đồng thì số người trả lời thích mô hình doanh nghiệp đầu tư vốn chiếm 

tỉ lệ cao 64,3% trên tổng số người được hỏi (trong đó Cần Thơ là 92,2% số lượng ngưởi 
được hỏi) (Kết quả điều tra khảo sát của đề tài, 2016). Hiện ở Ấp Thầy Ký, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ một trong những điểm sáng của mô hình Cánh đồng lớn đang 
thực hiện sự liên kết giữa doanh nghiệp đầu tư vốn + quản lý với nông dân thông qua tổ 

hợp tác và hợp tác xã. Một số tỉnh ở vùng ĐBSCL cũng đang áp dụng mô hình kết hợp 
này và đạt được một số kết quả tốt. Mô hình liên kết cộng đồng có tỉ lệ thấp (Kết quả 

điều tra khảo sát của đề tài, 2016).  

Qua phân tích các số liệu cũng như tham vấn các doanh nghiệp, các nhà quản lý 

cũng như người nông dân tham gia mô hình, đã có một số nhận định về sự thành công 
của mô hình liên kết CĐL: Doanh nghiệp thực sự  đóng vai trò đầu tàu, có nguồn lực tài 

chính, có khả năng kết nối với thị trường và thu hút sự hợp tác của các nhà khoa học, có 
năng lực nội sinh nhất định về khoa học và công nghệ nông nghiệp; HTX phải thực sự 

làm tốt vai trò đại diện của người nông dân trong liên kết với doanh nghiệp, và tập trung 
vảo chức năng tư vấn và dịch vu đầu vào và đầu ra; Người nông dân tham gia liên kết 

tự nguyện, được bảo đảm bằng lợi ích và tuân thủ những cam kết với doanh nghiệp và 
HTX trên cơ sở hợp đồng đã ký; và Nhà nước phải tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát 

triển những CĐL, khẳng định vai trò đầu tầu của doanh nghiệp, vai trò đại diện của các 
HTX kiểu mới, thúc đẩy liên kết có hiệu quả giữa 4 nhà. 

3.1.2. Về sự hợp tác, liên kết tự nguyện của người nông dân trong liên kết 4 nhà ở các 
mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng 
sông Hồng 
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a) Nhận thức về sự hợp tác, liên kết tự nguyện của người nông dân 

Về vấn đề nhận thức trong liên kết tham gia CĐL của nông dân 2 vùng ĐBSH và 
ĐBSCL về cơ bản không có khác biệt lớn. Tuy nhiên, đi từ nhận thức đến thay đổi nhận 

thức là cả quá trình nên diễn tiến tại mỗi vùng có những khác biệt nhất định.  

Thời điểm tham gia liên kết là một chỉ báo phản ánh ở mức độ nhất định nhận 

thức của người nông dân. Cuộc điều tra khảo sát về sự tự nguyện tham gia cánh đồng 
lớn tại 3 tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên thuộc ĐBSH cho kết quả như sau: Thái 
Bình: 100%, Hưng Yên: 100% và Nam Định: 98,8% hộ nông dân tham gia ngay từ đầu 

khi có mô hình CĐL (Kết quả khảo sát thực địa của đề tài, 2016). 

Ở vùng ĐBSCL việc thực hiện sản xuất lúa theo mô hình Cánh đồng mẫu lớn 

(CĐML) về cơ bản sớm hơn ĐBSH. Tuy nhiên tính theo thời điểm mà người nông dân 

tham gia mô hình CĐL thì từ năm 2011, đa số các tỉnh được điều tra thì tỉ lệ tham gia từ 
đầu chiếm đa số (cao nhất là Cần Thơ, 95,6% số người được hỏi), tuy nhiên chỉ có Đồng 

Tháp là người nông dân tham gia CĐL sau một thời gian có mô hình triển khai ở các địa 
phương của vùng ĐBSCL chiếm tỉ lệ cao 66,7% (số người được hỏi) (Kết quả điều tra 

khảo sát của đề tài, 2016).  

Với những thói quen và tư duy cũ và nhất là sự bảo thủ của nông dân, quá trình 

nhận thức và thay đổi nhận thức không phải nhanh chóng, nó phải thông qua cả một quá 
trình vận động, tuyên truyền, phổ biến thông tin và nhất là các mô hình làm thử cho một 

hiệu quả rõ ràng. Đây là một trong những vấn đề mấu chốt để số hộ nông dân tham gia 
đã tăng lên theo năm tháng. 

Nhận thức của nông dân trong tham gia CĐL có những thay đổi tích cực. Chính 
việc các doanh nghiệp tiếp cận với thị trường lúa gạo và chuyển giao, hướng dẫn kỹ 

thuật, cách làm mới cho các hộ nông dân tham gia liên kết đã làm thay đổi cơ bản lối 

suy nghĩ về lề thói làm ăn manh mún xưa nay để từ đó nâng cao hơn về nhận thức mọi 

mặt trong sản xuất lúa gạo, nhất là kiến thức về khoa học và công nghệ, năng lực tổ chức 
và quản lý sản xuất và làm quen với kinh tế thị trường. 

Mô hình CĐL hiện chưa phải là đã đạt được đến độ phát triển hoàn hảo, nhưng 
các hộ nông dân được hỏi đều thống nhất cho rằng mô hình mới đã đem lại nhiều lợi ích 

cho họ. Làm theo qui trình của CĐL đem lại lợi ích rõ hơn, tốn ít công sức hơn và có 
được nhiều thời gian rảnh rỗi. 

b) Các hình thức hợp tác, liên kết tự nguyện của người nông dân và hợp tác xã  trong 
các mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa gạo ở đông bằng sông Hồng và đồng bằng 
sông Cửu Long 

Các liên kết này ban đầu chủ yếu giữa các hộ nông dân với các doanh nghiệp cung 

ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tư, sau đó tiến đến đa dạng hơn, góp đất để 
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cùng doanh nghiệp hình thành CĐL sản xuất lúa gạo theo yêu cầu của doanh nghiệp, từng 

bước hình thành liên kết theo chuỗi giá trị.   

* Ở đồng bằng sông Hồng:  (i) Liên kết giữa hộ nông dân và HTX. HTX cung 

cấp các dịch vụ và bao tiêu một phần hoặc toàn bộ lúa của nông dân rồi bán cho doanh 
nghiệp; (ii) Liên kết giữa HTX với một công  ty vừa cung ứng đầu vào, vừa bao tiêu sản 

phẩm; (iii) Liên kết giữa HTX với 1 công ty cung ứng giống và 1 công ty bao tiêu sản  
phẩm; (iv) Liên kết trực tiếp giữa hộ nông dân với doanh nghiệp bao tiêu 

* Ở đồng bằng sông Cửu Long: (i) Liên kết với thương lái; (ii) Liên kết giữa 

doanh nghiệp tiêu thụ với HTX (tổ chức đại diện cho nông dân); (iii) Liên kết giữa doanh 
nghiệp tiêu thụ - doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào với tổ chức đại diện cho nông 

dân (HTX) hoặc với nông dân; (iv) Liên kết giữa doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm với 

nông dân 

c) Về liên kết của người nông dân với doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nước trong 
liên kết 4 nhà 

Việc triển khai liên kết “4 nhà” vẫn còn chậm và chưa đồng bộ. Sự liên kết giữa 
các hộ nông dân với doanh nghiệp, giữa các hộ nông dân với các tổ chức khoa học và 
công nghệ, giữa các hộ nông dân với nhau trong nhiều trường hợp còn lỏng lẻo, thiếu 
đồng bộ, không bền chặt vì không gắn kết được lợi ích và trách nhiệm của các bên với 
nhau. Hợp đồng bao tiêu nông sản thể hiện tính pháp lý thấp, chưa ràng buộc rõ ràng 
giữa người bán và người mua. Nhà nước chưa có chế tài cụ thể nên khó xử lý khi xảy ra 
vi phạm hợp đồng giữa các bên. Tình trạng hợp đồng bị phá vỡ khi có sự biến động về 
giá, thị trường tiêu thụ,.. xảy ra khá phổ biến. Tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, 
thiếu vốn, tập quán canh tác lạc hậu, trình độ học vấn thấp nên tiếp cận khoa học và 
công nghệ của người nông dân còn nhiều hạn chế, thiếu kinh nghiệm sản xuất cũng ảnh 
hưởng rất lớn đến việc xây dựng các mô hình liên kết 4 nhà.    

3.1.3. Mối quan hệ hợp tác, liên kết của người nông dân với doanh nghiệp 

Trong liên kết 4 nhà thì mối quan hệ hợp tác của nông dân với doanh nghiệp là 

quan trọng, khăng khít nhất xét cả phía doanh nghiệp lẫn phía người nông dân. Xét về 
từng doanh nghiệp, từng hộ nông dân thì mỗi bên đều có sự lựa chọn đối tác để hợp tác, 

liên kết nhưng đều phải dựa trên nguyên tắc cùng có lợi, chia sẻ lợi nhuận, chia sẻ rủi 
ro.  Người nông dân có mối liên kết với các doanh nghiệp cung ứng đầu vào và doanh 

nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Mối liên kết này phần lớn thông qua HTX. 

Liên kết với doanh nghiệp cung ứng đầu vào 

Người nông dân trực tiếp hoặc thông qua đại diện của mình là HTX/THT mua 
thóc giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật của doanh nghiệp. Qua khảo sát của Đề tài, 

phần lớn  nông dân mua thóc giống qua doanh nghiệp/HTX. Ở ĐBSH đa số hộ nông 
dân mua của doanh nghiệp/HTX; ở ĐBSCL thì đa số hộ nông dân tự mua trên thị trường 
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hoặc mua qua thương lái. Hầu hết các hộ nông dân (trừ ở Hưng Yên) mua vật tư nông 
nghiệp của doanh nghiệp/HTX thực hiện trả sau mùa vụ. 

 Liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm 

Mối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp tiêu thụ được thể hiện qua hợp đồng 
bao tiêu sản phẩm. Mối liên kết này chỉ được duy trì tốt một khi doanh nghiệp có đầu tư 
cho nông dân. Trong số các doanh nghiệp cung ứng một phần hay toàn bộ giống, vật tư 
nông nghiệp có nhiều doanh nghiệp trực tiếp tiêu thụ thóc của nông dân như đã trình 
bày tại phần các hình thức liên kết. Đây là mô hình được nông dân trông đợi. Những 

doanh nghiệp chỉ cung ứng đầu vào thường liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ để giúp 
thu hồi vốn đã đầu tư cho nông dân.  

Mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân để tạo ra các chuỗi giá trị nông sản 
hàng hóa lớn còn rất mờ nhạt. Tình trạng doanh nghiệp hoặc nông dân phá vỡ hợp đồng 
diễn ra khá phổ biến. Cả doanh nghiệp và nông dân đều thiếu vốn đầu tư mở rộng sản 
xuất khiến nhiều mô hình đã triển khai đang gặp khó khăn.  

Phần lớn các doanh nghiệp chỉ quan tâm đầu tư, liên kết với nông dân ở  những 

nơi đã có điều kiện tốt về hạ tầng. Về cơ bản, doanh nghiệp chưa có hướng liên kết lâu 
dài với nông dân. Không ít doanh nghiệp chỉ ký kết hợp đồng theo từng vụ, hay ký kết 

có tính hình thức để cho đủ thủ tục được xuất khẩu nên mối liên kết giữa họ với nông 
dân đa phần là  không bền vững, không tạo được niềm tin cho nông dân. Mối liên kết 

lỏng lẻo, tính pháp lý không cao, chưa thực sự có được sự ràng buộc trách nhiệm giữa 
các bên tham gia ký kết là phổ biến. Nguồn lực của doanh nghiệp còn hạn chế: vào vụ 

thu hoạch không đủ nhân công đi thu mua lúa tại ruộng cho nông dân; thiếu nguồn vốn 
lưu động để thu mua nên thường không trả được ngay tiền. Do đó, đội ngũ thương lái 
vẫn chiếm lĩnh thị trường thu mua lúa của bà con và ép giá. 

Về phía người nông dân: Vẫn còn nhiều nông dân có thói quen làm ăn theo kinh 
nghiệm truyền thống, tùy tiện, ngại trồng giống lúa mới, ngại làm theo quy trình mới, 
ngại ghi chép sổ nhật ký sản xuất,… nên không muốn tham gia liên kết với doanh nghiệp 

để xây dụng mô hình CĐL. Đa số hộ nông dân tham gia CĐL ở ĐBSCL vẫn giữ quyền 
tự quyết định chủng loại và tự mua phân bón, thuốc trừ sâu. Trình độ dân trí còn thấp, 

nhận thức không đồng đều nên đã hạn chế việc tiếp thu và áp dụng tiến bộ KH&CN. Có 
người không tính đến việc làm ăn lâu dài nên làm nản lòng doanh nghiệp. Nhìn chung 

vẫn còn nhiều hộ nông dân vẫn bị lệ thuộc vào HTX và tư tưởng thụ động trông chờ vào 
sự  trợ cấp từ Nhà nước. 

3.1.4. Mối quan hệ hợp tác, liên kết của nông dân với các tổ chức khoa học và công 
nghệ và các nhà khoa học 

Mặc dù trong những năm gần đây tổ chức khoa học và công nghệ đã tích cực hơn 
việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới cho nông dân nhưng về cơ bản liên 

kết giữa các nhà khoa học với các hộ nông dân về cơ bản là lỏng lẻo. Nhìn chung các 
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nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp 

thường là Nhà nước đặt hàng và kinh phí chủ yếu là từ ngân sách nhà nước. rất ít đơn 
đặt hàng xuất phát từ nhu cầu của người sản xuất. Về phần mình, người nông dân thường 

làm theo lối cũ: Trồng những giống lúa đã quen thuộc, đã được thị trường chấp nhận mà 
không tính đến nhu cầu của thị trường thay đổi; ngại tiếp nhận sản xuất giống mới vì 

chưa tin tưởng. Trong liên kết giữa nông dân với các nhà khoa học vẫn thấy thiếu vắng 
các doanh nghiệp - người đặt hàng sản xuất  và cam kết tiêu thụ lúa gạo của nông dân.  

3.1.5. Về vai trò của nhà nước trong liên kết 4 nhà 

Trong quan hệ liên kết 4 nhà thì Nhà nước đóng vai trò bà đỡ, tạo môi trường 
pháp lý, cơ chế và chính sách hỗ trợ cho sự  phát triển đa dạng và có hiệu quả thiết 

thựccác mô hình liên kết 4 nhà.  

Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp 
và nông thôn, thí dụ như Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2010 – 2020, Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá 
trị gia tăng và phát triển bền vững. 

Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Những kết quả nổi bật từ thực 
hiện các cơ chế, chính sách này đã tác động tích cực đến sự tham gia hợp tác, liên kết tự 
nguyện của người nông dân. Cụ thể: 
 Chủ trương dồn điền, đổi thửa đã được nông dân hưởng ứng, tạo điều kiện hình 

thành những cánh đồng quy mô lớn, thuận tiện cho cơ giới hóa các khâu sản 

xuất nông nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ. 

 Nâng hạn mức giao đất và hạn mức chuyển quyền sử dụng đất tạo điều kiện 
thuận lợi cho quá trình tích tụ, tập trung đất hình thành sản xuất hàng hóa lớn 
trong nông nghiệp. 

 Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng cho sản xuất: cải tạo, nâng cấp, xây dựng 
mới hệ thống kênh mương tưới tiêu, giao thông nội đồng, hệ thống các công 
trình điện phục vụ sản xuất. 

 Khuyến khích, hỗ trợ việc thành lập và tổ chức hoạt động của các HTX để gắn 
kết nông dân trong sản xuất, cung ứng các dịch vụ nông nghiệp. Hợp tác xã là 

tổ chức đại diện của nông dân liên kết với doanh nghiệp.  

Với những quy định về pháp luật, cơ chế và chính sách của Nhà nước, ở ĐBSH 
và ĐBSCL, nhiều mô hình liên kết CĐL đã được triển khai xây dựng, khẳng định tính 
đúng đắn của liên kết 4 nhà, trong đó đã có mô hình phát huy tác dụng tích cực, mang 

lại hiệu quả. Tuy nhiên, nhìn tổng thể các giải pháp chính sách mà Nhà nước ban hành 
vẫn chưa đủ hấp dẫn cần thiết và đồng bộ để thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp đầu từ 

vào nông nghiệp, để tổ chức, hỗ trợ liên kết “4 nhà” trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, 
bao gồm các chính sách hạn điền, tín dụng, thị trường, khuyến nông, khuyến công, 
khuyến thương; chính sách giá cả và cơ chế, chính sách hợp đồng sản xuất và tiêu thụ 
lúa gạo, xử lý tranh chấp hợp đồng, quy trách nhiệm vật chất và xử phạt khi vi phạm 
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hợp đồng; chính sách hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia từ sản xuất, chế biến đến 
tiêu thụ.  

* Những thành công bước đầu  

Các tỉnh, thành phố đã quy hoạch được vùng trồng lúa tập trung. Nhiều tỉnh đã 
xây dựng được quy hoạch/kế hoạch CĐL làm cơ sở cho các doanh nghiệp xây dựng dự 

án/phương án CĐL. 

Đã hình thành được một số vùng nguyên liệu sản xuất giống lúa, lúa chất lượng 

cao theo nhu cầu của thị trường. 

Từ thực tế nhu cầu, khả năng của doanh nghiệp trong liên kết với nông dân, đã 
ra đời nhiều hình thức, mô hình liên kết. Xu hướng đang phát triển là doanh nghiệp lớn 

liên kết có đầu tư cho vùng nguyên liệu. 

Nhận thức của người nông dân về sự cần thiết phải liên kết với doanh nghiệp về 
sản xuất và tiêu thụ được nâng lên. Tư duy của người nông dân bước đầu đã có chuyển 

biến tích cực theo hướng thị trường, hợp tác liên kết tự nguyện, tham gia các HTX; sản 
xuất hàng hóa quy mô lớn chất lượng cao gắn với thị trường, ứng dụng tiến bộ KH&CN.  

* Những hạn chế, yếu kém 

Chưa nhiều doanh nghiệp đầu tư liên kết với nông dân để xây dựng CĐL, vùng 
nguyên liệu tập trung, chất lượng cao trên cơ sở hợp đồng liên kết dài hạn. Mối liên kết 
trên nguyên tắc, cơ sở hợp đồng chưa bền chặt, thiếu tính ổn định. Tình trạng vi phạm 

hợp đồng cả từ phía nông dân lẫn phía doanh nghiệp còn nhiều. Còn rất ít tập đoàn và 
doanh nghiệp tư nhân lớn đầu tư liên kết với các hộ nông dân xây dựng mô hình CĐL 
công nghệ cao, sản suất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ theo hướng bền vững. 

Quy mô diện tích của CĐL còn nhỏ, nhiều nơi chưa liền canh, liền thửa; việc xây 

dựng hạ tầng nông nghiệp cho sản xuất tập trung, chuyên môn hóa chậm vì những yếu 

kém, bất cập trong quy hoạch và vì thiếu vốn.  

 Nhiều  HTX còn yếu kém về năng lực quản lý và năng lực tài chính nên không 
làm tốt được vai trò cầu nối, đại diện lợi ích cho người nông dân trong liên kết với doanh 

nghiệp. Tư duy và phương thức hoạt động kinh doanh của phần lớn HTX chậm được 
chuyển đổi để đáp ứng được những đòi hỏi của HTX kiểu mới. 

Số hộ nông dân tham gia hợp tác tự nguyện với doanh nghiệp, HTX còn rất ít, 
phần vì chậm chuyển biến về nhận thức, phần vì sự chưa mặt mà của doanh nghiệp và 

yếu kém của các HTX nhưng chủ yếu là do thể chế và chính sách của nhà nước khuyến 
khích, hỗ trợ các chủ thể tham gia liên kết còn nhiều yếu kém và bất cập.  

Quy hoạch/kế hoạch xây dựng CĐL còn chậm được triển khai ở nhiều địa 
phương. Cơ chế và chính sách khuyến khích của nhà nước chưa đủ hấp dẫn; cơ hội tiếp 

cận chính sách của các chủ thể tham gia liên kết còn khó khăn.  
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3.2. Thực trạng chính sách thúc đẩy hợp tác, liên kết tự nguyện của người nông 
dân trong  mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long và 
đồng bằng sông Hồng 

3.2.1. Chính sách đất đai hiện đang là lực cản  

- Luật Đất đai và các văn bản dưới luật liên tục được sửa đổi, bổ sung nhằm tạo 

điều kiện thuận lợi hơn cho việc tích tụ và tập trung ruộng đất trong nông nghiệp, phát 
triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, tăng hiệu quả sử dụng đất vào mục đích sản 

xuất, kinh doanh với những quy định thuận lợi, hơn về chuyển nhượng, thuê quyền sử 

dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng 
năm của cấp huyện đã được phê duyệt.  

- Chính sách hạn điền hiện hành đang là lực cản cho việc tích tụ và tập trung 

ruộng đất trong quá trình xây dựng những cánh đồng có quy mô lớn. Những quy định 
về hạn điền đã hạn chế các doanh nghiệp và người nông dân kinh doanh có hiệu quả hơn 
muốn mở rộng quy mô canh tác nếu vượt mức trần được phép bởi lẽ nếu vượt mức hạn 
điền sẽ phải chịu thêm một khoản thuế lũy tiến không nhỏ. Trên thực tế đã có không ít 
trường hợp “lách luật” bằng cách giả mạo cho nhiều người đứng tên thuê quyền sử dụng 
đất.  

- Nền nông nghiệp Việt Nam được phát triển trên hàng triệu mảnh ruộng phân 
tán, nhỏ lẻ của 13,5 triệu hộ nông dân với trên hàng chục triệu thửa và mảnh ruộng nhỏ 

lẻ, phân tán. Đây là một trong những trở ngại lớn nhất cho việc tập trung hóa, chuyên 
môn hóa và cơ giới hóa nông nghiệp gắn liền với ứng dụng công nghệ mới… trong quá 

trình phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại. Việc dồn điền, đổi thửa 
diễn ra rất chậm chạp và không mang lại hiệu quả mong muốn. 

- Tình trạng phổ biến ở nông thôn, đặc biệt là ĐBSH là nhiều nông dân, nhất là 

nam giới, thanh niên có điều kiện về sức khỏe bỏ làng, bỏ ruộng để tìm kiếm việc làm 

ở thành phố và các khu công nghiệp. Ruộng đất được phân chia của họ hoặc cho thuê 
lại, hoặc bỏ hoang. Đa phần trong số họ đã “ly nông, ly hương” để làm công nhân công 

nghiệp hoặc dịch vụ nhưng vẫn giữ ruộng, phần vì “để còn có chỗ lùi” nếu thất nghiệp 
ở thành phố, phần vì tâm lý “người cày phải có ruộng”.  

- Đất nông nghiệp chưa được coi là hàng hóa. Về mặt luật pháp, đất đai thuộc sở 
hữu toàn dân nên khi ruộng đất của người nông dân bị thu hồi thì  mức đền bù cho người 

nông dân quá thấp. Đối với doanh nghiệp khi thuê đất để kinh doanh thì quyền tài sản 
kinh doanh của họ còn bị coi nhẹ.   

- Việc phân quyền quá rộng cho các cấp chính quyền địa phương trong việc qui 
hoạch sử dụng đất đã dẫn đến tình trạng đất nông nghiệp bị lạm dụng và chuyển đổi tùy 

tiện sang các mục đích phi nông nghiệp vì lợi ích nhóm.  
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- Chất lượng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp thấp, thường xuyên bị phá vỡ 

vì chưa dựa trên nguyên tắc thị trường, đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu, 
chủ yếu vẫn ưu tiên dành đất cho việc sản xuất lúa gạo trong khi có thể thay đổi mục 

đích sử dụng để đem lại hiệu quả cao hơn.  

- Việc liên kết giữa doanh nghiệp và hộ nông dân để xây dựng CĐL đa phần là 

sự chủ động của doanh nghiệp trong việc tự thuyết phục, vận động nông dân góp đất 
tham gia. 

3.2.2. Chính sách thị trường chưa giải quyết tốt những vấn đề cơ bản của sự hợp tác, 
liên kết 

- Nhìn trên bình diện vĩ mô và tổng thể, các loại thị trường trong nông nghiệp và 

nông thôn Việt Nam chậm được hình thành đồng bộ.   

- Thị trường hàng hóa và dịch vụ trong ngành sản xuất lúa gạo phát triển khá sôi 
động nhưng cũng đã bộc lộ rất nhiều hạn chế và khuyết điểm, trong đó có khuyết điểm 

nghiêm trọng. Cụ thể:  
 Thị trường cung cấp đầu vào cho nông dân không thể kiểm soát được nên tình 

trạng hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc; giá cả thường 
biến động. Các hợp đồng liên kết với doanh nghiệp trong các mô hình cánh 

đồng lớn để hình thành các vùng chuyên canh lúa gạo chất lượng cao còn rất 
nhỏ bé. 

 Lúa gạo có sức cạnh tranh kém nên giá bán thấp và giá trị gia tăng thấp. Lúa gạo 
chất lượng cao được sản xuất trong các mô hình CĐL chưa có nhiều cho thị trường 

trong nước và xuất khẩu. Áp lực cạnh tranh trên thị trường trong nước đối với lúa 
gạo Việt Nam. Về cơ bản, gạo Việt Nam chưa có thương hiệu. 

 Đa số các doanh nghiệp thương mại có giấy phép xuất khẩu lúa gạo đã tổ chức 

thu mua thông qua hệ thống thương lái. Họ không thực sự quan tâm đến liên kết 

với nông dân xây dựng vùng nguyên liệu tập trung chất lượng cao.  
 Thị trường lúa gạo thường không ổn định. Chi phối thị trường lúa gạo hiện nay 

là Hiệp hội lương thực, Vinafod 1, Vinafod 2 và các thương lái. Hầu hết nông 
dân bán lúa cho thương lái ngay tại ruộng. Tình trạng “được mùa, rớt giá” cũng 
xảy ra thường xuyên đối với lúa gạo. Chính sách mua tạm trữ lúa gạo hiện hành 
của Chính phủ nhằm bình ổn thị trường và bảo đảm cho hộ nông dân có lãi tối 

thiểu 30% trong nhiều trường hợp không đạt được mục tiêu kỳ vọng.   

- Thị trường khoa học công nghệ trong sản xuất lúa gạo mới manh nha hình thành. 

Tác động của thị trường khoa học và công nghệ đến việc liên kết để hình thành các vùng 
sản xuất lúa gạo tập trung theo hướng hiện đại nhìn trên tổng thể còn rất yếu. 

- Thị trường lao động trong sản xuất lúa gạo chưa phát triển. Chưa có nhiều nông 
dân ra nhập thị trường này với tư cách là công nhân nông nghiệp làm việc cho các doanh 
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nghiệp nông nghiệp trong các vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn được tổ chức theo 

phương thức sản xuất công nghiệp.  

- Thị trường vốn tuy có phát triển mạnh so với trước đây nhưng về cơ bản vẫn 

chưa đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, HTX và 
người nông dân liên kết với nhau để xây dựng cánh đồng lớn trong các vùng nguyên 

liệu tập trung quy mô lớn sản xuất lúa gạo ở 2 vựa lúa của cả nước. Nhìn chung vai trò 
của các ngân hàng thương mại trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và hộ nông dân liên kết  

xây dựng những vùng nguyên liệu tập trung trong thời gian qua là không rõ rệt. 

3.2.3. Tác động của chính sách khuyến khích hỗ trợ các tổ chức khoa học và công 
nghệ và các nhà khoa học trong liên kết 4 nhà, xây dựng cánh đồng lớn, vùng nguyên 
liệu tập trung chất lượng cao rất nhỏ bé 

 Trước hết cần khẳng định, khoa học và công nghệ đã có những đóng góp tích 
cực tạo nên những kỳ tích trong phát triển nông nghiệp Việt Nam. Để tiếp tục có những 

giải pháp chính sách hỗ trợ khoa học và công nghệ trong nông nghiệp thúc đẩy hợp tác 
liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp và các tổ chức khoa học và công nghệ trong 

nông nghiệp, Chính phủ đã phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng 
nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 

10/6/2013.   

Tuy nhiên sau 3 năm thực hiện, những giải pháp chính sách này chưa làm thay 
đổi bức tranh tổng thể và toàn cảnh về áp dụng khoa học và công nghệ của nông nghiệp 
nói chung và sản xuất lúa gạo nói riêng. Cụ thể:  

- Liên kết giữa các tổ chức khoa học và công nghệ với hộ nông dân, hợp tác xã 
và doanh nghiệp còn yếu và chưa bền vững.  

- Một trong những điểm yếu kém trong nhiều năm nay trong ngành lúa gạo là 

việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ lúa gạo chậm và hiệu 

quả không cao.  

- Sản xuất lúa gạo của Việt Nam về cơ bản vẫn dựa vào hàng triệu hộ nông dân 

cá thể với kỹ thuật canh tác truyền thống, công nghệ lạc hậu, phụ thuộc vào các điều 
kiện tự nhiên. 

- Gạo Việt Nam chất lượng kém, sử dụng nhiều tài nguyên nên chi phí sản xuất 
cao, giá bán thấp và giá trị gia tăng thấp. 

- Chưa chủ động giải quyết đươc vấn đề giống, nhất là những giống lúa có chất 
lượng cao và có giá trị gia tăng lớn, giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu. Tổn thất 

sau thu hoạch còn lớn. Kỹ thuật, công nghệ từ khâu gieo trồng, chăm bón đến khâu thu 
hoạch, xay xát, bảo quản và chế biến còn nhiều bất cập. Năng lực chế biến sâu còn thấp.  

- Các doanh nghiệp khoa học công nghệ gặp khó khăn trong việc đầu tư nghiên 
cứu, tiếp cận, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.  



  

483 
 

- Tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc; nông sản 

bẩn, thực phẩm bẩn được tiêu thụ tràn lan đã dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh và 
phần thua thiệt là các doanh nghiệp kinh doanh minh bạch và chân chính. 

- Tư duy bao cấp và cơ chế hành chính, xin cho nên tính chủ động trong liên kết 
4 nhà còn yếu, chưa bắt kịp được những yêu cầu của các hộ nông dân, hợp tác xã và 

doanh nghiệp và các tín hiệu của thị trường. Tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các 
hoạt động khoa học và công nghệ còn thấp, đa phần dựa vào ngân sách nhà nước. 

3.3.4. Chính sách đầu tư công, thuế và tín dụng hiện đang bộc lộ nhiều bất cập, yếu 
kém 

a) Chính sách đầu tư công 

Đầu tư công của Nhà nước vào nông nghiệp, nông thôn cũng đang bộc lộ một số 

hạn chế và bất cập. Cụ thể là:  

- Đầu tư công chỉ đáp ứng khoảng 60% nhu cầu phát triển. Tỷ lệ vốn ngân sách 

được huy động không tương xứng với vị trí xã hội- chính trị và đóng góp về kinh tế của 
nông nghiệp cho nền kinh tế. 

- Đầu tư còn dàn trải, việc giải ngân đa phần và chậm và với nhiều thủ tục hành 
chính phiền phức, hiệu quả đầu tư chưa cao. Chất lượng công trình mới sử dụng được 

một thời gian đã bị xuống cấp nghiêm trọng, không ít công trình chưa sử dụng đã phải 
“đắp chiếu”.  

- Chưa phát huy tốt vai trò đầu tư “mồi” để thu hút mạnh doanh nghiệp tư nhân 
đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chính sách huy động vốn của xã hội 

cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao chưa đủ hấp dẫn và hiện đang có những lực 
cản do những bất cập trong chính sách đất đai, thuế, tín dụng và thủ tục hành chính. 

b) Chính sách thuế    

 Chính sách thuế mới tập trung ưu đãi nhằm nâng cao sản lượng và tang sức cạnh 
tranh bằng giá cho hàng nông sản của nước ta, nhất là lúa gạo mà chưa thực sự quan tâm 
đủ lớn đến chế biến sâu, chất lượng, hàm lượng công nghệ cao,… nhằm nâng cao chất 
lượng, năng suất tổng hợp để tạo nhiều giá trị gia tăng của lúa gạo. 

Khung thuế suất ban hành quá rộng trong khi thuế suất cụ thể của một số nhóm 
hàng xuất khẩu và nhập khẩu thường xuyên thay đổi đã gây nhiều khó khăn cho doanh 
nghiệp xuất và nhập khẩu. Quá trình thay đổi các chính sách thuế liên quan đến xuất 
khẩu lúa gạo, cá tôm cũng đã làm cho doanh nghiệp hao tốn nhiều thời gian và tiền bạc. 

Thủ tục hành chính có liên quan đến kê khai, thu nộp và khấu trừ, hoàn thuế tuy 
đã được đơn giản hóa nhiều nhưng vẫn còn gây khó cho doanh nghiệp và tạo kẻ hở cho 
một số cán bộ, nhân viên thuế sách nhiễu, tham nhũng. Các “nút cổ chai” tập trung vào 
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khâu kê khai, thu, truy thu, hoàn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế 
xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan… 

Theo quy định  các thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc đối 
tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng đối với 
những sản phẩm có tên trong danh mục mà Bộ Tài chính quy định. Nhưng trên thực tế, 
có tới gần 50.000 loại máy móc thiết bị nông nghiệp. Rất nhiều trong số này không nằm 
trong danh mục quy định của Bộ Tài chính nên vẫn phải chịu thuế giá trị gia tăng. Mặt 
khác, tên gọi của một số linh kiện, thiết bị trong danh mục cũng sai lệch với tên thực tế 
của thiết bị. Không ít doanh nghiệp kêu ca rằng, mặc dù khi nhập khẩu nguyên liệu để 
sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì họ không bị tính thuế giá trị gia tăng nhưng lại bị đánh 
thuế tự vệ.     

c) Chính sách tín dụng 

Quyết định số 1050/QĐ-NHNN ngày 28/5/2014 quy định về Chương trình cho 
vay thí điểm đối với các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp, các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp 
theo Nghị quyết 14/NQ-CP ngày 5/3/2014 của Chính phủ và Nghị định số 55/2015/NĐ-
CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. 

Chính sách tín dụng khuyến khích các tổ chức tín dụng tích cực mở rộng mạng 
lưới giao dịch phục vụ cho vay nông nghiệp, nông thôn mới với nhiều hình thức đa dạng. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Chính sách tín dụng khuyến 
khích, hỗ trợ hợp tác, liên kết tự nguyện của các hộ nông dân tham gia cánh đồng lớn 
sản xuất lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng đã bộc lộ nhiều 
bất cập, yếu kém. Cụ thể:  

- Nguồn vốn xã hội đầu tư cho quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, nông thôn theo 

hướng hiện đại vẫn còn rất hạn chế. Tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân đối với nông 

nghiệp, nông thôn chưa tương xứng yêu cầu phát triển của khu vực này.  

- Hình thức và phương thức cho vay theo tổ nhóm và hợp tác xã còn hạn chế. 

Năm 2015 cả nước chỉ có 0,67% hợp tác xã nông nghiệp được hỗ trợ vay vốn tín dụng, 
và cũng chỉ có 2,25% hợp tác xã nông nghiệp được tiếp cận với Quỹ hỗ trợ hợp tác xã. 

Cho vay theo chuỗi chưa phát huy hiệu quả, chỉ mới tập trung vào doanh nghiệp. 

- Chưa có sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa nông nghiệp với công nghiệp chế 

biến và thị trường tiêu thụ, giữa doanh nghiệp, nông dân và HTX trong liên kết 4 nhà, 
vì thế hiệu quả đầu tư tín dụng của ngân hàng còn thấp.  

- Khoảng 90% nguồn vốn tín dụng đã cho vay là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội. Phần cho vay còn lại là các 

ngân hàng thương mại khác, tổ chức tài chính vi mô và Quỹ tín dụng nhân dân.  
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- Các tổ chức tín dụng giao dịch với khách hàng chủ yếu dưới hình thức cho vay, 

còn đối với các hình thức cấp tín dụng khác cho nông nghiệp và nông thôn như bảo lãnh 
chiết khấu, bao thanh toán,… vẫn chưa có chính sách để triển khai. Chính sách bảo hiểm 

nông nghiệp chưa được triển khai rộng rãi. 

- Thủ tục cho vay vẫn còn rườm rà; đối tượng, điều kiện tiếp cận vẫn còn bị thu 

hẹp, lãi suất mặc dù đã được ưu đãi nhưng vẫn còn cao, phổ biến ở mức 6-7%/năm; thời 
hạn cho vay còn ngắn.  

- Một số doanh nghiệp thuộc diện được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 

210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn nhưng trên thực tế khó tiếp cận vì vướng mắc ở thủ tục xin vay vốn ở các tổ 

chức tín dụng.   

- Trên thực tế do tâm lý sợ rủi ro, muốn bảo toàn vốn nên nhiều ngân hàng thương 
mại chưa mạnh dạn tham gia trực tiếp vào quá trình liên kết với tư cách “một nhà” trong 
liên kết 4 nhà.    

d) Chính sách khuyến khích, hỗ trợ chưa đủ hấp dẫn để doanh nghiệp đầu tư mạnh vào 
nông nghiệp công nghệ cao và liên kết với nông dân xây dựng cánh đồng lớn, phát 
triển vùng nguyên liệu tập trung chất lượng cao. 

Có nhiều nguyên nhân cản trở doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nói chung 
và sản xuất lúa gạo nói riêng nhưng chúng tôi xin được nhấn mạnh một số nguyên nhân 
chủ yếu, đó là:  

- Ruộng đất manh mún, phân tán. Nền nông nghiệp Việt Nam trong nhiều thập 

kỷ nay được phát triển dựa chủ yếu những mảnh ruộng manh mún, phân tán. Diện tích 
canh tác bình quân mỗi lao động nông nghiệp Việt Nam ở mức 0,34 hecta (Thảo 
Nguyên, 2017). Chủ trương tích tụ và tập trung ruộng đất, chính sách khuyến khích dồn 
điền đổi thửa trên thực tế rất lúng túng nên không đạt mục tiêu như kỳ vọng vì hiện đang 
vướng những quy định tại Điều 129 của Luật Đất đai hiện hành về hạn mức sử dụng đất 
nông nghiệp.  

- Sản xuất nông nghiệp Việt Nam hiện nay dựa chủ yếu vào 13,5 triệu hộ nông 
dân cá thể, nhỏ lẻ và về cơ bản vẫn canh tác theo tập quán và kinh nghiệm truyền thống. 

Kinh tế hộ là đơn vị sản xuất cơ bản của nền nông nghiệp đã tạo ra nhiều kỳ tích trong 
phát triển nông nghiệp, nhưng trong 10 năm gần đây, tổ chức sản xuất lấy kinh tế hộ 
nông dân cá thể cũng đã bộc lộ nhiều yếu kém rất gay gắt và nghiêm trọng, thí dụ như 
năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh kém, giá trị gia tăng thấp, tiêu hao nhiều tài 
nguyên,… 

- Sau 3 năm thực hiện, Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đã được ban hành nhằm đẩy 
mạnh tái cấu trúc kinh tế nông nghiệp, nông thôn đã bộc lộ nhiều bất cập nên không hấp 
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dẫn các nhà đầu tư như kỳ vọng, cần được thay thế bằng Nghị định mới thực sự mang ý 
nghĩa đột phá. 

- Môi trường kinh doanh trong nông nghiệp chưa thuận lợi, thông thoáng, bình 
đẳng và minh bạch.  

- Việc thí điểm chính sách bảo hiểm nông nghiệp trên thực tế đã gặp rất nhiều 
khó khăn. 

đ) Chính sách khuyến khích, hỗ trợ các HTX kiểu mới nhiều nhưng số HTX được 
hưởng sự ưu đãi từ những chính sách nay còn ít 

Từ năm 2012 đến nay đã có rất nhiều văn bản được ban hành để tạo hành lang 
pháp lý thuận lợi cho việc tái cấu trúc một cách căn bản khu vực kinh tế HTX, thí dụ 
Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngay 20/11/2012, Nghị định 193/2013/NĐ-CP hướng 
dẫn thi hành Luật, Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 4/10/2014 phiên họp thường kỳ của 
Chính phủ tháng 9 năm 2014, Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-

2020 của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/12/2014 và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 
24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác 
xã năm 2012. 

Vai trò của các HTX trong xây dựng CĐL sản xuất lúa ở ĐBSCL đã được thể 
hiện trong các mô hình liên kết với các mức độ sau: 

- HTX đảm nhận là trung gian giữa nông dân và doanh nghiệp.  

- HTX đại diện cho hộ thành viên tiến hành ký hợp đồng cung ứng giống, vật tư 
đầu vào với các doanh nghiệp, sau đó tiến hành đầu tư ứng trước cho thành viên sản 

xuất.. 

- HTX tiến hành ký hợp đồng với doanh nghiệp đầu vào và tiêu thụ đầu ra. Sau 

đó giao cho xã viên sản xuất, HTX cung cấp vật tư đầu vào cho xã viên có nhu cầu. 

Có nhiều nguyên nhân lý giải thực trạng yếu kém về năng lực của khu vực kinh 
tế HTX kể từ sau khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực và nhiều chính sách được ban 
hành nhằm thúc đẩy sự phát triển của HTX nông nghiệp kiểu mới.  

Nhiều địa phương và HTX rất lúng túng trong việc chuyển đổi các HTX theo 
Luật. Những HTX không đủ điều kiện chuyển đổi nhưng không được cho phá sản hoặc 
chuyển đổi thành sở hữu tư nhân vì vướng luật. 

- Nhà nước ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển các HTX kiểu mới nhưng 
thiếu nguồn lực để bảo đảm tính khả thi của chính sách.  

- Năng lực của cán bộ quản lý của rất nhiều HTX hiện tại là yếu kém, vẫn bị chi 
phối nặng nề bởi tư duy và phương thức hoạt động của các HTX kiểu cũ. 

3.3. Đề xuất một số chính sách chủ yếu nhằm tăng cường hợp tác, liên kết tự nguyện 
của người nông dân với doanh nghiệp phát triển cánh đồng lớn công nghệ cao 
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3.3.1. Tổ chức lại sản xuất của hàng triệu nông dân cá thể theo hướng thị trường, liên 
kết, công nghiệp và công nghệ cao 

Một số vấn đề sau cần giải quyết đồng bộ để hỗ trợ, thúc đẩy sự hợp tác, liên kết 
tự nguyện của người nông dân với doanh nghiệp và hợp tác xã xây dựng cánh đồng lớn:  

- Làm tốt công tác vận động, thuyết phục người nông dân tự nguyện tham gia liên 
kết xây dựng cánh đồng lớn. Tầm quan trọng đặc biệt của cuộc đại cách mạng này trong 
nông nghiệp, nông thôn đòi hỏi cả hệ thống chính trị ở nông thôn vào cuộc cùng doanh 
nghiệp. Cần coi đây là cuộc vận động chính trị có ý nghĩa toàn diện, sâu sắc trong cả nước, 
chứ không chỉ giới hạn trong phạm vi nông nghiệp, nông thôn và đơn thuần không chỉ là 
đòi hỏi của phát triển kinh tế.  

- Doanh nghiệp phải đủ năng lực để làm tốt vai trò đầu tầu, dẫn dắt trong liên kết 
với các hộ nông dân và hợp tác xã trong một thể thống nhất và  phải làm tốt những cam 
kết trong hợp đồng liên kết đã ký kết với các hộ nông dân và hợp tác xã, hỗ trợ có hiệu 
quả đầu vào và đầu ra cho nông dân, chia sẻ lợi ích và rủi ro với nông dân, tạo chữ tín 
cho nông dân. 

- Hợp tác xã cần làm tốt vai trò cầu nối và đại diện lợi ích cho các hộ nông dân 
là thành viên trong quá trình liên kết với doanh nghiệp. 

- Các ngân hàng thương mại cần có cơ chế tín dụng đặc thù bảo đảm yêu cầu vốn 
vay của các hộ nông dân tham gia liên kết với những thủ tục hành chính đơn giản, công 
khai, minh bạch và dễ tiếp cận, kiên quyết xóa bỏ tín dụng đen.  

- Các tổ chức khoa học và công nghệ cần chuyển hướng mạnh mẽ, lấy đồng ruộng 
liên kết của các hộ nông dân làm đối tượng nghiên cứu nhằm giải quyết tốt những nhu 
cầu về khoa học và công nghệ của người nông dân liên kết. 

- Bằng thể chế và các chính sách hỗ trợ phát triển, Nhà nước cần tạo môi trường 
và điều kiện thuận lợi nhất cho người nông dân tham gia liên kết. Những lực cản từ 
chính sách hiện hành về đất đai, tín dụng, đầu tư hạ tầng, thuế,… cần được tập trung 
tháo gỡ. 

Các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp theo chức năng góp phần nâng cao nhận 
thức cho nông dân, đồng hành và hỗ trợ họ tham gia liên kết nhằm rút ngắn quá trình 
chuyển họ từ nông dân cá thể thành nông dân liên kết.  

Những giải pháp nêu trên cần phải được thực hiện đồng thời, đồng bộ. Nội dung 
cụ thể của những giải pháp này sẽ được đề cập ở những mục sau. 

3.3.2. Chính sách thu hút các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế 
lớn trong và ngoài nước đầu tư vào nông nghiệp, chủ động liên kết và làm tốt vai trò 
đầu tầu trong liên kết với nông dân và hợp tác xã phát triển nông nghiệp công nghệ 
cao  
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Đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là sản xuất lúa thường là rủi ro lớn và lợi 

nhuận thấp. Nhà nước cần có những giải pháp hỗ trợ phát triển phù hợp để các nhà đầu 
tư có thể vượt qua trở ngại về mặt tâm lý này.  

Nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa gạo nói riêng cần thu hút sự đầu tư của 
nhiều doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi phải tái cấu trúc mạnh hệ thống doanh nghiệp hiện 

có trong nông nghiệp và nông thôn, kể cả nông lâm trường và doanh nghiệp nông nghiệp 
và thương mại nông nghiệp nhà nước trên cơ sở năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức 

cạnh tranh theo tín hiệu thị trường. Xét về mặt cơ cấu doanh nghiệp, bằng chính sách 

của nhà nước và công cụ điều tiết của thị trường là chủ yếu, cần định hướng:  
- Tăng tỷ lệ các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và chế biến 

nông sản công nghệ cao, sản xuất ra những sản phẩm đạt các tiêu chuẩn của Global GAP 

và Viet GAP.    
+ Thứ nhất, hình thành nhiều cánh đồng lớn, vùng sản xuất lúa gạo tập trung; 

thúc đẩy năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh trong sản xuất và tiêu thụ lúa 
gạo và tạo điều kiện định vị lại thị trường lúa gạo của Việt Nam. Trên cơ sở này dành 

quỹ đất, lao động và các nguồn lực khác cho tập trung hóa và chuyên môn hóa những 
vùng sản xuất lúa gạo chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn. Thu nhập của các hộ nông dân 

có điều kiện nâng cao. 
+ Thứ hai, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng và vật nuôi. Một phần quỹ đất, 

lao động và nguồn lực khác được rút từ tái cấu trúc sản xuất lúa gạo sẽ được phát triển 
các nông sản khác như rau củ quả và trái cây nhiệt đới mà Việt Nam có lợi thế cạnh 

tranh để xuất khẩu và tiêu thụ trong các thành phố và đô thị lớn trong nước đem lại giá 
trị gia tăng cao hơn gấp nhiều lần so với sản xuất lúa gạo. Thu nhập của các hộ nông 

dân có thêm điều kiện được nâng cao.   

+ Thứ ba, gia tăng doanh nghiệp tư nhân chế biến nông sản, đặc biệt là chế biến 

sâu sẽ từng bước khắc phục được tình trạng xuất khẩu nông sản thô, tạo cơ hội và điều 
kiện nâng cao giá trị gia tăng của nông sản đã qua chế biến.   

- Rà soát, sắp xếp lại hệ thống các doanh nghiệp thương mại nhỏ bằng các công 
cụ thị trường là chủ yếu. Trên cơ sở này kiên quyết loại bỏ khỏi thị trường những doanh 

nghiệp nhỏ yếu kém, kinh doanh theo lối chụp giật, đơn thuần thu gom qua hệ thống 
thương lái, chèn ép và sách nhiễu các hộ nông dân và sẵn sàng vi phạm hợp đồng với 

nông dân một khi có biến động, rủi do thị trường gây bất lợi cho mình.  
- Cần gia tăng số lượng những doanh nghiệp FDI nông nghiệp công nghệ cao 

trong cơ cấu doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam nhằm tạo động lực phát triển các sản 
phẩm nông nghiệp nhiệt đới gió mùa mà Việt Nam có lợi thế hoặc tổ chức sản xuất với 

giá cả cạnh tranh những sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao khác theo tín hiệu thị 
trường. Cần bắt đầu từ nguyên nhân chính sách để tháo gỡ những trở ngại từ chính sách 

nhằm đẩy mạnh việc thu hút đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân nói chung và doanh 
nghiệp FDI nói riêng trong quá trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long và vùng Đồng bằng sông Hồng dưới tác động mạnh mẽ của chuyển 
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đổi mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế cả nước nói chung và nông nghiệp, 

nông thôn nói riêng theo hướng hiện đại, bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, hội 
nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị trường đầy đủ.  

- Thúc đẩy tái cấu trúc hệ thống doanh nghiệp nhà nước trong nông nghiệp và 
nông thôn theo hướng giảm mạnh số lượng, nâng cấp chất lượng theo hướng: Giảm 

mạnh các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận trong nông nghiệp 
và nông thôn. Nhà nước thực hiện rút vốn ở các doanh nghiệp này dưới hình thức bán 

toàn bộ hay cổ phần hóa mà nhà nước không giữ cổ phần chi phối.  

- Kiện toàn và hiện đại hóa hệ thống viện và trường của nhà nước do Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0 và theo yêu cầu thiết thực của sự phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại ở vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và vùng Đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh 
biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế mới; tạo tiền đề khoa học và công nghệ, nguồn 

nhân lực và quản lý chất lượng cao để Việt Nam từng bước trở thành một trung tâm của 
khu vực và thế gới về sản xuất thủy sản, trái cây và lúa gạo nhiệt đới gió mùa chất lượng 

cao, đáp ứng tốt các tiêu chí của Glob Gap và yêu cầu của các nhà nhập khẩu.  

Để thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào nông nghiệp công nghệ cao nói chung 

và sản xuất lúa gạo hữu cơ chất lượng cao nói riêng, nhà nước cần tập trung những giải 
pháp đột phá nhằm tháo gỡ những vướng mắc về đất đai; bảo đảm tính minh bạch, rõ 

ràng và khoa học về quy hoạch phát triển, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp; 
nâng mức ưu đãi cao nhất về thuế, tín dụng,… cho các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp 

công nghệ cao.  

3.3.3. Chính sách hỗ trợ phát triển các hợp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp và nông 
thôn làm tốt vai trò cầu nối và đại diện lợi ích cho các hộ nông dân là thành viên khi 
tham gia liên kết với doanh nghiệp 

Liên kết theo chuỗi giá trị với doanh nghiệp, gắn bó hữu cơ về lợi ích với các hộ 
nông dân là thành viên và hỗ trợ họ phát triển trong mối liên kết với doanh nghiệp là 

tiền đề bắt buộc để tái cấu trúc các hợp tác xã trong quá trình chuyển đổi theo Luật Hợp 
tác xã năm 2012. Cần hỗ trợ phát triển các hợp tác xã làm tốt nhiệm vụ đầu ra cho các 

hộ nông dân, thí điểm chuyển đổi hợp tác xã thành doanh nghiệp, thí điểm phát triển 
doanh nghiệp trong hợp tác xã. Trong chuỗi liên kết, các HTX phải tập trung làm tốt vai 

trò cầu nối giữa doanh nghiệp và các hộ nông dân và thực sự là đại diện lợi ích của các 
hộ nông dân trong liên kết theo chuỗi giá trị với doanh nghiệp. Chỉ có trên cơ sở này 

mới thiết lập được cơ sở kinh tế bền vững gắn kết người nông dân với HTX, tự nguyện 
là thành viên tích cực và có trách nhiệm của HTX. Cũng chỉ trên cơ sở này HTX mới 

trở thành một mắt xích không thể thiếu được trong liên kết để trở thành một chủ thể phát 
triển quan trọng của nền nông nghiệp hữu cơ, hiện đại và bền vững của Việt Nam.  

Cần tăng cường liên kết hợp tác xã với các doanh nghiệp và phát triển các doanh 
nghiệp trong hợp tác xã. Đây cần được coi là định hướng cơ bản để tái cấu trúc khu vực 
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kinh tế hợp tác xã ở vùng ĐBSCL và vùng ĐBSH nhằm phát triển các hợp tác xã nông 

nghiệp ở hai vùng này nói riêng và cả nước nói chung trên cơ sở liên kết theo chuỗi giữa 
doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ nông dân ở các ngành hàng chủ lực như thủy sản, 

lúa gạo và trái cây. Với hướng phát triển mới này, các hợp tác xã sẽ có nhiều cơ hội và 
điều kiện tiếp cận hiệu quả hơn đến vốn tín dụng, công nghệ và trình độ quản lý. 

3.3.4. Chính sách tổ chức lại và phát triển đồng bộ thị trường 

a) Về thị trường đầu ra:  

Từ thực tế thị trường xuất khẩu gạo trong một số năm gần đây, cần tập trung định vị 
lại thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam để từ đó định hướng điều chỉnh chính sách 

thị trường lúa gạo của nhà nước. Cụ thể:  

- Coi trọng chất lượng. Chuyển từng bước vững chắc từ cường quốc xuất khẩu gạo 

nghiêng về số lượng, phẩm cấp thấp, tiêu hao nhiều tài nguyên, sức cạnh tranh kém, 
giá trị gia tăng ít sang cường quốc xuất khẩu gạo hữu cơ chất lượng cao, có sức cạnh 

tranh và giá trị gia tăng lớn theo yêu cầu của thị trường thế giới.  

- Chiếm lĩnh thị trường gạo trong nước bằng năng suất, chất lượng và giá bán cạnh 

tranh; đáp ứng sức tiêu thụ trong nước, trước hết ở thành phố và các khu đô thị, siêu 
thị lớn lớn về gạo chất lượng cao, sạch và an toàn.  

- Tổ chức lại hệ thống lưu thông và phân phối lúa gạo trên phạm vi cả nước theo hướng 
xóa bỏ độc quyền của Tổng công ty lương thực miền Bắc, Tổng công ty lương thực 

miền Nam và Hiệp hội xuất khẩu gạo Việt Nam.  

- Phát triển lành mạnh hệ thống thương lái. Với những lợi thế của mình, hệ thống thương 
lái vẫn còn phát huy tác dụng tích cực trong việc thu gom lúa gạo của các hộ nông dân 
cá thể. 

- Người nông dân, HTX và doanh nghiệp sản xuất lúa gạo cần phải là đối tượng chính 

và chủ yếu được hưởng lợi trực tiếp từ xuất khẩu lúa gạo và chính sách tạm trữ lúa gạo 

của nhà nước. Những hộ nông dân, HTX và doanh nghiệp đủ điều kiện cần được tham 
gia vào việc tạm trữ lúa gạo để được hưởng lợi từ chính sách tạm trữ của nhà nước thay 

vì nhà nước chỉ giao cho một số doanh nghiệp nhà nước là chủ yếu như hiện nay. 

b) Thị trường đầu vào 

Trên cơ sở hợp đồng liên kết, các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp và HTX mạnh 
đảm bảo cung cấp cho các hộ nông dân tham gia liên kết giống, phân bón, thuốc trừ sâu, 

hướng dẫn kỹ thuật canh tác và chuyển giao công nghệ sản xuất, bảo quản,… cho các 
hộ nông dân để sản xuất nông sản sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm. Chỉ có như vậy mới 

có thể chủ động kiểm soát được chất lượng vật tư đầu vào cho sản xuất nhằm đáp ứng 
các yêu cầu và tiêu chuẩn chất lượng và xuất xứ hàng hóa theo yêu cầu nghiêm ngặt của 

các nhà nhập khẩu.  



  

491 
 

c). Phát triển mạnh thị trường quyền sử dụng đất thứ cấp trong nông nghiệp và nông 
thôn 

Cần tạo lập môi trường và điều kiện về thị trường và thể chế, chính sách để người 

được quyền sử dụng đất có những cơ hội thuận lợi sử dụng quyền của mình về chuyển 
nhượng, cho thuê, cho thuê lại và góp vốn bằng quyền sử dụng đất.  

d) Phát triển có hiệu quả thị trường lao động, thúc đẩy sự hình thành và phát triển lực 
lượng nông dân mới trong nông nghiệp và nông thôn 

Phát triển mạnh và quản lý có hiệu quả thị trường lao động trong nông nghiệp và nông 

thôn cần được xem là giải pháp rất quan trọng để góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu 
lao động trong nông nghiệp nói chung và khu vực trồng lúa nói riêng theo hướng đa 
canh, đa ngành nghề, đa lĩnh vực theo yêu cầu của tái cấu trúc nền kinh tế nông nghiệp 

và nông thôn theo hướng hiện đại với sự tham gia và tác động trực tiếp của doanh nghiệp 
nông nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp và dịch vụ công nghệ cao.  

đ) Phát triển mạnh thị trường khoa học và công nghệ trong nông nghiệp và nông thôn-
chìa khóa để giải bàn toán nông nghiệp công nghệ cao ở nước ta 

Thị trường khoa học và công nghệ đang đòi hỏi phải có những giải pháp đột phá 
để phát triển nhằm cung cấp những sản phẩm hàng hóa về khoa học và công nghệ cần 

thiết cho khu vực sản xuất lúa gạo chất lượng cao, hao phí thấp để đủ sức cạnh tranh 
theo yêu cầu thị trường nói riêng và cho nền nông nghiệp hữu cơ, hiện đại và bền vững 

nói chung.  

Trong liên kết giữa người nông dân với các tổ chức khoa học và công nghệ trong 

khung khổ liên kết 4 nhà phổ biến hiện nay, phần rất lớn hộ nông dân cá thể và HTX với tư 
cách là những chủ thể chủ yếu của một nền nông nghiệp chất lượng thấp, hao phí nhiều tài 

nguyên thực sự không có nhiều nhu cầu về áp dụng kỹ thuật mới, công nghệ mới và nếu có 

nhu cầu thì cũng không có điều kiện tài chính để thực hiện.   

3.3.5. Chính sách đất đai trong nông nghiệp 

Để phát triển mạnh thị trường thứ cấp về đất nông nghiệp và tài sản trên đất, cần có 

một sự đột phá mạnh trong tư duy và quan điểm làm cơ sở cho sự đổi mới và hoàn 
thiện chính sách đất nông nghiệp. Cụ thể là: 

- Tôn trọng trên thực tế người được giao đất (nông dân, HTX và doanh nghiệp) là 
chủ sở hữu quyền sử dụng đất và được thực hiện đầy đủ trên thực tế đồng thời cả 8 

quyền của họ đã được Luật Đất đai năm 2013 thừa nhận về mặt pháp lý. 

- Cần tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý và chính sách để xu hướng tích tụ và tập 

trung ruộng đất cho các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nông nghiệp mạnh từng bước 
trở thành xu hướng chủ đạo.  

- Người nông dân phải có thực quyền khi tham gia thị trường quyền sử dụng đất 
thứ cấp với tư cách là người chủ sở hữu quyền sử dụng đất.  
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- Thống nhất thời hạn giao quyền sử dụng đất nông nghiệp là 50 năm theo Luật cho 

các chủ thể kinh doanh được giao đất không phân biệt hộ gia đình, HTX và doanh 
nghiệp nông nghiệp. Đồng thời mở rộng hơn nữa hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng 

đất nông nghiệp so với hạn mức quy định hiện hành cho các doanh nghiệp nông 
nghiệp. Đồng thời cũng cần nghiên cứu những luận cứ lý luận và thực tiễn của việc 

tăng thời hạn giao quyền sử dụng đất nông nghiệp so với quy định hiện hành của Luật 
Đất đai năm 2013 để trình Quốc hội xem xét, quyết định làm cơ sở một số điều có liên 

quan đến gia tăng thời hạn giao quyền sử dụng đất. Hướng chủ đạo trong 5 năm tới là 

giữ nguyên thời hạn giao quyền sử dụng đất nông nghiệp là 50 năm nhưng mức hạn 
điền cần được mở rộng một cách linh hoạt căn cứ vào việc thẩm định hiệu quả của 

từng dự án đầu tư cụ thể.        

3.3.6. Chính sách đầu tư, thuế và tín dụng của nhà nước. 

a) Chính sách đầu tư công 

Nhìn từ góc độ chính sách đầu tư công, cần xác định rõ:  

- Cần dứt khoát rút vốn của Nhà nước ra khỏi những lĩnh vực kinh doanh vì lợi 
nhuận, chuyển giao chúng cho khu vực tư nhân và khắc phục tình trạng dàn trải, giải 
ngân chậm và nhiều thủ tục phiền phức, rườm rà trong đầu tư công. Chuyển mạnh sự hỗ 
trợ phát triển của Nhà nước từ trực tiếp sang gián tiếp thông qua các công cụ chính sách, 
thí dụ như chính sách thuế, chính sách tín dụng.  

- Đầu tư công phải hỗ trợ và thúc đẩy tái cấu trúc nền nông nghiệp nói chung và 
sản xuất lúa gạo nói riêng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và 
giá trị gia tăng cao; giảm diện tích trồng lúa, phát triển sản xuất thủy sản và nông sản 
khác công nghệ cao theo yêu cầu của thị trường quốc tế và trong nước.  

- Hạ tầng cho nông nghiệp hiện nay đang làm bộc lộ nhiều bất cập. Do tác động 
của biến đổi khí hậu, nhiều diện tích trong vùng ĐBSCL bị xâm mặn không thể tiếp tục 
trồng lúa với xu hướng ngày càng ngày càng mở rộng lại làm gia tăng tính bức xúc của 
những bất cập này. Trong 5 năm tới, trên cơ sở phát triển mạnh hình thức công – tư, cần 
tạo lập những nền tảng hạ tầng cần thiết cho việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao, 
tạo điều kiện cho việc thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp, HTX và các hộ nông dân 
mở rộng cả về số lượng lẫn chất lượng  những  đồng lớn, vùng sản xuất tập trung chất 
lượng cao.cánh 

- Để nâng cao hiệu quả của đầu tư công cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch sản 
xuất, quy hoạch hạ tầng, trong đó có quy hoạch hệ thống thủy lợi dựa trên những căn cứ 
khoa học, trước hết tập trung vào ĐBSCL và các tỉnh chịu tác động nhiều nhất của biến 
đổi khí hậu, xâm mặn và hạn hán. 

- Tiếp tục tăng cường giám sát của Quốc hội và Chính phủ việc thực hiện các 
chính sách đầu tư công cho nông nghiệp, nông thôn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả. 
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b) Chính sách thuế 

Cần nâng cao hiệu lực và hiệu quả tác động trực tiếp của chính sách thuế đến 
phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, định hướng và 
khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp 
sạch trên nền tảng liên kết theo chuỗi giá trị theo tín hiệu thị trường với các hộ nông 
dân, HTX và các tổ chức khoa học và công nghệ trong một thể thống nhất liên kết 4 nhà. 
Nhằm mục tiêu này, cần tiếp tục đổi mới và hoàn thiện chính sách thuế theo hướng:   

- Cần sửa đổi một số điều luật thuế hiện hành nhằm khuyến khích mạnh mẽ doanh 
nghiệp tư nhân đầu tư phát triển kinh tế nói chung và phát triển nông nghiệp, nông thôn 
nói riêng. Cần thiết phải tăng thời hạn miễn giảm thuế cho các nhà đầu tư phát triển 
nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Về quan điểm và nguyên tắc cần xác 
định đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch phải được hưởng mức 
mức thuế suất ưu đãi cao nhất trong các lĩnh vực ưu đãi đầu tư ở nước ta trong 10 năm 
tới.  

- Cắt bỏ mạnh mẽ những quy định về điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính 
không cần thiết, gây khó khăn phiền phức cho người chịu thuế trong kê khai, nộp, miễn 
trừ và hoàn thuế.  

- Công khai, minh bạch, rõ ràng về thông tin, bình đẳng về cơ hội tiếp cận đến 
chính sách miễn giảm thuế của Nhà nước cho tất cả các nhà sản xuất và các nhà đầu tư 
vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch.  

- Sử dụng tốt công cụ thuế để bảo vệ nông sản trong nước một cách hợp lý, không 
trái với những cam kết hội nhập quốc tế đã ký kết.   

c) Chính sách tín dụng 

Để phát triển doanh nghiệp tư nhân và thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân liên kết 
với các hộ nông dân và HTX xây dựng cánh đồng lớn, vùng nguyên liệu tập trung nhằm 
phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, theo chúng tôi, chính 
sách tín dụng của nhà nước cần giải quyết tốt những vấn đề sau đây:  

- Tập trung ưu tiên đáp ứng đủ nhu cầu về vốn tín dụng với lãi suất ưu đãi hơn 
mức hiện hành cho các doanh nghiệp tư nhân, HTX và các hộ nông dân liên kết đầu tư 
phát triển nông nghiêp, đặc biệt nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch.  

- Đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng cung ứng của các tổ chức tín dụng. Các tổ 

chức tín dụng giao dịch với khách hàng không chỉ dưới hình thức cho vay là chủ yếu 
như hiện nay, mà còn cần phát triển mạnh các hình thức khác, thí dụ như bảo lãnh chiết 

khấu, bao thanh toán và bảo hiểm. 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô và Quỹ tín dụng 

nhân dân. Phát triển hệ thống tín dụng quy mô nhỏ chuyên nghiệp phục vụ nông nghiệp, 
nông thôn. Tạo điều kiện thuận lợi, công khai, minh bạch và bình đẳng về cơ hội tiếp 
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cận vốn vay của các doanh nghiệp vừa và nhó, siêu nhỏ trong nông nghiệp, nông thôn 

và các HTX, hộ nông dân. 

- Mở rộng điều kiện tiếp cận vốn vay. Cắt bỏ mạnh mẽ những quy định không 

cần thiết về thủ tục hành chính, gây khó khăn phiền phức cho doanh nghiệp, HTX và 
các hộ nông dân có nhu cầu vay vốn để phát triển liên kết, xây dựng cánh đồng lớn nông 

nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. 

4. Kết luận 

Tổ chức lại sản xuất của hàng triệu nông dân cá thể ở nước ta trong các mô hình 
cánh đồng lớn, vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên môn hóa, công nghệ cao 

theo hướng hữu cơ, hiện đại và bền vững dưới tác động trực tiếp, mạnh mẽ của biến 

đổi khí hậu, hội nhập quốc tế, cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế thị trường đầy đủ 

hiện đang trở thành một vấn đề bức thiết hơn bao giờ hết. Nó đang trở thành một nội 
dung cốt lõi của quá trình tái cấu trúc nông nghiệp, nông thôn ở nước ta và quyết định 

thành công hay thất bại của quá trình này.  

Phát triển cánh đồng lớn công nghệ cao trên cơ sở liên kết tự nguyện giữa người 

nông dân, doanh nghiệp và hợp tác xã theo chuỗi giá trị, trong đó doanh nghiệp có 
tiềm lực mạnh đảm nhận tốt vai trò đầu tầu là một hướng đi đúng, mang tính phổ biến. 

Những thành công bước đầu của sự liên kết này trong các mô hình cánh đồng lớn, 
vùng sản xuất tập trung, đa canh và chuyên môn hóa ở vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long và vùng Đồng bằng sông Hồng đã khẳng định tình đúng đắn của hình thức tổ 
chức sản xuất này. Cần nhân rộng các mô hình liên kết cánh đồng lớn có hiệu quả và 

tạo điều kiện để hình thức tổ chức liên kết sản xuất này trở thành phổ biến trong nền 
nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch ở tát cả các vùng trong cả nước.  

Chuyển đổi từ người nông dân cá thể thành người nông dân liên kết năng động, 

có tư duy thị trường, hội nhập, công nghệ cao, công nghệ sạch  là một cuộc đấu tranh 

trong bản thân mỗi con người trong số họ. Họ cần được nhà nước và doanh nghiệp 
định hướng, hỗ trợ phát triển và bảo vệ để tránh và giảm thiểu những rủi ro trong liên 

kết để được hưởng lợi tương xứng từ những thành quả của liên kết. Trên nguyên tắc 
tự nguyện, cùng có lợi, người nông dân cần được nhà nước và doanh nghiệp tạo những 

điều kiện thuận lợi nhất về thực hiện quyền sử dụng đất, về vốn vay, thuế,… để chủ 
động tham gia liên kết với tư cách là góp vốn cổ phần bằng quyền sử dụng đất, cho 

thuê quyền sử dụng đất hoặc bán quyền sử dụng đất. Sẽ có không ít người trong số họ 
sau khi góp vốn cổ phần bằng đất nông nghiệp sẽ vừa là người lao động trong doanh 

nghiệp, vừa là cổ đông. Nhà nước cần thí điểm hình thức người nông dân góp vốn 
bằng quyền sử dụng đất trong các dự án liên kết với doanh nghiệp xây dựng cánh đồng 

lớn, vùng sản xuất và tiêu thụ nông sản công nghệ cao. Số lượng nông dân cá thể làm 
việc trong các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao theo những dạng hợp đồng 

đã cam kết ở vùng ĐBSCL và vùng ĐBSH sẽ ngày càng  tăng cùng với sự gia tăng 
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đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp 

sạch là tất yếu khách quan và phổ biến. Thuận theo dòng chảy mang tính quy luật này 
của sự phát triển theo hướng hiện đại của đất nước nói chung và nông nghiệp nói riêng, 

nhà nước cần hỗ trợ người nông dân giải quyết những khó khăn về thị trường, vốn, 
công nghệ, nâng cao trình độ nông trí để tiếp cận tri thức mới, công nghệ mới,…. khi 
tham gia liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị.  

Không thể có nông nghiệp công nghệ cao nếu không có sự đầu tư của các doanh 

nghiệp. Cần tạo ra làn sóng đầu tư mới của doanh nghiệp tư nhân trong nước và doanh 

nghiệp FDI vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Doanh nghiệp 
phải đồng hành, đồng lợi ích khi liên kết với hợp tác xã và các hộ nông dân. Những 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp phải có tiềm lực kinh tế, tài chính và công nghệ 

nhất định để đủ sức đảm nhận vai trò đầu tầu trong liên kết với các hộ nông dân và 
hợp tác xã , tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị.Trên cơ sở hợp 

đồng liên kết, doanh nghiệp phải có trách nhiệm giải quyết tốt đầu ra cho nông sản 
liên kết, chủ động cung cấp giống, phân bón, thuốc bảo về thực vật hữu cơ, hướng 

dẫn, chuyển giao kỹ thuật và công nghệ, hỗ trợ về vốn,… cho người nông dân và hợp 
tác xã tham gia liên kết. Doanh nghiệp đang rất cần những quyết định đột phá trong 

chính sách đất đai, thị trường, vốn, lao động, khoa học và công nghệ, thuế,… để tạo 
môi trường thể chế và chính sách hấp dẫn hơn khi đầu tư vào nông nghiệp, đặc biệt là 

nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch - một lĩnh vực hiện nay bên cạnh những 
cơ hội, thuận lợi cũng có nhiều thách thức và rủi ro làm nhụt chí các nhà đầu tư, nhất 

là các nhà đầu tư chiến lược. Cùng với nó là cắt bỏ mạnh những điều kiện kinh doanh 
và thủ tục hành chính gây phiền hà, sách nhiễu, tăng thời gian và chi phí tiếp cận thị 
trường của doanh nghiệp, bảo đảm sự công khai, minh bạch, bình đẳng về cơ hội tiếp 

cận và dễ tiếp cận cho tất cả các nhà đầu tư, không phân biệt hình thức sở hữu và quy 

mô đầu tư. 

Các hợp tác xã kiểu mới là một mắt xích quan trọng trong liên kết theo chuỗi 

giá trị giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ nông dân. Chỉ trên cơ sở liên kết này, 
đảm nhận tốt vai trò cầu nối và đại diện lợi ích của các hộ nông dân là thành viên trong 

liên kết, hài hòa lợi ích với nông dân và doanh nghiệp khi thực hiện liên kết, các hợp 
tác xã kiểu mới này mới có môi trường và điều kiện để phát triển bền vững. Kinh tế 

hợp tác xã không được làm triệt tiêu sự phát triển của kinh tế hộ; ngược lại nó phải hỗ 
trợ để kinh tế hộ phát triển mạnh trên nền tác liên kết với doanh nghiệp.  

Với tư cách là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, các ngân hàng 
thương mại cũng phải trở thành một mặt xích rất .quan trọng trong liên kết 4 nhà. Triển 

khai liên kết theo chuỗi giá trị trong các mô hình cánh đồng lớn công nghệ cao, cả 
doanh nghiệp lẫn hợp tác xã và các hộ nông dân đều cần vay vốn tín dụng. Cần xác 

định tất cả các ngân hàng thương mại đều phải có trách nhiệm tham gia vào Chương 
trình 100.000 tỷ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao. Đơn giản hóa hơn nữa điều 
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kiện cho vay và thủ tục vay, tiết kiệm chi phí hoạt động để có thể giảm hơn nữa lãi 

suất cho vay và nâng cao hiệu quả của vốn tín dụng là hướng đi tất yếu mà bất cứ một 
ngân hàng thương mại nào cũng phải nỗ lực thực hiện.  

Tái cấu trúc hệ thống viện, trường trong khu vực nông nghiệp, nông thôn  theo 
hướng xóa bỏ bao cấp, hành chính; được tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong mọi hoạt 

động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trên nguyên tắc thị trường và các 
sản phẩm khoa học và công nghệ thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp, dặc biệt là nông 

nghiệp công nghệ cao phải là hàng hóa được bán đúng giá trị trên thị trường khoa học 

và công nghệ, phụ thuộc và quan hệ cung – cầu theo đúng nghĩa của nó. Các sản phẩm 
khoa học và công nghệ cao này cũng cần được coi là nguồn vốn để các nhà khoa học 

ở các viện, trường có thể góp vốn liên kết, liên doanh với doanh nghiệp theo nguyên 

tắc cổ phần.   

Nhà nước là tác nhân quyết định gỡ bỏ mọi bất cập và lực cản hiện nay về chính 

sách nhằm phát triển cánh đồng liên kết theo chuỗi giá trị và công nghệ cao theo tín hiệu 
của thị trường với vai trò đầu tầu của doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, tạo điều 

kiện để mô hình liên kết này trở thành một trong những hình thức tổ chức sản xuất và 
tiêu thụ nông sản phổ biến trong nông nghiệp nước ta. Bối cảnh phát triển mới của đất 

nước với sự tác động trực tiếp, ngày càng mạnh mẽ của hội nhập quốc tế, cách mạng 
công nghiệp 4.0 và biến đổi khí hậu đang đặt ra những đòi hỏi bức thiết hơn bao giờ hết 

về việc tổ chức lại sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của hàng chục triệu nông dân nước ta 
nói chung và ở hai vựa lúa lớn nhất cả nước nói riêng trên cơ sở phát triển những cánh 

đồng lớn, vùng sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản tập trung, chuyên môn hóa và đa canh 
hóa công nghệ cao và trong khung khổ liên kết hữu cơ giữa doanh nghiệp, hợp tác xã,  

hộ nông dân, ngân hàng thương mại và các tổ chức khoa học và công nghệ, trong đó 
doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao có tiềm lực mạnh về vốn, công nghệ, trình độ 

quản trị giữ vai trò đầu tầu. Đây cũng là những yêu cầu bức xúc để đổi mới hệ thống các 
chính sách hiện hành của Nhà nước có liên quan. Đó là chính sách với người nông dân, 

doanh nghiệp, hợp tác xã; chính sách đất đai, thị trường, đầu tư, thuế, tín dụng, khoa học 
và công nghệ tác động trực tiếp đến liên kết 4 nhà trong điều kiện phát triển mới với 

thời cơ và thách thức đan xen. Trong hệ thống đồng bộ những chính sách này, cần thiết 
nhấn mạnh đế sự đột phá trong tư duy, quan điểm làm cơ sở tiếp tục đổi mới chính sách 

đất đai, tín dụng và thuế cùng cải cách mạnh hơn nữa, triệt để hơn nữa về thủ tục hành 
chính để tạo sự hấp dẫn nhiều hơn nữa cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư 
chiến lược trong và ngoài nước./. 
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Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu thực trạng phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp, nông 
thôn sau 30 năm đổi mới 
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Cơ quan chủ trì: Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Minh Nhạn 

ĐTDĐ:                                 Email:  

1. Đặt vấn đề 

Nông nghiệp là một trong các ngành có vai trò quan trọng nhất đối với nền kinh 
tế quốc dân, góp phần ổn định xã hội và sự phát triển của đất nước. Hiện nay, nông 

nghiệp đóng góp khoảng 18 - 19% tổng sản phẩm trong nước (GDP) và thu hút gần 50% 
lực lượng lao động đang làm việc của cả nước.  

Ở mọi quốc gia trên thế giới, nguồn nhân lực - là một ''tài nguyên đặc biệt'', là 
tổng thể các tiềm năng lao động của một tổ chức, một địa phương một quốc gia trong tổng 

thể thống nhất hữu cơ năng lực xã hội (thể, trí, nhân cách) và tính năng động xã hội của con 

người, nhóm người, tổ chức, địa phương, vùng của đất nước.  

Xây dựng nguồn nhân lực Việt Nam nói chung, trong đó có cơ cấu nguồn nhân 
lực, tựu chung là xây dựng con người Việt Nam có đủ tầm vóc, tố chất, tiêu chuẩn, tài 

đức, đủ sức đảm đương công việc được giao. Bởi vậy, nguồn nhân lực nông nghiệp là 
nguồn nhân lực được trang bị tất cả những kiến thức, kỹ năng và năng lực của con người 

về chuyên môn nông nghiệp có liên quan tới sự phát triển xã hội, ngoài ra nó còn đề cập 
đến vấn đề thể chất, trình độ văn hóa, ... Đó là toàn bộ nhân lực đã, đang và sẽ được đào 
tạo về kiến thức chuyên môn nông nghiệp, cũng như khả năng đáp ứng yêu cầu công việc 
có liên quan đến nông nghiệp của đội ngũ nhân lực này.  

Để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn được 
nêu trong các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, trong đó có Quyết định số 

899/QĐ-TTg ngày 10/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đòi hỏi 

phải phát triển đôi ngũ nhân lực mạnh, phát triển toàn diện, có cơ cấu hợp lý đáp ứng 

các lĩnh vực phát triển nông nghiệp vốn rất đa dạng, khác nhau. 

Nguồn nhân lực nông nghiệp bao gồm đội ngũ công chức, viên chức của các cơ 
quan, đơn vị thuộc Bộ; công chức, viên chức trong hệ thống quản lý nhà nước và dịch 

vụ công của ngành (thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp-PTNT; Phòng Nông 
nghiệp của cấp huyện); viên chức, kỹ thuật viên (làm dịch vụ kỹ thuật) làm việc trong 

khu vực công, tư ở địa bàn nông thôn; lao động nông thôn làm nông nghiệp; cán bộ quản 
lý doanh nghiệp nhà nước (kiểm soát viên, người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp 
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nhà nước); cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác và đội ngũ do nhà nước đào tạo đầu 

vào (đặt hàng), đội ngũ chuyên gia đầu ngành, chất lượng cao. Nguồn nhân lực nông 
nghiệp và phát triển nông thôn được đánh giá là một nguồn lực dồi dào, tiềm năng lớn 

đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm qua và 
những năm tiếp theo.  

Để thực hiện được mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân lực nông nghiệp mạnh, hiệu 
quả, đảm đương được các nhiệm vụ theo yêu cầu của Đảng, Chính phủ đề ra trong tình 

hình mới thì việc phân tích, đánh giá thực trạng về cơ cấu nguồn nhân lực ngành nông 

nghiệp sau 30 năm đổi mới là hết sức quan trọng và cần thiết nhằm xây dựng đội ngũ 
nhân lực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2014-2020 đảm bảo số 

lượng, hợp lý về cơ cấu và trình độ, nâng cao năng lực cạnh tranh của nhân lực nước ta 

đối với các nước tiên tiến trong khu vực. Trong đó, một số lĩnh vực tiếp cận trình độ các 
nước phát triển, hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao.  

2. Mục tiêu của đề tài 

2.1. Mục tiêu chung 

          Tổng kết, đánh giá đúng thực trạng phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp sau 30 
năm đổi mới và đề xuất giải pháp cho giai đoạn sắp tới. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp 

30 năm đổi mới. 

2. Đánh giá đúng thực trạng phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp. 

3. Đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp phục vụ tái cơ 
cấu ngành trong thời gian tới. 

3. Một số kết quả nghiên cứu chính  

3.1. Một số kết quả đạt được 

Để làm rõ hơn thực trạng NNL nông nghiệp, nông thôn, cần đi sâu xem xét tình 
hình sử dụng NNL nông nghiệp, nông thôn nước ta thời gian qua (tập trung vào giai 

đoạn từ 1986 đến nay) để thấy được sự phân công lao động xã hội và việc sử dụng NNL 
trong nông nghiệp, nông thôn rõ nét hơn.  

Thời kỳ trước đổi mới  

Thời kỳ 1976-1980: Đây là thời kỳ nền nông nghiệp nước ta được thống nhất 

thành một mối, tiềm năng và thế mạnh của cả hai miền Nam - Bắc bổ sung cho nhau và 
cùng nhau phát triển theo một đường lối chung, đưa nông nghiệp cả nước bước vào thời 

kỳ quá độ lên CNXH. Song, đặc trưng cơ bản của thời kỳ này là nông nghiệp hợp tác xã 
phát triển trong cả nước với mô hình tập thể hóa, tập trung hóa cao và từng bước chuyên 

môn hóa.  
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Thời kỳ 1981-1985: Từ thực tế "Khoán chui" ở một số HTX sản xuất nông nghiệp 

thuộc tỉnh Vĩnh Phú (nay là tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc), Hải Phòng,... đảng ta đã nghiên 
cứu, đúc rút kinh nghiệm và xây dựng cơ chế khoán mới trong nông nghiệp. Ngày 

13/1/1981, Ban Bí thư Trung ương đã ban hành Chỉ thị 100 CT/TW về "Cải tiến công 
tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong các HTX nông 

nghiệp".  

Thời kỳ đổi mới 1986 đến nay  

Thời kỳ 1986-1992: Để khắc phục những hạn chế nêu trên, dưới ánh sáng Nghị 
quyết đại hội lần thứ VI của đảng, ngày 5/4/1988, Bộ Chính trị ra Nghị quyết 10 về đổi 
mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp.  

Nghị quyết 10 đã đánh dấu mốc lịch sử quan trọng và mở ra thời kỳ phát triển 

mới đối với nông nghiệp và nông thôn nước ta. Tinh thần Nghị quyết 10 đã sớm đi vào 
cuộc sống của hàng chục triệu hộ nông dân, làm thay đổi một cách căn bản hệ thống 

quan điểm về lao động, NNL và sử dụng phát triển NNL nông thôn nước ta.  

Lao động ở nông thôn ở nhiều vùng đã có sự chuyển hướng từ thuần nông, tự túc, tự 

cấp sang sản xuất hàng hóa, hoạt động đa dạng nhiều ngành nghề, dịch vụ, hình thành các 
nông trại gia đình, ai giỏi nghề nào phát triển nghề ấy.  

Thời kỳ 1993 đến nay: Trước tình hình trên, tháng 6/1993, Hội nghị Ban chấp 
hành Trung ương đảng lần thứ 5 (khóa VII) đã họp và ra Nghị quyết về "Tiếp tục đổi 

mới và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn". Nghị quyết đã đánh giá thực trạng nông 
nghiệp và nông thôn nước ta từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới, xác định các mục tiêu 

quan điểm và phương hướng, giải pháp cụ thể nhằm phát triển nông nghiệp nông thôn 
theo định hướng XHCN, nhằm xây dựng nông thôn giàu mạnh và văn minh.  

3.2. Thực trạng về số lượng, chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp nước ta hiện 
nay 

3.2.1. Số lượng nguồn nhân lực 

Lao động phổ thông 

Theo số liệu thống kê năm 2013, trong tổng số hơn 89,7 triệu người dân Việt 
Nam có gần 61 triệu người sống ở khu vực nông thôn (chiếm hơn 67,8% tổng dân số), 

trong khi có trên 28,8 triệu người sống ở khu vực thành thị (chiếm khoảng 32,2% tổng 
dân số). Được thống kế ở bảng 4.1 trình bày dưới đây. 

Cơ cấu lao động phổ thông ngành nông nghiệp 

Theo số liệu thống kê năm 2013, trong tổng số 89,7 triệu người dân Việt Nam có 

60,7 triệu người sống ở khu vực nông thôn (chiếm hơn 2/3 tổng dân số). Thời gian qua, 
mặc dù đã có sự di chuyển mạnh mẽ về dân cư và lao động từ nông thôn ra thành thị, từ 

khu vực nông nghiệp sang phi nông nghiệp song trong tổng số 51,7 triệu lao động (năm 
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2013) vẫn còn tới gần 24,5 triệu lao động làm việc trong khu vực nông lâm thuỷ sản 

(chiếm 47,4%). 

Nguồn nhân lực chất lượng cao 

Khối các cơ quan đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ 

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 94 cơ quan, đơn vị trực 

thuộc, gồm: Khối cơ quan quản lý nhà nước là 20 (trong đó có: 7 Vụ, Văn phòng Bộ, 
Thanh tra Bộ; 8 Cục; 3 Tổng cục); Khối đơn vị sự nghiệp 74 (gồm: 16 đơn vị sự nghiệp 

khoa học; 38 đơn vị sự nghiệp giáo dục; sự nghiệp khác 20). 

Tổng số công chức, viên chức (CCVC) thuộc Bộ tính đến 30/6/2014 là 15.134 

người (nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ). Đội ngũ lãnh đạo, quản lý được đào tạo có hệ thống 

ở các trường trong và ngoài nước, cơ bản có trình độ chuyên môn cao, số người có trình 

độ tiến sỹ chiếm tỷ lệ cao 103/294; trong đó khối khoa học 72/294 tiến sỹ, 24,5%, khả 
năng ngoại ngữ giỏi. Đã có những công trình khoa học về nông, lâm, thuỷ lợi, thủy sản 

được trong và ngoài nước đánh giá cao.  

Khối địa phương 

Hiện nay cả nước có 63 tỉnh thành. Mỗi một tỉnh thành đều có Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, mỗi Sở có trung bình 5 chi cục và 4 - 5 phòng. 

Khối địa phương hiện có khoảng 82.300 công chức, viên chức. Trong đó, đội ngũ 
cán bộ, công chức cấp tỉnh là: 33.630 người, chiếm 41,0%. 

Khối doanh nghiệp 

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp của 14 đơn vị trực thuộc (6 công ty 

cổ phần), là những người có kinh nghiệm sản xuất kinh doanh đã điều hành các doanh 
nghiệp thời gian qua cơ bản hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn chung, có tuổi đời cao (>50 chiếm 

73%, cán bộ nữ 11,2%) nên chưa nhanh nhạy với cơ chế thị trường, chưa năng động trong 

sản xuất kinh doanh; cán bộ quản lý kinh doanh giỏi rất ít; số đông yếu về ngoại ngữ nên 

gặp khó khăn của yêu cầu hội nhập và thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; năng lực tổ 
chức sản xuất, kinh doanh còn kém hiệu quả, kiến thức và hiểu biết pháp luật quốc tế trong 

kinh doanh còn hạn chế. 

 Đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp 

Theo thống kê, hiện hệ thống tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ 
(KH&CN) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) gồm 11 viện 

chuyên đề và viện vùng; 04 viện quy hoạch và 39 trường đại học, cao đẳng trực thuộc 
Bộ, với một đội ngũ cán bộ KH&CN đông đảo gần 11 nghìn người thuộc tất cả các lĩnh 

vực từ giảng dạy, nghiên cứu đến chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp. Trong đó 
số cán bộ làm việc trong các viện chuyên đề và viện vùng là gần 8.000 người, gồm 67 

giáo sư và phó giáo sư, 426 tiến sĩ khoa học và tiến sĩ, 1.268 thạc sĩ, hơn 3.800 người 
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có trình độ đại học và cao đẳng, còn lại là trung cấp và công nhân kỹ thuật phục vụ 

nghiên cứu, thí nghiệm... Gần 60% số cán bộ nói trên (khoảng 4.860 người) được hưởng 
lương từ ngân sách sự nghiệp KH&CN của Nhà nước.  

Đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành nông nghiệp 

Kết quả điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2011 của Tổng cục thống 

kê cho thấy, tại thời điểm 31/12/2010 cả nước có 2.536 doanh nghiệp nông lâm thuỷ sản, 
tăng 400 doanh nghiệp (tăng 18,7%) so với năm 2006.  

Xét về các loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp nông lâm thuỷ 
sản cả nước có 170 doanh nghiệp nhà nước, giảm 347 đơn vị  (giảm 67,1%) do thực 

hiện chủ trương cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh 

nghiệp nhà nước, chuyển một số doanh nghiệp sang công ty TNHH nhà nước.  

3.2.2. Chất lượng nguồn nhân lực 

Chất lượng về học vấn, kỹ năng, trình độ chuyên môn 

Lao động phổ thông 

Hầu hết lao động nông thôn ở nước ta đều có chất lượng thấp chưa đáp ứng được 

yêu cầu khắt khe trong bối cảnh đất nước đang hội nhập kinh tế quốc tế và đẩy nhanh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hiện hơn 78% lao động ở nước ta chưa qua đào 
tạo, trong số đó 63% là lao động ở địa bàn nông nghiệp, nông thôn. Nước ta có 10 triệu 
hộ nông dân với hơn 30 triệu lao động trong độ tuổi, nhưng mới có 17% trong số đó 
được đào tạo chủ yếu thông qua các lớp tập huấn khuyến nông sơ sài. Trong số 16,5 
triệu thanh niên nông thôn đang cần có việc làm ổn định thì chỉ có 12% tốt nghiệp phổ 

thông trung học; 3,11% có trình độ chuyên môn kỹ thuật từ trung cấp trở lên (thấp hơn 
4 lần so với thanh niên đô thị).  

Thực trạng công tác đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp  

Giai đoạn 2006-2008: Cùng với sự phát triển vế số lượng cơ sở dạy nghề, quy 

mô đào tạo trong thời gian này tăng nhanh, chỉ tiêu đào tạo bình quân hàng năm tăng 
20%. Quy mô tuyển sinh dạy nghề 3 năm 2006-2008 tăng, trong đó lao động nông thôn 

chiếm 52%. Tuy nhiên, học sinh học các nghề nông - lâm - ngư chỉ chiếm chưa đến 5%.  

Giai đoạn 2009-2013: Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 phê duyệt “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn 
đến năm 2020”, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn đã có bước phát triển mới cả 

về số lượng và chất lượng. Đã huy động được sự tham gia của các cấp, các ngành và cả 
hệ thống chính trị trong công tác dạy nghề. Nhận thức về vai trò của công tác dạy nghề 

cũng đã có nhiều thay đổi, đã đạt được những kết quả bước đầu trong công tác dạy nghề 
và sử dụng lao động sau đào tạo. 

Chất lượng về sức khỏe 
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Việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ và giữ gìn vệ sinh môi trường ở nông thôn cũng 
được đặc biệt quan tâm và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Năm 2006 có 9017 xã 
có trạm y tế, tăng 132 xã so với năm 2001, mạng lưới y tế xã gần như phủ kín trên phạm 

vi cả nước với 99,3% số xã có trạm y tế. Để phục vụ và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng 
nông thôn tốt hơn, hệ thống y tế đã được chú ý và mở rộng nhanh đến cấp thôn. Theo 

kết quả điều tra, đến năm 2006 có 89,2% số thôn có cán bộ y tế thôn. Điều đáng lưu ý là 
cùng với việc mở rộng mạng lưới y tế của Nhà nước, hệ thống khám, chữa bệnh tư nhân đã 
hình thành và góp phần quan trọng vào chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Đến nay, 36,3% số 

xã có cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn. Việc cung cấp nước sạch và vệ sinh môi 
trường cũng đạt được những kết quả khả quan với 35,3% số xã có công trình cấp nước sinh 

hoạt tập trung, 12,5% số xã có xây hệ thống thoát nước thải chung và 27% số xã có tổ chức 

(hoặc thuê) thu gom rác thải. 

3.3. Hệ thống các chính sách về phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp 

3.3.1. Đặc điểm chính sách phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp 
Một là, nguồn nhân lực nông nghiệp có số lượng dồi dào, nhưng chất lượng thấp. 

Không những vậy, sự biến động của nguồn lao động nông nghiệp theo hướng rút khỏi 
khu vực nông nghiệp, nông thôn những lao động trẻ khỏe, có trình độ cao làm cho trình 

độ của nguồn nhân lực nông thôn, nhất là nông nghiệp luôn thấp hơn những ngành và 
lĩnh vực khác. 

Hai là, để phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp đòi hỏi phải có nguồn vật chất 
đầu tư nhằm điều tiết về số lượng, bồi dưỡng, nâng cao về chất lượng cho nguồn nhân 

lực đó. Trong khi đó, nguồn lực ở nông thôn, nhất là nguồn lực tài chính của các chủ thể 
trong nông thôn rất hạn hẹp. Từ đó, sự hỗ trợ của Nhà nước trong việc triển khai thực 

hiện chính sách có ý nghĩa hết sức quan trọng. Có thể nói, tính hỗ trợ của Nhà nước là 

đặc điểm nổi bật của chính sách phát triển nông nghiệp, trong đó có chính sách phát 
triển NLL nông nghiệp. 

Ba là, nông nghiệp là lĩnh vực rộng lớn với tính chất đa dạng về điều kiện tự 

nhiên, kinh tế - xã hội giữa các vùng miền khác nhau. Những đặc điểm mang tính nhân 
chủng học đối với các bộ phận dân cư khác nhau tạo nên tính đa dạng của nguồn nhân 

lực nông nghiệp. 

3.3.2. Phân loại chính sách phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp 
- Nhóm chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp tập trung 

giải quyết các vấn đề chủ yếu sau: 

* Thứ nhất là các chính sách tăng cường năng lực tổ chức và vận hành hệ thống 
các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng chuyên ngành nông nghiệp, nông thôn (bao gồm các 

trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, dạy nghề...). 
* Thứ hai là các chính sách hợp tác quốc tế trong đào tạo và bồi dưỡng nguồn 

nhân lực nông nghiệp, nông thôn… 
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- Nhóm chính sách quản lý và sử dụng nguồn nhân lực nông nghiệp bao gồm các 

chính sách tuyển dụng lao động, bố trí sắp xếp nhân sự, tổ chức và thù lao lao động, bảo 
hiểm lao động, thu hút nhân tài đến làm việc tại các vùng nông thôn. 

- Nhóm chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp bao gồm các 
hỗ trợ về nguồn lực cho đào tạo, sử dụng lao động (như hỗ trợ về tài chính, đất đai, cung 
cấp thông tin, xã hội hoá công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực...).  

3.3.3. Những căn cứ hoạch định chính sách phát triển nguồn nhân lực nông 

nghiệp 
Khi hoạch định một chính sách phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp, cần dựa 

vào các căn cứ chủ yếu sau: 

- Thực trạng những vấn đề bất cập trong phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp 

 Chính sách đưa ra nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tế, vì vậy thực trạng 
những vấn đề bất cập là điều mà mọi chính sách cần hướng tới. Điều đó sẽ bảo đảm tính 

thực tiễn của một chính sách, đặc biệt là chính sách phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp, 
giúp cho chính sách mang tính khả thi, có tác dụng tích cực đối với thực tiễn, đáp ứng đòi 
hỏi của thực tiễn muôn màu muôn vẻ. 

- Yêu cầu mới đặt ra đối với nguồn nhân lực nông nghiệp 

 Với vai trò to lớn của mình, nguồn nhân lực nông nghiệp có vị trí vô cùng quan 
trọng bảo đảm cho sự phát triển nông nghiệp. Đến lượt mình chính nguồn nhân lực đó 
lại cần được nâng cao chất lượng trước yêu cầu mới. Vì vậy chính sách phát triển nguồn 
nhân lực nông nghiệp cần được hoạch định trên cơ sở yêu cầu mới của quá trình phát 

triển nông nghiệp. 

- Diễn biến của bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế 

 Cuộc sống luôn chịu ảnh hưởng của các yếu tố động trong nước và quốc tế. Chính 

sự thay đổi về của bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế đã làm cho cuộc sống 

trở nên phong phú, sống động. Sự đáp ứng kịp thời của chính sách phát triển nguồn nhân 
lực nông nghiệp sẽ giúp cho nông thôn hòa nhập vào guồng máy phát triển chung của 

đất nước, chống đỡ sức ép, hạn chế rủi ro, lợi dụng tốt các yếu tố thuận lợi… 

 - Trình độ hoạch định chính sách 

 Trình độ hoạch định chính sách là yếu tố chủ quan tiên quyết tạo nên sự thành 
bại của một chính sách. Trình độ tốt là điều kiện để đưa ra được các chính sách với 

những ý tưởng hay. Trình độ hoạch định chính sách là một yếu tố tổng hợp, tuy nhiên 
có thể hiểu một cách ngắn gọn là điều đó được thể hiện ở tầm nhìn của Chính phủ và 

trình độ chuyên sâu, kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ chuyên gia hoạch định chính 
sách. 

 - Sức mạnh kinh tế của đất nước 
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 Sức mạnh kinh tế cũng là một yếu tố chủ quan quan trọng, là điều kiện vật chất 

bảo đảm sự thành công của một chính sách. Sức mạnh kinh tế vững sẽ tránh được tình 
trạng “lực bất tòng tâm”. Sức mạnh kinh tế cho chính sách phát triển nguồn nhân lực 

nông thôn được thể hiện ở sự đáp ứng về nguồn tài chính và các nguồn vật chất khác 
cho quá trình thực hiện chính sách. 

- Trình độ dân trí 

 Ở đây vấn đề được đề cập đến là trình độ nhận biết và tiếp thu các chính sách 

phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp của các đối tượng thực hiện chính sách. Trình độ 

dân trí càng cao, chính sách càng được thực hiện tốt theo phản ứng tích cực của các đối 
tượng chính sách. Như vậy 3 vấn đề (trình độ hoạch định chính sách; sức mạnh kinh tế 

của đất nước và trình độ dân trí) là các căn cứ có tính chất chủ quan, đồng thời là các 

điều kiện cho hoạch định chính sách. 

3.4. Thực trạng chính sách phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp 

3.4.1. Hệ thống chính sách phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp 

 Hiện nay quy trình hoạch định chính sách do Nhà nước ta ban hành được thực 

hiện tuần tự theo các bước sau: nêu các cơ sở khoa học hoạch định chính sách, xây dựng 
dự thảo các phương án chính sách, lựa chọn phương án dự thảo tốt nhất, hoàn thiện 

phương án lựa chọn, thẩm định phương án chính sách, hoàn chỉnh văn bản chính sách 
và công bố ban hành chính sách.  

a) Thời kỳ từ 1986 đến 1993 

 Tư tưởng đổi mới căn bản chính sách trong nông nghiệp, nông thôn Việt Nam 

được thể hiện rõ ràng và tập trung nhất ở Nghị quyết của Bộ Chính trị, số 10 - NQ/TW, 
ngày 5 tháng 4 năm 1988 về đổi mới quản lý kinh tế trong nông nghiệp. Từ đó chính 
sách “Khoán 10” ra đời trên cơ sở thừa nhận hộ gia đình nông dân là một đơn vị kinh 

tế tự chủ và quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất trong nông nghiệp được điều chỉnh lại. 

Nghị quyết cũng ban hành một số quyết định mang tính bước ngoặt trong các lĩnh vực 
khác như tự do hóa thương mại, tạo điều kiện cho người dân kinh doanh tự do trên thị 
trường; chuyển chức năng hoạt động của hợp tác xã sang kinh doanh dịch vụ cho hộ 
nông dân. 

b) Thời kỳ từ 1993 đến 2006 

 Chính sách phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp nước ta thay đổi chủ yếu từ 

năm 1993 qua hàng loạt các văn bản quan trọng của Đảng và Nhà nước có tác động 
mạnh mẽ đến phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp như: Nghị quyết Năm của BCH 

TW (khóa VII) về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; sự ra đời của Luật Đất đai 
(1993 và được sửa đổi năm 1998, 2001, 2003); chính sách Đất đai (Nghị định 

64/CP/1993) quy định giao đất lâu dài cho hộ nông dân; chính sách Khuyến nông (Nghị 
định 13/CP/1993) tạo cơ sở ban đầu cho các hoạt động khuyến nông. 
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c) Thời kỳ từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đến 

nay 

 - Các chính sách đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn 

 Quyết định 07/2008/QĐ-TTg ngày 10/01/2008 về việc phê duyệt Chương trình 
Mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010 đã được ban hành với mục tiêu là 

Hỗ trợ dạy nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên hàng năm cho khoảng 
350.000 - 400.000 lượt lao động nông thôn, người dân tộc thiểu số, người tàn tật. Bảo 

đảm kinh phí thực hiện thí điểm dạy nghề theo cơ chế đặt hàng. Ngày 21/7/2008 với 

Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg, Chính phủ đã thông qua Đề án Hỗ trợ thanh niên học 
nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015 với mục tiêu tạo bước đột phá về tăng số 

lượng và nâng cao chất lượng dạy nghề, tạo việc làm cho thanh niên, nhằm phát huy và 

sử dụng có hiệu quả nguồn lao động, nhất là thanh niên, đáp ứng yêu cầu công nghiệp 
hoá - hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.  

 - Các chính sách tạo dựng và tìm kiếm việc làm 

Ngoài những chính sách về tạo dựng và tìm kiếm việc làm được quy định khá chi tiết ở 

nhiều văn bản trong giai đoạn 1993 - 2006, trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, 
việc đẩy mạnh xuất khẩu lao động đã được Đảng và Nhà nước quan tâm thông qua các 

chính sách cụ thể, đó là i) Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài số 
72/2006/QH11 được thông qua tại kỳ họp thứ 10 (khóa XI) ngày 29 tháng 11 năm 2006 
với quy định về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 
quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Quyền 

và nghĩa vụ của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan; ii) Quyết định số 71/2009/QĐ-

TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 về phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh 

xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020.  

- Các chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm BCH Trung ương Đảng (khóa X) về Đẩy mạnh 

cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy Nhà nước đã xác định 
“Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính, 

của cán bộ, công chức, đặc biệt kỹ năng hành chính”. Luật Cán bộ, công chức được 
Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua cũng đã nhấn mạnh “Cơ quan, tổ chức, đơn 
vị quản lý công chức có trách nhiệm xây dựng và công khai quy hoạch, kế hoạch đào 
tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn và nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của 

công chức”. 

 - Các chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp 

 Để bảo đảm sự phát triển nông thôn toàn diện theo hướng công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa nông nghiệp nông thôn, bên cạnh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ về đất 
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đai, tín dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh trong nông thôn, trong những năm qua 
Nhà nước ta đã ban hành các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, 
chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn, chính sách khuyến khích, hỗ 

trợ phát triển các hợp tác xã nông nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ về học nghề…  

3.4.2. Những bất cập trong chính sách phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp hiện 

hành 

a) Những bất cập trong hoạch định chính sách 

 Trong hoạch định chính sách phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp còn thiếu 
gắn kết giữa các mục tiêu quốc gia, các chương trình phát triển kinh tế với phát triển 

nguồn nhân lực nông nghiệp trong một chiến lược tổng thể. Chính sách của chúng ta 

vẫn mang nặng kế hoạch ngành, thiếu đồng bộ, thiếu sự định hướng. 

b) Những bất cập trong cơ chế và đánh giá 

 Sự thiếu nhất quán, triệt để, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, các lĩnh vực (đào 
tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe, văn hóa - xã hội, dạy nghề...) trong chỉ đạo thực hiện 
chính sách đã làm nảy sinh tình trạng ban hành rất nhiều chính sách nhưng chỉ đạo không 

dứt điểm. Trên thực tế, vấn đề phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp mới chỉ có sự 
quan tâm riêng của ngành Lao động, Nông nghiệp và PTNT ở phạm vi giới hạn trong 

vấn đề đào tạo.  

3.4.3. Nguyên nhân của tình trạng bất cập trong chính sách phát triển nguồn nhân lực 

nông nghiệp 

 - Về ảnh hưởng của các yếu tố khách quan 

 + Xuất phát từ một nền sản xuất nhỏ đi lên là nguyên nhân sâu xa giải thích các 
hiện tượng kinh tế - xã hội của Việt Nam.  

 + Những ảnh hưởng của cơ chế kinh tế chỉ huy với chế độ bao cấp đã trải qua 

thời kỳ chiến tranh vẫn là những chi phối lớn đối với sự thích nghi mới khi chuyển sang 

nền kinh tế thị trường.  

 + Những bất lợi về tác động quốc tế: trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, mọi 

biến động của kinh tế thế giới đều ít nhiều ảnh hưởng đến quyết sách của Chính phủ trong 
chính sách phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp.  

 - Về hoạch định chính sách 

 Việc hoạch định các chính sách phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp thiếu tính 

toán một cách thấu đáo, ít gắn kết với thực tế và chiến lược phát triển kinh tế lâu dài của 
đất nước nói chung và khu vực nông thôn nói riêng; căn cứ để xây dựng chính sách chưa 
thực sự khoa học; thông tin không đầy đủ và chậm chễ là hiện tượng phổ biến trong 
hoạch định chính sách ở nông thôn.  - Về quản lý Nhà nước đối với hệ thống các 
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trường đào tạo chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Còn chịu sự quản lý 

đan xen giữa các bộ chuyên ngành.  

4. Đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu ngành trong 

thời gian tới 

4.1. Định hướng phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 

4.1.1. Quan điểm 

Phát triển nông nghiệp - nông thôn đóng vai trò chiến lược trong sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng 
để phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng, 

phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái đất nước. 

Các vấn đề phát triển nông nghiệp nông thôn phải giải quyết đồng bộ gắn với 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, 
nông thôn là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá đất nước. Nông dân là chủ thể của quá trình phát triển, xây dựng nông thôn mới gắn 
với xây dựng các cơ sở công nghiệp dịch vụ và phát triển đô thị theo quy hoạch là căn 
bản. Phát triển toàn diện, hiện đại hóa nông nghiệp là then chốt.  

Phát triển nông nghiệp, nông thôn phải dựa trên cơ chế kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng lĩnh vực, để giải 
phóng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, trước hết là lao động, đất đai, rừng 

và biển; khai thác tốt các điều kiện thuận lợi trong hội nhập kinh tế quốc tế; phát huy 
cao nội lực, đồng thời tăng mạnh đầu tư của Nhà nước và xã hội; ứng dụng nhanh các 

thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí 
nông dân.  

4.1.2.  Mục tiêu  

 Mục tiêu tổng quát  

  Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, 

sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, 
đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài.  

  Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh 
tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công 

nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá 
dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở 

nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường.  

  Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, hài hoà 
giữa các vùng, tạo sự chuyển biến nhanh hơn ở các vùng còn nhiều khó khăn; nông dân 
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được đào tạo có trình độ sản xuất ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực và đủ 

bản lĩnh chính trị, đóng vai trò làm chủ nông thôn mới. 

 Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 

Giai đoạn 2011-2015: phục hồi tăng trưởng, tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp; 

phát huy dân chủ cơ sở, huy động sức mạnh cộng đồng để phát triển nông thôn; tăng thu 
nhập và giảm đáng kể tỷ lệ nghèo, bảo vệ môi trường. 

Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp ổn định 3,3-3,8%. Tạo chuyển biến rõ rệt về mở 

rộng quy mô sản xuất bình quân của hộ và ứng dụng khoa học công nghệ.  

Tạo bước đột phá trong đào tạo nhân lực. Nâng cao cả kiến thức, kỹ năng sản 

xuất kinh doanh nông lâm ngư nghiệp và phi nông nghiệp cho lao động nông thôn. 

Tạo chuyển biến rõ rệt phát triển kinh tế hợp tác, hiệp hội, phát triển liên kết dọc 

theo ngành hàng, kết nối giữa sản xuất - chế biến - kinh doanh. Phát triển doanh nghiệp 
nông thôn. 

Hình thành kết cấu hạ tầng căn bản phục vụ hiệu quả sản xuất nông nghiệp, phát 
triển kinh tế nông thôn. Cải thiện căn bản môi trường và sinh thái nông thôn tập trung 

vào đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng và vật 
nuôi, phòng chống thiên tai. 

Cộng đồng cư dân nông thôn chủ động, tích cực thực hiện xây dựng nông thôn 
mới. 20% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Giảm đáng kể tỷ lệ nghèo, đặc biệt ở các 

huyện còn trên 50% hộ nghèo. 

Giai đoạn 2016-2020: phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện, hiện đại, sản 

xuất hàng hóa lớn, vững bền; phát triển nông thôn gắn với quá trình công nghiệp hóa, 
đô thị hóa đất nước, tăng thu nhập và cải thiện căn bản điều kiện sống của cư dân nông 
thôn, bảo vệ môi trường 

Đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng nông nghiệp ở mức bình quân 3,5-4%/năm. 
Hình thành một số ngành sản xuất kinh doanh mũi nhọn của Việt Nam trên thị trường 

quốc tế. 

Cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn chuyển đổi theo nhu cầu thị 
trường. Phát triển chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp. 

Công nghiệp, dịch vụ và kinh tế đô thị phối hợp hiệu quả với sản xuất và kinh 

doanh nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. 

Chuyển phần lớn lao động nông thôn ra khỏi nông nghiệp, lao động nông nghiệp 

còn khoảng 30% lao động xã hội. Hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, có kỹ 
năng sản xuất và quản lý, gắn kết trong các loại hình kinh tế hợp tác và kết nối với thị 
trường. 
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Phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển mạnh với ít nhất 50% số xã đạt 

tiêu chuẩn. Nâng cao thu nhập của cư dân nông thôn lên 2,5 lần so với hiện nay. Quy 
hoạch dân cư, quy hoạch lãnh thổ nông thôn gắn với phát triển đô thị, công nghiệp. 

Phát triển lâm nghiệp tăng độ che phủ của rừng lên 43- 45%, bảo vệ đa dạng sinh 
học, đảm bảo đánh bắt thủy sản nội địa và gần bờ trong khả năng tái tạo và phát triển, 

khắc phục tình trạng ô nhiễm trong sản xuất nông nghiệp, khắc phục và giảm thiểu thiệt 
hại thiên tai, dịch bệnh và các tác động xấu của biến đổi khí hậu. 

4.2. Phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp, ưu tiên nguồn nhân lực chất lượng 
cao 

Tiếp tục xây dựng hệ thống chính sách phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp 

một cách đồng bộ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông 

thôn là nhiệm vụ hàng đầu trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

Hệ thống chính sách là hệ thống chính sách  về quản lý, sử dụng nguồn nhân lực 

phải góp phần tích cực giải quyết những vấn đề bức xúc trong phát triển nguồn nhân lực 
nông thôn hiện nay. Cần mạnh dạn đổi mới, thay đổi tư duy gạt bỏ những quan niệm lỗi 

thời đưa những tư tưởng mới vào chính sách phát triển nguồn nhân lực nông thôn trên 
góc độ quản lý, sử dụng, nuôi dưỡng môi trường cho nguồn nhân lực phát triển tốt. Đó 
là vai trò là nhiệm vụ của Chính phủ đề ra để tổ chức điều khiển nên kinh tế thị trường 
ở Việt Nam hoạt động hiệu quả, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông 

nghiệp nông thôn trong bối cảnh chung của hiện đại hoá đất nước. 

Nghị quyết số 26NQ/TW (Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương VII, Khoá X) về 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã nêu rõ mức phấn đấu nâng cao trình độ lao động 
nông thôn đến năm 2020 đạt “tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt trên 50%”. 

4.3. Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp 

4.3.1. Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách 

Một là, tiếp tục triển khai có hiệu quả chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp, nông thôn 

Tồn đọng lao động trong nông nghiệp là nét nổi bật trong các vùng nông thôn 
nước ta, đặc biệt là các vùng thuần nông. Tình trạng trên có thể được tháo gỡ trên cơ sở 

thực hiện tốt chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Muốn vậy việc nhận 
thức đúng đắn về yêu cầu, bước đi và cách thức tổ chức chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

thôn cả trên tầm vĩ mô và vi mô là điều hết sức cần thiết. 

Việc thay đổi cơ cấu nghề nghiệp của cư dân nông thôn không thể tiến hành một 

sớm một chiều và cần được sự trợ giúp tích cực từ đào tạo nghề. Phát triển tiểu thủ công 
nghiệp trên cơ sở phát triển các làng nghề, xã nghề, khôi phục mở rộng các làng nghề 

truyền thống đi đôi với xây dựng các làng nghề mới là cần thiết. 
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Hai là, tạo điều kiện phát triển cơ chế kinh tế thị trường trong nông nghiệp nông thôn 

Để giải quyết việc làm cho cư dân nông thôn cần tích cực chuẩn bị mọi điều kiện 
cho sự ra đời và phát triển của cơ chế kinh tế thị trường, coi đây là một yếu tố khách 

quan vô cùng quan trọng tạo ra nhu cầu lao động đa dạng đa cấp… Cần tạo điều kiện 
cho thị trường sức lao động phát triển, khuyến khích các hộ, các doanh nghiệp thu hút 

lao động nhàn rỗi trong nông thôn, tránh những kỳ thị về lao động làm thuê hay việc 
thuê mướn lao động…  

Ba là, sử dụng tốt nguồn lao động trên cơ sở nhất quán trong chỉ đạo thực hiện 

chính sách giữa các Bộ/ngành, phát huy tính tự lập của cộng đồng và tăng cường sự 
tham gia của người dân 

Đẩy mạnh toàn diện mọi hoạt động phát triển nguồn nhân lực trên cơ sở phát huy 

tính chủ động tích cực của mọi ngành, mọi cấp, mọi địa phương và tận dụng có hiệu quả 
sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế là một cách tiếp cận có hiệu quả đang được áp dụng 

phổ biến khi giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, nhất là đối với các cộng đồng phức 
tạp ở nông thôn.  

Bốn là, hỗ trợ cho người nghèo và các đối tượng đặc thù qua từng chính sách cụ 
thể 

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã ghi rõ ”Tạo bước tiến rõ rệt về thực hiện 
tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm tỉ lệ hộ nghèo”. Người nghèo 

và người cóhoàn cảnh sinh kế khó khăn thường hay bị tổn thương, có sức chống đỡ non 
yếu cho cuộc sống của họ, thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thu nhập, nhất là 

khi có tác động của cơ chế kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Năm là, thường xuyên rà soát, phát hiện và kịp thời điều chỉnh những bất cập 

trong hệ thống chính sách hiện hành 

Nghị quyết của Bộ Chính trị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 về Chiến lược xây 

dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 
2020 đã nhận định: “Cơ chế xây dựng, sửa đổi pháp luật còn nhiều bất hợp lý và chưa 
được coi trọng đổi mới, hoàn thiện”. Trong hơn hai mươi năm qua, các quan hệ kinh tế 
trong nước và quốc tế đã thay đổi và phát triển nhanh chóng làm cho rất nhiều văn bản 

quy phạm pháp luật cần phải sửa đổi, thay đổi cho phù hợp. 

4.3.2. Nhóm giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng 

Giải pháp mở rộng đào tạo nghề, trình độ sơ cấp, dạy nghề thường xuyên và nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực với đối tượng lao động phổ thông 

 Đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch, tổ chức sản xuất nông nghiệp. Để đào tạo 
nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn có trọng tâm, trọng điểm phát huy hiệu quả 

thì vấn đề cốt lõi là đào tạo phải gắn với quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp của 
địa phương.  
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 Các giải pháp về tổ chức quản lý dạy nghề  

Một là, phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về tổ chức dạy nghề 

Tập trung phân định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, các cấp trong quá trình 
quản lý, tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Việc phân định rõ trách nhiệm 
đảm bảo cho việc triển khai có hiệu quả, tránh chồng tréo gây lãng phí, tạo điều kiện để 

bố trí nguồn lực thực hiện nhiệm vụ.  

Hai là, thực hiện tốt công tác điều tra, khảo sát nhu cầu của nông dân và lập kế 
hoạch dạy nghề 

 Công tác điều tra, khảo sát nhu cầu của nông dân và lập kế hoạch dạy nghề phải 

thực hiện trước khi tổ chức đào tạo. Thực tế, có nơi không đánh giá nhu cầu, đào tạo 
còn chưa sát với thực tế, chưa phù hợp với yêu cầu nên nhiều lao động khi học xong 
nghề không có việc làm hoặc có việc làm nhưng thiếu bền vững.  

Ba là, đổi mới và tăng cường hệ thống đào tạo nghề; xây dựng các tiêu chí  lựa 

chọn các cơ sở dạy nghề có năng lực tham gia dạy nghề  

Đổi mới và tăng cường hệ thống đào tạo nghề. Củng cố, tăng cường năng lực cho 

hệ thống các trường dạy nghề thuộc Bộ/ngành như: ưu tiên đầu tư từ các  Chương trình 
mục tiêu Quốc gia, đầu tư cho các nghề nông nghiệp trọng điểm; thành lập các trung 

tâm dạy nghề trong các trường trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng để mở rộng khả 
năng đào tạo cho lao động nông thôn.   

Bốn là, xây dựng các tiêu chí để lựa chọn các cơ sở dạy nghề có năng lực tham 
gia dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo  

Việc xây dựng các tiêu chí lựa chọn nên giao cho các cơ quan quản lý nhà nước 
trong từng lĩnh vực xác định, trong đó xác định rõ yêu cầu về giáo viên, cở sở vật chất, 

thiết bị dạy nghề cụ thể cho từng lĩnh vực phù hợp với thực tiễn sản xuất. 

Bên cạnh các trường dạy nghề cần chú trọng phát huy vai trò của các trung tâm 

dạy nghề và hỗ trợ việc làm hoặc Hội nông dân gắn với việc thực hiện xã hội hóa dạy 
nghề và hỗ trợ việc làm   

Năm là, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề 

 Tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy 
nghề để có kế hoạch đào tạo đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng và cơ cấu nghề 
đào tạo; khuyến khích, thu hút nghệ nhân, người có tay nghề cao, kỹ sư đang làm việc 

doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các cán bộ kỹ thuật đã nghỉ việc 
tại địa phương... trở thành giáo viên dạy nghề cho lao động nông thôn. Đào tạo nghiệp 

vụ sư phạm và bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho giáo viên và người tham gia dạy nghề. 

Sáu là, đổi mới chương trình, nội dung, hình thức và phương pháp dạy nghề 
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Rà soát lại danh mục các ngành nghề trong lĩnh vực nông nghiệp đã ban hành, bổ 

sung các ngành nghề mới. Xác định một số chương trình, ngành nghề đào tạo trọng điểm 
tạo ra các bước đột phá trong  sản xuất nông nghiệp. 

 Các giải pháp về cơ chế, chính sách cho dạy nghề 

Chính sách đối với người học nghề 

Thực hiện việc rà soát và tích hợp các chính sách hỗ trợ dạy nghề vào cùng một 
văn bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức dạy nghề, tránh lãng phí cho 

ngân sách nhà nước.  

Nghiên cứu, rà soát, tạo điều kiện tốt nhất (về thủ tục và hạn mức) cho lao động 
nông thôn sau khi học nghề được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm thuộc Chương 
trình mục tiêu quốc gia về việc làm để tự tạo việc làm.  

Chính sách đối với giáo viên và người dạy nghề 

Nghiên cứu chính sách tạo điều kiện hơn nữa cho giáo viên, cán bộ quản lý dạy 
nghề thường xuyên phải xuống thôn, bản, phum, sóc thuộc vùng có điều kiện kinh tế - 
xã hội đặc biệt khó khăn để dạy nghề. 

Nâng mức tiền công giảng dạy tối thiểu cho các đối tượng làcán bộ kỹ thuật, kỹ sư, 
người lao động có tay nghề cao tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các 
trung tâm khuyến nông, lâm, ngư, nông dân sản xuất giỏi, các nhà khoa học, chuyên gia, 
nghệ nhân nhằm thu hút đội ngũ đội ngũ này tham gia dạy nghề.  

Chính sách cho các cơ sở dạy nghề 

Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ sở dạy nghề tham gia dạy 

nghề  nông nghiệp cho lao động nông thôn; khuyến khích các cơ sở đào tạo bổ sung 
ngành nghề đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp. Hỗ trợ đầu tư nhà xưởng, thiết bị dạy 
nghề, ôtô bán tải hoặc thuyền máy để chuyên chở thiết bị, cán bộ, giáo viên đi dạy nghề 
lưu động. 

Bổ sung chính sách hỗ trợ cho các cơ sở dạy nghề đào tạo tại làng, xã, thôn bản 
thuê các cơ sở sản xuất nông nghiệp, các trang trại, mô hình đủ điều kiện để thực hành 

nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy nghề. 

Giải pháp về thông tin truyền thông, định hướng nghề nghiệp  

Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin về dạy nghề. Hình thành các Website, 
fanpage,... cung cấp thông tin về các ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn. 

5. Kết luận và kiến nghị 

5.1. Kết luận 

Việt Nam được coi là quốc gia có lợi thế về nguồn nhân lực dồi dào (với 87,84 
triệu người), là nước đông dân thứ ba trong khu vực ASEAN và thứ 13 trên thế giới. 
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Nước ta đang trong thời kỳ “dân số vàng” nên lực lượng trong độ tuổi lao động khá dồi 
dào. Đồng thời nguồn nhân lực của nước ta rất cần cù, thông minh và có khả năng tiếp 
thu nhanh những thành tựu khoa học - công nghệ mới, hiện đại… Đây là nguồn lực vô 
cùng quan trọng để đất nước ta thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội giai đoạn 2011-2020 đã được Đại hội XI của Đảng thông qua. Qua quá trình nghiên 

cứu rút ra một số kết luận sau đây: 

Tỷ lệ tăng dân số giữa các năm có xu hướng giảm, dân số ở khu vực thành thị có 
xu hướng tăng lên trong khi dân số ở khu vực nông thôn có xu hướng giảm xuống. Số 
lượng lao động ở khu vực thành thị và nông thôn đều tăng nhưng xét về tỷ lệ lao động 
thì hàng năm tỷ lệ lao động khu vực thành thị tăng hơn so với khu vực nông thôn. 

Đội ngũ nguồn nhân lực quản lý nhà nước về nông nghiệp ngày càng được cải 
thiện về số lượng và chất lượng, tuy nhiên tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn 
ngạch chuyên viên cao cấp và chuyên viên chính thấp.  

Đội ngũ cán bộ KH&CN ngành nông nghiệp đông đảo gần 11 nghìn người thuộc 
tất cả các lĩnh vực từ giảng dạy, nghiên cứu đến chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông 
nghiệp. Ngoài ra còn có một lượng lớn nhân lực nghiên cứu trong các tổ chức KH&CN 
thuộc các bộ, ngành khác và các trung tâm, trạm, trại nghiên cứu, thực hành thuộc các 
tỉnh, thành phố; các tổ chức nghiên cứu nông nghiệp thuộc các hội, hiệp hội. 

Cơ cấu lao động phổ thông ngành nông nghiệp thời gian qua, mặc dù đã có sự di 
chuyển mạnh mẽ về dân cư và lao động từ nông thôn ra thành thị, từ khu vực nông 
nghiệp sang phi nông nghiệp song số lượng lao động khu vực nông nghiệp vẫn chiếm 
tỷ lệ cao (47,4%). 

Để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Việt Nam nói 

chung và ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nói riêng cần lực lượng đông đảo 
nhân lực có trình độ cao, có khả năng làm việc trong môi trường công nghệ và cạnh 
tranh. Cụ thể: 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn và tạo điều kiện phát triển cơ chế kinh tế thị trường trong nông nghiệp 
nông thôn. 

-  Sử dụng tốt nguồn lao động trên cơ sở nhất quán trong chỉ đạo thực hiện chính 
sách giữa các Bộ/ngành, phát huy tính tự lập của cộng đồng và tăng cường sự tham gia 
của người dân. 

-  Hỗ trợ cho người nghèo và các đối tượng đặc thù qua từng chính sách cụ thể. 

-  Thường xuyên rà soát, phát hiện và kịp thời điều chỉnh những bất cập trong hệ thống 
chính sách hiện hành cho phù hợp với thực tế giai đoạn hiện nay. 

-   Đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch, tổ chức sản xuất nông nghiệp; Mở rộng 
đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề thường xuyên. 
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-  Mở rộng đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng gắn với việc làm đối với 
nguồn nhân lực chất lượng cao. 

5.2. Kiến nghị 

- Đề nghị sơ kết đánh giá thực hiện đề án Đào tạo nghề cho lao động đến năm 2020 theo 
Quyết định 1956/QĐ-CP để có những điều chỉnh phù hợp, nâng cao hiệu quả đào tạo nghề và 
sử dụng lao động sau đào tạo cho lao động nông nghiệp; 

 - Đề nghị Chính phủ đôn đốc các Bộ, Ban, Ngành, Địa phương liên quan trong 
công tác tổ chức thực hiện các chính sách cho phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp; 

  - Đề nghị bổ sung một số chính sách hỗ trợ cho lao động nông nghiệp: hỗ trợ đào 
tạo nghề trong, hỗ trợ tạo việc làm, hỗ trợ các doanh nghiệp phục vụ nông nghiệp, hỗ trợ 
tài chính…để nâng cao chất lượng đào tạo và tăng thu nhập cho người lao động ngành 
nông nghiệp. 

- Cần xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt 
là nhân lực chất lượng cao. Trong chương trình này cần xác định rõ mục tiêu phát triển 
toàn diện cả về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực, nhất là vấn đề sức khỏe, chuyên 
môn kỹ thuật và tay nghề, ý thức, thái độ và tác phong của người lao động. 

- Cần có chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân 
lực và trình độ cao phù hợp với cơ cấu kinh tế -xã hội của thời kỳ CNH-HDH nâng cao 
năng lực cạnh tranh và hợp tác bình đẳng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đa dạng 
hóa chương trình đào tạo trên cơ sở xây dựng một hệ thống liên thông đào tạo phù hợp 
với cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành./. 
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1. Đặt vấn đề 

Nhận thức rõ được vai trò của giáo dục, đào tạo nghề nghiệp đối với việc nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực và qua đó tạo ra sự phát triển tương lai, Chính phủ của 
nhiều nước đã có chiến lược dài hạn phát triển giáo dục – đào tạo và đầu tư thỏa đáng 
ngân sách cho lĩnh vực này. Chẳng hạn, hàng năm, Mỹ đã chi khoảng 5%-7% GDP cho 

việc đào tạo và phát triển nhân tài, các nước công nhiệp phát triển khác cũng đầu tư cho 
giáo dục- đào tạo rất lớn, như Hà Lan 6,7% GDP, Pháp 5,7%, Nhật 5,0%...  

Ngay ở Đông Nam Á, một số nước cũng đã có chiến lược đầu tư cho phát triển 
giáo dục- đào tạo nghề khá ấn tượng, trong đó phải kể đến Brunei. Để trang bị cho thế 
hệ trẻ  những kiến thức  và kỹ năng trong một thế giới hiện đại. Ở nước ta, từ Đại hội 
lần thứ IX, Đảng ta đã khẳng định: “ Phát triển giáo dục- đào tạo là một trong những 
động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước, là điều 
kiện để phát huy nguồn lực con người- yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng 
kinh tế nhanh và bền vững”. Phát triển giáo dục- đại học gắn với nhu cầu phát triển kinh 
tế- xã hội; xây dựng nền giáo dục theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa”; 
thực hiện công bằng trong giáo dục. 

Yếu tố con người, vốn con người đã trở thành một yếu tố quan trọng trong tăng 
trưởng kinh tế. Nhờ có nền tảng giáo dục-đào tạo, trong đó có đào tạo nghề, người lao 
động có thể nâng cao được kiến thức và kĩ năng nghề của mình, qua đó nâng cao năng 
suất lao động, góp phần phát triển kinh tế.  

- Thứ nhất, các lý thuyết tăng trưởng gần đây chỉ ra rằng, một nền kinh tế muốn 
tăng trưởng nhanh và ở mức cao phải dựa trên ít nhất ba trụ cột cơ bản: (i) áp dụng công 
nghệ mới, (ii) phát triển hạ tầng cơ sở hiện đại và (iii) nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực. Trong đó, động lực quan trọng nhất của sự tăng trưởng kinh tế bền vững chính là 
những con người được đào tạo, đặc biệt là  nhân lực có kỹ năng nghề cao. Nhờ có đào 
tạo, người lao động có thể nâng cao được kiến thức và kĩ năng nghề của mình 

- Thứ hai, vai trò của giáo dục- đào tạo nghề nghiệp đối với chất lượng nguồn 
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nhân lực xuất phát từ khía cạnh lợi ích cá nhân của con người (con người lao động). Lý 
thuyết về vốn nhân lực hiện đại cho rằng “tất cả các hành vi của con người đều xuất phát 
từ những nhu cầu lợi ích kinh tế cho chính các cá nhân hoạt động tự do trong thị trường 
mang tính cạnh tranh. Các dạng biểu hiện khác đều bị cho là không thuộc phạm vi hoặc 
sự biến dạng của lý thuyết này”. 

- Thứ ba, vai trò của đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được thể hiện 
thông qua chính nhu cầu phát triển của nền kinh tế. Nhu cầu của nền kinh tế công nghiệp 
đòi hỏi phải phát triển đội ngũ lao động có kiến thức, có kỹ năng nghề nghiệp cao, có 
khả năng làm chủ được các phương tiện, máy móc, làm chủ được công nghệ.  

Trình độ chuyên môn kỹ thuật của lực lượng lao động nông thôn hiện nay ở nước 
ta vẫn rất yếu kém mặc dù những năm gần đây đã bước đầu có cải thiện. Trong điều 
kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, kinh tế đất nước đang phát 
triển, rất cần lao động có chuyên môn kỹ thuật nhưng thực tế tỷ trọng lực lượng này còn 

quá thấp, có gia tăng hàng năm nhưng chậm, số lượng tăng không đáng kể. Ước tính 
mỗi năm chỉ tăng khoảng 30 nghìn người, tốc độ tăng khoảng 1% năm. 

Đối với cán bộ hợp tác xã thì trình độ quản lý cũng còn thấp. Qua đánh giá 1.347 
Hợp tác xã chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã ở 10 tỉnh phía bắc cho thấy số chủ nhiệm 
Hợp tác xã có trình độ đại học chỉ chiếm 6%, trung cấp 14%, sơ cấp 22%, chưa qua đào 
tạo chiếm 58%. Cũng vì số lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật không nhiều nên 
hầu hết lao động nông thôn chỉ thuần nghề nông. Số lao động kiêm các nghề khác và 
lao động phi nông nghiệp không nhiều cả về số lượng và thời gian làm việc.  

Tóm lại, với những vấn đề nêu trên chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực phải tạo ra một đội ngũ lao động có sức khỏe, trình độ văn hóa, chuyên môn kỹ thuật, 
năng lực phẩm chất đáp ứng được cơ cấu nhiều trình độ là yêu cầu khách quan, điều 
kiện tiên quyết để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong xu thế toàn cầu hóa và 
kinh tế tri thức hiện nay. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu khái quát thực trạng về tăng cường năng lực trong đào tạo/ tập huấn 
áp dụng khoa học công nghệ nông nghiệp nói chung, phân tích nguyên nhân, hạn chế và 

đề xuất các giải pháp tăng cường năng lực cho nông dân và cán bộ cấp xã xây dựng 
nông thôn một cách thiết thực, hiệu quả.  

Đánh giá và phân tích một cách tổng quan những khó khăn, tồn tại và nguyên 
nhân làm chậm quá trình áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.  

3. Các kết quả chính của nhiệm vụ đã đạt được 

3.1. Điều tra thực trạng áp dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp 

Trên cơ sở mục tiêu, phương pháp đã nêu ở trên, Đề tài đã tiến hành điều tra tại 
5 tỉnh (An Giang, Đắc Lăk, Hà Nam, Lào Cai và Ninh Thuận) với tổng số mẫu điều tra 
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là 461 hộ. Độ tuổi của người được phỏng vấn tương đối đồng đều giữa các tỉnh, trong 

khoảng 39,2-49,6 tuổi. Số nhân khẩu bình quân một hộ trong mẫu điều tra tương đối 
giống nhau, bình quân từ 4,2-4,6 người/hộ gia đình.  

Tuy nhiên, trình độ học vấn bình quân của người được điều tra ở các tỉnh có sự 
khác biệt tương đối lớn. Trong khi trình độ học vấn trong mẫu điều tra ở An Giang và 

Lào Cai tương đối  thấp (từ 1,3-1,7 tương đương với chưa hết cấp 2) thì ở các tỉnh còn 
lại trình độ học vấn cao hơn, ở cấp 3 hoặc cao hơn (như ở Hà Nam). Điều này cho thấy 

sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, văn hoá xã hội có ảnh hưởng đáng kể đến trình độ 

học vấn của người dân và do đó có thể ảnh hưởng đến mức độ áp dụng khoa học công 
nghệ vào sản xuất nông nghiệp. 

3.2. Thực trạng đào tạo KHCN trong sản xuất nông nghiệp 

3.2.1. Thực trạng công tác đào tạo, tập huấn cho người dân  

Trong thời gian qua, công tác đào tạo giúp nâng cao năng lực cho người dân trong 

việc ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất được các địa phương trên toàn quốc 
nói chung cũng như trong vùng nghiên cứu ngày càng được quan tâm. Đặc biệt là từ khi 

thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình dạy nghề nông thôn và 
Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo định hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát 
triển bền vững ban hành theo Quyết định 899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

Các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho người dân thường 

được thực hiện thông qua việc lồng ghép các chương trình khuyến nông, xây dựng nông 
thôn mới, đào tạo nghề..., trong đó chủ yếu là chương trình đào tạo nghề và khuyến 

nông. Kết quả cụ thể về đào tạo tập huấn về khoa học công nghệ phục vụ sản xuất cho 
người dân của các tỉnh như sau: 

a) An Giang 

Cung cấp khoảng 12.000 tài liệu bướm về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thủy 

sản, sách báo, băng đĩa, ấn phẩm khuyến nông cho Trạm Khuyến nông và 21 quán cà 
phê Khuyến nông trên 11 huyện, thị, thành phố. Tổ chức 3 cuộc diễn đàn Khuyến nông 

@ Nông nghiệp chuyên đề “Sản xuất và cung ứng lúa giống các tỉnh phía Nam”, “Liên 
kết sản xuất lúa theo cánh đồng mẫu lớn”, “Phát triển chăn nuôi thủy cầm an toàn sinh 

học”. Tổ chức 1 Hội thi “Nông dân sản xuất lúa giỏi vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. 
Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại - Bộ NN, tổ chức Diễn đàn nhịp cầu nhà 

nông về Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp tại 3 huyện Thoại Sơn, 
Tri Tôn, Châu Phú. 

- Tổ chức 735 lớp tập huấn về lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản cho 21.898 
người và 489 cuộc hội thảo với 19.489 người tham dự. Ngoài ra còn tổ chức 48 lớp dạy 

nghề cho 1.241 nông dân. Tổng cộng số lớp đào tạo là 1272 lớp với tổng số lượng học 
viên là 45.388 người, bình quân 35,6 người/lớp. 
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Thực hiện 873 điểm trình diễn về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản gồm: nuôi gà 

thả vườn, nuôi cá lóc, lúa chống chịu rầy, lươn trong bể lót bạt, chăn nuôi gia cầm,  heo 
bằng đệm lót sinh thái 

Bảng 1.  Kết quả đào tạo về kỹ thuật nông nghiệp tại An Giang 

 

Nội dung đào tạo Số lớp 
(lớp) 

Số lượng học viên 
(người) 

Trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản 735 21.898 

Dạy nghề 48 1.241 

Hội thảo về kỹ thuật nông nghiệp 489 19.489 

Tổng 1272 45.388 

Bình quân 35,6 người/lớp   

b) Đắc Lăk 

Trong 4 năm (2012-2015), trên cơ sở kế hoạch vốn UBND tỉnh giao, nhu cầu học 

nghề nông nghiệp của lao động nông thôn, năng lực và nhu cầu dạy nghề của các đơn 
vị dạy nghề, mở được 102 lớp dạy nghề nông nghiệp, đào tạo trình độ sơ cấp nghề cho 

3.345 lao động nông thôn (thời gian học 3 tháng/khóa). Số lao động hoàn thành khóa 
học và được cấp chứng chỉ nghề có 3.070 lao động, đạt 91,8% tổng số lao động tham 

gia học nghề.  

Về việc làm và thu nhập của lao động sau học nghề: Ước tính giai đoạn 2012-

2015, có khoảng 2.540 lao động sau học nghề có việc làm và làm việc theo nghề đã học, 
đạt 82,73% số lao động tham gia học nghề, cụ thể: 

 + Nghề trồng và chăm sóc cây cà phê có 254/289 lao động có việc làm, đạt 87,9%. 

 + Nghề trồng và chăm sóc cây ca cao có 30/30 lao động có việc làm, đạt 100%. 

 + Nghề trồng và chăm sóc cây tiêu có 386/426 lao động có việc làm, đạt 90,6%. 

 + Nghề trồng và khai thác nấm có 161/393 lao động có việc làm, chiếm 41% 

(việc đào tạo nghề này ở một số địa phương đã phát huy được hiệu quả, tuy nhiên một 
số địa phương chưa hiệu quả). 

c) Hà Nam 

Trong giai đoạn 2012-2015, thực hiện Quyết định Quyết định số 1100/QĐ-UB 

ngày 14 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt đề án Phát triển 
lúa gieo thẳng tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012-2015. Trung tâm Khuyến nông đã triển khai 

tới cả hệ thống tăng cường công tác thông tin tuyên truyền qua qua hình thức, trong đó 
Trung tâm chú trọng tới công tác tổ chức các lớp tập huấn đến tận thôn xóm. Kết quả đã 
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tập huấn được 1.672 lớp, cho 90.016 lượt nông dân nắm được về kỹ thuật gieo thẳng từ 

lý thuyết đến thực hành sản xuất trên đồng ruộng. Bình quân 53,8 người/ lớp. Từ khi 
triển khai đề án, tốc độ mở rộng diện tích lúa gieo thẳng trong toàn tỉnh tăng nhanh, đến 

vụ Xuân 2015 diện tích gieo thẳng đạt 14.331 ha, chiếm 42,2% tổng diện tích gieo cấy.  

Bảng 2. Kết quả các lớp tập huấn tại Hà Nam 

 

TT Huyện, thành phố Số lớp 

(lớp) 

Số người tham dự 
(người) 

1 Duy Tiên 432 19.08 

2 Kim Bảng 264 15.872 

3 Lý Nhân 264 13.2 

4 Bình Lục 352 20.216 

5 Thanh Liêm 304 17.896 

6 Phủ Lý 56 3.752 

Tổng 1.672 90.016 

 

d) Lào Cai 

Trong 20 năm (1994-2014), Lào Cai đã tổ chức được tổng cộng 152 lớp cho 

5.180 lượt người là khuyến nông chuyên trách và cán bộ cơ sở tham gia hoạt động 
khuyến nông, đội ngũ này là lực lượng nòng cốt tham gia tập huấn và dạy nghề cho nông 

dân. Trong 20 năm, bằng các nguồn kinh phí từ Trung ương, tỉnh, các dự án, mô hình 
và sự phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, công tác xã hội hóa khuyến nông…, hệ thống 

tổ chức khuyến nông từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện 21.081 lớp tập huấn cho 576.921 
lượt người (bình quân mỗi năm trên 1000 lớp).  

đ) Ninh Thuận 

Giai đoạn 2011-2016, trên địa bàn tỉnh triển khai được 1.538 lớp đào tạo về áp 

dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật với 50.997 lượt nông dân tham gia, bình quân 33,2 
người/lớp. Cụ thể như sau: 

Đào tạo bảo vệ thực vật: Tổ chức tập huấn 69 lớp, số học viên tham gia 2.760 

lượt nông dân, nhằm giúp nông dân nắm vững quy trình kỹ thuật sản xuất, các biện pháp 
quản lý sinh vật gây hại cây trồng, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả. Gồm 

các nội dung tập huấn 41 lớp “1 phải 5 giảm”, tập huấn 10 lớp quản lý cây trồng tổng 
hợp ICM, tập huấn 18 lớp về kỹ thuật nông nghiệp. 
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Bảng 3.  Kết quả đào tạo tại Ninh Thuận giai đoạn 2011-2016 

 

TT Nội dung đào tạo Số lớp (lớp) Số lượng học 
viên (người) 

1 Bảo vệ thực vật 69 2.760 

2 Khuyến nông 190 7.229 

3 Dạy nghề 53 1.730 

4 Trong các chương trình dự án liên quan 1226 39.278 

 Tổng 1538 50.997 

Đào tạo khuyến nông: Có 190 lớp tập huấn đào tạo về khuyến nông với khoảng 

7229 lượt nông dân tham gia, gồm các nội dung sản xuất trồng trọt (giống lúa, trồng 
nho, thanh long, mít, hoa, cây cảnh, nấm rơm); nuôi trồng thủy sản (nuôi cua biển, ghẹ 

xanh, hào, hải sâm, rong sụn); Chăn nuôi (chăn nuôi – thú y, chăn nuôi dê, cừu, chăn 
nuôi heo, gia cầm).  

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2014:  

Giai đoạn 2012-2014 công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức được 53 lớp nghề với 1730 học viên/260 nữ.  

3.2.2. Thực trạng công tác đào tạo về khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp 

trong vùng nghiên cứu (5 xã) 

a) Thành phần và số lượng người đào tạo 

Theo số liệu khảo sát tại 5 tỉnh, hầu hết người dân được phỏng vấn đều được 
tham gia đào tạo tập huấn về các nội dung liên quan đến sản xuất nông nghiệp. Tại các 

xã của 4 tỉnh được khảo sát gồm An Giang, Đắc Lăk, Hà Nam và Ninh Thuận, số lượt 
người được tham gia đào tạo, tập huấn bình quân tương đối cao khoảng 2 lần trên năm 
(giai đoạn 2015-2016). Trên thực tế, các xã được khảo sát là những xã đã đạt chuẩn về 
xây dựng Nông thôn mới, do vậy công tác đào tạo, tập huấn tăng cường năng lực cho 
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người dân được trú trọng. 

 

Hình 1. Số lớp đào tạo bình quân người dân tham gia trong năm 

Số lượng học viên bình quân của 1 lớp đào tạo, tập huấn khoảng 27,4 người, 
trong đó thấp nhất là Hà Nam với 24,5 người/lớp, cao nhất là Ninh Thuận với 33 

người/lớp. So với số người trung bình của một lớp đào tạo tại 5 tỉnh trong vùng nghiên 
cứu của Đề tài (từ 33-54 người/lớp) thì mức học viên trên một lớp đào tạo cho người 

dân này tương đối phù hợp với các nội dung tập huấn về kỹ thuật cho người dân. 

b) Thành phần tham gia các lớp tập huấn, đào tạo 

Thành phần tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về kỹ thuật phục vụ sản xuất nông 

nghiệp chủ yếu là người dân và cán bộ xã, những người trực tiếp quản lý lĩnh vực liên 

quan đến sản xuất nông nghiệp ở địa phương như kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, quản lý 
nước, bảo vệ thực vật... Người nông dân là đối tượng chính về ứng dụng khoa học công 

nghệ trong sản xuất. Chính vì vậy, số lượng các lớp đào tạo cho người dân vẫn chiếm tỷ 
trọng lớn với số lượng người dân tham gia là chính. Theo kết quả khảo sát, số lượng 

nông dân đào tạo tập huấn chiếm trên 90%. Trong đó, cao nhất là Đắc Lăk chiếm trên 
95%, thấp nhất là Hà Nam khoảng 80%. Kết quả điều tra cũng cho thấy, tỷ lệ cán bộ tại 

các tỉnh vùng đồng bằng (Hà Nam, Ninh Thuận, An Giang), được đào tạo về khoa học 
công nghệ lớn hơn hẳn so với tỷ lệ cán bộ các tỉnh miền núi (Đắc Lăk, Lào Cai). 

 

Hình 2. Tỷ lệ đối tượng được đào tạo áp dụng KHCN 

c) Chủ đề và nội dung đào tạo 
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Các loại hình đào tạo chính được khảo sát tại 5 tỉnh bao gồm: (i) đi học lấy bằng 

cấp chuyên môn; (ii) đào tạo khuyến nông; (iii) đào tạo về giới; (iv) đào tạo nghề cho 
khu vực nông thôn; (v) đào tạo ứng dụng khoa học công nghệ trong chương trình xây 
dựng nông thô; và (vi) các loại hình đào tạo khác. Kết quả cho thấy, sự tham gia các loại 
hình đào tạo ở các tỉnh tương đối khác nhau. (Hình 6)  Ở Hà Nam, Đắc Lắc, người dân 

trong vùng điều tra tham gia vào tất cả các loại hình đào tạo, tuy nhiên loại hình đào tạo 
trong chương trình khuyến nông chiếm đa số (khoảng 40%). Đào tạo trong chương trình 

khuyến  nông cũng chiếm tỷ trọng lớn nhất ở tỉnh Lào Cai  với tỷ trọng trên 95%. Trong 

khi đó ở hai tỉnh còn lại là Ninh Thuận và An Giang, tỷ lệ người dân tham gia đào tạo 
ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất từ chương trình xây dựng nông thôn 

mới chiếm đa số, đặc biệt là Ninh Thuận với 100%. Như vậy có thể thấy rằng trong số 

6 loại hình đào tạo, tập huấn được điều tra, khảo sát, có 02 loại hình đào tạo tập huấn 
phổ biến là đào tạo từ chương trình khuyến nông và chương trình xây dựng nông thôn 

mới, với nội dung trọng tâm là ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất.  

3.2.3. Đánh giá của người dân về công tác đào tạo 

 

Hình 3. Các loại hình đào tạo áp dụng KHCN và địa điểm tổ chức lớp đào tạo 

 

a) Đánh giá định tính về mức độ phù hợp 

Về mức độ phù hợp về nội dung và số lượng học viên: Kết quả phỏng vấn người 

dân cho thấy có 67,3% cho biết rằng, các nội dung tập huấn có được tham vấn ý kiến 
của người dân. Cụ thể là có khoảng 90% người dân ở Đắc Lắk được tham vấn về nội 

dung trước và trong khi đào tạo, tập huấn. Đây cũng là tỉnh có tỷ lệ người dân được 
tham vấn cao nhất. Tiếp đến là Ninh Thuận và Hà Nam với tỷ lệ khoảng 68% trong khi 

An Giang và Ninh Thuận có tỷ lệ dưới 60%. 
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Hình 5. Sự tham vấn về nội dung đào tạo áp dụng KHCN 

Đánh giá về mức độ phù hợp của nội dung đào tạo của người dân tương đối cao 
với 89,6% cho rằng nội dung đào tạo, tập huấn phù hợp với yêu cầu của người dân. Đây 
có thể là do nội dung đào tạo đã được tham vấn trước và trong khi đào tạo, do đó đáp 
ứng được yêu cầu thực tiễn và nhu cầu của người dân. Tỷ lệ cao nhất là Lào Cai với 
100% , thấp nhất ở Ninh Thuận với 77%. Người dân cũng cho rằng số lượng học  viên 
của lớp tập huấn là phù hợp với 77,3% ý kiến đánh giá đồng thuận.  

Hình 6. Mức hài lòng về nội dung và phương pháp và tài liệu đào tạo 

b) Đánh giá định lượng về mức độ hài lòng của người dân 

Mức độ hài lòng bình quân của học viên về nội dung đào tạo tương đối cao ở 
mức 3,82/5. Hai tỉnh Hà Nam và Lao Cai có mức đánh giá hài lòng về nội dung đào tạo 
cao nhất ở mức 4,2/5, thấp nhất là Ninh Thuận ở mức 3,3/5. Một nội dung quan trọng 
khác là mức hài lòng về tài liệu đào tạo cũng được đánh giá.  

3.3. Ứng dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp 

Kết quả nghiên cứu về ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp 
tại 5 vùng thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài cho thấy kiến thức đào tạo, tập huấn ứng 
dụng vào thực tế còn chưa cao như mong muốn. Cụ thể là theo đánh giá của người dân 
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khoảng có 43,5% kiến thức tập huấn được triển khai áp dụng vào trong thực tế. Mức áp 
dụng cao nhất ở Hà Nam và Lào Cai cũng chỉ đạt 50%, tiếp đến là An Giang và Ninh 
Thuận với mức trên 40% trong khi ở Đắc Lăk chỉ có chưa đến 1/3 kiến thức được áp 
dụng. 

 

Hình 7. Mức độ áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất 

3.4. Đánh giá nhu cầu và xây dựng chương trình đào tạo ứng dụng KHCN trong sản 
xuất nông nghiệp 

3.4.1 Đánh giá nhu cầu đào tạo  

Theo số liệu khảo sát trong vùng nghiên cứu, người dân có nhu cầu đào tạo về 
bốn nhóm nghề, lĩnh vực chính trong sản xuất nông nghiệp. Đó là: (i) Đào tạo nghề mới; 
(ii) kỹ thuật trồng trọt; (iii) kỹ thuật chăn nuôi; và (iv) thị trường tiêu thụ sản phẩm. Hầu 
hết người dân ở các tỉnh này đều có nhu cầu đào tạo về khoa học công nghệ trong chăn 
nuôi và nhu cầu này chiếm tỷ lệ tương đối cao, đặc biệt ở hai tỉnh An Giang và Ninh 
Thuận với 100%. Các tỉnh còn lại tỷ lệ này cũng chiếm trên dưới 60%.  

 

Hình 8. Nhu cầu đào tạo ứng dụng KHCN 
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3.4.2. Xây dựng chương trình đào tạo thử nghiệm  

Căn cứ vào kết quả nhu cầu đào tạo, Khung chương trình đào tạo/tập huấn thử 
nghiệm nâng cao năng lực áp dụng khoa học công công nghệ vào sản xuất được thiết kế 
bao gồm 03 chương trình. Cụ thể như sau: 

- Chương trình 1: Đào tạo/tập huấn nâng cao năng lực áp dụng khoa học công 
công nghệ vào sản xuất cho tiểu giáo viên (cấp tỉnh); 

- Chương trình 2: Đào tạo/tập huấn nâng cao năng lực áp dụng khoa học công 
công nghệ vào sản xuất cho cán bộ cấp xã; 

- Chương trình 3: Đào tạo/tập huấn nâng cao năng lực áp dụng khoa học công 
công nghệ vào sản xuất nông dân chủ chốt. 

 a) Chương trình 1 Đào tạo/tập huấn nâng cao năng lực áp dụng khoa học công công 
nghệ vào sản xuất cho tiểu giáo viên (cấp tỉnh) 

Mục đích: Nâng cao năng lực khuyến nông cho hệ thống khuyến nông từ cấp 

tỉnh đến cấp cơ sở, nhằm đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phục 
vụ phát triển nông nghiệp; từ đó góp phần thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp. 

Đối tượng: Học viên của chương trình này bao gồm các cán bộ đã có chuyên 
môn thuộc chuyên ngành khuyến nông hoặc đang tham gia làm công tác khuyến nông 
của tỉnh, huyện. Các học viên tham gia chương trình đào tạo Tiểu giáo viên cần có 

chuyên môn về khuyến nông và có trình độ từ Cao đẳng trở lên. 

Nội dung: Đào tạo về phương pháp, kỹ năng giảng dạy  

Cấu trúc chương trình, khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo như sau: 

STT Chuyên đề, hoạt động Số tiết 

Lý 

thuyết  
Thảo luận, 
thực hành 

Tổng  

Tổng 16 14 30 

I  Các chuyên đề 16 14 30 

1 Tổng quan về việc dạy và học của người lớn 2 3 5 

2 Phương pháp giảng dạy cho người lớn 2 3 5 

3 Thiết kế bài giảng, khóa tập huấn 5 2 7 

4 Kỹ năng sư phạm cho các tập huấn viên. 5 2 7 

5 Kiểm tra, thi giảng bài 2 3 5 

II Bế giảng  01 01 
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b) Chương trình 2: Đào tạo/tập huấn nâng cao năng lực áp dụng khoa học công công 
nghệ vào sản xuất cho cán bộ cấp xã 

Mục đích: Nâng cao năng lực khuyến nông cho cán bộ thuộc hệ thống khuyến 

nông cấp xã về khoa học công nghệ và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất 
nông nghiệp, nhằm đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ 

phát triển nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới. Qua đó nâng cao kiến thức, 
trình độ kỹ thuật của cán bộ khuyến nông cấp xã, đặc biệt là các vùng sản xuất nông 

nghiệp hàng hóa trọng điểm góp phần thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp. 

Đối tượng: Học viên của chương trình này là cán bộ, những người làm công tác 

quản lý và có kiến chuyên môn về khuyến nông cấp xã.  

Nội dung: Đào tạo/tập huấn về quản lý, lập kế hoạch và kỹ thuật chuyên ngành, 
nông nghiệp công nghệ cao, chuẩn giao tiến bộ kỹ thuật mới được công nhận, ưu tiên 
các cây trồng chủ lực và bám sát theo định hướng tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp, 
gắn với xây dựng nông thôn mới để phát triển sản xuất qui mô lớn, tập trung gắn với thị 
trường trên cơ sở phát huy lợi thế vùng canh tác.  

Đối với cán bộ khuyến nông cấp xã, chương trình đào tạo, tập huấn sẽ bao gồm 

cả nội dung giới thiệu về định hướng, cơ chế chính sách liên quan đến tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Kiến thức về đánh giá hiệu quả và khả 

năng áp dụng mở rộng của khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp.  

Nội dung tổng thể khung chương trình như sau: 

- Tăng cường năng lực cho các HTX nông nghiệp  

- Quy trình công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây trồng cạn 

- Kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến SRI 

Căn cứ vào nhu cầu đào tạo của từng địa phương trong khuôn khổ của đề tài, 

chương trình đào tạo cụ thể cho địa phương sẽ được xây dựng và triển khai trên thực tế. 
Cụ thể, cấu trúc chương trình, khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo như sau:  

TT Nội dung, hoạt động 

Thời gian (tiết học) 

Lý 
thuyết 

Thảo luận, 
thực hành  

Tổng 
số  

Phần I: Tăng cường năng lực cho các HTX 

nông nghiệp  
20 10 30 

1 Kiến thức cơ bản liên quan đến các dịch vụ 03 02 05 

2 
Các chỉ tiêu cần thiết trong việc thực hiện 

các dịch vụ 
03 02 05 
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TT Nội dung, hoạt động 

Thời gian (tiết học) 

Lý 
thuyết 

Thảo luận, 
thực hành  

Tổng 
số  

3 Năng lực đàm phán 03 02 05 

4 Năng lực báo cáo 02 01 03 

5 
Năng lực điều chỉnh giữa những người liên 
quan trong HTX 

02 0 02 

6 Thăm quan thực tế 0 10 10 

Phần II: Quy trình công nghệ tưới tiết kiệm 

nước cho cây trồng cạn 
12 18 30 

1 
Giới thiệu công nghệ tưới tiết kiệm nước 
cho cây trồng cạn 

03 02 05 

2 
Các bước lựa chọn và ứng dụng công nghệ 
tưới tiết kiệm nước 

03 02 05 

3 
Hướng dẫn tưới hiệu quả cho một số loại 
cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao 

03 02 05 

4 

Cơ chế, chính sách khuyến khích, định 

hướng qui hoạch vùng sản xuất cây trồng 
cạn có giá trị kinh tế cao trong phạm vi xã 

03 02 05 

5 Thăm quan thực tế  10 05 

Phần III: Kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến SRI 11 19 30 

1 Kỹ thuật làm mạ 01 01 02 

2 Kỹ thuật làm đất 02 01 03 

3 Kỹ thuật cấy 01 01 02 

4 Kỹ thuật sử dụng phân bón 02 01 03 

5 Quản lý sâu bệnh và cỏ dại 01 01 02 

6 Quy trình quản lý nước trên ruộng 03 02 05 

7 Hiệu quả và khả năng áp dụng mở rộng  01 01 03 

 Thăm quan thực tế  10 10 

 

c) Chương trình 3: Đào tạo/tập huấn nâng cao năng lực áp dụng khoa học công công 
nghệ vào sản xuất nông dân chủ chốt. 
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Mục đích: Nâng cao năng lực khuyến nông cho đội ngũ nông dân chủ chốt, nhằm 
đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển nông 
nghiệp; từ đó nâng cao kiến thức, trình độ kỹ thuật, cho người sản xuất nông nghiệp, 
đặc biệt là các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa trọng điểm góp phần thực hiện hiệu 
quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Đối tượng: Học viên của chương trình này là nông dân chủ chốt, những người 
nông dân tiêu biểu cấp xã.  

Nội dung: Đào tạo/tập huấn về kỹ thuật chuyên ngành, nông nghiệp công nghệ 
cao, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới được công nhận, tiến bộ giống, kỹ thuật thâm 
canh tăng năng suất, sản lượng cho câu trồng chủ lực, sản xuất theo định hướng thị 
trường và gắn với an toàn thực phẩm. 

Đối với đối tượng nông dân chủ chốt, chương trình đào tạo, tập huấn sẽ chuyên 
sâu về kiến thức cụ thể, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trong đó chú trọng thực 
hành.  

Nội dung tổng thể bao gồm: 

- Tổ chức sản xuất khoa học theo chuỗi liên kết 

- Quy trình công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây trồng cạn 

- Kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến SRI 

Nội dung đào tạo tập huấn cụ thể sẽ căn cứ vào nhu cầu của từng địa phương. 
Theo đó, mô đun đào tạo tập huấn cụ thể sẽ được triển khai. Cụ thể cấu trúc chương 
trình, khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo như sau: 

TT Nội dung, hoạt động 

Thời gian (tiết học) 

Lý 
thuyết 

Thảo luận, 
thực hành  

Tổng 
số  

Phần I: Tổ chức sản xuất khoa học theo chuỗi 
liên kết 

10 15 25 

1 Kiến thức cơ bản liên quan đến các dịch vụ 03 02 05 

2 
Các chỉ tiêu cần thiết trong việc thực hiện 

các dịch vụ 
03 02 05 

3 Năng lực đàm phán 02 01 05 

4 Năng lực báo cáo 02 0 02 

5 Thăm quan thực tế 0 10 10 

Phần II: Quy trình công nghệ tưới tiết kiệm 
nước cho cây trồng cạn 

7 13 20 
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TT Nội dung, hoạt động 

Thời gian (tiết học) 

Lý 
thuyết 

Thảo luận, 
thực hành  

Tổng 
số  

1 
Giới thiệu công nghệ tưới tiết kiệm nước 

cho cây trồng cạn 
02 01 03 

2 
Các bước lựa chọn và ứng dụng công nghệ 
tưới tiết kiệm nước 

02 01 02 

3 
Hướng dẫn tưới hiệu quả cho một số loại 
cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao 

03 01 05 

4 Thăm quan thực tế 0 10 10 

Phần III: Kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến SRI 14 16 30 

1 Kỹ thuật làm mạ 02 01 02 

2 Kỹ thuật làm đất 03 01 04 

3 Kỹ thuật cấy 01 01 02 

4 Kỹ thuật sử dụng phân bón 02 01 03 

5 Quản lý sâu bệnh và cỏ dại 02 01 03 

6 Quy trình quản lý nước trên ruộng 04 01 05 

7 Thăm quan thực tế  10  

 

3.4.3. Kết quả đào tạo thử nghiệm trong khuôn khổ Đề tài 

Căn cứ nhu cầu đào tạo của các địa phương (tỉnh) trong vùng nghiên cứu và 
Khung chương trình đào tạo đã được xây dựng ở phần 3.3, 05 lớp đào tạo thử nghiệm 
đã triển khai tại các địa phương trên. Tại mỗi xã triển khai thực hiện đào tạo thử nghiệm 
01 lớp. Tổng cộng có 250 học viên tham dự tại 5 lớp, mỗi lớp có 50 học viên tham dự. 
Cụ thể như sau: 

 

Bảng 4. Nội dung và quy mô lớp đào tạo thử nghiệm trong đề tài 

TT Nội dung đào tạo Địa điểm Số người 
(người) 

1 Quy trình công nghệ tưới cho cây rau mầu   Lào Cai 50 

2 Hệ thống thâm canh lúa cải tiến SRI Hà Nam 50 
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3 Hướng dẫn qui trình và công nghệ tưới tiên tiến 
tiết kiệm nước cho cây trong vùng hạn (cây 
Nho) 

Ninh Thuận 50 

4 Hướng dẫn qui trình và công nghệ tưới tiết 
kiệm và triển vọng thị trường cho cây Cà phê 

Đăk Lăk 50 

5 Nâng cao năng lực cho HTX về chuỗi liên kết 
sản xuất 

An Giang 50 

 Tổng cộng  250 

 

a) Thành phần tham dự 

Có sự khác biệt rõ rệt về thành phần tham dự các lớp đào tạo nâng cao năng lực 
ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp cả về giới tính (nam, nữ) 
và vị trí, nhiệm vụ của các thành viên tham gia lớp học. Về giới, tỷ lệ học viên tham dự 
là nam chiếm tỷ lệ cao ở khu vực phía nam, cụ thể là trên 90% ở An Giang, trên 80% ở 
Đắc Lắc và khoảng 60% ở Ninh Thuận. Trong khi đó ở Lào Cai và Hà Nam, tỷ lệ học 
viên nữ chiếm tương đối cao khoảng 70%. Điều này phản ánh một thực trạng là trong 
khi đối tượng chủ chốt để ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp ở 
phía nam chủ yếu là nam giới thì ở phía bắc, phụ nữ, vốn đóng vai trò quan trọng trong 
sản xuất của hộ gia đình sẽ kiêm luôn cả vai trò tiếp cận và ứng dụng khoa học công 
nghệ. 

 

Hình 9. Đối tượng tham dự lớp học phân theo giới và thành phần 

Về vị trí xã hội, đối tượng học viên tham dự lớp đào tạo là nông dân  chiếm tỷ lệ 
cao ở Ninh Thuận (95%) và Lao Cai (khoảng 70%). Ở An Giang và Đắc Lắc, tỷ lệ cán 
bộ và nông dân trong lớp học có tỷ lệ gần như nhau (trên dưới 50%)  và tương đồng ở 
cả 2 địa phương. Điều tương đối đặc biệt là ở Hà Nam, với gần 80% học viên của lớp 
học là cán bộ xã. Do vậy, khi thiết kế cũng như thực hiện đào tạo, tập huấn cho người 
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dân nói chung cũng như cho việc ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, cần phải quan tâm, lưu ý đến đối tượng tham dự lớp để từ đó có phương pháp 
và nội dung đào tạo hợp lý, đảm bảo hiệu quả. 

b) Đánh giá định tính về sự phù hợp của lớp đào tạo thử nghiệm 

Theo kết quả khảo sát, các học viên tham dự các lớp đào tạo trong khuôn khổ đề 
tài đánh giá mức độ phù hợp về thời gian đào tạo tương đối cao bình quân ở mức 98,4%, 
mức độ phù hợp về số lượng học viên là 96,2%. Kết quả đánh giá ở các tỉnh là tương 
đối đồng đều, trừ Ninh Thuận có thấp hơn ở kết quả đánh giá về quy mô lớp đào tạo. 
Điều này cho thấy lớp học được thiết kế tương đối phù hợp về quy mô cũng như thời 
gian giảng dạy ở hầu hết các tỉnh. Kết quả này cao hơn mức mình quân được khảo sát ở 
các tỉnh trong vùng nghiên cứu trước khi triển khai lớp đào tạo thử nghiệm.  

 

Hình 10. Mức độ phù hợp về thời gian và số lượng học viên lớp thử nghiệm 

c) Mức độ hài lòng về nội dung, phương pháp và tài liệu đào tạo 

Mức độ hài lòng của học viên tham gia các khoá đào tạo trong khuôn khổ đề tài 
đối với nội dung, phương pháp và tài liệu đào tạo đều cao hơn mức độ hài lòng của học 
người dân tham dự các khoá đào tạo trước đó được khảo sát tại 5 xã/5 tỉnh trong vùng 
nghiên cứu của Đề tài. Cụ thể mức hài lòng về nội dung đào tạo trong đề tài là 4,2/5 so 
với mức 3,8/5, đối với phương pháp đào tạo là 4,39 so với 3,8, tài liệu đào tạo là 4,4 so 
với 4,1. Sự khác biệt tương đối rõ ràng này cho thấy chất lượng công tác đào tạo các lớp 
thử nghiệm trong khuôn khổ của Đề tài đã có những cải thiện nhất định so với các khoá 
đào tạo trước đó cả về nội dung, phương pháp và tài liệu đào tạo. 

Sự đồng đều về mức hài lòng của người dân đối với cả 2 tiêu chí đánh giá (nội 
dung, phương pháp và tài liệu đào tạo) giữa 5 vùng, miền khi triển khai thử nghiệm so 
với sự khác biệt đáng kể của đánh giá các lớp học trước đó cũng cho thấy nếu việc thiết 
kế, tổ chức các lớp đào tạo dựa trên tiếp cận từ dưới lên, tức là theo nhu cầu của người 
dân được khảo sát trước khi thực hiện lớp học, sự tham gia của người học trong quá 
trình đào tạo, tập huấn sẽ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tập huấn. Do đó, khả 
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năng tiếp thu kiến thức của người học sẽ cao hơn, nâng cao khả năng đưa các kỹ thuật, 
khoa học công nghệ tiên tiến triển khai áp dụng vào thực tế. 

 

Hình 11. Mức độ hài lòng về nội dung, phương pháp và tài liệu đào tạo lớp thực 

nghiệm 

4. Kết luận 

Sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước 
ta đã có những thay đổi sâu sắc và toàn diện. Đời sống và thu nhập của người dân không 
ngừng được cải thiện, diện mạo kinh tế - xã hội, đặc biệt là khu vực nông thôn có những 
thay đổi căn bản. Đạt được những kết quả trên là do trong những năm qua các tiến bộ 
khoa học - công nghệ tiên tiến không ngừng được ứng dụng vào quá trình sản xuất nông 
nghiệp. Không chỉ công nghệ sinh học mà cơ giới hóa cũng được áp dụng rộng rãi trong 
lĩnh vực này.  

Tuy vậy, việc ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ vào quá trình sản 
xuất nông nghiệp vẫn còn chậm. Hầu hết các loại cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất 
lượng và khả năng cạnh tranh thấp. Năng suất cây trồng thường mới đạt khoảng 70% 
mức bình quân chung của thế giới. Nền tảng của nông nghiệp nước ta là hộ nông dân 
nhỏ lẻ, thu nhập thấp, các tiến bộ khoa học - công nghệ chưa được áp dụng một cách 
phổ biến vì các giống mới du nhập giá đắt do phải thực hiện bảo hộ trí tuệ, nông dân 
nghèo không thể áp dụng. Hàng hóa nông sản nước ta về cơ bản sản xuất mang tính tự 
nhiên, chưa có tác động nhiều của khoa học công nghệ. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tồn tại trong việc chậm ứng dụng khoa học công 
nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Một trong những nguyên nhân chính là do nông nghiệp, 
nông thôn nước ta hiện vẫn đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực có kỹ thuật, kĩ 
năng và trình độ cao đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông 
thôn. Cụ thể là ở nông thôn hiện nay mới có 11,5% lao động nông thôn. Thứ hai là, nhận 
thức ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp của người dân và cán bộ 
địa phương còn hạn chế. Thứ ba là, các hình thức tổ chức đào tạo ứng dụng khoa học 
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công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp kiểu truyền thống chưa đáp ứng được với yêu 
cầu của thực tế hiện nay. Thứ tư là năng lực đào tạo, tập huấn ứng dụng khoa học công 
nghệ cho người dân vừa thiếu, vừa yếu không đảm bảo đáp ứng được với yêu cầu ngày 
càng cao của sản xuất nông nghiệp. Thứ năm là các cơ chế chính sách khuyến khích 
người dân ứng dụng khoa học công nghệ đã được ban hành với định hướng tốt nhưng 
chưa đủ mạnh và triển khai sâu, rộng. 

Trong thời gian qua, công tác đào tạo giúp nâng cao năng lực cho người dân đã 
và đạng được thực hiện thông qua việc lồng ghép các chương trình khuyến nông, xây 

dựng nông thôn mới, đào tạo nghề. Đặc biệt là từ khi thực hiện Chương trình xây dựng 
nông thôn mới và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Kết quả khảo sát tại 5 tỉnh trong 

vùng nghiên cứu của đề tài cho thấy các lớp đào tạo chủ yếu thông qua chương trình đào 
tạo nghề và khuyến nông, các dự án có liên quan đến sản xuất nông nghiệp gắn với xây 
dựng nông thôn mới. 

Đến năm 2016, các tỉnh đã tổ chức được hàng nghìn lớp với hàng chục nghìn lượt 
người tham dự, cụ thể là An Giang với 45.388 lượt người, Đắc Lắk 3.345, Hà Nam 

90.016, Lào Cai 576.921 lượt người, Ninh Thuận 50.997 lượt nông dân tham gia.  Bình 
quân từ 33-54 người/lớp.  

Kết quả khảo sát, đánh giá về thực trạng công tác đào tạo của 461 hộ dân tại 5 xã 
đang thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong vùng nghiên cứu của Đề tài 
cho thấy người dân chủ yếu được đào tạo thông qua chương trình đào tạo nghề nông 
thôn và khuyến nông với bình quân khoảng 2 lượt đào tạo/năm, số lượng học viên một 
lớp khoảng 30-40 người. Điều này cho thấy công tác đào tạo về khoa học kỹ thuật phục 
vụ sản xuất nông nghiệp đã và đang được quan tâm tại các địa phương. Các lớp đào tạo 
này chủ yếu tổ chức tại nhà văn hoá thôn hoặc trụ sở UBND xã và tương đối phù hợp 
với đối tượng tham dự chính là nông dân (chiếm 90%) và cán bộ xã (10%). 

Đánh giá định tính của người dân về mức độ phù hợp của các chương trình, nội 
dung các lớp đào tạo cho thấy nội dung tập huấn đã được tham khảo ý kiến của người 
dân (67,3%). Số lượng học viên và nội dung đào tạo cũng tương đối phù hợp với 77,3% 
và 89,6% ý kiến đánh giá đồng thuận. Về thời gian và thời điểm thực hiện đào tạo, ý 
kiến đánh giá mức độ phù hợp ở  các tỉnh là tương đối cao, bình quân tương ứng là 69% 
và 76%.  

Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo thử nghiệm: Căn cứ vào kết quả đánh giá 
thực trạng công tác đào tạo cũng như nhu cầu đào tạo ứng dụng khoa học công nghệ 
phục vụ sản xuất nông nghiệp tại các địa phương trong vùng nghiên cứu, Khung và tài 
liệu đào tạo cho chương trình thử nghiệm đã được xây dựng bao gồm 03 chương trình 
với kết quả đánh giá mức độ hài lòng về nội dung, phương pháp tương đối cao, trong đó 
mức hài lòng về nội dung bình quân là 4,2/5 điểm, cao nhất ở Đắc Lắc (4,4), thấp nhất 
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ở Hà Nam (4,0). Tương tự cho mức hài lòng về phương pháp đào tạo, bình quân với 
4,39/5, và tài liệu đào tạo với 4,41/5 

5. Kiến nghị 

Để xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, hiệu quả và bền vững, 
có năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất 
khẩu, góp phần xây dựng nông thôn giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh..., cần tăng 
cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Đưa nhanh 
công nghệ mới vào tất cả các khâu: sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến, vận chuyển 
và tiêu thụ sản phẩm trong cả lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi góp phần thực hiện thành 
công phong trào xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam.   

Căn cứ vào kết quả nghiên cứu của đề tài, một số giải pháp đề xuất để tăng cường 
năng lực đào tạo, tập huấn áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông 
nghiệp ở các xã nông thôn mới bao gồm: 

a) Giải pháp tuye ̂n truyền, nâng cao nhận thức về áp dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ phục sản xuất 

Tuye ̂n truyền để na ̂ng cao nhạ ̂n thức của các cấp, các ngành và xã họ ̂i về áp dụng 
tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất no ̂ng nghiẹ ̂p góp phần tăng na ̆ng suất lao 
động, tạo viẹ ̂c làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống và hiệu quả sản xuất. Thực 
hiện thông tin tuyên truyền thông qua các các hoạt đọ ̂ng sau: 

- Tập huấn cho cán bọ ̂ của các tổ chức thực hiện hoặc liên quan đến đào tạo, tập 
huấn về khoa học công nghệ phục vụ sản xuất cho người dân như Trung ta ̂m khuyến 
nông, các trường đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ. 

- Tuye ̂n truyền các chủ tru ̛o ̛ng, chính sách, hoạt đọ ̂ng đào tạo ứng dụng khoa học 
công nghệ (đào tạo nghề, khuyến nông) trên các phu ̛o ̛ng tiẹ ̂n tho ̂ng tin đại chúng, giới 
thiẹ ̂u mo ̂ hình đào tạo mới, cách làm hay cho đo ̂ng đảo các co ̛ quan, đo ̛n vị, cán bọ ̂ giảng 
dạy và học vie ̂n. 

b) Giải pháp về chính sách 

Ttrước hết cần rà soát, đổi mới cơ chế, chính sách quản lý đối với khoa học, kỹ 
thuật và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân theo hướng:  

- Tăng cường đầu tư vào phát triển nghiên cứu có chọn lọc, tích cực chuyển giao 
công nghệ, đào tạo và dạy nghề cho nông dân nhằm phát huy tài nguyên con người và 
áp dụng khoa học - công nghệ có hiệu quả ở quy mô lớn. 

- Tiếp tục huy động các nguồn lực, thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án 
(xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp...) để tiếp tục đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho nông dân và cán bộ chủ 
chốt ở cơ sở về kiến thức khoa học công nghệ và ứng dụng khoa học khoa học công 
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nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp theo định hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát 
triển bền vững. 

- Nhà nước cần có chính sách tăng cường hỗ trợ phát triển cho các tổ chức liên 
quan đến sản xuất nông nghiệp và người dân như:  HTX, hội nông dân để giúp các tổ 
chức này hoạt động tốt trong vai trò cung ứng vật tư nông nghiệp thiết yếu, đào tạo, dạy 
nghề, cung cấp thông tin, hỗ trợ kinh phí, điều kiện sinh hoạt, buôn bán xuất khẩu nông 
sản, bảo vệ lợi ích của người nông dân.  

- Nhà nước cần có chính sách phù hợp để khuyến khích, hỗ trợ kinh phí, trợ giá, 
ưu đãi tín dụng, miễn giảm thuế... cho các hộ nông dân, chủ trang trại, hợp tác xã, doanh 
nghiệp nông nghiệp trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào 
sản xuất. 

- Có chính sách khuyến khích lực lượng cán bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ 
về nông thôn, cùng với bà con nông dân, các doanh nghiệp, các tổ chức khuyến nông, 
các tổ chức chính trị, xã hội giải quyết các vấn đề về giống, công nghệ chế biến, công 
nghệ sau thu hoạch, phát triển công nghiệp và dịch vụ, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo 
vệ môi trường.  

c) Giải pháp tăng cường năng lực cho các tổ chức đào tạo, tập huấn cho người 
dân về khoa học công nghệ 

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đào tạo cho các tổ chức 
đào tạo, đặc biệt là tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Củng cố hệ thống 
trung tâm khuyến nông từ Trung ương đến địa phương tho ̂ng qua các chu ̛ơng trình, dự 
án khuyến nông, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 

+ Tiến hành điều tra, khảo sát đánh giá đọ ̂i ngũ giáo vie ̂n và cán bộ quản lý dạy 
nghề, ứng dụng khoa học công nghệ vào phục vụ sản xuất để có kế hoạch đào tạo và 
tuyển dụng đáp ứng ye ̂u cầu về số lu ̛ợng và chất lu ̛ợng đào tạo. 

+ Huy đọ ̂ng các nhà khoa học, nghẹ ̂ nha ̂n, cán bọ ̂ kỹ thuật, kỹ su ̛, ngu ̛ời lao đọ ̂ng 
có tay nghề cao tại các doanh nghiẹ ̂p và cơ sở sản xuất kinh doanh, các trung ta ̂m khuyến 
nông – la ̂m - ngu ̛, no ̂ng dân sản xuất giỏi tham gia giảng dạy cho ngu ̛ời lao động. 

+ Trung ta ̂m Khuyến nông quốc gia tiếp tục ta ̆ng cu ̛ờng tổ chức các khóa đào tạo 
kỹ na ̆ng su ̛ phạm cho cán bọ ̂ khuyến no ̂ng các cấp, tổ chức đào tạo lại cho cán bọ ̂ tham 
gia đào tạo nghề thu ̛ờng xuye ̂n để đảm bảo tốt hiẹ ̂u quả thực hiẹ ̂n đào tạo nghề của hẹ ̂ 
thống khuyến nông. 

d) Giải pháp hoàn thiện nội dung, chương trình và tài liệu đào tạo nâng cao năng 
lực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật  

- Rà soát, hoàn thiện chương trình đào tạo, tài liệu và phương pháp đào tạo phù 
hợp với nhu cầu của đối tượng đào tạo (người dân, cán bộ địa phương), phù hợp với 
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điều kiện kỹ thuật canh tác, đặc thù từng vùng miền, đảm bảo nội dung đào tạo có tính 
thực tiễn và khả thi cao cho các địa phương cho các địa phương đã và đang phấn đấu 
đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

- Xây dựng và đề xuất Bộ NN&PTNT ban hành chương trình, bộ tài liệu đào tạo 
áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp để áp dụng thống 
nhất cho các lớp đào tạo thuộc các chương trình, dự án phục vụ tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới trên toàn quốc. Tiếp tục áp dụng thử nghiệm 
tại một số địa phương theo vùng miền trên toàn quốc làm cơ sở để hoàn thiện chương 
trình và tài liệu đào tạo chuẩn. 

- Đề nghị xây dựng và áp dụng tiêu chí giám sát đánh giá công tác đào tạo, tập 

huấn nâng cao năng lực áp dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp 
trong các chương trình, dự án của ngành, đặc biệt là các dự án phục vụ tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới. 

đ) Giải pháp về hợp tác quốc tế 

- Ta ̆ng cu ̛ờng lie ̂n doanh, lie ̂n kết đào tạo với các tru ̛ờng đào tạo nghề tie ̂n tiến 
nước ngoài, thu hút đầu tu ̛ của nước ngoài vào lĩnh vực dạy nghề, ứng dụng khoa học 
công nghệ vào sản xuất no ̂ng nghiẹ ̂p. 

- Ta ̆ng cu ̛ờng trao đổi kinh nghiệm giữa giáo vie ̂n của các cơ sở đào tạo liên quan 
đến dạy nghề, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp trong nu ̛ớc với 
giáo vie ̂n của các cơ sở đào tạo nu ̛ớc ngoài trong lĩnh vực ứng dụng chuyển giao công 
nghệ trong no ̂ng nghiẹ ̂p. 

- Khuyến khích ta ̆ng cu ̛ờng trao đổi học vie ̂n giảng dạy trong lĩnh vực no ̂ng 

nghiẹ ̂p, tổ chức các đoàn co ̂ng tác học tạ ̂p tại nu ̛ớc ngoài về kinh nghiẹ ̂m tổ chức dạy 
nghề, khoa học công nghệ no ̂ng nghiẹ ̂p tại các nu ̛ớc tiên tiến. 

- Ta ̆ng cu ̛ờng nghie ̂n cứu khoa học, ứng dụng các co ̂ng nghẹ ̂ giảng dạy tie ̂n tiến 
của thế giới về khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiẹ ̂n 
của Viẹ ̂t Nam. 
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Tên Dự án: Xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm từ cây 
dược liệu (Tam thất, Đương quy, Cát cánh) theo hướng GACP-WHO nhằm nâng cao 

thu nhập cho người dân vùng đồng bào dân tộc Phù Lá và H’Mông trên địa bàn huyện 
Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 

Thời gian thực hiện: 11/2019-03/2021 

Cơ quan chủ trì: Công ty cổ phần VietRAP Đầu tư Thương mại 

Chủ nhiệm dự án: ThS. Nguyễn Thị Hương 

ĐTDĐ: 0968729269                     Email: huong83bm@gmail.com 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Một trong những nội dung quan trọng của tái cơ cấu (TCC) ngành nông nghiệp là 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ để thúc đẩy ngành 
trồng trọt phát triển theo hướng hàng hóa lớn, có khả năng canh tranh, có giá trị gia tăng 
(GTGT) cao và bền vững. Việt Nam là nước có tiềm năng to lớn, có thể trở thành một 
"cường quốc" về dược liệu, trong khi nhu cầu sử dụng dược liệu để phòng và chữa bệnh 
ngày càng tăng nhanh, kể cả trong nước và thế giới. Theo thống kê của WHO, ở Trung 
Quốc doanh số thị trường thuốc từ dược liệu đạt 26 tỷ USD (năm 2008, tăng trưởng hàng 
năm đạt trên 20%); Mỹ đạt 17 tỷ USD (2005); Nhật Bản đạt 1,1 tỷ USD (2006); Hàn Quốc 
250 triệu USD (2007)… Tính chung toàn thế giới, hàng năm doanh thu thuốc từ dược liệu 
ước đạt trên 820 tỷ USD. Tại Việt Nam, ngành dược hàng năm sử dụng khoảng 60.000 
tấn dược liệu các loại. Nhu cầu ngày ngày càng tăng theo xu thế chung của thế giới và 
định hướng phát triển ngành dược liệu nước ta đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

 Chuyển đổi những cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu hàng hóa là 
một hướng đi đúng đắn của ngành trồng trọt, có thể áp dụng cho nhiều địa phương trong 
cả nước. Một mặt, việc chuyển đổi này góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng cho ngành 
nông nghiệp, nâng cao GTGT, tăng thu nhập cho người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, 
vùng đồng bào dân tộc. Mặt khác, phát triển cây dược liệu là giải pháp tất yếu và cấp bách 
để giải pháp các vấn đề lớn hiện nay của ngành Dược Việt Nam. Tuy nhiên, việc chuyển 
đổi, phát triển tập trung cây dược liệu như một ngành hàng có hiệu quả cao và bền vững 
đòi hỏi phải có sự đồng bộ của tất cả các thành tố, như hệ thống thể chế chính sách, quy 
hoạch, kế hoạch, căn cứ khoa học và công nghệ (KHCN), tổ chức sản xuất (SX) và trình 
độ nguồn nhân lực… Lâu nay ở nước ta có nhiều mô hình trồng dược liệu của nông dân 
mang lại giá trị kinh tế tới hàng trăm triệu đồng/ha, cao hơn nhiều lần so với nhiều loại 
cây trồng khác, nhưng còn chưa phát huy hết hiệu quả kinh tế thực sự của dược liệu, sự 
phát triển còn cầm chừng, còn kém bền vững. Mà nguyên nhân chính là thói quen “ăn 
xổi”, chặt tận gốc, tróc tận rễ của người sản xuất; là quy mô còn nhỏ lẻ, manh mún, thiếu 
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tổ chức, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ; còn thiếu các quy trình công nghệ tiến bộ đảm 
bảo tăng năng suất, chất lượng và thời gian bảo quản của dược liệu… 

Công ty Cổ phần VietRAP đầu tư thương mại (gọi tắt là CTy VietRAP) là một doanh 
nghiệp đã và đang phát triển có hiệu quả cây dược liệu trên địa bàn các tỉnh miền núi phía 
Bắc trong đó có tỉnh Lào Cai, đồng thời có mối liên kết với nhiều đơn vị khoa học công 
nghệ và doanh nghiệp trong ngành dược liệu, có tham vọng tiếp tục phát triển cây dược 
liệu ở Việt Nam.  

Để giúp cho tỉnh Lào Cai phát huy tốt hơn lợi thế vốn có, khắc phục được những hạn chế, 
yếu kém trong sản xuất, tiêu thụ cây dược liệu, đồng thời làm mô hình điểm để nhân rộng 
cho cả nước, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Chương trình Khoa học và Công nghệ phục 
vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 đã giao cho Công ty cổ phần VietRAP 
Đầu tư Thương mại triển khai thực hiện Dự án " Xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế 
biến và tiêu thụ sản phẩm từ cây dược liệu (Tam thất, Đương quy, Cát cánh ) theo hướng 
GACP-WHO nhằm nâng cao thu nhập cho người dân vùng đồng bào dân tộc Phù Lá và 
H’Mông trên địa bàn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.". Đây là nhiệm vụ KHCN rất cấp bách 
và có ý nghĩa thực tiễn. 

2. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN 

2.1. Mục tiêu chung 

-Xây dựng được mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm từ cây 

dược liệu (Tam thất bắc, Đương quy nhật bản và Cát cánh) theo hướng GACP - WHO nhằm 
nâng cao thu nhập cho người dân vùng đồng bào dân tộc Phù Lá và H’Mông trên địa bàn 

huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai. 

- Chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm sau thu 

hoạch cho người dân và giúp người dân tiếp nhận để ứng dụng được các quy trình công 

nghệ nhân giống, sản xuất và thu hoạch sơ chế cây dược liệu Tam thất bắc, Đương quy Nhật 

Bản và Cát cánh vào thực tế sản xuất. 

-Tạo mô hình thực tiễn và mô hình liên kết có tính nhân rộng về chuyển đổi cơ cấu 
sản xuất bằng cây dược liệu phù hợp lợi thế, tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tăng thu 
nhập, góp phần XĐGN cho đồng bào miền núi. 

2.2. Mục tiêu cụ thể  

- Xây dựng được mô hình nhân cây giống với quy mô: Xây dựng được 2,5 ha 

vườn nhân giống Tam thất bắc, đương quy Nhật Bản và Cát cánh để phát triển trồng cây 
thương phẩm (trong đó: Tam thất bắc 0,5 ha; Đương quy Nhật Bản 01 ha; Cát cánh 01 

ha). 

- Xây dựng mô hình sản xuất: Mô hình sản xuất cây Tam thất lấy củ và hoa theo 

hướng tiêu chuẩn GACP - WHO với quy mô 02 ha; Mô hình sản xuất cây Đương quy 
Nhật Bản theo hướng tiêu chuẩn GACP - WHO với quy mô 05 ha; Mô hình sản xuất 



  

546 
 

cây Cát cánh theo hướng tiêu chuẩn GACP - WHO với quy mô 02 ha; Mô hình thu 

hoạch, sơ chế, chế biến Tam thất bắc, Đương quy Nhật Bản và Cát cánh lấy củ và sử 
dụng phụ phẩm vào sản xuất thành trà thảo mộc, với quy mô 1,2 ha. 

- Xây dựng cửa hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm từ Tam thất bắc, Đương 
quy Nhật Bản và Cát cánh được sản xuất tại Bắc Hà - Lào Cai; Xây dựng bộ nhãn mác 

bao bì, catalog giới thiệu quy trình nhân giống, trồng, sơ chế, chế biến, công dụng cách 
dùng của các sản phẩm từ Tam thất bắc, Đương quy Nhật Bản và Cát cánh nhằm quảng 

bá giới thiệu và phục vụ xúc tiến thương mại, du lịch… cho các sản phẩm có nguồn gốc 

nguyên liệu từ Tam thất bắc, Đương quy Nhật Bản và Cát cánh … 

- Đào tạo được 04 kỹ thuật viên và tập huấn được cho 100 người dân nắm vững 

kỹ thuật về sản xuất, thu hoạch cây Tam thất, Cát cánh, Đương quy và 04 kỹ thuật viên, 

30 người dân nắm rõ về quy trình sản xuất trà hoa thảo mộc từ phụ phẩm của Đương 
quy, Cát cánh , Tam thất. 

Các sản phẩm được các tỉnh Lào Cai chấp thuận. 

3. CÁC KẾT QUẢ CHÍNH CỦA NHIỆM VỤ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 

3.1. Hoàn thiện được 03 quy trình công nghệ nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, 
chế biến và bảo quản dược liệu phù hợp với điều canh tác huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai: 

+ 01 quy trình nhân giống dược liệuTam thất bắc. 
+ 01 quy trình trồng, thu hoạch dược liệu đương quy Nhật Bản. 

+ 01 quy trình trồng, thu hoạch dược liệu Cát cánh. 

Công ty CP VietRAP Đầu tư Thương mại, Chủ nhiệm dự án và các đơn vị phối 

hợp đã thực hiện công việc hoàn thiện quy trình nhân giống, trồng dược liệu dược liệu 
nhân giống Tam thất bắc và hoàn thiện quy trình nhân giống, trồng, thu hoạch, chế biến, 

bảo quản dược liệu Đương quy Nhật Bản, quy trình nhân giống, trồng, thu hoạch, chế 

biến, bảo quản dược liệu Cát cánh đảm bảo nội dung, quy mô, đúng tiến độ dự án đã 
được phê duyệt. 

Quy trình nhân giống, trồng dược liệu dược liệu Tam thất bắc; Quy trình nhân 

giống, trồng, thu hoạch, chế biến, bảo quản dược liệu Đương quy Nhật Bản và quy trình 
nhân giống, trồng, thu hoạch, chế biến, bảo quản dược liệu Cát cánh được Sở Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai tiếp nhận theo công văn số:
 
2766 /SNN-

TT&BVTV ký ngày 18/12/2020 

 Các quy trình đã được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở góp ý, hoàn 
thiện, được Hội đồng cấp Nhà nước thông qua. 

3.2. Xây dựng được 03 mô hình nhân giống cây dược liệu Tam thất bắc, Đương quy 
Nhật Bản và Cát cánh. 
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+ Mô hình nhân giống Tam thất bắc: Triển khai tại xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, 

tỉnh Lào Cai với quy mô 0,5 ha: Dự án đã xây dựng được 0,1 ha vườn giống gốc cây 
Tam thất bắc (Panax notoginseng F.H. Chen ex C.Y.Wu et K.M. Feng) tại thôn Cồ Dề 

Chải xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Cây trong mô hình sinh trưởng, phát 
triển tốt, ít sâu bệnh hại, năm đầu thu được 5,2 kg nụ hoa làm trà hoa dược liệu. 

Và tại địa điểm này Dự án cũng đã xây dựng được 0,4 ha vườn ươm giống cây 
Tam thất bắc (Panax notoginseng F.H. Chen ex C.Y.Wu et K.M. Feng), thu được 

250.186 cây giống đạt tiêu xuất vườn (cây giống khỏe mạnh, không sâu bệnh). Sản phẩm 

từ vườn ươm giống (cây giống Tam thất bắc) được sửa dụng để xây dựng mô hình sản 
xuất dược liệu Tam thất bắc. 

 + Mô hình nhân giống Đương quy Nhật: Triển khai tại xã Tả Van Chư, huyện 

Bắc Hà, tỉnh Lào Cai với diện tích 01 ha (vườn giống: 0,3 ha; vườn ươm: 0,7 ha) trồng 
đúng loài Đương quy Nhật Bản (Angelica acutiloba Kitagawa), cây sinh trưởng, phát 

triển tốt, không nhiễm sâu bệnh hại.  

Dự án đã thu được 115,6 kg hạt giống/0,3 ha và đưa ra được Tiêu chuẩn cây 
giống đủ tiêu chuẩn xuất vườn: Cây có sức sinh trưởng khỏe mạnh, mập mạp cao từ 8 - 
10 cm, không sâu bệnh hại. Tỷ lệ nảy mầm của hạt đạt 88,60%. Tỷ lệ sống 85,1 %, tỷ lệ 
cây xuất vườn 80,5%. 

 + Mô hình nhân giống Cát cánh: Triển khai tại xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, 

tỉnh Lào Cai với diện tích 01 ha (vườn giống gốc: 0,3 ha; vườn ươm: 0,7 ha), trồng đúng 
loài Cát cánh (Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC), cây sinh trưởng, phát triển tốt, 

không nhiễm sâu bệnh hại. Dự án đã thu được 30,5 kg hạt giống Cát cánh và đã đưa ra 
được Tiêu chuẩn cây giống đủ tiêu chuẩn xuất vườn: Cây có sức sinh trưởng khỏe mạnh, 
mập mạp, chiều cao cây đạt dao động trong khoảng 10-15 cm, số lá thật từ 4-5 lá. 

 

 

 Các mô hình sản xuất giống dược liệu Tam thất bắc, Đương quy Nhật Bản và Cát 

cánh đã được thực hiện đảm bảo nội dung, quy mô, đúng tiến độ theo dự án đã phê 
duyệt. 

Mô hình nhân giống cây dược liệu Tam thất bắc, Đương quy Nhật Bản và Cát 
cánh đã được Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai tiếp nhận theo công văn số 2766 /SNN-

TT&BVTV ký ngày 18/12/2020. 

3.3. Xây dựng mô hình trồng dược liệu thương phẩm  

 + Mô hình trồng Tam thất bắc theo GACP: Triển khai tại xã Nậm Mòn, huyện 
Bắc Hà, tỉnh Lào Cai với quy mô 02 ha, trồng đúng loài Tam thất bắc (Panax 

notoginseng F.H. Chen), chất lượng dược liệu đạt theo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam 
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V. Vùng trồng Tam thất bắc được Cục Quản lý Y dược cổ truyền, Bộ Y tế cấp Giấy chứng 

nhận dược liệu đạt GACP. 

 + Mô hình trồng Đương quy Nhật theo GACP: Triển khai tại xã Lùng Phình, 

huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai với quy mô 05 ha, trồng đúng loài Đương quy Nhật Bản 
(Angelica acutiloba Kitagawa), năng suất bình quân đạt 8,96 tấn/ha, dược liệu khô thu 

được 2,26 tấn /ha, chất lượng dược liệu đạt theo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam V. Vùng 
trồng Đương quy Nhật Bản được Cục Quản lý Y dược cổ truyền, Bộ Y tế cấp Giấy chứng 

nhận dược liệu đạt GACP. 

 + Mô hình trồng Cát cánh theo GACP: Triển khai tại xã Tả Van Chư, huyện Bắc 
Hà, tỉnh Lào Cai với quy mô 02 ha, trồng đúng loài Cát cánh (Platycodon grandiflorus 

(Jacq.) A. DC), năng suất bình quân đạt 9,73 tấn/ha. Năng suất khô đạt 2,2, tấn/ha, chất 

lượng dược liệu đạt theo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam V. Vùng trồng Cát cánh được 
Cục Quản lý Y dược cổ truyền, Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận dược liệu đạt GACP. 

 + Mô hình thu hoạch, sơ chế, chế biến Tam thất bắc, Đương quy Nhật và Cát 
cánh lấy củ và sử dụng phụ phẩm vào sản xuất trà thảo mộc: Ngoài dược liệu chính là 

củ Tam thất bắc, Đương quy Nhật Bản và Cát cánh, dự án còn tạo 4.000 lọ trà hoa thảo 
mộc (loại 500 ml) từ phụ phẩm của Đương quy Nhật Bản và Tam thất bắc.  

Các mô hình trồng dược liệu thương phẩm dược liệu Tam thất bắc, Đương quy 
Nhật Bản và Cát cánh đã được thực hiện đảm bảo nội dung, quy mô, đúng tiến độ theo 

dự án đã phê duyệt. 

Mô hình trồng dược liệu thương phẩm cây dược liệu Tam thất bắc, Đương quy 
Nhật Bản và Cát cánh đã được Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai tiếp nhận theo công văn số: 
2766 /SNN-TT&BVTV ký ngày 18/12/2020. 

3.4. Xây dựng mô hình liên kết chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cây dược 
liệu tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai:  

 - Mô hình liên kết chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm Tam thất bắc, 
Đương quy Nhật Bản và Cát cánh tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai: 

 + Thành lập 03 tổ hợp tác, mỗi mô hình (tổ hợp tác) có từ 30 hội viên. 
 + Thu nhập của hội viên tham gia mô hình tăng 3-5 lần so với trước khi tham gia 

mô hình. 

 + Mô hình được Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai chấp thuận 

. 
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Sơ đồ liên kết sản xuất và tiêu thụ dược liệu trong mô hình Dự án 

3.5. Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật thực hành tốt nuôi trồng, 

thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên” theo 

Hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (GACP-WHO) 

3.5.1. Đào tạo kỹ thuật 

 - Đối tượng: Cán bộ kỹ thuật viên chỉ đạo mô hình 

 - Mục tiêu: Đào tạo cho cán bộ kỹ thuật viên chỉ đạo mô hình thực hành sản xuất 

cây thuốc tốt theo hướng dẫn GACP-WHO; kỹ thuật và phương pháp trồng, chăm sóc, 
chế biến và bảo quản sản phẩm đối với 04 loài dược liệu trên. Sau khi được đào tạo các 

đối tượng trên sẽ thao tác thành thạo các khâu quy trình kỹ thuật, hỗ trợ, hướng dẫn và 

giám sát người dân thực hiện mô hình. 

 - Nội dung đào tạo: 

i) Các bước thực hành sản xuất cây thuốc tốt theo hướng dẫn GACP-WHO. 

+ Nhận thức chung về GACP-WHO: 2003. 

+ Giống, trồng trọt, chăm sóc và thu hoạch theo GACP-WHO: 2003. 

+ Các phương diện kỹ thuật theo GACP-WHO: 2003. 

+ Các vấn đề liên quan khác. 

Doanh nghiệp bao HĐ mua vật tư 

tiêu sản phẩm 
(VietRAP) 

Tổ chức 
KH&CN; 

Tổ chức Dịch vụ 

 

Đ.Lý 

giống 
Thông 
tin thị 

trương, 
đặt hàng 

Hợp 
đồng 

mua sản 
phảm 
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công nhà 

nước 

Sản xuất dược liệu 
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+ Xây dựng hệ thống tài liệu theo GACP-WHO: 2003. 

+ Hướng dẫn ghi chép sổ sách theo GACP-WHO: 2003. 

ii) Các quy trình nhân giống, quy trình trồng trọt, quy trình thu hoạch, sơ chế và 

bảo quản dược liệu theo hướng GACP-WHO:2003. 

iii) Một số văn bản pháp lý quy định về quản lý, sản xuất, chứng nhận thực hành 

sản xuất cây thuốc tốt theo hướng dẫn GACP-WHO:2003. 

 - Số lượng và quy mô: 04 kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ 

 - Thời gian: từ tháng 03/2020-07/2020 

3.5.2. Tập huấn kỹ thuật 

 - Đối tượng: Người dân sống trong vùng dự án. 

 - Mục tiêu: Tập huấn cho cộng đồng sản xuất cây thuốc tốt theo hướng dẫn GACP-

WHO; kỹ thuật và phương pháp nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản 
sản phẩm thu được từ 03 loài dược liệu trên và quy trình sản xuất trà hoa thảo mộc từ phụ 

phẩm của Đương quy Nhật Bản, Cát cánh, Tam thất bắc. Sau khi được tập huấn, người dân 
có thể tự thao tác thành thạo các bước trong quy trình kỹ thuật. 

 - Số lượng và quy mô: 100 nông dân về kỹ thuật nhân giống, trồng trọt, thu hoạch 
Tam thất bắc, Đương quy Nhật Bản và Cát cánh; 30 nông dân về quy trình sản xuất trà 

hoa thảo mộc từ phụ phẩm của Đương quy Nhật Bản, Cát cánh, Tam thất bắc. 

 - Thời gian: từ tháng 07/2020 - 12/2020. 

 - Địa điểm: Tại UBND xã triển khai dự án. 

3.5.3. Tổ chức Hội nghị khoa học 

- Số lượng Hội nghị: 01 cuộc, 30 đại biểu/hội nghị  

- Nội dung: Giới thiệu sản phẩm từ cây Đương quy Nhật Bản, Cát cánh, Tam thất 

bắc và công bố các quy trình được hoàn thiện từ dự án. 

- Địa điểm: Tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

- Kết quả hội nghị: 

Công ty cổ phần VietRAP Đầu tư Thương mại chuyển giao gói quy trình kỹ thuật 

kỹ thuật nhân giống, trồng, thu hoach và sơ chế, chế biến các sản phẩm từ 03 cây dược 
liệu (Đương quy Nhật Bản, Cát cánh, Tam thất bắc) theo GACP-WHO áp dụng trong 

sản xuất của dự án cho địa phượng để triển khai nhân rộng mô hình. 

Công ty cổ phần VietRAP Đầu tư Thương mại lồng ghép với các nhiệm vụ của 

UBND huyện, phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn để tuyên truyền, mở rộng mô 
hình trong vùng quy hoạch sản xuất dược liệu tại các địa phương (huyện Bắc Hà, tỉnh 
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Lào Cai) để phát triển vùng nguyên liệu sản xuất dược liệu theo tiêu chuẩn GACP-

WHO. 

3.6. Xúc tiến thương mại 

- Xây dựng 01 bộ Catalogue và 03 bộ mẫu mã, tem nhãn sản phẩm của dự án.  

- Xây dựng được 01 bộ Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, 
thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu Tam thất bắc. 

+ 01 Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế 

và bảo quản dược liệu Đương quy Nhật Bản. 

+01 Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế 

và bảo quản dược liệu Cát cánh. 

-Xây dựng được 01 cửa hàng giới thiệu các sản phẩm trà hoa thảo mộc 

O’HAYGE tại Thôn Cồ Dề Chải, xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai để giới 
thiệu cho khách tham quan du lịch tại địa phương từ đó các sản phẩm sẽ được lan tỏa 

rộng khắp. 

- Tham gia 02 hội nghị xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm của 

dự án tới người tiêu dùng, các doanh nghiệp thu mua, sơ chế, chế biến sản phẩm dược liệu.  
          - Tham gia 01 hội chợ ngành nông nghiệp hàng năm tại Hà Nội nhằm quảng bá, 

giới thiệu sản phẩm của dự án. 

4. KẾT LUẬN 

 Trong thời gian thực hiện dự án (tháng 11/2019 đến 03/2021), dự án đã hoàn 
thành đúng tiến độ toàn bộ các nội dung và đạt được đầy đủ các sản phẩm theo hợp 
đồng. Cụ thể: 

 (1) Hoàn thiện được 03 quy trình công nghệ nhân giống, trồng, chăm sóc, thu 
hoạch, chế biến và bảo quản dược liệu phù hợp với điều canh tác huyện Bắc Hà, tỉnh 

Lào Cai: 

 + 01 quy trình nhân giống Tam thất bắc. 

 + 01 quy trình trồng, thu hoạch dược liệu đương quy Nhật Bản. 

 + 01 quy trình trồng, thu hoạch dược liệu Cát cánh. 

(2) Xây dựng được 03 mô hình nhân giống cây dược liệu Tam thất bắc, Đương quy Nhật 

Bản và Cát cánh. 

 + Mô hình nhân giống Tam thất bắc: Triển khai tại xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, 

tỉnh Lào Cai với quy mô 0,5 ha (vườn giống gốc: 0,1 ha; vườn ươm: 0,4 ha), trồng đúng 
loài Tam thất bắc (Panax notoginseng F.H. Chen), cây sinh trưởng, phát triển tốt, không 

nhiễm sâu bệnh hại. 

 + Mô hình nhân giống Đương quy Nhật: Triển khai tại xã Tả Van Chư, huyện 
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Bắc Hà, tỉnh Lào Cai với diện tích 01 ha (vườn giống gốc: 0,3 ha; vườn ươm: 0,7 ha) 
trồng đúng loài Đương quy Nhật Bản (Angelica acutiloba Kitagawa), cây sinh trưởng, 
phát triển tốt, không nhiễm sâu bệnh hại.  

 + Mô hình nhân giống Cát cánh: Triển khai tại xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, 
tỉnh Lào Cai với diện tích 01 ha (vườn giống gốc: 0,3 ha; vườn ươm: 0,7 ha), trồng đúng 
loài Cát cánh (Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC), cây sinh trưởng, phát triển tốt, 
không nhiễm sâu bệnh hại.  

(3) Xây dựng mô hình trồng dược liệu thương phẩm: 

 + Mô hình trồng Tam thất bắc theo GACP: Triển khai tại xã Nậm Mòn, huyện 

Bắc Hà, tỉnh Lào Cai với quy mô 02 ha, trồng đúng loài Tam thất bắc (Panax 

notoginseng F.H. Chen), chất lượng dược liệu đạt theo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam 

V. 

 + Mô hình trồng Đương quy Nhật theo GACP: Triển khai tại xã Lùng Phình, 

huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai với quy mô 05 ha, trồng đúng loài Đương quy Nhật Bản 
(Angelica acutiloba Kitagawa), năng suất bình quân đạt 8,9 tấn củ tươi/ha, chất lượng 

dược liệu đạt theo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam V. Vùng trồng Đương quy Nhật Bản 
được Cục Quản lý Y dược cổ truyền, Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận dược liệu đạt GACP. 

 + Mô hình trồng Cát cánh theo GACP: Triển khai tại xã Tả Van Chư, huyện Bắc 
Hà, tỉnh Lào Cai với quy mô 02 ha, trồng đúng loài Cát cánh (Platycodon grandiflorus 

(Jacq.) A. DC), năng suất bình quân đạt 9,73 tấn củ tươi/ha, chất lượng dược liệu đạt 
theo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam V. Vùng trồng Cát cánh được Cục Quản lý Y dược 

cổ truyền, Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận dược liệu đạt GACP. 

 + Mô hình thu hoạch, sơ chế, chế biến Tam thất bắc, Đương quy Nhật và Cát 

cánh lấy củ và sử dụng phụ phẩm vào sản xuất trà thảo mộc: Ngoài dược liệu chính là 

củ Tam thất bắc, Đương quy Nhật Bản và Cát cánh, dự án còn tạo 4.000 lọ trà hoa thảo 

mộc (loại 500 ml) từ phụ phẩm của Đương quy Nhật Bản và Tam thất bắc.    

 Ngoài ra, Dự án còn chủ động triển khai một số nội dung vượt kế hoạch được 

giao. Đặc biệt, đã liên kết sản xuất - tiêu thụ với người dân địa phương, cung cấp giống 
và hướng dẫn người dân trồng dược liệu dưới tán rừng trên diện tích hơn 30 ha, tạo ra 

mô hình sản xuất nông – lâm nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng 
thời góp phần làm đa dạng sinh học. Đây là hướng đi mở ra khả năng khai thác tiềm 

năng về phát triển dược liệu không chỉ của các tỉnh vùng Tây Bắc, mà còn cho các tỉnh 
miền núi, có lợi thế về rừng nói chung. 

(4) Xây dựng mô hình liên kết chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cây dược liệu 
tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai: gồm 3 tổ hợp tác, mỗi tổ có 30 thành viên tham gia, thu 

nhập của hội viên tham gia mô hình tăng từ 3-5 lần so với trước khi tham gia mô hình. 

(5) Dự án đã tổ chức đào tạo, tập huấn cho các đối tượng liên quan đến triển khai thực 
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hiện các mô hình của Dự án, như cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật vận hành mô 

hình nhân giống, mô hình sơ chế, bảo quản dược liệu; cán bộ cơ sở và người sản xuất/hộ 
nông dân tham gia các mô hình sản xuất dược liệu… Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, 

công nhân kỹ thuật thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu 
chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên” theo Hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (GACP-

WHO)..Tổng số: 

 + Đào tạo 04 kỹ thuật viên về kỹ thuật nhân giống, trồng trọt, thu hoạch Tam thất 

bắc, Đương quy Nhật Bản và Cát cánh; 04 kỹ thuật viên về quy trình sản xuất trà hoa 

thảo mộc từ phụ phẩm của Đương quy, Cát cánh, Tam thất. 

 + Tập huấn cho 100 nông dân về kỹ thuật nhân giống, trồng trọt, thu hoạch Tam 

thất bắc, Đương quy Nhật Bản và Cát cánh; 30 nông dân về quy trình sản xuất trà hoa 

thảo mộc từ phụ phẩm của Đương quy Nhật Bản, Cát cánh, Tam thất bắc. 

 Kết quả tập huấn đã giúp hình thành độ ngũ công nhân kỹ thuật tham gia mô hình 

nhân giống và sơ chế bảo quản dược liệu; giúp đông đảo người dân các địa phương sản 
xuất cây dược liệu theo quy trình thâm canh có năng suất và chất lượng cao hơn trước 

khi tham gia Dự án.  

(6) Tổ chức Hội nghị “Giới thiệu một số biện pháp nhân giống, trồng và sơ chế dược 

liệu từ cây Tam thất bắc, Đương quy Nhật Bản và Cát cánh”. 

7) Thông qua thực hiện Dự án cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty VietRAP về sản xuất 

giống cung cấp cho người dân và thu mua, sơ chế nguyên liệu của địa phương được 
nâng cấp, mở rộng; là doanh nghiệp tin cậy trong liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ 

dược liệu cho hai huyện Bắc Hà và các vùng lân cận. 

8) Kết quả của Dự án đã có tác động lớn đến việc chuyển đổi cây trồng sang trồng cây 

dược liệu của các địa phương, nhất là 03 xã tham gia thực hiện Dự án, nhờ hiệu quả kinh 

tế rõ rệt và các tác động về kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới của các mô hình.  

Mặc dù Dự án đã kết thúc thời gian thực hiện chính thức, nhưng quy mô sản xuất cây 
dược liệu ở các địa phương vẫn tiếp tục được mở rộng theo các quy trình kỹ thuật của 

Dự án chuyển giao, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới ở các xã. 

5. KIẾN NGHỊ 

 1) Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chủ nhiệm Chương 
trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới công nhận kết quả của Dự án. Xem xét 
cho phép triển khai giai đoạn tiếp theo của Dự án, mở rộng địa bàn sang các tỉnh khác 

của khu vực trung du miền núi phía Bắc, phục vụ xây dựng nông thôn mới bền vững ở 
vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. 
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 2) Khuyến cáo mở rộng kết quả của Dự án ra các địa phương của tỉnh Lào Cai 

với 03 loại cây dược liệu đã được nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống và sản 
xuất thâm canh. 
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1. Đặt vấn đề 

 Nhằm phát huy lợi thế về nguồn tài nguyên cây thuốc cũng như đảm bảo nguồn 

dược liệu phục vụ điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân; Nhà nước, ngành y tế và các 
ngành liên quan đã ban hành hơn 50 văn bản khác nhau và nhận được sự đồng thuận 

rộng rãi của các doanh nghiệp và cộng đồng. Năm 2013, Chính phủ đã ban hành quyết 
định 1976 phê duyệt Quy hoạch phát triển dược liệu Việt Nam đến năm 2020 và định 

hướng đến năm 2030; trong dó, dược liệu được phát triển trên cả 8 vùng trồng chính với 
diện tích trên 28.000 ha các loài cây dược liệu để cung ứng khoảng 110.0000 tấn dược 

liệu từ nguồn trồng trọt, đồng thời lựa chọn và khai thác hợp lý các loài dược liệu tự 
nhiên để cung cấp đủ nguồn dược liệu cho công nghiệp dược, y học cổ truyền, các lĩnh 
vực khác và xuất khẩu. 

          Đặc biệt, để đảm bảo an toàn cho người dùng dược liệu và thuốc từ dược liệu, tổ 
chức y tế thế giới đưa ra khuyến nghị thực hành tốt việc trồng trọt và thu hái cây thuốc 

(GACP-WHO, 2003 = Good Agricultural and Collection of medicinal plants); trong đó, 
việc trồng cây thuốc phải đảm bảo yêu cầu về giống, về quy trình trồng, sơ chế sau thu 

hoạch để có được sản phẩm dược liệu tốt và an toàn nhất. 

5 loài cây dược liệu Sa nhân, Sâm cau, Sả, Hoắc hương, Cát cánh là những loài 

cây dược liệu quý, có giá trị kinh tế cao đã được nghiên cứu và gây trồng ở nước ta. Tuy 

nhiên, tại mỗi vùng cần được ưu tiên đầu tư khoa học công nghệ về giống, kỹ thuật 
trồng, phân bón thích hợp cho từng loài và cần có mô hình tổ chức sản xuất phù hợp. 

Hai tỉnh Điện Biên và Hòa Bình thuộc vùng Tây Bắc của nước ta, có nhiều tiểu 
vùng sinh thái có điều kiện khí hậu đất đai phù hợp với việc gây trồng nhiều loài cây 

dược liệu, trong đó 5 loài cây dược liệu: Sa nhân, Sâm cau, Sả, Hoắc hương, Cát cánh 
là những loài cây dược liệu quý, có giá trị kinh tế cao. 

Vì vậy, dự án “Xây dựng mô hình liên kết sản xuất, sơ chế, tiêu thụ sản phẩm từ 

một số cây dược liệu theo tiêu chuẩn GACP-WHO (Sa nhân, Sả, Hoắc hương, Cát cánh 
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góp phần phát triển sinh kế và xây dựng nông thôn mới tại hai tỉnh vùng Tây” là thực 

sự cấp thiết để góp phần thực hiện quyết định 1976 của Chính phủ, góp phần phát triển 
kinh tế xã hội trong xây dựng nông thôn mới tại hai tỉnh vùng Tây Bắc. 

 

2. Mục tiêu dự án 

2.1. Mục tiêu chung 

          Xây dựng được mô hình liên kết sản xuất, sơ chế, tiêu thụ sản phẩm từ một số cây 
dược liệu theo tiêu chuẩn GACP-WHO (Sa nhân, Sâm cau, Sả, Hoắc hương, Cát cánh) 
góp phần phát triển sinh kế và xây dựng nông thôn mới tại hai tỉnh vùng Tây Bắc (Điện 
Biên và Hòa Bình). 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

        1/ Hoàn thiện quy trình nhân giống, trồng, thu hoạch, sơ chế và bảo quản 5 loài cây 
dược liệu (Sa nhân, Sâm cau, Sả, Hoắc hương, Cát cánh) theo tiêu chí GACP tại tỉnh 

Điện Biên và Hòa Bình. 
        2/ Xây dựng 5 mô hinh trồng cây dược liệu quy mô 25 ha, Điện Biên 2 mô hình 
(Sa nhân, Sâm cau), Hòa Bình 3 mô hình (Sả, Hoắc hương, Cát cánh), mỗi mô hình 5 
ha, theo tiêu chuẩn GACP-WHO. 

        3/ Xây dựng 2 mô hinh liên kết sản xuất, sơ chế, tiêu thụ (Điện Biên 1 mô hình, 
Hòa Bình 1 mô hình) với sự tham gia của doanh nghiệp để gây trồng, thu hoạch, sơ chế, 
tiêu thụ sản phẩm dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP-WHO. 
        4/ Xây dựng được 01 bộ sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất 5 loài dược liệu được 

chọn (giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và bảo quản). 
        5/ Đào tạo 20 cán bộ kỹ thuật (mỗi tỉnh 10 người) và tập huấn cho 300 hộ dân (mỗi 
mô hình trồng cây dược liệu 60 hộ) để phát triển 5 loài cây dược liệu đạt tiêu chuẩn 
GACP-WHO. 

3. Các kết quả chính của nhiệm vụ đã đạt dược 

3.1. Hoàn thiện quy trình nhân giống, trồng, thu hoạch, sơ chế  và báo quản 5 loài 
cây dược liệu (Sa nhân, Sâm cau, Sả, Hoắc hương, Cát cánh) tại tỉnh Điện  Biên và 

Hòa Bình 

3.1.1. Kết quả thí nghiệm hoàn thiện quy trình 5 loài cây dược liệu Sa nhân, Sâm 

cau, Sả, Hoắc hương, Cát cánh 

3.1.1.1. Kết quả thí nghiệm cây Sa nhân tím 

  i)Thí nghiệm xử lý hạt giống:Công thức xử lý hạt giống Sa nhân tím CT3 (GA3 

500 ppm) là tốt nhất, có tỉ lệ hạt mọc mầm 91,33%, tỉ lệ cây sống 96,42%, tỉ lệ cây bị 
sâu bệnh hại 5,17%,  tỉ lệ cây xuất vườn 92,96%. Công thức CT1 (thuốc tím 0,5%) đứng 
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hàng thứ hai, có tỉ lệ hạt mọc mầm 86,33%, tỉ lệ cây sống 94,05%, tỉ lệ cây bị sâu bệnh 

hại 4,08%, tỉ lệ cây xuất vườn 90,08%.    
 Tuy vậy, trong thực tiễn sản xuất hiện nay, nên sử dụng dung dịch thuốc tím 0,5% 

để xử lý hạt giống Sa nhân tím vẫn đạt tỉ lệ cây xuất vườn khá cao 90,08% và thuốc tím 
vừa rẻ tiền vừa dễ mua trên thị trường tại các tỉnh vùng núi. 

 ii) Thí nghiệm phân bón:Công thức phân bón CT1 (25 tấn phân chuồng + 700 kg 
VS+ 500 kg NPK/ha) có tỉ lệ cây sống cao nhất, đạt 92,00%; tỉ lệ cây bị sâu bệnh hại 

4,29%; tỉ lệ cây ra hoa cao nhất, đạt 89,90%; năng suất quả khô cao nhất, đạt 126,7 

kg/ha/năm. Do đó, phân bón cho trồng cây Sa nhân tím tại tỉnh Điện Biên có thể sử dụng 
loại phân bón và liều lượng cho 1 ha như sau: 25 tấn phân chuồng + 700 kg VS+ 500 kg 

NPK (16:16:8). 

3.1.1.2. Kết quả thí nghiệm cây Sâm cau 
 i) Thí nghiệm thời vụ trồng: Công thức CT1 (Thời vụ trồng 30/T3) có tỉ lệ cây 

sống cao nhất, đạt 94,93%; tỉ lệ cây bị bệnh cháy lá thấp nhất là 2,53%; năng suất củ 
khô cao nhất, đạt 2.213 kg/ha. Như vậy,  thời vụ trồng cây Sâm cau tại tỉnh Điện Biên 

tốt nhất là vào khoảng 30 tháng 3 dương lịch; cây trồng vào vụ này vừa có tỉ lệ sống cao 
nhất, tỉ lệ cây bị sâu bệnh hại thấp nhất và năng suất củ khô đạt cao nhất. 

 ii) Thí nghiệm phân bón: Công thức phân bón CT1 (25 tấn phân chuồng + 300 
kg phân vi sinh + 500 kg NPK(16:16:8)/ha) có tỉ lệ cây sống cao nhất, đạt 94,67%; tỉ lệ 

cây bị  bệnh cháy lá thấp nhất là 1,97%; năng suất củ khô cao nhất đạt 2.287 kg/ha. Như 
vậy, phân bón cho trồng cây Sâm cau tại tỉnh Điện Biên có thể sử dụng loại phân bón 

và liều lượng cho 1 ha như sau: 25 tấn phân chuồng + 300 kg phân vi sinh + 500 kg 
NPK(16:16:18). 

3.1.1.3. Kết quả thí nghiệm đối cây với cây Sả chanh 

 i) Thí nghiệm phân bón: Công thức phân bón CT1 (25 tấn phân chuồng + 300 kg 
phân vi sinh + 500 kg NPK/ha) có tỉ lệ cây sống cao nhất, đạt 93,33%, tỉ lệ cây bị bệnh 

rỉ sắt thấp nhất là 5,68%, có năng suất lá tươi cao nhất, đạt 3.997 kg/ha/1 lần thu hái, 
tương ứng với năng suất tinh dầu đạt 19,2 kg/ha. Do đó, phân bón cho trồng cây Sả tại 

tỉnh Hòa Bình có thể sử dụng loại phân bón và liều lượng cho 1 ha như sau: 25 tấn phân 
chuồng + 300 kg phân vi sinh + 500 kg NPK. 

3.1.1.4. Kết quả thí nghiệm cây Hoắc hương 

 i) Thí nghiệm thời vụ trồng:Công thức CT1 (Thời vụ trồng 1/T4) có tỉ lệ cây sống 

cao nhất, đạt 89,42%; tỉ lệ cây bị bệnh xoăn lá thấp nhất là 4,14%; năng suất thân lá khô 

cao nhất, đạt 3.380 kg/ha. Do đó,  thời vụ trồng cây Hoắc hương tại tỉnh Hòa Bình tốt 

nhất là vào khoảng 1 tháng 4 dương lịch; cây trồng vào vụ này vừa có tỉ lệ sống cao 
nhất, tỉ lệ cây bị sâu bệnh hại thấp và năng suất thân lá khô cao nhất. 

 ii) Thí nghiệm phân bón:Công thức phân bón CT1 (20 tấn phân chuồng + 500 kg 
NPK/ha) có tỉ lệ cây sống cao nhất, đạt 91,53%, tỉ lệ cây bị sâu bệnh xoăn lá thấp nhất 

là 3,50%; năng suất thân lá khô cao nhất, đạt 3.463 kg/ha. Do đó, phân bón cho trồng 
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cây Hoắc hương tại tỉnh Hòa Bình có thể sử dụng loại phân bón và liều lượng cho 1 ha 

như sau: 20 tấn phân chuồng + 500 kg NPK. 

3.1.1.5. Kết quả thí nghiệm đối với cây Cát cánh 

 i) Thí nghiệm thời vụ trồng:Công thức CT1 (Thời vụ trồng 30/T3) có tỉ lệ cây 
sống cao nhất, đạt 89,33%; tỉ lệ cây bị rệp hại lá và ngọn lá là 4,18%; năng suất củ khô 

cao nhất, đạt 2.780 kg/ha. Như vậy, thời vụ trồng cây Cát cánh tại tỉnh Hòa Bình tốt nhất 
là vào khoảng 30 tháng 3 dương lịch; cây trồng vào vụ này vừa có tỉ lệ sống cao nhất, tỉ 
lệ cây bị sâu bệnh hại thấp và năng suất củ đạt cao nhất. 

 ii) Thí nghiệm phân bón:Công thức phân bón CT1 (25 tấn phân chuồng + 500 kg 

NPK/ha) có tỉ lệ cây sống cao nhất, đạt 91,87%, tỉ lệ cây bị rệp hại lá và ngọn là 3,20%; 
năng suất củ khô cao nhất, đạt 2.867 kg/ha. Như vậy, phân bón thích hợp cho trồng cây 

Cát cánh tại tỉnh Hòa Bình là CT 1: 20 tấn phân chuồng + 500 kg NPK (16:16:8). 

3.1.2. Hoàn thiện quy trình nhân giống, trồng, thu hoạch, sơ chế và báo quản dược 
liệu Sa nhân tím, Sâm cau, Sả chanh, Hoắc hương, Cát cánh 

Dự án đã xây dựng 5 quy trình kỹ thuật, gồm có: 

- 01 quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế vào bảo quản 

dược liệu Sa nhân tím tại tỉnh Điện Biên. 

- 01 quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế vào bảo quản 

dược liệu Sâm cau tại tỉnh Điện Biên. 

- 01 quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế vào bảo quản 

dược liệu Sả chanh tại tỉnh Hòa Bình. 

- 01 quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế vào bảo quản 

dược liệu Hoắc hương tại tỉnh Hòa Bình. 

- 01 quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế vào bảo quản 

dược liệu Cát cánh tại tỉnh Hòa Bình. 

5 quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế vào bảo quản  

dược liệu được biện soạn dựa trên kết quả các thí nghiệm hoàn thiện quy trình  nhân 

giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản dược liệu Sa nhân tím, Sâm cau, Sả 
chanh, Hoắc hương, Cát cánh; kết hợp với tham khảo các tài liệu có liên quan. Nội dung 

của 5 quy trình kỹ thuật gồm có những mục chính sau: (1) Những quy định chung: Mục 
tiêu, nội dung;  Đối tượng và  phạm vi áp dụng. (2) Giải thích từ ngữ. (3) Đặc điểm của 

cây dược liệu: đặc điểm thực vật, phân bố, đặc điểm sinh thái, giá trị làm thuốc. (4) Kỹ 
thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch dược liệu. (5) Kỹ thuật sơ chế, đóng gói, 
bảo quản dược liệu. (6) Tiêu chuẩn dược liệu. 

 5 quy trình kỹ thuật đã có quyết định ban hành ở cấp cơ sở. 

3.2. Kết quả xây dựng mô hình trồng cây Sa nhân, Sâm cau, Sả, Hoắc hương, Cát 
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cánh theo hướng tiêu chuẩn GACP-WHO 

3.2.1. Hỗ trợ nhà lưới ươm giống, nhân giống            

-  Dự án đã hỗ trợ cột trụ làm vườn ươm, thanh ngang làm mái che để xây dựng vườn 

ươm cây giống, nhân giống Sa nhân, Sâm cau, Sả, Hoắc hương, Cát cánh. 

- Công ty TNHH  giống Lâm nghiệp Tây Bắc đã hoàn thành xây dựng 01 nhà lưới ươm 
cây giống, nhân giống vào tháng 5 năm 2019:  

+ Địa điểm của nhà lưới ươm giống, nhân giống: tại vưởn ươm của Công ty 

TNHH giống Lâm nghiệp Tây Bắc, phường Him Lam, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện 
Biên. 

+ Diện tích nhà lưới ươm giống, nhân giống: 500 m2. 

3.2.2. Xây dựng mô hình trồng cây Sa nhân tím theo hướng tiêu chuẩn GACP-
WHO 

i) Xây dựng vườn giống gốc cây Sa nhân tím 

- Địa điểm trồng: tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

- Số hộ dân trồng: 1 hộ. 

- Diện tích: 1.000 m2. 

- Thời vụ trồng: Đầu tháng 4/2019. 

- Kết quả vườn giống gốc: Tỉ lệ sống 92%; cây sinh trưởng, phát triển tốt; tháng 7 năm 
2021 đã cho thu hoạch 14 kg quả để làm giống. 

ii) Xây dựng mô hình trồng thâm canh cây Sa nhân tím, diện tích 5 ha 

- Địa điểm trồng: Tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên và xã Xuân Lao, huyện Mường 

Ảng; tỉnh Điện Biên. 

- Diện tích trồng: 5,0 ha tại 2 huyện: huyện Điện Biên 2,5 ha và huyện Mường Ảng 2,5 
ha. 

- Mật độ  trồng: 25.000 cây/ha. 

- Số hộ dân tham gia xây dựng mô hình: 10 hộ. 

- Thời vụ trồng: Đầu tháng 4/2019. 

- Kết quả mô hình trồng thâm canh: Năng suất trung bình quả khô của mô hình trồng 
thâm canh cây Sa nhân tím diện tích 5 ha tại Điện Biên đạt 110 kg/ha. Theo chỉ tiêu sản 

phẩm trong Mục 17.Sản phẩm của dự án (trong Thuyết minh dự án): mô hình trồng Sa 
nhân tại Điện Biên đảm bảo năng suất đạt 100 kg/ha. Như vậy, mô hình trồng thâm canh 

cây Sa nhân tím của dự án đã triển khai tại Điện Biên đạt yêu cầu về năng suất. 
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3.2.3. Xây dựng mô hình trồng cây Sâm cau theo hướng tiêu chuẩn GACP-WHO 

i) Xây dựng vườn giống gốc cây Sâm cau 

- Địa điểm trồng: tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Số hộ dân trồng: 1 hộ. 

- Diện tích: 1.000 m2. 

- Thời vụ trồng: Cuối tháng 3/2019. 

- Kết quả vườn giống gốc: Tỉ lệ sống 91%, cây sinh trưởng, phát triển tốt. 

ii) Xây dựng mô hình trồng thâm canh cây Sâm cau, diện tích 5 ha 

- Địa điểm trồng: Tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên và xã Ẳng Nưa, huyện Mường 
Ảng;tỉnh Điện Biên. 

- Diện tích trồng: 5,0 ha tại 2 huyện: huyện Điện Biên 2,5 ha và huyện Mường Ảng 2,5 

ha. - Mật độ trồng: 250.000 cây/ha. 

- Số hộ dân tham gia xây dựng mô hình: 10 hộ. 

- Thời vụ trồng: Cuối tháng 3/2019.  

- Kết quả mô hình trồng thâm canh: Năng suất trung bình củ khô của mô hình trồng 

thâm canh cây Sâm cau diện tích 5 ha tại Điện Biên đạt 2.068 kg/ha. Theo chỉ tiêu sản 
phẩm trong Mục 17.Sản phẩm của dự án (trong Thuyết minh dự án): mô hình trồng Sâm 

cau tại Điện Biên đảm bảo năng suất đạt 2 tấn dược liệu khô/ha. Như vậy, mô hình trồng 
thâm canh cây Sâm cau của dự án đã triển khai tại Điện Biên đạt yêu cầu về năng suất 

3.2.4. Xây dựng mô hình trồng cây Sả chanh theo hướng tiêu chuẩn GACP-WHO 

i) Xây dựng vườn giống gốc cây Sả chanh 

- Địa điểm trồng: tại xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh  Hòa Bình. 

- Số hộ dân trồng: 1 hộ. 

- Diện tích: 1.000 m2. 

- Thời vụ trồng: Đầu tháng 4/2019. 

- Kết quả vườn giống gốc: Tỉ lệ sống 95%, cây sinh trưởng, phát triển tốt, đã cung cấp 

hom giống. 

ii) Xây dựng mô hình trồng thâm canh cây Sả chanh, diện tích 5 ha 

- Địa điểm trồng: Tại xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình 

- Diện tích trồng: 5,0 ha. 
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- Mật độ trồng: 25.000 cây/ha. 

- Số hộ dân tham gia xây dựng mô hình:10 hộ. 

- Thời vụ trồng: Đầu tháng 4/2019. 

- Kết quả mô hình trồng thâm canh: Năng suất trung bình tinh dầu của mô hình trồng 
thâm canh cây Sả chanh diện tích 5 ha tại Hòa Bình đạt 16,64 kg/ha. Theo chỉ tiêu sản 

phẩm trong Mục 17.Sản phẩm của dự án (trong Thuyết minh dự án): mô hình trồng Sả 
tại Hòa Bình đảm bảo năng suất tinh dầu đạt 16 kg/ha. Như vậy, mô hình trồng thâm 

canh cây Sả chanh của dự án đã triển khai tại Hòa Bình đạt yêu cầu về năng suất. 

3.2.5. Xây dựng mô hình trồng cây Hoắc hương theo hướng tiêu chuẩn GACP-

WHO 

i) Xây dựng vườn giống gốc cây Hoắc hương 

- Địa điểm trồng: tại xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh  Hòa Bình. 

- Số hộ dân trồng: 1 hộ. 

- Diện tích: 1.000 m2. 

- Thời vụ trồng: Đầu tháng 4/2019. 

- Kết quả vườn giống gốc: Tỉ lệ sống 89%, cây sinh trưởng, phát triển tốt, đã cung cấp 

hom giống. 

ii) Xây dựng mô hình trồng thâm canh cây Hoắc hương, diện tích 5 ha 

- Địa điểm trồng: Tại xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. 

- Diện tích trồng: 5,0 ha. 

- Mật độ trồng: 62.500 cây/ha. 

- Số hộ dân tham gia xây dựng mô hình: 10 hộ. 

- Thời vụ trồng: Đầu tháng 4/2019. 

- Kết quả mô hình trồng thâm canh: Năng suất trung bình thân lá khô của mô hình trồng 

thâm canh cây Hoắc hương diện tích 5 ha tại Hòa Bình đạt 3.192 kg/ha. Theo chỉ tiêu 
sản phẩm trong Mục 17. Sản phẩm của dự án (trong Thuyết minh dự án): mô hình trồng 

Hoắc hương tại Hòa Bình đảm bảo năng suất đạt 3 tấn dược liệu khô/ha. Như vậy, mô 

hình trồng thâm canh cây Hoắc hương của dự án đã triển khai tại Hòa Bình đạt yêu cầu 
về năng suất. 

3.2.6. Xây dựng mô hình trồng cây Cát cánh theo hướng tiêu chuẩn GACP-WHO 

i) Xây dựng vườn giống gốc cây Cát cánh 
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- Địa điểm trồng: tại xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh  Hòa Bình. 

- Số hộ dân trồng: 1 hộ. 

- Diện tích: 1.000 m2. 

- Thời vụ trồng: Cuối tháng 4 năm 2019 (do hạt giống nhập từ Trung Quốc về muộn). 

- Kết quả vườn giống gốc: Tỉ lệ sống  88%, cây sinh trưởng, phát triển tốt, đã có một số 

cây có hoa. 

ii) Xây dựng mô hình trồng thâm canh cây Cát cánh, diện tích 5 ha 

- Địa điểm trồng: Tại xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. 

- Diện tích trồng: 5,0 ha. 

- Mật độ trồng: 25.000 cây/ha. 

- Số hộ dân tham gia xây dựng mô hình: 10 hộ. 

- Thời vụ trồng: Cuối tháng 4/2019 (do hạt giống nhập từ Trung Quốc về muộn). 

- Kết quả mô hình trồng thâm canh: Năng suất trung bình củ khô của mô hình trồng 

thâm canh cây Cát cánh diện tích 5 ha tại Hòa Bình đạt 2.588 kg/ha. Theo chỉ tiêu sản 

phẩm trong Mục 17.Sản phẩm của dự án (trong Thuyết minh dự án): mô hình trồng Cát 
cánh tại Hòa Bình đảm bảo năng suất đạt 2,5 tấn dược liệu khô/ha. Như vậy, mô hình 

trồng thâm canh cây Cát cánh của dự án đã triển khai tại Hòa Bình đạt yêu cầu về năng 
suất. 

3.2.7. Kết quả phân tích và kiểm nghiệm mẫu dược liệu của 5 mô hình trồng thâm 

canh 

- Việc phân tích và kiểm nghiệm các chỉ tiêu các mẫu dược liệu 5 loài cây của 5 mô hình 
trồng thâm canh theo dược điển Việt Nam V và theo tiêu chuẩn GACP-WHO được thực 

hiện tại Phòng thí nghiệm của Trung tâm Ứng dụng KHCN Dược liệu -Viện dược liệu. 

- Chất lượng dược liệu của 04 mô hình trồng thâm canh Sa nhân tím, Sâm cau, Hoắc 

hương, Cát cánh, đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam V và đạt tiêu chuẩn GACP-WHO. 
Chất lượng dược liệu của 01 mô hình trồng thâm canh Sả chanh đạt tiêu chuẩn cơ sở (vì 

Dược điển Việt Nam V chưa có tiêu chuẩn chất lượng Sả chanh) và đạt tiêu chuẩn 
GACP-WHO.  

3.3. Kết quả xây dựng mô hình liên kết sản xuất, xúc tiến thương mại, quảng bá 
sản phẩm của dự án 

3.3.1. Xây dựng mô hình liên kết sản xuất, sơ chế, tiêu thụ sản phẩm của dự án 

3.3.1.1. Xây dựng mô hình liên kết sản xuất, sơ chế, tiêu thụ sản phẩm của dự án 
tại  tỉnh Điện Biên 
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i) Thành lập tổ nhóm ưa thích cây dược liệu tại tỉnh Điện Biên 

Dự án đã thành lập 2 tổ nhóm ưa thích 2 loài cây dược liệu Sa nhân tím và Sâm 
cau để xây dựng mô hình liên kết  sản xuất, sơ chế và tiêu thụ sản phẩm dược liệu  Sa 

nhân tím, Sâm cau tại tỉnh Điện Biên. 

 - Tổ nhóm ưa thích cây dược liệu Sa nhân tím:  

Tổng số 10 hộ gia đình: 5 hộ gia đình tại xã  Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh 
Điện Biên và 5 hộ gia đình tại xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. 

 -  Tổ nhóm ưa thích cây dược liệu Sâm cau:  

Tổng số 10 hộ gia đình: 5 hộ gia đình tại xã  Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh 

Điện Biên và  5 hộ gia đình tại xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. 

ii) Xây dựng quy chế hoạt động của mô hình liên kết tại tỉnh Điện Biên 

Dự án đã xây dựng Quy chế  hoạt động của mô hình liên kết sản xuất, sơ chế và 
tiêu thụ dược liệu Sa nhân tím, Sâm cau theo tiêu chuẩn GACP-WHO tại tỉnh Điện Biên. 

iii) Vận hành mô hình liên kết tại tỉnh Điện Biên 

 1/ Dự án đã ký hợp đồng Xây dựng mô hình trồng thâm canh và bao tiêu sản 

phẩm dược liệu Sa nhân  số 01/HĐPHSX giữa Công ty TNHH giống lâm nghiệp Tây 
Bắc với đại diện 5 hộ dân tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.  

 2/ Dự án đã ký hợp đồng Xây dựng mô hình trồng thâm canh và bao tiêu sản 
phẩm dược liệu Sa nhân, số 02/HĐPHSX giữa Công ty TNHH giống lâm nghiệp Tây 

Bắc với đại diện 5 hộ dân tại xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. 

 3/ Dự án đã ký hợp đồng Xây dựng mô hình trồng thâm canh và bao tiêu sản 

phẩm dược liệu Sâm cau, số 03/HĐPHSX giữa Công ty TNHH giống lâm nghiệp Tây 
Bắc với đại diện 5 hộ  dân tại xã Ẳng nưa, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. 

 4/ Dự án đã ký hợp đồng Xây dựng mô hình trồng thâm canh và bao tiêu sản 

phẩm dược liệu Sâm cau, số 04/HĐPHSX giữa Công ty TNHH giống lâm nghiệp Tây 

Bắc với đại diện 5 hộ dân tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

3.3.1.2. Xây dựng mô hình liên kết sản xuất, sơ chế, tiêu thụ sản phẩm của dự án 

tại tỉnh Hòa Bình 

i) Thành lập tổ nhóm ưa thích cây dược liệu tại tỉnh Hòa Bình 

Dự án đã thành lập 3 tổ nhóm ưa thích 3 loài cây dược liệu Sả chanh, Hoắc hương, 
Cát cánh để xây dựng mô hình liên kết sản xuất, sơ chế và tiêu thụ sản phẩm dược liệu 

Sả chanh, Hoắc hương, Cát cánh tại tỉnh Hòa Bình. 

 - Tổ nhóm ưa thích cây dược liệu Sả chanh:  

Tổng số 10 hộ gia đình tại xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. 
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 -  Tổ nhóm ưa thích cây dược liệu Hoắc hương:  

Tổng số 10 hộ gia đình tại xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. 

 - Tổ nhóm ưa thích cây dược liệu Cát cánh:  

Tổng số 10 hộ gia đình tại xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. 

ii) Xây dựng quy chế hoạt động của mô hình liên kết tại tỉnh Hòa Bình  

Dự án đã xây dựng Quy chế  hoạt động của mô hình liên kết sản xuất, sơ chế và 
tiêu thụ dược liệu Sả chanh, Hoắc hương và Cát cánh theo tiêu chuẩn GACP-WHO tại 

tỉnh Hòa Bình 

iii) Vận hành mô hình liên kết tại tỉnh Hòa Bình 

 1/ Dự án đã ký hợp đồng Xây dựng mô hình trồng thâm canh và bao tiêu sản 
phẩm dược liệu Sả, số 01/HĐPHSX giữa Công ty cổ phần dược liệu Hòa Bình (Tổ chức 

tham gia chính của Dự án) với đại diện 10 hộ nông dân tại xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, 
tỉnh Hòa Bình.  

 2/ Dự án đã ký hợp đồng Xây dựng mô hình trồng thâm canh và bao tiêu sản 
phẩm dược liệu Hoắc hương, số 02/HĐPHSX giữa Công ty cổ phần dược liệu Hòa Bình 

(Tổ chức tham gia chính của Dự án) với đại diện 10 hộ nông dân tại xã Phú Thành, 
huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.  

 3/ Dự án đã ký hợp đồng Xây dựng mô hình trồng thâm canh và bao tiêu sản 
phẩm dược liệu Cát cánh, số 03/HĐPHSX giữa Công ty cổ phần dược liệu Hòa Bình 

(Tổ chức tham gia chính của Dự án) với đại diện 10 hộ nông dân tại xã Phú Thành, 
huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.  

3.3.2. Xúc tiến thương mại hóa sản phẩm của dự án  

3.3.2.1. Xây dựng bộ sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất: 

Dự án đã xây dựng bộ sổ tay hướng dẫn kỹ thuật gồm 5 sổ tay: 

     - 01 sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và 

bảo quản dược liệu Sa nhân tím. 

     - 01 sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và 

bảo quản dược liệu Sâm cau  

     - 01 sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và 

bảo quản dược liệu Sả chanh. 

     - 01 sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và 

bảo quản  dược liệu Hoắc hương. 

     - 01 sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và 

bảo quản dược liệu  Cát cánh.. 
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5 sổ tay hướng kỹ thuật sản xuất giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế vào 

bảo quản  dược liệu  được biện soạn dựa trên kết quả các thí nghiệm hoàn thiện quy 
trình  nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản dược liệu Sa nhân tím, Sâm 

cau, Sả chanh, Hoắc hương, Cát cánh; kết hợp với tham khảo các tài liệu có liên quan. 
Nội dung của 5 số tay hướng dẫn kỹ thuật gồm có những mục chính sau: (1) Những quy 

định chung: Mục tiêu, nội dung;  Đối tượng và  phạm vi áp dụng. (2) Giải thích từ ngữ. 
(3) Phần 1. Đặc điểm của cây dược liệu: Đặc điểm thực vật, phân bố, đặc điểm sinh thái, 

giá trị làm thuốc.(4) Phần 2. Kỹ thuật sản xuất giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch dược 

liệu.(5) Phần 3. Kỹ thuật sơ chế, đóng gói, bảo quản dược liệu. (6) Phần 4. Tiêu chuẩn 
dược liệu.  

5 số tay hướng dẫn kỹ thuật đã có quyết định ban hành ở cấp cơ sở. 

3.3.2.2. Lập website; thiết kế tem, nhãn mác cho các sản phẩm của dự án: 

Dự án đã lập website và thiết kế tem, nhãn mác cho các sản hẩm của dự án 

3.3.3. Đào tạo cán bộ kỹ thuật cơ sở 

        Dự án đã mở 2 lớp đào tạo cán bộ kỹ thuật cơ sở, mỗi lớp 10 học viên, tại Điện 

Biên 01 lớp và tại Hòa Bình 01 lớp để phục vụ thực hiện dự án. 

 1/ Lớp đào tạo cán bộ kỹ thuật cơ sở tại tỉnh Điện Biên 

 - Số lượng học viên: 10 người. 

- Đối tượng đào  tạo: Cán bộ, công nhân kỹ thuật của Công ty TNHH giống Lâm nghiệp 

Tây Bắc, cán bộ khuyến nông của huyện, xã. 

 - Nội dung đào tạo: Lý thuyết và thực hành về nhân giống, chọn đất trồng, trồng, thu 

hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu Sa nhân tím, Sâm cau theo tiêu chuẩn GACP-WHO. 

- Thời gian đào tạo: 5 ngày. 

 - Địa điểm đào tạo: Tại tổ dân phố 6, phường Him Lam, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện 

Biên. 

 - Kết quả đào tạo: Các học viên nắm vững  được lý thuyết và thực hành các nội dung 
nhân giống, chọn đất trồng, trồng, thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu Sa nhân tím, 

Sâm cau theo tiêu chuẩn GACP-WHO. 

2/ Lớp đào tạo cán bộ kỹ thuật cơ sở tại tỉnh Hòa Bình 

- Số lượng học viên: 10 người.. 

- Đối tượng đào  tạo: Cán bộ, công nhân kỹ thuật của Công ty cổ phần dược liệu Tây 

Bắc, cán bộ khuyến nông của huyện, xã. 

- Nội dung đào tạo: Lý thuyết và thực hành về nhân giống, chọn đất trồng, trồng, thu 

hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu Sả chanh, Hoắc hương, Cát cánh theo tiêu chuẩn 
GACP-WHO. 
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- Thời gian đào tạo: 5 ngày. 

 - Địa điểm đào tạo: Xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. 

 - Kết quả đào tạo: Các học viên nắm vững  được lý thuyết và thực hành các nội dung 

nhân giống, chọn đất trồng, trồng, thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu Sả chanh, 
Hoăc hương, Cát cánh theo tiêu chuẩn GACP-WHO. 

3.3.4. Tập huấn kỹ thuật cho hộ dân 

      Dự án đã mở 5 lớp tập huấn kỹ thuật cho 300 hộ dân tại tỉnh Điện Biên và tỉnh Hòa 

Bình về các khâu nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản dược liệu 5 
loài cây trong dự án theo tiêu chuẩn GACP-WHO.  

1/ Lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất cây dược liệu Sa nhân tím tại tỉnh Điện Biên 

- Số lượng học viên: 60 người thuộc 2 xã, mỗi xã 30 người. 

- Đối tượng tập huấn: Cán bộ  thôn và nông dân trong vùng dự án. 

- Nội dung tập huấn: Các bước thực hành sản xuất cây thuốc Sa nhân tím: nhân giống, 

chọn đất trồng, thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu  theo tiêu chuẩn GACP-WHO. 

- Thời gian tập huấn: 3 ngày/xã x 2 xã. 

- Địa điểm tập huấn: Tại xã Mường Pồn, huyện Điện  Biên và xã Xuân Lao, huyện 
Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. 

 - Kết quả tập huấn: Các học viên đã nắm được thao tác kỹ thuật và có thể áp  dụng vào 
sản xuất các khâu nhân giống, chọn đất, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản 

dược liệu Sa nhân tím theo tiêu chuẩn GACP-WHO. 

  2/ Lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất cây dược liệu Sâm cau tại tỉnh Điện Biên 

- Số lượng học viên: 60 người thuộc 2 xã, mỗi xã 30 người. 

 - Đối tượng tập huấn: Cán bộ thôn và nông dân trong vùng dự án. 

 - Nội dung tập huấn: Các bước thực hành sản xuất cây thuốc Sâm cau: nhân giống, 

chọn đất trồng, thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu  theo tiêu chuẩn GACP-WHO. 

- Thời gian tập huấn: 3 ngày/xã x 2 xã. 

- Địa điểm tập huấn: Tại xã Thanh Yên, huyện Điện  Biên và xã Ẳng Nưa, huyện Mường 

Ảng, tỉnh Điện Biên. 

- Kết quả tập huấn: Các học viên đã nắm được thao tác kỹ thuật và có thể áp  dụng vào 

sản xuất các khâu nhân giống, chọn đất, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản 
dược liệu Sâm cau theo tiêu chuẩn GACP-WHO. 

  3/ Lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất cây dược liệu Sả chanh tại tỉnh Hòa Bình 

- Số lượng học viên: 60 người. 
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 - Đối tượng tập huấn: Cán bộ thôn và nông dân trong vùng dự án. 

- Nội dung đào tạo: Các bước thực hành sản xuất cây thuốc Sả: nhân giống, chọn đất 
trồng, thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu  theo tiêu chuẩn GACP-WHO. 

- Thời gian tập huấn: 3 ngày. 

- Địa điểm tập huấn: Tại xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. 

- Kết quả tập huấn: Các học viên đã nắm được thao tác kỹ thuật và có thể áp  dụng vào 
sản xuất các khâu nhân giống, chọn đất, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản 

dược liệu Sả chanh theo tiêu chuẩn GACP-WHO. 

  4/ Lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất cây dược liệu Hoắc hương tại tỉnh Hòa Bình 

- Số lượng học viên: 60 người 

- Đối tượng tập huấn: Cán bộ thôn và nông dân trong vùng dự án. 

- Nội dung đào tạo: Các bước thực hành sản xuất cây thuốc Hoắc hương: nhân giống, 
chọn đất trồng, thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu  theo tiêu chuẩn GACP-WHO. 

- Thời gian tập huấn: 3 ngày. 

- Địa điểm tập huấn: Tại xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. 

- Kết quả tập huấn: Các học viên đã nắm được thao tác kỹ thuật và có thể áp  dụng vào 
sản xuất các khâu nhân giống, chọn đất, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản 

dược liệu Hoắc hương theo tiêu chuẩn GACP-WHO. 

5/ Lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất cây dược liệu Cát cánh tại tỉnh Hòa Bình 

- Số lượng học viên: 60 người. 

 - Đối tượng tập huấn: Cán bộ thôn và nông dân trong vùng dự án. 

 - Nội dung đào tạo: Các bước thực hành sản xuất cây thuốc Cát cánh: nhân giống, chọn 
đất trồng, thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu  theo tiêu chuẩn GACP-WHO. 

- Thời gian tập huấn: 3 ngày. 

- Địa điểm tập huấn: Tại xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. 

- Kết quả tập huấn: Các học viên đã nắm được thao tác kỹ thuật và có thể áp  dụng vào 
sản xuất các khâu nhân giống, chọn đất, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản 

dược liệu Hoắc hương theo tiêu chuẩn GACP-WHO. 

3.3.5. Hội nghị giới thiệu kết quả thực hiện dự án 

Dự án đã tổ chức 1 hội nghị giới thiệu kết quả thực hiện dự án: 

- Địa điểm tổ chức hội nghị: Tại thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

 - Nội dung Hội nghị: Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án và giải pháp phát triển 
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cây dược liệu Sa nhân tím, Sâm cau, Sả chanh, Hoắc hương, Cát cánh tại hai tỉnh Điện 

Biên và Hòa Bình. 

- Số lượng người tham gia: 50 người, bao gồm: đại diện Văn phòng điều phối NTM tỉnh 

Điện Biên; đại diện cán bộ của 4 huyện tại 2 tỉnh Điện Biên và Hòa Bình đã triển khai 
xây dựng mô hình trên địa bàn huyện; đại diện cán bộ của 6 xã tại 2 tỉnh Điện Biên và 

Hòa Bình đã triển khai xây dựng mô hình trên địa bàn xã; đại diện các hộ nông dân tiêu 
biểu tại 2 tỉnh Điện Biên và Hòa Bình đã tham gia xây dựng mô hình của dự án; đại diện 

Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp của 2 huyện tại tỉnh Điện Biên, đại diện Hợp tác xã 

dịch vụ du lịch Nông nghiệp tại tỉnh Điện Biên. 

- Kết quả hội nghị: Đã để xuất giải pháp phát triển trồng cây dược liệu có giá trị kinh tế 

cao tại tỉnh Điện Biên và tỉnh Hòa Bình. 

3.4. Tác động đối với kinh tế, xã hội và môi trường 

3.4.1. Tác động và lợi ích về khoa học và công nghệ 

- Dự án đã kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với thu hút 
đầu tư của doanh nghiệp, liên kết sản xuất các loại sản phẩm dược liệu có giá trị cao, 
đưa ngành sản xuất dược liệu trở thành ngành sản xuất hàng hóa có đóng góp vào phát 
triển kinh tế của 2 tỉnh vùng Tây Bắc. 

        - Dự án đã đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa, 

phát triển bền vững, tạo thêm việc làm cho người nông dân, nhất là nông dân miền núi, 
dân tộc ít người; đồng thời nâng cao kiến thức, trình độ dân trí cho nông dân tại vùng 

dự án. 

3.4.2. Tác động và lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường 

- Hiệu quả kinh tế: 

Dự án đã xây dựng được 25 ha mô hình trồng thâm canh cây dược liệu Sa nhân 
tím, Sâm cau, Sả chanh, Hoắc Hương, Cát cánh theo tiêu chuẩn GACP-WHO, đã làm 
tăng năng suất dược liệu so với các mô hình hiện tại đang sản xuất, tạo ra thu nhập đáng 
kể cho người lao động. Sản phẩm được tiêu thụ theo dạng hàng hóa lớn, tạo thành vùng 

sản xuất thương phẩm, ổn định, bền vững, gắn sản xuất với doanh nghiệp, có đóng góp 
vào phát triển kinh tế của 2 tỉnh Điện Biên và Hòa Bình. 

- Hiệu quả xã hội: 

         - Dự án đã giúp chuyển đổi cây trồng có thu nhập thấp sang cây trồng có thu nhập 
cao, từ đó tăng thu nhập cho người dân, giúp xóa đói giảm nghèo; tạo thêm được công 

ăn việc làm trong vùng trồng Sa nhân tím, Sâm cau, Sả chanh, Hoắc Hương, Cát cánh; 
góp phần ổn định dân sinh. 
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         - Dự án đã góp phần cho ngành Dược làm chủ được nguồn cung cấp dược liệu Sa 
nhân tím, Sâm cau, Sả chanh, Hoắc Hương, Cát cánh trong sản xuất thuốc phục vụ chăm 
sóc sức khỏe nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh dược liệu. 

        - Dự án đã góp phần hoàn thành kế hoạch theo chiến lược phát triển kinh tế xã hội 
của huyện Điện Biên, huyện Mường Ảng thuộc tỉnh Điện Biên và của huyện Tân Lạc, 

huyện Lạc Thủy thuộc tỉnh Hòa Bình; phù hợp với mục tiêu của chương trình xây dựng 
nông thôn mới. 

- Hiệu quả về môi trường: 

       - Dự án đã góp phần làm tăng chức năng phòng hộ của rừng, tăng độ che phủ của 
đất, hạn chế xói mòn, rửa trôi đất, hạn hán, lũ quét; góp phần cải thiện điều kiện khí hậu, 

thời tiết, thay đổi môi trường sống có lợi cho người dân. 

        - Hệ thống vườn cây dược liệu được thành lập đã tạo nên sự đa dạng sinh học đặc 
biệt là các loài cây thuốc tại  hai tỉnh vùng Tây Bắc; dồng thời tạo môi trường xanh, 

sạch, đẹp cho vùng dự án. 

3.4.3. Khả năng địa phương đầu tư mở rộng quy mô sản xuất 

         Trên cơ sở triển khai mô hình trồng thâm canh cây Sa nhân tím diện tích 5 ha của 

dự án tại tỉnh Điện Biên; tính đến năm 2021, tỉnh Điện Biên đã mở rông quy mô trồng 
Sa nhân lên đến 44,74 ha; tại huyện Điện Biên và huyện Tủa Chùa. Huyện Điên Biên 
trồng 19,27 ha Sa nhân tím; huyện Tủa Chùa  trồng 25,45 ha, trong đó có 20,85 ha Sa 
nhân tím và 4,6 ha Sa nhân xanh.  

4. Kết luận 

1/  Dự án đã triển khai 9 thí nghiệm hoàn thiện quy trình 5 loài cây dược liệu Sa nhân 

tím, Sâm cau, Sả chanh, Hoắc hương, Cát cánh. Dự án đã hoàn thiện được 5 Quy trình 
nhân giống, trồng, thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu cho 5 loài Sa nhân tím, Sâm 

cau, Sả chanh, Hoắc Hương, Cát cánh phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai tại tỉnh 
Điện Biên và tỉnh Hòa Bình. 

2/ Dự án đã xây dựng được 5 mô hình vườn giống gốc cho 5 loài Sa nhân tím, Sả chanh, 
Hoắc hương, Cát cánh, diện tích mỗi vườn 1.000 m2 để cung cấp vật liệu nhân giống 5 

loài cho sản xuất. 

3/ Dự án đã xây dựng được 05 mô hình trồng thâm canh cho 5 loài cây dược liệu: 01 mô 
hình trồng thâm canh Sa nhân tím tại Điện Biên, diện tích 05 ha; 01 mô hình trồng thâm 

canh Sâm cau tại Điện Biên, diện tích 05 ha; 01 mô hình trồng thâm canh Sả chanh tại 
Hòa Bình, diện tích 05 ha; 01 mô hình trồng thâm canh Hoắc hương tại Hòa Bình, diện 

tích 05 ha; 01 mô hình trồng thâm canh Cát cánh tại Hòa Bình, diện tích 05 ha. Năng 
suất dược liệu của 5 mô hình trồng thâm canh đều đạt yêu cầu về năng suất trong sản 

phẩm của Thuyết minh dự án.  
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- Chất lượng dược liệu của 04 mô hình trồng thâm canh Sa nhân tím, Sâm cau, 

Hoắc hương, Cát cánh, đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam V và đạt tiêu chuẩn GACP-
WHO.  

- Chất lượng dược liệu của 01 mô hình trồng thâm canh Sả chanh đạt tiêu chuẩn 
cơ sở (vì Dược điển Việt Nam V chưa có tiêu chuẩn chất lượng Sả chanh) và đạt tiêu 

chuẩn GACP-WHO.  

- 02 mô hình trồng thâm canh cây dược liệu Sa nhân tím, Sâm cau đã đươc Sở 

NN&PTNT tỉnh Điện Biên chấp thuận. 

- 03 mô hình trồng thâm canh cây dược liệu Sả chanh, Hoắc hương, Cát cánh đã 
được Sở NN7 PTNT tỉnh Hòa Bình chấp thuận. 

4/  Dự án  đã xây dựng: 01 mô hình liên kết sản xuất, sơ chế, tiêu thụ sản phẩm dược 

liệu Sa nhân tím, Sâm cau của dự án tại tỉnh Điện Biên và đã được Sở NN&PTNT tỉnh 
Điện Biên chấp thuận; 01 mô hình liên kết sản xuất, sơ chế, tiêu thụ dược liệu Sả chanh, 

Hoắc hương, Cát cánh của dự án tại tỉnh Hòa Bình và đã được Sở NN&PTNT tỉnh Hòa 
Bình chấp thuận. 

5/ Dự án đã xây dựng 05 sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho 5 loài cây dược liệu 

trong dự án: 01 sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, 
sơ chế và bảo quản dược liệu Sa nhân tímn; 01 sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống, 

trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu Sâm cau; 01 sổ tay hướng dẫn 

kỹ thuật sản xuất giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu Sả 

chanh; 01 sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế 
và bảo quản dược liệu Hoắc hương; 01 sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống, trồng, 

chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu Cát cánh. 

6/ Dự án đã đào tạo được 10 cán bộ kỹ thuật cơ sở tại Điện Biên; các học viên đã nắm 

vững được lý thuyết và thực hành các nội dung nhân giống, chọn đất trồng, trồng, chăm 
sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản được liệu Sa nhân tím, Sâm cau theo tiêu chuẩn GACP-

WHO. Dự án đã đào tạo được 10 cán bộ kỹ thuật cơ sở tại Hòa Bình; các học viên đã 
nắm vững được lý thuyết và thực hành các nội dung nhân giống, chọn đất trồng, trồng, 

chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản được liệu Sả chanh, Hoắc hương, Cát cánh theo 
tiêu chuẩn GACP-WHO. 

7/ Dự án đã tập huấn cho 300 hộ dân của 2 tỉnh Điện Biên và Hòa Bình về kỹ thuật sản 
xuất giống, trồng, thu hoạch, sơ chế, bảo quản dược liệu Sa nhân tím, Sâm cau, Sả chanh, 

Hoắc Hương Cát cánh theo tiêu chuẩn GACP-WHO; các hộ dân đã nắm được thao tác 

kỹ thuật và có thể áp đụng vào sản xuất các khâu sản xuất giống, trồng, chăm sóc, thu 
hoạch, sơ chế, bảo quản dược liệu theo tiêu chuẩn GAC-WHO cho các loài cây được 
tập huấn. 

5. Kiến nghị 


